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LỜI NÓI ĐẦU

N

am bộ – vùng đất phương Nam của Tổ quốc – trong bước đường khai phá và phát triển của dân tộc là chủ đề nhận được sự quan tâm của đông đảo giới nghiên cứu Sử học nói riêng, Khoa học Xã hội nhân văn nói chung trong nhiều năm qua. Thành tựu nghiên cứu ấy đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển vùng đất Nam bộ; đồng thời khơi mở, đặt ra cho các nhà nghiên cứu nhiều vấn đề mới mẻ, lý thú, cần được tìm hiểu, trao đổi và làm rõ hơn trong tương lai. Công việc này cần phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và là trách nhiệm của giới Sử học cả nước nói chung, giới Sử học Nam bộ nói riêng. Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh - với tư cách là tổ chức xã hội nghề nghiệp, nơi tập hợp - diễn đàn trao đổi của giới Sử học tại Thành phố – trong nhiều năm qua đã và đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó với nhiều thành tựu đáng khích lệ, trong đó đáng chú ý là việc cho xuất bản định kỳ hằng năm tập sách “Nam bộ – Đất và Người” (tập đầu tiên xuất bản từ năm 2001), đến nay đã được 9 tập sách.

Tiếp nối thành công trong những năm trước, năm nay, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho xuất bản tập sách “Nam bộ – Đất và Người” (tập IX). Công trình này là tập hợp các bài viết, công trình nghiên cứu của Hội viên Hội Khoa học lịch sử thành phố Hồ Chí Minh và các Hội viên Hội Khoa học Lịch sử các tỉnh thành ở Nam bộ. Các bài viết được tập hợp trong tập sách lần này là các bài nghiên cứu, bài tham luận hội thảo khoa học, tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học, tóm tắt luận văn, luận án… đã được Ban Biên tập tuyển chọn và sắp xếp vào các chủ đề theo thứ tự diễn trình của các sự kiện lịch sự, nhân vật, vấn đề… được đề cập. Trong tập sách này, Ban Biên tập đã nhận được một số lượng lớn bài viết từ các tác giả, tập trung nghiên cứu nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử khai phá và phát triển vùng đất Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh trên nhiều khía cạnh, bình diện, được tập hợp trong chủ đề “Lịch sử – Văn hoá Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh” bên cạnh hai chủ đề lớn khác là “Phương pháp luận” và “Lịch sử – Văn hoá Nam bộ”. Với việc lần đầu tiên - kể từ khi ra đời cho đến nay - tập sách “Nam bộ - Đất và Người” có một chuyên đề tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về một địa phương cụ thể ở Nam bộ; Ban Biên tập hy vọng tập sách sẽ ngày càng được nối tiếp theo hướng chuyên sâu hơn, tập trung hơn, đề cập và gợi mở nhiều vấn đề mới, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng khoa học của công trình.
Ở chủ đề “Phương pháp luận”, Ban Biên tập đã nhận được 5 bài viết của các tác giả gửi về, đề cập đến một số vấn đề mang tính chất phương pháp luận. Trong đó có nhiều bài đề cập đến những vấn đề mới, mang nhiều ý nghĩa thực tiễn trong nghiên cứu khoa học Lịch sử nói riêng, khoa học Xã hội nhân văn nói chung hiện nay (như các bài: Tìm hiểu về địa chí của PGS.TS. Đặng Văn Thắng; Nghiên cứu lịch sử Nam bộ từ hướng tiếp cận khu vực học của PGS.TS. Trần Thị Mai; Gia phả làm phong phú lịch sử và góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của ThS. Nguyễn Thanh Bền). Bên cạnh đó, nhiều vấn đề phương pháp luận của các ngành khoa học cụ thể cũng đã được các tác giả quan tâm nghiên cứu (như các bài: Ứng dụng khoa học Tự nhiên và khoa học Công nghệ trong Khảo cổ học của PGS.TS. Phạm Đức Mạnh; Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm). Nhìn chung, ở chủ đề này, tuy số lượng bài viết không nhiều, nhưng các tác giả đã tập trung đề cập đến nhiều vấn đề lý luận giàu ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đồng thời cũng gợi mở, định hướng nhiều hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu mới rất đáng quan tâm.
Ở chủ đề “Lịch sử - Văn hoá Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh”, Ban Biên tập đã nhận được một khối lượng lớn các bài viết của các tác giả gửi về (23 bài). Các tác giả đã đề cập đến khá nhiều khía cạnh lịch sử - văn hoá của vùng đất Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minhvới vai trò là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của Nam bộ trong suốt quá trình khai phá và phát triển. Trong đó tập trung vào các vấn đề như: lịch sử khai phá và bảo vệ chủ quyền (với các bài: Địa danh Phú Nhuận của Đinh Hữu Chí; Trịnh Hoài Đức với Gia Định thành thông chí của Nguyễn Thanh Lợi…); tên tuổi sự nghiệp của các nhân vật gắn với Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh (như các bài: Phan Tĩnh (?-1860) của NNC. Nguyễn Đình Tư; Tìm hiểu thân thế Trương Minh Ký - nhà văn, nhà báo của đất Sài Gòn- Gia Định của ThS. Phạm Thị Tố Thi; Con đường cứu nước Nguyễn Tất Thành: từ thực tiễn ở Sài Gòn đến phong trào vô sản hóa của Ngô Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Thơm; Phạm Hùng ở Sài Gòn năm 1955 của TS. Phan Văn Hoàng…); lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng ở Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh (có thể kể đến các bài: Phong trào thanh niên, sinh viên, trí thức Sài Gòn - Gia Định trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám (1939 – 1945) của Huỳnh Trung Kiên; Nhân dân Sài Gòn đấu tranh chống các chính phủ do Mỹ dựng lên ở miền Nam Việt Nam (tháng 11/1963 - tháng 6/1965) của ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung…); các vấn đề về di sản văn hoá và đời sống văn hoá xã hội của người dân Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh (như các bài: Đạo giáo của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh của TS. Nguyễn Thị Hoa Xinh; Dấu ấn về một ngôi miếu cổ bên dòng kinh Tàu Hủ của ThS. Đào Vĩnh Hợp; Tiểu thuyết ở đô thị Sài Gòn - Nam bộ giai đoạn 1945 – 1954 của ThS. Phan Mạnh Hùng; Văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh - 30 năm nhìn lại(1975 - 2005) của TS. Hồ Hữu Nhựt; “Di sản là một quá trình” - nhìn tư di tích địa đạo Củ Chi của ThS. Nguyễn Đình Thanh  - ThS. Phạm Lan Hương; Bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình hội nhập và phát triển của TS. Phí Ngọc Tuyến – Lê Thị Ánh Tuyết; Lễ hội cổ truyền ở các huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh (qua khảo sát tổng điều tra văn hóa phi vật thể ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2010) của TS. Lâm Nhân v.v…)… Nhìn chung ở chủ đề này, có thể nhận thấy sự quan tâm của các nhà nghiên cứu đối với các vấn đề lịch sử - văn hoá của Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh qua sự đa dạng, phong phú và khá toàn diện của các vấn đề được đề cập, trên phạm vi không gian và thời gian rộng lớn và khá xuyêt suốt. Nhiều bài viết tuy có chủ đề không mới nhưng được tiếp cận, nhìn nhận dưới những góc nhìn mới, cung cấp những thông tin mới, tư liệu mới… cũng đã gợi nên góc nhìn đáng quan tâm, góp phần nhìn nhận, đánh giá các vấn đề, sự kiện lịch sử - văn hoá một cách khách quan hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn.
“Lịch sử - Văn hoá Nam bộ” là chủ đề được nhiều tác giả quan tâm. Ban Biên tập đã nhận được 28 bài viết của các tác giả, đề cập đến nhiều vấn đề về khảo cổ học, lịch sử, văn hoá, kinh tế… của vùng đất Nam bộ với nhiều góc nhìn và cách tiếp cận, bao gồm các nhóm vấn đề sau: khảo cổ học lịch sử ở Nam bộ (như bài: Phát hiện di vật của Thoại Ngọc Hầu và Phu nhân tại lăng Thoại Ngọc Hầu - núi Sam (Châu Đốc, An Giang) của TS. Phạm Hữu Công – TS. Ngô Quang Láng; Lăng mộ triều Nguyễn ở Nam bộcủa Lương Chánh Tòng…); quá trình khai phá, bảo vệ và xác lập chủ quyền của người Việt ở Nam bộ(thể hiện qua các bài: Vai trò của chúa Nguyễn đối với công cuộc khai phá và bảo vệ xứ Mô Xoài thế kỷ XVII của TS. Trần Nam Tiến; Quá trình xác lập và khai thác chủ quyền của các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trên vùng biển Tây Nam bộ (từ thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX) của ThS. Nguyễn Thế Trung…); tên tuổi sự nghiệp của các nhân vật gắn liền với tiến trình phát triển của vùng đất Nam bộ (có thể kể đến các bài: Tổng đốc Doãn Uẩn với chùa Tây An (Châu Đốc, An Giang) và sự phát triển Phật giáo ở Nam bộ của PGS.TS. Trần Hồng Liên; Công nữ Ngọc Vạn với vùng đất Mô Xoài của TS. Trần Thuận…); phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân Nam bộ chống ách đô hộ của thực dân, đế quốc (như bài: Chính quyền cách mạng thời kháng chiến ở miền Đông Nam bộ và những vấn đề về xây dựng chính quyền trong giai đoạn hiện nay của TS. Lê Hữu Phước – ThS. Phạm Văn Thịnh; Bước trưởng thành của tù chính trị câu lưu Côn đảo: từ chi bộ Lê Hồng Phong (1963) đến đảng bộ Lưu Chí Hiếu (1972) của TS. Nguyễn Đình Thống…); quá trình xâm nhập và di sản của chủ nghĩa tư bản nước ngoài vào Nam bộ (có thể kể đến: Một số đặc điểm của quá trình du nhập văn minh phương Tây vào Nam bộ Việt Nam thời cận đại của PGS.TS. Ngô Minh Oanh; Hệ thống đường bộ ở Nam kỳ thời Pháp thuộc của ThS. Hoàng Thị Thu Hiền…); đặc điểm văn hoá – xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Nam bộ(có các bài: Những đặc điểm văn hóa xã hội ảnh hưởng đối với sự phát triển và phát triển bền vững của các dân tộc ít người vùng Đông Nam bộ (các tộc người bản địa) của GS.TS. Ngô Văn Lệ; Một số thế ứng xử trong văn hóa của người Chăm Islam ở Nam bộ của ThS. Vũ Thị Thu Huyền; Góp phần tìm hiểu biểu tượng con thỏ trong văn hóa Khmer Nam bộ qua truyện cổ của ThS. Tiền Văn Triệu; Tìm hiểu một số hình thức ma thuật của người Khmer tỉnh Trà Vinh
của ThS. Lâm Quang Vinh…); các vấn đề về kinh tế - văn hoá xã hội ở Nam bộ qua các giai đoạn lịch sử (như các bài: Một số vấn đề về tư điền, tư thổ ở Nam bộ dưới thời nhà Nguyễn qua tư liệu địa phương: trường hợp ở tỉnh Tiền Giang của TS. Nguyễn Phúc Nghiệp – Hà Danh Hùng; Di tích lịch sử - văn hóa ở Long An với tiềm năng và triển vọng phát triển du lịch của ThS. Vương Thu Hồng; Góp phần làm rõ “Truyện Tây Minh” trong “Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu của PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng; Về vấn đề đặc điểm xuất phát, đặc trưng phát triển của Nam bộ đi vào công nghiệp hóa - hiện đại hóa của PGSTS. Hà Minh Hồng; Đặc điểm kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước của TS. Huỳnh Đức Thiện,…)… Có thể thấy ở chủ đề này, phần lớn các tác giả đã quan tâm đề cập đến các vấn đề mang tính thực tiễn cao, gắn liền với sự phát triển của vùng đất Nam bộ trên tinh thần “ôn cố tri tân”, nhận thức rõ quá khứ để xây dựng tốt hiện tại. Với tinh thần đó, nhiều vấn đề của lịch sử đã được các tác giả đặt ra đồng thời với việc liên hệ, mở rộng đến hiện tại và định hướng tương lai, đặt chúng trong bối cảnh đổi mới và cởi mở để phát triển. Các bài viết cũng đã phác hoạ rộng hơn, chính xác hơn, lý giải sâu hơn, lấp đầy những mảng trống, mảng khuyếttrong nhiều vấn đề của lịch sử vùng đất Nam bộ, góp phần phục dựng lại một Nam bộ năng động, cởi mở, giàu sức sống, sức sáng tạo và hứa hẹn nhiều khởi sắc trong tương lai.
Để cho ra đời được tập sách Nam bộ - Đất và Người (tập IX)lần này, Hội Khoa học Lịch sử TP. Hồ Chí Minh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tích cực gửi bài của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và hội viên để tập sách được hoàn thành; chân thành cám ơn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tiếp tục hỗ trợ về kinh phí để in ấn công trình này; cám ơn nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ hiệu quả cho việc xuất bản ấn phẩm này.
Trong lần xuất bản lần này, mặc dù các tác giả, Ban Biên tập và Hội đồng thẩm định đã hết sức cố gắng song chắc chắn tập sách vẫn còn những thiếu xót. Hội Khoa học Lịch sử TP. Hồ Chí Minh rất mong nhận được những phê bình, đóng góp ý kiến, chia sẽ của bạn đọc, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nội dung và hình thức tập sách để những lần xuất bản sau, Nam bộ - Đất và Người sẽ ngày càng tốt hơn, đáp ứng được lòng mong đợi của bạn đọc, góp phần làm phong phú hơn nữa đời sống học thuật của giới Sử học trong tương lai.
	TP. Hồ Chí Minh, tháng 4/2013
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hảo cổ học (Archaeology) (KCH) – thuật ngữ do Triết gia vĩ đại Platon khai sinh từ thế kỷ 4 BC ghép tự Hy Lạp: “Arkhaios (cổ xưa) + Logos” (khoa học) thành hình một chuyên ngành đặc thù của các Khoa học Nhân văn từ thế kỷ XIX trên các nền tảng Địa lý học (“Theory of the Earth” của James Hutton (1726-1797);  “Sự trầm tích” (Uniformitarianisme) trong “Principales of Geology” của Charles Lyell (1797-1875); và Sinh học (các lý thuyết tiến hóa trong “Origin of Species” - 1859 và “Descent of Man” - 1871 của Charles Darwin (1809-1882) và lớn lên vì nhu cầu tự nhân thân của con người – một “Động vật Lịch sử, khác với giới động vật luôn quan tâm đến quá khứ, và chính nét khác với con vật ấy là một trong những nét độc đáo của con người xuất phát từ tính hơn hẳn về trí tuệ của nó”
.

Thế nên, KCH – dù một thời bị Sử học Tư sản chẻ đôi thành “KCH Tiền sử” (Pre-historical Archaeology) xếp chung vào “Khoa học Tự nhiên” cùng Địa chất học và “KCH Lịch sử” (Historical Archaeology) xếp vào “Nghệ thuật học” hay thậm chí cả cả “Triết học” để khảo sát “Quy luật của Cái Đẹp” (Loi de l’Art)
; dù với tư cách “Khảo sử” của “Nhân học” (Anthropology) hoặc với tư cách chuyên ngành “Khảo cổ tích vật chất” của “Văn hóa học” (Culturology) hay “Khảo tư liệu bất thành văn” của Khoa học Lịch sử (Historical Sciences) ở cả Phương Đông lẫn Phương Tây và Tân Thế giới cũng chỉ có mục tiêu chung: tìm kiếm di tích-di vật văn hóa cổ, tức là toàn bộ dấu vết hoạt động của con người và nghiên cứu khôi phục toàn bộ diện mạo xã hội loài người trong trường kỳ nhân hóa, tính từ khi hành tinh xanh – “Ngôi nhà chung của nhân loại” bước vào Kỷ Địa chất thứ Tư mà giới Sinh thái học gọi là “Xã hội quyển” (Socio-Sphère) cùng sự hiện hữu hình thái đặc thù mới của sự trao đổi chất – năng lượng – thông tin là sản xuất vật chất – cái tạo ra bản chất của đời sống xã hội loài người, với các thành tựu vật thể để lại mà Marxim Gorki gọi là “Thiên nhiên thứ hai” hoặc học giả Forsman gọi là “Kỹ thuật quyển” (Techno-Sphère).

Nhà bác học Thụy Sĩ W.Déonna (1924) từng mượn hình tượng cổ tích để ví nhà khảo cổ giống như chàng hoàng tử phải băng rừng, lội suối, vượt qua những trảng cây dầy đặc và gai góc để kiếm tìm cho ra và đánh thức cho được “nàng công chúa Quá khứ ngủ đã quá lâu rồi”
. Trong thực tiễn, đây là chuyên ngành khoa học có hệ phương pháp tìm kiếm và nghiên cứu tri thức quá khứ nhân loại đặc thù (H1); với 2 thao tác căn bản gắn chặt nhau “như 2 mặt của tờ giấy vậy”: 1 mặt, đó là thao tác lấy thông tin (còn gọi là “KCH điền dã”), nghĩa là phải điều tra phát hiện, thám sát và khai quật di sản văn hóa cổ. Mặt khác, đó là thao tác xử lý – giải thích thông tin (còn gọi là “KCH trong phòng”), nghĩa là phải chỉnh lý, giám định, lý giải từ ngoại diên đến nội hàm di vật đào được, giải mã và lần tìm câu trả lời đúng nhất hay có thể chấp nhận được nhất cho ít nhất 3 bình diện theo J.C.Gardin yêu cầu: L (lieux – không gian), T (Temps – thời gian), H (Homme – con người), hoặc “5W” như P.Bellwood
 nói: What (cái gì), Where (ở đâu), When (bao giờ), Whom (của ai) và Why (tại sao). Nhờ thế, và chỉ có làm được thế, tri thức chuyên ngành này mới đáng tin cậy, khả dĩ góp phần vào sự nghiệp phục chế “Diễn trình lịch sử loài người sáng tạo văn hóa – văn minh” trong trường kỳ nhân hóa (Bảng I).

Bảng 1. Diễn trình lịch sử văn hóa – văn minh và các nguồn năng lượng – thông tin – tư duy sinh thái tương thích
	Truyền thống
	Nguyên thủy
	Văn minh nông nghiệp
	Văn minh công nghiệp

– hậu công nghiệp “Tin học”

	
	Đá cũ (Paleolith) – kiểu kinh tế tước đoạt (săn bắn, hái lượm  “tiền nông”)
	Đá mới (Neolith) – kiểu kinh tế sản xuất nông nghiệp
	Chiếm hữu nô lệ & phong kiến
	Duy lý

(Rationaliste)
	Hợp lý

(Rationanelle)

	Năng lượng
	Cơ bắp người
	Cơ bắp người – động vật
	Sức nước – con nước (moulin à eau)

Sức gió – cối xay gió (moulin à vent)
	Cách mạng công nghiệp I – moteur
	Nguyên tử

	Thông tin
	Truyền khẩu
	Truyền khẩu; thông báo âm nhạc; ký hiệu biểu tượng (Graphies – symboloques)
	Chữ viết; nghề in (thế kỷ 7-8)
	In máy; thông báo tự động từ xa; hệ thống tín hiệu mới
	Máy tính điện tử; điều khiển học; Computeur

	Tư duy sinh thái (Ecological thinking)
	Thống nhất sơ khai
	Thống nhất hài hòa, con người là bộ phận không tách rời tự nhiên, khủng hoảng sinh thái cục bộ, khu vực
	Phá vỡ cân bằng xã hội-tự nhiên: ý thức đấu tranh, chinh phục và coi tự nhiên là vô tận, nguy cơ khủng hoảng sinh thái toàn cầu
	Tái dựng sự thống nhất hài hòa xã hội-tự nhiên, với “linh hồn” văn hóa sinh thái: tổ chức hợp lý môi trường sống con người khắp toàn cầu


Trong vài thập kỷ gần đây, sự tiến triển của KCH theo chiều hướng hiện đại về lý thuyết và phương hướng quan sát, biến chuyển từ khoa học thuần quy nạp sang khoa học suy luận, gắn liền với sự cải tiến các phương pháp “lấy và giải mã thông tin” cổ điển, với sự trợ giúp của nhiều tiến bộ khoa học, đặc biệt của khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ mới. Chính sự đa dạng “muôn hình vạn trạng” của di sản văn hóa nhân loại mà nhà khảo cổ muốn tìm thấy và muốn hiểu đúng đã làm cho ngành này giờ đây được ví như “Giáo phái rộng lớn” (Abroad Church) gồm thâu nhiều “chi phái KCH” khác nhau, liên kết nhau nhờ các phương pháp và hướng tiếp cận đối tượng cụ thể
; ví như chỉ với một “chi phái” gọi là: “KCH - Dân tộc” (Ethno-Archaeology), cố GS Trần Quốc Vượng
 đã hình dung sự ràng buộc của chúng với nhiều phạm trù tri thức khác trong trường kỳ lịch sử từ quá khứ đến hiện tại (H2).

Ở công đoạn đầu tiên, nhà “KCH điền dã” đổi mới phương pháp thu nhận và hệ thống thông tin truyền thống, họ không chỉ là các “Sử gia chuyên dụng cuốc, xẻng”, mà còn được trang bị thêm các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất. Bên cạnh việc khai thác thông tin liên hệ đến khám phá di sản văn hóa từ Sử học, Dân tộc học, Địa danh học, Đồ bản học, Địa chất học, Sinh thái học, Động vật và Thực vật học .v.v…; họ ứng dụng nhiều hơn các phương pháp “viễn thám” kiếm tìm cổ tích từ trên không – chụp ảnh từ máy bay và từ vệ tinh gọi là “KCH hàng không”
.
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Họ sử dụng các thiết bị quang học điện tử ghi hình từ xa bằng nguyên tắc cảm ứng từ, phát giác nhiều di tích hầu như không nhìn thấy trên mặt đất. Ví như, không ảnh đã giúp họ ghi hình nhiều đô thị và pháo đài cổ lẩn khuất trong sa mạc, hàng trăm xóm làng cổ, hàng ngàn nghĩa địa xưa ở Nga, Trung Á, hay những doanh trại La Mã ở Âu – Phi, những cánh đồng xưa ở Syrie, Liban, những công trình kiến trúc kiệt tác ở Angkor (Campuchia), Vatphu (Lào), những thành phố và thị cảng, đài điện Hindu giáo và mạng lưới mương cổ trên cánh đồng danh tiếng Óc Eo – Ba Thê (Việt Nam)
.v.v…

Trong các vùng chứa di tích “rừng thẳm, tuyết dày” hiểm trở của thảo nguyên và hoang mạc, nhà khảo cổ gia nhập vào “đội quân nhảy dù” đổ bộ xuống nghiên cứu.. Để khám phá “nàng Công chúa Quá khứ” nguyên vẹn nhất, nhà khảo cổ còn có thủ pháp “nhìn xuyên lòng đất” trước khi đào bằng các thiết bị mang đủ tính năng của máy dò mìn, rada, hoặc ứng dụng cả phương pháp vật lý địa cầu để đo trực tiếp dòng điện và từ trường trên mặt đất. Họ dùng máy khoan có đầu gắn “mắt thần” để chụp ảnh 5000 di vật nghệ thuật vô giá trong 150 mộ Italy trước khi khai quật lấy chúng lên nguyên hình nhất. Ở các di chỉ nguyên thủy có tàn tích của xương, phân, nước tiểu động vật .v.v…, nhà khảo cổ ứng dụng phương pháp phosphate xác định chính xác phạm vi dàn trải di tích cổ mà không cần đào bóc hết lớp trầm tích phủ trên chúng. Ngoài địa bàn, đồ bản truyền thống, nhà khảo cổ điền dã còn trang bị cả các loại máy thăm dò chấn động âm thanh, máy chụp quang phổ tia hồng ngoại, tia laser, máy xác định tọa độ theo vệ tinh GMS và nhiều thiết bị ứng dụng kỹ thuật số khi khai đào di tích và ứng dụng GIS để xây dựng các bản đồ tổng hợp
.

Trong “KCH dưới nước” (Underwater Archaeology), nhà khảo cổ phải trở thành “thợ lặn”, với các phương tiện chuyên dùng tối tân từ tàu bè, bình chứa không khí, ống thở, máy ảnh, máy quay phim video, đèn, bút, giấy viết dưới nước, thuốc chống cá mập .v.v… Họ ứng dụng nhiều phương pháp thăm dò bằng lực từ trường, bằng đơn khoáng từ để phát hiện di sản chìm sâu trong lòng sông, đáy bể. Họ khai quật, trục vớt, phục chế nhiều thành phố cổ chìm trong nước do biến động địa chất hay do núi lửa phun trào, nhiều tàu bè từ gần 4000 năm đến những thế kỷ gần đây bị đắm chìm do bão tố, chiến tranh và hải tặc; cứu vãn cho nhân loại hàng triệu di sản kiệt tác của tiền nhân. Đôi khi, nhà khảo cổ biết rõ rằng con thuyền buồm Tây Ban Nha mang tên “Quý giá” (El Preciado) bị hải tặc nhấn chìm cùng 300 thủy thủ gần thủ đô Montevideo (Uruguay) mùa hè 1792, song họ chả ngờ khi vớt lên 2 thế kỷ sau không chỉ xác thuyền mà còn nguyên châu báu đấu giá không dưới 3 tỷ USD!
.

Với “KCH trong phòng”, để khôi phục nguyên vẹn dung nhan “nàng công chúa Quá khứ” là sự nghiệp gian truân đòi hỏi trí và lực không kém gì điền dã. Bởi, “Nhà khảo cổ không phải đào vật, mà là đào con người” (Mortiner Weeler, 1954). Cũng bởi, di vật đào được dù quý giá đến mấy thì cũng chỉ mới là “các chất liệu đang ngủ” đầy bí ẩn, dựa vào chúng mới chỉ dựng được “Bộ xương của Lịch sử”. Nhà khảo cổ còn cần và phải đắp thêm “thịt da” cho các “bộ xương” ấy, phải giải mã quá khứ ẩn chứa trong khối “Sử liệu câm lặng” ấy, dựa vào tri thức chuyên ngành – liên ngành – xuyên ngành khoa học tự nhiên – kỹ thuật – công nghệ - nhân văn khác.

Ví như, để xác định niên đại tương đối và tuyệt đối chính xác của di tích – di vật cổ, ngoài ứng dụng tri thức Sử học, Dân tộc học, Nhân chủng học, Ngôn ngữ học, Văn hóa dân gian, Minh văn và Cổ văn tự học, Cổ tiền học, Huy chương học, Địa chất học, Cổ sinh – động vật-thực vật học, Khí hậu-thiên văn học, Âm nhạc học .v.v…, nhà khảo cổ cần và phải ứng dụng nhiều phương pháp khoa học tự nhiên hiện đại, đặc biệt của Vật lý học. Kể từ năm 1949, khi Dr Willard Libby ở Đại học Chicago – người Mỹ đoạt Giải thưởng Noben về vật lý học đề xuất thủ pháp định niên đại di vật hữu cơ (than gỗ, vỏ sò, xương cốt) bằng cách tính lượng phân hủy carbon đồng vị có trọng lượng nguyên tử 14, đến nay hàng vạn di tích “chuẩn” (Key sites) khắp thế giới đã có “tuổi C14” với phương tiện thiết bị ngày càng cải tiến. Ở nước ta, các phòng thí nghiệm C14 tại Hà Nội (Viện Khảo cổ học) hoặc tại TP. HCM (Trung tâm Hạt nhân) với các thiết bị gọi là hiện đại của Pháp và Mỹ, nhưng mẫu than tro-gỗ cổ vẫn cần tới 20-30gr tinh khô; trong khi trên thế giới một số phòng thí nghiệm đã có nhiều thiết bị hiện đại hơn, khả dĩ giám định tuổi C14 chỉ cho 1 hạt thóc. Nhiều lĩnh vực mới của Vật lý học hiện đại ứng dụng phổ cập định niên đại khảo cổ như: Cổ từ trường học xác định độ nhiễm từ và từ trường đồ gốm lúc nung ở thời điểm nhất định của trái đất; Phân tích phổ phát xạ, quang phổ hấp thụ nguyên tử; Phân tích bằng tia xạ X; Phân tích trung từ hoạt tính, phổ hấp thụ tia hồng ngoại; Phân tích nhiệt v.v… Ngoài lượng mẫu di vật nhỏ, các phương pháp mới như: C14 “Khối phổ” (AMS); Cộng hưởng điện từ Spin (ESR) dùng định niên đại thậm chí các men răng và hóa thạch, vượt trên dải tin cậy giới hạn 5 vạn năm của phương pháp C14 cổ điển (đang thực hành ở Việt Nam). Chính phương pháp ESR thực thi trong Phòng thí nghiệm Đại học Chicago (Mỹ) đã giúp chúng ta định tuổi con người tối cổ nhất hiện biết ở Việt Nam – Người vượn Homo Erectus Thẩm Khuyên (Lạng Sơn) là khoảng nửa triệu năm cách nay: từ 401 ± 51 đến 534 ± 87 nghìn năm
.

Với các phương pháp giám định phát quang cổ điển mà ngày nay chia thành nhiều phụ ngành như Nhiệt huỳnh quang (TL) xác định thời gian nung gốm qua tính toán đường cong bức xạ nhiệt; Phát quang kích thích quang học (OSL); Phát quang kích thích hồng ngoại (JRSL) đem lại kết quả định tuổi đáng tin cậy hơn. Các phương pháp giám định Uranium; phản ứng tác xạ - diễn xạ các tia X, alpha, beta, gamma được phổ biến trong khoảng cách niên đại lớn hơn 35 vạn năm
.

Trong nghiên cứu loại hình di tích – di vật cổ (Typology)
, các phương pháp toán học quen thuộc (thống kê, xác suất, tương quan) ứng dụng trong KCH truyền thống dần được “thuật toán hóa” với sự giúp sức của máy tính đa hệ, đã bổ sung thêm nhiều ứng dụng toán mới (Ví dụ, tập hợp mờ Zadeh, các phần mềm chuyên ngành, mô hình hóa bình diện di tích, ứng dụng GIS đồ bản, thống kê tổ hợp, đồ thị hóa nghiên cứu tương quan). Trong nghiên cứu địa tầng di tích, nghiên cứu phân lập các đơn vị chuẩn mực theo phương pháp Haris Matrix, tìm ngôn ngữ chung cho địa tầng theo bảng mầu đất chuẩn, thu mẫu phù hợp các giám định đặc thù – Sinh thái học, Bào tử phấn hoa, phân tích vật liệu. Hàng loạt phương pháp mới dùng hiển vi quang học phân cực nghiên cứu vết sử dụng trên công cụ - dụng cụ - vũ khí cổ; phương pháp Kim tướng học nghiên cứu kỹ thuật luyện kim và gia công kim loại. Các phương pháp “giải phẫu hiện vật” cung ứng hiểu biết về nhiều công nghệ cổ đã làm nên di sản kim hoàn, đá ngọc, lưu ly, vải vóc, thuốc màu, men sơn .v.v…, cùng nhiều thủ pháp của khoa học khai thác, khoa học kiến trúc – xây dựng, giao thông vận tải thủy và bộ, vô cùng hữu ích cho nhà khảo cổ học “trong phòng” để giúp họ phục dựng quá khứ lịch sử ở mọi khía cạnh tin cậy và sống động hơn. Với nhiều thiết bị cải tiến hoàn hảo nhất, giờ đây nhà khảo cổ thấy được qua mẫu nhỏ vật chất (có khi chỉ bằng hạt bụi) nhiều điều về “nàng Công chúa Quá khứ” đang mơ mộng ấy, từ tuổi thực của “nàng” (phương pháp C14, tính tuổi vòng cây gỗ, nhiệt phát quang, bào tử phấn hoa), đến “dung mạo” của “nàng” – những nền văn hóa cổ - di tích và di vật đào được (qua phân tích hóa học, quang phổ định lượng toàn phần và bán phần, phân tích tia rơn-ghen, giám định các tia bức xạ, Kim tướng học, Thạch học).

Không ít phương pháp mới đã “cứu” ngành KCH thoát khỏi sự thần bí khoa học không chỉ cho phép họ khám phá nhiều sự kiện lịch sử hiển hách mà còn giúp họ vạch trần không ít những “sự lừa bịp lớn nhất trong lịch sử khoa học”. Ví như, chỉ nhờ các phương pháp phân tích hóa học và tia Rơn-ghen ứng dụng KCH trong phòng từ vài thập kỷ nay, nhà khảo cổ mới lột mặt kẻ làm giả cốt sọ “Người Anh đầu tiên” Piltdown thuộc “chủng tộc thượng đẳng” từng cất kín như báu vật trong két sắt Bảo tàng Quốc gia hơn 40 năm và từng được coi là “giá trị khoa học vĩ đại nhất”, đã được thảo luận sôi nổi trên 400 công trình nghiên cứu – sự giả mạo nổi danh nhất của những kẻ chống thuyết tiến hóa về nguồn gốc loài người. Cũng nhờ tia Rơn-ghen, người ta còn khám phá không ít những “vật phẩm tuyệt tác nhân loại”, những “niềm tự hào” của không ít bảo tàng danh tiếng hành tinh chỉ là “đồ giả cổ” như xác ướp Sirena của văn minh Ai Cập cổ đại, chiếc quan tài thuộc nhóm “tác phẩm giá trị nhất của nền nghệ thuật Éterut” thế kỷ 6 BC, hoặc 3 pho tượng chiến binh tuổi 2300 BP từng là “niềm kiêu hãnh” của các bảo tàng mỹ thuật London, New York, quá giám định hóa – lý té ra lại là sản phẩm của thợ thủ công Italy ở các năm 1860, 1914
 (Bảng II).
Bảng 2. Khảo cổ học – các chi phái và ứng dụng liên ngành-xuyên ngành
	KHẢO CỔ HỌC (Archaeology)

	KCH Đồ Đá-KCH Tiền sử

(Pre-historical Archaeology)
	KCH Kim khí-KCH Sơ sử

(Proto-historical Archaeology)
	KCH Lịch sử

(Historical Archaeology)


(
	“Chi phái” Khảo cổ học
	Ứng dụng liên ngành – xuyên ngành



	Khảo cổ học Điền dã

(Countryside Archaeology)
	KCH hàng không (Aviation  Archaeology)
	Viễn thám (Remote Sensing Method); Radar viễn thám (SLAR – Sideways-looking airborne Radar; AIRSAR – Airborne Symthetic Apenture Radar)



	
	KCH mặt đất (Ground Reconnaissance Archaeology) &

Khảo cổ học cứu hộ

(Salvage Archaeology)
	Radar thăm dò mặt đất (GPR – Ground penetrating Radar); Máy dò kim loại (Metal Detectors); Máy dò nhiệt (Thermal prospection); Máy khảo sát điều khiển xa – ROV (Remotely Operated Vechicle); Máy dò từ tích Fishfinder; Hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System) và GIS (Geographic Information Systems); Phương pháp khảo sát từ trường (Magnetic Survey methods) và điện từ (Electromagnetic methods); Nghiên cứu “tính kháng điện” (Electrical Resistivity) và hóa học địa cầu (Geochemical analysis); tính phóng xạ - phát tán Neutron (Radioactivity & Neutron Scattering)



	
	“KCH Ướt” (Wet Archaeology) & KCH dưới nước (Underwater) – “KCH Hàng hải” (Maritime Archaeology)
	Hệ thống  lặn bão hòa khí; Hệ thống phần mềm thủy hải văn, thủy lực sông biển một chiều - MIKE 11 Enterprise (HD, SO, DB, RR, AD); 2 chiều – MIKE 21 (PP, HD, AD, MT, SW, PA, SA); 3 chiều  - MIKE 3 (PP, HD, MT); Phần mềm LITPACK (PP, LITSTP, LITDRIET, LITLINE, LITPROF, LITTREN), máy đẩy bùn cát bằng dòng nước (Water dredge), Tàu lặn, thuyền phao cứu hộc, buồng khí áp suất cao, Thanh vận chuyển khí nén (Air lift), bình dưỡng khí, đồ lặn (mặt nạ, chân vịt, thắt lưng chì, áo quần), thùng phao-bóng khí vật chuyển hiện vật, dụng cụ khai quật đặc chế



	Khảo cổ học trong Phòng

(Laboratory Archaeology)
	Niên đại học (Chronology) – Phương pháp định niên đại tương đối (Relative Dating methods)
	Địa tầng học (Stratigraphy) & Niên đại Kỷ thứ Tư (Pleistocene Chronology); Loại hình KCH (Archaeological Typology); Niên đại ngôn ngữ (Linguistic Dating) & “Ngữ thời học” (Glottochronology); Tuổi xương (Bone Age) & niên đại hệ động vật (Faunal Dating), khảo sát Amino-Acid Racemization; Niên đại phấn hoa (Pollen Dating)



	
	Niên đại học (Chronology) – Phương pháp định niên đại tuyệt đối (Absolute Dating methods)
	Lịch & niên biểu lịch sử (Calendars & Historical Chronology); Đồng hồ phóng xạ (Radioactive Clock) & Radiocarbon C14 khối phổ (AMS); các niên đại giám định theo vòng cây đồng tâm (Dendrochronology – Tree-Ring); K-Ar (Potassium-Argon, Ar-Ar; Laser-fusion 40Ar/39Ar); giám định tỷ lệ 16O, 18O trong Cổ khí hậu Pleistocene; từ trường cổ (Archaeomagnetic dating); độ hydrad hóa của obsidian, độ phủ patina; chuỗi nguyên tố Uranium (Uranium-Series); dấu vết phân hạch (Fission-Track); phóng xạ Electron (Trapped Electron); Cộng hưởng từ Spin (Electron Spin Resonance); nhiệt huỳnh quang – TL (Thermoluminescence); 36Cl (Chlorine036); tro núi lửa (Tephrachronology); quang học (Optical) – tia sáng kích thích phát quang (OSL – Optically Stimulated Luminescene); Phát quang kích thích hồng ngoại (JRSL); Các phương pháp nhiệt, phản ứng tác xạ diễn xạ tia X, giám định An-pha (á), Bê-ta (â), Gam-ma, Ion dương ở thạch họa (Cation-Ration Dating in Rock Art)




(
	Khảo cổ học trong Phòng

(Laboratory Archaeology)
	KCH Giải thích (Explicative  Archaeology)
	Mô tả (Description), Phát sinh (Appearance), Cấu trúc (Structure), Định nghĩa (Definition), Nguyên nhân (Cause), Loại hình học (Typology) theo chức năng TF (Function), theo vật lý TP (Physic), theo hình học TG (Geometry), theo đặc trưng ký hiệu học TS (Signage), theo khái niệm Bacon – quy nạp (Concept of Induction) & Decartes – diễn dịch (Concept of Deduction); Giải thích các liên hệ chuỗi-dãy (lịch đại) (Series – Diachronic Relationship), liên hệ ngược (đồng đại) (Contrary – Synchronic Relationship), liên hệ song song (Parallel Relationship)



	
	KCH ứng dụng (Applied Archaeology)
	Dân tộc học (Ethnology); Phong tục học (Ethology) &“Tương ứng dân tộc học” (Ethnography Analogy); Địa chí học (Topography)

Cổ sinh vật học (Palaeontology); Địa chất – Thủy văn (Tidology)

Vật lý địa cầu (Geophysics); Địa hình học (Topology); Núi (Orology)

Khí hậu học (Climatology); GIS (Geographical Information System); 

Phân tích thạch học (Lithological analysis by polariscopic microscope)

Khoáng vật học (Mineralogy) & phân loại nham thạch học (Systematic petrography); “Kim tướng học” (Mettalography); Lý Quang phổ – Hóa học (Analysis of Ceramic Paste – Bronze Alloy Elements by Quantitative spectroscopic – Chemical Methods); Dấu vết học (Wear-Tracelogy)

PAGMMS (Passive & Active Geophysical Method Magnetic Surveying); 

Toán thống kê (Statistics) và ứng dụng (Applied Mathematics)

Nghiên cứu than gỗ (Anthracology); Di truyền đột biến nhiễm sắc thể & ti lạp thể (michodria) hóa thạch, thiết lập “cây phả hệ” Gene, AND.

Nhân học nghiên cứu nguồn gốc loài người (Anthropogeny)




(
	Khảo cổ học Lý thuyết (TheoreticalArchaeology) & các chi nhánh Khảo cổ học (Archae- Tributaries)
	KCH Văn hóa – Lịch sử (Historical Cultural Archaeology) với Truyền bá luận, Siêu truyền bá luận (Super-Diffusionism); Tương đối luận văn hóa (Cultural Relativism), Đặc thù luận Lịch sử (Historical Particularism); Tiến hóa luận văn hóa (Cultural Evolutionism) & Tân Tiến hóa luận (Neo-Evolutionism); Cấu trúc chức năng (Structural Functionalism); Chức năng luận môi trường (Environmental Functionalism); Chức năng luận kinh tế (Economical Functionalism); KCH Sinh thái (Ecological Archaeology); KCH Môi trường (Environmental Archaeology); Địa-KCH (Geo-Archaeology); KCH Văn cảnh (Contextual Archaeology); KCH Sinh vật (Bio-Archaeology); KCH Động vật (Zoo-Archaeology); Cổ thực vật dân tộc học (Paleo-Ethnobotany); KCH - Dân tộc (Etho-archaeology) & KCH Dân tộc tính (National Archaeology); KCH - Nhân học (Anthropological Archaeology) & KCH Tộc người (Ethnic Archaeology); KCH Con người (Archaeology of People); KCH Xã hội (Social Archaeology); KCH Cư trú (Settlemental Archaeology); KCH sinh kế & dinh dưỡng (Archaeology of Subsistence & Diet); KCH thông thương (Archaeology of Trade & Exchange); KCH Đô thị (Urban  Archaeology); KCH Công nghiệp (Industrial Archaeology); KCH Cổ kinh tế (Paleo-Economical Archaeology); KCH Hành vi (Behavioural Archaeology); KCH Nghệ thuật (Archaeology of Arts); KCH Tôn giáo (Archaeology of Religion); KCH về sự sống (Living Archaeology); KCH về sự chết (Archaeology of Death); KCH Nhận thức (Cognitive Archaeology); KCH Mới (New Archaeology); KCH Quá trình & Hậu Quá trình (Post-Processual Archaeology); KCH Tai họa (Cataclymic Archaeology); KCH Giới (Gender Archaeology); KCH Nữ quyền (Ferminist Archaeology); KCH cá nhân và căn cước (Ar of Individual & of Identity); KCH Cộng đồng (Communitive Archaeology); KCH Phân tích (Analytical Archaeology); KCH thực nghiệm (Experimental Archaeology); KCH Mô tả (Descriptive Archaeology); KCH Kỹ thuật (Archae-Technology) Thạch – KCH” (Petrographical Archaeology); KCH Luyện kim (Archaeo-Metallurgy); KCH Vi tư liệu (Microdocumental Archaeology)


Ngành Khảo cổ học Việt Nam còn non trẻ, phát triển chưa toàn diện, nhưng cũng đạt được những thành quả không nhỏ trong nghiên cứu Khảo cổ học Tiền sử - Sơ sử và cũng đã có những bước tiến đáng kể trong Khảo cổ học Lịch sử (Khảo cổ học Óc Eo và Phù Nam, Khảo cổ học Champa với di sản Thế giới Thánh địa Mỹ Sơn, Khảo cổ học từ Bắc thuộc đến các triều đại phong kiến tự chủ, Khảo cổ học Đô thị với các Di sản văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long, Cố Đô Huế, Hội An .v.v..); mà trong đó có phần nhờ vào sự vận dụng và sự hỗ trợ của các phương pháp khoa học tự nhiên và kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Có thể đúc kết việc ứng dụng phương pháp – phương tiện kỹ thuật mới trên các lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến:

+ Môi trường tự nhiên và điều kiện sinh thái về Khảo cổ học Tiền sử và Sử sớm liên quan đến địa tầng kiến tạo, sinh khoáng, địa mạo, trầm tích, cổ sinh, môi trường sinh thái trong tương tác với con người. Ví như, Ứng dụng “Phát nhiệt phát huỳnh quang” (Thermoluminescene Method) để xác định tuổi của trầm tích Kỷ thứ Tư; các nghiên cứu về “Địa – môi trường” (Geo-environment) tìm hiểu địa hình và môi trường sống từ thời đại Đá đến Kim khí; các đới ven biển vùng đông bắc Bắc bộ và Nam Trung bộ, xác định lòng kênh cồ Óc Eo và các “Đặc điểm môi trường địa chất–cổ địa lý Holocene giữa–muộn” (Geological environment middle-late Holocene Geology) ở di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội; nghiên cứu “Dao động mực nước biển Holocene” (Holocene Sea–Level changes) ở khu vực văn hóa Hạ Long
.

Các nghiên cứu ứng dụng kiến thức sinh vật học (Biological Formula), các quần Động vật và thực vật (Fauna & Flora Systems), tìm hiểu tàn tích động vật cổ và động vật thân mềm (Quarter Mollusc Fossils) trong các di tích hang động Hòa Bình – Bắc Sơn; ứng dụng phương pháp vi cổ sinh (Palaeomicrobiological Method) nghiên cứu trùng lỗ Foraminifera và trầm tích trẻ, các tàn tích nhuyễn thể (Mollusk Shell Vestiges); Phân tích bào tử và phấn hoa (Pollen & Spore Palynological method) và nghiên cứu Cổ thực vật học  (Palaeobotanic) trong các di tích tiền sử, tìm hiểu nông nghiệp sơ khai từ Hang Bưng, Hang Sũng Sàm, Con Moong thời Đá mới; đến “Thiên nhiên thời Hùng Vương” và “Văn minh Cây Lúa” lưu vực Sông Hồng ở Tràng Kênh, Cổ Loa, và các văn hóa Kim khí ở Tây Nguyên (Lung Leng) và Nam bộ (Gò Cây Tung, Hàng Gòn, Cầu Sắt, Suối Chồn, Long Giao, Gò Me), các văn minh Cổ sử Óc Eo (Linh Sơn Nam, Gò Tư Trâm, Gò Tháp .v.v…)

+ Đặc điểm và truyền thống kỹ thuật – công nghệ của các nền văn hóa cổ Việt Nam trong khung cảnh Đông Nam Á (liên hệ đến nghề chế tác đá nguyên thủy, các kỹ nghệ luyện kim đồng – sắt, kim hoàn, vàng, bạc, thiếc, chì, các sản phẩm đá quý – thủy tinh, gốm – sứ, gỗ, sơn, vải đay và gấm vóc lụa là v.v…). Đó là các “Ứng dụng thạch học nghiên cứu hiện vật đá” và cả thành phần định lượng gốm; “Phương pháp thực nghiệm và nghiên cứu dấu vết lao động” (Experimental &Microwear Analysis methods); “Thực nghiệm kỹ thuật chế tác công cụ đá cuội và đá gốc” (Fashin-Technique for Pebbles & Core stone Tools); “Từ khảo cổ” (Archaeo-magnetic) và Kim tướng học (Metalgraphy), các phương pháp phân tích hóa học (Chemical) và quang phổ (Spectroscopic methods) tìm hiểu định lượng hợp kim; Phương pháp nghiên cứu các đồng vị chì thường (Common Lead Isotope); Ứng dụng kỹ thuật kim hoàn phục chế mũ miện Hoàng đế, hoặc phương pháp “nung trong môi trường khử Hydro” (Firing in dehydrogenized Environment) dùng bảo quản đồ sắt hay dùng phương pháp thâm nhập Polyethylene Glycol (Immersion method) để bảo quản hiện vật khảo cổ gỗ ngậm nước. Đặc biệt, nhiều phương pháp được dùng để nghiên cứu đồ gốm sứ như: phân tích bằng kính hiển vi và tia Rơn-ghen (X-ray method), Ứng dụng phương pháp phân tích kích hoạt Neutron (Neutron Active Aplication) để phân tích hàm lượng các nguyên tố trong các mẫu gốm; các phương pháp huỳnh quang tia X và quang phổ tán xạ Raman (X-ray Fluorence & Raman scattering Spectroscopy Technignes) dùng xác định thành phần nguyên tố và cấu trúc của men gốm, chất liệu xương, chất cobalt và cả nhiệt độ nung gốm (Firing Temperature) .v.v…

+ Cuộc sống và cư dân – chủ nhân các nền văn hóa – văn minh cổ trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay (liên hệ đến sự xuất hiện các loại hình kinh tế, các kỹ thuật – công nghệ, giải phẫu truy tìm nguồn gốc nguyên liệu, tổ chức sản xuất, buôn bán trao đổi sản phẩm, các loại hình nhân chủng – nhân cốt và di tồn thực phẩm – lương thực và cây thuốc ….).

Ví như, các phương pháp ứng dụng công thức “nhân học” (Anthropology) nghiên cứu di cốt người Hang Hùm, phân tích loại hình và sự hình thành chủng tộc (Racial Types) của “Con người thời Hùng Vương” và “Những người cổ Việt Nam”, ứng dụng “hình thái nhân học” nghiên cứu răng người cổ Sa Huỳnh ở mộ chum vò gốm Mỹ Tường và Bàu Hòe (Anthropological Morphology of Ancient Human Teeth); xác định “Nhóm máu trên xương người” (Blood Group in the Ancient Human Bones) Cồn Con Ngựa (Thanh Hóa) và cả bệnh lý ở Giồng Phệt, Giồng Cá Vồ, An Sơn, Gò Cây Tung, Óc Eo (Nam bộ) và cả tiếp cận “Dân số học Tiền sử” (Prehistoric Demograpghy) và bước đầu thực nghiệm tái tạo chân dung mặt người theo sọ ứng dụng lý thuyết và các công thức đại cương của GS Nga Gerasimov có hiệu chỉnh các chỉ sọ sọ người hiện đại Á Châu do giới khoa học Âu – Mỹ lập ra
.

+ Niên đại tuyệt đối (K-Ar, C14, C14 khối phổ AMS, tính tuổi vòng cây gỗ, nhiệt phát quang) của các nền văn hóa cổ và quá trình diễn biến, phát triển của chúng, với các mốc thời gian cụ thể và có độ tin cậy cao (bắt đầu từ những “Trang sử đất” đầu tiên của lịch sử văn hóa Việt Nam, với khoảng hơn 30 niên đại từ “người đứng thẳng tối cổ nhất Việt Nam” Homo Erectus ở hang Thẩm Khuyên (Lạng Sơn) thuộc sơ kỳ Đá cũ (534.000 ± 87.000 đến 401.000 ± 51.000 BP) đến tuổi chủ nhân các nền văn hóa cuội ngoài trời (Sơn Vi) và trong hang động (Hang Ngườm, Hang Miệng Hổ, Thẩm Khương, Mái Đá Điều, Phứng Quyền, Hang Pông, Hang Con Moong) (33.000 đến 12.000 BP) thuộc hậu kỳ Đá cũ. Tiếp đến hàng trăm niên đại gắn kết với chủ nhân truyền thống văn hóa hang động Hòa Bình – “Lần hội tụ văn hóa Đông Nam Á” đầu tiên với thành tựu vĩ đại của “Cách mạng Đá mới” & “Cách mạng nông nghiệp” sơ khai (Xóm Trại, Xóm Tre, Sũng Sàm, Động Cang, Làng Vành, Núi Một, Hang Chùa, Hang Muối, Hang Đắng, Hang Dơi, Hang Thẩm Hoi, Núi Một, Bó Lúm, Bó Nam, Soi Nhụ, Mái Đá Điều, Mái Đá Ông Bảy v.v…) và các nền văn hóa “Sau Hòa Bình” (Đa Bút, Gò Trũng, Làng Còng, Bản Thủy, Quỳnh Văn, Quỳnh Hoa, Gò Lạp, Cái Bèo, Hà Lùng, Mai Pha, Hà Giang, Hạ Long, Bàu Dũ, Biển Hồv.v…) rải ra trong khung tuổi 18.000 – 4.000 BP. Rồi hàng trăm niên đại trong hai Thiên kỷ xác thực thời điểm sinh thành và lớn lên của các Phức hệ di tích Kim khí Đông Sơn (Phùng Nguyên, Tràng Kênh, Lũng Hòa, Xóm Rền, Gò Mả Đống, Bãi Bến, Mán Bạc, Đồng Đậu, Thành Dền, Đồng Vông, Bãi Mèn, Vườn Chuối, Đại Trạch, Đồi Đà, Gò Mun, Quỳ Chử, Xuân Thành, Châu Can, Đông Sơn, Việt Khê) – Sa Huỳnh (Xóm Ốc, Bãi Ông, Long Thạnh, Quế Lộc) – Đồng Nai (Đa Kai, Lộc Hòa, An Khương, Lộc Tấn, Bến Đò, Bình Đa, Cù Lao Rùa, Bà Đao, An Sơn, Lộc Giang, Gò Cao Su, Rạch Núi, Gò Ô Chùa, Cái Vạn, Cái Lăng, Rạch Lá, Gò Cây Me, Bưng Bạc, Bưng Thơm, Giồng Phệt, Giồng Cá Vồ, Giồng Am, Giồng Lớn, Gò Cây Tung, Giồng Nổi) – Tây Nguyên (Lung Leng); đến lúc thành hình các nền văn minh đặc sắc Champa (Gò Cấm, Trà Kiệu, Bình Sơn) – Phù Nam (Óc Eo, Nền Chùa, Gò Tháp, Nhơn Thành, Cát Tiên v.v…) và “Văn hóa Thăng Long” – “Văn minh Đại Việt” ở Lam Kinh (Thanh Hóa), Hoàng Thành, Văn Miếu (Hà Nội), Cố đô Huế, có thêm cả chỉ dẫn niên đại của tầu đắm Cù Lao Chàm chắn “Con đường lụa trên biển” thuộc hải phận Việt Nam v.v…

Cần nhấn mạnh rằng với gần 700 kết quả niên đại tuyệt đối hiện biết về lịch sử văn hóa vật thể Việt Nam là thành tựu rất đáng tự hào mà, theo tư liệu mà tôi có khả năng tìm được để tham khảo, chưa hề có nước nào trong Khu vực có thể sánh được. Đa phần các hệ thống kết quả này là tương thích với nghiên cứu định tuổi tương đối bằng phương pháp “Loại hình học” (Typology) truyền thống tính từ lịch sử viễn cổ đến các thế kỷ gần đây nhất. Cũng đa phần kết quả thu được nhờ hợp tác Quốc tế - chúng ta gửi phân tích hơn 80% lượng mẫu đến nhiều phòng thí nghiệm uy tín của Thế giới (Viện Trung tâm Cổ sử và Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa Dân chủ Đức cũ, Viện KCH Quốc Gia Đức ở Bonn; Viện Lịch sử Văn hóa vật chất thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga tại Saint Petersburg; Viện KCH thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh; Các Phòng thí nghiệm Hạt nhân Kieronik Viện Vật lý Kỹ thuật Slaskiej – Ba Lan và Kiev – Ucraina; Trung tâm nghiên cứu Hạt nhân Saclay và phóng xạ yếu Monaco – Pháp; Viện Hạt nhân Wellington – New Zealand; Trung tâm phân tích carbone Milano – Italy; Các Phòng thí nghiệm Phóng xạ carbone của Trường Đại học Waikato – New Zealand; Đại học Belfast – Britain, Đại học Arizon và Đại học Miami – Hoa Kỳ, Đại học Quốc gia Australia, Đại học Tokyo và Đại học Seoul v.v... 

Đương nhiên, ở các phòng thí nghiệm C14 và nhiệt phát quang Việt Nam (Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh và Viện KCH Hà Nội), một số kết quả phân tích còn chưa chính xác (Mái Đá Điều, Miệng Hổ, Cái Lăng, Đại Làng, Sưu tập tượng đồng hiện đại Shoichiro Wada, đặc biệt là di chỉ văn hóa Đồng Đậu ở Thành Dền với hàng chục mẫu phân tích ở Đức – Mỹ và Hà Nội cho khung tuổi 3.730 đến 2630 ± 50 BP cũng được coi là tuổi của “thóc lúa cổ” nhưng lại “nẩy mầm” phải kiểm tra ở Nhật Bản thi niên đại thóc là hiện đại v.v…Nguyên nhân sai sót có nhiều mà trước hết do sự dơ bẩn mẫu thí nghiệm tại hiện trường và kinh nghiệm sử lý địa tầng của nhà khai quật; sau nữa do chính trình độ của nhà phân tích với các quy trình xử lý không thích hợp trong phòng thí nghiệm đã dẫn đến các sai số quá lớn. Các phòng thí nghiệm ít ỏi của Việt Nam rất khó khăn mới được xây dựng nay đã lạc hậu cả về thiết bị lẫn phương pháp. Ví như, hiện trên Thế giới đã có các phương pháp mới (như cộng hưởng điện tử Spin) và cũng ứng dụng rộng rãi phép đo phổ vật lý gia tốc (AMS) để dò tách lượng đơn vị phóng xạ C14 cho các phép đo tin cậy nhất. Chúng ta đã gửi 150 mẫu đến Phòng thí nghiệm Đại học Seoul (Hàn Quốc) và có kết quả nhiều di chỉ khảo cổ Tiền sử quan trọng (Hang Ma Ươi và Hang Chổ - Hòa Bình, Gò Hội và Xóm Rèn – Phú Thọ, Đình Tổ - Bắc Ninh, Vườn Chuối và Đình Tràng – Hà Nội, Mán Bạc – Ninh Bình, Gò Cấm – Quảng Nam v.v…); đến nay, phòng thí nghiệm Đại học Seoul trang bị mới và trở thành 1 trong 5 Phòng thí nghiệm Trường Đại học trên Thế giới vận hành thiết bị(Tanderon) thế hệ thứ hai
v.v… 

Đó là chưa tính tới sự vắng thiếu nhiều công nghệ hiện đại ứng dụng trong điền dã “Viễn thám” và nghiên cứu toàn diện các quần thể Di sản văn hóa cả trên đất liền (kiểu các Trường lũy và Thánh địa, các Đô thị, Hải cảng và Kinh thành v.v…) và thềm lục địa (các chiến trận “Quyết chiến chiến lược” lẫy lừng từ Bạch Đằng đến Rạch Gầm – Xoài Mút, các hải thuyền đắm dọc “Con đường Tơ lụa” v.v…) ở đất nước có vạn lý “mặt tiền” biển Thái Bình – điều khiến nền KCH chúng ta chậm bước so với chính các quốc gia láng giềng. Ví như, các hoạt động từ vài thập kỷ nay của Trung tâm “KCH dưới nước” Chanthaburi thuộc Viện KCH & Nghệ thuật (Bộ Giáo Dục Thái Lan) (thành lập từ 1974, tổng phí hoạt động 60.000 USD/năm khai quật tàu đắm lòng sông và Vịnh biển Thái Lan), hoặc các Dự án “Con đường Angkor” (LARP) hợp tác Campuchia & Thái Lan, Dự án thống kê Di sản Khảo cổ của Bộ Giáo dục hợp tác với Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO à Paris); “KCH Mekong hạ lưu” (LOMAP) và nghiên cứu Thành đất đắp hình tròn toàn huyện Mimot của Trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia hợp tác với các Trường Đại học Tyxbingen (Đức), Waseda (Nhật Bản), Hawaii (Mỹ) v.v…, ứng dụng công nghệ viễn thám (RS) kết hợp KCH, nhân chủng học, địa – vật lý và nghiên cứu hệ thống thông tin địa lý (GIS) v.v…

Rõ ràng, việc vận dụng và sự hỗ trợ của các ngành khoa học khác vào KCH Việt Nam trên những lãnh vực rất cơ bản, theo mục tiêu chung – phục dựng lại lịch sử và tiến trình phát triển văn hóa và cư dân cổ trên đất nước Việt Nam ngày càng chi tiết, đáng tin và sống động hơn. Chính yêu cầu bức thiết liên hiệp với mọi thành tựu khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên – kỹ thuật – công nghệ - tin học mới trong tất cả công đoạn căn bản nhất từ điền dã đến giải mã thông tin của KCH làm cho nó trở thành một thứ “Giao lộ Liên ngành” (Interdisciplinary Crossroads) (Tên Colloquium về liên ngành nghiên cứu KCH ở Bảo tàng Nghệ thuật Montreal (Canada) 10/2010
); và, với hiện trạng KCH Việt Nam vẫn còn các khuyết và nhược điểm chưa khắc phục nổi từ thập kỷ trước mà GS Hà Văn Tấn chỉ ra “khá rõ ràng” là “tình trạng lão hóa”, là sự “già nua”: giài nua ở cán bộ, già nua ở thiết bị nghiên cứu, già nua ở phương pháp và lý luận”
, thật sự cần có một “Chiến lược định hướng” của toàn ngành: “Hiện đại về lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; khách quan, chính xác về kết quả nghiên cứu; thiết thực, cập thời đáp ứng nhu cầu phát triển của dân tộc, đất nước và hòa dòng với KCH Thế giới”
.

Riêng ở nhóm nghiên cứu Lịch sử văn hóa Nam bộ (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn -ĐHQG-HCM), từ nhiều năm nay do các thiết bị đắt tiền không khả thi để xây dựng dự án trang bị và nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu giám định chuyên sâu còn ít ỏi, chúng tôi lựa tìm giải pháp hợp tác chuyên ngành với nhiều đồng nghiệp Quốc tế ở các Đại học và Viện nghiên cứu có sẵn các Phòng xét nghiệm khoa học hiện đại (Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) ở Paris, Viện KCH Đức ở Bonn, Viện Lịch sử văn hóa vật chất Viện Hàn lâm khoa học Nga tại Saint-Peterburg, Khoa KCH Trường Đại học Tokyo - Nhật Bản v.v…). Mặt khác, chúng tôi gửi mẫu phân tích tại các Phòng thí nghiệm ở Việt Nam (Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh, Phòng Hóa – Quang phổ Viện Địa chất & Khoáng sản thuộc Viện Khoa học &Công nghệ Quốc Gia, Phòng Cổ nhân & Môi trường, Phòng Kỹ thuật, Phòng C14 thuộc Viện KCH ở Hà Nội, Liên Đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, Trung tâm Sinh học Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ Thí nghiệm và Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 TP. Hồ Chí Minh, Khu Công nghiệp Biên Hòa v.v…) tìm kiến mọi khả năng hợp tác liên ngành về lý thuyết, phương pháp, về các công cuộc nghiên cứu giám định khoa học cụ thể các hệ thống niên đại C14, phân tích thành phần đồ đồng và đồ gốm băng các phương pháp hóa học – quang phổ, phân tích thạch học và nhân chủng, phân tích bào tử và phấn hoa v.v…

Không ít tiêu bản KCH quý hiếm “bí ẩn” cần lời giải đáp “đúng ngành” tin cậy nhất đã được chúng tôi tham vấn ở chính đội ngũ chuyên gia hiện có ở Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ví như, 30 mẫu công cụ-vũ khí-trang sức đồng thau (rìu, giáo, qua, mũi nhọn, vòng tay) ở di tích nổi danh Dốc Chùa (Bình Dương) gửi giám định tại Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh để phân tích bằng các phương pháp định phân khối lượng (Cu: điện phân – electrogravimetry; Sn: kết tủa dạng SnO2; Pb: kết tủa dạng PbSO4); phương pháp đo màu (spectrophotometry) theo quy trình tiêu chuẩn ASTM của Hội kiểm nghiệm & vật liệu Mỹ (với Ni, Co, Ti); phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (atomic absorption spectrophotometry)
.

Nhiều mẫu công cụ-vũ khí-trang sức-tượng thờ- mộ Cự thạch từ thời đại nguyên thủy đến những thế kỷ gần đây nhất được gửi PGS.TS Huỳnh Trung, TS. Võ Trung Chánh, ThS. Đinh Quang Sang phân tích tại Phòng thí nghiệm Thạch học, Bộ môn khoáng thạch, Khoa Địa chất, Trường Đại học khoa học Tự nhiên-ĐHQG-HCM, cùng các Trung tâm phân tích thí nghiệm – Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam,  Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, Trung tâm dịch vụ Thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh, Phòng thí nghiệm Viện Địa chất & Khoáng sản Hà Nội phục vụ đề tài cấp Bộ ĐHQG-HCM 2005-2007, các đề tài trọng điểm ĐHQG-HCM 2008-2009, 2010-2012
và, với hơn 250 mẫu biết rõ định lượng nham thạch chi tiết, chuyên khảo: “Ứng dụng thạch học nghiên cứu hiện vật đá Tiền sử - Sơ sử Nam bộ và vùng phụ cận” (Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2009) đã trở thành “Kết quả tổng hợp về Thạch học (Petrology) tốt nhất ở Việt Nam và cả Đông Nam Á”
.

Để tìm thông tin chuẩn về những giống loài động – thực vật của miền đồi rừng nguyên sinh Đông Nam bộ từ Tiền sử đến thời Trung-Cận đại, chúng tôi tham vấn chuyên gia Cổ sinh vật học giàu kinh nghiệm như Lê Trung Khá (giám định xương răng động vật An Sơn, Rạch Núi, Dinh Ông, Dốc Chùa, Cái Vạn, Bưng Bạc v.v…). Tượng tròn đồng thau ở kho tàng Long Giao (Đồng Nai) được bà Hứa Thị Loan (Bộ môn Động Vật học, Khoa Sinh vật học – Trường Đại học khoa học Tự nhiên-ĐHQG-HCM) giám định là hình con trút hay tê tê (Manis Javanica), bùa đeo thủ lĩnh Dốc Chùa (Bình Dương) được TS. Cổ sinh học Vũ Thế Long giám định là tượng chó Canis Dingo săn chồn dơi (Cynopithecus)… 

Ngoài nhiều hệ thống mẫu thổ nhưỡng trong các trầm tích văn hóa cổ Nam bộ từ miền Đông (Cầu Sắt, Suối Chồn, Mộ Cự thạch Hàng Gòn, Kho tàng Long Giao, Gò Cây Me) đến miền Tây (Gò Cây Tung, Gò Tư Trâm, Linh Sơn Nam vùng Ba Thê – Óc Eo, An Giang) và các quan tài hình chum bằng gỗ sao (Parasherea) (Phú Chánh – Bình Dương) được chúng tôi gửi phân tích ở cả trong (Viện Địa chất và Viện Khảo cổ học) và ngoài nước (Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp ở Paris, Trường Đại học Tokyo – Nhật Bản)
; các trái cây, hạt cây lạ mà chúng tôi phát hiện khi trợ giúp TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai khai quật di dời các ngôi mộ Quý tộc thời Trung – Cận đại để mở rộng các tuyến đường Nguyễn Tri Phương (Quận 10) (trái chanh dược danh “Màng Tang”) và Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 3) (hạt “Chăm Bàm” Entanda sp. Fabaceae, họ dầu, giống dây leo Fabaceae và trái “Công Chúa” có dược danh là “Y Lăng” Cananga odorata) và đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành-Dầu Giây được gửi PGS.TS Lê Công Kiệt, ThS Nguyễn Trần Quốc Trung (Phòng thí nghiệm Thực vật học Khoa Sinh vật học – Trường Đại học khoa học Tự nhiên-ĐHQG-HCM) và cả TS Lưu Hồng Trường (Trung tâm Sinh học Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh) giám định giống loài. Các loài thực vật lạ còn được tham vấn các nhà dược liệu học (GS.TS Đỗ Tất Lợi, bác sĩ Quan Thế Dân) và ở chính các lão nông Nam bộ về tác dụng của lá sen (hà diệp),  quả cây chi bời lời (Litsea, Tetrara) và quả cây gọi chung là Nguyệt Quế (Murraya paniculata (L. Jack) còn gọi là Cửu lý hương thảo dạng tiểu mộc trồng nhiều ở rừng miền Trung từng sử dụng trong y học cổ truyền Việt Nam - những tư liệu khoa học cực quý ẩn chứa không ít “thông điệp” xưa về tri thức dược liệu dân gian và cả về văn hóa tâm linh Việt đã thất truyền
. Chúng tôi cũng đề đạt yêu cầu hợp tác liên ngành với các nhà Vật lý địa cầu của Khoa Vật lý Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (PGS.TS Nguyễn Thành Vấn v.v…) để ứng dụng phương pháp dò tìm di sản đo trực tiếp dòng điện và từ trường trên mặt đất và thu thập kết quả trên màn hình Computeur trước khi khai quật - phương pháp đã được TS Andres Reinecke (Viện KCH Quốc Gia Đức ở Bonn) sử dụng khi hợp tác khai quật di tích cư trú – mộ táng Gò Ô Chùa (Long An).

Tất cả các kết quả thu được từ sự hợp tác liên ngành – xuyên ngành trong nước và Quốc tế trên đều được chúng tôi sử dụng trực tiếp trong nhiều chuyên khảo Hội thảo Quốc gia và Quốc tế, đặc biệt tất cả các đề tài khoa học mà tôi đảm nhận ở Đại học Quốc gia đều đã công bố thành sách phục vụ giới nghiên cứu và công tác đào tạo chuyên gia của Trường. Riêng đề tài ĐHQG-HCM trọng điểm nhan đề: “Những di tích KCH thời văn hóa Óc Eo – hậu Óc Eo ở An Giang” chính là đề tài KCH đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng GIS để quản lý toàn bộ dữ liệu thu được
. 

Đương nhiên, còn không ít khó khăn để chuyên ngành KCH thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thực sự là “mũi nhọn” trong các khoa học Nhân văn nghiên cứu văn hóa vật thể ở các tỉnh phía Nam (Tây Nguyên, Cực Nam Trung bộ và Nam bộ). Khảo cổ học trong Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhtrong thời gian tới cần hướng tới việc khai thác tiềm năng các phòng thí nghiệm, các khoa học Tự nhiên – kỹ thuật – công nghệ - tin học hiện có ở chính các Trường thành viên (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, các Thư viện Điện tử và Trung tâm ứng dụng phần mềm, GIS v.v…); cần “hiện đại” hơn nữa trong mọi công đoạn nghiên cứu của mình, từ khâu thu thập đến khâu giải mã lý giải sử liệu, trên nhiều mảng công tác phải tự phê bình nghiêm khắc là còn rất yếu kém, ngay từ công đoạn thiết kế nghiên cứu đến thực hành điền dã, hợp tác chuyên ngành – liên ngành – xuyên ngành ở chính các tiềm lực Thí nghiệm – Tin học hiện có trong các Trường thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvà cả mạng lưới quan hệ rộng lớn với nhiều Đại học Quốc tế, đến khi “đóng quyển” kết quả nhất thiết phải được xuất bản phục vụ sinh viên, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh nhiều ngành Nhân văn và phục vụ giới Khảo cổ học cả nước và Quốc tế.

Chỉ có và cần phải làm được thế trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của việc ứng dụng khoa học tự nhiên – kỹ thuật – công nghệ - tin học mới trong nhiều lĩnh vực điền dã (điều tra phát hiện, thám sát và khai quật), giám định mẫu vật, chỉnh lý tư liệu, nghiên cứu tổng hợp, KCH mới tích lũy được ngày càng nhiều nguồn liệu vật chất phong phú đa dạng với nhiều tri thức hữu thể được giải mã toàn diện sâu sắc hơn và đạt độ tin cậy nhiều hơn về nguồn gốc loài người, nguồn gốc dân tộc, các sự nghiệp dựng nước – giữ nước hiển hách, các quá trình  hình thành, phát sinh, sáng tạo văn hóa – văn minh dân tộc và từng bước “lấp đầy những khoảng trống trong thời gian và không gian” của quá vãng “Trên mảnh đất này”. 

Nhờ thế, mọi giá trị văn hóa – văn minh cổ kính và đặc sắc đã bao đời “ngủ yên” trong lòng đất mới được khơi dậy, trân trọng giới thiệu, gìn giữ bảo tồn và khai thác tinh hóa, giáo dưỡng lòng yêu nước, tình yêu lao động trong thế hệ trẻ - thứ lao động “dũng cảm, thông minh” đã sáng tạo ra chính bản thân con người và xã hội của họ từ tiền sử, góp phần đáng kể của riêng mình vào “Sử ta” – những “dòng Sử Đất” có trách nhiệm “Khơi dậy lòng tự hào của dân tộc và con người Việt Nam; làm mọi người hiểu truyền thống, ý chí tự lập tự cường của Dân tộc; khắc vào ký ức những tình cảm Cách mạng, ý chí dời non lấp bể, những thành tựu huy hoàng của Dân tộc trong xây dựng cuộc đời tự do độc lập; chứ không phải khắc vào đó những tháng năm – những sự kiện của một bài lịch sử”
.

Đó cũng là nhu cầu có thực của việc xây dựng chuyên ngành KCH ở Việt Nam nói chung và trong Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh nói riêng ở trình độ đáng được gọi là “hiện đại” có thể sánh ngang tầm với các Trung tâm nghiên cứu – đào tạo chuyên gia Khảo cổ học lớn nhất nước (Viện Khảo cổ học, Đại học Quốc gia Hà Nội) và không thua sút nhiều với các Đại học danh tiếng của Khu vực Đông Nam Á đất liền (Thailand) và hải đảo (Malaysia, Singapore, Indonesia).Đó còn là mơ ước của chính người viết bài này.

Tìm hIỂu vỀ ĐỊA Chí

Đặng Văn Thắng(
1. Khái niệm

Theo Hán Việt từ điển gi333n yếu của Đào Duy Anh, địa (地) là trái đất, một khu vực trên mặt đất, vị trí, nguyên chất. Chí (誌) là ghi lấy, bài văn chép. Địa chí (地誌) là sách biên chép dân phong, sản vật, địa thế các địa phương (monographie)
. Ký (記) theo Hán Việt từ điển giản yếu của Đào Duy Anh là ghi nhớ, ghi chép, sách, sách biên chép sự vật, một thể văn ngày xưa
. Lục(錄) là viết sao lại, biên chép, ghi vào sổ. Thực lục(寔錄) là bản sử biên chép những sự tích thuộc về vua chúa
. Theo đó, mà có những thuật ngữ như nhất thống chí, thông chí,phương chí hay địa phương chí, sử ký, phong thổ ký, thực lục. Có thể nói địa chí là loại sách ghi chép tình hình địa lý, lịch sử, phong tục, dân tộc, tôn giáo, giáo dục, nhân vật, thổ sản… của một địa phương. Theo từ điển Từ Hải “sách ghi chép rõ các mặt địa hình, khí hậu, cư dân, chính trị, sản vật, giao thông của một quốc gia, một khu vực thì gọi là địa chí”
.

Địa chí là loại sách có 4 đặc trưng sau:

Tính khu vực: là đặc trưng cơ bản nhất. Do đó dù là thông chí, tỉnh chí, huyện chí hay xã chí bao giờ cũng gắn với một khu vực cụ thể.

Tính liên tục: Được thể hiện trong công việc (cứ 10 năm bổ sung một lần) trong nội dung và thể lệ ghi chép.
Tính tổng hợp: Nội dung ghi chép bao gồm cả quá khứ và hiện tại về các mặt thiên văn, địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, nhân vật… Do vậy, địa chí còn được gọi là “sách bác vật”, một loại bách khoa toàn thư, “tứ phương chi chí” – việc ghi chép của bốn phương.
Tính tư liệu: sách địa chí nhằm mục đích phản ánh và lưu giữ tình hình thay đổi về các mặt tự nhiên và xã hội của một địa phương; sử dụng thể ghi chép, đúng như sự thật, “Thuật lại mà không sáng tác”, không ngụ ý khen chê
.
Địa chí là loại sách công cụ nó đúc kết tri thức và do đó, nó mang tính khoa học. Sách địa chí có 3 chức năng:

Chức năng nhận thức: Giúp cho mọi người hiểu một vùng đất cụ thể nào, đặc biệt là cho lãnh đạo của địa phương đó.
Chức năng thực tiễn: Nhằm phục vụ yêu cầu quản lý, khai thác, trong thực tế kinh tế, sản xuất.
Chức năng giáo dục tư tưởng: làm tài liệu giáo dục học tập, lưu truyền cho hậu thế… 
.
Sách Chu Lễ của Trung Quốc chép: “Chương đạo phương chí dĩ chiến thân sự” (nắm giữ đạo phương chí, để xem xét mọi việc từ xa xưa)
.

Theo phát biểu của Giáo sư Ý Nguyên Nguyên ngày 23-7-1999 ở Sở Nghiên cứu Lịch sử thuộc Viện khoa học Xã hội Quãng Tây – trung Quốc thì Phương chí và Lịch sử địa phương là hai cách viết và nghiên cứu khác nhau:

	Phương chí
	Lịch sử địa phương

	- Phương chí mang tính tư liệu, điển hình về sự ghi chép.

-Phương chí chia nhiều mục nhỏ, phạm vi đề cập rộng để ghi chép.
	- Lịch sử địa phương mang tính bình luận sử liệu, tìm hiểu giải thích phát biểu trực tiếp của nhà sử học.

- Lịch sử địa phương chia theo phân kỳ lịch sử chung của dân tộc để nghiên cứu.


2. Thể loại địa chí

Địa chí có hai thể loại: Địa chí toàn quốc (…nhất thống chí) và địa chí của địa phương, phương chí tỉnh chí (… thông chí), huyện chí, xã chí.

- Địa chí toàn quốc♥
Ở Việt Nam, sách địa chí toàn quốc vào thời Lê là Dư địa chí được viết vào năm năm thứ hai niên hiệu Thiệu Bình (1435), là quyển thứ sáu trong Ức Trai di tập. Dư địa chícòn gọi An Nam Vũ Cống vì Nguyễn Trãi dùng thể văn của Vũ Cống trong Kinh Thư Trung Quốc để viết Dư địa chí. Dư địa chí là tác phẩm địa lý Việt Nam cổ nhất mà ta biết hiện nay. Nguyễn Trãi mở đầu Dư địa chí bằng việc tóm tắt sự đổi thay của lãnh thổ, quốc hiệu, quốc đô qua các thời đại, bắt đầu từ Kinh Dương Vương. Nguyễn Trãi đưa ra một danh sách 15 bộ nước Văn Lang của Hùng Vương có phần khác danh sách của Đại Việt sử lược và Lĩnh Nam chích quái. Ông cũng đặc biệt chú ý đến sự đổi thay về khu vực hành chính, về dân số từ buổi Ngô Quyền dựng nền độc lập cho đến Lê sơ. Sau phần giới thiệu qua vị trí chung của toàn quốc, đơn vị hành chánh, nhân khẩu, quốc hiệu, quốc đô qua các thời đại, Nguyễn Trãi chép riêng 15 đạo thời Lê. Mỗi đạo có hai phần, phần trước chép các sông núi đặc biệt của đạo ấy, phần sau nói về chất đất, sản vật, lâm sản, khoáng sản, thủ công nghiệp của của đạo cùng các đồ cống tiến cho vua. Nhưng cần chú ý là Nguyễn Trãi đã nhiều lần nhắc tới biển: “Biển cùng sông Lục Đầu, núi Yên Tử ở về Hải Dương” hay “Biển cùng núi Vân, sông Linh ở về Thuận Hóa”… Nguyễn Trãi đặc biệt chú ý đến thổ nhưỡng của từng đạo. Viết bất kỳ đạo nào, ông đều có nhận xét về chất đất và ruộng đồng của vùng đó. Chẳng hạn, đạo Hải Dương, “đất thì trắng mềm, hợp với việc trồng thuốc hút, ruộng vào hạng thượng thượng”; đạo Thuận Hóa, “đất thì đen, màu mỡ, hợp với trồng thuốc hút và hồ tiêu hạt to, ruộng vào hạng trung trung”… Dư địa chí không những khẳng định “cõi bờ sông núi đã riêng” mà còn nhấn mạnh “phong tục Bắc Nam cũng khác”. Về phong tục trong Dư địa chí Nguyễn Trãi Viết: “Người trong nước không được bắt chước ngôn ngữ và y phục các nước Ngô, Chiêm…để làm loạn phong tục trong nước”. Dư địa chí không phải chỉ do một mình Nguyễn Trãi soạn mà nó là công trình của một tập thể. Ngoài những câu chép đơn giản về các đạo của Nguyễn Trãi, sách được sáng rõ hơn, đầy đủ hơn nhờ lời tập chú (chú giải) của Nguyễn Thiên Túng, lời cẩn án (danh sách chép rõ tên các phủ, huyện, châu của các đạo và số xã, thôn, phường, trang, bãi, động, sách …) của Nguyễn Thiện Tích, và lời thông luận (lời bàn chung về tính chất của nhân vật hay về vị trí của đạo đó) của Lý Tự Tấn. Ngoài những phần do nguyễn Thiên Túng, Nguyễn Thiên Tích và Lý Tự Tấnlà những người đồng thời với Nguyễn Trãi viết, sách Dư địa chí còn có những phần do người đời sau viết thêm
.

Dưới thời Nguyễn, một số bộ địa chí toàn quốc như: Đời Gia Long, Lê Quang Định soạn bộ Nhất thống Dư địa chí; đời Minh Mạng, Phan Huy Chú soạn Dư địa chí, một phần quan trọng của bộ Lịch triều Hiến chương loại chí; Đời Thiệu Trị soạn sách Đại Nam Thống Chí; đời Tự Đức, Quốc Sử quán biên soạn Đại Nam Nhất thống chí; đời Đồng Khánh, Hoàng Hữu Xứng biên soạn bộ Đại Nam Quốc cương giới vựng biên, sao đó Quốc Sử quán soạn bộ Đồng Khánh địa dư chí;đời Duy Tân, Quốc Sử quán soạn bộ Đại Nam Nhất thống chí chỉ nói về các tỉnh Trung Kỳ. Bộ Đại Nam Nhất thống chí soạn dưới đời Tự Đứclà bộ sách lớn soạn theo bộ Đại Thanh Nhất thống chí của Trung Quốc. Chẳng hạn bộ Đại Nam Nhất thống chí viết về Tỉnh Gia Định có các mục như: phân dã (kiến trí diên cách, phủ, huyện), hình thế, khí hậu, phong tục, thành trì, thí trường (trường thi), học hiệu, hộ khẩu, điền phú, sơn xuyên, đà (nhánh sông), tẩu (chằm to) cổ tích, quan tấn (pháo đài, bảo), dịch trạm, thị điếm (chợ - quán), tân lương (cầu đò) từ miếu, tự quán, nhân vật, liệt nữ, tăng thích, thổ sản
.

Ở Trung Quốc, địa chí có từ thời Xuân Thu – Chiến Quốc (770 – 221 trước CN), đến thời Thanh địa chí đã trở thành một ngành học chuyên môn. Thời Thanh đã xuất hiện những nhà phương chí học nổi tiếng như: Tạ Khải Côn, Tôn Tinh Diễn, Tiêu Tuấn, Đới Chấn, Chương Hạc Thanh. Không những họ có những tác phẩm phương chí xuất sắc mà còn là những nhà lý luận về môn khoa học phương chí. Khang Hy năm thứ 25 (1686) thiết lập Nhất Thống Chí Quán của Trung ương. Ở các tỉnh có Thông chí cục, ở huyện có bộ phận viết huyện chí. Nhất Thống Chí Quán tập trung biên soạn Đại Thanh Nhất thống chí đến Càn Long năm thứ 8 (1743) thì hoàn thành. Đại Thanh Nhất thống chí phỏng theo Đại Minh Nhất thống chí chia theo các tỉnh để biên chép như sau: Phần đầu khái quát và bản đồ; sau đó chia các mục phân dã, dựng đặt; dưới tỉnh lại chia các quyền về phủ, châu, ghi chép về diên cách, phủ thuế, nhân vật, sản vật…

- Địa chí của địa phương, phương chí: gồm tỉnh chí (…thông chí), huyện chí, xã chí.

Ở Việt Nam sách về tỉnh chí khá phong phú bao gồm những quyển như: Hà Nội địa dư do Dương Bá Cung soạn, Sơn Tây chí do Phan Huy Sảng hiệu đính. Cao Bằng ký lược do Phạm An soạn , Hải Dương phong vật chí do Trần Huy Phát soạn, Nghệ An phong thổ thoại do Trần danh Lâm soạn, Bình Định tỉnh chí, Gia Định Thành thông chí do Trịnh Hoài Đức soạn…; cấp huyện chí có: Hoàn Long huyện chí (Hà Nội), Đông Triều huyện chí (Quảng Ninh), Chí Linh huyện chí (Hải Dương), Diễn Châu Đông thành huyện chí (Nghệ An) do Phan Đường Hạo soạn …; Cấp xã chí có Đông Ngạc xã chí, An Hội thôn chí… Sách Gia định Thành thông chí của Trịnh Hoài Đức chép vào đời Gia Long gồm 6 quyển: quyển 1: Tỉnh dã chí chép về các ngôi sao; quyển 2: Sơn Xuyên chí chép về núi sông, đảo, cù lao, cảng của các trấn; quyển 3: Cương Vực chí chép về bờ cõi phủ huyện tổng; quyển 4: Phong tục chí; quyển 5: Sản vật chí; quyển 6: Thành trì chí
.

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam, việc viết địa chí được thực hiện ở cấp tỉnh, huyện, xã và một số nơi đã thực hiện xong địa chí. Có mấy dạng viết địa chí sau: Địa chí tỉnh có 3 dạng: Dạng viết toàn diện như Địa chí Hà Bắc, Địa chí Đồng Nai, Địa chí Bến Tre, Địa chí Long An, Địa chí Đồng Tháp Mười, Địa chí Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh; Dạng viết một phần như: Địa chí Văn hóa dân gian Vĩnh Phú, Địa chí Văn hóa dân gian Thăng Long, Địa chí Văn hóa dân gian Nghệ Tĩnh, Đặc điểm văn hóa Vĩnh Long; Dạng viết đất nước và con người như Quãng Ngãi – đất nước và con người, Bình Định - đất nước và con người, Nam Định -  đất nước và con người...

Địa chí huyện cũng có 3 dạng: Dạng viết toàn diện như: Địa chí Hậu Lộc, Địa chí Văn Hóa Hoằng Hóa, Địa chí Văn hóa Quỳnh Lưu; Dạng viết một phần như Khảo sát Văn hóa truyền thống huyện Đông Sơn; Dạng viết đất nước và con người hay viết địa chí huyện kiêm làng xã như Cần Đướcđất và người, Diễn Châu địa chí văn hóa và làng xã... Địa chí xã cũng có 3 dạng: dạng xã chí như Địa chí Bảo Ninh, Địa chí Cầu Quan ở Thanh Hóa …; Dạng viết lịch sử xã mà có yếu tố địa chí như Quỳnh Viên xưa và nay, lịch sử xã Đô Thành; Dạng không viết xã mà viết làng mang tính địa chí như Làng Nguyễn ở Thái Bình, Làng Bến Gò ở Đồng Nai… 
.

Ở Trung Quốc hiện nay có tỉnh chí, huyện – thị chí, trấn chí, thôn chí. Theo báo cáo của các nhà khoa học Sở Nghiên cứu Lịch sử thuộc Viện Khoa học Xã hội tỉnh Quãng Tây năm 1999, thì ở Quãng Tây có nhiều loại chí. Cấp tỉnh có: Tự nhiên chí, khí tượng chí, khoáng sản chí, động nham thạch chí, hành chánh chí, kinh tế chí, công nghiệp chí, nông nghiệp chí, thủy lợi chí, giáo dục chí, thể dục thể thao chí, đại sự kiện chí, nhân vật chí, dân tộc chí, ngôn ngữ chí, phong tục tập quán chí, kiều vụ chí … Cấp huyện thị có Nam Ninh chí, Quế Châu chí, Liễu Châu chí. Ở thành phố Thượng Hải có Gia Định huyện chí có 36 quyển chia thành 6 thiên như sau: Thiên thứ nhất: Kiến Trí địa lý có quyển 1: Quy hoạch kiến thiết; quyển 2: Điều kiện địa lý, tự nhiên. Thiên thứ hai: Kinh tế có quyển 3: Nông Nghiệp; quyển 4: Thủy lợi; quyển 5: Công nghệ, công nghiệp; quyển 6: Kiến trúc; quyển 7: Thương nghiệp;quyển 8: Mậu dịch đối ngoại; quyển 9: Giao thông, bưu điện; quyển 10: Luyện kim và bảo hiểm; quyển 11: Xây dựng, môi trường; quyển 12: Thống kê kế hoạch; quyển 13: Tài chánh, thẩm kế; quyển 14: Thuế; quyển 15: Quản lý công thương; quyển 16: Quản lý lao động. Thiên thứ ba: Khoa học kỹ thuật có quyển 17: Khoa học về kỹ thuật; quyển 18: Những vệ tinh về khoa học kỹ thuật. Thiên thứ tư: Chính trị có quyển 19: Các tổ chức lãnh đạo của Đảng; quyển 20: Các Đảng phái, đoàn thể; quyển 21: Chính quyền – Mặt trận; quyển 22: Ngoại giao; quyển 23: Trị an, tư pháp; quyển 24: Quân sự. Thiên thứ năm: Văn hóa có quyển 25: Giáo dục; quyển 26: Văn hóa nghệ thuật; quyển 27: Thắng cảnh – cổ tích; quyển 28: Văn hiến địa phương; quyển 29: Y tế, vệ sinh; quyển 30: Thể dục. Thiên thứ sáu: xã hội có quyển 31: Gia đình và dân số; quyển 32: Cứu đói, giảm nghèo; quyển 33: Phong tục và tôn giáo; Quyển 34: Phương ngôn; quyển 35: Lược luận và truyện lược; quyển 36: Nhân vật.

3. Viết địa chí

Theo kinh nghiệm của các nhà khoa học thuộc Sở Nghiên cứu Lịch sử thuộc Viện Khoa học xã hội tỉnh Quảng Tây, trình bày ngày 23 tháng 7 năm 1999, khi thực hiện viết địa chí cần chú ý.

Giao việc
Địa chí có nhiều phân mục nên giao cho nhiều người thuộc các ngành nghề khác nhau ghi chép dạng tư liệu, như thế thì tư liệu mới phong phú và sát thực tế. Sau đó, các chuyên gia về địa chí sẽ viết lại “Chung thủ thành chí”. Viết xong nên thông qua các cấp để có nhận xét. Về quan điểm, sự thật lịch sử, tư liệu có chính xác không, nội dung đầy đủ chưa, tính lô gích, cách phân chia có phù hợp không…

Lưu ý khi viết

+ Viết theo ngôi thứ ba, không dùng chữ Ta (tỉnh ta, huyện ta).

+ Viết không có bình luận mà thể hiện sự thật lịch sử.

+ Nêu được đặc điểm nổi bật của địa phương, của thời đại.

+ Văn phong gọn ghẽ, sáng sủa.

+ Nghiêm cấm viết bừa.

+ Tư liệu chính xác.

+ Đính chính sự sai lầm nếu có trong sử sách.

Có thể nêu một dẫn chứng trong sách Đại Nam Nhất thống chí lục tỉnh Nam Việt của Quốc Sử Quán triều Nguyễn. Khi viết về Kiến trí duyên cách của Tỉnh Gia Định sách ghi như sau: “Xưa nước Phù Nam sau bị Chân Lạp thôn tính, gọi là Thủy Chân Lạp, gọi là Giản Phố Trại. Đầu năm Kỷ Mùi 1679, vua Thái Tông Hiếu triết Hoàng Đế (bản triều) mệnh tướng mở biên cảnh, lập đồn dinh ở Tân Mỹ. Năm Mậu Dần (1698) vua Hiển Tông Hiếu Minh Hoàng Đế lại mệnh Thống suất Chưởng cở Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược đất ấy, đặt phủ Gia Định lấy xứ Sài Côn làm huyện Tân Bình dựng dinh Phiên Trấn, đặt chức Giám quân Cai bộ và Ký lục để cai trị, năm Bính Thân (1776) bị Tây Sơn chiếm lấy. Năm Đinh Dậu (1777) Thế tổ Cao Hoàng Đế cử binh Long Xuyên thu phục Sài Côn. Năm Kỷ Hợi (1779) vua khiến tu định địa đồ lập địa giới dinh Phiên Trấn. Năm Canh Tuất (1790) bắt đầu đắp thành Bát Quái ở trên gò cao thôn Tân Khai, tổng Bình Dương gọi là Gia Định Kinh. Niên hiệu Gia Long nguyên niên (1802) cải tên Phủ Gia Định làm Trấn Gia Định đặt Trấn quan để thống trị. Năm thứ 7 cải làm Gia Định Thành đặt một Tổng trấn, một Hiệp Tổng trấn, và một Phó Tổng trấn, thống trị trấn Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh, Hà Tiên lại kiêm lãnh trấn Bình Thuận ở xa nữa”
.  
NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ NAM BỘ TỪ HƯỚNG TIẾP CẬN KHU VỰC HỌC

Trần Thị Mai(

1. Từ thập niên 80 của thế kỷ XX những tiến bộ của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi sâu sắc tư duy nghiên cứu khoa học nói chung, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, trong đó có khoa học lịch sử nói riêng. Khả năng ứng dụng kỹ thuật ngày càng sâu rộng vào nghiên cứu các vấn đề xã hội, nhân văn, sự cần thiết vận dụng những kết quả nghiên cứu của nhiều ngành khoa học nhằm lý giải các vấn đề liên quan đến hoạt động của con người và xã hội, mối liên hệ tương tác giữa con người và môi trường (tự nhiên, xã hội) trong hoạt động thực tiễn… đã đưa đến sự ra đời và phát triển của hàng loạt khoa học liên ngành. Trong bối cảnh chung đó, khoa học lịch sử trong vài chục năm gần đây cũng đã có nhiều thay đổi trong nhận thức về phương pháp luận và phương pháp tiếp cận nhằm tiệm cận với hiện thực lịch sử. Một trong những phương pháp tiếp cận đang được các nhà nghiên cứu lịch sử quan tâm và vận dụng nhiều hiện nay là phương pháp tiếp cận khu vực học.


Phương pháp tiếp cận khu vực học cho phép nhìn nhận các sự kiện, tiến trình lịch sử trong mối quan hệ tổng hợp và đối sánh ở cả hai cấp độ “điểm” và “diện” dựa trên việc nghiên cứu toàn diện về môi trường, con người, những nhân tố tác động đến hoạt động của con người cũng như thành quả hoạt động của con người theo tiến trình lịch sử trong một không gian cụ thể. Chính vì thế, nghiên cứu lịch sử Việt Nam nên được tiếp cận không chỉ bằng những nhân tố đặc biệt bên trong mà cần phải được xem xét với tư cách là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố bên trong và bên ngoài trong bối cảnh khu vực. Và vì thế, suy nghĩ khoa học phải phân chia thành các ngành cụ thể như Văn, Sử, Địa... đã lạc hậu.


2.Nam bộViệt Nam với tiến trình lịch sử sôi động, vừa hoà chung trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, vừa mang tính đặc thù rất điển hình, từ lâu đã là đối tượng nghiên cứu của đông đảo các nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài. Những công bố khoa học về Nam bộ đến nay không phải là ít, song thực sự vẫn chưa thật đủ để có thể hiểu biết thấu đáo về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất này. 


Có thể khái quát tiến trình vận động, phát triển của lịch sử Nam bộ qua các thời kỳ kế tiếp nhau: Thời kỳ tiền sử (khoảng 4-5.000 năm cách nay đến đầu công nguyên) với đỉnh cao là văn hoá Đồng Nai => Thời kỳ Phù Nam (thế kỷ I -VII) với nền văn hoá Óc Eo phát triển rực rỡ => Thời kỳ bị Chân Lạp đô hộ (thế kỷ VII-XVII), Nam bộ lâm vào cảnh hoang vu ngự trị => Thời kỳ Đại Việt (thế kỷ XVII-XIX) gắn với công cuộc khẩn hoang và xác lập chủ quyền của người Việt => Thời kỳ cận đại và hiện đại (1858 đến nay) gắn liền với các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và xây dựng một nước Việt Nam mới.     


Trong tiến trình vận động lịch sử đó, Nam bộ vừa mang trong nó đặc thù riêng của vùng (vùng đất trẻ, văn minh sông nước, văn minh miệt vườn), vừa mang đặc điểm chung của lịch sử Việt Nam (dựng nước gắn liền với giữ nước, dựng nước đi đôi với mở rộng lãnh thổ về phương Nam và hình thành quốc gia dân tộc), lại vừa mang đặc điểm chung của khu vực Đông Nam Á (thống nhất trong đa dạng của cơ tầng văn hoá lúa nước Đông Nam Á).


Về điều kiện tự nhiên, Nam bộ là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam và nằm trong chỉnh thể không gian địa lý Đông Nam Á với các đặc điểm: nằm trong khu vực địa lý giao nhau giữa trục Đông – Tây và Nam – Bắc, trở thành ngã tư đường của các nền văn minh thế giới, tiếp xúc trực tiếp với hai nền văn minh lớn Ấn Độ và Trung Hoa; địa hình được hợp thành bởi ba phức thể rừng núi, đồng bằng và biển tạo nên ba phức hơp văn hoá: rừng núi, đồng bằng và biển, trong đó văn hoá đồng bằng tuy có sau nhưng chiếm vai trò chủ đạo. Dải bờ biển bao bọc toàn bộ sườn đông và một phần sườn tây sớm tạo thuận lợi để khu vực Nam bộ mở hướng phát triển ra đại dương, giao lưu với nhiều dân tộc, quốc gia trong và ngoài khu vực.


Về dân cư, những kết quả nghiên cứu khoa học gần đây đã khẳng định chủ nhân của nền văn hoá Đồng Nai và văn hoá Óc Eo chủ yếu là người Indonesiens, mang những đặc trưng riêng của khu vực Đông Nam Á, phân biệt với các khối cư dân Ấn, Hoa láng giềng.


Về lịch sử, Nam bộ trong tiến trình lịch sử dân tộc và Đông Nam Á đã khẳng định tính lâu dài, bản địa phi Hoa, phi Ấn của mình trước khi bước vào quá trình giữ nước sôi động và kéo dài chống lại sự bành trướng theo những cách thức khác nhau của văn hoá Trung Hoa và Ấn Độ vào những thế kỷ trước và đầu công nguyên. Tương tự như vậy là quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và bản sắc văn hoá trước các thế lực thực dân phương Tây từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XX. Nét tương đồng về thân phận lịch sử thông qua sự vận động và tương tác bởi các  yếu tố bên trong và bên ngoài khiến những mối liên hệ giữa Nam bộ với khu vực càng trở nên gắn kết bền chặt. 


Từ đầu công nguyên, trên cái nền chung là cơ tầng văn hoá bản địa Đông Nam Á, các khối cư dân sinh tụ trên vùng đất tương ứng với Nam bộ ngày nay đã tiếp nhận hoà bình văn hoá Ấn Độ theo chân các thương nhân và các nhà truyền giáo vào. Kết quả giao lưu, tiếp biến văn hoá từ cuộc hội ngộ này đã làm đa dạng, phong phú bản sắc văn hoá của vùng thể hiện trên nhiều lĩnh vực: tín ngưỡng, kiến trúc, chữ viết, thiết chế kinh tế- xã hội… Cuộc hội ngộ và tiếp biến văn hoá này cũng diễn ra trên toàn vùng Đông Nam Á, mà kết quả của nó là càng kéo xích lại gần hơn những tương đồng văn hoá giữa các dân tộc ở Đông Nam Á. Ở thời cận đại, quá trình hội nhập văn hoá phương Tây một lần nữa lại diễn ra trên toàn khu vực chủ yếu bằng con đường vũ lực. Với kinh nghiệm và bản lĩnh hoá giải văn hoá của mình từ lần thứ nhất, các dân tộc trong khu vực một lần nữa lại bảo vệ thành công bản sắc văn hoá dân tộc và bổ sung thêm những giá trị văn hoá mới, tiến bộ vào kho tàng văn hoá của dân tộc và của khu vực. 


3. Từ đặc thù của vùng đất Nam bộ và sự tương đồng trong chỉnh thể địa - lịch sử -  chính trị - văn hoá toàn Đông Nam Á nói trên, nghiên cứu lịch sử Nam bộ theo hướng tiếp cận khu vực là một hướng tiếp cận cần được quan tâm và vận dụng như là một phương pháp nghiên cứu chủ đạo bên cạnh các phương pháp lịch sử và phương pháp logic. 


Khuynh hướng nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học trong nước và nước ngoài về Nam bộ là bên cạnh việc dồn sức tập trung cho các đề tài nghiên cứu lớn mang tính tổng thể và toàn diện về lịch sử vùng, thì các đề tài nhỏ nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực (kinh tế, xã hội, dân cư, tín ngưỡng…) hoặc một vùng đất cụ thể (một địa danh, một xã, một trung tâm, một tỉnh/ thành…) có tính đại diện đang được ưu tiên. Ưu điểm của việc nghiên cứu các đề tài nhỏ gắn với các địa bàn cụ thể trong khu vực mang tính đại diện là ở chỗ có thể tìm hiểu thấu đáo tất cả các yếu tố tác động đến lịch sử hình thành và phát triển của địa bàn từ điều kiện tự nhiên (lợi thế mang lại từ vị trí địa lý, cảnh quan, môi trường, tài nguyên…) đến con người, kinh tế, xã hội, văn hoá… Nếu phương pháp lịch sử và phương pháp logic có thể chỉ ra bản chất, đặc điểm và quy luật vận động và phát triển của địa bàn thì phương pháp khu vực học sẽ giúp phân tích sâu các mối quan hệ, tác động qua lại giữa các yếu tố liên quan đến sự phát triển của địa bàn, chỉ ra được đặc điểm và  quy luật phát triển của một không gian cụ thể. Trên cơ sở kết quả phân tích và tổng hợp sẽ chỉ ra những mối liên hệ có tính phổ biến, tương đồng giữa các địa bàn có cùng đặc điểm để rút ra những kết luận khoa học về nội dung nghiên cứu phục vụ cho mở rộng nghiên cứu diện. Đấy cũng chính là cách để tiếp cận nghiên cứu một vùng rộng hơn mà không thể nào đầu tư nhân lực, tiền của, thời gian để nghiên cứu trong cùng một lúc được.  


Đồng thời, mở rộng phạm vi nghiên cứu ra toàn Đông Nam Á sẽ thấy: qua từng giai đoạn phát triển, lịch sử Nam bộ nói riêng và Việt Nam nói chung đều không tách rời với sự vận động phát triển và những đặc điểm có tính phổ quát của khu vực Đông Nam Á. Do vậy, hướng tiếp cận khu vực học sẽ rất hữu hiệu để làm rõ những tương đồng và dị biệt. Trước đây, khi nghiên cứu về Nam bộ, phần đông chúng ta thường chỉ khoanh vùng trong không gian Nam bộ và tìm cách chứng minh những đặc điểm riêng vốn có của nó. Song, sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta đặt trong mối quan hệ so sánh với các quốc gia trong khu vực để xem xét kỹ hơn các yếu tố chi phối, tác động hoặc những đặc điểm về con đường và cách thưc phát triển, chắc chắn những kết luận khoa học sẽ càng thêm thuyết phục. 


4. Rõ ràng là, trong nghiên cứu khoa học hiện nay, các phương pháp nghiên cứu của Sử học và Khu vực học đang bổ trợ cho nhau ngày càng nhiều. Yêu cầu liên ngành trong nghiên cứu khoa học là cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, việc xây dựng một khung lý thuyết mới cho ứng dụng các phương pháp nghiên cứu liên ngành hiện vẫn chưa được thực hiện. Do vậy, thiết nghĩ một trong những vấn đề đặt ra hiện nay là đã đến lúc chúng ta nên cùng nhau xây dựng một kế hoạch cụ thể về việc triển khai xây dựng khung lý thuyết mới cho nghiên cứu Sử học phù hợp với  yêu cầu phát triển của khoa học Lịch sử hiện nay.
CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
Huỳnh Thị Gấm(
P

hát triển xã hội là quá trình vận động, biến đổi của mặt xã hội làm cho các yếu tố của mặt này thay đổi theo chiều hướng tiến bộ, tích cực, càng ngày càng tốt đẹp hơn. Phát triển xã hội có thể hiểu ở những góc độ khác nhau. Ở góc độ xem con người là yếu tố trung tâm cho sự phát triển xã hội, thì sự phát triển xã hội chính là sự phát triển mọi mặt của con người ở bình diện cá nhân và cộng đồng, là những yếu tố cấu thành, tác động, hỗ trợ cho sự phát triển con người, hay còn gọi là phát triển nhân lực cả phương diện cá thể lẫn cộng đồng. Quản lý phát triển xã hội là hoạt động quản lý của nhà nước và các tổ chức ngoài nhà nước về mặt xã hội để cho xã hội, nhất là con người luôn có sự chuyển biến, phát triển theo hướng tiến bộ, văn minh, hoàn thiện về mọi mặt. 

 Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội là vấn đề vốn không mới trong lịch sử và trong hiện thực xã hội ở các nước trên thế giới, nhưng là vấn đề khá mới mẽ trong nhận thức và trong nghiên cứu khoa học ở nước ta. Theo đó, bài viết sẽ đề cập một vài ý kiến ban đầu xung quanh về cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu đề tài về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.
1. Cách tiếp cận nghiên cứu phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội 
Tiếp cận có nghĩa là xác định được chỗ đứng, hướng quan sát, cách tìm kiếm để có được thông tin chân thực, chính xác, đầy đủ về đối tượng. Sau khi làm sáng rõ đối tượng nghiên cứu của đề tài và bộ công cụ thuật ngữ cùng với các khái niệm chủ yếu, thì việc xác định cách tiếp cận đúng đắn là cơ sở, là yếu tố góp phần quan trọng nghiên cứu đầy đủ về đối tượng.

Với đề tài phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội có thể có nhiều cách tiếp cận, mà chủ yếu là cách tiếp cận chung nhất, cách tiếp cận chuyên ngành, cách tiếp cận đơn ngành và cách tiếp cận liên ngành. 

Thứ nhất, cách tiếp cận chung nhất : Cách tiếp cận chung nhất bao gồm cách tiếp cận toàn diện, cách tiếp cận logic, cách tiếp cận hệ thống,... Đây là cách tiếp cận được sử dụng phổ biến cho hầu hết các ngành khoa học. Cách tiếp cận này sẽ đảm bảo các thông tin, nhận thức vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội một cách toàn diện, bao quát, không rơi vào phiến diện, một chiều. Cũng nhờ cách tiếp cận này sẽ giúp cho việc nghiên cứu vấn đề một cách hệ thống; đồng thời khái quát được đặc điểm, tính quy luật, quy luật vận động phát triển của phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, dự báo xu hướng chuyển biến các vấn đề xã hội trong tương lai. 

Nghiên cứu phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội phải dựa trên cơ sở phương pháp luận Mác xít, nghĩa là có quan điểm biện chứng, có cái nhìn hệ thống toàn diện, trong tiến trình vận động phát triển. Các yếu tố của mặt xã hội và hoạt động quản lý phát triển xã hội nằm trong mối quan hệ chằng chịt dọc và ngang, trên dưới khá phức tạp, đa dạng. Do vậy, tiếp cận vấn đề phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội phải đặt trong quá trình phát triển từ quá khứ sang hiện tại cho đến tương lai; vấn đề phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội có mối quan hệ mật thiết với các yếu tố của mặt xã hội, chịu sự ảnh hưởng, tác động từ các mặt khác ngay trong từng vùng, từng quốc gia, từ các nước khác trong cộng đồng quốc tế. 

Song, đối tượng nghiên cứu của đề tài là những yếu tố, sự vật, hiện tượng được biểu hiện rõ, nên đòi hỏi phải được nghiên cứu một cách thấu đáo, sâu sắc hơn bằng cách tiếp cận chuyên ngành. 

Thứ hai, cách tiếp cận chuyên ngành: Khoa học chuyên ngành về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội sẽ giúp nhận thức rõ các khái niệm, thuật ngữ cơ bản về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội; hiểu biết đầy đủ về phát triển xã hội, về cấu trúc xã hội, về các yếu tố của lĩnh vực xã hội và quản lý phát triển xã hội; nắm vững các tiêu chí của sự phát triển xã hội; tiêu chí để đánh giá định tính và định lượng của sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội; trên cơ sở hiểu rõ tiêu chí của sự phát triển này mà có sự điều tiết sao cho các yếu tố kềm hãm sự phát triển xã hội bị ngăn ngừa, khắc phục, triệt tiêu; còn các yếu tố thúc đẩy sự phát triển được hỗ trợ, duy trì, phát huy. 

Thứ ba, cách tiếp cận đơn ngành: Cách tiếp cận này sẽ xem xét, khám phá sâu từng chiều cạnh, từng mặt của sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo góc độ nghiên cứu của mỗi ngành khoa học. Trên cơ sở đó mà có sự tổng hợp, khái quát chung. Trong cách tiếp cận đơn ngành sẽ vận dụng các hướng tiếp cận chủ yếu sau đây:

- Hướng tiếp cận lịch sử: Tiếp cận lịch sử trong nghiên cứu vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội giúp nhìn nhận vấn đề suốt cả một quá trình và liên tục. Theo đó, cho phép xem vấn đề phát triển xã hội như là một hiện tượng xã hội diễn biến theo thời gian, có sự hình thành, tồn tại, chuyển biến, phát triển trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhờ vậy, có thể hiểu rõ lịch sử phát triển xã hội, tái hiện trạng thái của xã hội khi chưa phát triển; đồng thời hướng tiếp cận này cho phép khám phá, nắm bắt sự chuyển biến thăng trầm của vấn đề nghiên cứu.

- Hướng tiếp cận kinh tế học phát triển: Hướng tiếp cận này cho phép nhận diện, đánh giá những khía cạnh, những yếu tố kinh tế trong phát triển xã hội. Kinh tế học phát triển bằng phương pháp của nó sẽ tham gia đánh giá tác động về mặt kinh tế đối với phát triển xã hội ở nhiều yếu tố như về việc làm, thu nhập, mức sống vật chất… của các bộ phận dân cư do tác động của kinh tế.

- Hướng tiếp cận văn hoá học: Tiếp cận theo hướng văn hoá học sẽ nghiên cứu những tác động của phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội đến văn hoá; đến đời sống văn hoá - tinh thần của người dân. Trên cơ sở đó tìm ra phương hướng, cách thức để thực sự nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của người dân; đồng thời có kế hoạch, biện pháp khôi phục, bảo tồn, tôn tạo, phát huy những giá trị văn hoá tinh thần, không gian, môi trường văn hoá.

- Hướng tiếp cận xã hội học: Đây là một trong những hướng tiếp cận chủ yếu của đề tài. Từ góc độ xã hội học, thông qua các cuộc điều tra, khảo sát xã hội học mà có được những thông số, dữ liệu cụ thể để nhận diện rõ thực trạng các vấn đề xã hội, các yếu tố trong mặt xã hội, sự phát triển xã hội, thực trạng quản lý phát triển xã hội. Hiểu biết đúng thực trạng của các yếu tố này là cứ liệu rất cơ bản cho các cách và hướng tiếp cận khác và cũng là cơ sở cho các khâu nghiên cứu khác của đề tài.  

Thứ tư, cách tiếp cận liên ngành: Cách tiếp cận này sẽ góp phần cho việc nghiên cứu vấn đề xã hội và quản lý phát triển xã hội một cách đầy đủ, sinh động, đa dạng, có mối liên hệ mật thiết giữa cái riêng với cái chung, cái toàn thể với cái đặc thù. Đề tài sẽ sử dụng các cách tiếp cận liên ngành sau:

- Tiếp cận khu vực học: Đây là phương pháp nghiên cứu liên ngành giữa lịch sử, xã hội học, tâm lý học, văn hóa học, chính trị học, hành chính học, kinh tế học, … Tiếp cận theo cách này giúp cho việc nhận thức về các vấn đề xã hội, phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội trong nhiều trạng thái, trên các địa bàn khác nhau, từ nhiều yếu tố bên trong, bên ngoài…một cách đúng thực, rõ ràng hơn. Nghiên cứu các vấn đề xã hội, phát triển xã hội rất cần thiết sử dụng cách tiếp cận khu vực học để hiểu sâu sắc, tường tận nét đặc thù về mặt xã hội của từng vùng trên bình diện quốc gia như Đồng bằng Bắc bộ, Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ; và trên bình diện quốc tế như khu vực Đông Nam Á, Châu Á, Phương Đông,... 

- Tiếp cận liên vùng: Cách tiếp cận này yêu cầu phải đặt vùng, địa bàn được nghiên cứu trong mối quan hệ với các vùng, địa bàn khác theo quy hoạch chiến lược thống nhất của cả nước. Trên tinh thần đó, nghiên cứu những vấn đề xã hội và quản lý phát triển xã hội cần đặt trong quy hoạch chiến lược chung của cả nước trong mối tương tác với các vùng. Việc điều tiết sự tác động này phải có sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các vùng và với cả nước để có những giải pháp, chính sách chung, tổng thể cho vấn đề; tránh những biểu hiện phiến diện, thiển cận, biệt lập, co cụm, giới hạn trong riêng từng vùng.

- Tiếp cận liên cấp: Vấn đề  phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiếp cận liên cấp đòi hỏi phải được xem xét liên thông ở cả ba cấp độ là vĩ mô, trung mô và vi mô. Ba cấp độ này luôn có sự đan xen, tác động lẫn nhau trong hoạch định các chính sách, đề ra giải pháp, xác định lộ trình, xây dựng kế hoạch cho phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. Cấp vĩ mô chủ yếu nghiên cứu, xem xét thể chế, chính sách; cấp trung mô thường nghiên cứu, xem xét chính sách vùng và chính sách địa phương; cấp vi mô xem xét khả năng tổ chức thực hiện và nắm bắt những diễn biến của vấn đề  trên và báo cáo, phản ảnh với hai cấp trên. Đó là cơ sở để hai cấp này điều chỉnh chính sách về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội sao cho phù hợp với thực tiễn. 

- Tiếp cận toàn diện, đồng thời có xác định trọng tâm, trọng điểm: Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội đã, đang và tiếp tục diễn ra trên khắp các vùng của đất nước ta. Nghiên cứu vấn đề này nên có cái nhìn bao quát toàn diện trên tất cả các mặt, các nhóm cư dân, các vùng, các địa bàn, địa phương, song rất cần thiết xác định các nội dung trọng tâm, trọng điểm có tính điển hình, có ý nghĩa đột phá để nghiên cứu một cách thấu đáo, sâu sắc. Chẳng hạn, với đề tài này, bước đầu cảm nhận và có thể sẽ lựa chọn yếu tố trọng tâm nghiên cứu là con người và sự phát triển con người. Con người vừa là chủ thể vừa là đối tượng vừa là mục tiêu của phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, các yếu tố khác cũng đều ít nhiều liên quan đến con người, hướng về con người. Việc lựa chọn, xác định này sẽ rõ nét hơn trong quá trình triển khai nghiên cứu.

- Tiếp cận nội sinh kết hợp với ngoại sinh: Đây là cách tiếp cận đòi hỏi việc nghiên cứu và đề xuất quan điểm, giải pháp, kiến nghị phải xem xét, nắm bắt một cách cơ bản, đầy đủ cả những yếu tố bên trong lẫn những tác nhân bên ngoài, sao cho có thể chuyển hoá được các nguồn lực bên ngoài thành năng lực nội sinh bên trong. Với yêu cầu trên thì trong đề xuất quan điểm, giải pháp kiến nghị cho vấn đề cần thiết trước hết phải khơi dậy các yếu tố, các năng lực tiềm ẩn để thực hiện và giải quyết vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của từng vùng, từng tổ chức, từng cộng đồng bên trong mỗi địa phương, mỗi vùng trong phạm vi vùng; đồng thời kết hợp, vận dụng sáng tạo, nhạy bén những yếu tố bên ngoài phục vụ cho nhiệm vụ của vùng; nghiên cứu vấn đề trong phạm vi quốc gia thì cần lưu ý đến yếu tố quốc tế.

- Tiếp cận tham gia: Cách tiếp cận này đặt đối tượng, cộng đồng dân cư được nghiên cứu là điểm xuất phát và cũng là điểm đến cho sự hình thành các chính sách, góp phần khắc phục và tránh những áp đặt khiên cưỡng, chủ quan trong nghiên cứu. Với đòi hỏi này, cư dân ở mỗi vùng không chỉ là đối tượng được nghiên cứu, khảo sát, điều tra và thụ hưởng kết quả nghiên cứu bởi các giải pháp, chính sách về phát triển xã hội mà còn phải được tham dự vào việc nghiên cứu. Qua tham dự, họ có cơ hội, điều kiện cung cấp thông tin, phản ánh, đề đạt nhu cầu, lợi ích, ý chí, nguyện vọng của mình về phát triển xã hội. Đây là căn cứ rất cần thiết, xác đúng cho các giải pháp của đề tài, phù hợp với nhu cầu thực tế.

2. Phương pháp nghiên cứu phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội 

Nghiên cứu phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội cần sử dụng những phương pháp phù hợp, tiêu biểu như các phương pháp sau đây:

- Phương pháp nghiên cứu tư liệu thứ cấp: Phương pháp này được sử dụng để thu thập, khai thác, phân tích, tổng hợp thông tin từ các nguồn tư liệu có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu. Đối với đề tài phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, thì tài liệu này khá phong phú, đa dạng, bao gồm các văn kiện, tài liệu của Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương, các công trình nghiên cứu, các báo cáo, các thống kê, các kết quả điều tra…của chính quyền, ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vấn đề nghiên cứu.  

- Nghiên cứu, khảo sát thực tiễn là phương pháp không thể không sử dụng trong tiếp cận các vấn đề xã hội và nghiên cứu quản lý phát triển xã hội. Khảo sát thực tiễn giúp cho việc đánh giá một cách thỏa đáng, chính xác sự phát triển xã hội và kết quả của quản lý phát triển xã hội. Trong khảo sát thực tiễn cần thiết khảo sát một cách toàn diện tất cả các chiều cạnh; khảo sát từ dưới lên và từ trên xuống; chú trọng khảo sát tỉ mỉ ở cấp cơ sở, vì cơ sở là nơi thể hiện rõ nhất sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội; khảo sát tường tận từ diện hẹp ra đến diện rộng. Từ đó mới có đủ cơ sở vững chắc đánh giá hiệu quả quản lý phát triển xã hội, lấy cuộc sống của người dân làm định hướng mục tiêu phát triển.

- Nghiên cứu định lượng: Đối với đề tài này, nghiên cứu định lượng thông qua điều tra bằng bảng hỏi bao gồm các khâu: chọn mẫu khảo sát; thiết kế bảng hỏi, trong đó có các loại câu hỏi như câu hỏi lựa chọn, trả lời trọng số, câu hỏi mở, câu hỏi phân tích cơ cấu xã hội...; xử lý kết quả điều tra là dựa trên cơ sở thống kê toán học. 

- Nghiên cứu định tính: Nghiên cứu định tính hay phỏng vấn, hội nghị, hội thảo, quan sát… là nghiên cứu tổng hợp, phỏng vấn sâu theo cá nhân hay từng nhóm tập trung. Đối tượng mà đề tài phỏng vấn là các bộ phận, tầng lớp dân cư, nhất là người dân trong các địa bàn có những yếu tố xã hội chuyển biến tiêu biểu; là đội ngũ những người làm công tác trong lĩnh vực xã hội và quản lý phát triển xã hội; là những chuyên gia am hiểu vấn đề nghiên cứu.

- Phương pháp quan sát: Đây là phương pháp mà người hoặc nhóm nghiên cứu đi xuống thực địa, trực tiếp nhìn thấy, xem xét, quan sát, theo dõi sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội nghiên cứu và những yếu tố có liên quan. Phương pháp này là của nhiều ngành khoa học như nhân học, dân tộc học, xã hội học… Phương pháp quan sát thể hiện khá đa dạng như: quan sát theo mức độ chuẩn bị; theo quan hệ giữa người quan sát; theo mục đích nắm bắt bản chất đối tượng; theo mục đích, cách thức xử lý thông tin; theo mức độ liên tục của quan sát;…

- Phương pháp phỏng vấn: Đối với phương pháp này, chủ thể nghiên cứu đưa ra câu hỏi cho người đối thoại để thu thập thông tin. Trong phỏng vấn cần thiết chọn người đối thoại phù hợp theo mức độ am hiểu vấn đề - am hiểu nhiều, ít hay không am hiểu. Phương pháp phỏng vấn có các loại khác nhau như có chuẩn bị trước, không chuẩn bị trước; trao đổi trực tiếp, trao đổi qua điện thoại; phỏng vấn để biết và phỏng vấn sâu.

- Phương pháp hội nghị: Phương pháp hội nghị còn gọi là phương pháp chuyên gia hay sử dụng chuyên gia, được thực hiện bằng cách nêu vấn đề, nêu câu hỏi trước một nhóm chuyên gia để thu thập ý kiến, kiến thức, thông tin qua phân tích, đánh giá, tranh luận của các chuyên gia; hoặc thông qua bài viết và phát biểu của các chuyên gia theo những nội dung gợi ý trước. Phương pháp này thường thông qua các hình thức sau: hội nghị bàn tròn trao đổi, thảo luận, tranh luận thường xuyên giữa các thành viên, các cộng tác viên tham gia đề tài; hội thảo khoa học, đưa ra các vấn đề, các nội dung cần làm rõ, các câu hỏi để các chuyên gia chuẩn bị và tham gia thảo luận, tranh luận để thu thập thông tin cần thiết.

- Phương pháp xử lý thông tin: Trong phương pháp xử lý thông tin bao gồm hai dạng cơ bản là thông tin định lượng và thông tin định tính. Đối với dạng thông tin định lượng, tùy thuộc vào tính hệ thống và khả năng thu thập thông tin, đề tài sẽ xử lý số liệu và trình bày dưới nhiều dạng, từ thấp đến cao như: con số, bảng số liệu, biểu đồ, đồ thị. Đối với dạng thông tin định tính, giúp nhận dạng bản chất, các mối liên hệ bản chất giữa các sự kiện, các yếu tố được thể hiện dưới dạng sơ đồ hoặc biểu thức toán đơn giản. 

Sau khi kết quả điều tra được xử lý, đề tài tiến hành phân tích thông tin trên cơ sở của sự kết hợp giữa các phương pháp thống kê và phương pháp xã hội học hiện đại, đặc biệt sử dụng các mô hình toán bậc cao như phân tích nhân tố, phân tích hồi quy nhằm tìm ra những mối liên hệ tác động lẫn nhau giữa các yếu tố xã hội với kinh tế, văn hoá, chính trị, tư tưởng, tâm lý, lối sống trong cư dân .

- Phương pháp đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, rủi ro: Phương pháp này phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, rủi ro của vấn đề, của phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội đối. Sử dụng phương pháp này nhóm nghiên cứu sẽ nhận định, đánh giá được thực trạng các vấn đề, các yếu tố của mặt xã hội; làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp nhằm phát huy những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội; dự liệu, lường trước, ngăn ngừa, giảm nhẹ hoặc triệt tiêu rủi ro trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp: Nghiên cứu trường hợp là đặt một bộ phận trong toàn thể, tìm cái đặc thù trong cái phổ biến, xem xét một yếu tố trong toàn bộ, phân tích mối quan hệ giữa đối tượng với khách thể để tìm ra những sắc thái riêng, khác biệt hoặc độ ưu trội của trường hợp nghiên cứu, rút ra những kết luận có đặc thù và tính phổ biến của quá trình nghiên cứu. Trong nghiên cứu trường hợp chú trọng so sánh, phân tích, đối chiếu cái riêng với diện rộng. Nghiên cứu sâu những địa bàn cụ thể trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội như ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, ở vùng Tây Bắc hoặc Tây Nguyên, Tây Nam bộ… là thuộc phương pháp nghiên cứu trường hợp. Đây là những trường hợp điển hình cho sự phát triển nổi trội cũng như chưa phát triển vừa mang tính đặc thù riêng của vùng vừa bao hàm cái phổ quát của toàn quốc. Trong quá trình nghiên cứu luôn lưu ý đến việc đối chiếu, so sánh các yếu tố trong khuôn khổ đề tài của vùng này với các vùng khác và cả nước để có phương án riêng cho vùng và chung cho toàn quốc.

- Nghiên cứu dự báo và phát hiện là phương pháp rất quan trọng, thể hiện vai trò lớn lao của khoa học lý luận. Dự báo đúng đắn, chính xác là cơ sở khoa học cho các cơ quan hoạch định chính sách, pháp luật đề ra được chính sách phù hợp cho phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. Để dự báo đúng thì phải có được những cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn, phù hợp, khảo sát thực tiễn một cách thực chất, chính xác. Nghiên cứu dự báo là phương pháp cần đạt tới mục tiêu là tìm ra đúng xu hướng vận động, biến đổi của sự vật hiện tượng, vấn đề theo chiều hướng nào, thuận hay nghịch, dễ dàng hay khó khăn, tiến bộ hay phản tiến bộ, tích cực hay tiêu cực, phát triển hay thoái hoá.... Nghiên cứu đề tài phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội cần đặc biệt coi trọng nghiên cứu dự báo. Để nghiên cứu dự báo đúng, nhất thiết phải hiểu rõ và chính xác đối tượng nghiên cứu tức là thực trạng phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở từng vùng và trong cả nước; phải đảm bảo hội đủ các yếu tố và yêu cầu cần thiết về chủ quan và khách quan liên quan đến quá trình này, phải trên cơ sở các phương pháp thực sự khoa học như trình bày trên trong quá trình nghiên cứu.

Song muốn dự báo một cách có căn cứ khoa học và thực tiễn thì trong quá trình khảo sát, điều tra về mặt xã hội phải phát hiện được các vấn đề đặt ra. Đó cũng chính là cơ sở không chỉ để dự báo xu hướng mà còn là căn cứ để đề xuất các giải pháp quản lý, nhất là việc điều chỉnh, bổ sung các chính sách, cơ chế liên quan đến các vấn đề xã hội.

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành là rất cần thiết để tiếp cận vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. Phương pháp của triết học giúp cho việc nhìn vấn đề trong mối liên hệ biện chứng và phát triển, thấy vấn đề một cách rõ ràng mạch lạc. Phương pháp xã hội học giúp tìm ra được những cứ liệu, thông số về các vấn đề cần nghiên cứu, qua điều tra xã hội có thể khảo sát được nhu cầu chính đáng của nhân dân của con người, phát hiện ra những yếu tố tác động đáp ứng cho các nhu cầu ấy giúp cho con người phát triển toàn diện hơn.  

Ngoài ra, có thể còn những phương pháp khác có thể khai thác, ứng dụng như: phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tham khảo ý kiến chuyên gia, kế thừa kinh nghiệm quản lý xã hội của cha ông ta trong lịch sử cũng như của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Những nhận thức về phương pháp tiếp cận, nghiên cứu trên là những đề xuất bước đầu để tham khảo có thể góp phần giúp ích cho việc nghiên cứu phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội nhằm đạt kết quả tốt nhất.

GIA PHẢ LÀM PHONG PHÚ LỊCH SỬ VÀ 
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ác quốc gia trên thế giới tồn tại đến ngày nay, trước hết nhờ phát triển kinh tế nuôi sống con người về thể xác. Nhưng muốn có hạnh phúc trường tồn phải nhờ đến văn hóa lịch sử quốc gia trong đó có lịch sử họ tộc. Lịch sử quốc gia giúp cho mọi người yêu quý đất nước, dân tộc bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử họ tộc (gia phả) giúp cho ta càng yêu quý, thương kính tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình – những vị tiền bối đã tốn biết bao công lao dựng nghiệp cho con cháu ngày nay. Yêu gia đình họ tộc, người ta càng yêu Tổ quốc nhân dân. Tình yêu gia đình (Hiếu) khởi đầu cho tình yêu Tổ quốc (Trung). Thời chiến tranh, Bác Hồ có ý nhấn mạnh lòng yêu nước nên dạy ta: Trung với nước, Hiếu với dân.

I. Gia phả học thuộc phạm trù văn hóa truyền thống

Trong thời đại toàn cầu hóa, mỗi quốc gia đều mở cửa hội nhập như hiện nay. Trong hội nhập có kinh tế và văn hóa. Trong văn hóa có nhiều thứ không phù hợp, có khi ngược lại nền văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Trách nhiệm chung lo giữ gìn bản sắc văn hóa là của xã hội, trong đó có dòng họ, trước hết là trách nhiệm của ông bà cha mẹ, lớp người đương thời là hết sức nặng nề to lớn. Cùng với việc lo phát triển kinh tế phồn thịnh, chúng ta nên để tâm đến việc chăm lo giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc từ trong mỗi gia đình dòng họ. Nề nếp gia phong vừa là đạo đức vừa là nền tảng kỷ cương phép nước đầu đời của mỗi con người. Một trình tự gần như là quy luật đương nhiên của mỗi đời người: con ngoan – trò giỏi – công dân tốt. Gia phả học là một bộ phần của sử học. Bộ gia phả là một di sản văn hóa phi vật thể có giá trị thiêng liêng của mỗi họ tộc, được họ tộc trân trọng giữ gìn.

Sự kiện họ tộc Lý của Việt Nam lưu vong ở Cao Ly (Hàn Quốc) trên 800 năm đã trở về tổ quán Việt Nam cùng bộ gia phả Họ Lý, tìm lại cội nguồn tổ tiên và đã xin nhập quốc tịch Việt Nam. “Ngày 28.6.2010, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài đã cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho ông Lý Xương Căn – Hậu duệ Lý Thái Tổ và gia đình tại buổi công bố cuốn sách “Hoàng thúc Lý Long Tường”
. Sự kiện lịch sử này đáng cho ta tự hào và kính phục về sức mạnh thiêng liêng của huyết thống, cội nguồn, trong đó gia phả học đã góp phần đắc lực.

II.   Vai trò Gia phả học trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc 

1. Khái niệm và lợi ích của gia phả

Gia phả là cuốn sách chép thế hệ lịch sử của tổ tiên trong họ (Đào Duy Anh, Hán Việt Tự Điển, Nxb Minh Tân, Paris, 1931). Hiểu cách đơn giàn gia phả là cuốn sách riêng của mỗi nhà mỗi họ dùng để ghi chép tên tuổi, phần mộ ông bà với các ngày giỗ. Từ cách đơn dựng, về sau gia phả phát triển thành hợp đựng đầy đủ như ngày nay.

Nước có sử , Nhà có phả.

Nếu lịch sử là “sinh mạng” của một dân tộc quốc gia thì gia phả chính là cái gốc của một họ tộc. Vì con người ta sinh ra trên cõi đời ai cũng có ông bà cha mẹ, làm người mà không biết rõ tông tích của tổ tiên thì khác nào như cây không có gốc, như nước chẳng có nguồn. Cây không có gốc cây phải chết, nước không có nguồn nước phải cạn. Nghiên cứu quá khứ gia phả không phải chỉ nghiên cứu quá khứ của một họ tộc mà còn căn cứ trên quá khứ ấy để hiểu rõ hiện tại và dự liệu tương lai cho họ tộc, của họ tộc ấy. Ngoài việc kết nối hiện tại, quá khứ và với tương lai, gia phả còn cung cấp những dữ liệu cụ thể, chính xác, phong phú cho các ngành lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, chính trị xã hội, v.v…

Lịch sử ghi chép các triều đại, các chiến công, các danh thần, văn quan võ tướng tiêu biểu trong từng giai đoạn. Gia phả ghi chép cội nguồn (tổ tiên) nơi phát tích (tổ quán); quá trình chuyển đổi dò tìm đến nơi định cư lập nghiệp, chống chọi với thiên nhiên, với giặc thù trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước; quá trình khai hoang mở đất sanh con đẻ cháu nối truyền dòng họ, trong đó có những nhân tài của dòng họ đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, làm rạng danh dòng họ, vinh quang cho tổ quốc. Đặc biệt gia phả có ưu thế nghiên cứu sâu từng người trong họ tộc, tìm hiểu vai trò cả họ tộc đối với việc xây dựng dòng họ và xây dựng xã hội - tức đề cao và khẳng định vai trò nhân dân trong lịch sử – mà chính sử chưa hoặc ít đề cập đến vai trò “quần chúng làm nên lịch sử”.

 2. Ý nghĩa – mục đích

Chất kết dính thiêng liêng

Việc kết chặt con cháu trong gia đình, dòng họ kết nối cội nguồn phân định thế thứ (vai vế) những người trong gia đình, họ tộc, không chỉ thuận tiện trong lúc xưng hô, mà còn là một nguyên tắc quan trọng để xác định vị trí “ngôi thứ” trong mối quan hệ; ruột thịt, bà con họ, bà con xa. Thế thứ là gia pháp không thành văn nhưng được tất cả mọi người trong họ tuân thủ tuyệt đối và rất ổn định, như một việc an bày, không phải ai muốn mà được. Nó là biểu hiện của tôn ti trật tự, nề nếp gia phong ngay trong mỗi gia đình. Vì vậy có những người lớn tuổi vẫn phải gọi những người nhỏ tuổi hơn (đáng tuổi con mình) trong họ tộc bằng anh, bằng chú, bằng bác… là chuyện bình thường. Ở Nam bộ ngày nay còn rất nhiều gia đình, những người em không dám gọi tên anh chị mình mà chỉ gọi bằng thứ: anh Hai, chị Ba, anh Tư… để tỏ lòng kính trọng rất thân thương. Đáp lại, các anh chị cũng rất có trách nhiệm với các em. Khi cha mẹ sớm qua đời, các anh chị lớn thay cha mẹ nuôi dạy và đứng ra cưới vợ gả chồng cho các em, thực hiện “quyền huynh thế phụ”.

Nề nếp gia phong như vậy là nền tảng đảm bảo cái nôi gia đình sẽ sản sinh ra những người con có ích cho gia đình và xã hội.

Đó là chức năng giáo dục của gia phả rất hiệu quả vì mang tính thiết thực và thiêng liêng đối với những người cùng huyết thống họ hàng còn được thể hiện trong bản Tộc ước và  lời gia huấn của dòng họ gia đình.

Tính văn minh khoa học:

Gia phả còn thuộc bộ môn văn hóa, ngành khoa học cổ truyền, hướng tới xây dựng mọi dòng họ văn hóa. Vì vậy gia phả học mang tính tổng hợp liên ngành lịch sử, văn hóa xã hội và chính trị; đồng thời cũng bổ sung làm sâu sắc hơn các liên ngành này.

Về lịch sử, quá trình hai mươi năm Trung Tâm gia phả thực hiện trên 130 bộ gia phả, tức biết được lịch sử của 130 chi họ về nguồn gốc quá trình di dân (người từ Đàng ngoài vào đất mới Phương Nam) đông đảo nhất vào thế kỷ 18, 19 có số ít cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 20; các đợt di dân, do Nhà nước phong kiến tổ chức, có số ít dân tự đi, thường bằng đường thủy, ghé váo các vùng đất ven biển từ Vũng Tàu, Gò Công, Trà Vinh, Bạc Liêu… dò tìm nơi đất cao thuận tiện hạ trại sống tạm (bằng tôm cá dưới sông, cây lá trong rừng); hoàn cảnh của những người bỏ quê cha đất tổ ra đi vào đất Gia Định (vì kinh tế có cả lý do chính trị). Nhiều người thay tên đổi họ, như ông tổ chí sĩ Nguyễn An Ninh gốc họ Đoàn, sau khi có một trong ba người trai chống chúa Trịnh bị giết, hai người còn lại đổi thành họ Nguyễn, trốn vào Bình Định tị nạn và sau đó mới vào đất Gia Định lập nghiệp định cư. Ngay ở trong Nam, khi cuộc sống khó khăn quá, người ta cũng thay đổi chỗ ở. Như trường hợp gia đình nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Tổ quán ở xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Tân An. Lúc 4 tuổi, cha mẹ ông cùng với mấy người bà con trong xóm mướn ghe lớn vượt biển xuống miệt thứ miền Tây, bị gió bão đi không được phải tấp vào vùng bờ biển Bạc Liêu, khai hoang lần đầu bị bọn cường quyền cướp đất, mới tìm nơi đất khác, như chỗ ở hiện nay, ven thị xã Bạc Liêu.

Về văn hóa, những người đến vùng đất mới Phương Nam lập nghiệp, dù sớm hòa nhập với cuộc sống tại chỗ, nhưng lòng vẫn đau đáu nhớ về đất Tổ quê cha “Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long” (Huỳnh Văn Nghệ), nhất là vào những chiều hôm rảnh việc. Họ quây quần bên chung trà ly rượu, những câu hò, điệu lý, bài vè, tuồng tích chuyện tiếu lâm của cố quán từng người lần lượt được “độc diễn” vừa để góp vui vừa để đỡ nhớ quê nhà. Trong hơn 300 điệu lý Nam bộ, có không ít điệu lý của Bình Định, miền Trung, cả các câu hát ru, cơ bản giống nhau, có cải biên một ít cho phù hợp với tập quán, ngôn ngữ địa phương. Có dòng họ đặt tên cho vùng đất mới khai hoang lấy từ tên cũ của quê mình. Như họ Trương (Trương Tấn Sang) tổ quán huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, ông bà đến lập nghiệp ở phủ Tân An, đặt tên hai thôn (nay là xã) Đức Hòa và Đức Lập (nay thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) gốc từ tên  hai thôn Đức Hòa, Đức Lập (Đức Thọ). Kinh tế có ảnh hưởng đến đời sống và phong cách con người. Họ đối đãi với nhau thật chân tình, rộng rãi, hào hiệp với cả những khách lạ, “Đến đây thì ở lại đây”. Cảnh sống xa quê luôn phải đối mặt với thiên nhiên, nghịch cảnh của xã hội khiến những lưu dân càng thương yêu đùm bọc, sống chết có nhau, nhất là trong cơn hoạn nạn. Những mối tình bạn thủy chung giữa những người Bắc – Trung – Nam thật đẹp đẽ, nêu gương cho con cháu sau này.

Về xã hội, phần lớn các chi họ đã dựng gia phả đều thuộc thành phần nông dân nghèo, suốt  nhiều đời nối tiếp nhau cày thuê cấy mướn hoặc làm tá điền cho địa chủ quần quật quanh năm mà chẳng đủ miếng ăn, mãi sống đời cực nhục, bần hàn. Chỉ sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, họ mới được Cách mạng chia ruộng đất, được tự do làm chủ cuộc đời mình, cần cù lao động sản xuất khá dần lên, con cái học hành thành đạt, nở mày nở mặt với mọi người. Điển hình là bộ gia phả họ Lê (ông Lê Văn Hoành, là thân phụ của Đại tướng Lê Hồng Anh) ở Phước Long, Bạc Liêu thuộc gia đình bần nông. Vì sưu cao thuế nặng, làm không đủ ăn, ba đời đã bốn lần thay đổi chỗ ở từ Trà Vinh, Cần Thơ đến Bạc Liêu, Rạch Giá. Nhờ cách mạng chia cho mấy chục công đất vùng sâu ven rừng U Minh, ông ngày làm thuê cho người khác, đêm sáng trăng phát cỏ, cấy lúa cho đất nhà. Có lúa, có cá, biết tính toán làm ăn giỏi nhanh chóng ổn định cuộc sống gia đình, nuôi mười mấy người con ăn học nên người.

Cách Mạng Tháng Tám đã đổi đời thật sự cho giai cấp nông dân nghèo, cả vật chất lẫn văn hóa tinh thần, thúc đẩy xã hội phát triển, đủ sức người sức của nuôi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thành công.

Về chính trị, trải qua cuộc chiến tranh chống xâm lược kéo dài “ách nước nạn dân”, người dân nào cũng chịu mất mát hy sinh. Nhưng nhiều nhất là những người nông dân, đặc biệt nông dân miền Nam trong thời chống Mỹ, đẽ vét cạn tiền của, công sức và nhân lực, nhà cửa ruộng vườn tan nát, bị tù đày, chịu bao mất mát đau thương… Chính sách Nhà nước có nhiều như chính sách người có công giúp đỡ cách mạng, chính sách thương binh liệt sĩ, chủ trương xây dựng nông thôn mới rất thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho đại đa số nông dân đã “khẩu phục tâm phục” có tác dụng rất tốt, thúc đẩy phát triển xã hội. Rất mong Đảng, Nhà nước quan tâm hơn về các chính sách cũng không kém phần quan trọng trong việc ổn định xã hội, như là: chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên - xưa nay vẫn xem như là việc đương nhiên. Vì bất cứ gia đình dù ở nông thôn, thành thị, dù giàu hay nghèo cũng có thờ Tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tổ chức lễ cúng giỗ đều đặn hàng năm tùy khả năng, hoàn cảnh của mình. Ngày giỗ con cháu phải tự động về cúng, ai không về sẽ bị ghép vào tội bất hiếu, mất uy tín với dòng họ, xóm làng, mà bản thân của người đó cũng ray rứt không nguôi. Thậm chí có người lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không về được, cũng mượn tiền mua tô hủ tiếu, ổ bánh mì thịt thắp nhang cúng bái ở mũi xuồng, ở vỉa hè nào đó thì mới yên lòng. Người ta quan tâm ngày giỗ đến như vậy, vì đó là thể hiện lòng biết ơn, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ ông bà, là đạo đức của con người, là truyền thống văn hóa của dân tộc.

Ngày nay, cuộc sống hối hả trong cơ chế thị trường, nhất là ở thành phố, đám giỗ trong nhiều gia đình lần lần bị biến dạng thành như buổi liên hoan, hiếu hỷ, mất dần  ý nghĩa giáo dục của nó. Điều này, thiết nghĩ ngành văn hóa quốc gia cũng nên để tâm chấn chỉnh cho phù hợp với tập quán truyền thống dân tộc.

Trên đây là nói về việc thờ cúng trong dòng họ, nhìn rộng ra cả nước, tín ngưỡng thờ cúng, ông cha ta đã có công xác lập một thiết chế đã ổn định lâu đời: Đền thờ Quốc Tổ Hùng Hương (Trung ương), đình thờ Thần, nay có Đền thờ anh hùng liệt sĩ – ở tỉnh thành, làng xã, nhà thờ họ tộc (Từ đường) ở địa phương, bàn thờ ông bà cha mẹ ở mỗi gia đình. Nếu được Nhà nước quan tâm sắp xếp trong một hệ thống và được công nhận là tín ngưỡng thờ cúng Việt Nam sẽ thành sức mạnh tinh thần tâm linh vừa đủ sức bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc vừa chống lại văn hóa độc hại ngoại lai thời hội nhập.

Đúng như một nhà sử học đã nói: “Lịch sử là mặt cắt ngang, gia phả là mặt cắt dọc của mỗi người”. Ngoài ra việc nghiên cứu gia phả còn góp phần cùng Đảng, Nhà nước đề ra những chủ trương chính sách hợp lòng dân hơn trong việc ổn định xã hội. Họ Đỗ ở ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phốHồ Chí Minh có sáng kiến xây dựng dòng họ tự quản bằng “Tiếng loa an ninh” đã góp phần ổn định làng xóm, được Bộ Nội Vụ (nay là Bộ Công An) tặng bằng khen (Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13.3.2009). Nhờ có gia phả họ Trần, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh mới phát hiện hồ sơ liệt sĩ của ông Trần Văn Thiều là giả mạo vì ông có tham gia chống Mỹ, sau đó giải ngũ ông về làm ăn bị chết đuối ngày 13.7.1971 tại địa phương (Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29.10.2007)… Đơn giản nhất là họ tộc có gia phả, người ta biết được nguồn cội Tổ tiên, quan tâm đến lễ giỗ, mồ mã, công lao người được giỗ và tránh việc gả cưới những người cùng trong dòng họ.

Những họ tộc có giả phả, ngoài việc giữ gìn nề nếp gia phong, còn tiếp tay đắc lực với chính quyền về an sinh, xã hội: Họ Tô ở Bình Mỹ, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; họ Lưu ở Tường Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long; họ Nguyễn ở Đồng Nai, họ Huỳnh ở Long An, họ Hồ ở Bến Tre, họ Võ, họ Đặng, họ Phan ở thành phố Hồ Chí Minh, v.v… đều có Ban liên lạc dòng họ, lập quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ khuyến học, khuyến nghiệp, khuyến tài… giúp đỡ những người nghèo khó yếu đau, đặc biệt chăm lo cho con cháu trong họ nhà nghèo học giỏi được thành tài. Họ tộc đã gánh vác một phần khó khăn cho Nhà nước.

3. Vài nét lịch sử gia phả ở Việt Nam và một số nước Châu Á

Ở Việt Nam tính đến đến nay đã tìm được bộ gia phả được coi là cổ nhất : “Hoàng Triều Ngọc Điệp” thời Lý Thái Tổ (1026), “Hoàng Tông Ngọc Điệp” đời Trần (thế kỷ XIII) “Hoàng Lê Ngọc Phả” đời Lê (thế kỷ XV)… Các triều vua tiếp theo, nhất là triều Nguyễn công việc ghi chép Ngọc phả cũng được tiếp tục, sau đó gia phả được mở rộng ra các họ quan lại nho gia. Thời vua Minh Mạng (1820-1840) có hai lần cho tu soạn Ngọc Phả, do Hiệp biện Đại học sĩ Phạm Đăng Hưng khâm tu Ngọc Phả. Năm 1836, nhà vua còn lập bộ phận “Tôn nhân phủ” chuyên lo việc ghi chép Ngọc Phả cho hoàng tộc.

Ở Việt Nam, gia phả có trước và nhiều nhất ở miền Bắc và miền Trung. Sách “Di sản Hán Nôm Việt Nam thư mục đề yếu” (tập 3) đã tập hợp được 286 bộ gồm Ngọc Phả, Thần Phả, Thánh Phả và Gia Phả của các dòng họ Nguyễn, Lê, Trần, Vũ, Đinh, Phạm, Hồ… trong đó có bộ gia phả rất quý là “Hùng Vương, Sự tích Ngọc phả cổ truyền”. Ở Nam bộ là vùng đất mới, trên 300 năm, đầu thế kỷ XIX cũng đã có nhiều bộ gia phả của các họ làm quan triều Nguyễn như gia phả họ Trịnh (Trịnh Hoài Đức) Biên Hòa, 1825; họ Phạm (Phạm Đăng Hưng) Định Tường, 1825; họ Trương (Trương Tấn Bửu) Vĩnh Long, 1827; họ Phan (Phan Thanh Giản) Bến Tre, 1845; họ Nguyễn (Nguyễn Đình Chiểu) Gia Định, 1889, v.v…

Ở các quốc gia có nền văn hóa lâu đời như Trung Quốc có gia phả rất sớm từ thời Nhà Chu (722-471 TCN) do Tả Khâu Minh biên soạn được gọi là Thế Bản để chép phả hệ dòng họ của họ đế vương, đến các quan khanh và đại phu. Đến nhà Tống (1019-1068) mới thật sự có gia phả “Thần Liêu Gia Phả” do Tư Mã Quang biên soạn. Ở Nhật Bản có “Teiki” (Đế Ký) vào thế kỷ VI, Triều Tiên có “Chopo” (Tộc phả) vào thế kỷ XVII, Ấn Độ có “Bảng gia phả” của Tù trưởng được nhân dân nhìn nhận cất giữ.

4. Thực trạng ngành gia phả học ở Việt Nam

Từ sau khi đất nước được thống nhất 1975, gia đình đoàn tụ, kinh tế phát triển, cuộc sống người dân khá lên, với truyền thống yêu kính tổ tiên, ông bà, coi trọng chữ hiếu, nhân dân Việt Nam nhất là ở vùng đất mới Nam bộ, kể cả kiều bào ai cũng tha thiết muốn có một bộ gia phả của họ tộc mình để tìm hiểu cội nguồn, muốn biết rõ tổ tiên mình là ai, từ đâu đến, lúc nào, công lao sự nghiệp ra sao? Họ tộc nào cũng lo xây dựng nhà từ đường, chỉnh trang mồ mã ông bà Tổ tiên dòng họ mình như là việc làm báo hiếu quan trọng nhất. Ba yếu tố đó đã tạo thành thế kiềng ba chân làm nền tảng của một dòng họ văn hóa phát triển bền vững.

Nhu cầu thực tế là vậy, nhưng đến nay Nhà nước ta chưa có chủ trương chính thức việc phục hồi ngành gia phả học, một ngành của sử học. Những công trình nghiên cứu và thực hành gia phả trong cả nước có kết quả thời gian qua còn ở dạng tự phát. Hội khoa học lịch sử Việt Nam có khởi động bằng việc sắp xếp lại các bộ gia phả Hán Nôm, dịch thuật và in ấn một số bộ gia phả cổ của các dòng họ lớn. Trung tâm UNESCO Văn hóa Dòng họ và Gia đình Việt Nam (Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam) đã tập hợp được một số dòng họ, và năm 2001 đã tổ chức “Hội thảo triển lãm gia phả” tại Hà Nội. Năm 2009 tổ chức 3 lần hội nghị các dòng họ ở miền Bắc. Ở thành phố Hồ Chí Minh được sự ủng hộ nhiệt tình của Hội Khoa học lịch sử Thành phố, có sự cố vấn của nhà gia phả học Dã Lan Nguyễn Đức Dụ, các Giáo sư Huỳnh Lứa, Mạc Đường nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu. Từ năm 1992, Chi hội nghiên cứu & thực hành gia phả thành phố Hồ Chí Minh (sau thành lập Trung Tâm) đã sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật, tư vấn và đã dựng được gần 130 bộ gia phả cho các dòng họ chủ yếu ở Nam bộ, có một số dòng họ ở miền Trung và miền Bắc, có cả kiều bào ở nước ngoài. Đồng thời, Chi hội cũng đã biên soạn, in ấn giáo trình phương pháp và kỹ năng gia phả học để hướng dẫn, mở lớp bồi dưỡng kiến thức gia phả và quảng bá trong nhân dân ở một số địa phương Nam bộ. Một tín hiệu vui của ngành gia phả là ngày 29.7.2010 tại Hà Nội, Bộ Giáo Dục Đào Tạo đã tổ chức Hội Nghị toàn quốc tổng kết năm học 2009-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục”. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị, đặc biệt nhấn mạnh : “Năm học 2010-2011, ngành giáo dục chú ý giáo dục đạo đức, dạy làm người đi đôi với dạy chữ, toàn ngành cần chú ý hơn nữa việc giáo dục cho học sinh biết yêu, gắn bó, trân trọng và cảm nhận được các giá trị của gia đình ngay từ nhỏ” (báo Sài Gòn giải phóng, ngày 30.7.2010). Dịp nghỉ hè mấy năm nay, nhiều phụ huynh học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh cho con em mình học khóa kỹ năng cách ứng xử trong gia đình để các em biết yêu thương, chăm sóc, quan tâm và giúp đỡ cha mẹ trong nhà,v.v… Đặc biệt, một tin vui lớn của ngành gia phả và của cả dân tộc ta là hồ sơ đề cử “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đã đệ trình UNESCO để xét công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại (báo Sài Gòn giải phóng, ngày 15.5.2012). Như vậy việc thờ cúng Hùng Vương của Việt Nam đã đóng góp cho nền văn hóa nhân loại. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày càng nhiều, thực lực của Trung tâm gia phả đang còn thiếu, rất cần sự tham gia cộng tác từ các chuyên viên Hán - Nôm, các sinh viên và những người tâm huyết nghiên cứu về Tổ tiên dòng họ góp phần đóng góp tích cực cho sự nghiệp phục hồi gia phả học Việt Nam.

III. Gia phả học trong nền giáo dục quốc gia
Nước có sử, nhà có phả. Khác với ngành kinh tế phát triển bề nổi, còn văn hóa lịch sử phát triển dạng tiệm tiến, khó thấy nên có lúc ít được xã hội quan tâm, nhưng cực kỳ quan trọng. Vì nó có vai trò định hướng bền vững cho xã hội tương lai, định hướng cho cả sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, văn minh dân tộc, ổn định xã hội. Vì “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội”. (Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tháng 8-1998).

Nền giáo dục mỗi quốc gia, có nhiệm vụ đào tạo học sinh, sinh viên thành những trí thức trẻ đủ Tài và Đức để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đức nói nôm na là Đạo lý làm người. Đức hiểu rộng là nền văn hóa, tức bản sắc văn hóa dân tộc mình. Đức lớn nhất là đức hi sinh. Hi sinh để bảo vệ lý tưởng là bảo vệ lãnh thổ, dân tộc (khi có ngoại xâm), và bảo vệ văn hóa dân tộc (lúc hòa bình, hội nhập). Văn hóa dân tộc kết tinh từ văn hóa mỗi gia đình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nhận định “Gia đình là nơi ẩn náu của sự yên ổn, sự kính trọng và tình thương”. Gia đình là nơi sinh thành dưỡng dục, hình thành nhân cách con người, là cái nôi sản sinh và duy trì văn hóa dân tộc được thể hiện rõ các chuẩn mực đạo đức: gia pháp, gia phong, gia huấn… đã trở thành thuần phong mỹ tục của dân tộc. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phải bắt đầu từ việc tìm hiểu sâu sắc và bảo tồn vững chắc văn hóa gia đình. Một công dân khi trưởng thành có đủ Tài và Đức (yêu nước thương nhà, sống có trách nhiệm) là “sản phẩm” tốt của nền giáo dục ưu việt – ngành giáo dục đào tạo không có “sản phẩm” phế thải, nhất là ở cấp đại học, là “lò” đào tạo ra những nhân tài cho đất nước.

Gia phả và Họ tộc

Theo quy luật tình cảm: có biết mới yêu, có yêu mới hết lòng bảo vệ. Trong khi, mỗi người chúng ta đều thiết tha yêu quý Tổ quốc mình, vì chúng ta biết rõ rằng giang sơn gấm vóc này của chúng ta hôm nay đã phải đổi biết bao mồ hôi xương máu của các thế hệ tiền nhân tạo dựng giữ gìn. Chúng ta hôm nay cũng tự xem lại mình đã biết rõ cội nguồn tổ tiên ông bà của mình với công lao sự nghiệp cùng sự hy sinh to lớn của bao thế hệ tiền bối để lại sự nghiệp, nhất là truyền thống tốt đẹp mà mỗi dòng họ chúng ta đang trân trọng tự hào – một di sản vô giá để giành lại cho chúng ta. Gia phả là lịch sử(sự tích) gia đình, họ tộc. Mỗi người có riêng một gia đình, họ tộc. Bởi vậy không phải ai khác, mà chính mỗi người chúng ta, là những trí thức trẻ, cần xác định rõ ràng và phải tự tìm hiểu cặn kẽ gia đình gia tộc mình để dựng nên một bộ gia phả cho gia tộc mình để tự hào, để tôn thờ, bảo vệ. Họ tộc nào chắc cũng cần như  vậy. Lần lượt các dòng họ Việt Nam đều có gia phả. Họ tộc có gia phả là họ tộc văn hóa, cả dân tộc ta văn minh. Bộ gia phả sẽ là gia bảo của họ tộc, là món quà thiêng liêng vô giá kính dâng lòng hiếu thảo lên tổ tiên. Gia phả họ tộc còn có tính xã hội cao vì là nền tảng xây dựng dòng họ văn hóa, dòng họ trí thức danh giá mà người xưa đã từng làm.

Họ tộc là đối tượng nghiên cứu của gia phả học. Họ tộc có trước gia phả có sau. Họ tộc gia đình là một thực thể tồn tại khách quan từ khi con người theo chế độ phụ hệ (một vợ một chồng, con lấy họ cha), mở đầu giai đoạn lịch sử tiến bộ cao, làm nền tảng cho xã hội loài người phát triển đến ngày nay. Gia đình là tế bào xã hội. Nhiều gia đình họ tộc trong một quốc gia hợp thành dân tộc. Tình yêu gia đình, họ tộc là đầu mối của tình yêu Tổ quốc – một loại tình yêu tự nhiên như mọi tình cảm khác nhưng cần được nuôi dưỡng, chăm sóc và hướng dẫn. Gia phả học và sử học gánh vác trọng trách này nếu được thể hiện trong nền giáo dục quốc gia.

IV. Phục hồi ngành Gia phả học nước nhà
Phục hồi ngành gia phả học Việt Nam là trách nhiệm của quốc gia. Thời gian qua với sự cố gắng của Hội Khoa học Lịch sử và của ngành gia phả mà rất nhiều họ tộc đã đạt được kết quả ban đầu. Nhu cầu xã hội ngày càng nhiều, chúng tôi tha thiết kiến nghị Nhà nước ta sớm quan tâm chỉ đạo, định hướng; trước mắt có văn bản công nhận vai trò, vị trí của ngành gia phả học, và đưa gia phả học vào chương trình giáo dục quốc gia, là thiết thực góp phần tích cực vào sự nghiệp giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc vậy.
Nghiên cứu gia phả là khoa học

Thực hành gia phả là thiêng liêng.
LỊCH SỬ – VĂN HÓA 
SÀI GÒN – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐỊA DANH PHÚ NHUẬN

Đinh Hữu Chí(
Ở

 miền Tây Nam bộ có nhiều địa danh Phú Nhuận. Bài viết này chỉ nói riêng địa danh Phú Nhuận thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn 300 năm trước, từ một gò nổng hoang, thuộc vùng đất cằn cỗi, Phú Nhuận đã không thay đổi địa danh hay địa bàn, Phú Nhuận đã trở thành một quận nội thành hoàn toàn đô thị hóa.

Triều Gia Long, Phú Nhuận là một thôn thuộc tổng Bình Trị, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Triều Minh Mạng đổi thuộc tổng Bình Trị Hạ, vẫn huyện, phủ cũ, tỉnh Gia Định. Trải qua triều Thiệu Trị, từ đầu đời Pháp thuộc vẫn tổng cũ, đặt thuộc hạt thôn Sài Gòn. Từ 5-1-1876 gọi là làng, đổi thuộc hạt tham biện Sài Gòn rồi Bình Hòa. Từ 1880 thuộc tổng Dương Minh hạt tham biện 20. Năm 1888 hạt 20 giải thể, đổi thuộc tổng Dương Hòa Thượng, hạt tham biện Gia Định. Từ 1-1-1990 thuộc tỉnh Gia Định. Từ 1-1-1918 thuộc quận Gò Vấp, cùng tỉnh. Từ 11-5-1944, đổi thuộc tỉnh Tân Bình. Năm 1949 đổi thuộc quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Sau 30-4-1975 cải biến thành quận Phú Nhuận thuộc thành phố Hồ Chí Minh với 17 phường gọi tên từ số 1 đến số 17. Ngày 26-8-1982 giải thể phường 6 nhập vào phường 7, phường 16 vào phường 15. Cuối năm 2004, quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh có 15 phường như trên.

Trong bài “Phú Cổ Gia Định” có gợi lại quang cảnh Phú Nhuận nằm trong xứ Sài Gòn với một chi tiết:

“Lợi đất thinh thinh, xóm vườn Mít

Bình trời vòi vọi, núi Mô Xoài”…

Quận Phú Nhuận rộng 4,9km2 với khoảng 186.000 dân, đông giáp quận Bình Thạnh, tây giáp quận Tân Bình, nam giáp quận 1 và quận 3, bắc giáp quận Gò Vấp. Chu vi dài khoảng 17 km.
Về địa hình tổng quát, địa bàn Phú Nhuận ở phía bắc cao hơn phía nam, ở phía tây cao hơn phía đông. Thuở trước về đường thoát nước và tưới tiêu cho địa bàn Phú Nhuận có rạch Thị Nghè ở phía nam, ngày xưa có tên chữ là Bình Trị Giang hay Nghi Giang (theo Nôm, Nghi đọc là Nghè) mang mỗi khúc một tên riêng: Rạch Nhiêu Lộc, rạch Cầu Kiệu, rạch Cầu Bông và rạch Thị Nghè. Nay thể hiện trên bản đồ thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn tên kênh Nhiêu Lộc và rạch Thị Nghè, chủ yếu là đường thoát nước từ các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, quận 3 và quận 1 ra sông Sài Gòn. Phú Nhuận là một mỹ danh (tên có ý nghĩa tốt đẹp) đặt cho đơn vị hành chánh xã thôn từ khi mới khai lập. Có lẽ hai chữ Phú Nhuận trích từ câu “Phú Nhuận ốc, đức nhuận thân”, có thể tạm hiểu: giàu có làm đẹp nhà cửa, đức độ làm đẹp bản thân.

Địa danh Phú Nhuận có từ bao giờ? Lưu dân đến đây khẩn hoang lập ấp từ lúc nào? Con người và cảnh vật Phú Nhuận đã biến đổi qua các thời đại ra sao? 

Phú Nhuận dưới thời Gia Định phủ (1698-1802)

Sau khi lưu dân người Việt từ “Đàng Ngoài” (miền Bắc, miền Trung) vào miền Nam khẩn hoang lập ấp, cụ thể là vùng Sài Gòn - Bến Nghé, chúa Nguyễn mới phái quan lại tới lập phủ huyện sau. Sử Khmer có ghi chép sự kiện chúa Nguyễn cho lập đồn thu thuế ở Sài Gòn (Prei Nokor) và Bến Nghé (Kas Krobei) từ năm 1623. Ắt hẳn hai đồn này phải được lập ở những nơi có cư dân người Việt tới làm ăn trú ngụ chứ không thể đặt ở nơi chỉ có người Cao Miên sinh sống. Thế thì khi ấy đã có không ít cư dân người Việt đã đến địa danh Sài Gòn - Bến Nghé – Gò Vấp lập nghiệp. Phú Nhuận nằm giữa một vùng thuận lợi giao thông (sông Bến Nghé, rạch Thị Nghè), có giếng nước ngọt, có nơi cao ráo để trú ngụ, không quá cao để có thể trồng lúa, không quá thấp để có thể làm vườn. Với những điều kiện thuận lợi như vậy, Phú Nhuận có thể là nơi lưu dân người Việt đến sinh cơ lập nghiệp rất sớm. Sử ghi mùa xuân năm Mậu Dần (1698), chúa Nguyễn sai thống suất Nguyễn Hữu Cảnh sang kinh lược Cao Miên, lấy đất Nông Nại đặt làm Gia Định phủ, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn.

Khi Nguyễn Hữu Cảnh đến lập phủ huyện, dân số đã có “dư từ vạn hộ”, đất đai đã có trên ngàn dặm. Riêng Phú Nhuận mới có vài dặm đất với mấy mươi dân, vì Phú Nhuận không phải là nơi có ruộng đất phì nhiêu như ở Gò Vấp và không phải là nơi có chợ búa như ở Sài Gòn, Bến Nghé hay Đồn Dinh. Trong thời gian đó, thôn ấp Phú Nhuận tiếp tục phát triển dưới quyền thống thuộc của huyện Tân Bình và quyền chi phối của tổng Bình Dương.

Năm 1772 đánh dấu lần qui hoạch sơ bộ thành phố, Phú Nhuận nằm sát ngoại thành. Sau khi đánh lui quân Xiêm, tướng Nguyễn Cửu Đàm trở về làm mấy công trình lớn và bảo vệ vùng Sài Gòn - Bến Nghé: 1/ - Rạch Ruột Ngựa được đào sâu và rộng hơn trước để cho thuyền bè đi lại dễ dàng từ sông Cần Giuộc tới rạch Lò Gốm để vào phố thị Sài Gòn (Chợ Lớn ngày nay). 2/ - Đắp lũy đất phía nam từ Cát Ngang, phía tây đến cầu Lão Huệ, phía bắc giáp thượng khẩu rạch Thị Nghè, dài 15 dặm, bao quanh Đồn Dinh, cắt ngang đường bộ (đường Cách Mạng Tháng 8 ngày nay). Phú Nhuận nằm ở phía bắc cầu Lão Huệ và thượng khẩu rạch Thị Nghè. Tuy cách biệt nội thành bởi rạch Thị Nghè và tường thành “bán bích”, Phú Nhuận vẫn có đường liên lạch thường xuyên qua Cầu Kiệu và trở nên một vùng “nửa tỉnh nửa quê” làm nơi cư trú và dinh dưỡng rất tốt. Có lẽ nhờ vị trí địa lý lịch sử đó, Phú Nhuận đã chuyển biến thành một “làng lớn với 72 cảnh chùa”
.

Phú Nhuận dưới thời Gia Định Trấn và Gia Định Thành (1802-1832)

Năm 1802, sau khi lấy được Huế, Nguyễn Ánh bỏ Gia Định Kinh, “cải Gia Định Phủ làm Gia Định Trấn”. Đứng đầu Gia Định Trấn là các quan lưu trấn thống quản cả 4 dinh và 1 trấn, đó là: 

- Dinh Phiên Trấn, 

- Dinh Trấn Biên, 

- Dinh Trấn Định, 

- Dinh Vĩnh Trấn,

- và Trấn Hà Tiên.

Trên cấp hành chánh, trấn dinh có thay đổi, song cấp dưới thì không. Phú Nhuận vẫn là Phú Nhuận, chỉ có điều không còn là ngoại thành của kinh kỳ, mà là lỵ sở của Gia Định Trấn.

Năm 1808, sử có ghi sự thay đổi: Vì địa thế Gia Định rộng lớn, bèn đổi: 

- Gia Định Trấn làm Gia Định Thành
- Dinh Phiên Trấn làm Trấn Phiên An
- Dinh Trấn Biên làm Trấn Biên Hòa
- Dinh Trấn Định làm Trấn Định Tường
- Dinh vĩnh Trấn làm Trấn Vĩnh Thanh

  Còn Trấn Hà Tiên thì danh xưng vẫn như cũ.

Cũng vì “địa thế Gia Định rộng lớn”, các đơn vị hành chánh trong 5 trấn đều được nâng cấp và thay đổi. Riêng trấn Phiên An (có liên quan đến Phú Nhuận) được sắp xếp lại như sau:Trấn Phiên An quản trị 1 phủ là phủ Tân Bình, trước là huyện, nay coi 4 huyện:

- Huyện Bình Dương, trước là tổng
- Huyện Tân Long, trước là tổng
- Huyện Phước Lộc, trước là tổng
- Huyện Thuận An, trước là tổng Bình Thuận.

Phú Nhuận dưới thời Nam Kỳ lục tỉnh (1832-1862)

Các đơn vị hành chánh cấp dưới tỉnh có sự thay đổi:

- Trấn Biên Hòa đổi thành tỉnh Biên Hòa
- Trấn Phiên An đổi thành tỉnh Phiên An
- Trấn Định Tường đổi thành tỉnh Định Tường
- Trấn Vĩnh Thanh đổi thành 2 tỉnh Vĩnh Long và tỉnh An Giang
- Trấn Hà Tiên đổi thành tỉnh Hà Tiên
Riêng tỉnh Phiên An mà địa phận trùm phủ Phú Nhuận có sự thay đổi như sau:

Tỉnh Phiên An chia ra 2 phủ:

- Phủ Tân Bình coi 2 huyện:

Huyện Bình Dương có 6 tổng

Huyện Tân Long có 6 tổng

- Phủ Tân An coi 2 huyện:

Huyện Phước Lộc có 4 tổng

Huyện Thuận An có 4 tổng

Thôn Phú Nhuận nằm trong phủ Tân Bình, huyện Bình Dương.

Huyện Bình Dương chia làm 6 tổng như sau:

- Tổng Bình Trị Thượng

- Tổng Bình Trị Hạ

- Tổng Bình Trị Trung

- Tổng Dương Hòa Thượng

- Tổng Dương Hòa Hạ

- Tổng Dương Hòa Trung

Ở thời điểm này, thôn Phú Nhuận thuộc tổng Bình Trị Hạ. Tóm lại: Thôn Phú Nhuận thuộc Tổng Bình Trị Hạ, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Phiên An. Tháng 8 năm Quý Tỵ (1836), tỉnh Phiên An đổi thành tỉnh Gia Định. Trương Đăng Quế và Trương Minh Giảng được cử làm việc đo đạc ruộng đất và lập Địa bạ lần đầu tiên cho Nam Kỳ Lục Tỉnh. Mỗi xã thôn phải lập một Địa bạ. Thôn Phú Nhuận có một quyển Địa bạ gồm 10 tờ (20 trang) không kể bìa, viết tay bằng Hán Nôm trên giấy bản khổ lớn, tóm dịch như sau: PHÚ NHUẬN THÔN Ở MIỆT GÒ VẤP, thuộc tổng Bình Trị Hạ, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định; có tứ cận là:

- Đông giáp địa phận xã Bình Hòa và xã Hanh Thông (cùng thuộc bản tổng Bình Trị Hạ).

- Tây giáp rạch nước và địa phận thôn Tân Sơn Nhất (thuộc tổng Dương Hòa Thượng).

- Nam giáp địa phận thôn Tân Định (thuộc tổng Bình Trị Trung), lấy rạch Thị Nghè làm giới.

- Bắc giáp rạch nước và địa phận xã Hanh Thông (Bản tổng).

Tổng cộng ruộng đất thực canh là 39 mẫu 2 sào 7 thước 5 tấc (khoảng 20 ha hay 200.000 m2, chia ra:

- Ruộng điền tô là 38 mẫu 8 sào 10 thước 5 tấc với 41 sở hữu (người nhiều ruộng nhất có 3 mẫu 2 sào, người ít ruộng nhất chỉ có 12 thước tức khoảng 400 m2).

- Đất thổ cư rộng 3 sào 12 thước (biến cải từ ruộng điền tô, tức loại thổ cư này phải nộp thuế).

Ngoài ra thôn Phú Nhuận còn có những loại đất sau đây không phải đánh thuế và cũng chưa đo đạc chính xác.

- Đất gò nổng, có nhiều nhà cửa và mồ mả 4 khoảnh.

- Đất mộ địa 2 khoảnh.

Đất gò nổng làm nơi dân cư và đất mộ địa làm nghĩa trang đều không phải chịu thuế, nên sổ Địa bạ chỉ ghi là 6 khoảnh. Thật khó phỏng ước rộng hẹp bao nhiêu.

Nghị định ngày 10-1-1881 cắt phần đất của Phú Nhuận nằm giữa kênh Vòng Đai với rạch Thị Nghè cho nhập vào thôn Xuân Hòa (nay vẫn còn đình trên đường Lý Chính Thắng nhìn sang bến tắm ngựa) thuộc tổng Bình Chánh Thượng, Hạt 20. Phần cắt này rộng khoảng 50 ha và nay thuộc vào quận 3.

Theo nghị định ngày 20-12-1889, sau khi Pháp xâm chiếm Việt Nam và muốn thống nhất việc hành chánh, các hạt ở Nam Kỳ đổi ra tỉnh. Từ đó, Phú Nhuận thuộc tổng Dương Hòa Thượng, tỉnh Gia Định. Chủ tỉnh và tòa bố Gia Định trực tiếp cai trị Phú Nhuận. Mãi đến năm 1917, tỉnh Gia Định chia thành 4 quận: Gò Vấp, Hóc Môn, Thủ Đức, Nhà Bè. Quận trở thành một cấp hành chánh trung gian như huyện thuở trước. Phú Nhuận thuộc phạm vi quận Gò Vấp. Tình hình phân ranh hành chánh đó kéo dài đến năm 1944 mới thay đổi.

Trong thời gian dài ấy, Phú Nhuận là đất “chuyên nằm ở ngoại vi”, phía nam sát với thành phố Sài Gòn, phía đông sát với tỉnh lỵ Gia Định, phía bắc sát với quận lỵ Gò Vấp, còn phía tây cũng ở ngoài nhưng không xa lắm với tổng lỵ Bà Quẹo. Không có một cơ quan nào của cấp trên đặt tại đất Phú Nhuận, ngoại trừ một sở Giếng nước ngọt và mấy nghĩa trang. 

Vào khoảng năm 1850, dân chúng bắt đầu qui tụ đông đảo về Phú Nhuận. Phần lớn họ thuộc gia đình binh sĩ vào đóng ở trấn Phiên An, một số khác từ “đàng ngoài” vào chọn nơi đất lành lập nghiệp. Trong số những người đàng ngoài đến Phú Nhuận, có một huynh trưởng tên Lê Tự Tài (gốc người miền Bắc) vào đất Gia Định rất sớm. Ông Tài huy động dân chúng khẩn hoang lập ấp quanh cầu Kiệu. Khi Phú Nhuận là thôn, ông Tài là thôn trưởng, đến khi Phú Nhuận là xã, ông Tài là Xã trưởng, nên gọi là Xã Tài. Thời bấy giờ, bờ rạch Thị Nghè tấp nập ghe thuyền chở củi, rau quả, đồ gốm của giới “bạn ghe” đến bày bán tại một khu chợ lộ thiên. Khu chợ này ở gần một cái bến gọi là Bến Cừ, ăn ra bờ rạch dưới chân cầu Kiệu bằng một con lạch nhỏ (ngày nay đã lấp, chỉ còn tên gọi). Ông Tài cho dựng lên một ngôi chợ nhỏ, cột tre mái lá trên phần đất thuộc sở hữu của ông cao ráo gần rạch, gọi là chợ Xã Tài (ngày nay là chợ Phú Nhuận). Từ xưa, chợ Phú Nhuận là trung tâm tập nập, trù phú, là con tim tạo mạch sống, đo mức độ dân sinh, dân trí của người địa phương qua từng thời điểm. Quang cảnh chợ Phú Nhuận vào giữa thế kỷ thứ 19 được bài “Phú Cổ Gia Định”miêu tả qua 2 câu: 

“Trước, phường phố  bày hàng, bày hóa.

Sau, nhà quê trồng bắp, trồng khoai …”

Điều đó nói lên dấu hiệu đặc trưng của vùng Phú Nhuận là vùng “bán thị, bán nông”. Từ những năm đầu mới khai hoang, khu vực quanh Cầu Kiệu đến chợ Xã Tài là tụ điểm dân cư đầu tiên ở Phú Nhuận. Phát triển theo thời gian, vùng Phú Nhuận thu hút thêm một số dân từ lục tỉnh lên và một số người Hoa đến khai khẩn, làm rẫy trồng hoa màu, thuốc lá.

Thuở mới khẩn hoang, có ít đường bộ, phương tiện giao thông chủ yếu của Phú Nhuận là ghe thuyền trên kênh rạch. Cắt ngang góc phía Nam Phú Nhuận có một con kênh đào ăn từ rạch Thị Nghè (cạnh cầu Công Lý hiện nay) đến kênh Nhiêu Lộc. Đây là đường giao thông tiện lợi nhất thời đó, nối liền Phú Nhuận với Tân Sơn Nhất. Hiện kênh này đã lấp, chỉ còn tên gọi Xóm Kinh. Trường học thì quá thiếu thốn. Năm 1902, Phú Nhuận chỉ có 1 trường Tổng ở tận Bà Quẹo. Địa chí Gia Định 1902 ghi: Năm 1902, Phú Nhuận có một trường dạy chữ Nho với một thầy đồ và 14 học sinh.

Về đường giao thông bộ, nhìn vào bản đồ Trần Văn Học vẽ năm 1815, ta thấy một con đường lớn đi từ khoảng trung tâm thành Gia Định qua cầu Chợ Mới (tức cầu Xóm Kiệu), xuyên suốt đất Phú Nhuận từ Nam chí Bắc lên Gò Vấp và từ đó có đường lên Hóc Môn hoặc trở về đất Hộ (Đa Kao). Ngoài ra còn có khá nhiều lộ nhỏ liên lạc chằng chịt khắp đất Phú Nhuận. Đáng kể hơn cả là con lộ xuyên qua toàn thôn từ đông sang tây (Bình Hòa - Tân Sơn Nhất). Đường cái quan thứ nhất là đường Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng - Nguyễn Kiệm và con lộ thứ hai nay là Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ. Ngã tư Phú Nhuận là nơi liên lạc giao thông tấp nập xưa nay. Về đường thủy, có rạch Thị Nghè đi suốt phía nam và rạch Miễu (mương ông Tiêu) đi suốt phía đông, làm cho đất Phú Nhuận vừa có đường thoát úng vừa có thủy lộ tốt.

Khoảng cuối những năm 1920, phi trường quân sự Tân Sơn Nhất coi như hoàn thành. Ranh của phi trường nằm sát phía tây Phú Nhuận. Năm 1930, phi trường được nới rộng để dùng cho hàng không dân sự.

Bối cảnh xã hội trước nắm 1930 được một nhân chứng đáng tin cậy là nhà văn Hồ Biểu Chánh, từng sống, nghỉ hưu rồi mất ở Phú Nhuận (có đặt tên đường) mô tả trong quyển tiểu thuyết “Ông Cử”. 

Bấy giờ Phú Nhuận còn tiêu sơ, chưa phát triển:

- “Ở sát một bên kinh thành Sài Gòn, lại nhờ mấy năm lúa gạo cao giá làm cho cuộc kinh tế đâu đâu cũng thạnh phát nên miệt Phú Nhuận mở mang mau lẹ, ngày nay dân cư đông đảo, buôn bán xôn xao, xe hơi, xe điển rần rần, nhà gạch phố lầu chớn chở”... - “Mà cách mấy mươi năm về trước thì Phú nhuận bất quá là một làng trộng trộng của tỉnh Gia Định vậy thôi. Trong làng có một cái chợ kêu là chợ Xã Tài ở dựa bên đường xuống cầu Kiệu, song cái chợ ấy leo heo, mỗi buổi sớm mai, bạn hàng nhóm thưa thớt một lát, mà bán cá tôm, rau thịt sơ sịa cho bình dân ở chung quanh dùng hàng ngày, chớ không có món chi ngon, không có đồ chi quý” ... – “Dọc đường xuống cầu Kiệu, thì có năm ba tòa nhà ngói, nền đúc, rào sắt coi sạch sẽ, mỗi chặng, xa xa có một tiệm Chệt bán đồ tạp hóa giống như các tiệm ở theo mấy chợ nhà quê, còn bao nhiêu thì là nhà lá, hoặc phố ngói mà vách ván cũ mèm, cất chen lộn với nhau, coi dơ dáy mà lại không thứ tự”… – “Hạng dân ở trong mấy nhà lá và phố cũ đây thường là: 

- 1/ Những người chủ xe kiếng hoặc xe song mã, sắm xe ấy để mỗi ngày đem xuống chợ Bến Thành mà đưa khách - 2/ Những thợ hồ, thợ mộc, thợ nguội, thợ sơn, cùng tiểu công nghệ, làm ăn tiền ngày hoặc tiền tuần trong các sở, hãng dưới Sài Gòn – 3/ Những người mua bán hàng bông mỗi bữa lên vườn mua trái cây, bầu bí, rau cải, gánh xuống chợ Bến Thành mà bán – 4/ Những bồi bếp ở dọn phòng hoặc đi chợ nấu ăn cho Tây”.

- “Lai còn một hạng người nữa, hạng này đông hơn hết - ấy là hạng người không có nghề nghiệp nhất định, đàn ông có, đàn bà có, làm ngày nào ăn ngày nấy, gặp việc gì thì làm” ... – “Đám bình dân lao khổ này thường thường ban ngày rảo đi mỗi người một nơi, ai theo nghề nấy, đến chiều tối mới trở về, mà phần nhiều thì ghé quán chị Năm Tiền mà ăn uống” ... – “Một bữa chúa nhật, thợ cùng tiểu công các sở, các hãng đều được nghỉ, nên tới giờ ăn cơm trưa, tựu nhau lại quán của chị Năm Tiền gần vài mươi người mà ăn uống. Có người vì không có vợ con, nên không ai nấu cơm, có người tuy có vợ, song mắc vợ mua gánh bán bưng, nên lại quán mua cơm ăn cho tiện. Mà có người trong nhà có vợ sẵn, vợ đã lo cơm nước cho, mà cũng lại quán mua rượu uống rồi nói lằng nhằng đến một hai giờ cũng chưa dứt …”.

Khung cảnh trên đây phỏng đoán vào trước năm 1930. Ta thấy khá rõ đồng bào lao động Phú Nhuận gồm người nghèo, bị áp bức, cần cù, hiếu khách, không “xô bồ xô bộn”, vui vẻ.

Trong một thời gian dài, mãi đến những năm 1930, Phú Nhuận vẫn còn hoang vắng như miền quê, có cò trắng bay trên đồng ruộng, có ao vũng để câu cá, có đất thấp làm rẫy rau, đất gò làm nghĩa địa.

Với sự phát triển của Sài Gòn, dân số Phú Nhuận ngày càng đông. Với đà phát triển mới, ở Phú Nhuận bày ra thú tiêu khiển hát ả đào, gọi nôm na “hát cô đầu” nhằm thu hút khách “phong lưu” phần lớn từ các quận khác đến. Ở khắp miền Nam, Phú Nhuận là nơi duy nhất có hát cô đầu, thạnh hành từ năm 1934 về sau. Điểm qui tụ là khu vực góc Phan Đình Phùng - Nguyễn Trọng Tuyển ngày nay (xưa gọi là ngã ba Lò Đúc). Trớ trêu thay lại có một xóm ả đào quay quần gần hẻm Đội Có! (Theo lời một cố cựu thủ lãnh Thanh niên Tiền phong Phú Nhuận còn nhớ: hầu hết số 81 chị em của giới này đã tự nguyện giải nghệ và gia nhập đội Phụ nữ Cứu thương khi cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ).

Ở Phú nhuận, có một cơ sở kinh doanh đã gây tiếng vang khắp Nam bộ, tận Huế, Campuchia là nhà thuốc Ông Tiên, chiếm 3 căn mặt tiền, từ số 82 đến 86 nay là đường Phan Đình Phùng. Từ 1934, nhờ chiến dịch quảng cáo khéo léo, các loại cao đơn hoàn tán của nhà thuốc được dư luân chú ý, trở thành thời trang. Những hội chợ triển lãm mở liên tiếp từ Sài Gòn đến các tỉnh lỵ phía đồng bằng từ năm 1936 đều có gian hàng nhà thuốc Ông Tiên xuất hiện, với qui mô lớn, không nệ tốn kém. Người đến xem gian hàng này thưởng thức nhiều hoạt cảnh hài hước với chú hề Charlot, thêm màn xiếc chạy xe đạp một bánh. Thuốc bán rẻ hơn ở ngoài, do các thiếu nữ duyên dáng chào đón, các cô này cũng giới thiệu một mặt hàng khác: nón đan bằng lá buông, vành rộng, thắt nơ nhiều màu, nhằm thay thế cho kiểu nón lá hơn mấy trăm năm qua chưa thay đổi (nhưng trong thực tế, thời trang ấy không thay thế được nón lá cổ điển). Nhà thuốc còn tặng những tập sách để quảng cáo cao đơn hoàn tán, kèm thêm bài vè để chơi “lô tô”. Nhà thuốc còn cho đăng quảng cáo to, trên báo hàng ngày và các báo Xuân, làm bản kẽm, chụp lại những bức thư của Việt Kiều từ bên Pháp, bên Lào khen ngợi. Đây là hiệu thuốc Việt Nam đầu tiên chịu tốn nhiều tiền để quảng cáo trên màn ảnh tại các rạp chiếu bóng Sài Gòn.

Suốt thập niên 1940, một điều khá lý thú là chức Hương Cả làng Phú Nhuận lại do dòng họ Vidal - một người Pháp chính cống, nắm giữ. Đó là ông Cả Đành. Tuy là tay sai của Pháp, nhưng ông Cả lại bênh vực dân, sống theo phong tục tập quán của địa phương, được dân tín nhiệm. Bà Cả Đành (người Việt) chăm lo việc từ thiện, bỏ tiền lập miếu cho bá tánh.

Phú Nhuận dưới thời Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975)

Đã có nhiều thay đổi chia cắt hành chánh trên các cấp thành phố, tỉnh, quận, phường, xã trong suốt thời gian 20 năm này. Riêng xã Phù Nhuận, cả về địa phận lẫn địa danh, không có sự thay đổi, vẫn thuộc quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Trong thời gian này, Phú Nhuận có dân số gia tăng vượt bội, nhà cửa được xây cất thêm nhiều, đường phố được chỉnh trang hơn trước. Theo thống kê năm 1970, xã Phú Nhuận thuộc quận Tân Bình tỉnh Gia Định. Phú Nhuận là lỵ sở của quận Tân Bình. Diện tích rộng 4,9 ha. Dân số có 163.033 người.

Theo nghị định ngày 8-2-1955 của chánh quyền đương thời, Phú Nhuận có 10 đường có tên và được đổi tên như sau:

- 1/ Đại lộ Võ Di Nguy (đường Louis Berland và đường Louis Berland nối dài)

- 2/ Đại lộ Võ Tánh (đường Liên tỉnh số 22)

- 3/ Đường Trương Tấn Bửu (đường Capitaine Faucon)

- 4/ Đường Nguyễn Huỳnh Đức (đường Chùa Phật)

- 5/ Đường Trương Quốc Dung (đường Bùi Tấn Nhất)

- 6/ Đường Xã Tài (đường Rue du Marché)

- 7/ Đường Nguyễn Huệ (đường làng số 19)

- 8/ Đường Ngô Tùng Châu (đường làng số 20)

- 9/ Đường Thái Lập Thành (đường tục kêu Hương Mão)

- 10/ Đường Nguyễn Đình Chiểu (đường Lê Văn Bền)

Nghị định trên không gọi xã hay làng mà chính thức gọi: Thị trấn Phú Nhuận

(Tỉnh Gia Định lúc ấy chỉ có 3 thị trấn là: Phú Nhuận, Bà Chiểu và Thị Nghè)

Đến năm 1989, quận Phú Nhuận đã có 41 tên đường.

Đến năm 2001, quận Phú Nhuận đã có 47 tên đường.

Tình hình phân ranh hành chánh quận Phú Nhuận sau 30-4-1975

Sau ngày Giải phóng, Thành phố Sài Gòn đổi thành Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm toàn thể địa phận 11 quận thành phố Sài Gòn, toàn thể tỉnh Gia Định, một phần tỉnh Hậu Nghĩa và một phần tỉnh Bình Dương.

Bảy xã của quận Tân Bình cũ (1947-1975) chia ra:

- Xã Phú Nhuận trở thành quận Phú Nhuận

- 4 xã Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa và Tân Phú trở thành quận Tân Bình

- 2 xã Vĩnh Lộc và Bình Hưng Hòa thuộc về huyện Bình Chánh
Sau khi trở thành quận, Phú Nhuận bỏ 8 ấp mà chia ra 17 phường, từ tháng 10-1982 thu lại còn 15 phường  (phường 6 sát nhập vào phường 7, phường 16 sát nhập vào phường 15). Xin lược kê như sau:

1/ Ấp Đông Nhứt chia ra phường 1 và phường 2

2/ Ấp Đông Nhì chia ra phường 3, phường 4 và phường 5

3/ Ấp Đông Ba thành phường 7

4/ Ấp Trung Nhứt thành phường 5

5/ Ấp Trung Nhì thành phường 7

6/ Ấp Tây Nhứt chia ra phường 8 và phường 9

7/ Ấp Tây Nhì chia ra phường 10, phường 11 và phường 12

8/ Ấp Tây Ba chia ra phường 13 và phường 14

Theo tài liệu năm 1988 của Phòng Nhà Đất và Phòng Thống Kê của quận Phú Nhuận, diện tích và dân số các phường được ghi như sau:

 Tên                 Diện tích (km2)             Dân số (người)              Mật độ (người/km2)

- Phường 1           0,1952


11.771


52.963 

- Phường 2           0,3140


11.403                   
32.283    

- Phường 3           0,1861


8.065                     
39.538

- Phường 4           0,2290                        
9.401                           36.869

- Phường 5           0.2294                      
10.928                         40.793

- Phường 7           0,4714                       
14.443                         25.352

- Phường 8           0,2989                      
9.361                           28.796

- Phường 9           1,7994                

12.774                         6.327

Sau khi trừ phạm vi khu quân sự của Quân khu 7

- Phường 10         0,3186                                 9.148                            25.992

- Phường 11         0,2240                       
10.297                           42.265

- Phường 12         0,1819                        
 7.101                           34.486

- Phường 13         0,1560                      
 10.676                           55.296

- Phường 14         0,1556                      
   9.245                           55.269

- Phường 15         0,2280                       
13.332                           52.912

- Phường 17         0,1358                      
 10.378                           71.686

Di tích ở Phú Nhuận

Đình chùa, lăng mộ ở Phú Nhuận tạo bề dày lịch sử cho địa phương, là hiện vật chứng minh tay nghề của nghệ nhân vô danh thời trước.

Lăng Võ Tánh (danh tướng của Nguyễn Ánh) nằm bên cạnh hồ nước trong mặt bằng do Quân Khu 7 quản lý thuộc khu phố 6 phường 9. Có miếu thờ phía trước, mộ đơn giản, bằng phẳng, hình chữ nhật, đẹp nhất là tấm bình phong ở sau mộ đắp hình một con hạt trắng, chân đỏ, mỏ đỏ, ngoái đầu nhìn lên trời.

Lăng Trương Tấn Bửu (danh tướng của Nguyễn Ánh) ở hẻm 41 Nguyễn Thị Huỳnh thuộc phường 8. Nét đặc trưng của ngôi mộ: xây theo kiểu “trúc cách”, tô đúc giống hình ngôi nhà bẻ  băng trúc, đại khái, có hai mái, từ trước nhìn vào, nóc mộ như hình chữ A.

Lăng Võ Di Nguy (Thủy sư Đô đốc của Nguyễn Ánh) ở hẻm 19 Cô Giang phường 2. Quanh phần mộ có nhiều “bi ký”, tức là bia ghi chép thơ văn ca ngợi người quá cố.

Đình Phú Nhuận - số 18 Mai Văn Ngọc phường 10. Đình Phú Nhuận được xây dựng khoảng năm 1818 ở xóm Kinh, sát kênh Nhiêu Lộc, đến năm 1852 được xây lại trên địa điểm hiện nay. Ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Tý (8-1-1893), vua Tự Đức đã ban sắc phong cho thần Thành Hoàng của đình.

Tóm lại, hơn 300 năm qua, Phú Nhuận đã không thay đổi địa danh hay địa bàn, nhưng Phú Nhuận đã tiến rất xa: từ một vùng đất cằn cỗi, từ một gò nổng hoang do vài gia đình lưu dân đến khẩn hoang lập ấp, Phú Nhuận đã trở thành một quận hoàn toàn  đô thị hóa với phong cách thiết kế khá khang trang. Phú Nhuận đã là nơi đất lành chim đậu cho bao thế hệ.
PHỤ LỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH PHÚ NHUẬN QUA CÁC GIAI ĐOẠN
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PHAN TĨNH (? -1860)

Nguyễn Đình Tư(
P

han Tĩnh trước tên là Phan Vĩnh Định, gốc người Minh Hương, không rõ năm sinh, quê quán tại thôn Tân Hương, tổng Tân Phong Thượng, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, tỉnh Phiên An (nay thuộc địa bàn quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh ). Ông đỗ Cử nhân khoa thi Hương năm Tân Mẹo, Minh Mạng thứ 12 (1831) tại trường thi Gia Định, do Hữu tham tri bộ Công là Nguyễn Công Tú làm Chủ khảo, thự Hiệp trấn Quảng Bình là Thân Văn Quyền làm Phó chủ khảo. Khoa này lấy đỗ 10 người. Ông đỗ thứ bảy.

Khoa này nguyên trường quan lấy đỗ 19 người nhưng khi quyển thi chuyển về bộ duyệt, giáng 9 người sau đây xét vì văn kém quá xuống Tú tài : Hồ Tấn Đức, Nguyễn Khắc Điều, Phan Đồng Văn, Nguyễn Văn Triêm, Võ Thế Lộc, Nguyễn Khắc Tuy, Nguyễn Đức Dụ, Nguyễn Văn Trị, Nguyễn Quang Khuê.

Ông được bổ làm quan, năm Minh Mạng thứ 19 Mậu tuất (1838) đã được thăng đến chức Viên ngoại lang bộ Hộ. Tháng 10 năm đó ông được cử làm Phó biện đi theo thuyền Linh Phượng do Thị lang Lý Văn Phức sung làm Chánh biện, đi đến Hạ Châu thu mua hóa vật như kẽm, chì, diêm tiêu, súng điểu thương máy đá hạng mới, các loại vải như vũ đoạn, vải trắng Tây Dương v.v…Sau chuyến đi công cán này về, ông được bổ làm Ngự sử đạo Lạng Sơn, Cao Bằng.

Tháng 2 năm Minh Mạng thứ 20 Kỷ Hợi (1839), ông được cử đi cùng với Lang Trung bộ Công là Lê Văn Thu tất cả 7 người, chia nhau đi 6 tỉnh Nam Kỳ đặt giá mua các vật hạng. Đến tháng 10 ông lại được cử cùng với Viên ngoại lang Lê Bá Tú sung làm Phó biện, Phó vệ úy Nguyễn Đức Long làm Chánh biện lại đáp tàu Linh Phượng đi đến Tiểu Tây Dương để mua hàng hóa. Khi về, nếu công cán được thanh thỏa sẽ được thưởng gia một cấp và kỷ lục 2 thứ.

Tháng 6 năm Minh Mạng thứ 21 Canh Tý (1840), vua sai làm công tác duyệt tuyển ở tỉnh Thanh Hóa. Quan tỉnh tâu rằng: Hạt ấy từ tháng giêng đến giờ, nhân dân chết dịch hơn 2.000 người. Bệnh dịch vẫn chưa thôi dứt. Tình hình đương lúc quẩn bách, xin cho hoãn việc duyệt tuyển. Vua chuẩn cho hoãn tới tháng 11 như các tỉnh có bệnh dịch. Nhưng vua hơi ngờ, vì bệnh dịch xảy ra từ tháng giêng mà sao không thấy tỉnh thần tâu trình. Bèn phái thự Hộ khoa chưởng ấn cấp sự trung là ông mật đi dò xét. Lúc về ông tâu rằng: Hạt ấy khí dịch lệ đã lui đến 8, 9, 10 phần. Chỉ vì tỉnh thần quên mất việc duyệt tuyển, cho nên nói thác ra mà xin hoãn để che lỗi. Vua ghét là dối trá, bèn cách chức và trị tội thự Hộ đốc và Bố chánh tỉnh ấy.

Tháng 10 cùng năm vua cho là sang năm tới khóa lệ sang nước Thanh tiến công hàng năm, lại gặp khánh tiết “Lục tuần chính thọ” vua nhà Thanh, sai đình thần cử 2 phái bộ cho 2 việc. Theo đó phái bộ sang mừng thọ do Tả thị lang bộ Binh là Nguyễn Đình Tân, đổi bổ Tả thị lang bộ Lễ sung làm Chánh sứ. Hộ khoa chưởng ấn cấp sự trung là ông đổi bổ Quang lộc tự thiếu khanh, sung làm Giáp phó sứ. Viên ngoại lang bộ Lễ là Trần Huy Pháp, gia hàm Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ, sung làm Ất phó sứ. Nhưng 2 phái bộ này không đi, vì cuối năm vua Minh Mạng băng hà, sẽ cử phái bộ sang báo quốc tang mà thôi.

Tháng giêng năm Thiệu Trị thứ nhứt Tân Sửu (1841), ông được bổ làm Lang trung Nội vụ phủ, cùng với Lê Văn Du hội đồng coi giữ ấn quan phòng Nội vụ phủ. Qua tháng 2, ông được giao kiêm nhiếp Tả tá lý Tôn nhơn phủ. Tháng 4, ông lại được bổ làm An sát sứ tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ 7 tháng sau ông lại được gọi về làm thự Lang trung ở Nội vụ phủ, hội đồng với Lê Bá Đĩnh hộ lý việc quan phòng ở Nội vụ. Đến tháng giêng năm Thiệu Trị thứ 3 Quý mẹo (1843), ông được thực thụ Lang trung Nội vụ phủ. Trong thời gian làm việc ở đây, ông cùng nhiều bạn đồng liêu để hỏng thứ vải đoạn vũ gọi là “phương kiến”, bắt phải bồi thường. Nhưng chưa bồi thường xong thì có lệnh làm thứ áo giáp dệt, nhân xin đem thứ vũ đoạn bị hỏng chắp vá vào, mong được xóa cái án phạt đền. Vua giận lắm vì như thế là gian dối. Tháng 7 năm Thiệu Trị thứ 4 Giáp Thìn (1844), nhà vua ra lệnh cách chức tất cả, bắt khóa tay, giao bộ Hình nghiêm trị. Sau đó vì bị giam cầm lâu, bọn ông được tha ra, phát giao đi quân thứ tỉnh Quảng Ngãi, hết sức làm việc để chuộc tội.

Một thời gian sau ông được ân xá, trở về Kinh làm việc lại với chức Lang Trung bộ Lại. Rồi được bổ An sát Hà Nội. Tháng 9 năm đó, ông được đổi thăng thự Bố chánh sứ tỉnh Nam Định. Tháng 12 năm Thiệu Trị thứ 5 Ất Tỵ (1845) ông được đổi bổ Bố chánh sứ tỉnh Hà Nội. Tháng 8 năm Thiệu Trị thứ 6 Bính Ngọ (1846), quyền Hiệp biện Đại học sĩ lãnh Tổng đốc Hà – Ninh (Hà Nội và Ninh Bình) là Tôn Thất Lương chết tại nhiệm sở. Vua sai ông là quyền Bố chánh đến tế một tuần, rồi cắt 50 người phu trạm lần lượt đi đường đưa linh cữu về nhà ở Kinh. 

Qua tháng 9, Nhân tuyên Từ khánh Phúc thọ Khang ninh Thái hoàng thái hậu mất. Qua tháng 10, ông cùng nhiều vị quan đầu tỉnh Bắc Kỳ và Trung Kỳ, riêng Nam Kỳ đương gặp lúc phòng giữ về mùa đông, nên chỉ một mình Lãnh binh tỉnh Vĩnh Long được triệu về Kinh sung làm Khâm điểm viên các đạo dâng hương.

Tháng giêng năm Thiệu Trị thứ 7 Đinh mùi (1847), truy cứu trách nhiệm ông lúc làm thự Bố chánh Nam Định, hội tra cái án giặc, không biết thế nào là phải trái, nên bị cách chức, giáng bổ An sát sứ tỉnh Quảng Nam. Đến tháng 7, ông lại được thăng thự Bố chánh sứ tỉnh Khánh Hòa. Tháng 8 năm Tự Đức thứ nhứt Mậu Thân (1848), để chuẩn bị lễ thăng phụ vua Thiệu Trị ở Dao cung và lễ tiểu tường ở điện Long An, ông cùng nhiều vị quan đầu các tỉnh khắp Trung, Nam, Bắc được khâm điểm về Kinh kính chờ.

Tháng 11 cùng năm, vua cho rằng sang năm đến kỳ sang nhà Thanh cống hàng năm, bèn sai ông đã được cải làm Lễ bộ Hữu Thị lang sung chức Chánh sứ, Hồng lô tự khanh là Mai Đức Thường sung chức Giáp phó sứ, Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ là Nguyễn Văn Siêu sung chức Ất phó sứ. Đến tháng 2 năm Tự Đức thứ 2 Kỷ Dậu (1849),  ông là Chánh sứ và Ất phó sứ Nguyễn Văn Siêu khởi hành từ Kinh đô, còn Giáp phó sứ Mai Đức Thường và các nhân viên tùy tùng thì đã ra Hà Nội đợi sẵn từ trước.

Sau khi đi sứ sang nhà Thanh về, ông được thăng bổ Bố chánh sứ tỉnh Quảng Nam. Đến tháng 9 năm Tự Đức thứ 4 Tân Hợi (1851), ông lại được thăng bổ thự Tuần phủ tỉnh Hưng Hóa, một tỉnh ở vùng cực Tây xứ Bắc Kỳ, địa bàn rất phức tạp và hiểm trở, dân chúng đa phần là người thiểu số. Tháng 2 năm Tự Đức thứ 6 Quý Sửu (1853), Chánh phó sứ Kinh lược Bắc Kỳ là Nguyễn Đăng Giai, Nguỵ Khắc Tuần, thự Tuần phủ Hưng Hóa là ông, thự Thượng thư bộ Lại là Tôn Thất Thường tiết thứ trình bày 7 việc:

1)-Các tỉnh Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, Sơn Tây, Bắc Ninh nên bỏ các khoản tiền thu của dân như tiền đầu quan, tiền thuế thân, tiền các thứ lặt vặt, tiền khoán làm kho, tiền tre chông chà, gộp tất cả lại đồng niên tiền thuế 1 quan 2hai tiền, ruộng mỗi mẫu 1 tiền 40 đồng
 để tiện cho dân. Về 2 loại thuyền đại, miễn dịch cứ chở 100 phương thóc thì cấp cho tiền thuê thuyền thuê phu là 1 quan. Thuế thuyền buôn bằng ván, bằng tre xin theo như lệ triều Gia Long
 để gia ơn cho dân buôn. Người Minh Hương ứng tuyển cùng dân ta như nhau. Người dân tộc thiểu số như người Mán, người Nùng ở lánh rừng núi, sinh kế khó khăn, tiền thuế đồng niên cho phép 10 thành chỉ thu 5 thành
.

2)-Về trạm đệ giấy tờ công văn, các việc tầm thường, thì chiểu theo hạn định 1 năm, nửa năm, 1 tháng, 3 tháng, tùy tiện kèm theo phát đi, để khỏi vất vả cho nhà trạm. Còn như việc trồng trọt các loại cây văn khôi, tường vi v.v…thì miễn cho lệ mỗi năm 1 lần báo.

3)-Ngạch lưu quan
 các châu, huyện ở vùng ven biên giới, tùy tiện đặt bổ, không nhất thiết bổ đồng đều thành ra nhiễu dân.

4)-Các thuyền vận tải đường biển, hoặc là chỉ dùng làm việc chuyên chở, hoặc là để luyện tập việc binh. Vẫn theo như cũ cho tiện cả 2 việc.

5)-Lệ lương bổng của hoàng thân, quan lại, chiểu giá bạc ở chợ, lấy bạc thay tiền, lấy tiền thay gạo, hoặc lấy bạc thay gạo. Tùy sở thích, không cưỡng ép.

6)-Cử nhân vào học Giám, đầy đủ 6 năm, cho được hậu bổ ở huyện, châu… Đến như văn võ chờ hậu bổ, cho phép cứ ở quê quán chờ. Bộ thần chiểu lệ án bổ, rồi tư cho đến nhận việc, không phải đòi đến bộ nữa, cho bớt nhu phí.

7)-Thuộc lại, thuộc binh ở các phủ đệ giúp việc biên chép và phòng sai bảo, đều tỏ ra ý hậu với người thân thuộc, không được giảm bớt, rút về để điền ngạch lính.

Đến bây giờ đình thần dâng lời nghị lên. Vua bảo châm chước đã ổn đáng, hạ lệnh cho theo nghị thi hành.

Tháng giêng năm Tự Đức thứ 7 Giáp dần (1854), ông được chuẩn cho thực thụ Tuần phủ Hưng Hóa. Tháng 7 trong hạt có xảy ra vụ cướp, vào nhà lấy của, đánh người bị thương. Quan quân bắt được hơn 20 tên. Ông cùng 2 ty phiên, niết nghị xử chém đầu đem bêu 1 tên, trảm giam hậu 8 tên. Việc tâu lên. Vua giao bộ Hình xét lại. Chuẩn cho chém 1 tên bêu đầu, trảm giam hậu 1 tên. Còn những tên khác xử mãn trượng
 đem đi lưu. Tháng 9 ông được triệu về Kinh giao chức Hữu tham tri bộ Hộ.

Tháng 12 năm Tự Đức thứ 9 Bính Thân (1856) có người dân ở Quảng Nam là Chu Trung Lập gửi đơn gián kính lên Kinh đô tốc cáo quan lại tham nhũng tại địa phương, có liên quan đến nhiều người, trong đó có ông lúc làm Bố chánh tại tỉnh này. Ông bị tố cáo vào tội mấy lần đòi lấy tiền lậu thuế của thuyền buôn người Thanh. Ông không nhận tội cho là bị vu oan. Sau bộ xét nghị trường hợp của ông, người cho là đưa tiền hối lộ đã về nước rồi. Còn người đồng sự thì đã chết từ lâu, thiếu bằng cớ, nên phạt giáng 3 cấp đổi đi nơi khác. Sau đó thì ông bị đưa vào quân thứ Quảng Ngãi đối đầu với bọn giặc Đá Vách.

Vào tiết cuối xuân đầu hạ, tiết trời khô ráo. Lãnh tuần phủ Quảng Ngãi là Chu Phúc Minh xin vua cho tiến quân đánh dẹp giặc Đá Vách một phen cho xong. Lại xin điều dộng lương binh, lân dân 1.500 người để chia ra nhiều ngả tấn công. Vua cho tuyển 1.000 người và dụ chuẩn cho Chu Phúc Minh và ông hết lòng trù tính, sao cho có thành hiệu, để cho người ở ngoài giáo hóa phải sợ mãi về sau. Nếu luôn năm làm nhọc quân tốn lương, mà không được chút công lao, không khải là cái ý yêu nuôi quân sĩ của ta.

Rồi quan quân ở Quảng Ngãi tiến đánh bọn giặc Đá Vách ở Làng Y, đốt phá sách trại hơn 100 chỗ, bắn chết hơn 20 tên. Trận đánh này do lãnh Tuần phủ Chu Phúc Minh, Tham biện là ông và Lãnh binh là Nguyễn Tràng Duyệt đôn đốc. Các ông đều được thưởng mỗi người kỷ lục 1 thứ. Các biền binh đi theo sai phái đều thưởng cho ngân tiền có thứ bậc khác nhau.

Sau đó Chu Phúc Minh vì thiếu sức khỏe xin về quê nghỉ. Vua nghĩ rằng chỉ còn lại một mình ông không thể đảm đương được việc hành quân, nên cho tạm rút quân về nghỉ. Chờ sang năm đến mùa tạnh ráo sẽ tiếp tục. Ông tâu rằng: Nếu rút quân về nửa vời, không tránh khỏi quân giặc coi khinh. Xin tăng thêm quân tiếp tục cuộc chiến. Vua chuẩn cho phái thêm 1 vệ cơ Bình Định và 10 tên pháo thủ ở doanh Thần cơ đến ngay hội tiễu. Tiếp đó quan tỉnh Quảng Ngãi là các ông Lê Danh Đề, Nguyễn Tăng Tín xin thay đổi nhau đến quân thứ hiệp cùng Tham biện là ông, đốc đồng với Lãnh binh là Nguyễn Trường Duyệt chia đường tiến đánh. Vua y cho.

Sau đó các ông lại đem quân đến các buôn sách của giặc đánh phá, đốt phá các chỗ chứa lương, bắn chết bọn giặc. Rồi lui đóng quân lại. Bọn giặc đem 13 người Kinh bị chúng bắt và 26 con súc vật đã cướp được đến nạp và xin hàng. Việc được tâu lên. Vua thưởng cho các quan ở quân thứ, các quan tỉnh Quảng Ngãi và bọn biền binh đi đánh trận ấy kỷ lục, ngân tiền và tiền có thứ bậc khác nhau. Ông cùng quan tỉnh lại đem quân đi đánh sâu vào sào huyệt của giặc. Dân thiểu số trong các buôn sách đều sợ hãi, một loạt xin đem nộp người và súc vật đầu hàng. Tờ tâu dâng lên. Vua thưởng cho ông và Lãnh binh Nguyễn Trường Duyệt gia quân công một cấp. Quan tỉnh mỗi người gia một cấp. Binh đinh mỗi người 1 tháng gạo và tiền. Còn các viên biền và những người sai đi hiệu lực, cũng chuẩn cho xét thực làm danh sách tâu lên, đều cho khen thưởng có thứ bậc khác nhau.

Nhờ có chiến công mà ông đươc thăng bổ thự Bố chánh sứ tỉnh Quảng Ngãi thay thế  Lê Thanh Đề. Tháng 3 năm Tự Đức thứ 10 Đinh Tỵ (1857), ông tâu xin cho sửa chữa trường lũy phòng thủ phía Tây đã được xây từ trước. Ông xin huy động 1.000 tên binh đương tại ban, 1.300 tên đã mãn ban, thuê theo thời giá dân phu 3 huyện Bình Sơn, Chương Nghĩa, Mộ Đức 3.700 tên, qua tháng 4 khởi công đắp. Ông lại xin phép được chi ra 94.761 quan tiền, 31.087 phương gạo để cấp phát. Vua chuẩn cho làm, hạn trong 3 tháng phải xong. Còn như việc đắp tiếp cao thêm, thân lũy dày thêm chân và mặt lũy, công trình phải dùng bao nhiêu, đợi xong mùa làm ruộng sang năm sẽ tiến hành.

Tháng 8, người thiểu số ở Bình Định tên là Nhâm hợp cùng người thiểu số ở Quảng Ngãi cướp của bắt người tại đồn Lão Thuộc nguồn Trà Vân thuộc địa phận tỉnh Bình Định. Ông sai Lãnh binh Nguyễn Trường Duyệt đem quân vây bắt, giải thoát được 5 trong số 8 người dân bị chúng bắt. Nhưng các tên cầm đầu bọn giặc cướp là tên Nhâm của Bình Định, tên Hó, tên Sất vẫn còn trốn thoát. Vua giao cho tỉnh thần 2 tỉnh phải truy bắt cho được để đem ra xét xử. Đến tháng 3 năm Tự Đức thứ 11 Mậu ngọ (1858) bọn giặc người thiểu số Quảng Ngãi đến đánh cướp đồn Trà Vân. Ông cùng với Lãnh binh Nguyễn Trường Duyệt đem 1.400 quân đến đánh dẹp. Chúng bỏ chạy trốn. Tháng 5 chúng lại đánh cướp Thanh Lâm. Ông cùng Lãnh binh Nguyễn Trường Duyệt đem quân đi đánh, giải thoát được 15 người dân Kinh, trong đó có 3 người bị chúng bắt lần trước và 13 con trâu. Ông được thưởng kỷ lục 2 thứ.

Tháng giêng năm Tự Đức thứ 12 Kỷ mùi (1859), quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định. Được tin cấp báo, vua cử Thượng thư bộ Hộ là Tôn Thất Cáp
 làm Thống đốc tiễu bộ quân vụ đại thần, Bố chánh sứ Quảng Ngãi là ông làm Tham tán, Vệ úy hiệp lãnh Thị vệ là Hoàng Ngọc Chung làm Tán tương, đem theo Lãnh binh quan là Nguyễn Văn Thăng, Vệ úy là Tôn Thất Điển đem lính ở Kinh và 2 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định đi đến ngay Gia Định để đánh giặc. Tôn Thất Cáp điều quân tới lập doanh trại ở xã Phú Thọ, nằm về phía Tây, cách thành Gia Định chừng 10 dặm. Khu vực đóng quân gồm có 3 đồn: đồn Trung do Tôn Thất Cáp chỉ huy. Đồn Hữu do Trần Ngọc Chung chỉ huy. Đồn tả do ông (Phan Tĩnh) chỉ huy. Còn vòng ngoài thì do lính Gia Định và lính đồn điền phụ trách.

Quân thứ vừa ổn định đồn trại thì quân Pháp đến đánh. Các đạo binh đóng ở vòng ngoài nghe tiếng súng của quân địch đã sợ hãi tan vỡ cả. Quân Pháp đến đánh đồn Hữu. Hoàng Ngọc Chung cố chống cự, bị trúng đạn chết tại trận. Chúng tràn tới đánh đồn Tả. Ông cố sức chống cự, chẳng may trúng đạn bị thương, đành phải rút vào đồn Trung. Quân Pháp lại tới công kích đồn Trung. Tôn Thất Cáp và Tôn Thất Điển đốc thúc quân ở Kinh chống đánh, chém và bắn chết được nhiều tên. Nhưng quân ta cũng có nhiều người bị thương và chết. Nhận được tin, vua gửi cho ông 5 chỉ sâm Cao Ly, phái thầy thuộc đem thuốc các loại đến ngay để điều trị cho ông.

Vua rất ưu ái ông. Qua tháng giêng năm sau, Tự Đức thứ 13 Canh thân (1860), vua lại gửi vào cho ông các thứ thuốc gồm 3 chỉ sâm Cao Ly, 3 phiến quế Thanh cùng các thứ xạ hương, băng phiến, xuyên tam thất các thứ và trích trong kho 30 lạng bạc. Nhưng vì vết thương của ông gần khỏi, vua cử ông vẫn sung chức Tham tán quân thứ Gia Định, trù tính phương lược đánh giặc.

Tôn Thất Cáp tỏ ra bất lực, không đương nổi vai trò được giao. Do đó đến tháng 7 thì vua cử Nguyễn Tri Phương vào thay, sung chức Tổng thống quân vụ đại thần, phụ trách quân thứ Gia Định. Tôn Thất Cáp đổi làm Tham tán. Ông đổi làm tán lý. Nguyễn Tri Phương xây dựng đại đồn Chí Hòa, dọc theo con đường Thiên lý đi Thuận Kiều. Với tư cách Tán lý, ông luôn ở bên cạnh vị đại tướng để bày mưu định kế. Nhưng chẳng may trong thời gian này ông ngã bệnh và qua đời vào tháng 12. Vua rất thương, truy tặng cho hàm Tham tri, sai quan đến tế, cấp cho 1 cây gấm Trung Quốc, 5 tấm lụa, 10 tấm vải, 80 lượng bạc và cho biên tên các con ông để sẽ bổ dùng. Qua tháng giêng năm sau thì quân Pháp tiến đánh và hạ đại đồn Chí Hòa.

TRỊNH HOÀI ĐỨC VỚI GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ
Nguyễn Thanh Lợi(
1. Sách địa chí thời Nguyễn

Dưới thời nhà Nguyễn (1802-1945), đặc biệt giai đoạn 4 đời vua đầu là Gia Long (1802-1820), Minh Mạng (1820-1840), Thiệu Trị (1841-1847) và Tự Đức (1848-1883), các ngành khoa học xã hội và nhân văn phát triển rất mạnh mẽ so với các triều đại trước.

Ở những thập niên cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, cùng với việc hoàn thành công cuộc thống nhất quốc gia, việc biên soạn địa phương chí được đẩy mạnh, với sự đầu tư rất lớn của nhà nước. Nhà Nguyễn đã ý thức rất rõ vai trò của sách địa chí, xem đây là công cụ quản lý toàn diện về địa phương trên các mặt địa lý, nhân văn, chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa.

Đối với ngành địa dư học, bên cạnh các cơ quan chuyên trách như Quốc sử quán, triều Nguyễn còn giao trách nhiệm hoặc khuyến khích các cá nhân có năng lực tham gia biên soạn địa chí.

Một loạt các tác phẩm địa dư đồ sộ đã ra đời như: Quốc sử quán với Đại Nam thống chí (viết thời Thiệu Trị), Đại Nam nhất thống chí (31 quyển, viết thời Tự Đức, bộ quốc chí đồ sộ và đầy đủ nhất), Đồng Khánh địa dư chí (27 quyển), Đại Nam nhất thống dư đồ; Hoàng Hữu Xứng với Đại Nam quốc cương giới vựng biên (viết năm 1886); Lê Quang Định với Hoàng Việt nhất thống chí (10 quyển, viết năm 1806); Phan Huy Chú với Lịch triều hiến chương loại chí (phần Dư địa chí); Nguyễn Văn Siêu và Bùi Quỹ với Đại Việt địa dư toàn biên (viết thời Tự Đức, in năm 1900)...

Ngoài những bộ sách địa chí mang tính toàn quốc, dưới thời Nguyễn, còn xuất hiện nhiều những địa phương chí: Bắc Thành địa dư chí của Lê Chất và Nguyễn Văn Lý, Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, Hải Dương địa dư, Hải Đông chí lược của Ngô Thời Nhậm; Bắc Ninh tỉnh chí, Hưng Yên nhất thống chí; Hưng Hóa chí lược, Sơn Tây tỉnh chí, Nam Định tỉnh địa dư chí, Hoan Châu phong thổ chí; Nghệ An ký; Thanh Hóa tỉnh chí; Quảng Nam tỉnh chí lược, Cam Lộ phủ chí...

Nhà văn hóa Trịnh Hoài Đức (1765-1825) đã để lại cho đời những trước tác quan trọng như Bắc sứ thi tập, Cấn Trai thi tập (3 tập), Gia Định tam gia thi tập (cùng với Lê Quang Định và Ngô Nhân Tịnh)
, Lịch đại kỷ nguyên, Khang tế lục và Gia Định thành thông chí. Trong đó Gia Định thành thông chí là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, một công trình địa chí sáng giá về vùng đất Nam bộ xưa, được giới học thuật đánh giá rất cao.

Triều Nguyễn đã đánh giá cao về ông: ”Đức là người cẩn thận, phong độ, trầm tĩnh, nghiêm chỉnh, học vấn rộng, nghị luận thường giữ đại thể, đức nghiệp văn chương, đời phần tôn trọng”
.

2. Thời điểm ra đời của Gia Định thành thông chí

Về thời điểm biên soạn của sách Gia Định thành thông chí, Trịnh Hoài Đức cho biết, vào tháng 6 năm Gia Long thứ 4 (1805), vua sai ông “kê khảo sự tích, cương vực, thổ sản trong địa hạt, và đo xem đường sá xa gần, núi sông chỗ nào hiểm yếu hay bình thản, vẽ vào bản đồ, ghi chép biên bản theo từng khoản, cước chú rõ ràng, dâng lên để làm hình lục”. Trên cơ sở đó, ông đã viết tác phẩm danh tiếng này
.

Bộ sách được ông dâng lên vua Minh Mạng vào tháng 5 năm Canh Thìn (1820) khi có chiếu chỉ của triều đình về việc tìm kiếm và thu nạp sách cũ, cùng với sách Minh bột di ngư văn thảo.

Đến nay, thời điểm biên soạn cuốn sách này vẫn còn những ý kiến khác nhau. Aubaret thì cho rằng sách này được biên soạn trong thời kỳ Minh Mạng (1820-1840)
. Cadière, Pelliot tán thành quan điểm này. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đề nghị theo các ghi chép gần đây, cuốn sách này có ghi các sự kiện của năm Gia Long thứ 17 (1818) và Trịnh Hoài Đức mất năm 1825, nên thời gian biên soạn cuốn sách này phải giữa các năm 1820 và 1825.

Nhưng học giả Trần Kinh Hòa lại cho rằng ý kiến này rất mơ hồ. Và ông viện dẫn sách Đại Nam thực lục chính biên nói rằng Nguyễn Phúc Hiệu có công bố một nghị định vào tháng 5 năm Minh Mạng thứ 1 (1820) về việc sưu tập các tác phẩm cổ và “Trịnh Hoài Đức đã công bố bản Gia Định thành thông chí gồm ba tập”. Rồi ông kết luận: ”Sự trích dẫn nguồn gốc lịch sử này chứng tỏ rằng Gia Định thông chí đã được biên soạn vào năm Minh Mạng thứ nhất và cuốn sách này được viết theo lệnh của triều đình”
.

Tiến sĩ sử học Dương Bảo Vân (Yang Baoyun, Viện Nghiên cứu Á – Phi, Trường Đại học Bắc Kinh) không đồng ý với kết luận này. Ông đưa ra chứng cứ, cho là Trịnh Hoài Đức đáng lẽ ghi chú trong tác phẩm của mình là vào năm 1818, nhưng lại ghi ngày thứ 15, tháng 3, năm Minh Mạng thứ nhất (1820). Thứ nữa, là Trịnh Hoài Đức đã cai trị trong thời gian tạm quyền Gia Định đến tháng 5 của năm đó và ông chỉ được phong Thượng thư bộ Lại ở tháng tiếp sau. Nguyễn Phúc Hiệu công bố nghị định của mình vào tháng 5 của năm đó. Như vậy, Trịnh Hoài Đức khó lòng mà biên soạn được một cuốn sách với nội dung rất súc tích chỉ trong vòng vài tháng.

Theo ghi chú của Đại Nam thực lục chính biên, sau nghị định về việc sưu tập các tác phẩm cổ được công bố, “nhiều người ở trong và ngoài triều đình xin dâng các tác phẩm của mình. Thượng thư Trịnh Hoài Đức đã dâng tác phẩm Gia Định thông chí gồm 3 tập”
.

Dương Bảo Vân cho rằng sự trích dẫn đó không chính xác, nếu như Trịnh Hoài Đức công bố tác phẩm của mình trong cùng năm với nghị định. Ông cũng lưu ý là Thực lục bao giờ cũng được biên soạn sau khi vua mất. Ví dụ như, phần hai của Đại Nam thực lục chính biên bao gồm triều đại của Nguyễn Phúc Hiệu, được hoàn thành vào năm 1861, tức sau khi vua mất 20 năm. Và Thực lục là bảng tổng kết triều đại và các nhà biên soạn chỉ tiến hành làm và tổng hợp các kết quả thu được sau một thời gian dài công bố các nghị định.

Một chứng cứ nữa được Dương Bảo Vân đưa ra, cho là khả năng biên soạn của Gia Định thông chí không vượt quá năm Minh Mạng thứ 3 (1822). Trong phần chiêm tinh học (Tinh dã chí- Nguyễn Thanh Lợi chú) của tác phẩm này có câu: ”An Quảng sản xuất ngọc trai”. Theo Đại Nam quốc cương giới hội biên, tỉnh này có tên là An Quảng Trấn năm 1802 và tên này đổi thành Quảng An Trấn năm 1822
.

Cuối cùng, ông kết luận một cách thận trọng, việc biên soạn Gia Định thành thông chí được tiến hành vào khoảng giữa giữa các năm 1820 đến 1822.

Cao Tự Thanh cho là Gia Định thành thông chí hoàn thành vào năm 1821
.

Nguyễn Minh Tường đoán định Gia Định thành thông chí có thể được viết trong khoảng thời gian Trịnh Hoài Đức làm Hiệp tổng trấn Gia Định thành, tức vào các năm 1805-1808, 1816, dưới triều vua Gia Long
. Đây là ý kiến hợp lý hơn cả.

3. Nội dung sách Gia Định thành thông chí

Gia Định thành thông chí là bộ sách địa lý học lịch sử được Trịnh Hoài Đức biên soạn khá công phu, theo thể loại địa chí. Tứ khố toàn thư đời vua Càn Long, nhà Thanh (Trung Quốc) xếp loại sách này vào Sử bộ (Kinh - Sử - Tử - Tập).

Sách ghi chép đầy đủ và cụ thể việc hình thành các trấn, núi sông, cương vực, thành trì, khí hậu, sản vật, nhân vật, phong tục tập quán, cách làm ăn, sinh hoạt của nhân dân cũng như lịch sử hình thành vùng đất Gia Định (quá trình khai thác ở vùng đất cực nam của Tổ quốc, việc bang giao với hai nước láng giềng Cao Miên và Xiêm La, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn và việc Nguyễn Ánh khôi phục được địa vị thống trị của các chúa Nguyễn). Các nhà nghiên cứu địa lý thế giới đánh giá cao tác phẩm này, xem như một nguồn tài liệu quý giá bao gồm các vấn đề lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội ở vùng đất này.

Gia Định thành thông chí ghi chép về 5 trấn: Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh và Hà Tiên thuộc Gia Định thành dưới triều vua Gia Long (1802-1819). Sách gồm 6 quyển, với trình tự nội dung sau:

Quyển 1: Tinh dã chí (Khu vực các ngôi sao), 6 tờ.

Tác giả căn cứ vào vào thiên văn chí và địa lý chí của các sách chính sử Trung Quốc như Hán thư, Đường thư nhận định vị trí các đất Ngô Việt hay Dương Châu đối với các vì sao để suy luận về vị trí của đất Gia Định, phần này không có giá trị thiết thực.

Quyển 2: Sơn xuyên chí (Chép về núi sông), 90 tờ.

Trịnh Hoài Đức phân biệt theo từng trấn của đất Gia Định mà mô tả các núi sông. Lúc này Gia Định chia làm 5 trấn: Biên Hòa, Phiên An, Định Tường, Vĩnh Thanh, Hà Tiên. Đến năm Minh Mạng thứ 13 (1832), trấn Vĩnh Thanh mới chia làm 2 tỉnh là Vĩnh Long và An Giang. Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn trước kia chưa nói đến núi sông của đất Gia Định. Gia Định thành thông chí là cuốn sách đầu tiên mô tả kỹ càng sông núi vùng này, các sách địa chí được biên soạn về sau như Đại Nam nhất thống chí đời vua Tự Đức cũng không mô tả kỹ càng hơn.

Quyển 3: Cương vực chí (Chép về bờ cõi), 85 tờ.

Phần đầu chép lịch sử khai thác đất Gia Định của chúa Nguyễn, tác giả thường dẫn sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn và sách Việt Nam khai quốc chí truyện của Nguyễn Bảng Trung, có những tài liệu hay về quan hệ ngoại giao giữa các chúa Nguyễn với các vua nước Cao Miên.

Phần thứ hai chép về cương vực chung của đất Gia Định và cương vực từng trấn với vị trí, giới hạn, hình thế của trấn và danh sách các phủ, huyện, tổng, xã, thôn, lân (có cả vị trí và giới hạn mỗi huyện và mỗi tổng). Đây là tài liệu mô tả kỹ càng nhất về các khu vực hành chính của đất Gia Định thời Gia Long. Về các trấn Định Tường, Vĩnh Thanh và Hà Tiên, tác giả có chép thêm những sự kiện liên quan đến sự khai thác các trấn đó. Về trấn Hà Tiên có nhiều tài liệu liên quan đến Cao Miên và Xiêm La.

Quyển 4: Phong tục chí (Chép về phong tục, tập quán), 18 tờ.

Sách ghi chép về phong tục, trang phục, nhà cửa, tín ngưỡng, lễ tết, hội hè...của Gia Định, nét văn hóa riêng của mỗi trấn. Phần này cung cấp những tài liệu quý về văn hóa xưa của đất Gia Định.

Quyển 5: Sản vật chí (Chép về sản vật), 25 tờ.

Phần đầu nói về nông sản, tình hình ruộng đất của cả trấn, của một số huyện, tổng, thời gian cấy gặt ở mỗi nơi, các giống lúa và các giống hoa màu.

Phần thứ hai tác giả nêu lên các sản vật quan trọng của các địa phương, từ lâm sản, thổ sản đến thủy sản.

Quyển này cho chúng ta nhiều tài liệu về tài nguyên của đất Gia Định.

Quyển 6: Thành trì chí (Chép về thành quách), 45 tờ.

Khoảng cuối thế kỷ XIX, Quốc sử quán triều Nguyễn thời Tự Đức cho biên soạn bộ Đại Nam nhất thống chí, trong đó có 6 quyển viết về Nam Kỳ lục tỉnh (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên). Bộ quốc chí này chia theo đơn vị tỉnh với kết cấu thống nhất gồm 20 mục: Phân dã, Hình thế, Khí hậu, Phong tục, Thành trì, Học hiệu, Hộ khẩu, Điền phú, Sơn Xuyên, Cổ tích, Quan tấn, Dịch trạm, Thị điếm, Tân lương, Từ miếu, Tự quán, Nhân vật, Tiết phụ, Tăng thích, Thổ sản.

Về cơ bản, đây là sự chi tiết hóa, cụ thể hóa từ kết cấu của sách Gia Định thành thông chí và có bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với yêu cầu quản lý đất nước dưới triều Nguyễn.

Cách ghi chép của Gia Định thành thông chí

Không những cung cấp những hiểu biết về vị trí, giới hạn, quy mô của các thành trấn lỵ và huyện lỵ mà còn cho biết vị trí, quy mô, tình hình các lũy, đồn, chùa, cầu, chợ búa, phố xá như phố Sài Gòn, phố Nông Nại (Biên Hòa). Đặc biệt có thể biết được vị trí và quy mô của thành “Bát giác hoa sen” (thành Bát Quái) do Nguyễn Ánh xây năm 1788 và Minh Mạng cho phá sau cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi (1835).

Trong Gia Định thành thông chí, Trịnh Hoài Đức không những ghi chép cẩn thận, cụ thể từng tên sông, tên núi, tên vùng đất...mà còn giải thích cặn kẽ ý nghĩa của các địa danh đó. Nhiều tên đất, tên làng xã được ông chủ ý ghi lại bằng ngôn ngữ địa phương có nguồn gốc Miên như Sài Côn (Sài Gòn), Nông Nại (Biên Hòa), Rí Rang (Phan Rí - Phan Rang)...trước khi chúng được Hán hóa hoặc thay bằng những “mỹ tự” dưới triều vua Minh Mạng (1820-1840). Điều này giúp ích rất nhiều cho các nhà nghiên cứu địa danh học, địa lý học lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa...

So với sách Đại Nam nhất thống chí thì Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức ghi chép các địa danh xưa khá chính xác. Làm quan cai trị lâu năm ở đây, lại đi nhiều, nên Trịnh Hoài Đức rất am tường vùng đất Gia Định. Ông còn cho ta biết nhiều chi tiết lịch sử cụ thể về việc tổ chức các đơn vị hành chính ở Nam bộ xưa.

Đọc Gia Định thành thông chí, chúng ta sẽ có thêm nhiều hiểu biết lý thú và bổ ích về đất nước và con người Nam bộ xưa để mà thêm yêu mến mảnh đất này.

Khi nói về phong tục của đất Sài Gòn xưa, Trịnh Hoài Đức đã vẽ nên một bức tranh sống động về cảnh sinh hoạt của một xứ đô hội, nơi tiếp nhận, dung nạp nhiều nền văn hóa khác nhau, cái mà ngày nay chúng ta vẫn thường nói là “mở cửa” của một nền kinh tế hàng hóa cách đây hơn hai trăm năm: “Kẻ sĩ ở trấn Phiên An trọng danh tiết, tục chuộng xa hoa. Văn vật, nhà cửa, đồ dùng phần nhiều giống phong tục Trung Quốc. Tại huyện Bình Dương và Tân Long, dân cư trù mật, phố chợ liền lạc, nhà cột nhà ngói liên tiếp nhau. Có nhiều tiếng nói như Phước Kiến, Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam và các thứ tiếng phương Tây, Xiêm La. Tàu biển đến buôn bán qua lại, cột buồm, là một nơi đô hội lớn ở Gia Định, cả nước không đâu sánh bằng. Quen nghề buôn bán, chợ búa nhiều du đãng, có người ở ghe thuyền gọi là dân giang hồ, có người từ xa tới tụ họp gọi là dân tứ chiếng. Chợ Bình An trong mười nhà thì hết chín nhà làm nghề nông, chỉ có một nhà buôn bán, nên tập tục chất phác như thời xưa”.

Cách ghi chép của Trịnh Hoài Đức khá khoa học khi ông luôn chú trọng mô tả tỉ mỉ, cẩn thẩn về các cảnh quan, lai lịch hình thành, quá trình phát triển, vận động của sự vật. Văn ông dễ đọc, không khô khan, tỉnh thoảng vẫn xen vào những câu chuyện kể, những giai thoại dân gian hấp dẫn; và bàng bạc một chất thơ nhẹ nhàng, thanh thoát qua những nét chấm phá phóng khoáng: ”Suối trong chảy quanh chân gò, chiều mát các cô gái chống thuyền hái sen. Gặp lúc thời tiết đẹp, văn nhân thi sĩ mang bầu rượu theo từng bậc đi lên đầu gò ngâm vịnh dưới hoa, câu thơ phảng phất mùi hương”(về gò Cây Mai).

Từ khi ra đời, Gia Định thành thông chí được người đương thời và đời sau đánh giá cao và tin cậy vào sử liệu của nó. Sử thần triều Nguyễn dựa vào bộ sách này để soạn các bộ Đại Nam thực lục (Tiền biên), Đại Nam liệt truyện (Tiền biên), Đại Nam nhất thống chí (phần Nam Kỳ lục tỉnh).

Do vậy, đây đã là một tác phẩm địa lý học- lịch sử sáng giá trong kho tàng thư tịch cổ nước ta và ông cũng là một trong những nhà biên khảo hàng đầu của ngành địa lý học Việt Nam. Đây là tài liệu rất quan trọng đối với việc nghiên cứu lịch sử cũng như những vấn đề khác về quá khứ của Nam bộ.

4. Tình hình văn bản của Gia Định thành thông chí

Năm 1863, khi mới chân ướt chân ráo đến Nam Kỳ, thực dân Pháp đã cho Gabriel Aubaret dịch sách Gia Định thành thông chí ra tiếng Pháp theo lệnh của Bộ trưởng Hải quân và thuộc địa Pháp Chasseloup Laubat để phục vụ mục đích xâm lược của bọn chúng. Sách do Nhà in Imprimerie Impériele ấn hành ở Paris với nhan đề Histoire et description de la Basse Cochinchine (pays de Gia-Dinh) hay còn gọi là Gia Dinh thung chí. Sách dịch gồm 13 trang dẫn nhập và 359 trang nội dung, có cả bản đồ
.

Aubaret đã không dịch đúng theo kết cấu của nguyên bản mà đảo lộn trật tự các chương nhằm phục vụ ý đồ của người Pháp. Phần thứ nhất gồm lịch sử về sự khai thác và phong tục tập quán. Phần thứ hai gồm những chương mục về địa lý và về sản vật. Ông không dịch chương Thành trì chí, thay thế các địa danh hành chính của các trấn bằng một bảng phụ lục ghi những khu vực hành chính ở đời Tự Đức
.

Năm 1972, Nha Văn hóa Phủ Quốc vụ khanh đặc trách Văn hóa (Sài Gòn) đã xuất bản Gia Định thành thông chí trọn bộ 3 tập, có kèm chữ Hán, do Tu Trai Nguyễn Tạo dịch; các duyệt giả gồm: Nguyễn Đình Diệm, Bửu Cầm, Nguyễn Triệu. Bộ sách này nằm trong Văn hóa tùng thư số 49, 50, 51. Tập thượng (quyển I và II): 118 trang tiếng Việt, 155 trang chữ Hán. Tập trung (quyển III): 111 trang tiếng Việt, 184 trang chữ Hán. Tập hạ (quyển IV, V, VI): 130 trang tiếng Việt, 150 trang chữ Hán. Trong sách có bài giới thiệu sự nghiệp và văn chương của Trịnh Hoài Đức do Tô Nam Nguyễn Đình Diệm soạn thuật (7 trang).

Năm 1991, tại Trịnh Châu (Trung Quốc), Nhà xuất bản sách cổ Trung Châu đã cho xuất bản một bộ gồm ba quyển sách sử của Việt Nam là Gia Định thành thông chí, Lĩnh Nam trích quái và Hà Tiên trấn Hiệp trấn Mạc thị gia phả, bằng chữ giản thể, do Đái Khả Lai biên dịch và Dương Bảo Quân hiệu chú.

Tháng 12-1998, nhân dịp kỷ niệm 300 năm Sài Gòn – Gia Định – TP. Hồ Chí Minh và 20 năm thành lập Chi nhánh Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (1979-1999), Gia Định thành thông chí được ấn hành, cũng in kèm chữ Hán với bản dịch của Tổ phiên dịch Viện Sử học, do Đỗ Mộng Khương và Nguyễn Ngọc Tĩnh dịch, Đào Duy Anh hiệu đính và chú thích. Nếu so sánh với bản dịch Nam Kỳ lục tỉnh dư địa chí thoát thai từ Gia Định thành thông chí của Thượng Tân Thị (1944), hoặc bản dịch của Nguyễn Tạo (1972) và bản dịch tiếng Pháp Gia Định thung chi của Aubaret (1863) thì bản dịch của Viện Sử học tốt hơn, tuy không phải không còn nhược điểm.

Đây là bản dịch của Viện Sử học được thực hiện từ những năm 60 và trong hơn 30 năm qua được nhiều nhà nghiên cứu ở miền Bắc sử dụng dưới dạng bản đánh máy lưu ở Thư viện Viện Sử học. Trong lần chuẩn bị bản thảo này, Viện Sử học đã “đối chiếu với bản chữ Hán, tiến hành hiệu chỉnh những chỗ thấy thật cần thiết, trên tinh thần tôn trọng văn phong, cách diễn đạt của dịch giả”
.

Năm 2005, Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai cho xuất bản Gia Định thành thông chí, do Lý Việt Dũng dịch và chú giải, Huỳnh Văn Tới hiệu đính và giới thiệu, có in kèm văn bản chữ Hán
. Bản dịch này đã kế thừa được những thành tựu ở các bản dịch trước, đồng thời cũng hạn chế bớt những khiếm khuyết của các dịch giả đi trước. Đặc biệt, trong sách còn có thêm phần Phụ lục gồm: Các triều đại; Họ Mạc ở Hà Tiên và 10 bài thơ vịnh, Loài vật, đồ vật, đo lường; Giải nghĩa một số từ ngữ; Từ vựng nhân danh; Từ vựng địa danh.

Trong bản dịch này, Lý Việt Dũng đã chỉ ra 6 dạng lỗi sai sót ở các bản dịch trước: dịch nhầm địa danh, dịch nhầm danh nhân, dịch nhầm tên sản vật địa phương, dịch nhầm ngữ nghĩa Hán văn, chép thiếu hoặc sai nguyên văn, lỗi morasse
.

Sau đây là một số lỗi mà Lý Việt Dũng đã phát hiện ra: địa danh Mỗi Suy, người địa phương gọi là Mô Xoài, Trương Vĩnh Ký ghi là Mô Xoài, nhưng dịch thành Mỗi Xoài. Địa danh Ba Cụm ở Chợ Đệm dịch thành Ba Khóm. Sông Lá Buông đoạn chảy qua xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Trịnh Hoài Đức ghi là Bối Diệp lại dịch là sông Lá Bôn. Địa danh Cái Vồn, nằm ở bờ bắc bến phà Cần Thơ dịch thành Cái Bồn. Hoặc Vàm Nao biến thành Vàm Giao, Láng Thé thành Lãng Đế, Cần Giuộc trở thành Cần Dọt...

Chưởng tượng quân Nguyễn Đức Xuyên, người chỉ huy tượng binh trong quân đội chúa Nguyễn bị biến thành Chưởng tướng quân Nguyễn Đức Xuyên.

Nguyên văn ghi tên Nôm ông luồng, là cách gọi cá sấu ăn thịt người của dân vùng Sốc Sãi Hạ (Bến Tre) thì bản dịch ghi là ông Rồng. Cây ô rô, một loại cây quen thuộc ở vùng ngập mặn bị dịch thành ô lô.

Hà mễ dịch là tôm nỏn, người Quảng Đông phát âm là há mại, người Tiều Châu phát âm là hề bí, đúng ra phải là tôm khô. Can lệ ngư lại bị hiểu là cá lệ khô, nên khó ai biết được là món gì, mà chính là nước mắm. Điền ư hàm dịch là mắm cá ruộng, nên hiểu đúng là mắm cá đồng.

5. Nhận xét

Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp trước thư lập ngôn của ông, là cuốn địa chí hàng đầu về vùng đất Nam bộ xưa, một viên ngọc quý trong kho tàng sách địa chí của Việt Nam, có giá trị khảo cứu về nhiều mặt, cung cấp nhiều hiểu biết về vùng đất này, không chỉ về mặt nhân văn mà cả tự nhiên. Cuốn địa chí được xem là cuốn “sách cái”, “sách Mẹ” cho các công trình biên khảo về Nam bộ sau này.

Bộ sách được biên soạn bởi một viên quan mang hai dòng máu Việt-Hoa, nhưng thấm đẫm tình yêu đất nước đối với vùng đất phía Nam Tổ quốc của tác giả, được viết với nhiều chất văn, dễ đọc, cuốn hút, hấp dẫn, điều mà các công trình địa chí của thời nay không dễ có.

Kết cấu của cuốn địa chí là “hình mẫu” tương đối tiêu biểu, dựa trên đó các sách địa chí sau này phát triển thêm với kết cấu đa dạng, phong phú hơn.

Việc biên soạn địa chí trong thời đại hiện nay càng là yêu cầu cấp bách, một công cụ quản lý địa phương có hiệu quả. Do vậy, các công trình địa chí cấp tỉnh được xem như là những “tượng đài văn hóa”. Nó góp phần vào việc hun đúc tình yêu bản quán bằng những hiểu biết cặn kẽ nhất về mảnh đất mình đang sống. Giữ gìn chủ quyền đất nước trước họa ngoại xâm đang lăm le cũng trên tinh thần đó.

Sự nghiệp biên soạn địa chí ở Nam bộ, nhất là từ sau năm 1975, những kết quả của nó hãy còn khá khiêm tốn so với yêu cầu đặt ra của xã hội. Phương pháp, nội dung biên soạn của Gia Định thành thông chí đã để lại những bài học quý giá cho chúng ta, là những tham chiếu rất cần thiết.

Cần có sự đánh giá đúng đắn về đóng góp của Trịnh Hoài Đức đối với lĩnh vực biên soạn địa chí. Ông là một trong số những nhà biên khảo hàng đầu trong ngành Địa chí học xuất hiện khá sớm ở Việt Nam, đã để lại những dấu ấn quan trọng cho ngành nghiên cứu sử địa, mà về sau nhiều công trình nghiên cứu về Nam bộ đã kế thừa.
TÍNH CHẤT CUỘC NỘI CHIẾN TÂY SƠN - NGUYỄN ÁNH TRÊN ĐẤT GIA ĐỊNH VÀO THẾ KỶ XVIII
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am bộ không phải là nơi có cơ sở xã hội trực tiếp làm nổ ra cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, chiến tranh xảy ra là do lực lượng Tây Sơn truy đuổi đám tàn quân của Định vương Nguyễn Phước Thuần trên đường trốn tránh. Hơn nữa, hoàn cảnh kinh tế-xã hội Nam bộ vào cuối thế kỷ XVIII hoàn toàn khác hẳn với vùng Thuận Quảng do đó tính chất cuộc nội chiến trên địa bàn này không giống như ở miền Trung và miền Bắc. Cuộc nội chiến Tây Sơn-Nguyễn Ánh riêng trên đất Nam bộ không đơn thuần là cuộc khởi nghĩa nông dân và tính chất này thay đổi qua hai giai đoạn:


1.1. Giai đoạn đầu (1777-1787)

Tính đến trước khi anh em Tây Sơn ra mặt kình chống nhau bằng võ lực để giải quyết quyền lợi theo kiểu phong kiến cát cứ (tháng 2 - 1787), Tây Sơn là lực lượng tiến bộ, tiêu biểu cho nguyện vọng nhân dân đáp ứng yêu cầu thống nhứt đất nước, chống lại bộ máy nhà nước quân chủ chúa Nguyễn quá yếu kém, không đủ sức quản lý Đàng Trong, làm cho đời sống khốn khổ, bần cùng. Triều đại các chúa Nguyễn thật sự chấm dứt theo cái chết của Định Vương Nguyễn Phước Thuần (tháng 9 - 1777). 

Phong trào Tây Sơn lúc đầu, ngay trên đất Quy Nhơn, chẳng những thu hút được đông đảo nông dân mà còn  có nhiều tầng lớp xã hội khác (thương nhân, thợ thủ công, quan lại nhỏ...) và có sự hiện diện của người Hoa và một số dân tộc ít người khác. Vì thế phong trào không đơn thuần là một cuộc khởi nghĩa nông dân chống phong kiến, mà còn là một cuộc đấu tranh xóa bỏ tình trạng cát cứ, thống nhứt đất nước, thống nhứt thị trường dân tộc.

Chủ tâm của Tây Sơn đối với Gia Định là tiêu diệt thế lực quân sự Nguyễn Ánh, để thu gom vật lực, tài lực để phục vụ mục tiêu lớn hơn là tiêu diệt chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, hơn là chiếm cứ quản lý đất đai. Nên trong suốt thời gian làm chủ Gia Định, Tây Sơn chưa có một công trình nào về kinh tế-xã hội đáng kể, khả dĩ thay đổi cấu trúc xã hội cũ, triệt tiêu các tiềm năng xã hội có thể giúp lực lượng Nguyễn Ánh hồi phục. Sau mỗi lần chiến thắng, đại quân Tây Sơn rút đi, chỉ để lại một bộ phận quân sự nhỏ ở lại lo việc phòng thủ, hơn là tổ chức một hệ thống hành chánh quản lý mới, cải tạo xã hội, thu hút nhân tâm. Do đó, chúng ta không lạ gì khi thấy cái cảnh lập đi lập lại là đại quân Tây Sơn rút đi không bao lâu là lực lượng Nguyễn Ánh hoạt động trở lại...

Tính chất nông dân chống phong kiến của cuộc nội chiến này chưa thể hiện rõ ở Gia Định (Nam bộ). Vì lúc bấy giờ giới điền chủ ở đây chưa thực hiện xong quá trình tập trung ruộng đất, chưa thật sự cấu kết với quan lại chúa Nguyễn để hình thành giai cấp phong kiến địa chủ. Nông dân ở Gia Định có bị bóc lột, song chưa đến độ gay gắt để hình thành mâu thuẫn với giới điền chủ. Đất đai Gia Định còn hoang vu vô chủ mênh mông, chỗ này sống không được, lưu dân sẵn sàng bỏ đi nơi khác khai khẩn làm ăn sinh sống. Mâu thuẫn nếu có đều tự giải quyết theo cách này. Hiện tượng mâu thuẫn giữa nông dân và điền chủ chưa phải là phổ biến. Nên cuộc nội chiến giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh trên đất Gia Đinh vào thời điểm này không mang tính chất nông dân nổi dậy chống phong khiến như ở phía bắc Đàng Trong, nơi cuộc khởi nghĩa nổ ra với khẩu hiệu “lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo”.

Về vấn đề này, nhà sử học Xô-Viết, I. A. Ognhêtôp
 có nhận xét:

“Khác với miền Trung, tại Nam bộ dân cư ở lưu vực sông Cửu Long không theo Tây Sơn mà trong nhiều trường hợp đã hành động chống trả lại họ. Tại đây trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nghĩa quân Tây Sơn gặp phải một lực lượng không nhỏ của binh lính bị phát vãng, cuộc đời của họ đã gắn bó một cách chặt chẽ với triều Nguyễn. Ách áp bức phong kiến ở vùng này cũng chưa đến đỉnh cao của sự tàn bạo gây nên nỗi bất bình của nông dân. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho quân Tây Sơn chưa thể đương đường chính chính củng cố thế  lực ở trong vùng, mà phải tạm thời dừng lại trước cửa ngõ Gia Định để củng cố  khả năng chiến đấu”.

Như vậy, các tỉnh tận cùng đất nước ở miền Nam đã nghiễm nhiên trở thành căn cứ địa của “phong trào” chống Tây Sơn, kéo dài trong nhiều năm, có khi lực lượng chống Tây Sơn bị đánh tan rã, nhưng vẫn không bị tiêu diệt hoàn toàn. Tình trạng này không xuất hiện ở Bắc Hà, sau khi Tây Sơn tiêu diệt nhà nước Lê - Trịnh, càng làm cho chúng ta thấy rõ tính chất của cuộc nội chiến Tây Sơn - Nguyễn Ánh trên đất Nam bộ có một nét đặc biệt vượt ra ngoài quy luật thông thường, do hoàn cảnh kinh tế-xã hội cụ thể của địa phương quy định. Ba ngàn nông dân ở Ba Giồng nổi lên cùng Đỗ Thanh Nhân theo Nguyễn Ánh là một bằng chứng.

Nguyễn Ánh, một hậu duệ của họ Nguyễn, giương lên ngọn cờ phục thù, được sự ủng hộ của các cựu thần cùng giới điền chủ mới và một bộ phận nông dân ở Nam bộ mang tư tưởng “trung quân” với ý nghĩa tôn thờ, nhớ ơn các chúa Nguyễn dày công trong công cuộc khai hoang mở cõi trên đất Nam bộ. Nhưng trước một thế lực cách mạng đang lên, với thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ, lực lượng phục thù của họ Nguyễn nhiều lần bị đánh tan tác ra khỏi đất liền, Nguyễn Ánh phải trú ẩn ở các hải đảo, có lúc phải lưu vong sang Xiêm. Để có lực lượng đương đầu với Tây Sơn, ngoài việc động viên, hô hào bọn cựu thần, giới điền chủ mới ở Nam bộ, Nguyễn Ánh không ngần ngại bắt liên lạc ngoại giao với nhiều thế lực nước ngoài. Tai hại nhứt là việc rước quân Xiêm về giày xéo đất nước. Sự kiện này làm biến đổi tính chất cuộc chiến từ nội chiến sang chiến đấu chống xâm lược.

Nhưng tính chất này chỉ mang tính tạm thời và nhanh chóng được thay thế bằng cuộc chiến tranh giữa các thế lực phong kiến cũ và mới sau khi Tây Sơn đánh đuổi 5 vạn quân xâm lược Xiêm ra khỏi bờ cõi, rồi tiến ra Bắc Hà tiêu diệt nhà nước Lê - Trịnh, hình thành nhà nước Tây Sơn, một nhà nước phong kiến mới, nhưng vẫn vận hành theo cơ chế một nhà nước phong kiến truyền thống với tình trạng phân quyền cát cứ: Nguyễn Huệ ở phía Bắc, Nguyễn Lữ ở phía Nam và Nguyễn Nhạc với tư cách trung ương ở  miền Trung.

Tính chất chiến tranh trong giai đoạn này, chúng ta còn nhìn thấy qua động thái của giới trí thức Nam bộ lúc bấy giờ. Hầu như không có bóng dáng nho sĩ Nam bộ trong hàng ngũ quan lại của Tây Sơn. Điều đó nói lên hai lẽ. Một là do họ quá bảo thủ, hẹp hòi, như nhận định của tác giả cuốn Nhà Tây Sơn: “Sĩ phu khư khư giữ lấy lời dạy thánh hiền, chữ trung của Hán nho, Tống nho đã in sâu vào tâm phủ. Lòng họ đối với nhà Nguyễn tuy không sâu đậm bằng lòng người Bắc Hà đối với nhà Lê, song có tài chinh phục đến đâu cũng khó thu về cho nhà Tây Sơn trong hôm sớm”. Còn quần chúng nhân dân, thì tác giả này viết: “Gia Định ở xa Phú Xuân, nhân dân chưa bị khổ vì nạn Trương Phước Loan, nên không căm thù nhà Nguyễn như người miền Trung. Quân ta vào đánh quân nhà Nguyễn, nhân dân miền Nam coi như cuộc tranh giành địa vị với nhau, chớ không phải để giải phóng họ. Bởi vậy, hễ bên nào mạnh, được thì họ theo, theo trong nhất thời. Rồi ai được, ai thua, họ bàng quan tọa thị. Do đó quân ta cứ chiếm lấy được Gia Định rồi lại mất...Muốn giữ được đất bền lâu, thì phải làm thế nào chiếm cho được lòng dân, nhất là lòng kẻ sĩ”
. Hai là giới nho sĩ Nam bộ không giống như nhà nho ở Thuận Quảng (như Trần Duy Trung, Lê Viết Trình ủng hộ Lê - Trịnh hay như Ngô Thế Lân, Hồ Đồng theo Tây Sơn), các nhà nho Gia Định vào cuối thế kỷ XVIII, nhìn chung chỉ thừa nhận họ Nguyễn ở Đàng Trong là vương triều chánh thống.  Cái chuẩn mực chánh trị “chánh thống” phổ biến ấy đã hình thành trong những điều kiện lịch sử cụ thể ở địa phương đồng thời được liên tục củng cố bởi kết quả xây dựng kinh tế, quản lý xã hội...
. Bên cạnh đó mỗi khi giành lại được Gia Định, Nguyễn Ánh còn quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng nhân tài
. Công việc này chẳng những cung cấp cho Nguyễn Ánh những nhân sự hết sức cần thiết trong chiến tranh mà còn tạo ảnh hưởng chánh trị thuận lợi cho lực lượng phục thù.

Tính chất này càng rõ nét ở giai đoạn sau:

1.2. Giai đoạn sau (1787-1789)

Trước khi Nguyễn Huệ mang 60.000 quân
 từ Phú Xuân vào bao vây thành Hoàng đế (Quy Nhơn) đánh nhau với anh mình là Nguyễn Nhạc (đầu năm 1787), đòi phân chia lại đất Quảng Nam, anh em Tây Sơn bắt đầu chia rẽ từ khi họ kéo quân vào Nam sau khi tiêu diệt nhà nước Lê - Trịnh (tháng 8 - 1786 ). Từ đây lực lượng Tây Sơn từng bước thoái hóa, ngày càng mang đậm tư tưởng của một cuộc khởi nghĩa nông dân và rơi vào tình trạng phong kiến cát cứ qua việc phân chia quyền lực giữa ba anh em. Trong đó, mâu thuẫn giữa Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ là chủ yếu. Lời trăn trối của Nguyễn Huệ trước lúc lâm chung cho chúng ta thấy rõ quan điểm khác nhau giữa hai anh em. Nguyễn Nhạc tự mãn trước chiến thắng, quyền lực hiện tại, quay ra hưởng thụ, không nghĩ đến tương lai; còn Nguyễn Huệ, ngoài thiên tài quân sự còn có một nhãn quan chánh trị sắc sảo, tầm nhìn xa trông rộng, với hoài bão thống nhứt đất nước...

Mâu thuẫn này chẳng những là điều kiện giúp cho lực lượng phục thù của Nguyễn Ánh lớn mạnh nhanh chóng, mà còn mang lại nhiều lợi thế về mặt chánh trị, mà trong đó, việc Nguyễn Ánh về lập căn cứ ở Nước Xoáy - Tân Long, với sự ủng hộ của giới điền chủ và nông dân đồng bằng sông Cửu Long là bước ngoặt quan trọng. Điều đó cho thấy ngay trong lòng vùng đất do Tây Sơn quản lý, chẳng những điền chủ mà cả nông dân cũng ủng hộ Nguyễn Ánh. Dù việc cầu viện Pháp thất bại, nhưng lực lượng phục thù của Nguyễn Ánh vẫn đủ sức đánh tan toàn bộ quân Tây Sơn trên đất Nam bộ.

Chính cuộc chống chọi dai dẳng của Nguyễn Ánh suốt mười mấy năm làm cho chiến thắng của Tây Sơn trên đất Gia Định mang tính nửa chừng, cùng với quá trình phong kiến hóa của lực lượng Tây Sơn tạo cơ hội cho sĩ phu miền Trung và Bắc Hà có cơ hội so sánh đánh giá bản chất của hai bên và đã có nhiều danh sĩ hai miền bỏ vào Nam sau khi Nguyễn Ánh về lập căn cứ Hồi Oa và nhiều nhứt là sau khi Nguyễn Huệ qua đời
.

Cuộc nội chiến Tây Sơn - Nguyễn Ánh không còn mang ý nghĩa của một cuộc đấu tranh vì quyền lợi nông dân chống phong kiến áp bức. Tây Sơn bây giờ không còn là Tây Sơn của mười mấy năm trước, mà là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ, cũng chỉ là hai thế lực phong kiến cũng như Nguyễn Ánh ở trong Gia Định, họ Trịnh ở Bắc Hà trước đây. 

Tính chất cuộc chiến tranh phong kiến của cuộc nội chiến ngày càng lộ rõ, khi mâu thuẫn của anh em Tây Sơn bộc phát, và cũng là lúc Nguyễn Ánh từ Xiêm về lập căn cứ ở Long Hưng. Qua số phận thảm thương của Thái bảo Phạm Văn Tham, người hết lòng trung thành Tây Sơn và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì Tây Sơn, tính chất cát cứ, ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết bảo vệ quyền lợi riêng tư, coi thường lợi ích chung...của Nguyễn Nhạc lộ ra rõ hơn bao giờ hết. Khi Nguyễn Ánh hưng binh áp đảo quân Tây Sơn ở Gia Định, Nguyễn Lữ bỏ chạy về Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc không hề cho quân cứu viện Gia Định, mà còn rút quân của Đô úy Đặng Văn Trấn về bảo vệ Quy Nhơn chống nhau với Nguyễn Huệ, bỏ một mình Phạm Văn Tham đơn độc đương đầu với quân Nguyễn Ánh. Nhưng Đặng Văn Trấn lại bị Nguyễn Huệ bắt. Sau đó người ta cứ tưởng Phạm Văn Hưng vào cứu nguy cho Phạm Văn Tham, nhưng không, Phạm Văn Hưng vào cốt chỉ vận chuyển lương thực rồi trở ra, để Phạm Văn Tham chiến đấu trong tình trạng tuyệt vọng, cuối cùng lực lượng tiêu hao gần hết phải đầu hàng Nguyễn Ánh. Nhưng sau đó có ý định chống lại, nên bị Nguyễn Ánh xử trảm. 

Nguyễn Huệ giải phóng Thăng Long vừa đúng một tháng sau khi Nguyễn Ánh chiếm Gia Định, tại sao Nguyễn Huệ không tận dụng cái uy danh vừa đại thắng quân Thanh và đội quân vừa làm nên cái uy danh lẫy lừng đó kéo vào Nam tiêu diệt Nguyễn Ánh? Phải chăng Nguyễn Huệ e ngại hoàng huynh ở Quy Nhơn nhân cơ hội này cướp đi đất Bắc Hà? Phải đến mấy năm sau, Nguyễn Huệ mới có kế hoạch tiến quân vào Gia Định, nhưng đã quá muộn.

II. Các yếu tố làm nên sự thắng lợi của Nguyễn Ánh trong việc thu phục đất Gia Định.
2.1. Yếu tố chủ quan:

Phẩm chất riêng của con người Nguyễn Ánh;

Chỉ tính đến thời điểm khôi phục được Gia Định (đầu năm 1789), trong khoảng 14 năm tranh đấu với Tây Sơn, bao nhiêu lần Nguyễn Ánh bị đánh bật ra khỏi Nam bộ, binh tướng tan tác, phải trốn chui trốn nhủi, nhịn đói chịu khát, bản thân cũng nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, phải lưu vong sang Xiêm ăn nhờ ở đậu gánh chịu nhiều nỗi nhục nhã...

Nhưng Nguyễn Ánh vẫn không vơi quyết tâm đánh trả Tây Sơn thu phục đất Gia Định, mảnh đất mà tổ tiên Nguyễn Ánh dày công gầy dựng. Nguyễn Ánh đã vượt qua biết bao nhiêu gian khó, bao nhiêu trở ngại để đạt được mục tiêu đã đề ra. Để ra ngoài thiên kiến chánh trị, động cơ phục thù của Nguyễn Ánh, thì lòng kiên trì, quyết tâm cao độ đó thật đáng lưu  ý. 

Nhưng vì kiên trì để đạt được mục tiêu, mà Nguyễn Ánh đã dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được; trong đó, tệ hại nhứt là việc rước mấy vạn quân Xiêm về giày xéo quê hương. Lịch sử nhiều nước cho thấy, trong đấu tranh nội bộ hay chống ngoại xâm, để thủ thắng các bên có lúc phải dựa vào ngoại viện. Nhưng hình thức ngoại viện mới là điều đáng nói. Tranh thủ ngoại giao, giúp đỡ võ khí phương tiện chiến tranh, can thiệp bằng binh lực...? Trong cuộc tranh chấp với Nguyễn Ánh, Tây Sơn cũng tranh thủ ngoại giao với Xiêm đê gây áp lực với Nguyễn Ánh, đã mua võ khí của Bồ Đào Nha...

Sai lầm của Nguyễn Ánh cũng như Lê Chiêu Thống sau này, vì muốn khôi phục quyền bính mà bất chấp thủ đoạn, rước ngoại bang về, là hành vi không thể tha thứ được.

Nhưng bên cạnh cái sai lầm, trong thời gian cuộc nội chiến còn diễn ra trên đất Gia Định, Nguyễn Ánh đã cho thực hiện nhiều biện pháp kinh tế, xã hội và hành chánh, mặc dù những hoạt động này nhằm mục tiêu củng cố sức người sức của để phục vụ chiến tranh chống Tây Sơn, nhưng đã gián tiếp làm cho tình hình kinh tế xã hội Gia Định không tồi tệ như ở Trung và Bắc Hà. Đó là điều mà Tây Sơn chưa hề làm được ở Gia Định. Và cũng chính những biện pháp này đã lôi kéo được giới điền chủ và một bộ phận lớn nông dân ngả về phía Nguyễn Ánh.

Phát động cuộc chiến phục thù lần sau cùng đúng thời cơ:

Rút kinh nghiệm trong những lần thảm bại trước đó, hễ mỗi khi Nguyễn Huệ mang quân vào Gia Định với kỹ thuật hành quân thần tốc, bất ngờ và tập trung quân đánh vào một điểm quyết định, là chẳng những Nguyễn Ánh bị đánh bật ra khỏi đất liền, mà còn bị truy nã ráo riết, phải ẩn núp hết quần đảo Côn Sơn, đến Phú Quốc...

Vì nhãn quan chánh trị hạn hẹp của Nguyễn Nhạc trái ngược với tầm nhìn xa trông rộng của thiên tài chánh trị - quân sự Nguyễn Huệ dẫn tới cuộc “nồi da xáo thịt“ở Quy Nhơn, chẳng những làm tiêu hao nhiều binh lực mà làm cho uy danh tốt đẹp, hình ảnh kiêu dũng của những người anh hùng nông dân áo vải từng bước bị xói mòn trong tâm tưởng nhân dân và nhứt là từng lớp trí thức lúc bấy giờ, và còn tạo điều kiện cho Nguyễn Ánh về nước tổ chức công cuộc phục thù trong hoàn cảnh mới.

Nắm chắc và triệt để khai thác yếu tố địa lợi và nhân hoà;

Cái ưu thế mà Nguyễn Ánh có ở đất Gia Định là, ông là con cháu các chúa Nguyễn. Đối với phần lớn nhân dân Gia Định, trong thâm tâm họ ẩn chứa tình cảm sâu nặng với các chúa Nguyễn. Cho rằng có được cuộc sống sung túc, có của ăn của để là nhờ công lao của các chúa Nguyễn, nên đương nhiên là có bổn phận ủng hộ, giúp đỡ Nguyễn Ánh khôi phục cơ đồ mà các chúa Nguyễn đã dày công gầy dựng trăm năm qua, theo suy nghĩ đơn giản “ơn đền oán trả”, “ăn trái nhớ kẻ trồng cây” mới hợp đạo nghĩa ở đời. Trạng huống tâm lý này tồn tại đến đầu thế kỷ XX đã được cụ Phan Bội Châu vận dụng đưa Cường Để làm hội chủ Duy Tân hội vận động Đông du rất có hiệu quả. Cho nên chúng ta không gì khó hiểu khi thấy có nhiều điền chủ và cả nông dân Gia Định ủng hộ Nguyễn Ánh. 

Nguyễn Ánh triệt để khai thác yếu tố này để vừa vận động, vừa o ép nhân dân góp của góp sức xây dựng lực lượng. Cho nên ta thấy có lúc lực lượng Nguyễn Ánh bị Tây Sơn đánh gần như tan rã hoàn toàn, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó lại hồi phục nhanh chóng. Đồng thời cũng phải thừa nhận rằng, Nguyễn Ánh đã khôn khéo đưa ra hàng loạt chủ trương bồi dưỡng, khoan dung sức dân, để lôi kéo dân chúng về phía mình. Do đó, ngay cả trong lúc còn lưu vong, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, yếu kém của Đông Định Vương Nguyễn Lữ, Nguyễn Ánh cho người xây dựng cơ sở vẫn được nhiều người ủng hộ.

Đến cuối thể kỷ XVIII, đất Gia Định sau hơn một trăm năm khai phá, dù diện tích được đưa vào sản xuất nông nghiệp chưa phải là nhiều, nhưng đất đai mầu mỡ, nguồn lợi tự nhiên hết sức phong phú đã sớm làm xuất hiện nền kinh tế hàng hóa trên vùng đất mới này. Nơi đây là nguồn cung cấp vật lực, tài lực dồi dào cho ai làm chủ được nó. Nguyễn Ánh triệt để khai thác yếu tố nhân tâm để qua đó sử dụng được kho tàng vật lực phong phú này. Đối với Tây Sơn, Gia Định là nguồn lương thực thiết yếu, mỗi lần vào đánh Nguyễn Ánh trở về, theo chân đoàn quân chiến thắng là những thuyền lương thực đầy ấp. Ngay trong lúc một mình Thái bảo Phạm Văn Tham chật vật đối phó với Nguyễn Ánh không được cứu viện, Nguyễn Huệ lại cử Thái úy Phạm Văn Hưng mang thuyền vào chở lương thực !

Chiếm giữ Gia Định, Nguyễn Ánh vừa làm chủ được nguồn lương thực, vừa phong toả được sự tiếp tế từ Gia Định cho Quy Nhơn.

2.2. Yếu tố khách quan:

Sự quản lý Gia Định lỏng lẻo của chánh quyền Tây Sơn; 

Bàn về vấn đề Tây Sơn để mất Gia Định về tay Nguyễn Ánh và cũng là khởi điểm của sự kiện trọng đại hơn là Nguyễn Ánh tận diệt Tây Sơn, trước nay có nhiều ý kiến khác nhau:

Văn Tân, trong “Cách mạng Tây Sơn”, cho rằng: Đất Gia Định là miền đất mới. Ở đây giai cấp địa chủ mới do sự khai thác đất đai đã ra đời. Giai cấp này ủng hộ bọn phong kiến chúa Nguyễn, họ chưa mâu thuẫn sâu sắc với nông dân. Quân Đông Sơn sở dĩ hoạt động được ở Ba Giồng là nhờ vào địa chủ. Nguyễn Ánh hoạt động được ở Gia Định cũng có địa chủ ủng hộ.

Sau những trận đánh thắng quân Nguyễn Ánh, đáng lẽ quân Tây Sơn phải để lại một nhân vật vừa có tài quân sự vừa có tài chánh trị để vừa bình định miền Gia Định, vừa tổ chức lại các bộ máy nhà nước mới, là nhân dân Gia Định có thể an tâm sản xuất và tin tưởng vào chế độ Tây Sơn.

Nếu quân Tây Sơn làm được như vậy, thì năm 1785 sau trận đánh  bại quân Xiêm, đuổi Nguyễn Ánh chạy ra ngoại quốc thì Nguyễn Ánh khó mà tìm được chỗ dựa ở Gia Định để rồi quay về hoạt động. Tiếc rằng sau bốn lần đại thắng quân Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ đều mang đại quân trở về Quy Nhơn, giao trấn thủ Gia Định cho một võ tướng tầm thường. Do đó, mỗi lần đại quân Tây Sơn rút ra khỏi Gia Định trở về Quy Nhơn, thì Nguyễn Ánh hay đồ đảng lại hoạt động, lòng dân từ chỗ hướng về Tây Sơn (nhất là sau trận thắng quân Xiêm), do sự tuyên truyền xảo quyệt và sự hoạt động của bọn Nguyễn Ánh lại dần dần quay trở lại với Nguyễn Ánh.

Tại sao bốn lần đánh thắng Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ đều vội vàng mang ngay đại quân trở về Quy Nhơn, không ở lại Gia Định để tổ chức lại sản xuất và xây dựng bộ máy chánh quyền ?

Tại Nguyễn Huệ coi vấn đề Gia Định là vấn đề thuần tuý quân sự chăng? Tại Nguyễn Huệ bị Nguyễn Nhạc gọi về chăng?

Ngày nay chúng ta không dựa vào một tài liệu lịch sử nào để trả lời dứt khoát câu hỏi ấy. Chúng ta chỉ biết rằng, quân Tây Sơn sau mỗi lần đánh chiếm được Gia Định, không chịu để lại một nhân vật có tài ở lại giữ Gia Định là một thất sách không nhỏ về quân sự và về chánh trị của Tây Sơn. Sự thất sách ấy tạo điều kiện cho Nguyễn Ánh trở về Gia Định hoạt động”.

Những câu hỏi tại sao của Văn Tân, được Quách Tấn - Quách Giao trả lời phần nào trong “Nhà Tây Sơn”. Sau trận Nguyễn Ánh thoát khỏi tay Tây Sơn nhờ giông bảo nổi lên ở đảo Cô Lông (1783), chạy trốn ở Phú Quốc, tác giả “Nhà Tây Sơn”, viết:

“Đất Gia Định đã được hoàn toàn giải phóng, việc phòng thủ đã được tổ chức nghiêm mật, tình hình toàn cõi được ổn định. Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Lữ và Lê Văn Hưng (hay Phạm Công - NHH) rút quân về Quy Nhơn để Trương Văn Đa cùng một số tướng sĩ ở lại giữ thành Gia Định.

 Nguyên trước khi Nguyễn Huệ xuất binh, Trương Văn Hiến tâu cùng vua Thái Đức: “Gia Định ở xa Phú Xuân, nhân dân chưa bị khổ sở về nạn Trương Phước Loan, nên không căm thù họ Nguyễn như người ở miền Trung. Quân ta đánh vào quân nhà Nguyễn, nhân dân miền Nam coi là cuộc tranh giành địa vị với nhau, chớ không phải để giải phóng họ. Bởi vậy, hễ bên nào mạnh, được thì họ theo, theo trong nhất thời. Rồi ai được, ai thua, họ bàng quan tọa thị. Do đó, quân ta cứ lấy được Gia Định, rồi lại mất…Muốn giữ đất được bền lâu, thì phải làm thế nào chiếm cho được lòng dân, nhất là lòng kẻ sĩ”.

Do đó, Nguyễn Huệ mới để Trương Văn Đa, một người văn võ song toàn, ở lại trấn thủ Quy Nhơn, vua Thái Đức sai thêm hai văn thân là Cao Tắc  Tựu và Triệu Đình Tiệp vào trợ lực.

Họ Cao và họ Triệu vào đến nơi lo tìm hiểu dân tình dân ý. Hai ông già giả làm thầy địa lý và thầy tướng số để được gần gũi nhân dân. Hai ông nhận thấy hầu hết nhân dân đều chất phác nhân hậu. Sĩ phu giữ khư khư lời dạy của Thánh hiền, chữ Trung của Hán nho, Tống Nho đã in sâu vào tâm khảm. Lòng họ đối với chúa Nguyễn tuy không sâu đậm bằng lòng người miền Bắc đối với vua Lê, song có tài chinh phục đến dâu cũng khó thu về cho nhà Tây Sơn trong hôm sớm. Muốn thu phục được nhân tâm miền Nam thì phải làm sao cho họ thấy được nhà Tây Sơn hơn nhà Nguyễn về mọi mặt.

Trước hết cần phải có chánh sách tốt.

Chánh sách đã có sẵn từ ngàn xưa, chẳng qua tám chữ: “Thân Dân, Ái Dân, An Dân, Lợi Dân. Khó nhất là làm sao thực thi cho được tám chữ ấy”.

Sau khi Tây Sơn đại thắng quân Xiêm, tác giả “Nhà Tây Sơn”, mượn lời họ Cao và Họ Triệu cho rằng : “Phần đông sĩ phu Gia Định hiểu nghĩa chữ Trung một cách lệch lạc. Họ chỉ nghĩ đến vua, cho rằng ”trung quân tức là ái quốc”. Cho nên họ trung quân một cách mù quáng, mặc dù vua kia chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng của mình mà dẫm đạp lên quyền lợi của Tổ quốc Dân tộc. Họ nghĩ rằng đất nước này là của nhà Nguyễn bị nhà Tây Sơn chiếm đoạt thì Nguyễn Ánh có quyền nhờ ngoại bang giúp mình đánh lấy lại. Phá nước hại dân là tội lỗi của quân Xiêm chớ không phải của Nguyễn Ánh. Cho nên họ không oán giận Nguyễn Ánh, mà chỉ căm thù quân Xiêm. Phải phá bỏ tư tưởng sai lầm đó, thì lời nói của chúng ta mới lọt vào tai họ“.

Cái chánh sách tốt mà Quách Tân – Quách Giao đề cập, Tây Sơn có điều kiện thực hiện được không hay vẫn đi vào lối mòn phong kiến do hạn chế của thời đại? Về vấn đề này Lê Thành Khôi lý giải trong “Histoire du Viêt Nam“
 rất chặt chẽ:

“Sự bất hoà của anh em Tây Sơn đã cho phép Nguyễn Ánh trở về Gia Định và tổ chức việc khôi phục nhà nước của mình. Cuộc chiến kéo dài và đẫm máu, khi thắng khi bại, diễn ra trong 15 năm trước khi kết thúc vào năm 1802 với thắng lợi của họ Nguyễn và sự thống nhứt hoàn toàn của Việt Nam…

“Anh em Tây Sơn đã phân chia đất nước, nhưng sự bất hoà vẫn nhanh chóng bùng nổ. Nguyễn Huệ vào bao vây Quy Nhơn, Nhạc gọi một bộ phận đồn trú ở Gia Định bảo về kinh đô của mình. Thời cơ thuận lợi. Lần này Nguyễn Ánh không cầu viện quân viễn chinh Xiêm nữa vì không chịu nổi sự cướp bóc của chúng mà nhân dân thì ghê tởm. Ông về đóng quân ở Long Xuyên.

“Quân đội của ông ta chẳng bao lâu đã lớn lên nhờ những người tình nguyện, tướng tá Tây Sơn theo về, cướp biển người Hoa và bọn đánh thuê Campuchia. Nguyễn Lữ, vua Gia Định, là một kẻ bất lực. Ông ta bỏ trốn về Quy Nhơn rồi chết. Nguyễn Ánh chiếm Gia Định và là người chủ cả xứ….

“Thắng lợi của Nguyễn Ánh bắt nguồn từ những phẩm chất riêng của ông, từ những khuyết điểm của đối phương, từ cái chết sớm của Quang Trung…Trong lúc anh em Tây Sơn không nhìn thấy tầm chiến lược quan trọng của Gia Định, thì Nguyễn Ánh, sau khi chiếm lại nó đã biết xây dựng nó thành một cơ sở vững chắc cho sự khôi phục.

“…Về phía Tây Sơn, sự suy yếu của họ đã làm dễ dàng cho hoạt động của Nguyễn Ánh. Bên trên chúng ta đã nêu nguyên nhân thất bại cơ bản của sự suy sụp của họ, đã biết sự bất lực của họ trong việc xây dựng một chế độ mới, mặc dù có tiến bộ hơn so với họ Trịnh và họ Nguyễn. Tất nhiên những điều kiện khách quan của thời đại cũng chưa sẵn sàng. Nhưng, không tấn công vào gọi rễ của vấn đề ruộng đất, ngược lại, phục hồi những thiết chế kinh tế, xã hội và chánh trị của các triều đại trước, anh em Tây Sơn đã mất đi chỗ dựa của quần chúng nông dân, những người đã đưa họ lên nắm chính quyền và không thể động viên họ chống lại kẻ thù. Rất nhiều viên chức văn võ chỉ liên kết với họ bề ngoài. Chống đối các cải cách của Quang Trung, họ tiếp tục áp bức nhân dân và chỉ chờ dịp chạy theo Nguyễn Ánh.

“Quá trình “phong kiến hóa” của anh em Tây Sơn cũng biểu hiện khi sự thống nhứt bùng nổ. Sau khi thắng Trịnh, họ không biết giữ sự nhất trí (và khôi phục nền thống nhất của Việt Nam) mà chia nhau đất nước, mỗi người xây dựng một vương quốc riêng của mình. Cuộc chiến tranh nhỏ giữa Nhạc và Huệ đã buộc Nhạc phải gọi một bộ phận quân đội của mình ở Gia Định về, điều đó cho phép Nguyễn Ánh chiếm lại dễ dàng vùng đất này. Anh em Tây Sơn cũng không thấy ở đó tầm quan trọng. Bốn lần họ vào đây đánh Nguyễn Ánh. Bốn lần họ rút quân về mà không tiêu diệt được hết lực lượng Nguyễn Ánh mà chỉ để lại một đồn binh nhỏ. Năm 1786, khi Nguyễn Lữ trở thành vua Gia Định, ông ta đã tỏ ra bất lực trong việc tổ chức và phòng thủ nó, trái với những gì Nguyễn Ánh sẽ làm. Ông ta hèn nhát bỏ nó để chạy trốn về Quy Nhơn và chết ở đấy.

“Trong ba anh em, chỉ có Huệ tỏ ra có phẩm chất một chánh khách. Nhạc, người anh cả, sau khi là một thủ lĩnh khôn khéo của cuộc khởi nghĩa, đã để mất những tham vọng của mình và bằng lòng quản lý một vương quốc nhỏ, không lo lắng gì đến tương lai. Khi Lữ thất bại, ông ta không cho quân tới cứu để ngăn Nguyễn Ánh chiếm lại đất Gia Định. Khuyết điểm nặng nề đó đã làm cho ông mất hết.

“Chỉ có Huệ mới có được nhãn quan chánh trị bén cạnh, thiên tài quân sự của ông. Chỉ có ông mới tổ chức được vương quốc của mình và đẩy mạnh nền kinh tế tiến lên. Ông thấy hiểm họa ở con người Nguyễn Ánh và tự mình chuẩn bị quân tấn công, nhưng bất ngờ ông chết. Cái chết sớm đó phải chăng là một sự ngẫu nhiên của lịch sử đã làm thay đổi bộ mặt của sự vật? Chỉ có Huệ mới có khả năng đánh bại Nguyễn Ánh, như là ông đã đánh bại họ Trịnh, nhà Lê và quân Trung Quốc. Sau khi ông chết, con ông quá trẻ không thể tiếp tục sự nghiệp của ông, cũng không gây được uy tín đối với các phe phái trong triều, khi mà những cuộc đấu tranh nội bộ góp phần vào việc làm suy yếu chánh quyền Tây Sơn”.

Dù nhìn vấn đề dưới góc độ khác nhau, dựa trên cơ sở và lập luận khác nhau, song cả ba tác giả trực tiếp hoặc gián tiếp có cùng một nhận định, là Tây Sơn không có điều kiện cải tạo, làm cho xã hội Gia Định tốt hơn dưới thời chúa Nguyễn, không tấn công vào cội rễ vấn đề ruộng đất, không tìm được chỗ dựa trong quần chúng nông dân. Riêng Văn Tân cho rằng thắng lợi của Nguyễn Ánh ở Gia Định là do sự ủng hộ của giai cấp địa chủ Nam bộ, điều này e ra có phần khiên cưỡng và chưa đủ. Vì điều kiện lịch sử lúc bấy giờ chưa hội đủ yếu tố cần thiết để hình thành giai cấp địa chủ Gia Định và phải thẳng thắn nhìn nhận rằng là có một bộ phận đông đảo quần chúng nông dân Gia Định ủng hộ Nguyễn Ánh trong cuộc nội chiến này.

Tác giả cuốn “Nhà Tây Sơn” có lý khi nhận xét: “Quân ta đánh vào quân nhà Nguyễn, nhân dân miền Nam coi là cuộc tranh giành địa vị với nhau, chớ không phải để giải phóng họ. Bởi vậy, hễ bên nào mạnh, được thì họ theo, theo trong nhất thời. Rồi ai được, ai thua, họ bàng quan tọa thị. Do đó, quân ta cứ lấy được Gia Định, rồi lại mất…Muốn giữ đất được bền lâu, thì phải làm thế nào chiếm cho được lòng dân, nhất là lòng kẻ sĩ”
.

Cho đến nay, chúng ta chưa có tư liệu để lý giải động thái của Tây Sơn đối với vấn đề quản lý đất Gia Định. Tại sao sau những lần đánh thắng Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ đều vội vã mang đại quân trở về Quy Nhơn, không ở lại Gia Định hoặc tổ chức chánh quyền ổn định đời sống nhân dân, xây dựng lực lượng tại chỗ hùng mạnh, vừa tạo ra trong lòng nhân dân sự an tâm, tin tưởng vào chế độ Tây Sơn, vừa có thể tiêu diệt được hay ít ra cũng thay đổi cơ sở xã hội cũ, mầm móng khôi phục của Nguyễn Ánh, ít nhứt là sau trận phá tan năm vạn quân Xiêm, khi mọi người dân Gia Định đều thấy rõ cái tội “cõng rắn cắn gà nhà” của Nguyễn Ánh?

Về mặt tổ chức hành chánh-cai trị, chúng ta chỉ biết Nguyễn Nhạc giao Gia Định cho Đông Định Vương Nguyễn Lữ quản lý, còn việc tổ chức chánh quyền cơ sở quản lý xã hội ra sao? Hiện nay chưa phát hiện được tư liệu liên quan về vấn đề này.

Tuy nhiên, chúng ta có thể tiếp cận vấn đề ở góc độ khác. Sài Gòn là trung tâm quyền lực ở Gia Định, ai chiếm được nơi đây, xem như làm chủ cả Nam bộ và trong 13 năm nội chiến Tây Sơn-Nguyễn Ánh (1777-1789), hai chánh quyền Tây Sơn và Nguyễn Ánh tồn tại đan xen nhau theo thứ tự thời gian như sau:

	Người làm chủ SàiGòn
	Thời gian
	Trong khoảng

	Tây Sơn
	3 tháng
	Tháng 3 đến tháng 5 Bính thân (1776)

	Chúa Nguyễn Phước Thuần
	10 tháng
	Tháng 5/1776 đến tháng 3 Đinh dâụ (1777)

	Tây Sơn
	8 tháng
	Tháng 3/1777 đến tháng 10/1777

	Nguyễn Ánh
	4 năm 4 tháng
	Tháng 11 Đinh dậu đến tháng 2 Nhâm dần(1782)

	Tây Sơn
	5 tháng
	Tháng 3 Nhâm dần đến tháng 8 cùng năm

	Nguyễn Ánh
	6 tháng
	Tháng  8 Nhâm dần đến tháng 2 Quý mảo (1783)

	Tây Sơn
	5 năm 6 tháng
	Tháng 2 Quý mảo đến tháng 8 Mâụ thân (1788)


Như vậy trong thời gian 13 năm nội chiến, Tây Sơn chỉ thật sự nắm quyền ở Gia Định gần 7 năm; thời gian còn lại là 5 năm do Nguyễn Ánh cai quản và tình trạng không có chánh quyền là trên một năm.

Trong thời gian 7 năm làm chủ đất Gia Định, với 4 lần gián đoạn, giai đoạn cầm quyền dài nhứt là 5 năm 6 tháng và ngắn là từ 3 đến 5 tháng. Với điều kiện thời gian vừa ngắn vừa gián đoạn như thế thì chánh quyền Tây Sơn không thể nào tổ chức hành chánh cai trị bền vững để thực thi chánh sách xã hội-kinh tế được. Đó là chưa nói tới yếu tố con người. Trong ba anh em Tây Sơn, Nguyễn Lữ là người bình thường, lại có thể là một thầy tu (trong một số thư từ của giáo sĩ phương Tây, thường gọi Nguyễn Nhạc là “Chúa Tây Sơn”, Nguyễn Lữ là “Thầy Tư Lữ” còn Nguyễn Huệ là “Đức Ông Tám”), nên khi được Nguyễn Nhạc phong làm Tiết chế (1778), rồi Đông Định Vương (1786); Nguyễn Lữ là người thường “lấy việc sửa mình, thương người làm gốc, còn giàu sang, thua được là chuyện ngoài thân”
, nên cần có người phụ chính.

Trước khi Nguyễn Lữ chánh thức được phong làm Đông Định Vương, nắm quyền cai trị Gia Định, vùng này lần lượt được cai quản bởi Tổng đốc Chu (Châu) trong hai tháng (từ tháng 10 - 1777), hàng tướng Đỗ Nhàn Trập (em Đỗ Thanh Nhân) trong ba tháng (từ tháng 5 - 1782). Sau khi đánh tan quân Xiêm, Gia Định do phò mã Trương Văn Đa (từ tháng 8 - 1783) cai quản hơn một năm. Từ tháng 5 – 1785, Đô úy Đặng Văn Trấn thay thế Trương Văn Đa, cai quản Gia Định lâu hơn, có chỉnh trang lại Sài Gòn, đào kinh Tranh Giang (xuyên qua Đồng Tháp Mười), như đã trình bày ở trên. Khi cuộc tranh giành quyền lực giữa anh em Tây Sơn nổ ra, theo lệnh Nguyễn Nhạc, Đặng Văn Trấn trao Gia Định cho Tham đốc Trần Tú vào tháng 5 - 1787, về Quy Nhơn. Sau đó, Đông Định Vương Nguyễn Lữ có Thái phó Phạm Văn Tham làm phụ chính vào cai trị Gia Định. Đến tháng 9, rơi vào kế ly gián của Nguyễn Ánh, Nguyễn Lữ bỏ Gia Định chạy về Quy Nhơn, rồi bịnh chết và đến tháng 9 năm sau 1788, Nguyễn Ánh chiếm được Sài Gòn, chấm dứt chánh quyền Tây Sơn trên đất Gia Định.

Một điều đáng lưu ý là trong 13 năm nội chiến, có lúc Nguyễn Ánh làm chủ đất Gia Định một thời gian khá dài, tới 4 năm 4 tháng; từ tháng 11 năm Đinh Dậu (1777) đến tháng 3 năm Nhâm Dần (1782). Trong thời gian này, Nguyễn Ánh đã tổ chức và củng cố chánh quyền từ trung tâm Sài Gòn (trị sở của phủ Gia Định) xuống tận xã thôn. Phủ Gia Định gồm  4 dinh ( Trấn Biên, Phiên Trấn, Trường Đồn, Long Hồ) và một trấn (Hà Tiên). Ở mỗi dinh và trấn, Nguyễn Ánh đặt các chức quan: Lưu thủ, Cai bạ, Ký lục để trông coi việc cai trị. Lúc bấy giờ dân cư còn thưa thớt, nên dưới mỗi dinh và trấn chỉ có một huyện. Dưới huyện là các tổng; dưới tổng là các thôn hoặc xã. Nói một cách cụ thể hơn, trong thời gian này tiếp tục hoàn thiện một bước nữa công cuộc khai hoang của các chúa Nguyễn bị bỏ dở, có tác động tâm lý sâu sắc đối với nhân dân Gia Định trong cuộc nội chiến. Đến thời điểm này, người Việt đã tập trung hình thành những trung tâm dân cư, thị trấn to lớn, mà còn rải ra khắp nơi. Các trung tâm và thị trấn kéo dài từ Cù lao Phố (Biên Hoà) xuống Bến Nghé (Sài Gòn), Mỹ Tho, Long Hồ (Vĩnh Long), Sa Đéc, Cần Thơ ngăn cách khối đông đảo dân Khmer ở khu vực Trà Vinh - Sóc Trăng… 

Những giai đoạn làm chủ Gia Định, 3 tháng, 5 tháng, 8 tháng, chắc Tây Sơn chưa có đủ thời gian củng cố chánh quyền ở trung tâm ở Sài Gòn, thì làm sao có thời gian thay đổi hay hủy bỏ chánh quyền cơ sở của Nguyễn Ánh. Để ổn định xã hội trước mắt Tây Sơn không còn cách nào khác hơn là tiếp tục phải sử dụng chánh quyền cơ sở cũ của Nguyễn Ánh. 

 Như thế, phải chăng chánh quyền Tây Sơn chỉ quản lý  Sài Gòn và các thị tứ đông dân, còn vùng nông thôn hẻo lánh, rừng rậm thì thả nổi mặc cho đám tàn binh Nguyễn Ánh mai phục chờ cơ hội.

Còn trong một thời gian dài 5 năm 6 tháng từ tháng 2 năm Quý Mẹo đến tháng 8 năm Mậu Thân (1788), ngoài một số hoạt động chỉnh trang Sài Gòn, chúng ta chưa tìm thấy tư liệu nào ghi chép về hoạt động kinh tế-xã hội của Tây sơn trong thời gian này.

Về kinh tế - xã hội nói chung, chánh quyền Tây Sơn làm gì cho nhân dân Gia Định, ngoài việc Đô úy Đặng Văn Trấn đào con kinh mới Tranh Giang (Rạch Chanh) nối liền sông Vàm Cỏ Tây với sông Bà Bèo xuyên ngang đất Ba Giồng nhằm mục đích quân sự hơn là kinh tế. Tây Sơn có giải pháp kinh tế-xã hội nào để lôi kéo nhân dân Gia Định thoát ra khỏi ảnh hưởng của Nguyễn Ánh, triệt tiêu được nguồn hậu thuẫn cho Nguyễn Ánh hay chỉ xem Gia Định là một vấn đề thuần tuý quân sự ? Mỗi lần hành quân vào Nam, Tây Sơn chỉ tìm cách tiêu diệt lực lượng quân sự của Nguyễn Ánh. Xong, đại quân rút về Quy Nhơn, giao đất Gia Định cho những quan chức không có tài kinh bang tế thế, không có kế sách gì nhằm triệt tiêu tận gốc điều kiện, môi trường xã hội giúp cho Nguyễn Ánh tồn tại. 

Sự quản lý Gia Định yếu kém của Tây Sơn còn gián tiếp thể hiện tâm lý chủ quan, coi thường kẻ thù, đánh giá quá thấp thế lực và cá nhân con người của Nguyễn Ánh cùng vai trò của vùng đất mới Gia Định trong tiến trình lịch sử dân tộc của Tây Sơn.

Thế lực của Nguyễn Ánh ở đây không phải là lực lượng quân sự, mà là chính là cấu trúc xã hội Gia Định, vào cuối thể kỷ XVIII, xã hội Gia Định được hình thành trên cơ sở sự giàu mạnh của từng lớp điền chủ mới nặng ân tình với họ Nguyễn và thương nhân người Hoa. Nói là quản lý Gia Định, nhưng quan tướng Tây Sơn không nắm được các đối tượng này, không đủ năng lực phá vỡ một cấu trúc xã hội đã được hình thành hơn một trăm năm qua, trong một thời gian ngắn. Cấu trúc xã hội Gia Định vào cuối thế kỷ XVIII như đã trình bày ở trên, không giống như ở Bắc Hà hay vùng Thuận Quảng. Nó không còn một xã hội thuần nông tự cung tự cấp, mà đã phát triển với nền kinh tế hàng hóa-tiền tệ, dù không tái sản xuất.

Có lẽ không nhận ra điều này, nên Tây Sơn không coi họ Nguyễn ở phía Nam là kẻ thù trước mắt cần tiêu diệt, nên tập trung binh lực chấm dứt nhà nước Lê - Trịnh ở Bắc Hà. Tác giả “Phong trào Tây Sơn và anh hùng dân tộc Quang Trung” nhận xét rất chính xác, khi viết: ”Thực là nguy hiểm khi Nguyễn Nhạc cho rằng kẻ thù ở phía Nam chỉ là cá nhân Nguyễn Ánh và một số tướng tá, mà không thấy rằng mầm móng tai hoạ ấy là cả một từng lớp địa chủ đông đảo ở Gia Định là chỗ dựa của Ánh”
.

“Thực ra mấy lần quân Tây Sơn kéo vào chỉ đánh quân lính của Nguyễn Ánh và những tay chân trực tiếp, sau đó không hề đụng chạm đến tình hình kinh tế, xã hội ở Gia Định. Do vậy, hễ túng thế thì Nguyễn Ánh bỏ chạy, nhưng tạm yên thì ông ta lại quay về Gia Định như về nhà của mình vậy”.

Động thái này đưa Tây Sơn đến một hậu quả không lường được mà ngay cả Nguyễn Huệ đến lúc sắp mất mới nhận ra, thì đã muộn. Đại thắng quân Thanh ít lâu, nghe tin Nguyễn Ánh thu phục lại Bình Thuận, Bình Khang, Diên Khánh, thanh thế lừng lẫy, Nguyễn Huệ càng buồn thêm, bịnh ngày càng nặng thêm, cho gọi Trần Quang Diệu và các quan thân tín khác dặn rằng: ”Ta mở mang cõi đất, cả cõi Nam, nay bịnh ắt không khỏi, Thái tử tư chất hơi cao, nhưng tuổi hãy còn nhỏ, ngoài có thù nước ở Gia Định. Thái Đức (tức Nguyễn Nhạc) thì tuổi già, nhàn rỗi vui chơi cầu an, không mưu tính đến việc đời sau. Khi ta chết rồi, nên trong một tháng, làm lạo thảo để chôn táng thôi. Bọn ngươi nên  cùng nhau giúp Thái tử sớm thiên đến Vĩnh đô (Nghệ An), để thống chế thiên hạ. Không thế thì quân ở Gia Định ra, bọn ngươi chết không có đất mà chôn”
.

Nói chung, việc quản lý Gia Định yếu kém là một thất sách lớn về chánh trị của Tây Sơn. Thất sách đó tạo điều kiện cho Nguyễn Ánh trở về lập căn cứ ở Nước Xoáy làm bàn đạp chiếm Gia Định.

Nguyễn Huệ bận đối phó với việc quân Thanh xâm lược Việt Nam, Nguyễn Nhạc bỏ rơi Gia Định.
Lúc Nguyễn Ánh trở về chiếm được phân nửa Gia Định và lấy Nước Xoáy-Tân Long làm căn cứ (tháng 10 - 1788) cũng là lúc nhà Mãn Thanh chuẩn bị xua 50 vạn quân tràn qua biên giới Việt Trung xâm lược Bắc Hà. Nguyễn Huệ đang ở Phú Xuân phải tập trung tăng cường binh lực, lên kế  hoạch hành quân đối phó quân xâm lược nhà Thanh, một vấn đề trọng đại và cấp bách, nên Nguyễn Ánh có cơ hội đánh chiếm Gia Định.

Gần hai năm trời từ khi Nguyễn Ánh về nước lập căn cứ Nước Xoáy – Tân Long đánh lấy lại Gia Định, Nguyễn Nhạc bỏ mặc Nguyễn Lữ đối phó, rồi đến khi Nguyễn Lữ bỏ chạy về Quy Nhơn, Nguyễn Nhạc cũng không có động thái gì cứu giúp Gia Định, để một mình  Thái bảo Phạm Văn Tham loay hoay chóng đỡ cho tới lúc thế cùng lực tận phải đầu hàng Nguyễn Ánh.

Tình trạng cát cứ của nhà nước Tây Sơn.
Đây là nguyên nhân bao trùm, khiến cho nhà Tây Sơn chẳng thất bại trước Nguyễn Ánh mà còn để cho Nguyễn Ánh thay thế vai trò lịch sử thống nhứt đất nước của mình.

Quá trình phong kiến hóa nhà nước Tây Sơn bắt đầu diễn ra ngay vào lúc Tây Sơn sắp thực hiện xong sứ mạng thống nhứt đất nước. Ngay sau khi vừa tiêu diệt được thế lực phong kiến của họ Trịnh ở Đàng Ngoài (1786), công cuộc thống nhứt đất nước chỉ còn tiêu diệt thế lực của Nguyễn Ánh ở Gia Định nữa là xong; lực lượng Tây Sơn lại bắt đầu phân hóa theo xu hướng phong kiến cát cứ, phân chia đất đai và quyền lực, điều mà họ đấu tranh suốt hơn mười năm mới xóa bỏ được. Rồi tiếp liền theo đó là cuộc tranh chấp quân sự đáng tiếc xảy ra giữa anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ làm tổn hao oan uổng biết bao nhiêu sinh mạng. Biến cố này dẫn đến việc hàng loạt phú hào ở Gia Định nổi lên theo Nguyễn Ánh, có cả một số tướng tài của Tây Sơn, như Nguyễn Văn Trương (của Nguyễn Nhạc), Nguyễn Đằng Vân, Nguyễn Văn Duệ (của Nguyễn Huệ) đầu hàng Nguyễn Ánh và Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ Văn Nhậm...ra mặt phản bội Nguyễn Huệ, có cả một số nhân sĩ Bắc Hà trốn vào Gia Định theo Nguyễn Ánh. 

Chính vì tình trạng phân quyền cát cứ này làm cho Quang Trung không tiến hành trấn áp Nguyễn Ánh ngay sau khi chiến thắng 50 vạn quân Thanh, vì e ngại lực lượng của Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn có thể đánh úp sau lưng. Quy Nhơn vô tình biến thành rào chắn cho Gia Định giúp Nguyễn Ánh có điều kiện khôi phục kinh tế và phát triển binh lực.

Cũng có ý kiến cho rằng chính cái chết của Quang Trung mới là nguyên nhân, điều kiện chủ yếu giúp Nguyễn Ánh đi đến thắng lợi cuối cùng. Sự qua đời của Quang Trung là một hiện tượng ngẫu nhiên. Dù cho vua Quang Trung qua đời đột ngột, nhưng nếu nhà nước Tây Sơn là một nhà nước phong kiến thống nhứt, không có sự phân chia quyền lực, chắc chắn Tây Sơn theo kế hoạch do Quang Trung vạch sẵn cũng thừa sức đánh đuổi Nguyễn Ánh ra khỏi Gia Định, làm sao Nguyễn Ánh có cơ hội đánh chiếm cả nước! Đàng này sau khi Quang Trung qua đời, con vua Quang Trung, Cảnh Thịnh không lo tiêu diệt Nguyễn Ánh mà lại tập trung binh lực bức hiếp Thái Đức hoàng đế Nguyễn Nhạc, rồi giải tán triều đình trung ương ở Quy Nhơn, chỉ cho duy trì “tiểu triều” Nguyễn Bảo, ăn lộc huyện Phù Ly.
Như vậy, dù cái chết của Quang Trung là một nguyên nhân quan trọng tạo thắng lợi của Nguyễn Ánh nhưng trùm lên trên đó vẫn chính là tình trạng cát cứ của nhà nước Tây Sơn mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Đầu mối của vấn đề là ở đây, mà trước hết là sự chia rẽ giữa Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ lên đến cao điểm phải giải quyết bằng quân sự, tạo điều kiện tốt cho Nguyễn Ánh từ Xiêm về lập căn cứ ở Long Hưng - Sa Đéc…

Nếu Long Hưng là căn cứ giúp Nguyễn Ánh thu phục được đất Gia Định, thì Gia Định trở thành bàn đạp giúp Nguyễn Ánh thu phục cả giang sơn Việt Nam về một mối.

TRƯƠNG MINH KÝ - NHÀ VĂN, NHÀ BÁO
ĐẤT SÀI GÒN - GIA ĐỊNH
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ăm 1865, Gia Định báo – tờ báo Việt ngữ đầu tiên được xuất bản ở Nam bộ, từ đó trở đi chữ quốc ngữ cũng dần trở thành công cụ đắc lực cho các nhà văn nhà thơ miền Nam sáng tác. Đặc biệt, từ lúc Trương Vĩnh Ký tiếp nhận vị trí quản nhiệm tờ Gia Định báo (1869) thì chữ quốc ngữ càng được truyền bá rộng rãi trong quần chúng hơn. Cùng với những đóng góp to lớn của Sĩ Tải tiên sinh trong việc truyền bá chữ quốc ngữ cũng như tạo nên sự thành công của nền văn học quốc ngữ Nam bộ nửa cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, không thể không kể đến công lao của những học trò của ông như: Trương Minh Ký, Nguyễn Trọng Quản, Diệp Văn Cương,…Họ chính là những người tiếp tục chủ trương “phổ biến chữ quốc ngữ bằng mọi phương tiện” để “trở thành chữ viết của đất nước”
 mà Sĩ Tải tiên sinh đã đề ra, đồng thời cũng là những người tiên phong trong các hoạt động dịch thuật, sáng tác văn học bằng chữ quốc ngữ.

Với độc giả quen thuộc của tờ Gia Định báo giai đoạn từ năm 1869 đến năm 1900, và cả tầng lớp trí thức Nam bộ thời kì cuối thế kỷ XIX thì có lẽ Trương Minh Ký không phải là tên tuổi xa lạ, ông vừa là người cộng tác thường xuyên với Gia Định báo qua những bài dịch thuật có văn phong gần gũi, chất phác nhưng đầy tính giáo dục, vừa là một nhà giáo mẫu mực, một nhà dịch thuật uyên bác, am hiểu nhiều ngoại ngữ. Những tác phẩm của ông không chỉ được đăng trên báo mà còn xuất bản bán rộng rãi cho công chúng. Ông hẳn có một vị trí nhất định trong lòng độc giả cũng như công chúng yêu văn học thời đó nên đã từng có một độc giả của báo Điển Tín đăng bài viết dài 2 trang dưới tiêu đề “Một ông hiền thứ nhì trong Tam kỳ - Ông Trương Minh Ký”
 để giới thiệu thân thế cũng như những hoạt động nổi bật trong sự nghiệp của tiên sinh. Điều này càng được chứng thực hơn khi Phạm Việt Tuyền – giáo sư của Đại học Văn khoa Huế trước 1975 và cũng là một trong những người đi tiên phong trong việc nhìn nhận và đánh giá lại nền văn học miền Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX – đã chọn sự nghiệp của Trương Minh Ký là đề tài cho luận văn tiến sĩ của mình vào năm 1973, “Sáng chủ nhật 4.9.1966, Trung tâm văn bút Việt Nam ở Sài Gòn có tổ chức một buổi thuyết trình với đề tài “Trương Minh Ký  trong văn hóa thế kỷ XIX”. Người phụ trách là Phạm Việt Tuyền. Sau đó, năm 1973, tác giả viết lại thành luận văn thi tiến sĩ “Trương Minh Ký 1855 – 1900 và văn học thế hệ 1862 – 1913”, chưa in thành sách”
. Như vậy, trước năm 1975, Trương Minh Ký đã từng được nhìn nhận là một trong những người có công lao truyền bá chữ quốc ngữ và xây dựng nền văn học quốc ngữ ở Nam bộ. Rất tiếc là luận văn thi tiến sĩ của Phạm Việt Tuyền về Trương Minh Ký – một công trình nghiên cứu chi tiết nhất về Thế Tải tiên sinh tính đến thời điểm đó lại chưa được tìm thấy nên không rõ tác giả Phạm Việt Tuyền đã tiến hành việc nghiên cứu Trương Minh Ký đến mức độ nào. Ngoài ra, bài báo “Một ông hiền thứ nhì trong Tam kỳ - Ông Trương Minh Ký” đăng trên tờ Điển Tín cho thấy người viết nắm khá rõ cuộc đời và những hoạt động của Trương tiên sinh, nhưng với nội dung gói gọn trong hai trang báo thì tác giả bài báo cũng không thể cung cấp cho người đọc thông tin chi tiết về con người và sự nghiệp của Trương tiên sinh.

Thế nhưng, kể từ sau công trình của Phạm Việt Tuyền thì tên tuổi của Trương Minh Ký vẫn là một ẩn số. Nhất là trong các công trình nghiên cứu với mục đích nhìn nhận và đánh giá lại nền văn học quốc ngữ Nam bộ trong những thập niên cuối thế kỷ XX, ngoài những bài viết tương đối chi tiết của Bằng Giang trong quyển Văn học quốc ngữ Nam kỳ 1865 - 1930 thì hầu như không thấy các nhà nghiên cứu đề cập đến một tác giả như Trương Minh Ký, nếu có cũng chỉ là những dòng giới thiệu mang tính khái quát, sơ lược hoặc nội dung không có gì mới hơn so với những chi tiết đã viết trong công trình của Bằng Giang. Với gần 40 trang giấy, Bằng Giang đã cung cấp cho người đọc một vốn hiểu biết tương đối về tác giả Trương Minh Ký qua mảng sáng tác của ông, tuy nhiên về phần tiểu sử của Thế Tải tiên sinh thì Bằng Giang chỉ dành ít dòng giới thiệu tên tuổi quê quán.

Từ năm 2000 trở đi, cùng với chủ trương khôi phục diện mạo nền văn xuôi quốc ngữ Nam bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khá nhiều bài viết và công trình nghiên cứu về văn học Nam bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và các tác giả văn học của thời kì này đã được thực hiện, trong đó có một số tác giả đã chọn Trương Minh Ký làm đề tài nghiên cứu của mình. Nhìn chung, việc nghiên cứu Trương Minh Ký trong các công trình này đã có nhiều tiến triển hơn so với giai đoạn trước, dù vậy độc giả cũng chỉ biết nhiều đến Thế Tải tiên sinh chủ yếu qua mảng sáng tác, còn về nguồn gốc xuất thân và tiểu sử của ông vẫn còn nhiều bí ẩn, hầu hết người ta nói về Trương Minh Ký như một môn sinh của Trương Vĩnh Ký hay thuộc dòng dõi tướng quân Trương Minh Giảng nhưng thực hư thế nào thì chưa được nghiên cứu làm rõ. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi giới thiệu nguồn gốc xuất thân cũng như những hoạt động cụ thể trong bốn mươi lăm năm tại thế của Trương Minh Ký – một trong những tác giả Nam bộ đầu tiên đưa chữ quốc ngữ vào sáng tác văn học, đồng thời cũng xin làm rõ một số thông tin chưa chính xác về tiên sinh đã được công bố trong các công trình trước đó.

* Nguồn gốc tổ tiên

Trong các tài liệu nói về Trương Minh Ký mà chúng tôi đã tìm thấy thì hầu hết không nói rõ về nguồn gốc tổ tiên của ông, thường thì người viết chỉ cho biết Trương Minh Ký thuộc dòng dõi Trương Minh Giảng – đại tướng quân dưới triều Nguyễn nhưng không nói cụ thể mối quan hệ giữa hai người, còn những tư liệu khác thì chỉ cho biết quê quán, họ tên cha mẹ của ông mà cũng không nói chi tiết về gia đình ông. Trong quá trình tìm kiếm tư liệu, người viết may mắn được tiếp xúc với ông Võ Văn Sổ - thành viên của nhóm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả Thành phố Hồ Chí Minh, người đã tìm ra bản gia phả họ Trương Minh viết bằng chữ Hán được lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm Hà Nội và sau đó biên dịch lại chữ quốc ngữ - nhờ vậy mà đã truy tìm lại nguồn gốc tổ tiên cũng như nguyên quán của Trương Minh Ký.

Theo Trương gia từ đường thế phả toàn tập thì ông nguyên tổ của Trương Minh Ký có nguyên quán tại Quảng Bình, sau đó di cư vào Bình Định: “Trương Đạt, tự Văn Phòng. Ông nguyên quán tỉnh Quảng Bình, phủ Quảng Ninh, huyện Khang Lộc (nay là Phong Lộc) tổng Hoàng Phổ, xã Trường Dục, thiên cư vào tỉnh Bình Định, phủ Quy Nhơn (nay là An Nhơn) huyện Tuy Viễn, tổng Thời Hòa (nay là Mỹ Thuận) thôn Nhơn Thuận (xưa là An Mỹ) lấy nghề nông làm nghiệp”
.

Ông thủy tổ cũng lập nghiệp tại Bình Định nhưng đến đời ông tổ thứ nhất của Trương Minh Ký (tính theo gia phả) thì dòng họ Trương Minh một lần nữa di cư vào sâu trong vùng đất Nam Kỳ, chọn Hanh Thông xã, thuộc Gia Định làm nơi dừng chân để dựng nghiệp: “ông tổ đời một (1725 - 1778) tức người đầu tiên, đầu xuân Mậu Dần, vào khai canh tại Hanh Thông xã, thuộc Gò Vấp nay”
. Như vậy tính đến thời Trương Minh Ký thì dòng họ Trương Minh đã định canh định cư tại Gia Định trên một thế kỷ. Dòng họ ấy không chỉ là một gia tộc lớn mà còn là một danh gia nhờ vào danh tiếng của tướng quân Trương Minh Giảng. Nếu tính theo vai vế thì Trương Minh Ký gọi Trương Minh Giảng bằng ông chú, xưng cháu vì Trương Minh Giảng thuộc đời thứ ba, còn Trương Minh Ký nằm ở thế hệ thứ năm.

Ngay khi còn tại thế, Trương Minh Ký đã chú ý đến việc lập gia phả cho gia tộc mình. Chính tay ông đã lập một bản gia phả dòng họ Trương Minh khá chi tiết và đầy đủ, trong đó, ông còn ghi những dòng nhắn nhủ con cháu sau này nên tiếp tục công việc ghi chép bản gia phả của gia tộc: “Nghĩ trong họ đông người, e kẻ sau đặt tên con cái trùng tên ông bà, cô bác là không yên, vậy phải in tên người lớp trước cho con cháu kiêng nể, còn mỗi vị, sanh tử, ngày giờ, năm tháng, mồ mả tại đâu thì có bổn chánh nơi nhà thờ.
Mẹ đẻ cha nuôi mới sống mà!

Phải thương, phải tưởng đến Ông Bà.

Làm người hiếu nghĩa suy nguồn cội,

Có mẹ, có cha mới có ta.

Thế tải, Trương Minh Ký bái lục.

Lời dặn: - Đời thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hiện tại, bây giờ đây phải tiếp biên con cái mình, sanh tử, ngày giờ, năm tháng cùng tại đâu – (Gia Định, mồng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu, 1897)”
.

* Cuộc đời của Trương Minh Ký

Như đã nói ở trên, các tư liệu đã xuất bản hoặc đăng trên báo viết về Trương Minh Ký đều không nói cụ thể nguồn gốc cũng như xuất thân của ông, ngoài luận văn về tác giả Trương Minh Ký của Phạm Việt Tuyền mà hiện nay người viết chưa tìm thấy thì phần viết về Trương Minh Ký trong quyển sách “Văn học quốc ngữ ở Nam kỳ 1865 – 1930” của Bằng Giang có thể xem là chi tiết nhất trong các tư liệu mà người viết đã tiếp xúc. Ngoài ra, để hoàn chỉnh phần tiểu sử của Trương tiên sinh, chúng tôi đã dựa vào bản gia phả dòng tộc Trương Minh mà ông Võ Văn Sổ cung cấp để so sánh và đối chiếu (hiện chúng tôi giữ cả hai bản gia phả: 1. Bản gia phả do một người trong dòng tộc Trương Minh chấp bút viết bằng chữ Hán, lập năm 1886; 2. Bản gia phả do chính tay Trương Minh Ký lập năm 1897, đánh máy dưới hình thức chữ quốc ngữ), sau đó mới đưa ra những kết luận về cuộc đời của tiên sinh.

Trương Minh Ký sinh vào ngày 23 - 10 -1855, nhằm giờ Thìn ngày 13 tháng 9 năm Ất Mão dưới thời Tự Đức. Tên cúng cơm của ông là Trương Minh Ngôn nhưng sau này, khi được học với thầy Trương Vĩnh Ký, vì cảm mến cái tài, cái đức của thầy nên ông đã đổi tên thành Trương Minh Ký. Riêng về tên hiệu Thế Tải thì không phải do Trương Minh Ký tự xưng mà được Huỳnh Quốc Công Miên Triệu đặt cho ông nhân chuyến ông cùng đoàn sứ Việt Nam tham dự Hội Đấu xảo ở Pháp, cái tên ấy được đặt vào ngày 3 - 7 - 1889. Kể từ đó, trong các sáng tác của ông, người ta thấy ông luôn đặt tên hiệu của mình ngay trước tên Trương Minh Ký. Ngoài ra, ông còn có một biệt hiệu khác là Mai Nham.

Cha của Trương Minh Ký, ông Trương Minh Cẩn là một nhà nho chính thống. Ông vốn xuất thân trong một gia đình buôn bán, là trưởng nam nhưng ông không nối nghiệp cha mà theo nghiệp nho. Ông có hai vợ, chính thất là bà Phạm Thị Nguyệt và kế thất là bà Đặng Thị Ký. Trương Minh Ký là con trai trưởng của ông Trương Minh Cẩn và bà chính thất, ông còn có hai người em, một em gái (cùng mẹ) và một em trai (con bà kế thất). Mẹ ông cũng vốn là con dòng Nho giáo, quê ở thôn Long Điền nhưng tiếc thay bà mất rất sớm, khi tuổi đời vừa tròn hai mươi lăm. Trương Minh Ký mồ côi mẹ khi tuổi mới lên bảy, không có bàn tay của mẹ chăm sóc quả là một thiệt thòi lớn cho ông nhưng không phải vì thế mà ông phải sống cuộc đời bất hạnh. Mất mẹ nhưng bù lại Trương Minh Ký nhận được sự chăm sóc hết sức chu đáo của thân phụ. Vừa đến tuổi đi học thì ông đã được cha đưa đi thụ giáo ở các thầy giỏi, cho theo học ở các trường danh tiếng nhất, nên tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng người thanh niên Trương Minh Ký đã sớm được mọi người biết đến như một trong những bậc tài danh lúc đó. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì thân phụ Thế Tải tiên sinh là một nhà nho nên ông rất chú trọng đến việc giáo dục con cái; mặt khác ông vốn hiếm con, tính cả hai người vợ thì chỉ có ba người con thôi, trong đó, Trương Minh Ký là con cả nên càng được đầu tư nhiều hơn để làm gương cho những đứa em sau noi theo.

Từ nhỏ Thế Tải tiên sinh đã thể hiện bản thân là một bậc thông minh, đỉnh ngộ. Ông học chữ Nho tại trường đạo của Trương Vĩnh Ký, sau khi học xong Ngũ kinh ông chuyển sang học tiếng Pháp. Ông là một trong những học trò giỏi nhất của trường nên rất được thầy Sĩ Tải quý mến. Đến năm mười chín tuổi, ông lấy bằng Tài năng thượng hạng (Brevet supérieur des instituteurs) tại Trường Khải Tường (còn gọi là Trường Chasseloup Laubat). Đây cũng là nơi ông bắt đầu sự nghiệp giáo dục của mình, ông dạy chữ Nho và chữ Tây cho học sinh. Trương Minh Ký không chỉ dạy học cho Trường Chasseloup Laubat mà còn là giáo viên của trường Thông ngôn (dạy chung với thầy của mình – Trương Vĩnh Ký), Trường Sĩ Hoạn. 

Năm Trương Minh Ký tròn hai mươi tuổi, tức một năm sau khi tốt nghiệp trường Khải Tường, ông lập gia đình. Theo bản “Trương gia từ đường thế phả toàn tập” thì Trương Minh Ký có tổng cộng ba người vợ và mười ba người con, nhưng xét theo bản gia phả do chính ông lập thì chỉ thấy tên của bà chính thất là Nguyễn Thị Nhờ - con gái của quan tri huyện Nguyễn Như Cương, quê xã Bình Hòa. Ở đây chúng tôi cho rằng có lẽ thông tin ở cả hai bản đều đúng nhưng Trương Minh Ký chỉ thừa nhận bà Nguyễn Thị Nhờ là vợ chính thức. Kết quả của cuộc hôn nhân rất xứng lứa vừa đôi này (tiên sinh tròn hai mươi, bà Nhờ vừa mười chín) là mười người con, sáu trai bốn gái.

Năm 1879, ông được thăng chức thầy Tư nghiệp (sau này người ta gọi là Huấn đạo), “Trương Minh Ký nguyên làm thầy giáo giúp hạng ba, lên hạng nhì, đồng niên năm 1400 quan tiền”
. Cũng cần lưu ý chức thầy giáo giúp của Trương Minh Ký là một ngạch giáo chức cao hơn giáo viên, không phải là trợ giáo (theo Bùi Đức Tịnh). Với vốn kiến thức rộng, tinh thông nhiều ngoại ngữ: Hán ngữ, Pháp ngữ và quốc ngữ nên năm 1880, ông được quan Nguyên soái Le Myre de Villers tín nhiệm và giao phận sự dìu dắt mười du học sinh trường Bổn quốc, trong đó có Nguyễn Trọng Quản, Diệp Văn Cương sang Alger (thủ đô một nước thuộc địa của Pháp ở Bắc Phi) để học tiếp bậc trung học phổ thông. Về chi tiết này có một số nhà nghiên cứu cho rằng Trương Minh Ký là một thành viên trong tốp mười du học sinh đó
, tuy nhiên sau khi tìm hiểu kỹ người viết cho rằng thông tin này không chính xác. Thứ nhất, bài viết trên báo Điển tín có ghi rõ thế này: “Qua đầu năm 1880, ông
 đắc lịnh quan Nguyên soái Le Myre de Villers, đem qua Alger mươi người thanh niên học sanh của trường Bổn quốc đặng học bậc Cao đẳng”; thứ hai, quyển Văn học Quốc ngữ ở Nam kì 1865 – 1930 của Bằng Giang cũng có đoạn nói đến chi tiết này: “Thầy Lazaro Phiền (…) tác giả
 đề tặng Diệp Văn Cương và các bạn đã cùng học ở trường trung học tại Alger (nay là thủ đô của nước Cộng hòa An – giê – ri ở Bắc Phi). Tác giả đã được học bổng đi Alger năm 1880. Người hướng dẫn đoàn du học sinh trong chuyến đi này là Trương Minh Ký”. Ngoài ra, các tác giả của bộ Từ điển văn học (mới) cũng đồng quan điểm cho rằng Trương Minh Ký là người dẫn dắt đoàn du học sinh này. Chuyến đi Tây đầu tiên đã tạo cơ hội cho ông bổ sung thêm vốn ngoại ngữ cũng như nhiều kiến thức văn hóa cho bản thân.

Song song với công việc dạy học, ông còn là một cộng tác viên thường xuyên cho Gia Định báo và Thông loại khóa trình. Gia Định báo lúc đầu do Trương Vĩnh Ký quản nhiệm (từ năm 1869) nhưng theo Bằng Giang thì đến năm 1881 Trương Minh Ký đã thay Sĩ Tải tiên sinh lên làm quản lý tờ báo. Về vấn đề này chúng tôi chưa dám khẳng định hoàn toàn vì còn nhiều ý kiến khác nhau, một số tác giả đồng ý kiến với Bằng Giang như tác giả Nguyễn Q.Thắng trong quyển Từ điển tác gia Việt Nam hay các tác giả của bộ Từ điển văn học (mới); một số nhà nghiên cứu khác thì chỉ xem Trương Minh Ký như một người làm công tác biên tập. Vậy nên chi tiết Trương Minh Ký có làm chủ bút tờ Gia Định báo hay không thiết nghĩ cần phải có thêm nhiều chứng cứ xác thực nữa (rất tiếc là chúng tôi không có tư liệu Gia Định báo năm 1881), còn riêng việc ông tham gia vào ban biên tập của tờ báo là một điều có thể khẳng định. Nhà nghiên cứu Huỳnh Văn Tòng, trong công trình Báo chí Việt Nam từ khởi nguyên thủy đến 1945, đã viết như sau: “Ban biên tập gồm có Tôn Thọ Tường, Trương Minh Ký, và nhất là viên chủ bút Huỳnh Tịnh Của đã đảm nhiệm cùng với ông Trương Vĩnh Ký phiên dịch những tài liệu chính thức bằng Pháp văn ra Việt văn (diễn văn, nghị định, công văn…) để đăng trên Gia Định báo”.

Có một chi tiết mà người viết cũng chưa thực sự khẳng định vì các tư liệu không nói đến một cách cụ thể nhưng nêu ra đây như một nghi vấn, đó là có một giai đoạn tiên sinh đã xuống làm việc tại Mỹ Tho, không rõ thời gian ông đến và đi nhưng theo Trương gia từ đường thế phả toàn tập thì người con thứ năm của ông đã được hạ sinh tại Mỹ Tho vào tháng 3 năm 1883, có thể đây là thời điểm Trương Minh Ký đã ở và làm việc tại đó. Trong những năm tháng ở Mỹ Tho, Thế Tải tiên sinh đã giúp dân chúng Gò Công mở đường sá, xây dựng trường học, tạo điều kiện cho con em ở đó có cơ hội đến trường (Theo bài viết đăng báo Điển Tín).

Năm 1889, được ông Landes (nhất hạng tham biện lúc đó) tiến cử, Trương Minh Ký làm thông ngôn cho phái đoàn của triều đình Huế đi sứ sang Pháp tham dự Hội Đấu xảo tại Paris. Cũng trong chuyến đi này, nhận thấy công lao cũng như vốn kiến thức uyên bác của Thế Tải tiên sinh, nhà nước Pháp phong thưởng cho ông tước Hàn lâm viện cùng số tiền là năm trăm (không rõ đơn vị); còn triều đình nhà Nguyễn – dưới thời Thành Thái đã ân thưởng cho ông Kim khánh trung hạng cùng với cặp cống sa màu lục và màu hồng. Sau khi trở về, ông vẫn tiếp tục công việc viết báo, sáng tác và làm thông sự ở ty Phiên dịch Nam Kỳ (từ năm 1890 đến ngày tiên sinh tạ thế). Công việc đang tiến triển tốt đẹp thì ông đã ngã bệnh và mất vào ngày 11 – 8 – 1900 (nhằm ngày 17 tháng 7 năm Canh Tí). Mộ Trương Minh Ký được táng bên cạnh mộ vợ ở phía sau nhà thờ gia tộc họ Trương, nằm trong khuôn viên của nhà dân tại số 163/25 E, đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh. Xung quanh nhà mộ của ông còn có nhà mộ của anh em, con cháu ông. Kiến trúc của nhà mộ Trương Minh Ký nhìn từ bên ngoài trông khá đẹp nhưng tiếc là bên trong đã không còn bia mộ của ông, người ta đã san bằng mất phần mộ của vợ chồng tiên sinh để làm gian nhà sinh hoạt. Nếu có vị khách lạ nào tình cờ bước vào, có thể họ nghĩ đấy không phải là nhà mộ mà chỉ là nhà ở bình thường. Ngẫm nghĩ lại cũng đáng buồn, Thế Tải tiên sinh có lẽ không mong ba trăm năm sau có người tưởng nhớ đế mình nhưng cũng không ngờ rằng chỉ vừa tròn trăm năm tạ thế mà nơi yên nghỉ ngàn thu của ông đã biến đổi ra nông nỗi thế !

DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SÀI GÒN THỜI CẬN ĐẠI

Nguyễn Thị Kim Anh(
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iến trúc đô thị cũng như mọi thực thể xã hội và tự nhiên khác, không ngừng biến đổi cả về hình thái và chức năng cho phù hợp với mỗi thời đại. Sài Gòn – TP.Hồ Chí Minh, với hơn 300 năm tuổi, là một quãng thời gian đủ để hình thành nên một sắc thái riêng của một thành phố trẻ, năng động, sẵn sàng tiếp thu những cái mới để làm phong phú thêm nền văn hóa chung của dân tộc. Trong sự đóng góp ấy phải kể đến những di sản kiến trúc của đô thị Sài Gòn, với những công trình kiến trúc tiêu biểu được thiết kế xây dựng hài hòa giữa kiến trúc truyền thống phương Đông với kiến trúc phương Tây phù hợp với cảnh quan, không gian đô thị Việt Nam. 

Trong bài viết này đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chúng tôi là một số công trình kiến trúc tiêu biểu của đô thị Sài Gòn được thiết kế xây dựng từ thời Pháp thuộc, chúng tôi đặt nó trong mối quan hệ tương tác với tự nhiên và xã hội trên các bình diện không gian, thời gian và chủ thể văn hóa.

1. Kiến trúc đô thị Sài Gòn nhìn từ thời gian văn hóa

Khoảng cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17 đã có người Việt vào xứ Đồng Nai, Gia Định (ngày nay) để tìm nơi sinh sống, tránh loạn lạc chiến tranh do cuộc phân tranh Trịnh – Nguyễn gây ra. Năm 1698, chúa Nguyễn sai thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược, chính thức đặt nền móng chính quyền ở Sài Gòn và các tỉnh ở Nam bộ: 

• Về  hành chính: Thiết lập làng xã, khóm ấp; Lập sổ đinh, sổ điền; Định mức tượng trưng về tô, thuế. Riêng người Hoa tập trung làm hai xã để việc thương mại có cơ hội bành trướng đều khắp là xã Thanh Hà ở huyện Phước Long (Đồng Nai - Biên Hòa) và xã Minh Hương ở huyện Tân Bình (Sài Gòn - Bến Nghé). Tất cả dân số người Hoa cũng đều nhập sổ bộ Đại Việt.

 • Về thương mại: Lập đường thủy ven các nhánh sông, lấy khu chợ nổi Nhà Bè cổ nơi ngã ba sông Bình Dương làm trung tâm giao dịch, thương lưu với các ngả: Cù Lao Phố, Bến Nghé, Cần Giờ, Rạch Cát, Vũng Cù (Cần Giuộc) và Gò Vấp. Đặc biệt bến tàu Châu Đại Phố của nhóm Hoa thương nhen nhúm, giờ đây cũng được qui hoạch lại cho qui củ hơn. Vị trí này sau đã nhanh chóng trở thành tên Cảng Đại Phố. Đây chính là bến cảng non trẻ nhất của miền này ở cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18.

 • Về quân sự có một lực lượng binh chủng khá hùng hậu gồm: thủy binh, bộ binh, tinh binh và thuộc binh. 

Tính đến năm 1757, nhà Nguyễn đã quản trị khắp Nam bộ và với chính sách cho dân được tự do khai hoang chiếm đất để trồng trọt và xây dựng nhà cửa… nhờ vậy mà vùng Sài Gòn - Gia Định có nền kinh tế rất phát triển. Phố, chợ, nhà cửa rất đông đúc, họp chợ dọc theo ven sông. Ở đầu bến, theo lệ tháng đầu xuân là ngày tế mã, có thao diễn thủy binh. Bến này có đò ngang đón chở khách buôn tàu biển lên bờ. Đầu phía bắc là ngòi Sa Ngư, có bắc cầu ván ngang qua, hai bên cầu có phố bằng ngói, tụ tập hàng trăm thứ hàng hóa, dọc bến sông thuyền buôn lớn nhỏ đậu nối liền nhau. Ở hai bên tả hữu đường cái quan, là đường phố lớn, thẳng suốt 3 đường, giáp đến bến sông, một đường ngang ở giữa, một đường đi dọc theo sông. Các đường ấy đan xuyên nhau như chữ điền, nhà cửa phố xá liền mái nhau, người Việt và người Hoa ở chung lẫn lộn. Hàng hóa trong phố bày bán rất đa dạng có: gấm, đoạn, đồ sứ, giấy má, châu báu trang sức, hàng sách vở, tiệm thuốc, tiệm trà, tiệm hủ tiếu…. Hai đầu nam bắc bến sông không thiếu bất cứ thứ gì, có đủ cả các sản vật quý ở miền núi, miền biển và cả thổ sản khắp nơi trong và ngoài vùng
. Sài Gòn – Gia Định, với những thay đổi nhanh chóng, từ một vùng đất hoang sơ “rừng thiêng nước độc” trở thành một thành phố trù phú, đông đúc. Tuy nhiên, do những biến động chính trị, giặc giã liên miên nên các công trình cổ của Sài Gòn - Gia Định xưa mang tính nghệ thuật tiêu biểu đã bị hủy hoại. 
Ngay sau khi chiếm được thành Gia Định vào năm 1859, người Pháp đã gấp rút quy hoạch lại Sài Gòn thành một đô thị lớn phục vụ mục đích khai thác thuộc địa. Cụ thể nhất là quyết định số 145 ngày 14-8-1862 của Đề đốc Bonard - Thống đốc quân sự đầu tiên - quy định tổ chức hành chính tỉnh Gia Định, trong đó có Sài Gòn. Đây là quyết định căn bản mở đầu cho việc tổ chức hành chính của Pháp ở Sài Gòn. 

Ngày 15-3-1874, Tổng thống Cộng hòa Pháp ký sắc lệnh chính thức thành lập thành phố Sài Gòn. Trong thời gian nửa thế kỷ, Sài Gòn đã thay đổi, hình thành nên một thành phố theo kiểu Tây Phương. Đường sá được thiếp lập, dinh thự, phố xá, các khu dân cư cùng với các chợ, các nhà thờ, nhà hát... được xây dựng. Từ thủ phủ của Gia Định ngũ trấn (thời Gia Long), Nam Kỳ lục tỉnh (thời Minh Mạng), Sài Gòn theo thời gian đã trở thành trung tâm của ba tỉnh miền Đông (1862), rồi thủ phủ của Nam Kỳ (1867) và dần trở nên một trung tâm chính trị, kinh tế quan trọng cho toàn Đông Dương.
Trong thời gian đầu, Pháp xây dựng một khu trung tâm hành chính, công thương nghiệp kiểu mới, mở màn cho sự giao lưu với văn hóa phương Tây. Cho nên, kiến trúc Sài Gòn lúc này mang bộ mặt hoàn toàn mới, được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, có sự phân khu rõ rệt về hành chính, dân dụng, công thương nghiệp. Kỹ thuật xây cất và vật liệu cũng khác xưa vì được xây dựng bằng xi măng, sắt, thép, gạch ngói… Dọc theo sông Bến Nghé, Pháp cho đào các kinh cũ sâu và rộng hơn lấy đất đắp lên bờ; bang đất trên các đồi cao xuống mé sông, lấp kênh đắp đường. Rồi các nhà lá, gỗ được thay bằng nhà gạch ngói…. Chỉ trong hơn ba thập niên, đa số các kiến trúc tiêu biểu của thành phố Sài Gòn như dinh Toàn quyền, dinh Thống đốc, dinh Xã Tây, Nhà hát lớn, Nhà thờ... đã được xây dựng.

 Trong suốt thời kỳ Pháp thuộc, Sài Gòn trở thành trung tâm quan trọng, không chỉ về hành chính mà còn quan trọng cả về kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả Đông Dương và còn được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”. 

2. Kiến trúc đô thị Sài Gòn nhìn từ không gian văn hóa

Trước khi thực dân Pháp chiếm Sài Gòn, không gian kiến trúc nhà cửa nơi đây là không gian tĩnh lặng của nhà gỗ, mái ngói truyền thống, nằm giữa những hàng dừa, hàng cau, nép mình sau những ngôi làng và xen kẽ với hệ thống kênh rạch chằng chịt. Mốc xây dựng thành phố Sài Gòn đầu tiên là năm 1790 do vua gia Long chỉ đạo xây dựng, Giám thành Trần Văn Học thiết kế có sự cố vấn của các kỹ sư Pháp, làm theo kiểu Vauban của Pháp (Vauban là tướng Pháp, tác giả các pháo đài hình ngôi sao vào cuối thế kỷ 17), thành còn được gọi là thành Quy vì hình dáng giống con rùa thuộc Tứ linh có đặc tính sống lâu. Kiểu thành này ta thấy được xây dựng ở nhiều nơi khác như thành Hà Nội, thành Huế…    

Điều đáng nói nhất ở đây là kiểu thành này tuy do người Pháp thiết kế nhưng lại tuân thủ hết sức chặt chẽ ý đồ của các vị vua mang nặng tư tưởng phong kiến và triết lý phương Đông. Vì nếu theo đúng kiểu Vauban thì mặt bằng hình răng cưa của thành này thuần túy mang ý nghĩa quân sự, tức là đảm bảo tốt nhất cho sự phòng thủ và phản công. Nhưng nét độc đáo của nó lại là một hình vuông, bao gồm tám cửa và các góc lõm, tượng trưng cho Bát quái đồ của dịch học phương Đông. Việc bố trí các công trình bên trong lại không xa rời nguyên tắc bố trí cân xứng chặt chẽ, tuân thủ tầng bậc của trật tự phong kiến, với hướng nhà chính hướng về phương Nam, tượng trưng cho vị thế Thiên tử cai trị ở hạ giới. Và thành này đã bị phá hủy khi Lê Văn Khôi nổi loạn năm 1833. Bên ngoài thành là phố chợ buôn bán, kéo dài từ Bến Nghé đến Chợ Lớn, người Việt, người Hoa ở xen kẽ sinh sống, làm ăn nhộn nhịp.

Về nhà cửa, phố thị ngày xưa, theo nhà nghiên cứu Anh Finayson trong phái bộ Crawford nhận xét: “Nhà cửa rộng lớn phù hợp với khí hậu. Mái lợp ngói, cột điều mộc. Vách trét đất lên sườn tre rồi tô hồ lên. Nhiều nhà cao cẳng bằng ván, xây hàng dọc theo bờ kinh, bờ sông hoặc theo dọc các đường cái rộng lớn. Phố sá ngay hàng thẳng lối còn hơn là ở nhiều kinh thành châu Âu”. Qua đó ta thấy rằng, nhà cửa dân gian người Việt vẫn dùng gỗ, tre, lá vách đất trát vôi. Kiểu nhà ba gian hai chái, hoặc nhà có mặt bằng chữ đinh, thảo hạt, bát dần, sóc đọi,… với mái ngói âm dương, đầu ngói tráng men xanh, kết cấu vì chống rường, xuyên chính, nội thất trang trí nhiều họa tiết bằng gỗ, chạm lộng hay hoành phi câu đối khảm xà cừ trông rất tinh vi khéo léo. Với lối kiến trúc truyền thống ở Sài Gòn giai đoạn này chúng ta thấy có sự pha trộn giữa kiến trúc Việt (ở Bắc bộ và ở Huế,…) với kiến trúc bản địa và khu vực. Dinh cơ quan lại, chùa, đình cũng làm theo kiểu nhà vôi gạch lợp ngói, khung sườn gỗ như ta vẫn thấy ở miền Trung, miền Bắc. Còn nhà ở của dân do các qui định phong kiến khống chế nên thường được xây thấp, vật liệu kiên cố vừa phải. Ở ven sông thì làm nhà sàn, cao cẳng, trước hoặc sau có chỗ đậu ghe, phổ biến theo kiểu “thảo bạt” (có hàng hiên trước nới rộng, lớp mái riêng). Riêng người Hoa do buôn bán ở phố chợ nên làm nhà phố vách vôi, lợp ngói, có cơi lầu theo kiểu nhà ống. Còn dạng nhà vườn thường thấy ở nhà của các quan chức hoặc những người giàu có, cổng có mái che, mở vào sân vườn. Về bố cục, kết cấu của nhà thì theo kiểu “nhà rường nhà rội”, ba gian hai chái theo kiểu nhà ở miền Trung, miền Bắc, nhưng có cải tiến, rộng rãi và đơn giản hơn, phổ biến nhất là nhà “xếp đọi” hoặc nhà có sân bên trong. Nhà khung sườn gỗ có ngàm sít sao, cũng có các bộ phận chạm trổ, nhưng ít chăm chút, tỉ mỉ như ở ngoài Bắc và ngoài Trung. Nhà cổ thường là thấp, đóng kín, nơi ăn ngủ tăm tối, chỉ chú ý nhiều đến phòng khách và nơi thờ tự. Nói chung nhà cửa thời Gia Định cổ vẫn còn mang dáng dấp của nhà truyền thống Việt Nam, nhưng dễ dãi ít chăm chút hơn, rộng rãi hơn ít bị ràng buộc bởi cái cũ, và có cải tiến cho phù hợp với khí hậu hiền hòa, không có bão to, gió lớn, nóng lạnh quá chênh lệch. Hướng nhà phố thị cũng thực tế hướng theo đường phố, sông rạch không quá câu nệ. Hiện nay vẫn còn một số nhà cổ thời Gia Định như Dinh Tân Xá do vua Gia Long xây dựng cùng thời với thành Gia Định cho Giám mục Bá Đa Lộc ở, hay một số ngôi chùa nhỏ như chùa Gò, Chùa Giác Lâm, Chùa Giác Viên (Quận 11) và chùa của người Hoa như Chùa Ông, Chùa Bà (Chợ Lớn), các đình Bình Tiên, Nam Chơn, Minh Hương Gia Thạnh…

Sau khi người Pháp chiếm đóng Sài Gòn, họ đã biến một đô thị cổ có chức năng trung tâm hành chính là chủ yếu sang một thành phố trung tâm thương mại, chú trọng nhiều đến chức năng kinh tế. Điều này rất khác với đô thị ở Huế hay Hà Nội là phố Tây chỉ xuất hiện bên cạnh phố ta, còn Sài Gòn khác hẳn, phong cách kiến trúc của Sài Gòn giống hệt phong cách kiến trúc châu Âu với những giải pháp kiến trúc nhiệt đới cho phù hợp với không gian, cảnh quan của Việt Nam. Đó là sự kết hợp hài hòa của kiến trúc Pháp với kiến trúc Việt Nam truyền thống để hình thành nên một trào lưu kiến trúc mới, và nó đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ thể hiện trong hàng loạt các công trình kiến trúc độc đáo có giá trị nghệ thuật cao ở Sài Gòn.

Xuất hiện sớm nhất và tiêu biểu nhất cho kiểu kiến trúc này là các công thự như Dinh Xã Tây (nay là Ủy ban Nhân dân Thành phố), Phủ toàn quyền (nay là dinh Thống Nhất), Bưu điện Thành phố, Dinh Thống đốc Nam Kỳ (nay là Bảo tàng Thành phố), Toà án, nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà… Ngoài ra còn có trường Nguyễn Thị Minh Khai, trường Lê Hồng Phong, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, sở Thương mại, Bảo tàng lịch sử Việt Nam, cụm biệt thự ở một vài tuyến đường của quận 3, quận 5. Các ngôi biệt thự này có cách bố trí không gian theo kiểu nhà truyền thống của người Việt Nam, nhưng lại được điểm tô thêm những cột điêu khắc theo kiểu Roman hay vài nét kiến trúc theo kiểu nghệ thuật mới. Kiến trúc Pháp không chỉ thể hiện ở các công trình công thự, công cộng mà nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến kiến trúc nhà ở của người dân. Điều này ta có thể thấy là sau khi Sài Gòn trở thành thuộc địa của Pháp, kiến trúc nhà ở với sắt, thép, gạch đá, xi măng được sử dụng rộng rãi, người dân Sài Gòn đã nhanh chóng tiếp thu cách làm nhà theo kiểu phương Tây. Họ lợp nhà bằng ngói tây màu đỏ chói thay cho ngói âm dương màu nâu như trước. Sự tiếp xúc văn hóa Pháp – Việt trong kiến trúc cũng tạo nên xu hướng làm nhà theo kiểu “nửa Tây, nửa ta”. Loại hình, kiểu cách mang dáng dấp bản địa như nhà ba gian, hai chái, nhà chữ đinh, nhà xếp đọi…, nhưng kỹ thuật, cấu trúc, vật liệu xây dựng lại theo kiểu như một “nhà Tây” như sàn nhà lót gạch bông, kết nối cột kèo bằng bù lon, khung sắt ở cửa sổ, làm cửa sổ trên mái nhà ... Người Sài Gòn nhanh chóng chấp nhận cách làm nhà theo phong cách Pháp có lẽ vì không gian kiến trúc Pháp bên trong nhà thường thoáng, cao, rộng rãi, nhiều cửa sổ để thông thoáng với môi trường bên ngoài phù hợp với tính cách của người dân nơi đây. Hầu hết các công trình nhà ở đều sử dụng rất nhiều cây xanh để tạo bóng mát rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới ở nước ta. Một phong cách kiến trúc khác, khá độc đáo về sự hòa trộn của vùng đất Sài Gòn những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đó là phong cách kiến trúc Việt – Hoa. Người Hoa Sài Gòn - Chợ Lớn đã tiếp thu nhanh kiến trúc Pháp, hình thành nên phong cách kiến trúc Pháp – Hoa độc đáo. Một trong những nét đặc trưng cho lối kiến trúc này là vách trước lên cao, có “trán tường” theo kiểu thức kiến trúc Pháp, nhưng hình ảnh, họa tiết trang trí trên các “trán tường” lại mang sắc thái văn hóa của người Trung Hoa như hình con long mã đội hà đồ bát quái. 

Về quy hoạch, Sài Gòn vẫn được xây dựng dựa trên các trục đường của Gia Định Thành thời Nguyễn, đó là hai trục Cardos (Nam – Bắc, đường Lê Duẩn) và Decumanus (Đông – Tây, đường Đồng Khởi), lấy dinh Thống Nhất và nhà thờ Đức Bà làm điểm kết. Hai trục phụ là Nguyễn Huệ và Lê Lợi, với Ủy ban Nhân dân Thành phố và Nhà hát Lớn làm điểm kết. Các đường còn lại chạy song song theo ô vuông bàn cờ, lề đường trồng cây, có các ngã tư, ngã năm, ngã bảy, quảng trường, bùng binh, công viên, chỗ đâu xe…. Thành phố chủ yếu vẫn chia làm hai khu như thời Gia Định thành, phần đất cao là trung tâm xây cất kiểu trình diễn phô trương thanh thế của chính quyền thuộc địa với dinh thự, công sở, nhà Tây; phần đất thấp hơn chạy dọc theo kinh rạch kéo dài đến Chợ Lớn là không gian làm ăn sinh sống của người bản địa. Sài Gòn thời Pháp cùng lúc tồn tại song song các lối sống và văn hóa khác nhau: Thành phố vườn của người châu Âu (quận 1, quận 3), phố ngõ nhỏ hẹp theo bang hội của người Hoa (dọc theo rạch Bến Nghé, kênh Tàu Hũ đến Chợ Lớn), nhà phố liên kế của người Ấn Chetty (quanh chợ Cũ, chợ Bến Thành) và mạng lưới hẻm nhỏ, chật chội, nhà lá của người Việt (phía Tân Định, Phú Nhuận, Hòa Hưng, Khánh Hội…). Cái mới mà người Pháp đem đến cho đô thị Sài Gòn là hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị của thành phố công thương nghiệp hiện đại. Tuy vậy, Sài Gòn do Pháp xây dựng lúc đầu chỉ là một thủ phủ có vài vạn dân, các công trình đô thị như đường sá, cầu cống chủ yếu chỉ phục vụ khu trung tâm gồm công sở và nhà ở của người Pháp. Các khu dân cư của người bản xứ vẫn sinh hoạt như các loại làng xóm tập trung với đường đất, hẻm nhỏ, không có cống rãnh ngầm, và chủ yếu chỉ dựa vào ao hồ, kinh rạch làm nơi thoát nước thải. Điện, nước mãi cho đến đầu thế kỷ XX cũng chỉ đủ cung cấp cho khu trung tâm và một số trục lộ chính. Hệ thống thoát nước, cung cấp nước sạch cho tiêu dùng vẫn là vấn đề gây bàn cãi gay gắt của giới quản lý kỹ thuật đô thị thành phố thời Pháp vì Sài Gòn là thành phố công thương nghiệp nên cũng đòi hỏi bến cảng, cầu đường, mạng lưới cung cấp điện nước quy mô lớn hơn cho các khu công nghiệp tập trung và các khu ở thích hợp hơn cho người bản xứ cư trú trên địa bàn thành phố.

Đất Gia Định xưa nổi tiếng có nhiều đình chùa, miếu tự. Ngoài các cơ sở tôn giáo của người Việt còn có đền chùa của người Khmer, người Hoa. Thời Pháp, đạo Thiên Chúa xuất hiện cùng với những Thánh đường đồ sộ làm chỗ dựa tinh thần cho chính quyền thuộc địa, cho nên nhà thờ luôn được chính quyền Pháp yểm trợ trong việc xây cất; Người theo đạo Thiên Chúa được chính quyền nâng đỡ xây cất trường học, bệnh viện. Bên cạnh những tôn giáo lớn của thế giới còn có nhiều tín ngưỡng dân gian khác. Theo chân người Pháp, dân các thuộc địa Anh bao gồm người Hoa ở Singapore, Hồng Kông, Ấn, Hồi cũng đến làm ăn sinh sống và xây dựng các cơ sở thờ phụng của riêng họ. Sự đa dạng trong tôn giáo đã đưa đến cuộc sống tín ngưỡng của người dân thành phố ngày càng phong phú. Thêm vào đó mỗi một tôn giáo, mỗi một lễ hội của các tôn giáo lại mang đến cho Sài Gòn sự đa dạng về văn hóa. Chúng ta có thể tìm thấy nét văn hóa phương Tây ở các dịp lễ hội của đạo Thiên Chúa giáo, Tin Lành; nét văn hóa Ả Rập, vùng Trung Đông qua các lễ tết của đạo Islam và có thể thấy nét văn hóa của Ấn Độ qua các lễ hội của Phật giáo Tiểu thừa….Nhiều người cho rằng mảnh đất Sài Gòn là nơi cộng cư của nhiều lưu dân, tộc người, nhiều tôn giáo giao thoa, cộng hưởng tạo nên một bản sắc Sài Gòn không thể trộn lẫn với các vùng khác. “Ở đây hiếm thấy sự mù quáng cuồng tín của tín đồ và lại càng xa lạ nữa với sự hẹp hòi cực đoan”
. Đây là một nhận xét xác đáng về đời sống tôn giáo ở Sài Gòn. Bởi gần hai thế kỷ qua Sài Gòn là nơi chung sống hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau vì người dân Sài Gòn nghĩ rằng tôn giáo nào cũng là nơi giúp người ta tu thân dưỡng tính, làm việc thiện tránh điều ác, nên theo đạo nào cũng tốt miễn là không vi phạm đến văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc...

Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển của kiến trúc đô thị Sài Gòn thời Pháp thuộc cho ta thấy, thành phố này đã diễn ra sự thay đổi nhanh chóng và liên tục dưới tác động của hoàn cảnh lịch sử - kinh tế - xã hội đương thời. Những kiến trúc công sở hay các công trình kiến trúc tôn giáo thể hiện nhiều chi tiết trang trí mang đậm phong cách mỹ thuật Việt, Chăm và Khmer. Sự kết hợp giữa kết cấu, kiểu dáng, vật liệu xây dựng, đề tài trang trí trong một tổng thể hài hòa giữa phương Tây và phương Đông, giữa ngoại sinh và bản địa làm cho các công trình kiến trúc ở Sài Gòn thời thuộc Pháp có một phong cách khá đặc biệt, được gọi là phong cách kiến trúc Đông Dương. Đấy là bước khởi đầu của việc truyền bá văn hóa phương Tây và lối sống đô thị của Pháp ở Sài Gòn. Có thể coi đây là giai đoạn chuyển giao văn hóa theo lối “áp đặt”. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà cuộc sống của người Sài Gòn lại không thể dung hợp được, vì thực tế chúng ta đang thừa hưởng một di sản đô thị có giá trị như nhiều nhà đô thị học nước ngoài từng ca ngợi “cái dấu ấn Pháp” của đô thị ở Việt Nam mà không phải quốc gia nào ở châu Á cũng có được.

3. Kiến trúc đô thị Sài Gòn nhìn từ chủ thể văn hóa

Ngay từ buổi đầu hình thành, Sài Gòn đã là nơi định cư của nhiều thành phần cư dân khác nhau. Sự gia tăng dân số cơ học cũng đã gián tiếp làm gia tăng nhiều luồng văn hóa khác nhau vào thành phố. Trong quá trình sống cộng cư đó, đã có sự giao lưu tiếp biến về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, giữa các cộng đồng. Quá trình này diễn ra trong một thời gian dài, không giới hạn và dần đi vào cuộc sống của mỗi người dân thành phố.

So với Hà Nội, Sài Gòn cũng là nơi qui tụ nhiều nguồn cư dân từ các vùng miền khác nhau và với mọi thành phần cư dân khác nhau đến đây để làm việc và sinh sống. Nhưng ta sẽ thấy có sự khác biệt vì diện qui tụ của đô thị Sài Gòn rộng hơn Hà Nội và mang tính hướng ngoại, còn đô thị Hà Nội thì mang tính hướng nội. Môi trường văn hóa của người Việt ở Sài Gòn thời Pháp thuộc, theo các nhà nghiên cứu gọi đó là thái độ mang tính lưỡng trị, vì một mặt người Việt nói chung, người Sài Gòn nói riêng rất căm ghét những đặc tính ngoại lai xa lạ do nó được du nhập vào bởi gót giày của kẻ xâm lược nhưng mặt kia lại là sức hấp dẫn khó chối từ của lối sống mới mẻ, của sự choáng lộn và hiệu quả do kỹ thuật của công cuộc công nghiệp hóa đem lại. Trong đó, vật liệu xây dựng và lối kiến trúc nhà cửa của phương Tây đã được người Sài Gòn dễ dàng chấp nhận do nó đẹp và phù hợp với không gian, cảnh quan khí hậu của Việt Nam. Nhưng điều đáng chú ý là ngay cả các kiến trúc của Sài Gòn thuộc giai đoạn “áp đặt văn hóa” này cũng không hoàn toàn là kiểu cách “thuần Pháp”, hay “rập khuôn châu Âu” mà nó hòa trộn giữa lối kiến trúc của phương Đông và phương Tây, giữa lối kiến trúc truyền thống của người Việt với kiến trúc của Pháp. Giải pháp hội nhập trong tư thế chủ động tiếp nhận có chọn lọc những kiến trúc phù hợp với không gian, cảnh quan của người Sài Gòn, đã hướng các kiến trúc sư dù là người Pháp hay người Việt tham gia tổ chức xây dựng, đều phải có ý thức về tầm quan trọng của mối quan hệ giữa kiến trúc với môi trường tự nhiên và văn hóa bản địa. Chính vì thế mà ngày nay chúng ta có được những công trình kiến trúc độc đáo và những bài học quí giá đáng tự hào. Những dấu ấn của môi trường tự nhiên và văn hóa bản địa đã được các tác giả khéo léo đưa vào trong các giải pháp ứng xử với khí hậu nóng ẩm trong các mái hiên, hành lang lợp ngói, hay trên các chi tiết kết cấu beton cốt thép giả gỗ, hoặc trong các giải pháp mặt bằng với khối chòi mái hình bát giác có mái cong kiều diễm…

Người Hoa là một trong những người nước ngoài đến Sài Gòn sớm nhất và đông nhất, bao gồm nhiều thành phần cư dân khác nhau. Họ là những người có tính cần cù, bươn chải, chịu thương chịu khó, dần dần tạo dựng sự nghiệp ở đất Sài Gòn này và góp phần cùng với người Việt tích cực xây dựng, phát triển thành phố. 

Về kiến trúc nhà cửa của người Hoa ta thấy có hai dạng:

+ Dạng thứ nhất của nhóm người đến từ các tỉnh ven biển của Hoa Nam thường gọi là người Minh Hương. Kiến trúc của họ thể hiện đậm nét giống với các ngôi nhà ở thành phố Quảng Châu Trung Quốc, nhưng cũng có sự pha trộn với kiểu kiến trúc của Pháp, ta có thể bắt gặp kiểu kiến trúc đặc sắc này trong khu vực Chợ Lớn (phố Triệu Quang Phục và Hải Thượng Lãn Ông, quận 5). Kiểu kiến trúc này thiên về phong cách La Mã với kiểu cách trang nghiêm, đường vệ, nhưng lạnh lùng khô khan. 


+ Dạng thứ hai của nhóm người Hoa đến từ các thuộc địa Anh, chủ yếu từ Hồng Kông hay Singapore, kiến trúc của họ mang nhiều dấu ấn của kiến trúc Tân cổ điển Anh theo phong cách Phục Hưng Hy Lạp, trong cái thủ pháp bố cục phóng khoáng, cởi mở.

Người Ấn Độ cũng lưu lại dấu ấn của họ trên những ngôi chùa Ấn Độ giáo rải rác trong thành phố (tại 66 Tôn Thất Thiệp hay 45 Trương Định) và những kiến trúc xung quanh những ngôi chùa này cũng có nhiều nét tương đồng với kiến trúc các dãy phố ở khu chợ Cũ Sài Gòn, mà theo học giả Nguyễn Đình Đầu thì có thể dùng phương pháp đối chứng để tiếp cận.

Sài Gòn là một thành phố “mở”, trẻ và năng động. Tính mở thoáng của vùng đất này được biểu hiện trên nhiều lĩnh vực, trong nhiều sinh hoạt mà nổi bật nhất là trong sự tiếp nhận các luồng nhập cư, tiếp nhận các tư tưởng tiến bộ, tiếp nhận lối sống mới, trong quan niệm về chuẩn mực đạo đức, phong tục tập quán, trong các hoạt động kinh tế, giao lưu văn hóa… Thông qua các quan hệ giao lưu này, việc giữ gìn bản sắc văn hoá đồng thời với tiếp thu, hội nhập văn hóa giữa các tộc người là nhu cầu rất lớn của dân cư thành phố. Mặt khác, cảnh quan văn hóa đô thị Sài Gòn ngay từ thời Pháp thuộc đã có sự thay đổi rõ rệt. Một không gian đô thị mới với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Pháp với kiến trúc Việt Nam truyền thống đã được hình thành, mang dáng dấp của một đô thị hiện đại, với những dấu ấn không thể phai mờ trong hàng loạt các công trình kiến trúc độc đáo có giá trị nghệ thuật cao. Thực chất, kiến trúc Sài Gòn là một bộ phận của sắc thái văn hóa Sài Gòn và lối sống ở đây, một lối sống khó có thể lẫn lộn với nơi nào khác. Có thể nói hơn bất cứ nơi đâu, người Sài Gòn luôn mở rộng tấm lòng đón nhận bạn bè từ mọi nẻo đường, đất Sài Gòn sẵn sàng dung hợp mọi kiểu cách văn hóa và lối sống, kiến trúc Sài Gòn chấp nhận rộng rãi mọi cung bậc của những trào lưu, phong cách từ hàn lâm cổ điển đến chiết trung Âu-Á. Sự kết hợp hài hòa đó vừa thể hiện sự gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa thể hiện sự mở, thoáng trong việc tiếp thu những cái mới để từ đó tạo ra bản sắc riêng chỉ có ở thành phố Sài Gòn.

DẤU ẤN VỀ MỘT NGÔI MIẾU CỔ  

BÊN DÒNG KINH TÀU HỦ

Đào Vĩnh Hợp(
N

goài một trường hợp khá đặc biệt, sứ thần nhà Nguyên sống vào thế kỷ XIII Châu Đạt Quan đã đến vùng đất Chân Lạp năm 1296 và trước đó nơi ông đi qua có một phần là Nam bộ của Việt Nam ngày nay, hành trình này đã được ghi chép lại trong cuốn Chân Lạp Phong thổ ký. Những cuộc thăm viếng khác của người Trung Hoa đến vùng đất Nam bộ chỉ được phản ánh một cách gián tiếp qua một số thư tịch cổ qua những cuộc hải trình theo con đường thương mại trên biển hay theo con đường du nhập tôn giáo từ Trung Đông, Ấn Độ vào vùng Đông Nam Á và Trung Quốc.

Người Hoa thực sự định cư ở Nam bộ khoảng nửa cuối thế kỷ XVII. Năm 1671 cuộc di dân của Mạc Cửu và gia đình đến vùng đất Mang Khảm (nay là Hà Tiên), năm 1679 nhóm các tướng nhà Minh là Trần Thượng Xuyên và Dương Ngạn Địch vào cửa biển Đà Nẵng, chúa Nguyễn cho họ vào vùng đất phương nam khai khẩn. Trần Thượng Xuyên định cư ở Biên Hoà,  Dương Ngạn Địch định cư ở Mỹ Tho. Tại những nơi này họ đã nhanh chóng lập nên những cộng đồng định cư bền vững, sống bằng nhiều ngành nghề nhưng chủ yếu là buôn bán, thương mại. 

Người Hoa ở Sài Gòn- Gia Định (nay một phần là Thành phố Hồ Chí Minh) được cấu thành từ 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất bao gồm những người “phản Thanh phục Minh” qua Việt Nam tị nạn chính trị cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII và hậu duệ của họ, thường vẫn được gọi chung là Minh Hương (Ban đầu từ “Hương”香 trong từ “Minh Hương” - 明香để chỉ những người Trung Quốc sang Việt Nam tị nạn và giữ hương khói nhà Minh. Nhưng đến năm Minh Mạng thứ 8 (1827), nhà vua đã ra lệnh dùng chữ “Hương” (鄉) thay thế, để chỉ những người là đồng hương với nhau
). Bộ phận thứ hai gồm những người Hoa qua Việt Nam làm ăn sinh sống từ cuối thế kỷ thứ XVIII trở đi. Quá trình Việt hóa hai bộ phận dân cư này là hoàn toàn khác nhau, trong khi những người “phản Thanh phục Minh” đã hòa nhập vào Việt Nam theo con đường chính trị, thì bộ phận thứ hai lại Việt hóa theo con đường kinh tế xã hội, đó là một tiến trình vẫn còn đang tiếp diễn cho đến ngày nay
. Các nhóm người Hoa thuộc bộ phận thứ nhất được tổ chức theo đơn vị hành chính gần như đối với người Việt bản xứ, trong khi đó bộ phận thứ hai ban đầu được tổ chức theo đơn vị “phủ” rồi “bang” như phủ Phước Châu, phủ Trương Châu, phủ Triều Châu, phủ Ninh Ba rồi bang Phúc Kiến, bang Triều Châu, bang Hải Nam. 

Khi đến Đàng Trong, nhóm di dân do Trần Thượng Xuyên lãnh đạo đã sớm phát hiện ra ưu thế của Cù Lao Phố và tập trung Hoa thương đến đây sinh sống, buôn bán. Tuy nằm cách xa biển, nhưng lại là nơi sông sâu, nước chảy, có thể ngược lên phía Bắc khai thác nguồn hàng lâm thổ sản, xuống tận phía Nam, ra cửa Cần Giờ và có thể sang tận Cao Miên. Bởi vậy, phần lớn Hoa thương đã chuyển từ vùng đất định cư ban đầu là Bàn Lăng (Biên Hòa) về Cù Lao Phố. Sau đó, họ phát hoang, dựng nhà, lập bến, mở đường, xây dựng phố chợ. Chỉ trong vài thập niên đến đầu thế kỉ XVIII, những di dân người Hoa đã biến Cù Lao Phố thành một thương cảng xuất nhập khẩu lớn thu hút thuyền buôn Nhật Bản, Trung Hoa và các nước phương Tây. Nông Nại Đại Phố nằm giữa cù lao trên sông Đồng Nai, đã được Trịnh Hoài Đức miêu tả trong Gia Định thành thông chí : “Ở đầu phía Tây bãi là Đại Phố. Khi mới khai thác, tướng quân Trần Thượng Xuyên chiêu tập lái buôn người Trung Quốc lập ra phố xá, nhà ngói, tường vôi, lầu cao chót vót, quán mấy tầng rực rỡ bên sông dưới ánh mặt trời, liên tục năm dặm mở ra ba đường phố. Phố lớn lát đường đá trắng, phố ngang lát đường đá ong, phố nhỏ lát đường đá xanh, bằng phẳng như đá mài. Khách buôn tụ tập đông, thuyền biển, thuyền sông, tránh gió bỏ neo, lớn nhỏ sát nhau, là một nơi đô hội…”
. Tuy nhiên, sự thịnh vượng của Cù Lao Phố chỉ kéo dài đến nửa cuối thế kỉ XVIII thì bắt đầu đi xuống vì nhiều nguyên nhân, song chủ yếu do sự tàn phá của những cuộc chiến tranh giữa Tây Sơn và chúa Nguyễn. Cù Lao Phố từ khi hình thành và phát triển cho đến khi bị tàn phá đã tồn tại được 97 năm (1679-1776). Sau này, đa phần người Hoa ở đây đã chuyển vào cư trú tại khu vực Chợ Lớn để tránh những cuộc giao tranh tàn khốc
. 

Vùng Sài Gòn (thời Pháp thuộc đổi thành Chợ Lớn) vốn cũng là khu vực sớm được những người dân Trung Hoa chọn làm nơi lập nghiệp, Gia Định thành thông chí ghi năm 1698 Nguyễn Hữu Cảnh đến và cho lập các thiết chế hành chính: “Con cháu người Trung Quốc ở Trấn Biên lập thành xã Thanh Hà; ở Phiên Trấn lập làm xã Minh Hương, đều biên vào sổ hộ khẩu”
. Như vậy rõ ràng trước năm 1698 người Hoa đã có mặt khá đông đúc tại vùng Sài Gòn, tất nhiên vị thế của nó chưa thể sánh được với Cù Lao Phố cùng thời. 

Đặc biệt, từ nửa cuối thế kỉ XVIII, nhiều người Hoa bỏ đất Biên Hòa về Sài Gòn sinh sống, làm cho dân cư khu vực này đông đúc hơn và phố thị ngày càng sầm uất. Sài Gòn trở thành đầu mối cung cấp hàng hóa cho cả khu vực mà hầu hết những nhà buôn lớn là người Hoa. Người Hoa ở Sài Gòn đã bước đầu thành lập nên các bang, hội của mình để quản lý việc buôn bán và tương trợ lẫn nhau trong quá trình định cư tại khu vực này. Về mặt chính trị và quân sự thì người Hoa ở Sài Gòn bị chi phối trực tiếp bởi chính sách của nhà Nguyễn: “Đời các chúa Nguyễn, cuộc sống bị xáo trộn, vùng Gia Định được bảo vệ nhờ những chuyến hành quân lớn của Nguyễn Hữu Hào (1689), Nguyễn Hữu Cảnh (1698), Nguyễn Cửu Vân (1705), Nguyễn Hữu Doãn (1748), Nguyễn Cư Trinh (1753-1755), Nguyễn Cửu Đàm (1772)”
.
Khu vực Sài Gòn bao gồm nhiều thôn, xã, trong đó có xã Minh Hương. Sài Gòn trước nằm trong địa hạt tổng Tân Long, sau là huyện Tân Long. Xã Minh Hương được thành lập từ năm 1698, cùng với nhiều thôn, xã khác của tổng Tân Long. Dân trong xã Minh Hương là những người Hoa đã nhập quốc tịch Việt, đa số làm nghề buôn bán chứ không có ruộng nương cày cấy nên phải đóng thuế theo quy chế “biệt nạp”. Năm 1771, vua Xiêm là Trịnh Quốc Anh đem quân đánh phá Hà Tiên, dân Hà Tiên không buôn bán được nữa, một số người Việt gốc Hoa ở đây đã phải chạy về Sài Gòn để tá túc. Năm 1778, dân xã Thanh Hà gần như bỏ hẳn Cù Lao Phố gần Biên Hòa về Sài Gòn trú ngụ. Từ đó, Sài Gòn trở thành trung tâm tụ hội khá đông người Minh Hương. 

Từ năm 1778, lưu dân đến quá đông, nhờ đào kinh Bảo Định, Rạch Cát, sau này đào thêm kinh Tàu Hủ nên việc vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng hơn. Trên bản đồ thành phố Sài Gòn năm 1795, địa bàn Sài Gòn đã được mệnh danh là Bazar Chinois (chợ Trung Hoa, hay còn gọi là Phố Khách). Sau những đợt di trú, tị nạn chính trị của các di thần phản Thanh Phục Minh vào cuối thế kỷ XVII- đầu thế kỷ XVIII, người Hoa vẫn tiếp tục di trú xuống vùng Đông Nam Á trong nhiều thời gian sau đó. Nhiều người trong số này đã dừng ở Việt Nam và đặc biệt là Nam bộ, trong khu vực kinh tế thương nghiệp khá phát triển và cũng là địa chỉ văn hóa khá quen thuộc, một xứ sở “đồng văn”
. 

Năm 1790, Nguyễn Ánh cho thành lập các bang ngữ phương tại Miền Nam, đó là bang Quảng Đông, bang Phúc Kiến, bang Triều Châu và bang Hải Nam để hoạt động và xử lý các vấn đề nội bộ. Có thể đây là lần đầu tiên người Hoa di dân và định cư tại Nam bộ được phép thành lập những tổ chức quản trị độc lập với nền hành chính của chính quyền địa phương. 


Cũng trong khoảng thời gian này có một vài thời gian ngắn, không liên tục Sài Gòn- Gia Định nằm dưới sự quản lý của chính quyền Tây Sơn (1778-1788). Mặc dù có những việc đáng tiếc xảy ra do sự cố một số thủ lĩnh người Hoa theo Nguyễn Ánh phản lại Tây Sơn hay một số tên người Hoa thổ phỉ hóa, hoành hành tại các cửa biển đã bị bắt giết nhưng đối với đại bộ phận dân chúng người Hoa nói chung, chính quyền Tây Sơn vẫn tạo điều kiện để người Hoa sinh sống và làm ăn như những chính sách đã có trong các đời chúa Nguyễn
. 

Năm 1802 Nguyễn Ánh lên ngôi vua, mở ra thờ kỳ mới của nhà Nguyễn và đất nước. Cũng theo bối cảnh thay đổi, người Hoa đã mở ra trang mới trong lịch sử phát triển của mình. Sau khi vua Gia Long lên ngôi (1802 – 1820), Sài Gòn bắt đầu phát triển một cách nhanh chóng. Ngoài việc buôn bán lúa gạo và các nông sản khác, Hoa thương ở đây đã làm chủ việc phân phối các mặt hàng nhu yếu phẩm tiêu dùng hàng ngày do các nhà buôn từ Trung Quốc, các nước trong khu vực Đông Nam Á và từ châu Âu chuyển tới. Trước thời điểm thực dân Pháp thiết lập chế độ thuộc địa tại Nam Kỳ, ở thị trấn này đã có tới 500 ngôi nhà, có 2 kênh đào, 5 cái cầu (trong đó có 1 cầu làm bằng sắt), có nhiều kho hàng và các xưởng đóng thuyền. Hoạt động buôn bán của họ ở đấy tấp nập suốt ngày đêm
. Gia Long cải tổ lại các bang, hội người Hoa và cho thành lập bảy bang theo yêu cầu của những người Hoa có công trạng, đó là bang Phúc Kiến, bang Phúc Châu, bang Triều Châu, bang Quảng Châu, bang Quế Châu, bang Lôi Châu, bang Hải Nam
. 

Do quan niệm về “đồng văn”, cùng chung hệ tư tưởng Nho giáo, nhà Nguyễn đã có chính sách tương đối cởi mở với bộ phận người Hoa. Ngay từ buổi đầu, cùng với những cải cách xã hội, nhà Nguyễn đã cho phép người Hoa ở Gia Định được phép tụ cư trong các nhóm cộng đồng theo nguồn gốc địa phương, có quan hệ thân tộc từ Trung Quốc sang
. 

Đến đầu thế kỷ XIX Trịnh Hoài Đức đã ghi nhận: “phố xá liên tiếp sát mái nhau, người Tàu và người ta ở chung lẫn lộn dài độ 3 dặm. Hàng hóa trong các phố bày bán có: gấm, đoạn, đồ sứ, giấy má, châu báu… Những hóa vật ở Nam Bắc theo đường sông đường biển chở đến không thiếu món nào. Đầu phía Bắc đường phố lớn có miếu Quan Thánh và 3 hội quán: Phúc Châu, Quảng Đông và Triều Châu chia đứng hai bên tả hữu, phía tây đường lớn có miếu Thiên Hậu, gần phía tây có hội quán Ôn Lăng… ấy là một thị phố lớn và đô hội náo nhiệt”
. 

Kinh Tàu Hủ được khởi công đào năm 1819, là đường thủy vận nối liền Bến Nghé - Sài Gòn với các sông ngòi tại đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây người Hoa vận chuyển hàng nhập cảng hay nội địa về bán cho cư dân lục tỉnh Nam Kỳ, sau đó mua lúa gạo, gia cầm và nông phẩm khác về bán lại. Hai bên bờ kinh, sinh hoạt của người Hoa rất tấp nập. Năm 1822, một nhà ngoại giao cũng là một nhà khoa học người Anh Finlayson đến Sài Gòn đã đánh giá rằng mỗi cái trong hai thị trấn Bến Nghé và Sài Gòn (tức Chợ Lớn) đều to lớn bằng kinh đô Bangkok của nước Xiêm. Ông mô tả “Nhà cửa rộng lớn, thích hợp với phong thổ. Mái lợp ngói. Cột điều mộc. Vách thì trét đất sét lên sườn tre rồi tô hồ lên. Nhiều nhà cao tầng, sàn bằng ván, xếp hàng dọc theo bờ kênh, bờ sông hay dọc theo đường cái rộng quang đãng. Phố xá ngay hàng thẳng lối hơn là ở nhiều kinh thành Châu Âu”
. Không chỉ là trung tâm buôn bán sầm uất trong nước, Sài Gòn cũng mở rộng hoạt động buôn bán với nhiều nước trong khu vực. Các thương nhân người Hoa ở Sài Gòn thường xuyên giao lưu buôn bán với thương nhân Campuchia. Chính sách đón nhận tàu buôn nước ngoài thời Lê Văn Duyệt làm Tổng trấn Gia Định làm cho các hoạt động buôn bán và sản xuất ở Sài Gòn càng thêm phát triển.

Kinh Tàu Hủ còn có tên gọi khác là sông An Thông, sông Bình Dương, sông Sài Gòn, rạch Bến Nghé hay Arroyo Chinois. Lai lịch của con kinh này cũng như nguồn gốc cái tên “Tàu Hủ” của nó là đề tài đang còn nhiều tranh luận
. Theo Trịnh Hoài Đức, đầu thế kỷ XIX, nó vốn chỉ là một con rạch, sau được đào thêm, nạo vét, mở rộng tạo thành con kinh lớn
. Con kinh này kéo dài chừng 5 cây số, xưa kia là đường giao thông thủy huyết mạch nối hai thị trấn Bến Nghé và Sài Gòn (Chợ Lớn) đồng thời nối Sài Gòn- Gia Định với miền Tây Nam bộ và miền Đông nam Cam- Pu - chia. Trong quá trình phát triển, con kinh đã in đậm dấu ấn trong tiềm thức người dân Nam bộ với cảnh trên bến dưới thuyền, hai bên là làng xóm, phố thị đông đúc, trù phú.

Trong quá trình quy hoạch, mở mang đô thị gần đây, đại lộ Đông Tây chạy dọc trên bờ kinh với chiều rộng 30 m, đã thay đổi quang cảnh vốn có của kinh Tàu Hủ. Những phố thị, xóm làng mang phong vị Sài Gòn đầu thế kỷ XX đã chuyển thành những khu cao ốc, chung cư cao tầng, những bến đò ngang đã rời đi xa hơn về phía Nhà Bè, Cần Giờ và thay vào đó là những cây cầu hiện đại. Trong những cái được về kinh tế, xã hội, hạ tầng đô thị, có những mất mát về di sản là điều không thể tránh khỏi. Một trong những trường hợp như thế là ngôi miếu cổ Bình An. 

Miếu Bình An còn có tên gọi dân gian khác là đình “Đình Bình An” (sở dĩ có tên gọi đó là do trong giai đoạn sau năm 1975 có một thời gian ngôi miếu chuyển thành “đình” do người Việt trông nom), tọa lạc tại địa chỉ  242 Trần Văn Kiểu, Phường 3, Quận 6 (Hiện nay - năm 2012, vẫn còn thấy một mảng sân nền lát gạch cũ của miếu, rộng khoảng 10 m2 còn lại ở góc đường Mai Xuân Thưởng và Đại lộ Đông Tây). Chủ nhân của ngôi miếu này là nhóm người Hoa Quảng Đông. 

Trải qua nhiều thăng trầm biến đổi, năm 2004 ngôi miếu này đã  được di dời để xây dựng đại lộ Đông Tây (nay đổi thành đại lộ Võ Văn Kiệt) và năm 2005 chính thức chuyển về địa chỉ mới ở số 32-34-36 đường số 29, P10, Q6. Tại nơi thờ tự mới, ngôi miếu có tên gọi “Quan Thánh Đế Miếu - Bình An Hội quán”. Về đối tượng được thờ tự được ghi trong bản kiểm kê di tích của Quận 6, do ông Tôn Ái Trân thủ quỹ - thành viên Ban Quản trị miếu báo cáo từ năm 1999, thì vị thần chủ được thờ chính ở đây là ngài Quan Thánh Đế Quân
. 
Theo ghi chép năm 1999 của của Ban Quản trị miếu thì bộ tượng gỗ Tam Thánh vốn được thờ ở chính điện và được làm vào năm 1872. Qua khảo sát thực tế bộ ba tượng này, hiện đang được thờ tại ngôi miếu mới thì đây đúng là những pho tượng mang phong cách tượng thờ Nam bộ ở cuối thế kỷ XIX. Xem những hiện vật khác có trong ngôi miếu (ở nơi xây dựng mới) còn cho thấy:Ở chính điện phía trên bàn thờ Quan Thánh Đế quân có treo bức hoành phi đại tự ghi: “Chính khí phù thiên”, và năm cúng vào miếu được ghi: “Thiên vận canh thìn niên” (1880). Hai bên bàn thờ ở hai cột chính, có treo hai liễn đôi và năm cúng vào miếu ghi “Thiên vận canh tuất niên” (1910).  Như vậy năm 1872 chính là năm xây dựng ngôi miếu cũ trước đây, tại đường Trần Văn Kiểu, Phường 3, Quận 6.
Điều đáng chú ý là dù xây dựng lại hoàn toàn ở địa điểm mới, nhưng ban quản trị miếu đã giữ lại hầu hết hiện vật thờ tự và dần dần ổn định việc thờ cúng cũng như thực hành tín ngưỡng cho bà con tín hữu. Những hiện vật đã xuống cấp, không sử dụng lại nữa, cần được bảo quản tốt hơn, đã được bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh sưu tầm và lưu giữ. Trong những hiện vật quý đó, có một bộ tiểu tượng trên nóc miếu. Bộ sưu tập gốm kiến trúc này đã được trưng bày trong cuộc trưng bày chuyên đề “Mỹ thuật cổ trong di sản văn hóa Nam bộ” từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012 tại bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. 
Đây là một bộ sưu tập gốm của lò gốm Đồng Hòa rất nổi tiếng trong khu vực gốm “Cây Mai” - Sài Gòn, cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Quần thể gốm này gồm 5 đơn nguyên trang trí tiểu tượng liên hoàn và 2 đơn nguyên trang trí tiểu tượng đơn lẻ. 

Ở mặt trước, khối 5 đơn nguyên liên hoàn được tạo tác như 5 bức phù điêu riêng biệt. Mỗi bức phù điêu được làm thành dạng hình hộp, trong rỗng, mặt trước để trống, là nơi dựng các tiếu tượng, mặt sau đắp nổi các họa tiết trang trí. Mặt đáy bằng, để mộc, phía trên là các họa tiết nóc mái, lầu gác nhấp nhô. Chiều cao mỗi bức từ 79 cm đến 86 cm, dày trung bình 33 cm và tổng chiều dài cả 5 đơn nguyên là 342 cm. 

Mặt trước là các khung ô để trống dùng làm nơi dựng các tiếu tượng. Tổng số tiếu tượng có trong quần thể này là 37 tượng, trong đó một số tượng đã bị mất đầu hoặc mất bàn tay, các góc mái của họa tiết lâu đài bị mẻ đôi chỗ, một vài chi tiết hoa lá trang trí bị gãy, bung cánh. Kết cấu của khối trang trí kiến trúc này gồm: Khối đơn nguyên ở giữa gồm 11 tượng; bốn đơn nguyên hai bên được chia thành hai đơn nguyên mỗi bên, lần lượt gồm 7 và 6 tượng. Hai đơn nguyên hai bên có các tiếu tượng được chế tác tương đối giống nhau về hình dáng nhưng màu men hơi  khác một chút. Đề tài trang trí được biểu đạt qua các đơn nguyên kiến trúc này có lẽ diễn tả cảnh buổi hội triều.

Mặt sau các đơn nguyên kiến trúc này không có sự khác biệt về chủ đề trang trí mà gắn kết làm một, tạo thành một bức phù điêu hoàn thiện. Chủ đề trang trí là họa tiết cụm hoa mẫu đơn tỏa nhánh, cùng họa tiết chim trĩ, dơi và bướm đắp nổi. Đề tài này thể hiện ước vọng về đời sống phú quý, hạnh phúc và trường thọ.

Ngoài quần thể tiếu tượng là chủ đạo trong trang trí, các nghệ nhân còn tạo các họa tiết hình học, hồi văn, hoa, dây lá, con vật, các họa tiết hiện vật trong sinh hoạt đời thường, và các họa tiết cho các công trình lầu cao gác mái, rất chân thực và gần gũi. Màu  men trên các tiểu tượng được thể hiện rất phong phú, sinh động  và công phu với các màu như xanh lưu ly, xanh lam, vàng, nâu, đen, trắng... trong đó màu xanh lưu ly là màu chủ đạo và đây cũng là men đặc trưng của gốm Sài Gòn. Các nghệ nhân đã vận dụng kỹ xảo tuyệt vời trong việc tạo hình, ý nghĩa biểu trưng của quẩn thể tiểu tượng đóng vai trò rất quan trọng
. 

Về niên đại và nơi sản xuất: Trên bức phù điêu này đã ghi rõ nơi sản xuất là lò Đồng Hòa “Đồng Hòa diêu tạo”, ở vùng Mai Sơn (Gò Mai - “Mai Khâu” hay Gò Cây Mai) của khu vực Chợ Lớn - “Chợ Lớn Mai Sơn”; về niên đại miếu như đã nói ở trên miếu được xây dựng khoảng 1872, cho nên những hiện vật này cũng có thể từ niên đại đó cho đến những năm đầu thế kỷ XX (Theo nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường thì lò Đồng Hòa và Mai Sơn là hai lò riêng biệt nằm kế cận nhau trong khu vực đồn Cây Mai nhưng ở đây tác giả cho là Mai Sơn chỉ là tên khu vực Gò Cây Mai)
.  Hiện ở Chợ Lớn có 3 khu sản xuất gốm đã được xác định và số lò gốm này hiện nay đã phát hiện lên tới 11 lò trong đó có lò Đồng Hòa ở khu vực làng Phú Định và Cây Mai (thuộc phường 16, quận 11 ngày nay).

Về hai đơn nguyên trang trí tiểu tượng riêng lẻ, không nằm trong hệ thống 5 đơn nguyên trang trí trên, chúng có hơi khác một chút về hình dáng tổng thể do khung nền dùng để dựng tượng được làm thành hình chữ  nhật vuông thành sắc cạnh. Các họa tiết lâu đài, mái gác được tạo tác nằm hoàn toàn trong khung chữ nhật này. Nhưng các tiếu tượng về tạo hình và màu men bên trong được làm theo phong cách tương tự với quần thể tiếu tượng đã đề cập ở trên. Đề tài cũng lấy từ những tuồng tích cổ. Có lẽ hai hiện vật  này nằm trong một quần thể tiểu tượng ở vị trí khác của nóc mái miếu (cao: 68 cm;  rộng: 39 cm ; dày: 21 cm và cao: 68 cm; rộng: 39 cm; dày: 24 cm). 

 Những hiện vật cổ còn lại này của di tích miếu Bình An cho thấy dấu ấn về nét văn hóa “phố thị” cách nay hơn một thế kỷ của một Sài Gòn- Chợ Lớn một thời vang bóng và đồng thời cũng ghi nhận những thành tựu đặc sắc của một nền công nghệ làm gốm Nam bộ. Các quần thể tiếu tượng mang hiệu lò Đồng Hòa với phong cách tương tự còn được tìm thấy trên nóc mái Hội quán Tuệ Thành, Hội quán Quảng Triệu, Hội quán Nghĩa An, Hội quán Phước An, Hội quán Quần Tân, Đình Minh Hương Gia Thạnh…

Việc tìm hiểu quá trình thành lập cũng như giá trị của miếu Bình An cũng như các miếu của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh góp phần thiết thực vào việc làm rõ bối cảnh bước đầu định cư của cộng đồng Hoa trên địa bàn thành phố, làm rõ bức tranh xã hội Sài Gòn- Gia Định trong thời kỳ đầu thành lập, đồng thời giúp nhận thức đầy đủ về đời sống văn hóa cộng đồng Hoa, một cộng đồng dân tộc đã phát triển dần dần từng bước trở thành một bộ phận không thể tách rời trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. 
KIẾN TRÚC MIẾU NHỊ PHỦ CỦA NGƯỜI HOA 
PHÚC KIẾN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đặng Hoàng Lan(
1. Đặt vấn đề

Người Hoa là một trong những dân tộc có nền văn hóa lâu đời trên thế giới, do nhiều nguyên nhân khác nhau, họ phải rời bỏ quê hương ra đi tìm cuộc sống mới. Trên bước đường thiên di, những lưu dân người Hoa đã đến định cư ở nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, trong đó có miền Nam Việt Nam. 

Đến với vùng đất phương Nam, hành trang của những lưu dân người Hoa ngoài đức tính cần cù, siêng năng, tháo vát, họ còn mang theo trong tâm tưởng mình hình bóng những vị thần đã gắn bó với họ trong đời sống ở quê hương gốc, mà họ luôn tin rằng những vị thần này đã giúp đỡ rất nhiều trong công cuộc thiên di và sẽ bảo hộ họ trong quá trình định cư tại vùng đất mới. 

Khi đến vùng đất mới, người Hoa xây dựng Hội Quán làm nơi tạm trú của những người Hoa mới đến, để hỗ trợ việc kinh doanh và từ Hội Quán người Hoa tiến hành xây dựng miếu tại đó, để tạ ơn thần linh. Buổi ban đầu, kiến trúc đền miếu của người Hoa được dựng lên khá đơn giản, chỉ là nơi thờ cúng tạm bợ. Khi cuộc sống của họ dần ổn định, những hoạt động kinh tế, xã hội đã thuận lợi và phát triển hơn trước thì nhu cầu về đời sống tinh thần càng được nâng cao, mà trước hết là tín ngưỡng và tôn giáo. Những đền miếu buổi ban đầu hãy còn đơn sơ, sau được tu sửa lại, hoặc xây dựng mới to lớn hơn. 

Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), còn hiện diện khoảng 30 ngôi miếu của người Hoa. Trong đó, một số được xây dựng cách đây hơn 200 năm, số khác xây dựng vào cuối thế kỷ XIX hoặc đầu thế kỷ XX, và phân bố trên nhiều quận huyện của thành phố, nhưng đa số tập trung trên địa bàn quận 5, quần tụ quanh các con đường Nguyễn Trãi, Triệu Quang Phục, Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo, Hải Thượng Lãn Ông như: Thất Phủ võ miếu; Thất Phủ Thiên Hậu miếu; Nhị Phủ ; Thiên Hậu miếu- Tuệ Thành hội quán; Hà Chương hội quán; Ôn Lăng hội quán; Tam Sơn miếu, Quỳnh Phủ hội quán, Quan Thánh miếu- Nghĩa An hội quán; Phước An hội quán; Minh Hương Gia Thạnh,... 

Ở TP.HCM có 14 ngôi miếu Hoa của người Phúc Kiến, riêng tại địa bàn quận 5, có 5 miếu /hội quán của người Hoa Phúc Kiến
.

Tuy nhiên, nếu nói đến Miếu của người Phúc Kiến ở Tp.HCM, phải kể đến Miếu Nhị Phủ. Miếu Nhị Phủ, hay còn có tên gọi là Chùa Ông Bổn, là ngôi miếu cổ, nằm trên địa bàn quận 5 (tức khu vực Sài Gòn xưa, Chợ Lớn ngày nay). Bên cạnh miếu, còn có trường tiểu học Trần Bội Cơ (xưa có tên gọi là École de Foukien, do cộng đồng người Phúc Kiến ở Chợ Lớn đóng góp lập nên).
Đi sâu nghiên cứu, chúng ta thấy mỗi hội quán (miếu) mang một sắc thái riêng, theo đặc trưng kiến trúc của nhóm Hoa thuộc phương ngữ của mình. Điều đó thể hiện một đời sống phong phú và đa dạng của người Hoa và của người Hoa Phúc Kiến nói riêng, và như thế cũng đồng nghĩa với việc cần có cái nhìn toàn diện, cụ thể, mới hiểu hết được kiến trúc của miếu và hội quán. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu về nghệ thuật kiến trúc, trang trí và điêu khắc, còn những khía cạnh khác, chỉ được trình bày khái quát.

2. Đặc điểm nghệ thuật kiến trúc, trang trí và điêu khắc tại Miếu Nhị Phủ.

Có thể dễ dàng nhận biết các miếu Hoa trong toàn bộ cảnh quan của thành phố nhờ những đặc điểm, phong cách kiến trúc, màu sắc rực rỡ, tươi vui của cổng, mái, và nghệ thuật trang trí đặc sắc, miếu Nhị Phủ cũng không ngoại lệ.

Sơ đồ bài trí miếu Nhị Phủ - Theo Bảo tàng Cách Mạng Thành phố Hồ Chí Minh (1998), tr.252.
Chú thích:

1. Điện thờ Phúc Đức chính thần

2. Điện thờ Quảng Trạch Tôn Vương

3. Điện thờ Thái Tuế Gia Gia
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Hình vẽ mặt cắt đứng của Miếu Nhị Phủ- Theo Bảo tàng Cách Mạng Thành phố Hồ Chí Minh (1998), tr.255)
2.1. Kết cấu mặt bằng miếu Nhị Phủ

- Cổng Tam Quan

Cổng Nhị Phủ Miếu được thiết kế khá đơn giản, theo hình thức cổng Tam quan, với kiến trúc 3 cửa: một cửa chính và 2 cửa phụ hai bên. Mái lợp ngói ống, trên mái  trang trí các họa tiết tinh xảo, tạo thêm vẻ đẹp cho Miếu. Phía trên cổng có tấm hoành phi ghi rõ tên gọi của cơ sở bằng chữ Hán “Nhị phủ miếu”(廟府二) . Hai trụ cổng có hai câu đối, nội dung ca ngợi công đức của thần. 

- Sân đền miếu- bố cục mặt bằng
Tất cả miếu của người Hoa ở TP.HCM và miếu Nhị Phủ đều có một khoảng sân ở phía trước để sử dụng vào mục đích cúng tế, sinh hoạt lễ hội. Toàn khu vực miếu có diện tích rộng khoảng 2,5 ha, nhưng phần sân miếu đã chiếm gần một nửa , phần còn lại là Điện thờ và phòng làm việc của Hội quán. Trước năm 1975, vào những ngày lễ chính, trong sân miếu có dựng sân khấu, mời đoàn hát cổ nhạc Mân Nam- Phúc Kiến đến biểu diễn, múa rồng của người Phúc Kiến. Sân có thể chứa được hàng trăm người đến tham dự vào lễ tế, lễ hội, xem diễn tuồng, xem các cuộc biểu diễn, thi đấu thể dục- thể thao.

Khi xây dựng bất kì một công trình nào, người Hoa cũng xác định trục xây dựng chính theo hướng Bắc - Nam và miếu Nhị Phủ cũng vậy. Theo sự định vị này, những gian nhà chính nằm nối tiếp nhau trên trục chính Bắc - Nam (mở về hướng Nam) và hai phía Đông Tây được khép kín bởi những công trình phụ như tường, hành lang, ngôi nhà phụ,… đối xứng nhau nhau qua trục chính, tạo thành một mặt bằng sân khép kín. Hình thức bố cục đối xứng và không gian khép kín này không chỉ thích hợp với phương thức sinh hoạt và quan niệm tư tưởng của xã hội phong kiến, mà còn đáp ứng được các yêu cầu có tường rào bảo vệ, che chắn gió mưa, tạo không gian yên tĩnh và thõa mãn những nhu cầu sử dụng khác. 

Vì vậy, miếu Nhị Phủ cũng được xây dựng dựa trên những nguyên tắc và sự định hướng đó. Ngoài ra, đối với người Hoa, nơi nào có miếu, nơi đó phải có trường học, đặc biệt là hội quán nằm ngay bên cạnh miếu. Miếu có kiến trúc “nội công ngoại quốc” với hai dãy nhà tiền điện, hậu điện khép kín vuông góc với tả điện và hữu điện, tạo thành một hình vuông, khối nhà ở giữa là chính điện, trong đó có thể chứa đựng kiểu “nội công ngoại quốc”.
- Cửa miếu

Cửa Nhị Phủ Miếu thiết kế khá đơn giản. Tuy nhiên cũng giống như những miếu Hoa khác, cổng miếu bên trong được kiến tạo công phu với những cánh cửa làm bằng gỗ quý, chắc chắn. Trên cánh cửa chính có vẽ hình hai vị thần cửa rất uy nghi, gồm Ông Thiện và Ông Ác, người Hoa cho đó là Tần Thúc Bảo và Uất Trì Cung. Cửa miếu có hai lớp, một lớp cửa ở trước gian tiền điện và một lớp cửa trước khi vào sân thiên tỉnh để qua phần trung điện. Lớp cửa thứ hai này khách tham quan không được vào, đây là cửa để rước thần ra khi dự lễ hoặc diễu hành. Các cánh cửa ra vào miếu (gian tiền điện) được làm từ những loại gỗ quý, dày, chắc, là một trong những loại gỗ tứ thiết, tránh được mối mọt xâm thực. Trên đó, chúng được chạm trổ và trang trí những đề tài mỹ thuật hết sức độc đáo. Các cánh cửa bên ngoài đều có làm nắm cửa. Nắm cửa được đúc bằng đồng, hình mặt hổ phù ngậm vòng thiết dữ tợn, còn ở bên trong, chốt cài cửa luôn là một thanh gỗ xiên ngang. Trên mi cửa ra vào miếu, có treo chiếc thuyền bát nhã bằng gỗ, chạm khắc nhiều hình nhân tinh xảo, nhằm tưởng nhớ về những tháng ngày vượt biển ra đi tìm đất sống, hết sức gian nan, vất vả của họ. 

Mặt tiền miếu làm giống kiểu nhà Trung Hoa,có cửa lớn và 2 ô cửa sổ tròn, trông như 2 con mắtđang nhìn ra phía ngoài.Người ta làm cửa sổ có dạng hình tròn như hai mắt cọp, vì cọp là vật tổ (totemism) của người Hoa Phúc Kiến. Trong cửa có 5 chấn song bằng tre hoặc trúc, tượng trưng cho ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) hoặc ngũ phúc (phúc, lộc, thọ, khang, ninh).Hai bên cửa chính và cửa sổ tròn trang trí tranh các sự tích bên Trung Quốc, như “Bát tiên” và “Tam quốc chí”. Đặc biệt, tranh được khảm bằng mảnh gốm, màu sắc rất phong phú và tươi sáng.
- Tiền điện
Ngay phía sau cửa chính là phần Tiền điện. Bên trong được bài trí thoáng đảng, có bức bình phong chạm trỗ, chắn ở giữa 2 bức phù điêu, thể hiện hạnh phúc và thanh bình. Tiền điện chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích của toàn bộ tổng thể kiến trúc. Ở giữa tiền điện, đặt một bàn thờ lớn, với bộ tam sự đồng tam khí (đồng thau, bạc, đồng đỏ), gồm một lư trầm, hai bình hoa hai bên. 

- Sân thiên tỉnh

Theo lối kiến trúc đặc trưng của người Trung Hoa, miếu Nhị Phủ được xây dựng hình chữ khẩu, gồm bốn dãy nhà liên tiếp nhau và liên kết giữa các dãy nhà là Giếng Trời (hay còn được gọi là sân thiên tỉnh).

Sân thiên tỉnh là một khoảng không gian không có mái che, được bố trí có chủ ý, dùng để lưu thông không khí và ánh sáng. Sân thiên tỉnh có ý nghĩa biểu tượng là nơi thông liên giữa con người với thần thánh, giữa thiên nhiên với đất trời. Ngoài ra, sân này còn có một chức năng đặc biệt khác, đó là vào các dịp lễ hội lớn của miếu, phần sân thiên tỉnh còn được dùng để thoát khói nhang. Ở khoảng trống đó, người ta gát những cây sào lên để treo những vòng nhang cuốn. Trên mỗi vòng nhang lại có gắn miếng giấy đỏ ghi tên người cần cầu an. Tại miếu Nhị Phủ, sân thiên tỉnh được bố trí ở khoảng giữa phần tiền điện với chính điện. Còn ở 2 miếu khác của người Phúc Kiến (Hà Chương và Ôn Lăng) thì thiên tỉnh lại được bố trí ra hai bên Đông sương và Tây sương hay Đông lang và Tây lang.
Sân thiên tỉnh đóng vai trò là sự chuyển tiếp không gian rất hài hòa và thông gió cho toàn bộ công trình, vì thế công trình không bị nặng nề bởi kiến trúc và kết cấu gỗ, đá, mà luôn hài hòa với thiên nhiên.
- Chính điện
Là nơi đặt bàn thờ vị thần chính (chính tự) cùng các bàn thờ thần khác (tùng tự). Các vị thần được đặt trong các trang thờ lớn, có bao lam chạm khắc tỉ mỉ và sơn son thếp vàng, có nơi còn đặt các vị thần trong những khánh lớn như Nhị Phủ Miếu. Phía trên các bàn thờ có nhiều bức hoành phi sơn thếp ghi nhận đức độ, công lao của thần. Các cột trong chính điện  được bao phủ bởi các câu đối, ca ngợi công đức, ân sủng của thần.

- Đông sương và Tây sương

Đông sương và Tây sương là hai dãy nhà có hành lang nối trung điện và chính điện. Nơi đây thờ Thanh Long- Bạch Hổ, để giữ miếu cho vững bền. Trên tường, lưu giữ các tấm bia ghi sự tích miếu, các năm xây dựng, năm trùng tu, tên người đóng góp, và còn là chỗ đặt văn phòng Ban Quản trị, phòng tiếp khách. Theo năm tháng, người ta còn tận dụng cả Đông sương và Tây sương để thờ một số vị thần linh mới. Chẳng hạn như ở Nhị Phủ hội quán, khuôn viên ngoài chính điện, gồm có 2 dãy nhà, bên phải và bên trái. Bên trái (theo hướng của miếu) khánh thờ Bà Chúa Sanh Nương Nương, khánh thờ Ông Tề Thiên và nơi làm việc của Ban Trị sự Nhị Phủ miếu. Bên phải là khánh thờ Quan thánh Đế Quân, kế đến là phòng nghỉ ngơi, sinh hoạt của Ban Trị sự. 
- Sân cảnh quan

Để tăng tính hài hòa và có sự kết hợp với văn hóa Việt Nam thì ở Miếu Nhị Phủ, sân cảnh quan có trồng rất nhiều cây xanh, tạo nên sự khác biệt trong văn hóa và có sự giao lưu với người Việt. Nghệ thuật tạo hình mô phỏng thiên nhiên trong một không gian giới hạn, làm nền tạo cảnh, tôn cao giá trị công trình chính hoặc quần thể công trình. Sân cảnh quan của Việt Nam chịu ảnh hưởng của vườn cảnh Á Đông, gồm 3 thành phần: mặt nước, cây xanh và đá núi nhỏ.

- Hậu điện
Là tòa nhà ba gian được xây dựng bằng tường gạch, cột kèo mái kiểu kèo chồng giống như kèo chồng ở chính điện, xà đòn, rui mè gỗ, mái lợp ngói ống tạo thành tòa nhà cao rộng uy nghi, ở đây thờ Ngọc Hoàng, Phật Thích Ca, Quan Âm, … Ở Nhị Phủ và Ôn Lăng đều có hậu điện, nhưng ở Hà Chương lại không có.

Hậu điện miếu Nhị Phủ có bàn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế với lư hương bằng đồng khá lớn. Bên trái Ngọc Hoàng thờ Phật Thích Ca, bên phải thờ Quan Âm Bồ Tát.

2.2. Bộ kết cấu khung miếu Nhị Phủ

- Mái miếu

Nổi bật kiến trúc của miếu Nhị Phủ là mái nhà cong hình thuyền, với hai thuyền khá độc đáo so với các đền, miếu, chùa ở Việt Nam, cũng như so với mái miếu của các nhóm Hoa thuộc các phương ngữ Quảng Đông, Triều Châu... Bộ mái Miếu Nhị Phủ là một trong những dạng mái đặc trưng nhất ở TP. HCM. Kiểu mái như hình mái đao rất ít gặp, nó gần như là sự “phá cách” của công trình xen lẫn với khu dân cư xung quanh.

Mái miếu không chỉ đơn thuần là phần để trang trí, mà còn có ý nghĩa là đỉnh núi, nơi hội tụ của chư thần, một vị trí rất thiêng liêng. Mái có hình thuyền,  được trang trí đề tài “lưỡng long trang châu”, cá chép, bằng những mảnh sành sứ ghép lại rất đặc sắc, công phu. Với hình thức "chồng rường đấu củng", “khiến mái miếu hơi cong, cộng với thiết kế tạo hình hai tầng mái và các đầu đỉnh mái, đầu đao uốn cong tạo cho ngôi miếu có dáng một chiếc thuyền rồng”
.
Phần mái miếu được lợp ngói âm dương tiểu, đại (ngói ống ngõa), diềm mái là ngói thanh lưu ly. Mỗi khối nhà đều có một lớp mái riêng, lợp ngói ống, diềm mái là hàng ngói men xanh. Mái ngói được lợp ngói ống, diềm mái là hàng ngói thanh lưu ly, với sự kết hợp này đã tạo nên yếm ngói ở giữa. Phần mái bên hành lang và sân thiên tỉnh nối liền tiền điện với chính điện cũng được lợp mái.

Phần mái nổi bật nhất và trang trí công phu nhất có lẽ là phần mái ở khu vực tiền điện. Ở đây, mái được thiết kế làm hai tầng, trên đỉnh mái có gắn tượng  “lưỡng long tranh châu”,  hình tượng hai con rồng ở đây có thân rồng không kéo dài theo đỉnh mái, mà gần như dựng thẳng đứng, đuôi xòe cao, và được gắn ở nơi đầu đỉnh mái. Hai đầu của đỉnh mái của hai gian phụ cũng có hình tượng loại này. Với 4 đỉnh mái và 8 đầu đao tạo hình cho miếu nhìn lên trên mái có dáng vẻ một chiếc thuyền. Hơn nữa, về mặt trang trí trên các đầu đao còn có hình tượng cá hóa long “người Hoa rất hay sử dụng họa tiết trang trí cá, bởi “ngư” (cá) đọc là yu đồng âm với “dư” ( dư thừa) do đó hình ảnh của ngư biểu trưng cho sự dư giả, giàu có và sung túc”
. Ngoài ra, còn có các tượng người với nhiều đề tài, chủ đề khác nhau. Diềm mái được trang trí bằng nhiều đề tài theo kiểu “tứ quý” (mai, lan, cúc, trúc); rồng, phượng, hạc...Hơn nữa, trang trí trên mái này có một điểm rất đặc biệt và quen thuộc với người Phúc Kiến, đó là tất cả đều được làm khảm bằng các mảnh gốm, sứ với đủ các màu sắc khác nhau.

Lớp mái tiền điện được trang trí công phu hơn cả, với thiết kế tạo hình hai tầng mái. Phần mái của gian giữa và của hai gian bên có độ cao chênh nhau, tạo thành bốn đầu kìm. Từ bốn đầu kìm, tám đầu đao được kéo dài xuống gần đầu mái, cộng với các đường bờ nóc được làm võng xuống, tạo cho ngôi miếu có dáng một chiếc thuyền rồng. Trên các đầu đao gắn tượng cá hoá rồng còn ở các đầu kìm là những tượng rồng, thân dựng thẳng, đuôi xoè lên cao, tranh châu. Dọc theo đường bờ nóc và tàu đao là phù điêu rồng, phượng, mai, lan, cúc, trúc… được ghép bằng mảnh gốm nhiều màu sắc.

Trên các nóc của mỗi dãy nhà đều trang trí tượng cá hóa long, mai, lan, cúc, trúc, rồng, phượng... khảm bằng gốm sứ nhiều màu sắc. Ở gờ đỉnh mái có tượng “lưỡng long tranh châu”, thân rồng không duỗi dài như thường thấy, mà gần như dựng thẳng, đuôi xòe cao. Nóc mái miếu Nhị Phủ được chia thành 3 đoạn cao thấp uốn cong đăng đối với nhau, đầu đao cong vút, hai đầu hồi có hình tam giác lõm. Ở phần mái chính giữa, phía trên mỗi đầu đao lại có hình con rồng đuôi dựng đứng, xòe ra, 2 con rồng ở giữa làm thành thế “lưỡng long tranh châu”, dưới mỗi bên có hai chữ Hán, ghép lại thành câu “Phong điều vũ thuận” (風调雨順). Mái miếu lợp ngói ống màu đỏ, phần diềm mái là hàng ngói có màu xanh ngọc (ngói thanh lưu ly). Ở phần ngoài cùng của mái miếu, được lợp bằng ngói ống, kết hợp với diềm mái ngói màu xanh, tạo nên yếm mái độc đáo. Bộ mái của Trung quốc là một hệ thống phức tạp hơn nhiều. Xà ngang qua bộ trung gian của những đòn tay đỡ nóc và những thanh xà ngắn dần ở phía trên, phải chịu toàn bộ hay một phần tải trọng của mái. Bộ vì “chồng rường đấu củng” với cách xếp chồng lên nhau, được nâng cao dần theo các cấp độ khác nhau, cho đến khi đạt được chiều cao cần thiết. Các thanh kèo thường vắng mặt ở đây, rui được đỡ trực tiếp bởi đòn tay cố định trên xà ngang. Một hệ thống như vậy có ưu điểm rất lớn, cho phép tạo mái theo một đường cong khi lồi, khi lõm
.

- Hệ thống vì, cột

Kết cấu gỗ chính của toàn bộ công trình có kiểu vì là “chồng rường đấu củng” chắc, khoẻ và có những biến thể những nhà nghiên cứu Huế gọi là “chồng rường giả thủ”. Đây là kiểu kết cấu không có kèo, mà chỉ có vì, được trang trí trên kết cấu này rườm rà và màu sắc. Kết cấu tựa như năm ngón tay vươn lên, mỗi “giả thủ” biến thể hình quả bí thanh thoát.

Đấu củng, là một phần của kết cấu gỗ. Nó cũng đóng một vai trò khá quan trọng trong kiến trúc Trung Quốc. “Những mái nhô dài ra rất đặc trưng trong các công trình xây dựng ở Trung Quốc, cho phép nước chảy thoát rất tốt khi mưa lớn và chống nắng khi nắng nóng. Nhưng cũng vì thế mà mái khá nặng, đòi hỏi phải đỡ các bờ mái bằng những công xôn - đấu củng. Đấu củng có vị trí quan trọng trong kiến trúc cổ Trung Quốc, nó được tìm thấy trong tất cả các công trình lớn từ cung điện, lăng mộ đến chùa, không những trong công trình kết cấu gỗ mà cả trong những công trình kết cấu gạch, đá. Một kỹ thuật phức tạp khá hoàn hảo đối với đấu củng đã được phát triển trong nhiều thế kỷ”
.

Vì đấu củng/ giả thủ là kiểu vì vừa chịu lực, vừa chắc, vừa nhẹ, vừa tiết kiệm, vừa đẹp, vừa cân đối rất tự nhiên dùng để trang trí, thường làm bằng gỗ. Chính vì những đặc tính này mà “vì đấu củng” thường được sử dụng phổ biến trong xây dựng chùa, miếu của người Hoa.
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Hình vẽ chi tiết vì  Miếu Nhị Phủ - Theo Bảo tàng Cách Mạng Thành phố Hồ Chí Minh (1998), tr.254.
Miếu Nhị Phủ có kết cấu quy mô với những vòm cửa bằng đá, những hàng cột gỗ to, có cột cao đến 7 m, chân cột kê trên các chân đế bằng đá chạm trổ mỹ thuật, độc đáo gồm có cột cái, cột con và cột hiên, tạo những khối cửa vòm, bên cạnh những cửa ra vào thông thường khiến cho ta có cảm giác sự liên hoàn trong bố cục của công trình.

Tại công trình, các vật liệu được kết hợp xen lẫn giữa, đá, gạch, ngói, được tô điểm bằng những gam màu nóng. Đó là thẩm mỹ đặc trưng của người Hoa.

Phần bên trong miếu gây ấn tượng với người tham quan bằng màu đỏ rực rỡ trên những cây cột, xà nhà, cùng số lượng hoành phi, câu đối khá nhiều. 
Những cây cột ở phần tiền điện và chính điện được bố trí đối xứng để chống đỡ phần mái. Phần cột này trước đây được làm bằng gỗ (có người nói làm bằng gỗ lim), nhưng trong lần trùng tu gần đây nhất, các cây cột cũ bị mục hết, mà không có gỗ để thay thế, người ta đổ xi-măng để thay thế cho cột gỗ. Ở phần hậu điện thì cột vẫn được làm bằng gỗ.

Ngoài ra, gắn với các cột gồm có các xà, tên của mỗi xà khác nhau tùy thuộc vào từng vị trí như: xà thượng, xà hạ, xà hiên.

Với sự kết hợp hài hòa, xen lẫn với những chất liệu khác nhau từ đá, gạch, ngói, gỗ. Và sự độc đáo từ kiểu ngói, màu ngói cho đến kết cấu vì kèo cùng với những gam màu nóng, sặc sỡ đã tạo cho miếu Nhị Phủ mang một nét đẹp độc đáo, đặc trưng cho những ngôi miếu của người Hoa Phúc Kiến.

2.3. Nghệ thuật trang trí kiến trúc

Theo kiến trúc của miếu người Hoa thì trước cổng miếu của nữ thần hoặc văn thần, người ta thường đặt tượng hai con kỳ lân bằng đá án ngữ hai bên. Còn nếu là miếu của nam thần hoặc phái võ thì người ta đặt tượng hai con sư tử đứng chầu hai bên. Ông Bổn ở đây là Châu Đạt Quan, một vị viên quan của triều đình Trung Hoa đời nhà Nguyên, ông là nhà viết sử và là nhà du ký nên trước cổng miếu Nhị Phủ người ta đặt hai con kỳ lân bằng đá đặt trên bệ chầu hai bên. Kỳ lân là con vật mang lại sự bình an, thuận hòa, báo hiệu điềm lành, biểu tượng cho sự trường thọ, sự nguy nga đường bệ và hạnh phúc lớn lao.

Bên trái là con lân đực (nam tả, nữ hữu) hình tượng thể hiện chủ đề “lân hý cầu”. Trên bệ tượng này còn có chạm chữ cho biết tượng được làm vào năm Mậu Dần 1878. Tượng ở bên phải tạc một con lân mẹ đang ôm con lân con, với nét chạm của hai bức tượng rất tinh xảo và linh hoạt.

Ngoài ra, trước cổng vào tiền điện còn đặt hai chiếc bảo cổ thạch, hay còn gọi là cặp trống đá
. Trên cặp trống, chạm khắc hình bát bửu là tám vật bửu bối mà Bát Tiên luôn giữ bên mình. Nó có ý nghĩa tăng thêm vẻ trang trọng, uy nghi nơi thờ 
. Phần vách mặt tiền trước khi vào miếu cũng được trang trí bằng cách ghép các phiến đá lại với nhau tạo thành hình bát bửu, bát vật, bát tiên,…

Đặc biệt, trên mái, bờ nóc, bờ giải thường được trang trí các hình nhân bằng gốm, những quần thể tiểu tượng, các loại động vật với màu sắc rực rỡ được chế tác tại các lò gốm của Sài Gòn xưa. Trên bờ nóc hậu điện có tượng gốm hình ông Nhật, bà Nguyệt rất độc đáo. Mái nhà cong chồng chéo lên nhau, mái có hình thuyền và được trang trí phù điêu rồng, cá chép và những mảnh sánh sứ ghép lại rất đặc sắc, công phu. Ở gờ đỉnh mái ngay chính điện và hậu điện trang trí “lưỡng long triều ngọc”: hai con rồng ở tư thế bình ổn và phục tùng, hồng ngọc tỏa hào quang. 

Ở gờ đỉnh mái trước khi bước vào bên trong miếu và hai bên trên gờ đỉnh mái là hình ảnh “lưỡng long tranh châu”: hai con rồng ở tư thế tranh đấu, thân rồng không duỗi dài mà dựng thẳng, đuôi xòe. Điều đó thể hiện sức mạnh vương giả với ý chí tranh hùng, tranh bá.

Trên những thanh chống xà gỗ dưới mái hiên, chạm trổ những bông sen ngược đầu. Đầu phần dưới của 4 thanh chống xà gỗ thứ nhất ở mái hiên có chạm hình bông sen treo ngược với đường kính khoảng 30 cm, hai đầu của chiếc xà gồ thứ hai cũng có thanh chống và được trang trí bằng một bông hoa sen như thế, đây là một kiểu trang trí đặc trưng của người Phúc Kiến. 

Kiến trúc gỗ ở toàn bộ trong miếu được sơn màu đỏ thắm, màu đỏ này được sơn ở các cột và các bao lam, liễn... Màu đỏ đối với người Hoa mang ý nghĩa hạnh phúc, may mắn
. Đặc biệt, trên tường phía dưới mái nhà còn chạm khắc những hình ảnh động, thực vật đi đôi với nhau trong cảnh sắc thiên nhiên như: trúc - tước (quân tử, thăng quan tấn tước), mai- điểu (mùa xuân, hạnh phúc), mẫu đơn- trĩ (phú quý bình an)… 

Trên các vì chống đỡ toàn bộ miếu cũng được chạm khắc  hoa văn vô cùng tinh tế, như trên  đòn dông chạm khắc hình  bát quái, tượng trưng cho âm dương, diệt tà ma, tượng trưng cho vũ trụ.

Các giả thủ cũng được trang trí, điêu khắc độc đáo, kết hợp với gam màu nóng, đã tạo cho các giả thủ thêm thanh thoát, sắc sảo. Ở đầu các xà cột, trên các thanh xà cột có gắn các tượng kỳ lân bằng gỗ, hoặc các bao lam với các hoa văn thể hiện nhiều chủ đề khác nhau. 

Ngoài ra, nghệ thuật trang trí còn thể hiện chủ yếu trên các hoành phi, câu đối. Trên mỗi cột cao sơn màu đỏ, được kê bằng các chân đá chạm trổ những hình mỹ thuật rất độc đáo, có treo một hoặc hai câu đối. Nhiều câu đối cao hơn 3 mét, được làm cong theo chiều cong của cột. 

Đa số những bức tường trong miếu thường là hình ảnh các loài động vật, đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, văn hóa của người Hoa gốc Phúc Kiến, trang trí nhiều bức tranh hoặc phù điêu, thể hiện các điển cố trong  tác phẩm văn học của Trung Hoa và Việt Nam. Bức tường trong sân Miếu Nhị Phủ có chạm trổ bức tranh Phong thần Tứ đại Thiên vương, các loài động vật như rồng, dơi, công,…

Ngoài ra, có rất nhiều hình ảnh, họa tiết dơi treo ngược. Theo quan niệm của người phương Tây, dơi là con vật dữ tợn, không may mắn. Ngược lại, người Trung Quốc lại coi dơi là loại thú may mắn. Họ gọi dơi là “biên bức” (con dơi) có cách phát âm giống với chữ “phúc”, chính vì thế con dơi được xem là biểu tượng của phúc khí. Hình tượng dơi cũng thường được vẽ ở tư thế treo ngược, cũng ngụ ý nghĩa là “phúc đáo”, phúc đến.
Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc ở miếu rất đặc sắc. Đặc biệt nhất là xung quanh các khánh thờ có bao lam, sơn son thiếp vàng được trang trí công phu và tỉ mỉ. Chủ đề thường được mô tả nhất là thực vật với hoa mẫu đơn (phú quý) là chính. Động vật thì có phượng hoàng (may mắn), dơi (phúc) nằm chính giữa…Tất cả đều tượng trưng cho những điều phú quý, phúc lành và may mắn. 
3. Kết luận.

Miếu Nhị Phủ là một công trình không chỉ có giá trị cao về mặt tín ngưỡng mà còn có giá trị nghiên cứu về mặt kiến trúc và mỹ thuật. Hệ thống kiến trúc trong miếu, cũng như những nét chạm trổ điêu khắc tinh xảo đã góp phần làm cho ngôi miếu trở nên độc đáo và nổi bật. Hoa văn trang trí mỹ thuật trong miếu cũng thể hiện nhiều chủ đề khác nhau, nhưng chung quy lại là nhằm biểu đạt tâm tư, tình cảm và mong muốn của họ đến được với các vị thần, để các vị thần phù hộ. Chính vì thế qua nghiên cứu những hoa văn trên miếu có thể làm rõ hơn đời sống tín ngưỡng và lối suy nghĩ văn hóa của người Hoa Phúc Kiến.
Tổng thể kiến trúc miếu Nhị Phủ tương đối đơn giản, nhưng vẫn thể hiện được nghệ thuật đặc sắc, tinh tế, khẳng định một trình độ nghệ thuật đạt đỉnh cao.

Về kiến trúc, miếu được xây dựng theo một hệ thống kết cấu đặc trưng của Trung Quốc nói chung và của người Phúc Kiến nói riêng, hình thức vì “chồng rường đấu củng” làm mái miếu hơi cong, cùng với thiết kế mái tạo cho miếu có  dạng chiếc thuyền rồng. Tuy vậy, với mái miếu có độ dốc không lớn lại là kiểu làm khá đặc trưng của các miếu người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Có thể là do điều kiện khí hậu tự nhiên ở miền Nam không có sự khắc nghiệt, như gió bão  nên ngay cả ngói để lợp cũng không dày và nặng. Nếu so với một kiến trúc mái hay ngói của miếu Hoa ở Miền Trung cho  thấy có sự khác nhau cơ bản. Các ngôi nhà ở Hội An (Quảng Nam) có“mái ngói dày, nặng, do thường xuyên ứng phó với mưa to, bão lớn nên mái nhà ở Hội An thường có một độ dốc lớn, có thể tạo với mặt phẳng ngang một góc đến 40 độ”
các “con sơn” chỉ  là một bệ đỡ đơn giản, thì trong ngôi miếu này lại được tạo thành những hình uốn lượn đẹp mắt. Đầu thanh chống xà gồ và các thanh ngang, con đấu,… cũng được chạm trổ rất tinh tế. 

Tuy trải qua những thăng trầm của lịch sử và mất đi một số nét truyền thống trong quá trình trùng tu, tôn tạo, nhưng miếu Nhị Phủ vẫn là một trong những kiến trúc có giá trị về lịch sử, về nghệ thuật, đã góp phần tạo nên nét đặc sắc mang tính vùng miền trong văn hóa người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ các giá trị này, miếu đã được công nhận là di tích Kiến trúc - nghệ thuật cấp Quốc gia vào năm 1998.

TỪ MIẾU HẢI THẦN XƯA ĐẾN LĂNG ÔNG 

THUỶ TƯỚNG HUYỆN CẦN GIỜ NGÀY NAY

Võ Phúc Toàn(
C

ần Giờ là một trong 5 huyện ngoại thành và cũng là huyện biển duy nhất của TP. Hồ Chí Minh. Cũng vì lẽ đó Cần Giờ là cửa ngõ độc đạo ra biển của thành phố.

1. Sơ lược huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ có tổng diện tích 70.421 hecta chiếm khoảng 1/3 diện tích toàn thành, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 32.109 hecta, đất sông rạch là 22.850 hecta, chiếm gần 80% diện tích toàn huyện. Cần Giờ còn có 5.000 hecta diện tích đất nông nghiệp phân bố chủ yếu ở các xã Bình Khánh, Lí Nhơn.Vùng ngập mặn chiếm tới 56,7% diện tích toàn huyện, tạo nên hệ sinh thái rừng ngập mặn chủ yếu là cây đước, cây bần, cây mắm…

Rừng Sác Cần Giờ có chức năng phòng hộ và có ý nghĩa về mặt quốc phòng. Nơi đây từng ghi dấu những chiến công của đội đặc công Rừng Sác. Những chiến sĩ chiến đấu ở Rừng Sác, sống dưới bom rải thảm B52, có ngày Rừng Sác hứng chịu trên 20.000 quả pháo, đã có 852 đồng chí hy sinh, nhân dân cũng chết vì bom đạn hơn 10.000 người. Năm 2000, Cần Giờ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và chiến khu Rừng Sác trở thành di tích lịch sử. Rừng ở Cần Giờ chiếm trên 38.000 hecta với hệ thống sinh vật phong phú đa dạng. Sau khi phục hồi hệ sinh thái bị tàn phá trong chiến tranh, Rừng Sác Cần Giờ có khoảng 157 loài thực vật; 70 loài động vật không xương sống, thủy sinh; 137 loài cá; 19 loài thú… Hồi sinh rừng Cần Giờ bị phá hủy sau chiến tranh là một kì tích của nhân dân Cần Giờ cũng như nhờ sự nỗ lực của chính quyền thành phố. Sự nỗ lực này đã được ghi nhận, ngày 21-1-2000 tổ chức UNESCO đã công nhận rừng  Cần Giờ là  “Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ”.

Nhưng điều làm nên hồn cốt Cần Giờ, làm nên sự khác biệt của Cần Giờ với các quận huyện khác của thành phố chính là biển, là hệ thống kênh ngòi chằng chịt. Cần Giờ có 20 km đường biển chếch theo hướng Tây Nam- Đông Bắc. Các con sông Nhà Bè ở phía Bắc, Đồng Tranh  phía đông và Soài Rạp ở về hướng Tây cùng với hệ thống các chi lưu, phụ lưu đã chia Cần Giờ thành 60 hòn đảo lớn nhỏ. Cần Giờ như tách biệt hẳn với chốn đô hội phồn hoa ở thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm nổi bật của Cần Giờ không chỉ có rừng và biển, hệ sinh thái đang hồi sinh mạnh mẽ, không chỉ có những chiến công anh dũng của đặc công Rừng Sác mà Cần Giờ còn bảo lưu cho thành phố Hồ Chí Minh một lễ hội dân gian còn sót lại trong lòng một đô thị hiện đại. Lễ hội Nghinh Ông thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ mang trong mình những giá trị văn hoá lịch sử đặc sắc của mảnh đất Sài Gòn - Gia Định xưa.

2. Vài nét về tục thờ cá Ông ở Cần Giờ

Tục thờ cá Voi của người Việt bắt nguồn từ tín ngưỡng của người Chăm ở mảnh đất phương Nam. Tín ngưỡng này phổ biến trên vùng đất vốn là vương quốc người Chăm thuở trước, theo dấu lưu dân người Việt vào mảnh đất Nam bộ. Từ Thanh Hoá chạy dài đến Cà Mau, Hà Tiên đều có tục thờ này.

Việc thờ nhiên thần mà cụ thể là thủy thần thường thấy trong tín ngưỡng dân gian người Việt. Cuộc sống người Việt luôn gắn bó với sông nước nên tín ngưỡng thờ thủy thần rất phổ biến. Thủy tổ của người Việt là Lạc Long Quân cũng là giống rồng dưới nước. Thần điện Việt Nam vẫn lưu truyền về thần tích Thánh Chử dùng cá bơn để cứu thuyền bị thủng đáy, còn gọi là “bế ngư thuyền quan” ở vùng Nam Định, Hà Nam. Vì vậy việc thờ cá Ông của người Chăm và tín ngưỡng thờ thủy thần của người Việt có nhiều nét tương đồng nên người Việt dễ tiếp nhận tín ngưỡng này của văn hóa Chăm. Cũng có hiện tượng đồng nhất tín ngưỡng thờ “tứ đại thánh nương” hay “đại càn” với thờ cá Ông ở Nam bộ qua thần hiệu “Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Đại Tướng Quân Ngọc Lân tôn thần”. Triều đình Nguyễn cũng nhiều lần gia tặng mỹ tự sắc phong cho cá Ông như các vị thần khác của người Việt. Thời Gia Long, Minh Mạng phong là “Nam Hải ngọc lân tôn thần”. Thời Tự Đức, cá Ông được xếp vào loại thuỷ thần, sắc phong  mỹ tự  “Trừng Trạm”. Theo quy định về mỹ tự gia phong cho 6 loại thần vào thời Tự Đức thì cá Ông xếp vào hàng “hạ đẳng chi thần”
. Đến triều Duy Tân sắc phong “Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân gia tặng Từ Tế Linh Chương Trợ Tín Trừng Trạm Phù Ứng Hộ Quốc Tí Dân Hoằng Hợp thượng đẳng thần” 
. Từ thời Gia Long lập quốc đến các đời vua sau như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đến Duy Tân, cá Ông được thăng trật từ “thần” (không phải là trung đẳng hay thượng đẳng thần) đời Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị sau đó liệt vào hàng “hạ đẳng thần”  thời Tự Đức và đến hàng “thượng đẳng thần” của thuỷ thần vào đời Duy Tân cho thấy địa vị tôn quý của cá Ông trong văn hoá tín ngưỡng nước ta bấy giờ.

Huyền thoại dân gian bao giờ cũng được phủ một lớp bụi huyền hoặc của văn hoá tâm linh. Nhưng nếu gạn lọc lấy những điều nhiệm màu sẽ không khó để thấy được sự thật ẩn đằng sau lớp bụi ấy. Cả trong Gia Định thành thông chí hay Đại Nam nhất thống chí đều ghi nhận hai đặc tính cơ bản của loài cá Ông là cứu người và giúp ngư dân đánh bắt cá. Điều này là có cơ sở, bắt nguồn từ tập tính của loài cá voi.

Cá voi thuộc bộ catalea, họ Balaceidac là động vật có vú sống ở biển thân thuôn khí động học, bề ngoài giống cá nhưng có máu nóng, thở bằng phổi đẻ con và nuôi con bằng sữa. Tổ tiên của cá voi có lẽ là loài ăn thịt sống ở trên cạn, 70- 60 triệu năm về trước do sự biến đổi khí hậu trên trái đất để khiến chúng di chuyển xuống nước. Để thích nghi với môi trường nước, thân thể của cá voi có những biến đổi để thích nghi như thân trần, hình thoi, thuôn về phía đuôi, kết thúc bằng vây đuôi với hai cánh nằm ngang. Chi trước biến thành vây ngực giống mái chèo và không có chi sau, da lông các tuyến mỡ, tuyến mồ hôi và tai ngoài bị tiêu biến, dưới da có lớp mỡ dày, cổ thể hiện không rõ, ăn thịt. Do thở bằng phổi nên cá voi từ 3 đến 4 phút phải nổi lên mặt nước để thở lấy dưỡng khí. Với trọng lượng cơ thể lên đến hàng chục tấn lại sinh sống chủ yếu ở tầng nước mặt nên cá voi không thể chịu được khi có giông bão, sóng to gió lớn, chúng phải tìm nơi ẩn náu ở những vịnh, ghềnh đá, các hòn đảo để không bị ngọn sóng vùi dập. Nếu đang ở biển khơi không có chỗ trốn hay tránh nạn nên thấy có tàu thuyền trôi dạt thì cá voi liền tựa lưng vào mạn thuyền để thở. Chính điều này lí giải vì sao khi ngư dân giong thuyền ra khơi gặp mưa bão thì được cá voi giúp đỡ. Còn về việc cá voi giúp ngư dân đánh bắt cá là do cá voi là loài ăn thịt. Chúng thường ăn những cá nhỏ, chỗ nào có cá voi kiếm ăn chắc chắn chỗ đó có những luồng cá lớn. Cho nên ngư dân cho rằng cá voi lùa cá lại về phía họ nên càng thêm sùng kính. Việc này cũng thường thấy ở loài cá heo.

Như vậy việc thờ cúng cá voi bắt nguồn từ tập tính tự nhiên của loài sinh vật đại dương khổng lồ này. Ngư dân thấy cá voi linh ứng cứu họ thoát hiểm trên biển cả mênh mông nên tôn thờ cũng là việc dễ hiểu. Nhưng trên cơ sở giao lưu và tiếp biến văn hoá, nét văn hoá tín ngưỡng này đã có nhiều sự thay đổi cho “thuần Việt” hơn. Điều này thể hiện khá rõ ở tục thờ cá Ông ở Cần Giờ.

Tục thờ cá Ông ở Cần Giờ có từ lâu, rất có khả năng tín ngưỡng này đã hình thành từ thời các chúa Nguyễn, khi các lưu dân người Việt chọn Cần Giờ làm đất sinh sống. Theo Trịnh Hoài Đức ở vùng biển Cần Giờ có: “miếu Hải Thần: ở phía đông nam thủ sở, thờ thần Nam hải, cho Hà Bá,Thuỷ Quan, Ngọc Lân tôn thần hai sông Phước - Bình phối hưởng, rường vẽ xà chạm văn thái nghiêm chỉnh. Hằng năm vào tháng mạnh xuân, trấn quan đem cỗ thái lao tế cầu thuận gió cho thuyền chở tiến kinh đi về thuận lợi, chép ở tự điển. Thuyền buôn ra vào cửa biển cũng biện lễ chiêm bái hương khói ngày càng nghi ngút”
. Qua đoạn ghi chép trên của Trịnh Hoài Đức cho thấy ở cửa biển Cần Giờ có một ngôi miếu thủy thần biển thờ thần Nam Hải tức cá Ông là chính, cùng tùng tự với cá Ông có Hà Bá, Thuỷ Quan, Ngọc Lân là những vị thần sông gốc thuỷ tộc trong triều đình Long Vương theo tín ngưỡng dân gian. Việc tế lễ do trấn quan đảm nhiệm bằng lễ thái lao vào tháng mạnh xuân. Mục đích của việc lập miếu này là nhằm cầu cho thuyền về kinh được thuận lợi. Hằng năm, vào tháng mạnh xuân (tháng giêng), trấn quan dùng lễ thái lao để tế thần Nam Hải. Sau khi miếu Hải Thần chuyển về cho ngư dân cúng bái thì vào năm 1913, Vạn trưởng Trương Bá Tố  thay đổi về thời gian cúng tế dời vào rằm tháng 8 âm lịch. Vì điều kiện đánh bắt của ngư dân bấy giờ gặp nhiều khó khăn, trong khi việc tổ chức lễ hội lại do ngư dân chung tay đóng góp, nên Vạn trưởng dời ngày cúng cá Ông vào rằm tháng 8 âm lịch, là lúc được mùa cuả ngư dân. Về việc này có một huyền thoại được kể lại vào ngày 16-8 âm lịch, có xác cá Ông trôi dạt vào ba nơi: Thắng Tam (Vũng Tàu), Phước Tỉnh (huyện Long Đất, Bà Rịa- Vũng Tàu) và Cần Thạnh. Vì sao nhãng nhiệm vụ để cho một chiếc ghe chìm làm chết 60 mạng người trong một cơn bão, nên cá Ông bị Long vương trừng phạt cho cá đao chém chết làm ba khúc, xác tấp vào ba nơi nói trên. Mỗi làng được thỉnh một bộ phận thi thể Ông về thờ tự. Một ghi chép khác của người Pháp cũng có nhắc đến truyền thuyết  này: “Cạnh đình Thắng Tam trên con đường đi ra mũi Ti ouan (bãi Sau) có lăng thờ cá voi, xây cất giản dị. Nơi đó đựng bộ xương đầu cá voi dạt vào bãi Ti ouan năm 1868. Một nhân vật huyền thoại của biển đã không hoàn thành nhiệm vụ để đắm một con thuyền chết 60 người và không cứu giúp họ. Để trị tội bất cẩn này, vua Thuỷ tề chém làm ba khúc, xác dạt vào bờ. Các lăng Thắng Tam, Phước Tỉnh và Cần Giờ chia nhau xương xác cá Ông. Ngôi làng này được các ngư ông Việt Nam tới thăm để cúng viếng cầu xin cho các thuyền đi biển giúp họ tránh được sóng gió”
. Việc này cũng phù hợp với một số nơi khác có tục thờ cá Ông lấy ngày Ông luỵ làm ngày cúng bái. Những năm gần đây, do nỗ lực của Ban Vạn Lạch, cá Ông luỵ ở Cần Thạnh được chôn cất chu đáo hơn ở Miếu Thiên Hậu thị trấn Cần Thạnh, chờ ba năm sẽ cử hành lễ thượng ngọc cốt ở Lăng Ông. 

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ như một lễ cầu ngư của ngư dân được tổ chức vào ngày 15,16,17-8 âm lịch hằng năm. Các nghi thức tế lễ cũng được thực hiện giống như trong cúng đình Nam bộ với đầy đủ lễ cầu an, tỉnh sanh, túc yết, xây chầu đại bội, cúng tiền hiền hậu hiền. Riêng lễ xây chầu ở Lăng Ông Cần Thạnh được phục dựng lại theo bài chầu võ. Và điều đặc sắc trong lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là lễ cúng “bạn cũ lái xưa” theo hình thức trai đàn cầu siêu của ngư dân Cần Giờ nhằm tưởng niệm những người đã có công hàng đầu trong việc chế tạo ra phương tiện phục vụ nghề biển và những ngư phủ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển sâu, đồng thời cầu an cho người đánh cá hôm nay.

Ngày nay những phương tiện đánh bắt hiện đại dần thay thế ngư cụ truyền thống. Nhưng những chiếc thuyền cánh én hai buồm vẫn là một phần biểu tượng của Cần Giờ. “Thuyền này có dạng: mũi nhọn, mài đỏ, mắt tròng đen, tròng trắng, mắt trước mũi thuyền tượng trưng cho dương, sau là cái tượng trưng cho âm, mài màu xanh vẽ hình tròn âm dương hòa hợp. Buồm đôi cánh én, cổ bánh lái điêu khắc là cổ rồng, tay lái cổ cò và cũng lưu truyền câu nói từ xưa cho tới nay:

“Ghe anh mài đỏ, cái mỏ cá kiềm,

Buồm đôi cánh én, mong ai giữ niềm thủy chung”.

Đây là dịp ngư dân gặp lại nhau cùng “ôn cố tri tân”, thắp một nén tâm nhang cho những người đã khuất. Về tên gọi “bạn cũ lái xưa” thể hiện một tư duy ứng xử với môi trường tự nhiên và với cộng đồng xã hội rất sâu sắc, nhân văn của ngư dân Cần Giờ: tất cả đều là bạn của biển cả bao la. Biển là bà mẹ tự nhiên cung cấp cho ngư dân cái ăn, cái mặc. Sản vật của biển cả đều là của chung mọi người chứ không của riêng ai. Những người hành nghề câu chài lưới thể đều là bạn biển, không phân theo chủ tớ, tùy luồng tôm cá mà phân chia nguồn lợi. Bạn lái từ 6 đến 8 người đánh bắt các loại cá lớn như cá gộc, cá vược, cá đường và các loại cá lớn khác có giá trị kinh tế cao. Thu hoạch chia theo sản phẩm, sau khi trừ chi phí, còn lại chủ 6 phần bạn lái 4 phần. Về sau chủ 5 phần bạn lái 5 phần. Người lái chỉ huy tổng quát dưới ghe việc đánh bắt ngoài khơi cũng như tại bến. Từ đó về sau trở thành quy luật của nghề chài lưới. Nghề lưới gộc, đáy rạo đều phân chia như thế.

Việc các đình làng Nam bộ hay cúng cô hồn đường biển và thủy đạo trường sa đều có nguyên nhân từ lịch sử. Điều đó phản ánh tâm thức của biết bao thế hệ người Việt trên chiếc ghe bầu đơn sơ vượt biển vào nam khai phá mảnh đất Nam bộ. Trong chuyến hải trình gian khổ đó đã có những người mãi mãi nằm sâu trong lòng biển cả. Lễ cúng này mang một dấu ấn đặc trưng của lịch sử văn hóa Nam bộ qua quá trình lịch sử khai phá của mình. Việc cúng “bạn cũ lái xưa” ở Lăng Ông Thủy Tướng cũng không ngoài tâm thức đó. Điều  này thể hiện một phần qua việc cúng cầu siêu ở ban thờ “tam thập lục di” (36 bộ cô hồn đường biển) và “tiền vãng chi vị”. Tuy mang nhiều yếu tố tâm linh nhưng đây là một nghi lễ mang đậm tính nhân văn, tình người sâu sắc. 

Người dân Cần Giờ vẫn thờ cúng tổ tiên vẫn ăn một cái tết cổ truyền của dân tộc nhưng cái “tết biển” lại lớn lao hơn cả. Đó là niềm tin tín ngưỡng mà họ đã gìn giữ suốt bao đời nay từ thuở khai hoang mở cõi. Một lễ hội Nghinh Ông tốt đẹp báo hiệu một vụ mùa bội thu sắp tới. Ẩn đằng sau bao nhiêu tín ngưỡng tâm linh huyền thoại vẫn là ước vọng giản dị đời đời: “dân dĩ thực vi thiên”. Dù xã hội đã văn minh nhưng ngư dân vẫn cần có một chỗ dựa tâm linh để đương đầu với giông bão đặng cuộc mưu sinh. Mong cho trời yên bể lặng, mùa vụ bội thu, được bình an sau cuộc ra khơi vẫn là ước mong của bao thế hệ người dân vạn chài. Đó cũng chính là lí do vì sao lại có một tín ngưỡng, một lễ hội dân gian như vậy với sức sống mạnh mẽ ngay giữa lòng một đô thị hiện đại, đã trải qua bao thăng trầm cùng lịch sử.

3. Từ miếu Hải Thần xưa đến Lăng Ông Thuỷ Tướng Cần Giờ ngày nay

Tài liệu xưa nhất ghi chép về miếu Hải Thần ở Cần Giờ là “Gia Định thành thông chí” của Trịnh Hoài Đức cho biết: “miếu Hải Thần: ở phía đông nam thủ sở, thờ thần Nam Hải, cho Hà Bá,Thuỷ Quan, Ngọc Lân tôn thần hai sông Phước - Bình phối hưởng, rường vẽ xà chạm văn thái nghiêm chỉnh. Hằng năm vào tháng mạnh xuân, trấn quan đem cỗ thái lao tế cầu thuận gió cho thuyền chở tiến kinh đi về thuận lợi, chép ở tự điển. Thuyền buôn ra vào cửa biển cũng biện lễ chiêm bái hương khói ngày càng nghi ngút”
. Qua đoạn ghi chép trên của Trịnh Hoài Đức cho thấy ở cửa biển Cần Giờ có một ngôi miếu  thờ thần Nam Hải tức cá Ông là chính, cùng tùng tự với cá Ông có Hà Bá, Thuỷ Quan, Ngọc Lân là những vị thần sông gốc thuỷ tộc trong triều đình Long Vương theo tín ngưỡng dân gian. Việc tế lễ do trấn quan đảm nhiệm bằng lễ thái lao vào tháng mạnh xuân. Mục đích của việc lập miếu này là nhằm cầu cho thuyền về kinh được thuận lợi. Việc này rất phù hợp với lời tâu của bộ Lễ vào tháng 6 năm Ất Sửu, Gia Long năm thứ 4 (1805): “Bờ biển nước ta dài suốt,vận chở đường thuỷ rất thuận tiện: cửa Eo ở Quảng Bình, cửa An Việt ở Quảng Trị, cửa Nhật Lệ ở Quảng Bình, cửa Đại Chiêm ở Quảng Nam, cửa Cổ Luỹ ở Quảng Ngãi, cửa Thị Nại ở Bình Định, cửa Đà Diễn ở Phú Yên, cửa Cù Huân ở Bình Hoà, cửa Phan Rí ở Bình Thuận, cửa Cần Giờ ở Gia Định, cửa Hội Thống ở Nghệ An, cửa Thu Vi ở Thanh Hoá, cửa Hải Liêu ở Sơn Nam Hạ, cửa Nam Triệu ở Hải Dương, cửa Hoa Phong ở Yên Quảng, đều là những cửa biển lớn, thuyền ghe công tư đi lại đều phải qua đó. Xin từ nay các quan địa phương mỗi năm cứ đến tháng mạnh xuân đều bày đàn ở các nơi ấy để cầu gió thuận. Vua y lời tâu”
. Như vậy Miếu Hải Thần ở cửa biển Cần Giờ được lập vào năm 1805 sau lời tâu của bộ Lễ đã được Gia Long đồng ý. Bấy giờ việc cúng tế ở Miếu Hải Thần do nhà nước đảm nhiệm. Nhưng khi Cần Giờ mất vị thế là một hải cảng lớn thì miếu Hải Thần cũng được chuyển về cho ngư dân thờ cúng.

Theo một số lão ngư ở đây, năm Binh Tý (1816), tức năm Gia Long thứ 15, triều đình cho phép dựng lăng thờ “Ông Thủy Tướng Nam Hải” trên nền cũ của miếu Hải Thần. Năm 1817, lăng lợp ngói, hằng năm cúng lễ nghinh Ông vào ngày rằm tháng 3 âm lịch. Trong “Đại Nam nhất thống chí” của triều Nguyễn cũng có ghi chép lại việc này như sau: “Miếu Kì Phong: ở cửa tấn Cần Giờ huyện Phúc Lộc, thờ thần Nam Hải và Thủy quan Hà Bá, dựng từ năm Gia Long thứ 15, đến năm thứ 16 lợp ngói”
. Trong “Sơ khảo huyện Cần Giờ” cũng có một đoạn hồi kí của John Crawfurd, người dẫn đầu phái bộ do Toàn quyền Ấn Độ cử sang Việt Nam nhân danh triều đình Anh điều đình việc giao thương. Hồi kí ghi lại hành trình của phái bộ đến Sài Gòn có qua cửa biển Cần Giờ có đoạn viết: “Ngày 26-10-1822,... Trong cuộc tham quan, chúng tôi đã thăm hai ngôi đền ở cách làng khoảng 1 dặm đường. Đền làm bằng gạch lợp ngói đỏ. Nơi mái và hàng hiên đều có trang trí bằng hình tượng súc vật chạm trổ trên gỗ và sơn phết trang nhã. Mỗi ngôi đền có hai phòng, trong phòng thứ nhất có một bàn thờ xây dựng bằng gạch trát vôi, trên đặt hai con hạc đối diện nhau; trong phòng thứ hai, thấy có nhiều bục cao xây bằng gạch và vữa, giống như các ngôi mộ. Trên tường thì vẽ nhiều hình cọp và cá rồng cùng các linh vật khác. Ở đây hình như không có đồ thờ cúng, cũng không có tượng hay tranh ảnh gì. Sau chúng tôi được giải thích đây là những ngôi đền thờ một loài cá khổng lồ (chắc ý nói cá Ông hay cá nhà táng), cá này được coi như thần thành hoàng và như thần linh phù hộ cho dân chài Kandyu (Cần Giờ) và các miền phụ cận. Những nấm xây bằng gạch và vữa giống như các ngôi mộ được giải thích là những nấm mồ chôn xương cốt của loài cá thần đó khi trôi giạt  lên bờ mũi St.James (Vũng Tàu)”
. Qua ghi chép cuả J.Crawfurd về chuyến tham quan hai ngôi đền thờ một loài cá khổng lồ ở Cần Giờ, rất có thể đây chính là nơi thờ cá Ông của ngư dân Cần Giờ lúc bấy giờ. Trở lại thời điểm chuyến đi của J.Crawfurd vào năm 1822 tức là những năm đầu đời Minh Mạng, ở Cần Giờ đã có nơi chuyên thờ cúng “loài cá khổng lồ được xem như thành hoàng của làng và như thần phù hộ cho dân chài Kandyu”. Đối chiếu giữa ghi chép của Quốc sử quán triều Nguyễn về miếu Kì Phong; lời kể của các lão ngư về chi tiết lăng Ông được xây dựng trên nền miếu Hải Thần cũ vào năm 1816 và đến năm 1817, lăng Ông được lợp ngói, hằng năm cúng lễ cầu ngư thì rất khớp với hồi kí của J. Crawfurd về ngôi đền thờ cá Ông xảo ở Cần Giờ lúc đó. Từ đó có thể nhận định rằng vào những năm cuối đời Gia Long và đầu đời Minh Mạng, miếu Hải Thần từ nơi do trấn quan quản lí thờ thần Nam Hải và Hà Bá, Thủy Quan, Ngọc Lân hai sông Phước Bình trở thành nơi chuyên thờ cá Ông của ngư dân Cần Giờ.

Qua mấy trăm năm lịch sử, lăng Ông Thủy Tướng Nam Hải bị huỷ hoại nhiều lần do thiên tai lẫn địch họa. Quá trình biển lấn suốt trăm năm đã nhiều lần đe dọa lăng Ông. Năm 1905, lăng Ông bị một cơn bão tàn phá nặng nề phải di dời về vị trí Thánh Thất Cao Đài ngày nay. Lăng Ông không chỉ bị tàn phá do thiên tai mà còn do địch họa. Năm 1952, do tiêu thổ kháng chiến, lăng Ông di dời về vị trí hiện nay gần chợ Cần Giờ. Suốt những năm chiến tranh ác liệt, Cần Giờ hứng chịu biết bao bom đạn của kẻ thù. Đến năm 1968, lăng được trùng tu và giữ nguyên trạng đến ngày nay. Qua các thời kì lịch sử có thể thấy được lăng Ông Cần Giờ đã trải qua nhiều thăng trầm. Có khi thì bị biển lấn, giông bão tàn phá, lắm lúc do địch họa hủy hoại nhưng lăng Ông vẫn còn đó, vẫn là nơi hưởng hương khói của bá tánh vạn chài và khách thập phương. Điều đó nói lên sức sống mạnh mẽ của tín ngưỡng này trong lòng ngư dân Cần Giờ.

Ngày nay lăng Ông tọa lạc ở khu phố Hưng Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Lăng Ông Thủy Tướng có tọa độ: 10025’01.79” vĩ bắc và 106058’17.54” kinh đông.

Do nhiều lần bị tàn phá, gần đây nhất là lần đại trùng tu năm 1968 nên lăng Ông không còn giữ được nét kiến trúc cổ ban đầu nhưng được xây dựng lại theo kiểu nhà “tứ trụ” của kiến trúc đình Nam bộ. Diện tích toàn bộ lăng theo bản vẽ khoanh vùng bảo vệ là 742,5m2. Lăng chia làm hai khu vực 1 và 2: khu vực 1 có diện tích là: 345,3m2, khu vực 2 có diện tích là 397,2m2
.

Mặt tiền lăng được quét màu vàng có khắc hình cuốn thư được đắp bằng xi măng, có dòng chữ sau: 
MIẾU HẢI THẦN

1805

海神廟
THẠNH PHƯỚC LẠCH

LĂNG ÔNG THỦY TƯỚNG

(dọc hai bên có ghi chữ Hán: 陵翁水將)



Từ ngoài bước vào trong, bên phải là nơi trưng bày bộ xương cá Ông lớn nhất ở Cần Giờ còn lưu giữ được đến bây giờ. Đây là bộ xương cá voi xám cùng loại với cá Ông đang được thờ ở Vạn Thủy Tú Phan Thiết nhưng nhỏ hơn, do Bảo tàng TP.HCM phục dựng theo tư liệu của viện Hải Dương Học Nha Trang năm 2001. Theo lời kể của ngư dân Cần Giờ, vào năm 1971, Ông lụy, xác dạt vào bờ. Nhưng do không thể di chuyển nổi cá Ông nên ngư dân rào xác lại trong khu rừng gần đó. Cho đến 3-4 tháng sau chờ thịt da tan rã trở về với biển cả thì “thượng ngọc cốt” Ông tại Lăng cho đến ngày nay. Đây là bộ “ngọc cốt” cá Ông lớn nhất và khá nguyên vẹn không chỉ của Cần Giờ mà còn của cả TP.HCM. Theo quan niệm dân gian “sống gửi thác về”, lúc sinh thời Ông rày đây mai đó trên biển khơi cứu giúp ngư dân bị nạn đến khi thác về Ông chọn nơi này để gửi xác. Nói cách khác, lăng Ông Thủy Tướng chính là nơi được ngài “ngự” về nên sẽ linh ứng. Tuy đây chỉ là điều huyền diệu chốn tâm linh nhưng nó cho thấy được niềm tin tín ngưỡng nơi nhân dân. Biết bao đời nay, nhân dân đã thờ phụng cá Ông coi Ông như chỗ dựa vượt qua cơn giông bão để đặng cuộc mưu sinh. Dù cho thiên tai địch họa, ngư dân vẫn cố gìn giữ lấy Lăng thờ Ông vì đối với họ ngài đang “ngự” nơi này để phù hộ cho vạn chài. Lăng Ông đã trở thành ngôi nhà chung, là nơi gửi gắm những ước nguyện giản đơn của ngư dân. Dân gian Cần Giờ vẫn lưu truyền một đặc điểm ở loài cá Ông nơi này. Qua nhiều lần xác cá Ông lụy vào bờ, họ thấy cá Ông ở vùng biển Cần Giờ không có kì trên lưng, thay vào đó lại là một đường rãnh hình lồng máng. Phải chăng do tập tính hay cứu người, nâng đỡ ghe thuyền của ngư dân mà cá Ông nơi này đã có đặc điểm đó? Họ vẫn tin rằng chính khí thiêng sông núi của vùng biển này đã sản sinh ra loài cá Ông có đặc điểm trên để cứu lấy ngư dân. Điều này lại càng phủ thêm một lớp bụi huyền ảo cho huyền thoại cá Ông cứu người nơi đây. Đặc điểm không có kì ở trên lưng của loài cá voi không phải là hiếm thấy. Kì lân biển và cá voi trắng trong bộ cá voi cũng có đặc điểm này. Nhưng về việc xuất hiện đường lồng máng trên lưng của cá voi Cần Giờ thì ít có tài liệu đề cập đến. Việc này cần được nghiên cứu kĩ để có lời lý giải chính xác.

Bộ “ngọc cốt” cá Ông ở Lăng Thủy Tướng Cần Giờ đã trở thành linh hồn của lăng Ông. Để giữ gìn “ngọc cốt” cho thêm phần trang nghiêm thành kính, “ngọc cốt” cá Ông đã được lộng khung kính, bên trong có các mô hình thuyền, ghe cào truyền thống của ngư dân Cần Giờ.

Trên cửa bước vào bên trong chánh điện có bức hoành phi “lễ môn nghĩa lộ” hình cuốn thư đề chữ đọc theo thứ tự từ phải sang là :露義門澧(lộ nghĩa môn lễ)

Bước vào nơi chánh điện trang nghiêm của thần thánh phải đi trên con đường chánh đạo lấy lễ nghĩa đi đầu. Ngụ ý người xưa tuy đơn giản nhưng thật sâu sắc. Bên trong lăng Ông chia làm hai phần điện thờ và nhà võ ca.
Điện thờ gồm 3 gian, bố trí theo cung cách đền miếu Nam bộ.Bên phải chánh điện thờ “Tiền vãng chi vị” (湔往之位) tức “bạn cũ lái xưa” theo cách gọi của ngư dân nơi này cùng “tam thập lục di” (三十六遺) tức “36 bộ cô hồn” chốn sông nước. Phía dưới gian thờ là một hộc xi măng được lộng kính chứa những bộ hài cốt của cá Ông nằm ngổn ngang không được sắp theo bộ. Hộc chứa hài cốt này cũng có ở bên trái điện thờ. Bên trái chánh điện thờ “Tứ sanh lục đạo” (四生六道) và “Hậu vãng chi vị” (後往之位). Cả “Tứ sanh lục đạo” lẫn “Tam thập lục di” đều xuất xứ từ nghi thức cầu an, cầu siêu trong Phật giáo. “Tứ sanh” chính là bốn loài sinh vật được sinh ra trong trời đất: thai sanh (loài đẻ con), noãn sanh (loài đẻ trứng), thấp sanh (loài sanh gần nước như rùa, rắn, côn trùng… ), hóa sanh (loài trải qua giai đoạn trung gian như trùng và dế, bướm…). Và “Lục đạo” chính là 6 nẻo luân hồi của nhà Phật: tiên thiên đạo, Atula đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, ngã quỉ đạo (ma đói) và súc sanh đạo. Thờ “Tứ sanh lục đạo” chính là thờ 10 loại cô hồn trên cạn. Cùng với “Tam thập lục di” tức 36 bộ cô hồn đường sông nước, lăng Ông Thủy Tướng đã phối thờ cả cô hồn đường sông nước lẫn trên bộ. Một điều khá đặc biệt trong các cơ sở thờ tự thông thường. Nhưng xét kĩ, việc này lại phù hợp với tâm thức của người Việt với tư duy “đất có thổ công, sông có hà bá”. Thuở xưa chốn rừng thiêng nước độc, bao loại oan hồn vất vưởng nơi sơn cùng thủy tận. Cần Giờ lại là vùng đất hội tụ cả “rừng thiêng” và “nước độc”: có cả rừng và biển. Người dân Cần Giờ sống dựa vào thiên nhiên là chính không chỉ cần chư thần chứng giám mà còn mong cho các thế lực âm linh phù trợ, tiện việc làm ăn.Ở giữa chánh điện có hai bệ thờ. Bệ thờ ở trên có các ban thờ: tả ban, hữu ban, Thủy Long nương nương, Tiên Sư và Tiêu Diện Đại Sĩ (một dạng hóa thân của Quán Thế Âm Bồ tát).Bàn thờ “tả ban” có dòng chữ “tả ban chi vị” (左班之位 ) cao 0.8 m hai bên có cặp câu đối bằng xi măng. Bàn thờ “hữu ban” cũng tương tự duy chỉ có khác dòng chữ “hữu ban chi vị” (右班之位). Chính giữa bệ thờ là khám thờ “Thủy Long nương nương” (水龍娘娘). Bên trái bệ thờ là khám thờ “Tiên sư chi vị” (先師之位) với hệ thống câu đối và bộ lục sự. Tiên sư thường được xem như tổ sư của bách nghệ, mỗi nghề đều thờ cúng tổ sư khác nhau. Theo Ban Vạn Lạch Lăng Ông Thủy Tướng, Tiên Sư bản nghiệp của ngư dân Cần Giờ có thần hiệu là “Tiên Ông Hy Hoàng Thái Hiệu Tiên Sư Tôn Thần”. Và bên phải khám thờ “Thủy Long nương nương” là khám thờ “Tiêu Diện Đại Sĩ” (逍面大仕). Theo truyền thuyết của nhà Phật, Tiêu Diện Đại Sĩ là hóa thân của đức Quán Thế Âm Bồ tát. Cùng với Vi Đà Hộ pháp, Tiêu Diện Đại Sĩ thường được tạc tượng thờ ở chùa để hộ trì Phật pháp. Dân gian thường gọi hai vị này là “ông thiện, ông ác”. Bên trong khám thờ Tiêu Diện Đại Sĩ có tượng ông “Quan tướng” bằng gỗ cao 0.8m và tượng “Thiên Lí Nhãn”.

Phía dưới ban thờ của “Thủy Long nương nương” cùng với “Tiên Sư”, “Tiêu Diện Đại Sĩ” là nghi thờ “Thủy Tướng Nam Hải”. Trên bàn thờ Ông Thủy Tướng có bức hình thờ khổ lớn cùng bộ lục sự, mão được đóng khung kiếng cẩn thận. Lư hương được làm bằng xi măng cao 1 m. Đặc biệt ở Lăng Ông Thủy Tướng còn lưu truyền truyền thuyết về cá đao hành hình Ông Nam Hải ra làm ba đoạn theo lệnh của Long Vương. Và loài cá này theo ngư dân vùng Cần Giờ, Vũng Tàu là một trong những tùy tướng của Ông Nam Hải, khi Ông lụy có nhiệm vụ canh xác cá Ông cho đến khi có người phát hiện thì mới trở về biển cả. Hiện ở Lăng Ông còn lưu giữ được 2 lưỡi đao của loài cá này. Một ở bàn thờ Ông Thủy Tướng, cái thứ hai được treo ở gian trưng bày “ngọc cốt”.

Trước nghi thờ Ông Thủy Tướng có bàn Hội đồng giống như bàn “Hội đồng nội” và “Hội đồng ngoại” trong đình Nam bộ. Theo Sơn Nam “bàn thờ Hội Đồng nhằm thờ các vị thần ở vùng chung quanh làng hoặc thần Mục đồng (chăn trâu là nghề có ích lợi cho nhà nông), các vị ngũ hành…”
. Ở lăng Ông chỉ có một bàn thờ Hội đồng đối diện nhà võ ca. Đặt đối diện với bàn thờ Hội đồng là long nghinh dùng để nghinh Ông trong dịp lễ hội Nghinh Ông vào 16- 8 âm lịch hằng năm. Trên long nghinh có hình thờ Tiên Sư và ngũ sự. Hai bên long nghinh có hàng lỗ bộ. “Lỗ là cái mộc (lá chắn) luôn luôn đi trước, khi diễu hành; lỗ đứng đầu sổ, bộ là sổ sách. Theo cụ Nguyễn Văn Tố, bộ còn có nghĩa là nước mặn, trước khi đi phải rải nước mặn cho đất ẩm, bụi không bay lên, vì vậy lỗ đứng đầu”
. Về đồ thờ lỗ bộ mỗi nơi mỗi khác, mỗi đời lại không giống nhau. Có nơi đồ lỗ bộ bao gồm:hai biển “tĩnh túc” (靜肅: yên lặng, cung kính), “hồi tỵ” ( 迴避: tránh xa), hai cái búa, hai cái rìu, tay văn tay võ và bốn thanh gươm... Ngày xưa, xa giá nhà vua hay quan lại đi tới đâu thì lỗ bộ phải đi trước mở đường. Dân chúng thấy hai biển “tĩnh túc”, “hồi tỵ” phải giữ yên lặng và tránh xa. Đặc biệt là người có tang và bị tật nguyền. Ở đình làng, miếu mạo cũng thế. Khi rước hoặc thỉnh sắc thần, long nghinh tới đâu thì đội lỗ bộ đi trước, kiệu rước đi sau. Riêng lỗ bộ tại lăng Ông, theo thứ tự đặt bên phải Long Nghinh là biển hồi tỵ, tay văn, đao, búa, bên trái là biển tĩnh túc, tay võ, đao, búa.
Phần còn lại của chánh điện là nhà võ ca, nơi sẽ cử hành nghi thức Đại Bội cổ truyền. Sân khấu có đầy đủ màn trướng của một nhà võ ca truyền thống. Buồng sanh (có tấm trướn đề chữ soái 帥) là nơi đào kép bước ra trình diễn và những người thủ vai trung thần chiến thắng trở về. Buồng tử (có tấm trướn đề chữ tướng 将) dùng cho mọi người đi vào và người đi đánh giặc tử nạn cũng vào cửa này. Ngoài ra, trong Lăng Ông còn một số khí cụ dùng trong tế lễ. Riêng trống có ba loại  là trống: trống chầu, trống đại (大鼓 đại cổ) dùng khai mạc lễ hội và trống dùng để nghinh Ông trên biển. Ngoài ra còn có chiêng (明鉦 minh chinh). Khí cụ cuối cùng là mõ (太平: thái bình).
Theo ban Vạn Lạch, năm 1852 lăng cũng nhận được sắc phong của vua Tự Đức. Vì yếu tố chính trị đành phải đốt đi do Pháp đàn áp văn hóa mong muốn thủ tiêu nền văn hóa bản địa. Đây là một mất mát lớn cho lăng Ông cũng như người dân Cần Giờ nói chung. Đằng sau võ ca là nhà đãi đang trong quá trình duy tu nâng cấp cho xứng tầm lễ hội. Hằng năm vào dịp lễ Nghinh Ông, khách hành hương khắp nơi đều tụ về lăng Ông. Lăng Ông Thuỷ Tướng đã trở thành một phần không thể thiếu của lễ hội Nghinh Ông, là “linh hồn” của cả lễ hội.

4. Kết luận

Miếu Hải Thần được lập vào năm 1805 là tiền thân của Lăng Ông Thuỷ Tướng ngày nay. Lúc ban đầu, miếu Hải Thần thờ Nam hải tướng quân cùng tùng tự có Hà Bá, Thủy Quan, Ngọc Lân hai sông Phước Bình, do trấn quan quản lý, cầu cho thuyền vận tải được thuận buồm về kinh sư. Nhưng sau này, khi Cần Giờ mất đi vài trò của một hải cảng quan trọng, miếu Hải Thần được chuyển thành nơi chuyên thờ cúng cá Ông của ngư dân. Việc này diễn ra vào những năm cuối đời Gia Long, đầu đời Minh Mạng. Ngày nay di tích này gọi là Lăng Ông Thủy Tướng hay Thạnh Phước Lạch. 

Mặc dù đã có từ lâu đời nhưng do bị tác động bởi thiên tai địch họa nay lăng không còn giữ được nét cổ xưa so với tuổi đời của di  tích. Tuy nhiên điều quan trọng chính là ở lăng Ông Cần Giờ, người dân nơi này đã gìn giữ cho thành phố một lễ hội dân gian vô cùng quý báu, in đậm dấu ấn một thời mở cõi. Sau bao nhiêu biến thiên lịch sử, có lúc lăng Ông phải di dời, phải dựng lại, sắc phong vua ban cũng phải hủy đi dưới nanh vuốt kẻ thù… nhưng niềm tin của nhân dân vào huyền thoại cá Ông vẫn còn đó. Đấy chính là lí do vì sao trải qua biết bao dâu bể, nhân dân Cần Giờ vẫn giữ lại nét văn hóa đặc sắc này của vùng biển phương Nam. Vì đó đã là một phần của Cần Giờ, là một phần máu thịt  của con người nơi đây. Giữa đời sống tâm linh và cuộc sống thường nhật như hòa làm một. Tất cả quyện chặt vào nhau làm nên văn hoá xứ sở của một vùng đất rì rào lời biển gọi…
MINH VĂN TRÊN CÁC QUẦN THỂ 

TIỂU TƯỢNG GỐM SÀI GÒN

Nguyễn Hữu Lộc*
1. Giới thiệu chung:


Xóm Lò Gốm - địa danh gắn liền với một làng nghề truyền thống nổi tiếng, có lịch sử lâu đời trên đất Sài Gòn xưa. Địa danh này đã xuất hiện trên bản đồ tỉnh Gia Định do Trần Văn Học vẽ vào năm Gia Long thứ 14 (1815). Trong dòng chảy lịch sử của mình thì giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của gốm Sài Gòn là từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX với nhiều loại hình đa dạng. Bên cạnh dòng gốm gia dụng (chén, bát, đĩa, thố...) và gốm thờ cúng (các loại tượng gốm, lư hương...) thì gốm Sài Gòn còn được biết đến với dòng gốm trang trí mỹ thuật mà sản phẩm tiêu biểu nhất chính là các quần thể tiểu tượng gốm “vang bóng một thời”.

Ngày nay, chúng ta còn nhìn thấy các quần thể tiểu tượng gốm Sài Gòn hiện diện trên bờ mái các cơ sở tín ngưỡng dân gian của người Hoa (đình, miếu, hội quán) ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khắp Nam bộ. Xuất hiện cùng với vô số các hình tượng người, cung điện trên các quần thể tiểu tượng còn là các dòng chữ viết (minh văn). Về kỹ thuật chế tác thì các dòng minh văn đều được tạo tác bằng cách đắp nổi chữ trên nền sản phẩm gốm rồi phủ men, sau đó đem nung. Về nội dung của minh văn khá phong phú và chuyền tải nhiều thông tin có giá trị. 

 Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đã chọn khảo sát các quần thể tiểu tượng gốm Sài Gòn có minh văn tiêu biểu tại 7 di tích của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh gồm: Điện Ngọc Hoàng, hội quán Quảng Triệu (quận 1), miếu Thánh Mẫu (quận 3), hội quán Tuệ Thành, hội quán Tam Sơn, hội quán Phước An và đình Minh Hương Gia Thạnh (quận 5). Bên cạnh đó, nhằm mục đích so sánh và làm rõ những điểm đặc biệt của các quần thể tiểu tượng gốm có minh văn, chúng tôi còn khảo sát thêm 4 di tích ở các tỉnh thành lân cận cũng có các quần thể tiểu tượng gốm Sài Gòn là: Thất phủ cổ miếu, đình Tân Lân, miếu Tổ Sư (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) và Thất phủ Thiên Hậu cung (thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp). 

Trong số các di tích được khảo sát thì các di tích của nhóm Quảng Đông chiếm số lượng nhiều nhất với 4/11 di tích (điện Ngọc Hoàng, hội quán Quảng Triệu, miếu Thánh Mẫu, hội quán Tuệ Thành). Sở dĩ quần thể tiểu tượng gốm xuất hiện dày đặc trên bờ mái các di tích của người Hoa Quảng Đông là vì đây là nét đặc trưng nổi bật nhất của nhóm này về mặt trang trí kiến trúc, giúp phân biệt kiến trúc của nhóm này với các nhóm Hoa khác.   

Quần thể tiểu tượng gốm chủ yếu được gắn trên bờ mái tiền điện để khách hành hương đứng ở sân trước có thể quan sát được toàn bộ quần thể tiểu tượng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, do một số di tích có tiềm lực kinh tế mạnh nên đã đặt làm nhiều quần thể tiểu tượng để trang trí khắp các nóc mái tiền điện, trung điện, chính điện và dọc theo sân thiên tỉnh (hội quán Tuệ Thành) hay gắn thêm ở hai bên sân trước (hội quán Quảng Triệu) hoặc gắn ở tường hồi của đông lang và tây lang (miếu Thánh Mẫu). 

Trên các dòng minh văn, phổ biến nhất là minh văn ghi tên lò sản xuất và niên đại tạo tác. Qua loại minh văn này cho thấy ở mỗi di tích thường có quần thể tiểu tượng của một lò tạo tác nhưng cũng có một số di tích có đến sản phẩm của hai lò như hội quán Tuệ Thành và đình Tân Lân đều có quần thể tiểu tượng của lò Bửu Nguyên và lò Đồng Hòa. Hội quán Tam Sơn hiện còn bảo lưu hai quần thể tiểu tượng của hai lò sản xuất vào hai thời điểm khác nhau: lò Bửu Nguyên trên mái chính điện (1914) và lò Đào Xương trên mái tiền điện (1916). Hội quán Quảng Triệu cũng có hai quần thể tiểu tượng gốm khác nhau: Một có niên đại từ khi thành lập hội quán (1887) và một có niên đại vào đợt trùng tu lớn của hội quán (1921).
Ngoài ra, một số quần thể tiểu tượng lại không ghi niên đại mà chỉ ghi tên lò sản xuất ở cuốn thư phía dưới ô gốm trung tâm của quần thể tiểu tượng như trường hợp của miếu Tổ Sư và đình Tân Lân. Trong số các di tích được khảo sát thì các quần thể tiểu tượng ở hội quán Tuệ Thành và hội quán Quảng Triệu là có số lượng minh văn nhiều hơn cả.

Ngoài hai nội dung trên thì minh văn còn cho biết thêm nhiều thông tin khác như: tên người dâng cúng, tên người tạo tác, tên các điển tích, các bài thơ Đường, các câu chúc tụng hay ca ngợi cảnh đẹp. Do đó, minh văn trên các quần thể tiểu tượng gốm có vai trò hết sức quan trọng cho các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về loại hình này.  

2. Các loại minh văn:

2.1. Niên đại:

Loại minh văn cho biết niên đại là loại rất thường gặp trên các quần thể tiểu tượng gốm Sài Gòn. Về cách ghi cũng khá đa dạng nhưng chủ yếu là ba kiểu ghi như sau:

+ Thứ nhất là ghi niên đại bằng can chi: Đây là kiểu ghi đơn giản và ngắn gọn nhất, có thể thấy ở các di tích như: Hội quán Tuệ Thành: 戊申年立“Mậu thân niên lập” (làm năm Mậu thân- 1908); miếu Thánh Mẫu: 辛亥歲立“Tân hợi tuế lập” (làm năm Tân hợi- 1911); hội quán Tam Sơn: 甲寅年立“Giáp dần niên lập” (làm năm Giáp dần - 1914) và 丙辰年“Bính thìn niên” (năm Bính thìn - 1916).
+ Thứ hai là ghi bằng niên hiệu của các vị vua nhà Thanh (chủ yếu là Quang Tự). Ở kiểu ghi này xuất hiện ở hội quán Quảng Triệu: 光緒十三年“Quang Tự thập tam niên” (năm Quang Tự thứ 13- 1887). Quần thể tiểu tượng của Thất phủ Thiên Hậu cung có niên đại sớm hơn và chữ số ở đây được viết theo lối viết kép: 光緒拾壹年“Quang Tự thập nhất niên” (làm năm Quang Tự thứ 11 - 1885).

+ Thứ ba là ghi kết hợp giữa niên hiệu và can chi như trường hợp của Thất phủ cổ miếu: 光緒, 甲午年吉立“Quang Tự, Giáp Ngọ niên cát lập” (làm năm Giáp Ngọ thời Quang Tự - 1894); điện Ngọc Hoàng: 光緒, 辛丑年立“Quang Tự, Tân Sửu niên lập” (làm năm Tân Sửu thời Quang Tự - 1901); hội quán Tuệ Thành: 光緒戊申“Quang Tự Mậu thân” (năm Mậu Thân thời Quang Tự - 1908); hội quán Quảng Triệu: 光緒, 丁亥歲“Quang Tự, Đinh Hợi tuế” (năm Đinh Hợi thời Quang Tự - 1887). 

Cũng thuộc kiểu ghi thứ ba nhưng có hai quần thể tiểu tượng có kiểu ghi đặc biệt hơn. Đó là quần thể tiểu tượng của đình Minh Hương Gia Thạnh và hội quán Quảng Triệu:

 - Đình Minh Hương Gia Thạnh là ngôi đình của cộng đồng người Minh Hương sinh sống tại Sài Gòn xây dựng. Trên bờ mái tiền điện của đình còn quần thể tiểu tượng gốm có cách ghi niên đại như sau: 天運, 辛丑年立“Thiên vận,Tân Sửu niên lập” (làm năm Tân Sửu - 1901). Năm Tân Sửu (1901) nếu so với niên hiệu của các vua thời nhà Thanh là thuộc niên hiệu Quang Tự. Nhưng vì sao quần thể tiểu tượng tại đình không ghi là “Quang Tự, Tân Sửu niên lập” như ở điện Ngọc Hoàng? Nguyên nhân là vì đây là ngôi đình của người Minh Hương “thờ tự những cựu thần nhà Minh, mà người dân làng thể hiện thái độ trung thành với nhà Minh, cũng như cái tên Minh Hương” 
. Do đó mà tất cả các hoành phi, liễn đối, bao lam và bia ký trong đình đều không ghi niên đại theo niên hiệu của các vua nhà Thanh mà đều ghi theo niên hiệu của các vua Việt Nam dưới triều Nguyễn hay chỉ ghi là “Thiên vận” hoặc “Long phi”. Cũng nằm trong xu thế đó, quần thể tiểu tượng gốm tại đình cũng ghi chữ “Thiên vận” là vì lý do này. Đây chắc chắn là yêu cầu của hội đình đặt ra đối với lò gốm khi sản xuất quần thể tiểu tượng. Nhờ vậy mà quần thể tiểu tượng của đình Minh Hương Gia Thạnh mang trong mình dấu ấn lịch sử độc đáo và tạo được nét khác biệt so với các quần thể tiểu tượng gốm cùng thời.    

- Quần thể tiểu tượng của hội quán Quảng Triệu trong đợt trùng tu có ghi niên đại như sau: 民國, 辛酉重建“Dân quốc, Tân Dậu trùng kiến” (trùng kiến vào năm Tân Dậu thời Dân quốc - 1921). Đây rõ ràng cũng thuộc kiểu ghi thứ ba song vào giai đoạn này, nhà Thanh đã sụp đổ và nước Trung Hoa Dân Quốc được thành lập. Qua cách thể hiện này cho thấy tư duy nhạy bén, linh hoạt của các thợ làm gốm trước sự thay đổi của thời đại đồng thời cũng phản ánh sự sáng tạo của họ luôn tìm ra cái mới để thay thế cái cũ đã không còn phù hợp.

 Ngoài ba kiểu ghi niên đại vừa kể, trên quần thể tiểu tượng gốm Sài Gòn cũng xuất hiện cách ghi niên đại khá lạ và hiếm gặp: Ghi theo năm sinh của Khổng Tử như trường hợp tại quần thể tiểu tượng bên trái hương đình ở hội quán Tuệ Thành: 孔子弍仟四伯伍拾玖年穀旦“Khổng Tử nhị thiên tứ bách ngũ thập cửu niên cốc đán” (làm ngày tốt năm Khổng Tử thứ 2459-1908).

Minh văn ghi niên đại không chỉ cho biết niên đại tạo tác của quần thể tiểu tượng mà còn ứng với năm xây dựng hoặc năm trùng tu di tích. Do vậy đây cũng là cứ liệu chính xác trong việc tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của mỗi di tích.  

2.2. Tên người dâng cúng: 

Tại Thất phủ cổ miếu, quần thể tiểu tượng gốm ở đây có tên người dâng cúng là: 益源, 東西家敬奉“Ích Nguyên, Đông Tây gia kính phụng” (nhà Đông Tây phụng cúng). Hiện chưa rõ hai chữ “Ích Nguyên” là địa danh mà “Đông Tây gia” tọa lạc hay đây là tên của lò gốm chế tác ra sản phẩm này? Quần thể tiểu tượng được làm vào giai đoạn năm 1887 của hội quán Quảng Triệu ghi: 梁美玉店造“Lương Mỹ Ngọc điếm tạo” (tiệm Lương Mỹ Ngọc tạo tác). Đây có thể là tiệm “bán đồ gốm hay hàng hóa khác mà chủ tiệm đã bỏ tiền ra mua để dâng cúng cho đền chùa, đó không hẳn là tên lò gốm” 
.

Bên cạnh hàng chữ “Lương Mỹ Ngọc điếm tạo” thì tiểu tượng gốm của hội quán Quảng Triệu còn có hàng chữ: 石湾, 美玉造“Thạch Loan, Mỹ Ngọc tạo” (Mỹ Ngọc người Thạch Loan tạo tác). Thạch Loan (tiếng Bắc Kinh đọc là Shi-wan) là tên một trấn thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), nơi đây có các lò gốm Thạch Loan (gốm Shi-wan) nổi tiếng. 

Như vậy, đối với quần thể tiểu tượng gốm niên đại năm 1887 ở hội quán Quảng Triệu có hai trường hợp xảy ra: Thứ nhất, chúng có thể được sản xuất ở Thạch Loan, Quảng Đông rồi mới mang sang Sài Gòn. Thứ hai, cũng có khả năng chúng được sản xuất ở Sài Gòn nhưng các nghệ nhân chế tác vẫn đề tên cố hương lên sản phẩm. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng cùng với dòng di dân của người Hoa đến định cư tại Việt Nam, một số thợ gốm Thạch Loan cũng đã đến Sài Gòn lập nghiệp và mang theo nghề gốm truyền thống của mình. Với bí quyết và kỹ thuật riêng, họ đã tiếp tục sản xuất và chính họ đã tạo nên trường phái gốm Quảng Đông trong lòng gốm Sài Gòn mà những sản phẩm gốm trang trí như các quần thể tiểu tượng đã góp phần làm nổi danh gốm Sài Gòn trong lịch sử. Điều này cũng giải thích vì sao mà đặc điểm y phục của các nhân vật trên quần thể tiểu tượng gốm Sài Gòn giống với các loại tượng mà lò Shi-wan chế tạo- là loại y phục gắn liền với với sân khấu cổ điển Quảng Đông. Bên cạnh đó, màu men của các quần thể tiểu tượng gốm Sài Gòn cũng tương đồng với màu men trên tượng làm tại Shi-wan
. 

2.3 Tên lò gốm và tên khu vực sản xuất:

Về tên lò gốm thì hiện nay chúng ta đã biết được tên của 11 lò: Bửu Nguyên, Đồng Hòa, Phú Nhuận, Chính Long, Hợp Hòa, Quảng Hợp Thành, Đào Xương, Hợp Hưng, Quảng Tứ Thuận, Đạt Thành, Hưng Lợi
. Trong số đó, chỉ có 3 lò là Bửu Nguyên, Đồng Hòa và Đào Xương có sản phẩm hiện còn thấy trên bờ mái ở các di tích.

Bên cạnh tên ba lò gốm trên, minh văn trên quần thể tiều tượng gốm của Thất phủ Thiên Hậu cung cho biết tên một lò gốm khác là: 南利安窑造“Nam Lợi An diêu tạo” (lò Nam Lợi An tạo tác). Quần thể tiểu tượng gốm tại đây không phải là sản phẩm duy nhất được biết đến của lò Nam Lợi An. Tại đình Linh Tây (Thủ Đức), trên hai mặt của bức bình phong phía trước đình được ốp bằng các mảng phù điêu gốm, mỗi mặt gồm tám mảng ghép lại. Mặt trước là đề tài “Bát Tiên quá hải” mặt sau là đề tài “Long hổ hội” được tạo hình rất sinh động và ấn tượng. Trên cả hai mặt đều có dòng minh văn giống nhau: 南利安送“Nam Lợi An tống”(Nam Lợi An tặng). Điều này cho thấy rằng không chỉ các cơ sở tín ngưỡng của người Hoa mà nhiều cơ sở tín ngưỡng của người Việt cũng rất ưa chuộng những sản phẩm gốm trang trí do lò người Hoa tạo tác.  

Đối với tên của khu vực sản xuất thì gốm Sài Gòn phân bố ở ba khu vực: Hòa Lục và Phú Định, Cây Mai và Lò Gốm, Vin Hoi và Lieng Thanh (Can Hoi) mà nhiều khả năng là Vĩnh Hội và Liên Thành
. Trong ba khu vực với sáu địa danh trên thì Đề Ngạn (Chợ Lớn) và Mai Sơn (gò Cây Mai) là hai địa danh xuất hiện phổ biến trên các quần thể tiểu tượng gốm như: Quần thể tiểu tượng niên đại 1921 ở hội quán Quảng Triệu ghi: 堤岸, 寶源窑造“Đề Ngạn, Bửu Nguyên diêu tạo” (lò Bửu Nguyên ở Chợ Lớn tạo tác) hay quần thể tiểu tượng ở đình Tân Lân, miếu Tổ Sư và trên mái chính điện hội quán Tam Sơn chỉ ghi là: 堤岸, 寶源造“Đề Ngạn, Bửu Nguyên tạo”, quần thể tiểu tượng của đình Minh Hương Gia Thạnh ghi: 梅山, 同和窑造“Mai Sơn, Đồng Hòa diêu tạo” (lò Đồng Hòa ở gò Cây Mai tạo tác). Ngoài ra, còn có khu vực Tả Quan tức Chợ Quán xuất hiện trên quần thể tiểu tượng ở mái tiền điện hội quán Tam Sơn: 左關, 陶昌窑造“Tả Quan, Đào Xương diêu tạo” (lò Đào Xương ở Chợ Quán tạo tác). 

Trên bờ mái chính điện của điện Ngọc Hoàng có quần thể tiểu tượng làm năm 1901, có minh văn như sau: 富定, 同安窑造“Phú Định, Đồng An diêu tạo” (lò Đồng An ở Phú Định tạo tác). Ngoài cho biết tên lò là Đồng An, quần thể tiểu tượng ở đây còn cho biết thêm về khu vực sản xuất của lò Đồng An chính là ở Phú Định.

Phú Định là một thôn có từ thời Minh Mạng. Theo “Địa bạ tỉnh Gia Định” thì: “Thôn Phú Định thuộc tổng Tân Phong Trung, đông giáp ba thôn Phú Hòa, Bình Tiên, Hòa Mục, có lập cột gỗ làm ranh giới, lại giáp hai thôn, Bình Đông, Đông Phú thuộc tổng Tân Phong Hạ, có rạch làm ranh giới; tây giáp địa phận bốn thôn Tân Hòa Đông, Mỹ Thuận, Bình Hòa, Mỹ Thuận Tây, có lập cột gỗ làm ranh giới, lại giáp phường An Lạc thuộc tổng Long Hưng Thượng, có lập cột gỗ làm ranh giới; nam giáp địa phận thôn Hòa Mục, lại giáp ấp Phú Thạnh Đông thuộc tổng Long Hưng Trung, rồi giáp thôn Phú Phong thuộc tổng Tân Phong Hạ, lấy lòng sông làm ranh giới; bắc giáp địa phận hai thôn Phú Hòa, Tân Hòa Đông, lấy lòng rạch làm ranh giới, lại giáp hai thôn Bình Hòa, Mỹ Thuận có lập cột gỗ làm ranh giới” 
. Hiện nay, còn đình Phú Định tọa lạc tại số 131 Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6. Cũng trong khu vực này, tọa lạc gần đình Phú Định là đình Phú Hòa nằm ở hữu ngạn rạch Lò Gốm ở số 357/32/19 Hậu Giang, phường 11, quận 6. Đình còn bảo lưu bức hoành phi: 陶爐會館“Đào Lô hội quán” niên đại năm Giáp thân (1884). Trong đó, chữ “Đào” có nghĩa là đồ gốm, thợ làm gốm; chữ “Lô” có nghĩa là cái lò
. Như vậy “Đào Lô hội quán” chính là hội quán của những người thợ gốm. Ngoài ra, trong chính điện đình Phú Hòa còn có cặp liễn đối niên đại năm 1908 với lạc khoản cũng ghi là “Đào Lô hội quán”. Do đó có thể khẳng định đình Phú Hòa chính là trụ sở của hội quán Đào Lô- hội quán của những thợ gốm ở Sài Gòn xưa.

Trên quần thể tiêu tượng của lò Bửu Nguyên chế tác ở bên trái hương đình hội quán Tuệ Thành có dòng chữ cho biết về khu vực và địa điểm tọa lạc của lò khá chi tiết: 南圻, 堤岸, 爐菴街“Nam Kỳ, Đề Ngạn, Lò Gốm nhai” (đường Lò Gốm ở Chợ Lớn, Nam Kỳ). Đường Lò Gốm là con đường có lịch sử khá lâu đời, đường này nằm ở tả ngạn rạch Lò Gốm nên người Pháp gọi là Quai de Lò Gốm
. Sở dĩ có tên rạch Lò Gốm là vì ngày xưa hai bên bờ rạch có nhiều lò gốm hoạt động. Theo học giả Vương Hồng Sển thì dọc theo hai bên rạch Lò Gốm ngoài lò Bửu Nguyên ra còn có lò gạch Tín Di Hưng, Quảng Di Thành, Hiệp Hưng cùng nhiều lò siêu, lò lu khác
. Trong số này, có lò Hiệp Hưng còn lưu dấu đến ngày nay trên hai bức hoành phi do lò này tặng chùa chùa Phước Long (số 288 Hậu Giang, phường 9, quận 6) nhân dịp chùa lạc thành năm 1937. Lạc khoản trên hai bức hoành phi này ghi rõ: 合興窑拜“Hiệp Hưng diêu bái” (lò Hiệp Hưng cúi lạy).
Như vậy, rạch Lò Gốm đoạn qua khu vực làng Phú Định, Phú Hòa là nơi tập trung nhiều lò gốm đã được biết đến: Bửu Nguyên, Đồng An, Tín Di Hưng, Quảng Di Thành, Hiệp Hưng và cùng với sự hiện diện của “Đào Lô hội quán” là “bằng cớ chỉ ra tính chất phường hội của giới chủ lò và thợ gốm xưa và đồng thời góp phần xác định “trung tâm” của xóm Lò Gốm” 
 chính là ở quanh khu vực Phú Định - Phú Hòa.      

Trở lại với các sản phẩm của lò Đồng Hòa sản xuất cho hội quán Phước An, hội quán Bình An
 và đình Tân Lân đều có một điểm chung là không ghi niên đại tạo tác mà chỉ ghi khu vực sản xuất và tên lò là: “Chợ Lớn Mai Sơn” (gò Cây Mai ở Chợ Lớn) và “Đồng Hòa diêu tạo” (lò Đồng Hòa tạo tác). Đáng lưu ý là hai chữ “Chợ Lớn” được viết bằng chữ Nôm- loại chữ sáng tạo của người Việt chứ không dùng cách ký âm bằng chữ Hán là “Đề Ngạn” như cách làm của người Hoa. Đây là một điểm rất đặc biệt vì người Hoa không hiểu được chữ Nôm của người Việt. 

Để tìm hiểu điểm đặc biệt này thì cần khảo xét lại lịch sử của ba di tích: 

+ Hội quán Phước An thờ Quan Thánh Đế Quân do một nhóm người Minh Hương tách ra từ đình Minh Hương Gia Thạnh mà đứng đầu là ông Quách Lai Kim cùng 20 người khác đóng góp xây dựng vào năm 1902 trên nền miếu cổ An Hòa của người Việt.

+ Hội quán Bình An vốn là ngôi đình Bình An của người Việt, khoảng năm 1872, đình được dời về địa điểm mới còn tại chỗ cũ thì người Hoa và người Việt đã trùng tu một ngôi miếu thờ Quan Thánh Đế Quân, lại đưa thần Thành Hoàng vào phối tự
. 

+ Đình Tân Lân được xây dựng lần đầu vào đầu thế kỷ 19. Năm 1905, đình dời về vị trí hiện nay. Đình được cộng đồng người Việt và người Hoa cùng chung tay xây dựng để thờ Trần Thượng Xuyên- người có công lớn trong việc khai khẩn vùng Đồng Nai- Gia Định, tạo dựng trung tâm thượng mại Cù lao Phố nổi tiếng. Minh chứng cho sự kết hợp này là hai án thờ “Tiền thứ Việt Nam” và “Tiền thứ Trung Hoa” hiện còn tại hậu điện của đình.  

Như vậy, ở cả ba di tích này, tùy từng giai đoạn đều có sự tham gia xây dựng và quản lý của người Việt nên đã tạo điều kiện cho yếu tố văn hóa Việt thâm nhập và ảnh hưởng đến người Hoa, người Minh Hương. Mặt khác, “gần như tất cả người Hoa di cư tới Việt Nam đều yên tâm bằng lòng với vùng đất mới, lập nghiệp lâu dài để rồi chẳng được mấy đời đã quên hẳn gốc tổ, biến thành người Việt”
. Do đó mà việc dùng chữ Nôm để thay thế cho chữ Hán cũng là xu thế tất yếu. Đối với các thợ làm gốm, việc thay đổi cách ghi từ “Đề Ngạn” sang “Chợ Lớn” dường như chỉ là một sự thay đổi nhỏ nhưng đằng sau đó cũng cho thấy cả một quá trình chuyển đổi lớn lao: Từ giao lưu văn hóa đến hội nhập văn hóa; từ người Hoa dần dần thành người Minh Hương để rồi trở thành người Việt.  

2.4. Tên người vẽ kiểu và chế tác:

Tên người vẽ kiểu và người chế tác được ghi trên quần thể tiểu tượng gốm là rất hiếm. Vì “đối với các sản phẩm gốm thương mại thì tên người chế tác hầu như không được ghi, chủ yếu là ghi tên lò sản xuất”
. Qua khảo sát thực tế trên các quần thể tiểu tượng gốm Sài Gòn, chỉ mới thấy lò Bửu Nguyên là có tên người vẽ kiểu, người chế tác được ghi trên sản phẩm, các lò khác chưa thấy cách ghi này. Do vậy, đây là những thông tin rất quý giá khi tìm hiểu về loại hình quần tiểu tượng gốm Sài Gòn.  

Những dòng minh văn ghi tên người tạo thường không xuất hiện ở những quần thể tiểu tượng chính gắn trên nóc mái trung tâm mà chỉ được ghi ở các quần thể tiểu tượng phụ và được ghi gần tên lò gốm. Tại ba ngôi miếu của người Hoa Quảng Đông có trang trí tiểu tượng của lò gốm Bửu Nguyên đều có ghi tên người tạo như sau:  

+ Tại hội quán Quảng Triệu: Trên quần thể tiểu tượng ở bên phải sân trước và hai bên sân thên tỉnh có ghi: 番邑, 何滔作“Phiên ấp, Hà Thao tác”. Quần thể tiểu tượng bên trái sân trước và hai bên hương đình ghi: 順邑, 陳錦作“Thuận ấp, Trần Cẩm tác”.

+ Tại hội quán Tuệ Thành: Trên quần thể tiểu tượng ở bên phải hương đình có ghi: 番邑, 何滔作“Phiên ấp, Hà Thao tác”còn quần thể tiểu tượng ở bên trái hương đình ghi tên người làm là: 順邑, 陳灶作“Thuận ấp, Trần Táo tác”. Thêm vào đó, ở đây còn xuất hiện tên của người vẽ kiểu cho sản phẩm: 陳華生繪“Trần Hoa Sinh hội” (Trần Hoa Sinh vẽ).
+ Tại miếu Thánh Mẫu: Quẩn thể tiểu tượng ở đầu tường hồi tây lang có ghi: 順邑, 陳灶作“Thuận ấp, Trần Táo tác”. Quần thể tiểu tượng ở tường hồi đông lang rất tiếc chỉ còn hai chữ “Phiên ấp”.
Trước tiên, cần làm rõ nghĩa của “Thuận ấp” và “Phiên ấp”, đây rất có thể là quê quán của người thợ chế tác. Ngày xưa, chữ “ấp” được dùng với nghĩa khá rộng và linh hoạt. Chữ “ấp” có thể hiểu với nghĩa là thành phố, là thị trấn hoặc có nghĩa là huyện và cũng có khi có nghĩa là ấp (thời xưa, chỗ đất lớn là đô, chỗ đất nhỏ là ấp)
 nhưng không phải là ấp theo cách phân chia đơn vị hành chính như hiện nay. Ở đây, chữ “ấp” phải được hiểu với nghĩa là huyện. Cách gọi quê quán kèm theo chữ “ấp” là cách gọi khá phổ biến của một số nhóm người Hoa trong đó có người Quảng Đông. Hiện nay, chúng ta còn nhìn thấy phần lạc khoản trên các hoành phi, liễn đối tại một số cơ sở tín ngưỡng của người Hoa Quảng Đông có đề quê quán của người phụng cúng như: 鶴邑, 東邑, 花邑, 新邑“Hạc ấp”, “Đông ấp”, “Hoa ấp”, “Tân ấp”... Đây chính là cách gọi tắt của tên huyện Hạc Sơn, huyện Đông Hoản, huyện Hoa Đô, huyện Tân Hội... Như vậy, “Thuận ấp” và “Phiên ấp” cũng là cách gọi tắt của huyện Thuận Đức và huyện Phiên Ngung. Hai huyện này đều thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Như vậy, Trần Cẩm và Trần Táo là người huyện Thuận Đức còn Hà Thao là người huyện Phiên Ngung. Niên đại của các sản phẩm có ghi tên người chế tác sớm nhất là năm 1908 (hội quán Tuệ Thành) và muộn nhất là năm 1921 (hội quán Quảng Triệu). Qua những chứng cứ hiện tồn cho thấy: Đương thời, trong lò gốm Bửu Nguyên thì Trần Cẩm, Trần Táo và Hà Thao chính là những người trực tiếp chế tác ra các sản phẩm của lò. Hơn thế nữa, trong suốt hơn 13 năm (1908-1921) thì Trần Táo, Trần Cẩm và Hà Thao còn là những thợ chính, đóng vai trò trụ cột trong việc tạo ra hầu hết các sản phẩm quần thể tiểu tượng gốm trang trí mỹ thuật cho lò Bửu Nguyên. 

Đối với ông Trần Hoa Sinh thì chưa rõ ông có phải là người của lò Bửu Nguyên không hay là người vẽ chầu theo sự đặt hàng của các chủ lò. Nhưng phải công nhận một điều rằng ông là người rất am tường các “điển xưa tích cũ” trong văn học cổ Trung Quốc, ông cũng có sự đầu tư suy nghĩa và sự sáng tạo mỗi khi vẽ kiểu. Nhờ vậy mà ông đã biến các điển tích, các trích đoạn văn học trong sách vở thành các tác phẩm nghệ thuật trên gốm độc đáo, có nội dung phong phú khiến người xem dường như được đắm mình trong dòng chảy của quá khứ.

Có thể nói, qua sự đào sâu suy nghĩ của ông Trần Hoa Sinh trong việc vẽ kiểu và sự sáng tạo của các thợ gốm Trần Táo, Trần Cẩm, Hà Thao trong việc chế tác mà các quần thể tiểu tượng của lò Bửu Nguyên không cái nào giống cái nào cho dù chúng có nội dung giống nhau. Đơn cử như quần thể tiểu tượng trên mái đình Tân Lân, tiền điện hội quán Quảng Triệu và tiền điện (mặt trước) hội quán Tuệ Thành đều diễn tả cảnh “Sáu nước tụ họp” nhưng mỗi quần thể đều được gia giảm các chi tiết trang trí, bố cục, tư thế, vị trí hay y phục của các nhân vật cũng được làm khác nhau nên không gây sự trùng lặp, nhàm chán đối với người xem. Điều này cũng tạo nên sự độc đáo và mới mẻ cho từng sản phẩm của lò Bửu Nguyên.  

2.5. Tên các điển tích:

Đề tài trên các quần thể tiểu tượng gốm Sài Gòn là rất phong phú. Các hình tượng người, cung điện... xuất hiện dày đặc nên “phải tốn nhiều thời giờ và công sức- nhất là những kiến thức về điển tích cổ mới có thể giải thích được những đề tài ở các quần thể tiểu tượng”
. Nhờ có các dòng minh văn ghi tên các điển tích hoặc các địa điểm trong các tích truyện nên đó là căn cứ để góp phần tìm hiểu và giải mã nội dung của các quần thể tiểu tượng.

Quần thể tiểu tượng trên mái tiền điện đình Minh Hương Gia Thạnh có ba đoạn chính nhưng chỉ có đoạn bên phải là có minh văn cho biết tích truyện. Đoạn tiểu tượng này gồm bốn ô gốm liền nhau, trong đó có hình ảnh của một cổng thành, trên cổng là dòng chữ Hán: 虎牢關“Hổ Lao quan”. Hổ Lao quan được đề cập trong “Tam Quốc diễn nghĩa” ở hồi thứ 5:

“Tiếp hịch văn, các trấn ứng Tào công

Phá quan ải, tam anh chiến Lã Bố”

Hổ Lao quan cách Lạc Dương năm mươi dặm và là nơi đồn binh của Đổng Trác và Lã Bố nhằm chống lại liên quân do Viên Thiệu lãnh đạo. Quần thể tiểu tượng diễn tả cảnh Hổ Lao quan đặc tả một người đầu đội mũ “tử kim quan” ba chỏm che tóc, mình mặc “bách hoa chiến bào” bằng gấm hồng Tây Xuyên, bên ngoài lồng liên hoàn giáp “thú diện thôn đầu”, “lưng thắt linh lung ngọc đới”, vai đeo cung tên, tay cầm phương thiên hoạch kích, ngồi trên ngựa truy phong xích thố
. Nhân vật đó chính là Lã Bố đang giao chiến với ba anh em Huyền Đức, Trương Phi và Quan Vân Trường. Xung quanh là tám nhân vật khác đang reo hò cổ vũ, đó là tám người thống lĩnh tám đạo quân chư hầu gồm: Kiều Mạo, Vương Khuông, Bão Tín, Viên Di, Khổng Dung, Trương Dung, Đào Khiêm và Công Tôn Toản. Về sau, biết sức đánh không nổi, Lã Bố tìm cách thoát thân. Quân Lã Bố phải bỏ trại chạy lên ải. Huyền Đức cùng Quan, Trương dẫn đầu quân tướng chư hầu đuổi đánh tới tận Hổ Lao quan
. Người xưa gọi tích này là “Tam anh chiến Lã Bố” và trở thành một điển tích trong văn học nghệ thuật.     

Quần thể tiểu tượng ở bên trái sân trước hội quán Quảng Triệu có năm đoạn, đoạn trung tâm gồm ba ô gốm. Ô gốm trung tâm là hình ảnh cung điện có hai tầng, trên vòm cuốn của tầng một là dòng chữ Hán: 群英會“Quần Anh hội”. Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Quần Anh hội được nhắc đến ở hồi thứ 45:

“Trận Giang Khẩu, Tào Man tổn thủy binh

Tiệc Quần Anh, Tưởng Cán trùng mật kế”

Sau thất bại ở trận Giang Khẩu, Tào Tháo bàn bạc với các tướng lĩnh nhằm tìm cách chống lại Chu Du. Trong số này có Tưởng Cán vốn là bạn học với Chu Du thuở trước. Tưởng Cán xin Tào Tháo được qua Giang Đông để thuyết phục Chu Du về hàng. Khi sang đến trại của Chu Du, Chu Du bày kế cho mở yến hội và mời tất cả các anh hùng đến họp mặt cùng Tưởng Cán. Trong yến hội Chu Du đã nói: “Đây toàn là những anh kiệt Giang Đông cả đấy. Buổi họp mặt hôm nay nên đặt tên là “Hội Quần Anh”
. Về sau, dùng tích “Quần Anh hội” để chỉ cuộc họp của những người anh hùng
. Quần thể tiểu tượng tả cảnh “Quần Anh hội” thể hiện 17 nhân vật nhưng rất tiếc đã bị hư hại nhiều nên không thể nhận ra được các nhân vật trong tích truyện. 

Trên nóc mái trung điện hội quán Tuệ Thành là quần thể tiểu tượng của lò Đồng Hòa tạo tác với năm đoạn chính. Ngăn cách giữa các đoạn là các ô trang trí, phía trên có bức cuốn thư kèm theo dòng chữ Hán: 麟吐玉書“Lân thổ ngọc thư” (Lân nhả ra sách ngọc). Điển tích này hàm ý nhắc lại sự kiện Khổng Tử ra đời. Kỳ lân là linh thú biểu hiện cho điềm tốt lành, hoặc là thời thịnh trị, hoặc là có thánh nhân ra đời. Theo truyền thuyết Trung Hoa, kỳ lân đã xuất hiện ba lần: Lần thứ nhất là vào thời Nghiêu Thuấn, lần thứ hai là trước khi Khổng Tử chào đời, lần thứ ba là khi Khổng Tử đang soạn kinh Xuân Thu. Từ đó đến nay, kỳ lân không còn xuất hiện nữa. Trong ba lần xuất hiện đó thì lần thứ hai kỳ lân giáng sinh nơi nhà khuyết của họ Khổng, nhả ra quyển sách ngọc nói về vận mạng của Khổng Tử: “Thủy tinh chi tử, kế suy Chu vi tố vương” (Con của thủy tinh, nối nhà Chu đã suy tàn mà làm vua không ngôi)
. 

Ngoài điển tích “Lân thổ ngọc thư”, quần thể tiểu tượng gốm tại hội quán Tuệ Thành còn rất nhiều điển tích khác. Nhờ các dòng minh văn kèm theo mà ngày nay chúng ta đã biết được nội dung của các điển tích này như: “Xuy tiêu khóa phượng”, “Thái Công điêu ngư”, “Nam Sơn tiến sĩ”, “Hòa Hợp nhị tiên”, “Chung Quỳ giá muội”, “Sáu nước tụ họp”, “Vi thiện tối lạc”...

2.6. Các bài thơ Đường:

Loại minh văn là các bài thơ Đường khá hiếm trên quần thể tiểu tượng gốm. Qua khảo sát thực tế ở các di tích duy chỉ mới tìm thấy tại hội quán Quảng Triệu có bốn bài thơ ở quần thể tiểu tượng hai bên sân trước. Các bài thơ được bố trí xen kẽ giữa các quần thể tiểu tượng. Ngoài chức năng trang trí, những bài thơ này còn có tác dụng như là những khoảng nghỉ cần thiết cho người xem giữa vô vàn các cảnh trong tích truyện. Mỗi bài thơ được thể hiện trong một ô gốm, xung quanh trang trí các đề tài lân hý cầu, phượng- mẫu đơn, trúc- tước... Trung tâm ô gốm là vòng tròn bố trí 28 chữ Hán cùng hai dấu ấn (một dấu hình oval, một dấu hình vuông), mỗi dấu có khắc chìm hai chữ Hán theo lối chữ triện. Trong dấu hình oval có chữ: 石湾“Thạch Loan”, trong dấu hình vuông có chữ: 美玉“Mỹ Ngọc”. Như vậy, đây là các sản phẩm do “Thạch Loan, Mỹ Ngọc tạo” và niên đại của chúng cũng là năm 1887. 

Mỗi bài thơ có 28 chữ Hán cho thấy đây là các bài thơ làm theo thể “thất ngôn tứ tuyệt”. Tuy nhiên, trên các bài thơ lại không ghi tựa bài cũng như tên tác giả nên gây nhiều khó khăn trong việc tra cứu. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu hai bài thơ ở vách phải sân trước. Hai bài này là bài “Đào hoa khê” (Suối đào hoa) của Trương Húc và bài “Hạ Giang Lăng” (Xuống Giang Lăng) của Lý Bạch. Trương Húc và Lý Bạch là hai nhà thơ nổi tiếng thời Đường mà người đương thời đã có câu rằng: “Chữ của Trương Húc, thơ của Lý Bạch, đường kiếm múa của Bùi Mân là tam tuyệt” 
.
Bài “Đào hoa khê”:

隱隱飛橋隔野煙

石磯西畔問漁船

桃花盡日隨流水

洞在清溪何處邊

Phiên âm:

Ẩn ẩn phi kiều cách dã yên,

Thạch ky tây bạn vấn ngư thuyền.

Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy,

Động tại thanh khê hà xứ biên.

Tạm dịch:

Thấp thoáng cầu bay cách khói đồng,

Phía tây bàn đá hỏi ngư ông.

Cả ngày đào rụng xuôi làn nước,

Động ở bên nào suối nước trong
.

Bài “Hạ Giang Lăng”:

朝辭白帝彩雲間

千里江陵一日還

兩岸猿聲啼不住

輕舟已過萬重山

Phiên âm:
Triều từ Bạch Đế thái vân gian,

Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn.

Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ,

Khinh chu dĩ quá vạn trùng san.

Tạm dịch:

Sớm từ Bạch Đế giữa ngàn mây,

Nghìn dặm Giang Lăng đến nội ngày.

Vượn hót đôi bờ liền chẳng dứt,

Thuyền vèo qua núi vạn trùng mây
.

2.7. Các câu chúc tụng tốt lành hay ca ngợi cảnh đẹp:

Trên các quần thể tiểu tượng gốm còn một loại minh văn nữa là các câu chúc tụng tốt lành và câu ca ngợi cảnh đẹp. Tuy số lượng không nhiều nhưng loại hình này cũng có nhiều điểm đặc biệt. Đầu tiền là các câu chúc tụng: 平安富貴“Bình an phú quý” thường xuất hiện trên chiếc bình hoa đỡ trái châu trong hình tượng “lưỡng long tranh châu”. Quần thể tiểu tượng bên trái hương đình hội quán Tuệ Thành cũng có nhiều câu ca ngợi cảnh đẹp khá hay như:風花雪月“Phong hoa tuyết nguyệt” (gió hoa tuyết trăng- bốn cảnh tượng đẹp nhất trong tự nhiên), 景象添新“Cảnh tượng thiêm tân” (cảnh tượng thêm mới). Đặc biệt là hai câu thể hiện tư tưởng tiến bộ được trình bày dưới dạng một câu đối: 文明進步, 世界維新“Văn minh tiến bộ, thế giới duy tân”. Tất cả đều cho thấy đây là những mong ước của người xưa về cuộc sống thái bình, thịnh vượng được gửi gắm qua các quần thể tiểu tượng.
3. Kết luận: 

Có thể nói, các dòng minh văn như là chiếc cầu nối mà qua đó để các nhà nghiên cứu ngày nay có thể hiểu được tâm tư, suy nghĩ của các thợ gốm ngày xưa đã gửi gắm trên những sản phẩm của mình. Nói cách khác, các dòng minh văn trên các quần thể tiểu tượng gốm Sài Gòn tuy ngắn nhưng có vai trò hết sức quan trọng. Đó là căn cứ để khám phá nhiều thông tin có giá trị khoa học về nhiều mặt.

Minh văn trên các quần thể tiểu tượng gốm Sài Gòn rất đa dạng, phong phú. Trong bài viết này chỉ là những dòng minh văn tiêu biểu ở các di tích có quần thể tiểu tượng gốm Sài Gòn mà chúng tôi đã khảo sát. Thực tế tại nhiều tỉnh thành ở Nam bộ còn khá nhiều cơ sở tín ngưỡng của người Việt lẫn người Hoa có trang trí quần thể tiểu tượng gốm Sài Gòn trên bờ mái. Như vậy, chắc chắn sẽ còn một số lượng lớn minh văn chưa được khám phá hết. 

Nghiên cứu về gốm Sài Gòn trong đó có nghiên cứu về minh văn trên các quần thể tiểu tượng chính là trực tiếp nghiên cứu, tìm hiểu về các mặt lịch sử, văn hóa và các đặc điểm kỹ thuật, mỹ thuật của dòng gốm này. Qua đó góp phần làm sáng tỏ đời sống kinh tế, đời sống văn hóa của xã hội thời xưa cũng như minh chứng cho một thời kỳ phát triển vàng son của gốm Sài Gòn.

CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC NGUYỄN TẤT THÀNH: TỪ THỰC TIỄN Ở SÀI GÒN ĐẾN PHONG TRÀO VÔ SẢN HÓA

Ngô Thị Thu Hoài – Nguyễn Thị Thơm(
1. Nguyễn Tất Thành đến Sài Gòn và những hoạt động thực tiễn của người trí thức yêu nước

Nguyễn Sinh Cung – Nguyễn Tất Thành sinh năm 1890 tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Sinh trưởng trong một gia đình nhà nho yêu nước, trên quê hương giàu truyền thống nhân nghĩa và tinh thần quật khởi, Nguyễn Sinh Cung đã sớm được tiếp nhận một nền giáo dục truyền thống phong phú, hiểu biết sâu sắc về lịch sử và những giá trị văn hoá dân tộc, am tường văn hoá Đông, Tây, Kim, Cổ. Thân phụ của Người là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929), một nhà nho cấp tiến, một người cha mẫu mực. Thân mẫu là bà Hoàng Thị Loan, một người phụ nữ nhân hậu, đảm đang, am hiểu Nho học. Vì thế mà ngay từ nhỏ, Nguyễn Sinh Cung đã có điều kiện sống và học tập trong một môi trường giáo dục kỹ lưỡng, làm nền tảng cho việc hình thành nên một nhà trí thức lỗi lạc sau này.

Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung cùng cha mẹ và anh trai vào Huế lần đầu tiên. Đến năm 1901, mẹ mất, Người được đưa về Nghệ An ở với bà ngoại và được bà cho theo học chữ hán thầy Hoàng Phan Quỳnh. Sau đó theo học các cụ Vương Thúc Quý, Trần Thân... ở quê nội, từ đây Người mang tên Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên, nhận thấy những mặt tiến bộ hơn của nền văn minh Tây học, cụ Sắc đã xin cho Nguyễn Tất Thành cùng anh trai vào học trường tiểu học Pháp - Việt ở Vinh năm 1905. Tại đây Người được học chữ quốc ngữ, chữ Pháp và làm quen với nền văn minh Pháp.  Lòng yêu nước và ý chí đấu tranh của Nguyễn Tất Thành tiếp tục được củng cố từ các thầy giáo yêu nước như Nguyễn Quý Song, Lê Văn Miến… Người tiếp xúc với cụm từ “Tự do - Bình đẳng - Bác ái” - sản phẩm của nền văn minh phương Tây, Người cảm thấy hoàn toàn mới lạ và khác biệt với những điều Người được học Hán học trước đó. Đều này tạo cho Người quyết tâm “tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những chữ ấy”
.

Năm 1906, Nguyễn Tất Thành nghỉ học ở Vinh theo cha vào Huế lần thứ hai và học lớp dự bị ở trường tiểu học Pháp - Việt tỉnh Thừa Thiên. Tháng 4 năm 1908, Người tham gia các cuộc đấu tranh chống thuế của đồng bào do phong trào Duy Tân phát động với vai trò là thông ngôn. Phong trào bị Pháp thẳng tay đàn áp khiến Người phải suy nghĩ về nguyên nhân thành bại của những phong trào. Tháng 8 năm đó, Người được tuyển thẳng vào năm hai của trường Quốc học Huế. Đây là điều kiện để Người tiếp thu thêm những kiến thức về văn hoá và thành tựu của nền đại công nghiệp Tây Âu mà chủ yếu là Pháp và nơi đây cũng chính là nơi mang dấu ấn sâu đậm cho sự trưởng thành về nhận thức của người trí thức Nguyễn Tất Thành. Nơi làm cho nhiệt huyết yêu nước của người trí thức bùng nổ thành hành động và bắt đầu có những toan tính xa hơn.

Cuối năm 1909, Nguyễn Tất Thành đã theo cha vào Bình Định và ở tại gia đình ông Phạm Ngọc Thọ để tiếp tục theo học chương trình “cours supérieur” tại trường Pháp - Việt Quy Nhơn trong một thời gian ngắn. Tháng 1 - 1910 trong khi người anh trai theo cha về kinh thì Nguyễn Tất Thành đã ở lại tìm đường vào nam. Quyết định này của Người đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong tư tưởng của một người trí thức trẻ. Nó chứng tỏ sự trưởng thành về cơ bản trong những suy nghĩ và việc làm chủ bản thân trên con đường thực hiện chí hướng và lý tưởng của mình. Để thực hiện hoài bão nam tiến của mình, Người vừa làm mọi việc để trang trải cho cuộc hành trình vừa tranh thủ học hỏi để tích lũy thêm kinh nghiệm và cái chính là tìm được tàu để ra nước ngoài. Cuối tháng 8 – 1910, Người dừng chân ở Phan Thiết (Bình Thuận) làm trợ giáo môn thể dục ở trường Dục Thanh. Tại đây Người được tiếp xúc và gặp gỡ nhiều sĩ phu yêu nước như: Trương Gia Mô, Hồ Tá Bang, Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh… - những nhà sáng lập và điều hành Công ty Liên Thành. Người tích cực thu thập thông tin về việc đi ra nước ngoài đồng thời cũng không quên công việc của một người trí thức là khảo sát thực nghiệm để kiểm chứng những gì đã học được.
Khoảng đầu tháng 2 - 1911, được sự giúp đỡ của ông Trương Gia Mô và ông Hồ Tá Bang, Người nghỉ dạy ở Phan Thiết và vào Sài Gòn. Tới Sài Gòn, Người được bố trí sống tại nhà ông Lê Văn Đạt - một người bà con bên mẹ của cụ Trương Gia Mô. Sau đó, Người ở tại các chi nhánh của Liên Thành số 3 đường Tổng Đốc Phương (nay là số 5, Châu Văn Liêm), 128 Khánh Hội… Sài Gòn lúc này rộng lớn và sầm uất hơn gấp nhiều lần so với những vùng đất Nguyễn Tất Thành đã đi qua. Người đã tận mắt chứng kiến những cảnh sống xa hoa, ăn chơi xa đọa, cảnh bạo ngược của bọn lính người Âu và quan cai trị tay sai. Người thấy rõ bộ máy cai trị, bóc lột tinh vi của tư bản Pháp. Chính sách thuộc địa đã tạo điều kiện cho người Pháp tự do cướp đất quanh Sài Gòn để trồng chè, cà phê, cao su xuất khẩu. Lợi nhuận mà các ông chủ Pháp thu được ngày càng tăng nhanh và tỉ lệ thuận với sự bần cùng của những người lao động. Nhiều cơ sở ăn chơi mọc lên nhằm phục vụ cho bọn thực dân. Cuộc sống của người Sài Gòn cũng bị cuốn theo nhịp sống hối hả, tấp nập ở đây. Trên đường phố những tên Pháp thực dân nghênh ngang đi lại trước sự căm phẫn của người Việt Nam. Đối lập với những cảnh đó là hình ảnh lầm than, đói nghèo của người dân lao động. Những người làm thuê – tiền thân của giai cấp công nhân, có mặt đông đảo trong các nhà máy xay xát, xưởng cưa, nấu rượu, làm nước đá, xưởng đóng tàu, sửa chữa ô tô… Cuộc sống của họ rách rưới, lam lũ, làm đủ các nghề nặng nhọc, kéo xe, bốc vác và sống chui rúc trong các căn nhà lụp xụp, tồi tàn,…với đồng lương rẻ mạt. Chính mắt Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến thái độ thô bạo của người Pháp đối với người Việt Nam, nhất là đối với phụ nữ. “Ngay giữa chợ Bến Thành - mà người ta bảo là một thành phố Pháp, bọn gác chợ người Âu cũng không ngần ngại dùng roi gân bò, dùi cui đánh phụ nữ bản xứ để bắt họ tránh khỏi làm nghẽn lối”
. Những cảnh tượng này đã khắc sâu vào tâm hồn một người trí thức yêu nước đang khát khao tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc, càng làm những trăn trở từ lâu của Người trở nên nhức nhối và thôi thúc Người tìm cách lý giải chúng.

Ở Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã đi vào đời sống nhân dân trong các xóm chợ, hòa nhập với cuộc sống của người dân, làm quen với những người cùng trang lứa trong các trường Kỹ nghệ thực hành (École pratique d’industrie), trường Đào tạo thợ máy Á Đông (École des mécaniciens asiatiques de Saigon). Không dừng lại ở việc dạy học – công việc của một người trí thức, Người còn đi làm ở trường thợ máy (École des Mécaniciens), vừa đi bán báo ở khu vực thương cảng để kiếm sống và tìm hiểu đời sống công nhân, nhân dân lao động cũng như các tàu ra vào cảng Sài Gòn. Những công việc này đã giúp Người có điều kiện sống và làm việc như một người công nhân, một người lao động từ đó hòa nhập và đồng cảm với đời sống của họ. Chỉ với bốn tháng ngắn ngủi ở đất Sài Gòn (từ tháng 2 đến đầu tháng 6 - 1911) Người đã trang bị cho mình những hành trang thiết yếu về vật chất, tinh thần, phương tiện phục vụ cho hành trình ra đi của mình. Trước khi tìm đường đi sang phương Tây, Người đã mang trong mình nhiều trăn trở: đâu mới là con đường thật sự Người nên đi? Trong một lần trả lời một nhà văn Mỹ, Người nói: “Nhân dân Việt Nam, trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau rằng ai là người sẽ giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Nhật, người khác nghĩ là Anh, có người khác nữa nghĩ là Mỹ. Tôi thì thấy phải đi ra nước ngoài để xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi”
. Và, khi hành trình xuất dương sắp đến Người nhận thấy sự đơn độc và Người đã tìm đến một người bạn của mình: “Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều mạo hiểm, ví như khi đau ốm,… Anh có muốn đi với tôi không?

Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?

Đây, tiền đây… Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi”
. Người bạn đã từ chối lời mời này bởi quyết định quá mạo hiểm của Người. Trong câu nói: “Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi” đã gợi mở ra một viễn cảnh trong tương lai. Điều đó nó khẳng định Người sẽ tiếp tục đóng vai trò của một người lao động nhưng không chỉ có thế  Người vẫn tiếp tục học hỏi, nghiên cứu thực nghiệm - công việc của một người trí thức, để thực hiện lý trưởng yêu nước của mình. Chính vì những lẽ đó mà Sài Gòn đã trở thành nơi đánh dấu sự chín muồi cả về nhận thức lẫn hành động để Nguyễn Tất Thành thực hiện lựa chọn của mình. Ngày 4 - 6 - 1911, Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba rời phân cuộc Liên Thành thương quán xuống tàu của Pháp mang tên Amiral Latouche Tréville. Ngày 5 - 6 - 1911, con tàu rời bến cảng Nhà Rồng đưa người thanh niên Việt Nam yêu nước ra đi tìm con đường giành độc lập tự do cho dân tộc.

Giáo sư Trần Văn Giàu đã đánh giá Sài Gòn là nơi Nguyễn Tất Thành dừng chân ngắn nhất trong các địa điểm của hành trình nam tiến nhưng lại có vai trò quyết định đối với sự lựa chọn con đường cứu nước của Người. Quả thật vậy, tại Sài Gòn, với việc từng bước hòa nhập với đời sống của nhân dân lao động, Nguyễn Tất Thành đã tận mắt chứng kiến sự đối lập rõ nét giữa thân phận của người dân mất nước với chính quyền thực dân, giữa những luận điệu khai hóa văn minh với những chính sách cai trị tàn bạo của chính quyền thực dân. Người khám phá ra nhiều điều mới lạ và là nơi hội tụ những điều kiện thuận lợi cho hành trình của mình. Hiện thực nền văn minh của Pháp ở Sài Gòn đã dậy lên trong lòng Người mong muốn ra nước ngoài, ra phương Tây để tìm hiểu những gì ẩn chứa sau cụm từ “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”, tìm hiểu bản chất thật sự của chủ nghĩa thực dân, và hơn hết là tìm cho ra một con đường cứu nước khả dĩ cho dân tộc. 

2. Từ kinh nghiệm thực tiễn đến hành động cách mạng trong phong trào vô sản hóa

Như vậy, về thời gian, Sài Gòn chỉ là một điểm dừng chân rất ngắn của Nguyễn Tất Thành trên hành trình của mình trước năm 1911, 4 tháng so với 10 năm ở Nghệ An, gần 10 năm ở Huế, gần 1 năm ở Bình Định và 5 tháng ở Bình Thuận. Nhưng với một khoảng thời gian ngắn đó, chúng ta có thể thấy một sự chuyển biến rất lớn trong cả hành động và nhận thức của Nguyễn Tất Thành. Từ một thanh niên trí thức yêu nước, Người đã hòa nhập vào với đời sống của những người lao động ở Sài Gòn. Qua quá trình cùng ăn ở, sinh hoạt, lao động ở đây đã giúp cho Nguyễn Tất Thành có những trải nghiệm thực tế về đời sống của những người lao động, từ đó dẫn đến những chuyển biến trong nhận thức của Người.

Cùng với sự chuyển biến đó, 4 tháng ngắn ngủi tại Sài Gòn đã cho Nguyễn Tất Thành những nhận thức rất sâu sắc về tầng lớp trí thức, giai cấp công nhân và mối quan hệ giữa hai đội ngũ này trong việc xây dựng con đường cách mạng và lực lượng cách mạng Việt Nam. Để đến khi từ 1920 đến 1930 với con đường cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc đã từng bước có những sáng tạo của mình về việc truyền bá, chuẩn bị tư tưởng và tổ chức, giác ngộ giai cấp công nhân trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam và xây dựng lực lượng cho cách mạng.

Từ năm 1911 đến năm 1920, đây là thời kỳ Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc tiếp tục khảo sát, nghiên cứu để lựa chọn con đường giải phóng dân tộc. Qua những năm tháng lao động kiếm sống, thâm nhập vào đời sống thực tế của những người lao động nhiều nước trên thế giới, Nguyễn Tất Thành đã thấy rõ cảnh bất công, tàn bạo của xã hội tư bản, đời sống khổ cực của giai cấp công nhân cũng như nhân dân lao động các nước thuộc địa. Từ đó, Người nhận thức được bản chất thực sự của chủ nghĩa thực dân và xác định kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa là bọn đế quốc thực dân. Sau một khoảng thời gian thực nghiệm và nghiên cứu, Người đã chọn cách mạng vô sản với học thuyết khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin là con đường giải phóng dân tộc và tiến hành ngay những hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam. 

Qua quá trình được giáo dục ở quê nhà, buôn ba suốt mười năm trời tiếp đó cùng với việc tiếp thu những quan điểm tích cực của học thuyết Mác – Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức được vai trò to lớn của đội ngũ trí thức. Đặc biệt, qua học thuyết Mác – Lênin, Người còn nhận ra sự cần thiết của việc đặt đội ngũ trí thức làm bạn đồng hành với giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng. C.Mác đã từng nói: “Khoa học chỉ có thể đóng vai trò chân chính của nó trong nền cộng hòa của lao động”
. Bên cạnh đó, Ph.Ăngghen cũng từng đề cập: “Các cuộc cách mạng tư sản trước đây đòi hỏi các trường đại học chỉ đào tạo ra các trạng sư làm nguyên liệu tốt nhất để hình thành nên những nhà hoạt động chính trị của chúng; ngoài đòi hỏi đó, sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân còn cần phải có bác sĩ, kỹ sư, nhà hóa học, nông học và các chuyên gia khác...”
.

Sau này, V.I.Lênin là người đã kế thừa và phát triển một cách khoa học chủ nghĩa Mác. Về đội ngũ trí thức, Lênin nêu rõ: “… nghĩa vụ đầu tiên và bức thiết nhất của chúng ta là góp phần đào tạo những người cách mạng – công nhân có trình độ ngang với những người cách mạng trí thức…”
. Trong quá trình xây dựng xã hội mới, V.I.Lênin cho hay: “Không có sự chỉ đạo của các chuyên gia am hiểu các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và có kinh nghiệm, thì không thể nào chuyển lên chủ nghĩa xã hội được, vì chủ nghĩa xã hội đòi hỏi một bước tiến có ý thức và có tính quần chúng để đi đến một năng suất lao động cao hơn năng suất của chủ nghĩa tư bản dựa trên cơ sở những kết quả mà chủ nghĩa tư bản đã đạt được”
.

Qua quá trình tiếp cận, rèn luyện, Nguyễn Ái Quốc đã kế thừa và tiếp thu những quan điểm đó của chủ nghĩa Mác – Lênin một cách có chọn lọc và áp dụng hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

Để kế thừa và nhận thức được đúng đắn những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, trong đó có quan điểm về vai trò, sứ mệnh của đội ngũ trí thức, yếu tố cá nhân của Nguyễn Ái Quốc là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng. Bản thân Người được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình trí thức, những năm đầu được sự giáo dục kỹ lưỡng trong môi trường trí thức đã khiến cho Nguyễn Tất Thành sớm trở thành một người trí thức như đã phân tích ở phần trên. Rồi vào Sài Gòn, tuy với thời gian ngắn ngủi nhưng đã tạo cho Người một môi trường lao động thực sự, hòa nhập thực sự vào đời sống của những người dân lao động, tạo điều kiện cho Người cọ xát với thực tế. Từ những nền tảng đó, đã làm xuất hiện ở Nguyễn Tất Thành sự tích hợp, hòa quyện nhuần nhuyễn giữa một nhà trí thức và một người lao động, điều này đã mang lại cho Người cách nhìn, hướng tiếp cận mới và kinh nghiệm trong việc tập hợp lực lượng cho cách mạng nói chung và đội ngũ trí thức nói riêng về sau.

Bản thân ra đi tìm đường cứu nước xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống, tinh thần dân tộc, từ hiện thực đau thương của nhân dân, và cũng xuất phát từ chính điều này mà Nguyễn Ái Quốc đã dễ dàng tìm thấy điểm chung, nơi gặp gỡ của đội ngũ trí thức và tầng lớp nhân dân lao động, từ đó có những định hướng, điều chỉnh kịp thời nhằm dung hòa lợi ích giữa hai bên và tạo lập một mối quan hệ “cộng sinh” giữa hai đối tượng này. Người quan niệm khi đã đặt lợi ích của dân tộc lên hàng đầu thì không có sự phân biệt về thành phần xã hội, giai cấp của lực lượng cách mạng, hễ cứ có lòng yêu nước thì đều có thể tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin và trở thành người cộng sản. Những người trí thức có thể giác ngộ về mặt lý luận sâu sắc không kém giác ngộ về quyền lợi giai cấp của công nông. Dạy chính trị cách mạng theo hướng của chủ nghĩa Mác – Lênin họ tiếp thu nhanh bởi họ có nhiệt huyết và có trình độ văn hóa nhất định. Do đó, Nguyễn Ái Quốc nhận ra rằng, nếu theo chủ nghĩa Mác – Lênin, giai cấp công nhân là đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, là đội ngũ tiên phong trong con đường cách mạng vô sản thì tầng lớp trí thức cũng là một bạn đồng hành không thể thiếu trong sự nghiệp đó, thậm chí có những lúc đóng vai trò quyết định. 

Trong quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về nước, nếu xét về lứa tuổi và thành phần xã hội thì lực lượng chủ yếu mà Nguyễn Ái Quốc sử dụng là thanh niên yêu nước, là những người trí thức. Nguyễn Ái Quốc đã thu hút, huấn luyện, thành lập những tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản…nhằm biến đội ngũ này thành những người cổ động, tuyên truyền tư tưởng mới. Ngay từ khi qua Trung Quốc để chuẩn bị về tổ chức cho việc thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã tìm đến tổ chức Tâm tâm xã – tổ chức yêu nước tiến bộ của những thanh niên trí thức tiểu tư sản để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin rồi lấy trong đó những người cốt cán, có tinh thần yêu nước, cách mạng để thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên – tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời điểm đó, Nguyễn Ái Quốc không thành lập ngay Đảng Cộng sản. Bởi Đảng Cộng sản phải là một tổ chức chặt chẽ của những người theo chủ nghĩa Mác – Lênin mà ở Việt Nam lúc đó chưa đáp ứng được yêu cầu này. Nhiệm vụ đặt ra là phải làm sao để có thể tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam một cách rộng rãi tạo tiền đề cho việc thành lập Đảng Cộng sản. Và đội ngũ trí thức là đối tượng được Nguyễn Ái Quốc lựa chọn để giải quyết nhiệm vụ này. Qua đây cho thấy, Nguyễn Ái Quốc không chỉ nhạy bén trong việc xác định đúng đắn thời cơ cho sự ra đời Đảng Cộng sản mà còn thấy được quan điểm hết sức độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc xác định lực lượng cách mạng cũng như chứng tỏ Người hoàn toàn và thực sự đặt lòng tin cậy vào lớp người trẻ tuổi đặc biệt là thanh niên trí thức yêu nước.
Như vậy, những điều đã đề cập trên cho thấy Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận thức được vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam, thấy được thế mạnh của đội ngũ này từ đó không ngừng rèn luyện, tổ chức họ thành những đội tiên phong trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, tầng lớp trí thức vốn quen với môi trường học tập, lao động trí óc và số đông vẫn thiếu những nhận thức sâu sắc, đầy đủ về thực tiễn, nhất là thực tiễn của đời sống nhân dân lao khổ. Do đó để củng cố tinh thần cách mạng, rèn luyện ý chí và xây dựng những nhận thức thực tiễn sâu sắc, đầy đủ cho tầng lớp này, Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng kinh nghiệm của mình trong việc đưa đội ngũ cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên về nước để tuyên truyền và gây dựng cơ sở, tiến hành đưa hội viên của Hội vào trong các nhà máy, đồn điền, cùng ăn ở, sinh hoạt, lao động với lực lượng công nhân, thực hiện phong trào vô sản hóa.  

Ngoài việc củng cố tinh thần cách mạng, xây dựng kinh nghiệm thực tiễn cho tầng lớp trí thức, phong trào này còn là một kênh tuyên truyền, giác ngộ những lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, đưa học thuyết này đến gần hơn, sâu rộng hơn tới giai cấp công nhân và nâng cao ý thức chính trị của họ. Mặt khác, phong trào vô sản hóa còn là một cầu nối quan trọng trong sự liên kết, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa một bên là giai cấp công nhân – giai cấp lãnh đạo của cách mạng - với một bên là tầng lớp trí thức – đội ngũ tiên phong, nhạy cảm với thời cuộc, đồng minh quan trọng của cách mạng. 

Qua hiệu quả trong hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng như kết quả của phong trào vô sản hóa đã cho thấy được sự sáng tạo trong nhận thức, nhạy bén trong tư duy của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Từ việc tiếp nhận lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và từ những kinh nghiệm, nhận thức của bản thân, Người đã thực tiễn hóa thành con đường cách mạng phù hợp cho Việt Nam nói chung cũng như trong việc tập hợp lực lượng cho cách mạng nói riêng.

Những tư duy sớm của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức tiếp tục được khẳng định một cách dứt khoát trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi Đảng vừa ra đời. Trong Cương lĩnh, Người nêu rõ cách mạng muốn thành công thì phải xây dựng được lực lượng cách mạng đông đảo, “phải lôi kéo tiểu tư sản, trí thức và trung nông về phía giai cấp vô sản”
. Điều này cho thấy, đến giai đoạn này, Người đã nhận thức và giải quyết được mối quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp trong sự nghiệp cách mạng và nhận thức được tầm quan trọng, vai trò của từng lực lượng.

Như vậy, trong suốt ba thập kỷ đầu của thế kỷ XX là khoảng thời gian Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc học tập, nghiên cứu, khảo nghiệm nhằm tìm ra con đường cách mạng đúng đắn để giải phóng dân tộc và tiếp đến là thực hiện những biện pháp nhằm hiện thực hóa con đường đó ở Việt Nam – con đường cách mạng vô sản. Cũng trong khoảng thời gian này, bước đầu Người đã có cái nhìn đúng đắn về vai trò lịch sử của các tầng lớp, giai cấp trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, Người đã nhận ra giai cấp công nhân chính là lực lượng tiên phong, là đội ngũ lãnh đạo của phong trào cách mạng. Cùng với đó, Người cũng nhận thức được vai trò của tầng lớp trí thức trong sự nghiệp cách mạng và sự cần thiết phải có mối liên kết giữa tầng lớp này với giai cấp công nhân. Từ đó có những hướng đi, phương pháp cách mạng phù hợp. Có được những nhận thức đúng đắn và khoa học này, là kết quả của cả quá trình rèn luyện, nghiên cứu, học tập của Nguyễn Tất Thành ngay từ những năm tháng hoạt động ở quê hương và Sài Gòn là một trong những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình đó. Sài Gòn là nơi đã tạo cho Nguyễn Tất Thành một môi trường hoạt động thực tiễn thật sự, là nơi ban đầu giúp Người kiểm nghiệm những gì đã được học tập và nghe thấy trước đó. Qua quá trình hòa nhập vào với đời sống của những người lao động, Nguyễn Tất Thành đã có sự chuyển biến cả về nhận thức lẫn hành động từ đó có quyết định dứt khoát cho sự lựa chọn ra đi ở thời điểm đó, cũng như những hoạt động cách mạng của Người sau này.

PHONG TRÀO THANH NIÊN, SINH VIÊN, TRÍ THỨC SÀI GÒN– GIA ĐỊNH TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1939 – 1945)

Huỳnh Trung Kiên*

T

hanh niên, sinh viên, trí thức Việt Nam đã sớm tham gia vào các phong trào yêu nước sôi nổi. Với sự năng động, nhiệt huyết và trình độ tri thức của mình, các phong trào của thanh niên, sinh viên, trí thức đã giữ vị trí rất quan trọng trong các phong trào yêu nước ở đô thị. Sài Gòn – Gia Định là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị lớn ở Nam kỳ thuộc Pháp, vào loại bậc nhất Đông Dương, ở đây tập hợp một đội ngũ thanh niên, trí thức đông đảo. Họ là thành phần chủ yếu làm nên các phong trào đấu tranh như: để tang Phan Chu Trinh, phong trào đòi thả Nguyễn An Ninh,… sôi động ở Sài Gòn vào những năm 20. Thanh niên, sinh viên, trí thức Sài Gòn – Gia Định cũng là lực lượng đông đảo trong các phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ vào những năm 30 cùng với nhiều hoạt động văn hóa, báo chí, xuất bản tiến bộ khác. Có thể nói “từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến chiến tranh thế giới thứ hai, ở Sài Gòn, không có đợt phong trào yêu nước nào mà không có sự tham gia, ngay ở hàng đầu, của trí thức dân tộc”
.

Năm 1939 chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tình hình thế giới và trong nước có những chuyển biến to lớn, thời cơ của công cuộc giải phóng dân tộc đang hé mở, Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cho cách mạng Việt Nam, phong trào thanh niên, sinh viên, trí thức Sài Gòn – Gia Định cùng với phong trào đấu tranh sôi động trên cả nước lúc bấy giờ đã góp phần to lớn vào công cuộc vận động cách mạng và sự thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

1. Câu lạc bộ học sinh trường Pétrus Ký

Tháng 9 năm 1939, học sinh trường Trung học Pétrus Ký đã tổ chức ra một Câu lạc bộ học sinh (Scolar Club) nhằm tập hợp, động viên tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với tương lai đất nước trong hoàn cảnh của cuộc chiến tranh thế giới và thời cơ giải phóng dân tộc với đông đảo học sinh các trường công và tư ở Sài Gòn. Câu lạc bộ đã thu hút được sự tham gia của học sinh nhiều trường học khác như: trường Nữ học đường, trường Mỹ thuật, trường Kỹ thuật, trường Huỳnh Khương Ninh, trường Taberd,… thu hút số hội viên của Câu lạc bộ lên đến 3.000 hội viên với thành phần lãnh đạo gồm: Huỳnh Văn Tiểng, Nguyễn Phùng Xuân, Lưu Hữu Phước, Trần Văn Khê, Mai Văn Bộ, Phan Hữu Tùng
.

Câu lạc bộ đã tổ chức được các buổi văn nghệ, thi đấu thể thao, các hội thảo chuyên đề về lịch sử, văn hóa,… nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước trong giới học sinh, tạo cơ hội để rèn luyện sức khỏe, tinh thần để sẵn sàng giúp ích cho đất nước. Qua phong trào, học sinh có điều kiện rèn luyện, làm quen với các hoạt động thể hiện lòng yêu nước của mình. Với thành phần lãnh đạo, họ có thêm cơ hội được trải nghiệm trong việc tổ chức các phong trào yêu nước làm tiền đề cho các hoạt động sôi nổi sau này. Cùng với cuộc đàn áp cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ vào cuối năm 1940 thì các Câu lạc bộ học sinh ở Sài Gòn cũng bị chính quyền thực dân cho giải tán
.

2. Nhóm sinh viên Nam kỳ ở Hà Nội về làm sôi động phong trào của thanh niên, sinh viên, trí thức

Nhóm sinh viên Nam kỳ học tại các trường Đại học ở Hà Nội có điều kiện tham gia vào Tổng hội Sinh viên Đông Dương (viết tắt tiếng Pháp là AGEI) được thành lập từ năm học 1935 – 1936. Năm học 1941 – 1942, nhiều sinh viên Nam kỳ nắm giữ những vị trí chủ chốt trong Tổng hội như: Lưu Hữu Phước làm Trưởng ban Âm nhạc, Mai Văn Bộ – Trưởng ban biên tập báo Le Mônôme, Trần Bửu Kiếm – Trưởng ban Du ngoạn, Huỳnh Bá Nhung - Trưởng ban Xã hội, Lê Khắc Thiều – Trưởng ban Dân vận,… Lúc này Tổng hội Sinh viên Đông Dương cũng có sự phân hóa với một bộ phận có tinh thần đấu tranh, yêu nước mạnh mẽ tập trung xung quanh Hội trưởng Dương Đức Hiền và nhóm sinh viên Nam kỳ – Hoàng Mai Lưu
, các hoạt động của sinh viên trong tổng hội ngày càng sôi nổi và có ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới sinh viên, trí thức.

Hè năm 1942, một số sinh viên Nam kỳ ở Hà Nội về Sài Gòn, bắt liên lạc và liên kết với học sinh các trường trung học ở Sài Gòn để tổ chức các hoạt động chính trị và văn hóa yêu nước. Các hoạt động này diễn ra khá đa dạng như diễn thuyết, diễn kịch, phổ biến các bài ca yêu nước,…

Tại trụ sở của Hội Nam kỳ trí đức thể dục (SAMIPIC) ở Sài Gòn, sinh viên Mai Văn Bộ đăng đàn diễn thuyết về “Con đường cách mạng quốc gia”, hô hào thanh niên phải “làm cuộc cách mạng” “trong tâm hồn và tư tưởng của mình” để đối phó với những chuyển biến của xã hội thời bấy giờ và hãy “trở về với chân giá trị của dân tộc”
. Bài diễn thuyết đã truyền vào thanh niên những khái niệm như “cách mạng tư tưởng”, “cách mạng tâm hồn”, “chân giá trị dân tộc”, lần mở ra hướng đi tích cực của thanh niên, sinh viên trên con đường phụng sự Tổ quốc.

Nhiều bài ca mới mang nội dung chính trị tiến bộ đã được phổ biến rộng rãi, nổi tiếng nhất là bài Tiếng gọi sinh viên của Lưu Hữu Phước, lời ca của Mai Văn Bộ với khúc nhạc hùng tráng, lời ca mạnh mẽ, thể hiện khí phách quật cường, có giá trị cổ động rất lớn và sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ.

Cũng vào năm 1942, nhân cuộc hội chợ của người Pháp tổ chức ở Vườn Ông Thượng, Sài Gòn (công viên Tao Đàn ngày nay) nhằm phô trương những thành quả của công cuộc thực dân. Tổng hội Sinh viên Đông Dương chủ trương tổ chức đoàn sinh viên Hà Nội vào thăm hội chợ Sài Gòn.

Đoàn sinh viên trong chuyến đi có hơn 100 người do Nguyễn Ngọc Minh, Huỳnh Văn Tiểng, Lưu Hữu Phước, Trần Văn Khê phụ trách. Mục đích của hoạt động này nhằm phổ biến tôn chỉ, mục đích của sinh viên; vận động và đặt mối liên hệ với một số trí thức, tư sản dân tộc tiêu biểu ở Sài Gòn để làm chỗ dựa cho phong trào sinh viên sau này; tập hợp và cũng cố đội ngũ học sinh đã tham gia phong trào Câu lạc bộ học sinh trước đây; tìm hiểu khả năng tổ chức lại chương trình ra mắt Câu lạc bộ học sinh như trước
.

Đến Sài Gòn, số sinh viên này hợp cùng với học sinh các trường Pétrus Ký, trường Nữ học đường tạo nên số lượng đông đảo, hoạt động ngày càng mạnh mẽ. Họ tổ chức cuộc liên hoan văn nghệ tại Nhà hát thành phố với không khí phấn khởi, sôi động theo lời hát Tiếng gọi sinh viên. Tiếp theo đó, các bài nói chuyện về những đề tài lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo phá Nguyên. Những năm gần đây báo chí Sài Gòn tuyên truyền đầy rẫy về những chiến thắng của phát xít Đức, phát xít Nhật, giờ mới được nghe về chiến thắng của Việt Nam trước một nước xâm lược mạnh hơn nhiều đã gây nên niềm tin to lớn trong giới thanh niên, sinh viên vào tương lai tốt đẹp của dân tộc.

Qua các hoạt động này, những sinh viên Nam kỳ ở Hà Nội đã kích thích các phong trào của thanh niên, sinh viên Sài Gòn – Gia Định hoạt động thêm sôi nổi. Cùng với đó, họ đã gây được mối quan hệ và ảnh hưởng to lớn trong học sinh, sinh viên và trí thức Sài Gòn, tạo điều kiện rất thuận lợi cho các hoạt động về sau. Dịp này, nhà xuất bản Hoàng Mai Lưu cũng đã được thành lập để phổ biến rộng rãi các ca khúc và tác phẩm văn hóa yêu nước.

3. Năm 1943, phong trào lại tiếp tục sôi động với hoạt động và ảnh hưởng của những sinh viên Nam kỳ học ở Hà Nội trở về Sài Gòn

Mùa hè năm 1943, những sinh viên Nam kỳ đang học ở Hà Nội lại trở về Sài Gòn, họ cùng với những người học ở đây tổ chức các hoạt động chính trị và văn hóa yêu nước.

Ba vở kịch lịch sử: Đêm Lam Sơn, Nợ Mê Linh và Hội nghị Diên Hồng – toàn là những đề tài yêu nước, khích lệ tinh thần đấu tranh cho công cuộc giải phóng dân tộc đã được diễn tại Nhà hát Lớn Sài Gòn và được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt, đặc biệt là vở Đêm Lam Sơn. Tiếng gọi sinh viên (đã đổi thành Tiếng gọi thanh niên) lại tiếp tục vang lên trong khí thế sôi động của tuổi trẻ Sài Gòn – Gia Định.

Ngày 2-7-1943, hai sinh viên Đặng Ngọc Tốt và Mai Văn Bộ đã tổ chức buổi diễn thuyết ở rạp Nguyễn Văn Hảo (Sài Gòn) về “Con đường mới của thanh niên”. Họ còn tiếp tục đi đến các tỉnh để diễn thuyết đề tài này. 25-12-1943, sinh viên Nguyễn Ngọc Minh diễn thuyết về chiến thắng Bạch Đằng tại Nhà hát Lớn Sài Gòn và trình diễn những bài hát thể hiện tinh thần yêu nước của Lưu Hữu Phước như: Người xưa đâu tá, Bạch Đằng giang, Ải Chi Lăng,… Sinh viên còn tổ chức triển lãm ở Tòa Đô chính Sài Gòn về: tình hình sức khỏe và đời sống nhân dân, những bệnh tật thường gặp và cách phòng chống; về những chiến công chống ngoại xâm trong lịch sử dân tộc
.

Trại hè ở Suối Lồ Ồ (Thủ Đức)

Cùng với các trại hè ở Bắc (như: Khương Hạ, Tương Mai), ở Trung (như: Bằng Trì – Lam Sơn, Thanh Hóa) theo như chủ trương của Tổng hội Sinh viên, những sinh viên đang học ở Hà Nội về cùng với những thanh niên, học sinh trong các trường học ở Sài Gòn đã tổ chức Trại hè ở suối Lồ Ồ (Thủ Đức), từ tháng 10-1943 và hoạt động đến tháng 11-1943 do sinh viên Y khoa Đặng Văn Chung làm Trại trưởng. Ban đầu chính quyền thuộc địa ở Nam kỳ ra lệnh cấm tổ chức trại hè này. Ban tổ chức hội trại đã đánh điện ra Hà Nội và chính Hội trưởng Tổng hội Sinh viên Dương Đức Hiền đứng ra đấu tranh với chính quyền thuộc địa. Lý lẽ của Tổng hội Sinh viên đưa ra là tại sao ở các tỉnh Bắc kỳ, Trung kỳ dưới chế độ bảo hộ, còn sự hiện diện của triều đình Huế lại được tổ chức trại hè, trong khi đó Nam kỳ là đất thuộc địa của Pháp lại không được tổ chức. Cuối cùng thực dân Pháp cũng phải đồng ý cho tổ chức nhưng những thành viên nòng cốt, hoạt động sôi nổi trong phong trào sinh viên bấy giờ như: Lưu Hữu Phước, Đặng Ngọc Tốt, Mai Văn Bộ bị chính quyền địa phương quản thúc, không được tham gia trại hè.

Trại hè được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, thanh niên có điều kiện tiếp xúc và đi sâu vào đời sống của đồng bào, để giúp đỡ họ người dân những vùng nghèo đói, bệnh tật, mù chữ. Qua đó giúp thanh niên có ý thức đoàn kết với nhân dân nhằm hướng về sự nghiệp cách mạng. Các trại viên tại suối Lồ Ồ hàng ngày đi điều tra tình hình đời sống nhân dân, tổ chức dạy chữ quốc ngữ, phổ biến lối sống hợp vệ sinh, dạy các bài hát yêu nước. Ngoài ra còn có các buổi thảo luận về các đề tài chính trị - xã hội, đốt lửa trại, đồng ca những khúc nhạc yêu nước,… Trại hè ở suối Lồ Ồ còn có sự ghé thăm và dự trại của nhiều trí thức ở Sài Gòn và các tỉnh Nam kỳ
.
Đoàn S.E.T của học sinh trường Pétrus Ký

Với ảnh hưởng của những sinh viên học ở Hà Nội về, trong các năm học 1943 – 1944 và 1944 – 1945, một số học sinh trường Pétrus Ký đã xin thành lập Ban cấm trại và du lịch (gọi là Đoàn S.E.T
 hay Đoàn Hùng). Đây là một hình thức tổ chức đoàn thể trong trường học theo lối Đoàn Rồng ở trường Bưởi (Hà Nội).

Đoàn viên được tập hợp thành đội ngũ; mặc đồng phục quần soọc màu, áo trắng; đi, đứng, nghỉ theo khẩu hiệu và sử dụng bằng tiếng Việt.

Trong hai năm học, Đoàn S.E.T đã tổ chức được các buổi nói chuyện lịch sử, các hội đoàn (ở Gò Dưa, Thủ Dầu Một),… Đêm 23-12-1943, Đoàn đã tổ chức dạ hội, diễn vở Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh được công chúng hoan nghênh.

Theo hình thức tổ chức của trường Pétrus Ký, học sinh các trường: Lê Bá Cang, Huỳnh Khương Ninh, Nguyễn Văn Khuê, Taberd,… cũng đã tổ chức các Đoàn cấm trại và du lịch. Đặc biệt ở các tỉnh như: Mỹ Tho, Cần Thơ cũng tổ chức được các Đoàn tương tự nhờ sự giúp đỡ của các sinh viên Nam kỳ ở Hà Nội về.

4. “Xếp bút nghiên” lên đường tranh đấu 

Thực hiện chủ trương đoàn kết, tập hợp lực lượng “hết thảy các giới đồng bào yêu nước” theo chủ trương của Mặt trận Việt Minh từ năm 1941 để thực hiện cuộc cách mạng dân tộc giải phóng, Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhiều lần tìm cách bắt liên lạc với sinh viên, thanh niên, trí thức thông qua các tổ chức hoạt động sôi nổi của họ như Tổng hội Sinh viên, Hội Hướng đạo, Hội Văn hóa Cứu quốc… Năm 1944, Đảng bộ Đảng Cộng sản Hà Nội cử người bắt liên lạc với sinh viên và gợi ý rằng, thanh niên, trí thức cần xúc tiến thành lập một đảng để tập hợp những trí thức, tư sản, nhân sĩ yêu nước, cùng nhau đấu tranh dưới ngọn cờ của Việt Minh; anh em sinh viên Nam kỳ nên gây dựng phong trào bỏ học về Nam để bắt liên lạc với cơ sở Đảng ở Nam kỳ để chuẩn bị công cuộc giải phóng dân tộc.

Qua những thành công to lớn trong các phong trào đấu tranh trong những năm 1942, 1943 và được sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản, nhóm sinh viên yêu nước Nam kỳ đang học ở Hà Nội đã phát động phong trào “Xếp bút nghiên”, lên đường về Nam tham gia vào phong trào cách mạng. Bài hát Xếp bút nghiên – nhạc Lưu Hữu Phước, lời Huỳnh Văn Tiểng được sáng tác để cổ động trực tiếp và mạnh mẽ cho phong trào.

Gần tới ngày khởi hành về Nam, Lưu Hữu Phước sang tác bài Lên đàng (lời Huỳnh Văn Tiểng) để góp thêm vào hành trang của anh em sinh viên. Tháng 2-1944, đoàn sinh viên Nam kỳ rời Hà Nội lên đường về Nam. Lúc này tuyến đường sắt xuyên Đông Dương bị hư hỏng nhiều nên sinh viên đã thành lập đội xung kích đi bằng xe đạp rong ruổi về Nam, trong đó có: Huỳnh Văn Tiểng, Lưu Hữu Phước, Đặng Ngọc Tốt, Vương Văn Lễ, Nguyễn Việt Nam, Trần Bửu Kiếm, Nguyễn Tôn Hoàn, Lê Văn Nhàn, Trương Cao Phước, Tạ Bá Tòng
.

Về đến Ninh Bình, đoàn sinh viên bị mật thám Pháp bắt tất cả đưa về Hà Nội giam giữ. Một tuần sau chúng cho thả ra nhưng còn hai anh Trần Bửu Kiếm và Đặng Ngọc Tốt bị giam giữ hơn một năm sau mới được thả ra. Số còn lại tiếp tục làm thành đoàn quân lên đường về Nam.

Tháng 3 - 1944, đoàn sinh viên Nam kỳ trên đường “Nam tiến” đã về đến Sài Gòn. Lúc này, nhóm sinh viên của Dương Đức Hiền trong Tổng hội Sinh viên cũng đã bắt liên lạc với Việt Minh. Nhờ được sự giúp đỡ của Việt Minh, ngày 30-6-1944, nhóm sinh viên yêu nước do Dương Đức Hiền đứng đầu đã tổ chức thành lập Việt Nam Dân chủ Đảng (sau đổi là Đảng Dân chủ Việt Nam).

5. Báo Thanh niên và Hội Truyền bá Quốc ngữ ở Nam kỳ

Về đến Sài Gòn, những sinh viên trong đoàn quân “Nam tiến” trong phong trào “xếp bút nghiên” bắt tay ngay vào công việc. Họ tìm cách liên lạc với những trí thức yêu nước ở Sài Gòn. Nhóm sinh viên đã liên lạc được với kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát tờ báo Thanh niên do ông làm chủ nhiệm. Cùng với đó, họ xúc tiến thành lập một tổ chức lấy tên là Tân Dân chủ Đoàn tập hợp những nhân sĩ, trí thức, tư sản dân tộc ở Nam kỳ. Đến tháng 7-1944 thì Tân Dân chủ Đoàn sáp nhập vào Đảng Dân chủ Việt Nam. Đảng Dân chủ Việt Nam được thống nhất trên phạm vi cả nước và tự nguyện gia nhập Mặt trận Việt Minh trong cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc.

Báo Thanh niên là một tờ chuyên san văn hóa do Huỳnh Tấn Phát thành lập nhằm mục đích truyền bá nền văn hóa tiến bộ, chân chính của dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc. Tờ báo có sự cộng tác của nhiều trí thức, văn nghệ sĩ danh tiếng như: Phạm Thiều, Bằng Giang, Khuông Việt,… Bắt liên lạc được với nhóm sinh viên yêu nước trong phong trào “xếp bút nghiên”, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đã giao cho họ đứng ra tổ chức biên tập lại tờ Thanh niên với các thành viên như: Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Hải Trừng, Nguyễn Hữu Ngư, Nguyễn Hoàng Tư
.

Cùng với việc tổ chức lại báo Thanh niên, những sinh viên, trí thức yêu nước xúc tiến việc thành lập Hội truyền bá Quốc ngữ ở Nam kỳ để phổ biến chữ quốc ngữ cho đồng bào, đấu tranh chống nạn thất học. Đó cũng là cơ quan tổ chức việc tập hợp thanh niên, sinh viên, trí thức để cùng tham gia vào các phong trào đấu tranh cách mạng.

Hội truyền bá Quốc ngữ đã được thành lập ở Bắc kỳ từ ngày 25-5-1938 do những trí thức yêu nước như: Trần Huy Liệu, Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai, Nguyễn Văn Tố, Phan Thanh,… đứng ra thực hiện nhằm đấu tranh chống nạn thất học đang phổ biến trên cả nước. Hoạt động và ảnh hưởng của Hội ngày càng phát triển và lan rộng ở Bắc kỳ. Đến ngày 5 – 1 - 1939 thì Hội Truyền bá Quốc ngữ Trung kỳ đã chính thức thành lập ở Huế. Ở Nam kỳ, phong trào truyền bá quốc ngữ đã được tiến hành từ những năm 1939, 1940 bằng các lớp học ngắn ngày hay trong các hoạt động yêu nước của học sinh, sinh viên, trí thức như trong các Câu lạc bộ học sinh, Trại hè,…

Để đẩy mạnh hơn nữa việc truyền bá chữ quốc ngữ và tập hợp lực lượng cho phong trào cách mạng đang diễn ra sôi nổi, những sinh viên, trí thức xúc tiến việc thành lập Hội Truyền bá Quốc ngữ ở Nam kỳ. Để được thực dân Pháp cho phép thành lập Hội, trí thức Sài Gòn đã vận động ông Michel Văn Vĩ
 xin phép chính quyền Pháp, đồng thời giữ chức Hội trưởng. Michel Văn Vĩ vốn du học ở Pháp từ nhỏ, từng tốt nghiệp trường Cao học thực nghiệm Paris, về nước làm Phó Giám đốc Ngân hàng Pháp Hoa, sau làm Tổng Giám đốc Việt Nam Công thương Ngân hàng của một nhóm tư sản dân tộc thành lập. Ông sớm ủng hộ các phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh, sinh viên, trí thức, là một trong những người sáng lập ra Hội Nam kỳ trí đức thể dục (SAMIPIC) làm hậu thuẫn cho các phong trào của học sinh, sinh viên, ông từng vận động một số nhân sĩ trí thức và những nhà hằng tâm hằng sản góp tiền để cấp học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi nhưng không có điều kiện học cao hơn. Được một số nhân sĩ, trí thức vận động, ông nhận lời và đứng ra xin phép chính quyền thực dân Pháp thành lập Hội Truyền bá Quốc ngữ Nam kỳ.

Hội Truyền bá Quốc ngữ Nam kỳ được thành lập thông qua quyết định của Thống đốc Nam kỳ ngày 18-8-1944. Ngày 29-9-1944, Ban trị sự của Hội ra mắt ở Câu lạc bộ Đông Dương gồm rất nhiều nhân sĩ, trí thức danh tiếng ở Nam kỳ, gồm: Hội trưởng: Michel Văn Vĩ; Phó hội trưởng: Đoàn Quang Tuấn, Huỳnh Văn Tiểng; Tổng thư ký: Lý Vĩnh Khuông (Khuông Việt); Hội viên sáng lập: Nguyễn Văn Thinh, Trần Văn Đôn, Trần Quang Đệ. Ngoài ra còn rất nhiều người trong các ban chuyên môn và thành viên của Hội như: Huỳnh Tấn Phát, Phạm Thiều, Hồ Văn Lái, Bằng Giang,… Hội lấy tờ báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận.

Hoạt động của Hội rất tích cực, ngoài các lớp dạy chữ quốc ngữ cho nhân dân, Hội tích cực tiến hành việc vận động cứu đói cho đồng bào miền Bắc. Tổ chức của Hội Truyền bá Quốc ngữ Nam kỳ phát triển ra các tỉnh lớn như: Cần Thơ, Bến Tre, Mỹ Tho, Long Xuyên, Biên Hòa, Thủ Dầu Một,… Hội đã trở thành một tổ chức quy tụ đông đảo sinh viên, trí thức và là một tổ chức quần chúng rộng rãi để tập hợp lực lượng, tăng cường sức mạnh cho phong trào cách mạng.

6. Phong trào của thanh niên, sinh viên, trí thức với sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ

Theo như kế hoạch của phong trào “xếp bút nghiên”, khi về Nam, nhóm sinh viên yêu nước (đang học ở Hà Nội) sẽ tìm cách bắt liên lạc với đảng bộ địa phương (cụ thể là Xứ ủy Nam kỳ) để nhận nhiệm vụ. Thế nhưng gần một năm trôi qua mà công cuộc tìm Xứ ủy vẫn chưa đạt được kết quả.

Qua những hoạt động sôi nổi của sinh viên, trí thức ở Sài Gòn và các tỉnh Nam kỳ từ những năm 1942, 1943 của những người trong Xứ ủy Nam kỳ (Xứ ủy Tiền Phong
) đã theo dõi và tìm cách thống nhất hành động cách mạng. Tuy vậy Xứ ủy vẫn còn phân vân “không biết sau lưng các anh còn những ai, có xu hướng chính trị gì? Có khác Đảng Cộng sản hay không?”
.

Sau cuộc đảo chính của phát xít Nhật lật đổ chính quyền cai trị của thực dân Pháp ngày 9-3-1945, những sinh viên, trí thức càng muốn gặp Xứ ủy để tham gia vào phong trào cách mạng. Xứ ủy Tiền Phong cũng muốn tập hợp những sinh viên, trí thức này để chuẩn bị lực lượng cho cuộc Cách mạng sắp tới. Thế rồi họ cũng gặp nhau, những sinh viên yêu nước đã bắt được liên lạc với Xứ ủy qua những người như: Trần Văn Giàu, Hà Huy Giáp, Nguyễn Oanh. Bắt được liên lạc với những sinh viên, trí thức này, Trần Văn Giàu (bấy giờ là Bí thư Xứ ủy Nam kỳ) thay mặt Xứ ủy tổ chức các lớp học chính trị và mời họ đến dự nhằm “giác ngộ lý luận cho trí thức”, “đem lại cho họ một lý tưởng vừa tốt đẹp, vừa khoa học, một đường lối cách mạng sáng tỏ”
. Một trong những “trụ sở” của lớp học là nhà của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát (số 68, đường Mayer – nay là đường Võ Thị Sáu). Tham dự lớp học là những trí thức như: Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Văn Tiểng, Nguyễn Việt Nam, Trương Công Cán, Vương Văn Lễ.

Vào lúc này, nhất là sau ngày đảo chính của Nhật, các tổ chức, đảng phái thân Nhật phát triển nhanh chóng, các tổ chức này (kể cả các giáo phái) cũng tăng cường sự vận động và lôi kéo thanh niên, trí thức, một mặt để lấy những người trí thức làm “bức bình phong” chứng tỏ sự học thức của tổ chức mình, mặt khác cũng góp phần làm phân tán lực lượng của đối phương (kể cả lực lượng của Đảng Cộng sản). Thế nhưng phần lớn những người trí thức chân chính đều nhận rõ bản chất của các tổ chức này, họ chọn con đường đứng về phía nhân dân, về phía Cách mạng để tiến cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc. Liên lạc và tổ chức được các buổi dạy “lý luận chính trị” cho sinh viên, trí thức, Xứ ủy Nam kỳ đã chính thức “nắm” được các hoạt động của phong trào thanh niên, sinh viên, trí thức để từ đó đưa ra đường lối lãnh đạo thích hợp phục vụ cho cuộc Cách mạng sắp tới.

7. Thanh niên Tiền Phong và cuộc Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn

Sau cuộc đảo chính ngày 9-3-1945, bên cạnh việc tổ chức lại hệ thống cai trị của phát xít Nhật, họ còn muốn tiến hành việc tập hợp lực lượng thanh niên, vừa để chống Đồng minh đang chuẩn bị vào Đông Dương vừa tranh thủ tìm kiếm những lợi ích có thể có của Nhật ở Đông Dương sau này. Ủy viên phụ trách Thanh niên của Nhật là Ida đã tìm đến bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đề nghị đứng ra thành lập một tổ chức tập hợp thanh niên
 nhưng không biết Phạm Ngọc Thạch là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã báo ngay sự việc cho Trần Văn Giàu và Xứ ủy Nam kỳ. “Tương kế tựu kế”, Xứ ủy đã chỉ đạo thành lập Thanh niên Tiền Phong, một tổ chức công khai theo như đề nghị của người Nhật, để qua đó đoàn kết, tập hợp lực lượng cho phong trào Cách mạng. Giáo sư Lê Văn Huấn đã tự nguyện đứng ra nhận chức Giám đốc Sở Thể thao Thanh niên Nam kỳ của chính phủ Trần Trọng Kim, làm bức bình phong cho phong trào thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh niên Tiền Phong ra đời.

Tháng 5-1945, Thanh niên Tiền Phong chính thức thành lập với sự tham gia của đông đảo những trí thức danh tiếng của Nam kỳ bấy giờ như: Kỹ sư Kha Vạng Cân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Thanh niên Tiền Phong; Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch – Tổng thư ký (với sự trợ lý của kỹ sư Ngô Tấn Nhơn và kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát; luật sư Thái Văn Lung – Thủ lĩnh thanh niên; Bác sĩ Nguyễn Văn Thủ - Thủ lĩnh thể thao; sinh viên Huỳnh Văn Tiểng – Tráng trưởng Thanh niên. Ngoài ra, Hội đồng quản trị Thanh niên Tiền Phong còn có nhiều trí thức khác như: Bác sĩ Hồ Văn Nhựt, Luật sư Thái Văn Lung, Dược sĩ Trần Kim Quan, Bác sĩ Huỳnh Bá Nhung,… cùng các sinh viên yêu nước và hoạt động phong trào sôi nổi như: Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Trần Bữu Kiếm, Nguyễn Việt Nam,… Xứ ủy Nam kỳ cũng chỉ định Đảng đoàn của Thanh niên Tiền Phong gồm Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Thủ, Huỳnh Văn Tiểng do Phạm Ngọc Thạch làm Bí thư Đảng đoàn
. Thanh niên Tiền Phong đặt trụ sở tại số 14 đường Charner
. Thanh niên Tiền Phong tổ chức thành nhiều ban chuyên môn như: Ban tuyên truyền cổ động, Ban hoạt động xã hội, Ban biên tập báo Tiến – cơ quan ngôn luận của Thanh niên Tiền Phong, Ban huấn luyện quân sự, Ban văn nghệ,… Thanh niên, sinh viên, trí thức trước kia hoạt động trong các phong trào yêu nước giờ đây được tập hợp nhau lại dưới tổ chức của Thanh niên Tiền Phong và được sự chỉ đạo trực tiếp của Xứ ủy Nam kỳ (Xứ ủy Tiền Phong).

Ngoài sinh viên, thanh niên, trí thức, Thanh niên Tiền Phong còn tập hợp nhiều người yêu nước thuộc đủ mọi thành phần, là “phương tiện tạm thời công khai để nắm và giác ngộ tổ chức hội quần chúng”
. Trong buổi tuyên thệ ngày 5-7-1945 tại Vườn Ông Thượng với sự tham gia của hơn 20.000 thanh niên, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch – thủ lĩnh Thanh niên Tiền Phong đã dõng dạc tuyên bố: “Ngày nay, chính chúng ta được hân hạnh, dưới bóng ngọn cờ Thanh niên Tiền Phong giữa trời xanh, dưới mắt chứng kiến của quốc dân đồng bào đông đảo, quỳ để tuyên thệ: “Tôi luôn luôn hết lòng hy sinh cho Tổ quốc, tôi luôn luôn theo luật lệ danh dự của Thanh niên Tiền Phong””. Rồi Bác sĩ kêu gọi: “Vậy anh em tráng sinh, ta hãy quên hết việc chia rẽ cá nhân hay đảng phái để một lòng hy sinh và phụng sự Tổ quốc… Anh em hãy gia nhập hàng ngũ Thanh niên Tiền Phong để đáp lại lời di chúc của mấy nhà chí sĩ cách mạng xưa để giải phóng dân tộc ta, để chống lại hết thảy đế quốc thực dân, mà kiến thiết nền độc lập nước Việt Nam”
. Tinh thần yêu nước và khí thế cách mạng của Thanh niên Tiền Phong đã được thể hiện một cách rõ ràng và mạnh mẽ.

Thanh niên Tiền Phong thường xuyên tổ chức các buổi mít tinh, tuyên thệ để tuyên truyền, cổ động cho chủ nghĩa yêu nước, ý thức độc lập, tự do của dân tộc cho sinh viên, trí thức và nhân dân, tập hợp được sự tham gia của đông đảo quần chúng. Bên cạnh các hoạt động truyền bá chữ quốc ngữ, truyền bá lối sống hợp vệ sinh, dạy hát những bài ca yêu nước,… được Thanh niên Tiền Phong tiếp tục triển khai, tổ chức này còn tổ chức vận động, quyên góp gạo vận chuyển ra miền Bắc để cứu đồng bào đang thiếu đói, họ còn vận động phong trào khuyến nông để trồng trọt trên những vùng đất bị bỏ hoang ở Nam kỳ nhằm đảm bảo lượng lương thực cho các hoạt động cứu đói miền Bắc. Các hoạt động huấn luyện quân sự của Thanh niên Tiền Phong được thực hiện với sự trợ giúp của luật sư Huỳnh Văn Phương – chú ruột của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, bấy giờ là Phó Giám đốc Sở Công an Nam kỳ. Luật sư Phương đã giúp cho Thanh niên Tiền Phong trang bị súng và sân tập quân sự, ông còn mở lớp đào tạo cảnh sát viên, huấn luyện cấp tốc, những người của Thanh niên Tiền Phong sau các khóa huấn luyện được cài vào các sở bót ở Sài Gòn.

Tổ chức của Thanh niên Tiền Phong phát triển ngày càng mạnh, quy tụ được nhiều giới đồng bào. Đến đầu tháng 8-1945, Thanh niên Tiền Phong đã thực sự trở thành một mặt trận dân tộc thống nhất lôi cuốn hầu hết các tầng lớp nhân dân vào một cao trào cách mạng toàn dân. Bên cạnh lực lượng quan trọng là thanh niên, trong Thanh niên Tiền Phong còn có Phụ lão Tiền Phong, Phụ nữ Tiền Phong, Thiếu niên Tiền Phong. Chỉ sau 3 tháng thành lập, số lượng tham gia Thanh niên Tiền Phong đã phát triển lên đến 1.200.000 người trong 21 tỉnh thành ở Nam kỳ, riêng ở Sài Gòn, số thành viên của Thanh niên Tiền Phong đã là 200.000 người. Các sở, xí nghiệp, nhà máy,… đều có cơ sở của Thanh niên Tiền Phong nắm chắc, sẵn sàng tham gia giành chính quyền.

Tối ngày 15-8-1945, sau khi hay tin phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, thường vụ Xứ ủy đã chỉ định ra Ủy ban khởi nghĩa gồm năm người, đại diện cho Xứ ủy, Thành ủy, Tổng công đoàn, thanh niên và binh sĩ trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn và các tỉnh Nam kỳ. Bí thư Xứ ủy Trần Văn Giàu làm Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa, nhà báo Nguyễn Văn Trấn làm Phó Chủ tịch, Huỳnh Văn Tiểng và Nguyễn Văn Tư làm thường trực. Thường trực Ủy ban khởi khởi nghĩa đóng ở số 6 Colombert
.

Hôm sau, ngày 16-8-1945, sau khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, Thống chế Terauchi – Tổng chỉ huy quân đội Nhật Nam Thái Bình Dương đã mời đại diện của Thanh niên Tiền Phong đến để thương lượng một số vấn đề. Lúc này phát xít Nhật như cá nằm trên thớt, hệ thống chính quyền của Chính phủ thân Nhật đang rệu rã, thực quyền ở Nam kỳ nằm trong tay của Thanh niên Tiền Phong do Xứ ủy Nam kỳ của Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. Đại diện của Thanh niên Tiền Phong đến dự cuộc họp là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và kỹ sư Ngô Tấn Nhơn đã yêu cầu quân đội Nhật không can thiệp vào cuộc Tổng khởi nghĩa sắp tới và cung cấp vũ khí quân đội Nhật đã tịch thu của Pháp cho lực lượng cách mạng. Terauchi đã đồng ý những yêu cầu trên
.

Tối ngày 17-8-1945, Hội nghị mở rộng của Xứ ủy Nam kỳ đã được tổ chức ở Chợ Đệm để quyết định ngày, giờ tổng khởi nghĩa và chỉ định Ủy ban hành chính Lâm thời Nam bộ và những vấn đề khác. Trong hội nghị có đồng chí cho rằng quân đội Anh đại diện cho Đồng minh đang vào, thực dân Pháp sẽ trở lại, Việt Nam ở xa Liên Xô nên khó tranh thủ được sự giúp đỡ, sợ khó giữ được chính quyền cách mạng nên không tán thành khởi nghĩa.

Từ ngày 18 đến ngày 20-8-1945 đã diễn ra những hình thức công khai của Đảng Cộng sản và Mặt trận Việt Minh, biểu ngữ, cờ đỏ búa liềm, cờ đỏ sao vàng treo ở nhiều nơi. Ngày 19-8-1945, Thanh niên Tiền phong làm lễ tuyên thệ lần thứ hai tập hợp hơn 50.000 thành viên tham gia. Thủ lĩnh Phạm Ngọc Thạch qua bài diễn văn của mình đã công khai đặt Thanh niên Tiền Phong vào Mặt trận Việt Minh, quyết đấu tranh cho độc lập của dân tộc, hô hào Thanh niên Tiền Phong sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Ngày 20-8-1945 trong cuộc mít tinh tại rạp Nguyễn Văn Hảo trên đường Galliéni
, Việt Minh tuyên bố ra công khai với các thành viên của mình gồm các đảng phái, đoàn thể yêu nước, trong đó có các đoàn thể của Thanh niên Tiền Phong, Tổng Công đoàn và Đảng Dân chủ Việt Nam. Trong cuộc mít tinh diễn giả Nguyễn Văn Tạo đã nói về Nguyễn An Ninh nhân kỷ niệm ngày mất của ông, Trần Văn Giàu giới thiệu về tôn chỉ, mục đích của Mặt trận Việt Minh, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát nói về tính cách dân chủ, hòa hợp dân tộc của Mặt trận Việt Minh, Huỳnh Văn Tiểng nói về nhiệm vụ lịch sử của Thanh niên Tiền Phong trong cuộc tổng khởi nghĩa sắp tới, sau đó là chương trình văn nghệ
.

Được tin Hà Nội đã khởi nghĩa thành công ngày 19-8, ngày 21-8-1945, Thường vụ Xứ ủy đã tổ chức hội nghị ở Chợ Đệm lần thứ hai. Hội nghị còn có những hoài nghi về lời hứa không can thiệp của viên Thống chế Nhật Terauchi và sự thành công của cuộc khởi nghĩa ở Sài Gòn, đề nghị Tỉnh bộ Tân An khởi nghĩa thí điểm.

Tối ngày 22-8, các đội xung kích vũ trang của Tân An đã chiếm gọn các cơ quan chính quyền ở tỉnh và các quận, huyện. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi, quân đội Nhật không can thiệp. Sáng ngày 23-8, trong không khí thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thì đại diện của Tỉnh ủy Tân An trở lên Chợ Đệm báo cáo. Hội nghị Chợ Đệm lần thứ ba được tổ chức ngay trong sáng ngày 23-8 và nhanh chóng quyết định tối ngày 24-8 sẽ khởi nghĩa ở Sài Gòn.

Tối 24-8-1945, Ủy ban khởi nghĩa tại trụ sở số 6 Colombert phổ biến kế hoạch khởi nghĩa, các cuộc họp các đội trưởng xung kích, các trưởng đoàn Thanh niên Tiền Phong… Trong cuộc khởi nghĩa, mỗi đội Thanh niên Tiền Phong tự giành chính quyền tại công sở, cơ quan của mình theo đề án đã được thông qua. Các đội Thanh niên Tiền Phong xung kích gồm hàng ngàn đội viên đã được vũ trang nhận nhiệm vụ chiếm lĩnh các cơ sở chiến lược như: kho bạc, nhà máy điện, nhà máy nước, sở bưu điện, dinh Thống đốc Nam kỳ, các đầu cầu vào Sài Gòn, các bót cảnh sát, sở công an, các vùng lân cận doanh trại lính Nhật, khu vực Pháp kiều, khu vực lính Pháp
,… Chưa tới 22 giờ thì mọi việc chiếm đóng đều đã hoàn thành trừ một số nơi đóng quân của quân đội Nhật như: Phủ Toàn quyền, sân bay Tân Sơn Nhất, bến Thủy quân và Ngân hàng Đông Dương do không thương lượng cho họ rút lui được và cũng không muốn xung đột quân sự với họ.

Sáng ngày 25-8-1945, nhân dân Sài Gòn và các tỉnh lân cận tiến hành cuộc biểu tình, tuần hành quanh các đường phố và các sở quan trọng của thành phố. Tại cuộc mít tinh trước Dinh Đốc lý
, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch tuyên đọc danh sách của Lâm ủy Hành chính Nam bộ, trong đó, nhiều thành viên là các thủ lĩnh của Thanh niên Tiền Phong như Phạm Ngọc Thạch, Ngô Tấn Nhơn, Huỳnh Văn Tiểng. Thanh niên Tiền Phong đã đóng góp to lớn vào thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn cũng như ở các tỉnh Nam bộ.

* * *

Từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào thanh niên, sinh viên, trí thức Sài Gòn – Gia Định đã trở thành một phong trào yêu nước rộng lớn và mạnh mẽ. Năm 1939 chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tình hình thế giới trong nước có sự chuyển biến nhanh chóng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào Cách mạng Việt Nam có những chuyển hướng chiến lược quan trọng, bước sang giai đoạn vận động cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Cùng với phong trào cách mạng của các lực lượng yêu nước trên cả ba kỳ, phong trào của học sinh, sinh viên, thanh niên, trí thức Sài Gòn – Gia Định đã góp phần làm sôi nổi phong trào đấu tranh cách mạng.

Trước khi được sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ, phong trào thanh niên, sinh viên, trí thức ở Sài Gòn – Gia Định đã có những hoạt động rất tích cực phù hợp với khả năng và trình độ của mình bằng “sức bậc riêng của tuổi trẻ”
. Với vai trò là một trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa lớn của Đông Dương, Sài Gòn – Gia Định tập trung một lực lượng thanh niên, trí thức đông đảo. Cùng với những sinh viên Nam kỳ đang học ở Hà Nội về Sài Gòn hoạt động, với một lượng trí thức Tây học khá lớn, có tinh thần yêu nước mạnh mẽ và năng động, các phong trào yêu nước của thanh niên, trí thức Sài Gòn – Gia Định diễn ra khá sôi nổi và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong nhân dân.

Các hình thức của phong trào thanh niên, sinh viên, trí thức Sài Gòn – Gia Định rất phong phú. Buổi ban đầu là các Câu lạc bộ học sinh, thể hiện tinh thần đấu tranh yêu nước của tuổi trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tiếp theo đó là những trại hè để thanh niên, sinh viên đi sâu hơn vào đời sống của các tầng lớp nhân dân, các hoạt động truyền bá quốc ngữ, truyền bá lối sống hợp vệ sinh, dạy hát những bài ca yêu nước, các buổi nói chuyện chuyên đề về lịch sử, chính trị - xã hội,… được tiến hành thường xuyên. Các buổi dạ hội, diễn thuyết, diễn các vở kịch lịch sử,… làm thức tỉnh tinh thần yêu nước và đấu tranh Cách mạng không chỉ trong giới thanh niên, trí thức mà còn gây ảnh hưởng rộng lớn trong các giới đồng bào. Trong các phong trào này, vai trò của những sinh viên Nam kỳ đang học ở Hà Nội về Sài Gòn hoạt động là rất lớn, nhất là trong phong trào “xếp bút nghiên”.

Sau cuộc “gặp gỡ” với Xứ ủy Nam kỳ, các phong trào thanh niên, sinh viên, trí thức Sài Gòn – Gia Định được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương với đỉnh cao của nó là sự ra đời của tổ chức Thanh niên Tiền Phong mà trong đó thanh niên, trí thức là lực lượng nòng cốt. Thanh niên Tiền Phong phát triển ngày càng rộng lớn, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân yêu nước, trở thành một tổ chức quần chúng rộng rãi, một mặt trận dân tộc thống nhất trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn và Nam kỳ. Thanh niên Tiền Phong đã trở thành lực lượng chính yếu để làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám ở Sài Gòn và Nam bộ.

PHẠM HÙNG Ở SÀI GÒN NĂM 1955

Phan Văn Hoàng(
Đ

ể bảo đảm cho việc thi hành hiệp định Genève được nghiêm chỉnh, hội nghị Genève 1954 về Đông Dương dành hẳn một chương- chương VI- có tới 19 điều cho hoạt động của ban Liên hợp đình chiến và ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát ở Việt Nam.

Ban Liên hợp gồm một số đại biểu bằng nhau của hai bộ Tổng tư lệnh (bộ Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam và bộ Tổng tư lệnh quân đội Liên hiệp Pháp ở Đông Dương), có nhiệm vụ bảo đảm việc thực hiện ngưng bắn, tập kết chuyển quân, tôn trọng giới tuyến quân sự tạm thời và khu phi sự. Ngoài ban Liên hợp trung ương, còn có ban Liên hợp ở Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ.

Đồng chí Phạm Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Trung ương cục Miền Nam, mang quân hàm đại tá, được cử làm trưởng đoàn đại biểu Việt Nam trong ban Liên hợp Nam bộ.

Đoàn đại biểu Việt Nam ở tại Búng Tàu, cách trụ sở của ban Liên hợp Nam bộ (đóng tại thị trấn Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ) khoảng 4-5 cây số. Đây là vùng sông nước nên đồng chí Phạm Hùng và các thành viên trong đoàn thường di chuyển bằng tàu thủy mang tên Hòa Bình.

Ở Nam bộ, việc tập kết chuyển quân diễn ra tương đối suôn sẻ trong thời gian 200 ngày. Ngày 31-1-1955, tức sau Tết Ất mùi 8 ngày, đồng chí Phạm Hùng phát biểu trong một buổi lễ được tổ chức long trọng tại sân vận động thị trấn Cà Mau có sự tham dự của đại diện quân Pháp. Bốn tuần lễ sau, đồng chí Phạm Hùng và các thành viên trong đoàn Việt Nam ra Hà Nội.

Như đã nói ở trên, ngoài ban Liên hợp đình chiến, còn có ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát ở Việt Nam. Ủy ban Quốc tế gồm 3 phái đoàn Ấn Độ, Ba Lan và Canada, do trưởng phái đoàn Ấn Độ làm chủ tịch. Như tên gọi của nó đã chỉ rõ, tổ chức quốc tế này có nhiệm vụ kiểm soát, quan sát, kiểm tra và điều tra việc thi hành hiệp định Genève của hai bên Việt Nam và Liên hiệp Pháp. Ủy ban Quốc tế có 2 trụ sở tại Hà Nội và Sài Gòn. Hai bộ Tổng tư lệnh đặt các phái đoàn liên lạc bên cạnh ủy ban Quốc tế. Lúc đầu, Liên hiệp Pháp có 2 phái đoàn liên lạc ở cả Hà Nội lẫn Sài Gòn, còn ta chỉ có 1 phái đoàn liên lạc ở Hà Nội. Ta đòi đặt thêm một phái đoàn liên lạc ở Sài Gòn. Mãi đến ngày 31-3-1955, Pháp mới chịu ký với ta một nghị định thư quy định về trụ sở, việc tiếp tế, việc đi lại, các biện pháp an ninh… của phái đoàn liên lạc của ta ở Sài Gòn.

Ngày 10-3-1955, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, ký giấy ủy nhiệm số 150-UN/TTL cử đồng chí Phạm Hùng làm trưởng phái đoàn liên lạc của Bộ tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh ủy ban Quốc tế. Đồng chí Phạm Hùng còn giữ chức bí thư Đoàn ủy.

Ngày 16-5, đồng chí Phạm Hùng hướng dẫn phái đoàn vào Phủ chủ tịch chào Bác Hồ trước khi bay vào Sài Gòn làm nhiệm vụ. Một thành viên trong phái đoàn tường thuật:

“Lúc 2 giờ kém 15, chúng tôi xếp hàng hai đi bộ đến Phủ chủ tịch. Chúng tôi được đưa vào phòng khách lớn. Khi [chúng tôi] đã ngồi đâu đó xong xuôi thì Bác Hồ xuất hiện… Chúng tôi đứng dậy, vỗ tay hồi lâu. Bác đưa hai tay ra hiệu và bảo: ”Các chú ngồi xuống”.

Anh Phạm Hùng giới thiệu với Bác từng người một trong phái đoàn cùng nhiệm vụ được giao.

Bác nói: ”Các chú vào Sài Gòn, phải hết sức cảnh giác, tránh đạn bọc đường. Các chú là ngọn cờ cách mạng giương cao trong lòng địch, như cây đinh đâm vào mắt chúng. Nhất định chúng sẽ tìm cách nhổ ra. Bác chúc các chú lên đường mạnh khỏe và trông tin vui của các chú”.

Anh Phạm Hùng thay mặt anh em hứa với Bác sẽ làm theo lời Bác dạy, chúc Bác mạnh khỏe sống lâu.

Bác nói: “Các chú làm việc tốt, lập được nhiều thành tích là Bác sẽ khỏe mạnh sống lâu”.

Buổi gặp mặt kết thúc. Bác đứng dậy, chúng tôi cũng đứng theo, vỗ tay cho đến khi Bác đi khuất. Chúng tôi ra về.

Đến sân cỏ, [chúng tôi] gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi vào. Đại tướng bắt tay chúng tôi và chúc lên đường mạnh khỏe”
.
Sáng hôm sau, hai chiếc Dakota của Pháp đưa phái đoàn của ta từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội) vào sân bay Tân Sơn Nhứt (Sài Gòn). Mấy hôm sau, đồng chí Phạm Hùng vào Sài Gòn bằng máy bay của ủy ban Quốc tế.

Trước đó, đồng chí Phạm Hùng đã cử đại úy Nguyễn Văn Thơm (bí danh Sơn Việt) và đồng chí Nguyễn Văn Kha (bí danh Tự) vào Sài Gòn đi tiền trạm để chuẩn bị trụ sở của phái đoàn. Sau một thời gian chọn lựa, hai đồng chí chấp thuận căn biệt thự ở địa chỉ 61, đường Chi Lăng, ấp Đông Ba, xã Phú Nhuận, quận Tân Bình, tỉnh Gia Đình (nay là số 87 A, đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh). Đây vốn là nhà của một viên quan năm (trung tá) trong quân đội Pháp (nên dân chúng địa phương quen gọi là “nhà ông Năm”) đã bỏ trống từ lâu. Một thành viên trong phái đoàn mô tả : “Nhà nằm cách đường Chi Lăng khoảng chục mét, diện tích khoảng 200 mét vuông. Chung quanh có tường rào bằng gạch. Phía trước là hàng rào song sắt nên đi ngoài đường vẫn có thể nhìn vào nhà được. Ngôi nhà chính có nền cao là nơi làm việc. Phía sau có dãy nhà phụ, có bếp ở giữa và ga-ra ô-tô bên cạnh. Nhà chính và nhà phụ nối bằng một hành lang rộng mát, là nơi anh em thường ngồi ăn cơm, nói chuyện, đánh tú-lơ-khơ hoặc cờ tướng. Chung quanh nhà có vườn. Bên hông có đường đi. Thông thường vào buổi chiều, chúng tôi ra phía sau nhà đá bóng rồi tắm rửa trước khi ăn cơm tối. Phía trước có cây xoài lâu năm, phía sau có cây thị cổ thụ. Ngoài ra còn có khoảnh đất trống để trồng rau”
.
Nhiệm vụ của phái đoàn liên lạc phức tạp và khó khăn hơn thời ban Liên hợp đình chiến. Bây giờ, cán bộ và chiến sĩ của ta đã tập kết; ở Miền Nam không còn vùng giải phóng, không còn chính quyền, quân đội và đoàn thể cách mạng nữa, Đảng phải chuyển sang hoạt động bí mật như thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám. Bất chấp khoản C điều 14 của hiệp định Genève “mỗi bên cam kết không dùng cách trả thù hay phân biệt đối xử nào đối với những cá nhân hoặc tổ chức vì lý do hoạt động của họ trong lúc chiến tranh và cam kết bảo đảm những quyền tự do dân chủ của họ”
, ngày 11-4-1955 chính quyền Ngô Đình Diệm phát động “chiến dịch tố Cộng” nhằm truy lùng, bắt bớ, bắn giết những người yêu nước từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, các thành viên của phái đoàn phối hợp với ủy ban Quốc tế tiến hành điều tra để vạch trần các vi phạm của chính quyền Diệm.

Điều 6 và 7 của bản Tuyên bố cuối cùng của hội nghị Genève khẳng định vĩ tuyến 17 là “giới tuyến quân sự chỉ có tính chất tạm thời” và dự kiến một cuộc tổng tuyển cử ở hai vùng Nam Bắc để thống nhất đất nước “sẽ tổ chức vào tháng bảy năm 1956 dưới sự kiểm soát của một ủy ban Quốc tế … Kể từ ngày 20 tháng bảy năm 1955, những nhà đương cục có thẩm quyền trong hai vùng sẽ có những cuộc gặp gỡ để thương lượng về vấn đề đó”
.
Thi hành nghiêm chỉnh hiệp định Genève, ngày 6-6-1955, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố “sẵn sàng mở hội nghị hiệp thương với những nhà đương cục có thẩm quyền ở Miền Nam bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1955 để bàn về vấn đề tổ chức tổng tuyển cử tự do trong toàn quốc vào tháng 7 năm 1966”
.
Điều đáng ngạc nhiên là người đầu tiên lên tiếng bác bỏ đề nghị nói trên của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không phải là những nhà đương cục có thẩm quyền ở Miền Nam mà là ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles. Điều đáng ngạc nhiên nhưng không phải khó hiểu. Trong bức điện gửi nhiều người (trong đó có tướng Walter Bedell Smith, thứ trưởng bộ Ngoại giao kiêm trưởng phái đoàn Mỹ tại hội nghị Genève), Dulles tiên đoán :”Sự thật không còn nghi ngờ gì nữa, bầu cử cuối cùng có nghĩa là thống nhất nước Việt Nam dưới quyền Hồ Chí Minh”
 vì, như tổng thống Eisenhower viết trong hồi ký, nếu cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước, “Hồ Chí Minh có thể thu được 80 %  số phiếu”
.Trước đề nghị của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Dulles tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 28-6-1955 : “Cả Mỹ lẫn chính phủ Việt Nam [chỉ chính quyền Ngô Đình Diệm] đều không phải là một bên ký hiệp định Genève. Chúng tôi không ký nó và chính phủ Việt Nam cũng không ký nó, và còn phản đối nó …Chúng tôi không sợ bầu cử, miễn là bầu cử phải được tiến hành trong điều kiện tự do thật sự mà hiệp định Genève đòi hỏi”
. Mãi tới ngày 16-7-1955, Ngô Đình Diệm mới lên tiếng, chỉ lặp lại tuyên bố hai tuần lễ trước của ngoại trưởng Mỹ : “Chúng ta không ký hiệp định Genève. Bất cứ phương diện nào, chúng ta cũng không thể bị ràng buộc bởi hiệp định đó ký kết trái với ý nguyện của toàn dân Việt Nam”
.
Không chỉ bác bỏ hiệp thương tổng tuyển cử bằng lời nói, chính quyền Diệm còn tổ chức trong các ngày 11, 13 và 20-7-1955 nhiều cuộc biểu tình trước nơi ở và làm việc của ủy ban Quốc tế (tổ chức sẽ giám sát cuộc tổng tuyển cử) trên đường Yên Đổ (nay là đường Lý Chính Thắng), khách sạn Majestic, khách sạn Trần Hưng Đạo để lên án hiệp định Genève, phản đối ủy ban Quốc tế, đòi phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rút về Miền Bắc…

Trước ý đồ ngày càng lộ liễu của Mỹ và chính quyền Diệm phá hoại hiệp định Genève, Trung ương quyết định điều động đồng chí Phạm Hùng về Hà Nội để làm trưởng ủy ban Thống nhất của chính phủ, cử đồng chí Nguyễn Văn Vịnh vào thay.

Một buổi sáng tháng 7-1955, đồng chí Phạm Hùng nói với đại úy Nguyễn Văn Thơm : “Tôi sắp trở về Hà Nội. Trước khi đi, anh bố trí cho tôi thăm Ba Son, bến tàu và đi vòng thành phố trên vài con đường lớn”. Chuyến đi được tổ chức an toàn. Đồng chí Thơm phát biểu cảm tưởng : “Đó là tấm lòng của anh, người chiến sĩ cách mạng hoạt động trong lòng Sài Gòn.  Anh muốn ghi lại tất cả những hình ảnh quen thuộc và đầy kỷ niệm trước khi tạm biệt Sài Gòn trở về Hà Nội”
.
Thời gian đồng chí Phạm Hùng công tác tại Sài Gòn chỉ khoảng 2 tháng, nhưng đây là những ngày đáng nhớ.

Đúng như lời Bác Hồ đã nói trong buổi gặp mặt trước ngày phái đoàn liên lạc lên đường, sự hiện diện của phái đoàn ở giữa đô thành Sài Gòn như cây đinh đâm vào mắt địch, nhất định chúng sẽ tìm cách nhổ ra. Hoạt động ngay trong hang ổ của địch, phái đoàn phải thường xuyên đối phó với các thủ đoạn thù nghịch của địch như cho cảnh sát bao vây theo dõi, đặt máy nghe trộm, thỉnh thoảng cắt điện nước, thậm chí ném đá, bắn lén vào trụ sở…

Nhưng mặt khác, vẫn theo lời Bác Hồ, phái đoàn là ngọn cờ cách mạng giương cao trong lòng địch, mang lại cho đồng bào Miền Nam niềm tin đất nước sẽ thống nhất dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ. Một thành viên của phái đoàn kể : “Ngoài sân trước trụ sở không có cột cờ, nhưng ngay bên trong phòng khách chính có treo trên tường lá cờ đỏ sao vàng lớn, dưới là ảnh Bác Hồ để trên tủ buffet. Do sân hẹp, hành lang trống trải, hàng rào song sắt, nên bà con đi ngoài đường có thể nhìn rõ cờ và ảnh. Các cô chú và các cháu mỗi lần qua lại trước trụ sở đều đi chậm để ngắm nhìn”
.
Ngày 16-11-1988, bộ Văn hóa ký quyết định số 1288 – VH/QĐ công nhận trụ sở phái đoàn liên lạc của bộ Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh ủy ban Quốc tế là di tích lịch sử quốc gia.

NHÂN DÂN SÀI GÒN ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC CHÍNH PHỦ TAY SAI DO MỸ DỰNG LÊN Ở MIỀN NAM VIỆT NAM (THÁNG 11-1963 - THÁNG 6-1965)

Nguyễn Thị Hồng Nhung(
1. Khái quát về các chính phủ tay sai Mỹ dựng lên ở miền Nam Việt Nam (giai đoạn 1963-1965)

Sau sáu năm tạm thời ổn định, năm 1960, chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm bước vào thời kỳ suy tàn, khủng hoảng. Ngược với hình ảnh đi xuống của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm là sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng miền Nam với phong trào Đồng Khởi và sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Đỉnh điểm khủng hoảng của chính quyền Diệm là thời điểm năm 1963. Lúc này, quan thầy Mỹ hầu như không còn niềm tin ở Diệm- Nhu nữa, các phe phái chính trị âm mưu đảo chính, phong trào đấu tranh chính trị của Phật giáo, của học sinh sinh viên ở các đô thị dâng cao.

Được sự ủng hộ của Mỹ, ngày 1-11-1963, Hội đồng quân nhân cách mạng do Dương Văn Minh đứng đầu đã tổ chức đảo chính, lật đổ chính quyền Diệm-  Nhu. Nhân dân những tưởng đây là ngày vui vì chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm bị lật đổ nhưng lại là “ngày mở màn một khúc quanh lịch sử Nam Việt Nam lên cơn sốt chính trị”
. Cuộc “thay ngựa giữa dòng” này bộc lộ sự nghèo nàn và bất lực trong chính sách của Mỹ. Những lộn xộn chính trị liên tiếp sau cuộc đảo chính này còn kinh khủng hơn, phản ánh một thực tế là cuộc đảo chính 1-11-1963 không giải quyết được vấn đề gì mà còn làm cho tình hình trở nên bi đát hơn, khiến cho Sài Gòn “nát như tương”. Các cuộc đảo chính và chống đảo chính đã quấy nhiễu chế độ Sài Gòn và là trở ngại chính trong việc thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.

Lật đổ Ngô Đình Diệm, Mỹ đã thất bại với kiểu chính quyền thực dân mới có tính chất điển hình (chính quyền dân sự khoác áo quốc gia, độc lập giả hiệu, do một hệ thống cố vấn Mỹ nắm chặt) nên chuyển sang một hình thức mới: chính quyền quân sự + dân sự. Thành phần chính quyền phần lớn là dân sự nhưng thực quyền lại nằm trong tay phái quân sự. Ngày 3-11-1963, hội đồng quân nhân cách mạng do trung tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch chính thức ra mắt. Sau đó, hội đồng này cử ông Nguyễn Ngọc Thơ làm Thủ tướng của một chính phủ “chuyên viên”. Tuy nhiên, chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ đơn độc giữa cảnh “người hùng quân nhân”, lu mờ trước ảnh hưởng chính trị to lớn của hội đồng quân nhân cách mạng, thực quyền nằm trong tay quân đội, trong tay các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa. Cơ cấu quân sự + dân sự không có sự cân bằng mà nó hoàn toàn khập khiễng.

Mỹ muốn dựng lên một chính quyền ổn định ở miền Nam để phục vụ cho chiến lược chiến tranh đặc biệt có nguy cơ bị phá sản nhưng chính quyền sau Diệm chỉ tồn tại ba tháng thì Mỹ lại phải “thay ngựa” vì không đáp ứng được yêu cầu Mỹ đề ra. Mỹ chuyển từ chính quyền quân sự kết hợp dân sự sang một chính quyền quân sự. Mỹ “bật đèn xanh” để trung tướng Nguyễn Khánh tiến hành cuộc “chỉnh lý” không tốn một viên đạn vào ngày 30-1-1964. Nguyễn Khánh đã sớm thiết lập một chính quyền độc tài phát xít. Tính chất độc tài phát xít biểu lộ rõ rệt ở chỗ Nguyễn Khánh vừa làm thủ tướng, vừa làm chủ tịch hội đồng Quân đội. Chính quyền quân sự Nguyễn Khánh bất tài, không làm thay đổi được tình hình rối ren của Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ nhận ra các tướng tá không thể làm chính trị được nên thử thay vào đó một chính phủ dân sự, quân đội trở về nhiệm vụ quân sự thuần tuý. Các tướng lĩnh có ưu thế là có trong tay lực lượng quân sự hùng mạnh nhưng không thể điều hành chính trị. Họ không ngừng cãi cọ, kèn cựa nhau và không có khả năng kiểm soát sự phát triển của Việt cộng trên chiến trường. Họ không thể ổn định được chính quyền lẫn xã hội nên cần phải nhờ tới chính phủ dân sự. Ngày 27-10-1964, tướng Nguyễn Khánh nhân danh quân đội đã trao trả trọn vẹn quyền hành chính trị cho các cơ cấu dân sự, để rút về cương vị thuần tuý quân sự
.

Ngày 31-10-1964, một chính phủ mới của Việt Nam Cộng Hoà ra đời do Phan Khắc Sửu làm Quốc trưởng, Trần Văn Hương làm thủ tướng. Sự chuyển hướng từ “lá bài quân nhân” sang “lá bài dân sự” của Hoa Kỳ chỉ là một giải pháp tình thế, giải pháp tạm thời để đối phó với tình trạng rối loạn lúc bấy giờ. Trong khoảng thời gian từ tháng 10-1964 đến ngày 11-6-1965, Mỹ dựng lên ở miền Nam Việt Nam hai chính phủ dân sự là chính phủ Trần Văn Hương và chính phủ Phan Huy Quát. Trong giai đoạn Trần Văn Hương nắm quyền, thực quyền nằm trong tay quân đội, trong tay Nguyễn Khánh, còn chính quyền Phan Huy Quát là chính quyền hoàn toàn dân sự. Các chính phủ dân sự này đã bộc lộ những mặt yếu kém của nó nên chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn: chính phủ Hương chưa đầy ba tháng, chính phủ Quát gần bốn tháng. Dù là cặp đôi Sửu - Hương hay Sửu - Quát đều không gỡ được thế rối về chính trị của chính quyền Sài Gòn. Do đó, Mỹ quyết định trở lại giải pháp quân nhân nhằm xây dựng một nội các chiến tranh. Mỹ bật đèn xanh cho tướng Thiệu - Kỳ đảo chính lật đổ Sửu - Quát. Ngày 11-6-1965, lực lượng cầm đầu quân đội Sài Gòn điều 3 tiểu đoàn lính thuỷ đánh bộ về Sài Gòn, họp suốt ngày bàn về cách đối phó với tình hình. Đêm 11-6, nhóm cầm đầu tướng lĩnh gọi tất cả những kẻ cầm đầu chính quyền đến dinh Gia Long. Họ yêu cầu thủ tướng Quát phải tuyên bố rằng nội các mình bất lực, không giải quyết được cuộc khủng hoảng chính trị và xin từ chức. Đêm ấy, nhiều đơn vị quân đội vào Sài Gòn chiếm các vị trí xung yếu. 9 giờ sáng ngày 12-6, trên đài phát thanh Sài Gòn, Phan Khắc Sửu lấy danh nghĩa quốc trưởng thay mặt hội đồng quốc gia lập pháp và chính phủ xin trao trả quyền lãnh đạo quốc gia cho quân đội Sài Gòn. Cuộc đảo chính diễn ra rất nhẹ nhàng như không có gì xảy ra, không có xe tăng đại bác gầm trời. Giải pháp Thiệu- Kỳ về cơ bản đã tạm khép lại thời kỳ khủng hoảng chính trị của chính quyền Sài Gòn.


Từ ngày Diệm bị lật đổ (1-11-1963) đến khi chính quyền dân sự chấm dứt vai trò lãnh đạo (11-6-1965), chính phủ Việt Nam Cộng Hoà trải qua hai hình thức chính quyền là chính quyền quân sự và chính quyền dân sự với 5 lần thay đổi chính phủ: chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương, Phan Huy Quát, Nguyễn Cao Kỳ. Trong khoảng thời gian gần 20 tháng này, không chỉ có 5 lần thay đổi chính phủ này mà còn có bao cơn sóng gió trong nội bộ chính quyền. Những cuộc đảo chính nối đảo chính (dù thất bại hay thành công) cùng với làn sóng phẫn nộ trong dân chúng làm cho các chính phủ dù là quân sự hay dân sự cũng không thể đứng vững. Đặc biệt, phong trào đấu tranh của nhân dân ngay tại đô thành Sài Gòn là đòn đánh đau và nguy hiểm cho vị thế của các chính phủ bù nhìn. Đối với từng chính phủ bù nhìn do Mỹ dựng lên, dù nấp dưới danh nghĩa nào nhân dân cũng nhận ra và chống đối quyết liệt.

2. Phản ứng của nhân dân Sài Gòn đối với chính quyền Minh- Thơ

Sau cuộc đảo chính 1-11-1963, những người thay thế Diệm - Nhu đã đưa ra ba tiêu hướng chính, được coi là “tôn chỉ của cuộc cách mạng”. Đó là:

- Tự do - Dân chủ.

- Công bằng - Hạnh phúc.

- Độc lập - Thống nhất
.

Một tuần sau cuộc đảo chính, ngày 7 và 8-11-1963, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam họp phiên bất thường. Mặt trận nhận định: “Cuộc đảo chính quân sự ngày 1-11-1963 một mặt nói lên âm mưu nham hiểm của đế quốc Mỹ kéo dài và mở rộng hơn nữa cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam, một mặt nó thể hiện sự bế tắc cao độ của chính phủ Kennedy trước một tình thế thúc bách mà nó không có khả năng giải quyết theo những phương pháp giản đơn…”
. Người ta thấy chính quyền mới “dễ bảo hơn Ngô Đình Diệm”. 
Mỹ trông mong rằng phái quân nhân có thể làm điều mà Diệm không làm được, đó là: tập hợp các giáo phái, tập hợp nhân dân để chống cộng. Với chính sách chống cộng, Hội đồng quân nhân cách mạng không thể nào tập hợp được nhân dân. Trái lại, chủ trương này cùng với việc tiếp tục ấp chiến lược, tiếp tục chiến tranh, họ đi ngược lại nguyện vọng dân tộc, dân chủ, hoà bình của nhân dân miền Nam, nghĩa là đi vào chính con đường chết mà Diệm - Nhu đã đi. Ngay từ 10-11-1963, hơn một tuần sau đảo chính, hãng thông tấn Mỹ A.P đã khá sắc sảo khi nêu lên nhận xét: “Chế độ mới đã giết Diệm và Nhu đang đứng trước một thử thách lớn: họ không hoàn toàn được lòng dân, mặc dầu người ta hoan hỉ trước cái chết của Diệm”
. Mỹ đổi ngựa mà không đổi đường đi, thay người mà không thay đổi chính sách.

Cuộc đảo chính 1-11-1963 không mang lại kết quả mong muốn của dân chúng là đập tan cái cũ, xây dựng cái mới. Cái mới về hình thức điêu tàn hơn cái cũ, tệ hơn cái cũ. Miền Nam Việt Nam ao ước hòa bình, hòa giải dân tộc vẫn đứng bên bờ vực thẳm chiến tranh triền miên. Khi tiếng súng đảo chính bùng nổ, tại Sài Gòn, “dân chúng lại đổ xô đi coi biến cố hơn là ủng hộ cấp lãnh đạo”
.

Chính quyền Minh- Thơ không khác mấy so với chính quyền Diệm. Báo Pháp Diễn đàn các dân tộc ngày 8-11-1963 đã viết: Nếu ở Washington, chính quyền Johnson tiếp tục chính sách của Kennedy thì ở Sài Gòn, “êkíp cầm quyền mới là một chính phủ Ngô Đình Diệm không có Diệm”
. Từ những người chóp bu cho đến những người lính đều đã từng phục vụ cho chế độ cũ, từng một thời trung thành, gắn bó với chế độ cũ. Vậy nên người dân dù chưa hiểu bản chất của chế độ mới nhưng họ thấy bóng dáng của chế độ độc tài vẫn còn tồn tại. Thực ra chính quyền Minh- Thơ đã duy trì chế độ độc tài dưới hình thức mới, với những nhân vật mới…

Chính quyền vỗ về học sinh, sinh viên bằng cách mở lại các trường đại học nhưng sự có mặt của Tôn Thất Đính trong hội đồng Quân nhân, trong chính phủ lâm thời làm học sinh sinh viên ác cảm vì mấy tháng trước đó, dưới thời Diệm, chính Đính đã đàn áp phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên và bắt mấy ngàn học sinh. Chỗ dựa của chính quyền mới chẳng những không rộng khắp hơn mà lại còn hẹp hơn, bấp bênh hơn chế độ Diệm. Phật giáo, Cao Đài, Hoà Hảo không thực sự ủng hộ hội đồng Quân nhân tuy có tuyên bố này nọ. Sự ủng hộ của họ luôn kèm theo điều kiện. Còn Thiên chúa giáo thì chống Minh- Thơ ra mặt. Thất bại trong việc lôi kéo Cao Đài, chính quyền Sài Gòn khủng bố, bắt một số ông sĩ tải và giải tán tổ chức “Hoà bình chung sống” do ông Phạm Công Tắc sáng lập và do ông Phạm Văn Nhung cầm đầu.

Nhằm ngăn chặn phong trào yêu nước của nhân dân các đô thị, đặc biệt là nhân dân “thủ đô Sài Gòn”, ngày 12-11-1963, đô trưởng Sài Gòn ra lệnh nghiêm cấm các cuộc tụ hợp của dân chúng, sau đó ra thông cáo hạn chế tự do hội họp và tự do lập hội. Từ ngày 3 đến 17-1-1964, tại đô thành Sài Gòn, công nhân dệt hãng Vinatexco biểu tình đòi tăng lương và đòi dân chủ. Nhiều tiểu đoàn lính dùng lưỡi lê đâm thợ bãi công, dùng vòi rồng phun nước có pha chất độc hoá học làm chết và bị thương 200 công nhân.

Trên báo Nhân Dân số 3556, ngày 23-12-1963, Hồ Chí Minh lên án tội ác của những người kế tục “nghề bán nước” của Diệm: “Bọn đảo chính - là một lũ “thân lươn bao quản lấm đầu”, chúng đã từng làm tay sai trung thành cho thực dân Pháp, cho phát xít và nay cho đế quốc Mỹ. Chúng đều thạo nghề bán nước, buôn dân. Trong 10 năm qua, chúng là tay chân đắc lực của Ngô Đình Diệm, đều có nhiều nợ máu với nhân dân (…). Chúng đã giết Diệm, nhưng vẫn tiếp tục những tội ác dã man của Diệm: càn quét, khủng bố, rải thuốc độc, “ấp chiến lược”, đốt phá làng mạc, giết hại đồng bào…”
.
Nhân dân miền Nam nói chung và nhân dân Sài Gòn nói riêng quá chán ngán chính phủ Thơ nhưng thực quyền lại trong tay Minh. Họ mệt mỏi với các kế hoạch quân sự mà Mỹ và chính quyền Sài Gòn vạch ra. Một quan chức cao cấp ở Sài Gòn kể với Max Clos, phóng viên tờ Le Figaro tháng 12-1963 rằng: “Khi tướng Minh bảo chúng tôi rằng chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng, không ai theo ông vì mọi người biết (chiến thắng) là không thể. Nhưng nếu anh bảo người Việt Nam rằng họ phải đánh để lập lại hòa bình, anh thấy họ sẽ theo anh”
. Điều này cho thấy nhân dân thèm khát hòa bình đến thế nào.

Nhiều người nhầm tưởng nhân dân ủng hộ hội đồng Quân nhân cách mạng, hoan nghênh chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ nhưng kỳ thực, nhân dân chỉ vui mừng vì sau chín năm dài chờ đợi, cuối cùng chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm cũng bị lật đổ. Nhân dân mong được thoát khỏi chế độ này nhưng “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Nhóm đảo chính đứng ra lãnh đạo Việt Nam Cộng Hoà không đáp ứng được mong mỏi của nhân dân miền Nam. Độc lập, dân chủ chỉ là giả hiệu. Do vậy nhân dân không ngừng lên tiếng phản đối chính quyền.

3. Phản ứng của nhân dân Sài Gòn đối với chính quyền Nguyễn Khánh

Từ khi Nguyễn Khánh lên nắm chính quyền Sài Gòn, phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng chống Khánh và Mỹ tiếp tục phát triển, trung bình mỗi tháng có trên dưới 2 triệu lượt người mít tinh, biểu tình. Nhân dân không được hưởng tự do dân chủ như những gì chính phủ đã hứa hẹn trước nhân dân khi giành lấy chính quyền từ tay phe phái khác. “Tự do dân chủ không được hưởng mà tình trạng chính trị càng bi quan”. Sau sự kiện vịnh Bắc bộ (tháng 8-1964), chính phủ Nguyễn Khánh cùng với Mỹ “âm mưu lợi dụng tình thế khẩn trương củng cố địa vị, vinh thăng cho nhau, rồi đã ra bản Hiến chương phản dân chủ để thành lập chế độ độc tài quân phiệt…”
. Phong trào đấu tranh chính trị lên cao mạnh mẽ nhất từ khi bản Hiến chương Vũng Tàu công bố vì dư luận còn cho rằng “với địa vị và quyền hành của Trung tướng Nguyễn Khánh, chế độ ở miền Nam Việt Nam có thể đi đến độc tài, chẳng khác nào chế độ Diệm trước đây. Vì vậy họ nghĩ đến cách đối phó với viễn ảnh của chế độ độc tài ấy”
. 

Đối tượng mà quần chúng hướng tới là Hiến chương và Thủ tướng Khánh. Cũng giống như phong trào đô thị phản đối chế độ độc tài Diệm - Nhu, thành phần hăng hái nhất, tác động mạnh đến thành trì chính phủ là học sinh sinh viên. Đây là lực lượng luôn đi đầu và nhạy cảm với những vấn đề chính trị. Phong trào mít tinh, bãi khoá của giới trẻ Sài Gòn đã châm ngòi nổ cho hàng loạt phong trào đình công, bãi thị của các giới công thương gia và lao động. Những hoạt động này đã thu hút một cách rộng rãi các giới và các tầng lớp quần chúng từ trí thức đến lao động, từ học sinh sinh viên đến công thương gia, từ đô thị đến nông thôn phụ cận.

9 giờ sáng thứ sáu ngày 21-8-1964, 1.000 sinh viên học sinh họp lần thứ nhì tại trụ sở Tổng hội ở đường Duy Tân. Đến 10 giờ 35, họ kéo thẳng đến phủ Chủ tịch Nguyễn Khánh trương câu khẩu hiệu được kẻ bằng sơn trắng trên vải đen “Độc tài, tự đào hố chôn mình”. Ngoài ra còn có các khẩu hiệu “Thủ tiêu chính phủ Nguyễn Khánh”, “Đốt bản hiến chương Vũng Tàu”, “Mỹ không được can thiệp vào nội bộ Việt Nam”.

Ngày 22-8-1964, Ủy ban tranh đấu học sinh sinh viên ra tuyên ngôn tố cáo những kẻ cầm đầu chính quyền: “Từ cuộc thay đổi này đến cuộc thay đổi khác, từ sự cải tổ này đến sự cải tổ khác… những chính quyền tự nhận là con đẻ của cách mạng, tự nhận là thoát thai từ những nguyện vọng hợp lý của toàn dân vẫn không tiến thêm một bước nào trong việc thanh trừng những kẻ nương bóng Ngô triều để đàn áp, bóc lột, hành hạ dân chúng, vẫn không chứng tỏ một dấu hiệu thiện chí thực hiện tự do, dân chủ, công bằng nào cả”
. 
Họ còn thay mặt cho toàn thể đưa ra 5 nguyện vọng:

1- Phản đối Hiến chương 16-8-1964 là một văn bản dân chủ, phản tự do, có thể mở đường cho những âm mưu độc tài chuyên chế như thời Ngô Đình Diệm.

2-  Chấm dứt vai trò của hội đồng Quân đội cách mạng là một hội đồng phản lại truyền thống kỷ luật của quân đội, trái ngược với đường lối dân chủ mà mọi người đều mong ước.

3- Đòi hỏi các tướng lãnh, sĩ quan trở về cương vị chuyên môn ngoài chính trị, ngoài đảng phái để có thể làm tròn nhiệm vụ chiến thắng cộng sản trên bình diện quân sự mà toàn dân đã giao phó.

4- Quyền tự do ngôn luận không thể bị chà đạp và lệnh kiểm duyệt báo chí phải được thu hồi.

5- Phải đặt bọn dư đảng Cần lao ra ngoài vòng pháp luật, phải bắt bọn tay sai ác ôn tập đoàn Ngô Đình Diệm đền tội xứng đáng, minh bạch trước toàn dân
.

500 sinh viên Sài Gòn kéo đến trụ sở của Khánh phản đối chế độ độc tài quân sự, và nêu lên 5 điểm để chứng minh Khánh không xứng đáng là người lãnh đạo quốc gia: 

1. Khánh không đếm xỉa gì đến nhân dân, nhân dân muốn bầu cử người cầm đầu của mình, còn Khánh thì tự phong làm lãnh tụ; 

2. Khánh là đứa nói láo vì Khánh đã không giữ lời hứa trả quyền bính lại cho phía dân sự; 

3. Khánh lật lọng đối với Dương Văn Minh; 

4. Khánh lập kiểm duyệt là để bưng bít sự thật; 

5. Giới nghiêm là không cần thiết, chỉ gây khó cho nhân dân
.

Sinh viên học sinh tại hai trung tâm văn hoá - chính trị của miền Nam là Sài Gòn và Huế đã đấu tranh rất mạnh mẽ. Sau đó phong trào lan sang các tỉnh khác, tạo nên một không khí hỗn loạn. Không khí chính trị ở Sài Gòn và các thành thị mang tính bạo động sôi nổi tới mức một quan chức đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn phải thốt lên rằng: “Tình hình này có nghĩa là trao quyền lãnh đạo cho dân đường phố”. Báo “Nhân Dân” ngày 25-8-1964 đã đưa tin: “Gần một vạn học sinh, sinh viên Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng lại biểu tình chống Mỹ và chế độ độc tài quân sự”
. Tình hình Sài Gòn càng lúc càng thêm rối loạn vì Khánh không đáp ứng những nguyện vọng mà các cuộc biểu tình đưa ra. Ngày 27-8, khi tướng lĩnh còn đang họp, quần chúng và cảnh sát xô xát nhau ngay trước Bộ tổng tham mưu. Ngày 28-8, sau khi quyết định của hội nghị được công bố, hàng ngàn hàng vạn người lại đổ xuống đường, lật xe hơi, phá tòa báo của chính quyền… Chỉ tính riêng ở Sài Gòn hơn 600 người bị bắt. Đài Hoa Kỳ đưa tin: “Đường phố Sài Gòn hiện nay đầy gạch đá và mảnh kính. Cảnh sát và quân đội của Khánh được đưa thêm vào đô thành. Vật chướng ngại được dựng lên trên đường phố. Việc canh gác hết sức nghiêm ngặt…”
. Khánh không giải quyết được vấn đề mà còn đẩy tình hình thêm căng thẳng. 

Nhân dân không chỉ phản đối chính quyền Khánh mà còn tấn công mạnh mẽ vào quan thầy Mỹ. Ngay tại trung tâm Sài Gòn, chỉ trong tháng 8-1964 đã xảy ra ba vụ tấn công vào cố vấn Mỹ. Ngày 1-8, phòng ăn của sĩ quan ở đường Nguyễn Minh Chiếu gần sân bay Tân Sơn Nhất bị đánh bom. Ngày 25-8, bom nổ ở khách sạn Caravelle làm chết và bị thương khoảng 100 cố vấn Mỹ. Ngày 31-8, lựu đạn ném vào xe sĩ quan Mỹ ở ngã tư đường Đồng Khánh- Nguyễn Văn Tiếp.

Với giải pháp Khánh - Minh - Khiêm, những nhà trí thức am hiểu tình thế, nhất là các giáo sư đại học đã phản đối, “không thừa nhận tam đầu chế Trần Thiệm Khiêm, Nguyễn Khánh và Dương Văn Minh như một biện pháp thích hợp để giải quyết tình trạng hiện tại ở Việt Nam, bởi vì những nhân vật trong tam đầu chế đã từng chứng tỏ sự mâu thuẫn giữa họ với nhau và sự bất lực trong việc lãnh đạo quốc gia để đưa đến tình trạng chia rẽ và bất mãn trong quần chúng hiện nay”
.

Chính quyền Khánh không chỉ gặp áp lực từ phong trào học sinh sinh viên mà còn bị áp lực nặng nề từ phía các tôn giáo, nhất là hai tôn giáo lớn Phật giáo và Công giáo. Tôn giáo nào cũng muốn tìm kiếm một “thế chính trị” cho mình. Khánh “gặp ngay tình trạng lủng củng nội bộ và sự chạm ảnh hưởng của hai tôn giáo lớn. Khuyết điểm của chính phủ Khánh là không có một chính sách rõ rệt và không có thế nhân tâm. Ở giai đoạn này, Hội đồng quân đội cách mạng chỉ còn giữ vai trò tượng trưng. Trong khi đó thế chính trị của Phật giáo ngày càng mạnh và lấn áp tất cả đảng phái”
. 
Chính quyền Minh hay chính quyền Khánh đều không được dân cử, không được dân phục nên để kéo dài sự sống còn, họ thường vuốt ve dư luận, vỗ về các giáo phái. Nhiều lúc người ta có cảm tưởng các vị lãnh đạo tôn giáo kiêm luôn nhiệm vụ điều khiển quốc gia. Các linh mục, thượng tọa thay phiên nhau gửi yêu sách buộc chính quyền phải thi hành chính sách này, yêu cầu kia. Chẳng hạn như: ngày 1-9-1964, thượng toạ Thích Tâm Châu gửi thông bạch cho Thủ tướng đòi chính quyền dứt khoát với nhóm người phá hoại thuộc chế độ cũ. Nếu không sẽ xúi giục tín đồ bãi thị, bãi khóa. Ngày 8-9-1964, linh mục Hoàng Quỳnh gửi kiến nghị yêu cầu chính phủ tỏ thái độ đối với những vụ miền Trung và ổn định tình thế, nếu không khối Công giáo sẽ có biện pháp.

Phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên và áp lực từ các tôn giáo là một vấn đề nan giải từ thời Diệm cho đến thời Khánh. Nhân dân không thể chấp nhận những chế độ độc tài nên luôn tìm cách phản kháng. Nó góp phần làm cho Sài Gòn thêm hỗn loạn, chính trị Sài Gòn thêm khủng hoảng. Dù những nguyện vọng của dân chúng có được đáp ứng hay không thì họ cũng đã đánh một đòn vào chính phủ Khánh và đánh vào tất cả những dự án và những hi vọng về việc lập một chính phủ ổn định làm cơ sở cho việc tiến hành chiến tranh của Mỹ. Mỹ vẫn loay hoay với giải pháp chính trị vì Khánh hô hào chống cộng, chống trung lập rất kịch liệt nhưng thế quân sự của Sài Gòn vẫn bi đát. Ký giả Mỹ nổi tiếng Lipman trong Diễn đàn thông tin New York (24/4/1964) đã viết: “Sự thực mà nhân dân Mỹ chưa được biết đến là chính phủ Sài Gòn có lẽ nắm được không quá 30% nhân dân và kiểm soát vào ban ngày không quá 1/4 đất đai; vấn đề là cần phải ngăn chặn một sự sụp đổ và đầu hàng trước khi có điều kiện vạch ra một giải pháp chính trị”
.
Phong trào đấu tranh của các giai tầng ở đô thành Sài Gòn góp phần vào công cuộc chống Mỹ- Khánh, khiến chúng bị trượt dài trên trường quân sự. Cũng như phong trào ở các đô thị lớn ở miền Nam, phong trào đấu tranh ở Sài Gòn tuy rất sôi nổi nhưng chưa phát huy được đầy đủ sức mạnh của nó vì nhiều tầng lớp cơ bản đô thị chưa tham gia, vì sự lãnh đạo phong trào còn rời rạc, chưa đúng hẳn phương hướng, vì ảnh hưởng của các nhóm không cách mạng hay chống nhân dân vẫn còn không ít. Tuy vậy, so với năm 1963, phong trào đấu tranh chính trị năm 1964 đã tiến một bước dài về mặt ý thức chính trị: tư tưởng chống Mỹ đã phát triển khá mạnh.

4. Phong trào đấu tranh của nhân dân Sài Gòn chống chính quyền Sửu- Hương, Sửu- Quát

Trong thời đoạn khủng hoảng chính trị của chính quyền Sài Gòn từ sau khi Diệm đổ (1963-1965), có hai cuộc đấu tranh chính trị lớn gây những tác động và chuyển biến về chính trị- tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giáo chức, học sinh sinh viên- tầng lớp nhạy cảm về chính trị nhất ở Sài Gòn. Đó là cuộc đấu tranh chống bản Hiến chương Vũng Tàu của Nguyễn Khánh và cuộc đấu tranh chống chính phủ Trần Văn Hương.

Nếu trước đảo chính ngày 1-11-1963, học sinh sinh viên và Phật giáo là những lực lượng làm khuynh đảo thành trì của Diệm thì sau đảo chính, đó vẫn là những lực lượng đấu tranh mạnh mẽ nhất. Nhân dân Nam Việt Nam nhận thấy những chính phủ sau Diệm dù là quân sự hay dân sự cũng đều là những chính quyền chết yểu, không đấu tranh chống lại sự thối nát, thực hiện cải cách ruộng đất hoặc tìm kiếm việc chấm dứt chiến tranh qua thương lượng hoà bình mà chỉ toàn đấu đá, tố cáo lẫn nhau là đã theo “chủ nghĩa trung lập” với hi vọng làm cho đối thủ mất sự giúp đỡ của Mỹ. Sự phấn khởi của họ trước việc lật đổ Diệm đã tan biến đi nhanh chóng, thay vào đó là một sự thất vọng tràn trề. Nhân dân luôn phải đấu tranh để giành lấy những gì mà họ đáng được hưởng.

Vừa lên cầm quyền, Trần Văn Hương tuyên bố “tách chính trị ra khỏi học đường và tôn giáo”, có nghĩa là buộc giáo chức, học sinh, sinh viên và phật tử phải chấm dứt đấu tranh chống chính quyền mà tập trung lực lượng chống cộng sản, chống trung lập, phục vụ cho chính sách thực dân mới của Mỹ. Những luận điệu của Hương gặp phản ứng mạnh của nhân dân. “Nay chính quyền lại bước vào vết xe cũ của chính quyền Ngô Đình Diệm, bưng bít đi tất cả những gì xảy ra bất lợi cho họ, để hòng bịt mắt, lừa bịp dân chúng”
. Phong trào chống Trần Văn Hương, đòi giải nhiệm nội các của Hương diễn ra liên tục ở các thành thị miền Nam.
Ngày 22-11-1964, tại Sài Gòn, 7.000 người gồm sinh viên, học sinh, phụ lão, thanh niên, một số trí thức, từ trụ sở Tổng hội Phật giáo đến chợ Bến Thành mang theo nhiều biểu ngữ phản đối khủng bố, đòi giải tán chính phủ Hương. Phong trào này rầm rộ nhất là ngày 25-11. Tình hình Sài Gòn căng thẳng tới mức trong cuộc họp nội các, thủ tướng Hương phải thốt lên: “Chúng ta đang ở bên miệng hố của tai họa quốc gia. Tôi đang đi trên một sợi dây rất căng…”. Thế nhưng trước mặt các ký giả, trong cuộc họp báo ngày 28, ông ta vẫn tỏ ra cứng rắn, răn đe: “Chính phủ quyết không lùi bước. Nếu cần chúng tôi sẽ buộc phải dùng mọi biện pháp để lập lại trật tự”
. Điều đó đồng nghĩa với việc Hương dùng bạo lực đối với nhân dân để giữ vững cái ghế thủ tướng bù nhìn của mình.
 Trước hành động khủng bố của Hương, Ủy ban đoàn kết các tập đoàn chính trị, tôn giáo, thanh niên, sinh viên, học sinh ra bản tuyên cáo số 3 kêu gọi các lực lượng đoàn kết đấu tranh, đồng thời lên án chính phủ Hương không những không đáp ứng nguyện vọng của nhân dân mà còn đàn áp nhân dân. “Máu đồng bào đã chảy tại Sài Gòn, chiếc mặt nạ “đạo đức”, “trong sạch” của Trần Văn Hương đã rớt thật sự, và toàn bộ bè lũ phản cách mạng đã lộ nguyên hình bộ mặt độc tài, xôi thịt và tham quyền cố vị. Suốt gần một tháng cầm quyền của Trần Văn Hương, và trong cả ba giai đoạn tranh đấu của chúng ta, tập đoàn Trần Văn Hương đã không ngớt sử dụng những phương tiện mà Nhu - Diệm đã dùng để đàn áp nhân dân”
.

Học sinh trường Gia Long tố cáo chính phủ Trần Văn Hương không khác gì những chính phủ bị lật đổ trước đó. Nó “là một chính phủ độc tài thối nát, nơi tập trung những tay sai của thực dân, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Khánh”. Còn riêng Trần Văn Hương thì có nhiều tội danh như:

- Trần Văn Hương là một công cụ của một áp lực ngoại bang, manh tâm phản bội dân tộc, đàn áp dã man đồng bào.

- Trần Văn Hương đã xem thường danh dự quân đội, biến quân đội là tù nhân, trại huấn luyện thành nhà giam làm mất thanh danh quân đội.

- Trần Văn Hương đã chủ trương kỳ thị Nam Bắc làm chia rẽ dân tộc để củng cố địa vị
.

Từ đấu tranh chống độc tài Trần Văn Hương, học sinh sinh viên phát triển lên thành phong trào chống Mỹ. Ngày 22-1-1965, học sinh sinh viên Sài Gòn kéo đến phá thư viện Mỹ. Phong trào đấu tranh tuy rầm rộ, tuy đã có khuynh hướng chống Mỹ càng ngày càng rõ và mạnh nhưng nó còn mơ hồ qua các khẩu hiệu của nó là đòi lật đổ chính phủ Hương “độc tài và phản bội”. 
Phật giáo cũng có nhiều hành động lên án chính phủ Trần Văn Hương. Ngày 2-1-1964, Viện Hóa đạo nói rằng chính phủ Hương “đã không ngần ngại chụp lên đầu quần chúng những tội lỗi kinh khủng để củng cố ngai vàng họ Trần trong 60 ngày để rồi được lịch sử ghi công ngang hàng với Ngô triều trong 9 năm qua”
. Sở dĩ Phật giáo phản đối chính phủ Trần Văn Hương vì hai lẽ:
- Họ thấy không thể chi phối chính phủ Trần Văn Hương, trong thành phần chính phủ không thấy bóng dáng một Tổng trưởng nào có khuynh hướng Phật giáo.

- Chính phủ Hương tuyên bố tách rời chính trị và tôn giáo nên Phật giáo gần như thù nghịch với chính phủ Hương. Thượng tọa Thích Tâm Châu lên tiếng đe doạ: “Chính phủ Trần Văn Hương phải xuống một cách hợp pháp hoặc Phật giáo sẽ tiến tới dẹp bỏ chính quyền đó”
.

Bằng hành động cụ thể, lúc 13g30 ngày 22-1-1965, vài trăm tăng ni và Phật tử cùng đi từng nhóm lẻ tới biểu tình trước tòa đại sứ Hoa Kỳ trên đường Hàm Nghi- Sài Gòn, với nhiều biểu ngữ: “Hãy để cho dân tộc Việt Nam tự quyết”. Đám biểu tình kéo tới thư viện Lincoln đập phá cửa kính và bị giải tán bằng lựa đạn cay mắt. Sau đó, hơn 100 người bị bắt. Thủ tướng Trần Văn Hương rối rít xin lỗi đại sứ Taylor. Ngày 23-1-1965, thủ tướng Trần Văn Hương kêu gọi nhân dân tránh các vụ xách động, lên án “lũ lưu manh cạo đầu rồi mặc sắc phục tăng ni…” và gọi những cuộc biểu tình của phật tử là “những trò khỉ của chúng”
. Điều này làm cho giới phật tử và những tầng lớp nhân dân chống đối càng phẫn nộ.

Đường phố Sài Gòn náo động vì các đoàn biểu tình. Hàng ngàn hàng vạn người xuống đường mang theo khẩu hiệu chống Mỹ, chống chính phủ Trần Văn Hương. Hãng Reuter mô tả vào những ngày đầu năm 1965, “một con rắn khổng lồ gồm những người biểu tình có kỷ luật mang biểu ngữ đòi Trần Văn Hương từ chức, đòi Taylor cút đi”
. Dù cho trên chiến trường hay trên đường phố có xảy ra chuyện gì đi nữa thì “khát vọng” của các tướng trẻ Việt Nam Cộng Hòa vẫn không vơi, họ vẫn đấu đá nhau khiến Sài Gòn hỗn loạn dường như bất tận.

Khi Trần Văn Hương rời khỏi ghế thủ tướng và Phan Huy Quát lên thay, nhân dân Sài Gòn vẫn tiếp tục đấu tranh. Đặc biệt trong thời kỳ Sửu - Quát nắm quyền, sự mâu thuẫn từ hai khối tôn giáo lớn ở miền Nam Việt Nam là Phật giáo và Công giáo càng thêm gay gắt. Sự ra đi của chính phủ Trần Văn Hương là một điều khiến khối Phật giáo bằng lòng, thỏa mãn, ngược lại khối Công giáo lấy làm khó chịu, bất tín nhiệm chính phủ của Quát.

Chính phủ Quát đã có những hành động nhượng bộ và làm hài lòng Phật giáo như:

- Kiểm kê tài sản gia đình của cố tổng thống Diệm.

- Thành lập Ủy ban Liên bộ xét việc phóng thích tất cả các người bị bắt giữ vì tham gia các cuộc biểu tình trước (phần lớn là tín đồ Phật giáo)
.

Phật giáo đáp lại những nhượng bộ của chính phủ Quát bằng cách ủng hộ Hội đồng Quân lực chống lại cuộc đảo chính ngày 19-2-1965 của Lâm Văn Phát, Phạm Ngọc Thảo và Dương Văn Đức; ủng hộ cuộc bầu cử Hội đồng đô thành, tỉnh, thị xã ngày 30-5-1965 của chính phủ Quát tổ chức.

Còn Công giáo thì bất tín nhiệm, đòi lật đổ chính phủ Quát với lý do:

- Sự thành lập chính phủ Phan Huy Quát là bất hợp pháp và bất chính vì do tướng Nguyễn Khánh lạm quyền.

- Bản dự thảo quy chế tôn giáo của chính phủ Phan Huy Quát có tính cách độc tài nhằm tiêu diệt căn bản tự do tín ngưỡng và tự do hành đạo của tôn giáo.

- Chính phủ Quát không đẩy mạnh được công cuộc chống cộng, cấu kết với thực dân Pháp và trung lập làm lợi cho cộng sản
.

Ngày 27-5, một phái đoàn đại diện “lực lượng đại đoàn kết Công giáo” do linh mục Hoàng Quỳnh hướng dẫn đến yết kiến quốc trưởng, đưa kiến nghị không tín nhiệm thủ tướng Phan Huy Quát và yêu cầu chỉ định thủ tướng khác với lý do: chính phủ Quát gây chia rẽ, không chống cộng hiệu quả và thân Pháp. Sau đó, linh mục Hồ Văn Vui lại hướng dẫn 60 đại diện của Mặt trận công giáo Việt Nam đến yết kiến quốc trưởng đưa kiến nghị tương tự.

Ngoài ra, sinh viên học sinh đấu tranh chống Sửu- Quát vì không giải quyết được cuộc khủng hoảng chính trị từ lâu của chính quyền Sài Gòn. Ngày 8-6-1965, hơn 100 thanh niên, sinh viên, học sinh thuộc các đoàn thể tới dinh Gia Long yêu cầu giải quyết cuộc khủng hoảng. Công nhân đô thành cũng đấu tranh đòi dân chủ, chống chế độ độc tài quân phiệt. Trong 6 tháng đầu năm 1965, tổng cộng có 21 cuộc đấu tranh lớn của công nhân đòi cải thiện chế độ lương bổng, chống sa thải công nhân, chống bắt công nhân đi lính, chống Mỹ và tay sai ném bom bắn phá, bắt bớ công nhân.

Trong giai đoạn phái dân sự cầm quyền ở Việt Nam Cộng Hoà, nhân dân đô thành Sài Gòn vẫn kiên trì đấu tranh chống chính quyền Sửu - Hương rồi Sửu - Quát. Phong trào đấu tranh chính trị của học sinh sinh viên và các tôn giáo tiếp tục là một trong những tác nhân làm rối loạn tình hình Sài Gòn, làm suy yếu một chính quyền vốn đã mục ruỗng từ bên trong. Không được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các chính quyền dân sự sớm đi vào con đường không có lối thoát, buộc chủ Mỹ phải tìm hướng đi khác với một hình thức chính quyền khác.

*   *   *

Trong 21 năm tiến hành xâm lược Việt Nam, những năm 1963-1965 là thời điểm khó khăn lớn với Mỹ vì Mỹ phải loay hoay tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị của chính quyền Sài Gòn. Các chính phủ bù nhìn do Mỹ dựng lên để phục vụ cho chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam hầu như không đáp ứng yêu cầu của chủ. Từ sau khi Diệm bị lật đổ đến tháng 6-1965, chưa có một chính phủ nào tồn tại được một năm. Một trong những tác nhân khiến các chính phủ này sụp đổ nhanh chóng là phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân đô thị, nhất là tại “thủ đô” Sài Gòn. Nhân dân Sài Gòn với những nhạy bén về chính trị đã sớm nhận ra bản chất của các chính phủ này. Chính phủ được lập ra không qua một cuộc trưng cầu dân ý, bầu cử hay bất kỳ hình thức dân chủ nào. Nó không do dân và vì dân nên nhân dân đấu tranh chống lại các chính sách độc tài, thiếu dân chủ, phản bội quyền lợi dân tộc của nó. Nhân dân cũng nhận thấy sự cấu kết chặt chẽ giữa các chính phủ tay sai với đế quốc Mỹ nên song song với các khẩu hiệu chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là các khẩu hiệu chống đế quốc, đòi quyền dân tộc tự quyết. Những cuộc mít tinh, biểu tình của học sinh, sinh viên, công nhân và các giáo phái tại Sài Gòn tấn công mạnh mẽ khiến cuộc khủng hoảng chính trị của chính quyền Sài Gòn càng thêm phức tạp và Mỹ khó lòng giải quyết nhanh chóng tình trạng này. Tuy phong trào đấu tranh của nhân dân đô thành Sài Gòn giai đoạn này chưa thực sự bài bản và có tổ chức quy củ nhưng nó chứng tỏ nhận thức chính trị của nhân dân Sài Gòn ngày càng rõ ràng hơn, đi theo đường lối đấu tranh chống ngoại xâm và tay sai của cách mạng.

CĂN CỨ ĐỊA RỪNG SÁC
Mai Thị Khánh Hà(
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ừng Sác có diện tích khoảng 710 km, có vị trí từ 106o – 167o kinh độ đông, tức 100o – 107o vĩ độ bắc. Là rừng nguyên sinh ngập mặn thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở hướng đông nam, cách trung tâm thành phố 8 km đường chim bay. Phía bắc giáp huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Phía đông nam giáp biển Đông.

Có rất nhiều ý kiến về tên gọi “Rừng Sác”. “Sác” là tiếng Nôm chỉ rừng nước mặn trên bãi biển sình lầy. Cũng có ý kiến cho rằng phải ghi là “Rừng Sát” mới đúng. “Sát” là rừng cây thấp sát mặt nước, hay rừng lấn ra sát biển. Có người lại cho rằng “Rừng Sác” bắt nguồn từ “rừng sắc”, có nghĩa là rừng ở đây có nhiều sắc, lá có nhiều màu. Một số khác lại cho rằng phải gọi là “Rừng Sác” vì ở vùng rừng nước mặn này loài cây sác hay còn gọi là cây mắm mọc thành rừng, đi đâu cũng gặp. Cũng có người nói rằng gọi là rừng “sác” là do người miền Nam phát âm không phân biệt được chữ “t” và “c”. Dù có rất nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng có lẽ cái tên “Rừng Sác” là tên gọi phổ biến nhất.

Sở dĩ Rừng Sác được xây dựng thành căn cứ địa quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân dân ta là vì nơi đây có điều kiện tự nhiên rất đặc biệt. Từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi về hướng đông nam thì mặt đất tự nhiên thấp dần. Khi nước lớn, ở đây chỉ còn lại những gò nổi giữa vòng vây trùng điệp của lá dừa nước. Càng đi sâu về hướng nam, đông nam, sình lầy, sông rạch càng nhiều. Nếu ai đã từng đến đây, sẽ thấy chen giữa đường 15 (phía Đông) và sông Soài Rạp (phía Tây) là những cù lao chi chít được tạo nên bằng những dòng sông và hàng ngàn nhánh rẽ. Chỉ trên một đoạn bờ biển dài 20 km đã có 4 cửa sông rạch lớn của các dòng sông: Soài Rạp, Đồng Tranh, Ngã Bảy, rạch Tachen. Sông rạch cắt ngang, cắt dọc bãi triều lớn thành các đảo triều. Các sông lạch ở Rừng Sác như sông Cái Giáp, sông Thị Vải, sông Gò Gia có độ sâu từ 15-20m. Riêng sông Ngã Bảy nối liền với sông Lòng Tàu là sâu nhất. Đoạn vịnh Gành Rái có chỗ sâu 29m. Nhờ thế mà tàu có trọng tải hàng chục tấn có thể vào cảng được.

Rừng Sác có độ cao từ 2,5 m-3,7 m so với mực nước biển. Sát biển Cần Giờ nổi lên những giồng cát như giồng Ao, giồng Cháy,… Diện tích bề mặt sông rạch chiếm ¼ diện tích Rừng Sác. Có thể nói đây là một vùng hội tụ của sông rạch, hàng trăm, hàng ngàn kênh rạch chằng chịt như một “trận đồ bát quái”, vào thì dễ mà ra thì khó.

Trong Rừng Sác lại có một thảm thực vật bạt ngàn, gồm toàn những loài cây có rễ bám được vào đất bùn, chịu được những thay đổi của thủy triều. Đó là “những “bãi chà” mắm san sát trên mặt nước, những “ống đũa” đước mượt mà từ muôn ngàn “chiếc nơm” vọt lên cao, những “rừng gươm” dừa nước trùng trùng điệp điệp… Bên những dòng sông bao la xa tít chân trời và tràn đầy ánh nắng lại có những hang động chà là bịt bùng thế riêng một cõi, tầng cây rán che phủ như những “mái nhà” mênh mông chỉ có đất mà không có trời…”
. Đó là tặng vật mà thiên nhiên đã ban cho Rừng Sác, để nơi đây trở thành một căn cứ địa vững chắc.

Dừa nước ở Rừng Sác mọc dày theo bờ sông, bờ rạch như những bức tường thành che khuất rất thuận lợi cho chiến thuật du kích, là mối hiểm họa đối với tàu địch trên sông. Các cây dà, cây đước, cây sú và những cây tạp cành lá giao nhau tạo thành rừng cây xanh che kín mặt trời. Đây là một lợi thế cho các chiến sĩ Rừng Sác bám trụ và chiến đấu trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Trước đó, Rừng Sác là nơi Nguyễn Huệ đã từng thắng những trận thủy chiến với Nguyễn Ánh có tàu nước ngoài giúp sức. Đầu tiên là trận đánh Xuân Nhâm Dần (1782), Nguyễn Huệ dẫn một đoàn thuyền chiến vào cửa Cần Giờ, đánh tan tác đội quân của Nguyễn Ánh gồm 400 thuyền chiến và 70 ghe lớn ngay tại Ngã Bảy (Thất Kỳ Giang). Trận này có một chiếc tàu chiến của Bồ Đào Nha do viên sĩ quan Manuel vốn là chuyên viên hải quân Pháp chỉ huy, sang Việt Nam làm cố vấn huấn luyện thủy quân cho Nguyễn Ánh. Bị thua trận, Nguyễn Ánh tháo chạy về Định Tường, còn Manuel phải đốt tàu và tự thiêu.
Tháng 8 năm ấy, Châu Văn Tiếp lại chiếm Gia Định, đưa Nguyễn Ánh vào Sài Gòn. Được tin, tháng hai năm Quý Mão (1783), hai anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ kéo quân vào cửa biển Cần Giờ. Quân Tây Sơn tiến như nước chảy vào sông Lòng Tàu. Quân đi tới đâu, binh tướng của Nguyễn Ánh đều tan tới đó. Nguyễn Ánh lại một phen chạy bán sống bán chết về Tam Phụ.
Đầu năm 1859, sau khi quân Pháp đánh chiếm pháo đài phòng thủ Vũng Tàu, ngày 11-2, Pháp chuyển sang tiến công vào cửa biển Cần Giờ để thọc nhanh vào Sài Gòn, Gia Định. Suốt ba ngày đêm, quân ta đã kiên cường đánh trả quân xâm lược bằng vũ khí thô sơ.
Trương Định những ngày đầu chống Pháp cũng đã từng rút quân về đây lập chiến khu Lý Nhơn. Xã này còn ngôi đền thờ ông Thần Không Đầu, tức là ông Sáu Hạnh, người trước khi bị giặc Pháp hành quyết đã nói một câu bất hủ: “Ta thà chết chứ không để giặc bắt ông Định”
. Lúc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra năm 1940, nơi đây cũng đã có mầm mống lực lượng vũ trang của Đảng.
Có thể nói, “ở góc nhìn địa- quân sự, Rừng Sác là một “Bát Quái trận đồ”, một vùng sình lầy chi chít sông rạch, bãi triều ngập mặn xen kẽ giồng, gò đất cao. Bên cạnh những bãi chà nằm sát mặt nước là những cây đước nhô mọc cao lên. Bên những “rừng gươm” của lá dứa nước là những bộ rễ cây mắm đương đầu với sóng biển. Bên “những mái nhà tự nhiên” của tán cây rừng dày đặc, đủ sức che giấu hang đại đội binh lính là những hang cây thưa thớt, tưởng chừng như ở xứ lạnh lạc đến. Song đối với kẻ thù thì Rừng Sác quả là “cái bẫy”, không dễ vào, mà đã lọt vào được thì khó tháo chạy nhanh chóng, an toàn và phải trả cái giá thật đắt cho sự liều lĩnh điên cuồng, cho mộng ước làm chủ đất này. Lịch sử đã chứng minh rằng “Rừng Sác là mồ chôn quân thù””
.

Ngoài ra, thiên nhiên Rừng Sác đã cung cấp nguồn lương thực thực phẩm dồi dào cho bộ đội ta trường kì kháng chiến. Đó là những đọt rán, đọt chà là, rau kềm, rau đắng, rau chiếc, cọng mái dầm,  trái bần chín,… Về động vật thì có cua, cá, tôm, sò, vọp, đuông chà là,… Những động thực vật này, ngoài cung cấp bữa ăn hàng ngày, các chiến sĩ còn đem bán cho đồng bào đổi lấy gạo, thuốc men, vũ khí,… phục vụ cho mục tiêu tự lực cánh sinh, trường kỳ kháng chiến.

Tuy Rừng Sác là mồ chôn quân thù nhưng nơi đây cũng gây không ít khó khăn cho quân dân ta. Ngoài những khó khăn do bọn địch đem lại như: những trận càn quét, những trận bom B52, những quả ngư lôi, địa lôi,… Thiên nhiên nơi đây cũng đem lại nhiều khó khăn cho các chiến sĩ. Nhất là vấn đề nước ngọt, sóng to, cá sấu, cọp, beo,… đã làm cho không ít chiến sĩ hy sinh. Nhưng với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, các chiến sĩ đặc công nói riêng và quân dân Rừng Sác nói chung đã vượt qua khó khăn, xây dựng căn cứ địa Rừng Sác thành một khu căn cứ vững chắc, góp phần rất lớn trong công cuộc đánh Mỹ cứu nước của nhân dân ta.
Trong kháng chiến chống Pháp, chiến khu Rừng Sác hình thành từ tháng 10-1945. Đến đầu năm 1948, Trung đoàn 300, bao gồm một Tiểu đoàn quân Nam tiến và các đơn vị địa phương, chính thức được thành lập với nhiệm vụ phát triển chiến tranh du kích, xây dựng căn cứ, đặc biệt là thành lập các đội đặc công dùng thủy lôi đánh tàu địch xuôi ngược trên các con sông vào cảng Sài Gòn, ra biển Đông. Rừng Sác bốn bề là nước, nhưng lại là nước lợ (vì là cửa biển), nên luôn thiếu nước ngọt, phải dự trữ nước mưa và dùng thuyền tiếp tế nước từ nơi khác đến. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp đã có hàng trăm chiến sĩ ngã xuống trên đường vận chuyển nước vì địch phong tỏa nguồn nước rất gắt. Ở đây, “giọt nước là giọt máu
”, đúng như dòng chữ ghi trên các thùng nước ngọt để nhắn nhủ mọi người sử dụng tiết kiệm. Sau bị địch ngăn chặn gắt gao, bộ đội ta phải dùng phương pháp chưng cất nước mặn như nấu rượu để có nước ngọt. Vấn đề gạo càng gay go hơn, hàng tháng trời bộ đội không biết đến hạt gạo chỉ có củ mì (củ sắn), rau rừng, cua ốc, tôm cá thay cơm. Các đơn vị phải tổ chức những chợ cá lưu động để đổi lấy lương thực; phải dựa vào dân ra Sài Gòn mua gạo tiếp tế cho bộ đội. Địa thế Rừng Sác bí hiểm như “bát quái trận đồ”, lòng dân hướng về kháng chiến và có truyền thống “cứng đầu”, “bất trị”, nên giặc Pháp đã phải “ớn” chiến khu Rừng Sác, có năm chỉ mở được một cuộc càn quét. 
Ngày 26-5-1951, tiểu đoàn 300 chủ lực miền Đông đã lần đầu tiên dùng thủy lôi đánh chìm chiếc tàu quân sự Pháp trên sông Lòng Tàu. Cuối năm 1951, lại một trận đánh oanh liệt trên sông Soài Rạp bắt sống một tàu tiếp tế của giặc, thu rất nhiều chiến lợi phẩm. Đúng ngày mồng 3 Tết năm Nhâm Thìn (1952), Tiểu khu Cần Giờ của địch án ngữ đường ra biển bị ta tiêu diệt. Tính sơ bộ, từ tháng 6-1951 đến tháng 7-1954 đã có 32 tàu địch bị đánh chìm hoặc đánh cháy trên sông Lòng Tàu và sông rạch Rừng Sác; có tới 8 trung đội, 13 tiểu đội địch bị diệt. 

Những trận đánh Mỹ đầu tiên ở Rừng Sác bắt đầu từ ngày 17-3-1950, khi Mỹ đưa hai chiến hạm vào sông Lòng Tàu, cập cảng Sài Gòn, định sử dụng một lực lượng lớn gồm 70 máy bay từ những tàu sân bay đậu ngoài khơi mở một cuộc tập trận để thăm dò dư luận và diễu võ dương oai. Nhưng chỉ một đêm sau (18-3-1950), bộ đội ta ở miền Đông đã sử dụng súng cối 82mm tự tạo, bắn một loạt 20 quả đạn vào hai chiến hạm làm 10 tên Mỹ bỏ mạng. Ngày 19-3-1950, hơn 3 vạn quần chúng Sài Gòn rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối Mỹ và bè lũ tay sai, làm cho cuộc tập trận để dương oai của Mỹ thất bại ngay từ trong dự định. Hai chiến hạm Mỹ buộc phải vội vàng nhổ neo tháo chạy khỏi Sài Gòn. Từ đó, ngày 19-3 hàng năm trở thành “Ngày toàn quốc chống Mỹ”.
Năm 1956, có một tổ quân y được thành lập ở Rạch Rào, Rạch Sóc thuộc Rừng Sác. Năm 1957, Rừng Sác cũng đã có một xưởng quân giới để sửa chữa và sản xuất vũ khí thô sơ. Năm 1958, với phiên hiệu “Tiểu đoàn 508” ở rạch Hốc Quê do đồng chí Nguyễn văn Tiến (Tám Chùa) chỉ huy, căn cứ địa Rừng Sác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ chính thức được thành lập.

Tháng 7-1961, Bộ Chỉ huy quân sự Miền điều một đội công binh về đóng quân ở khu vực Lý Trung (thuộc xã Lý Nhơn ngày nay), xây dựng căn cứ tiếp nhận hàng chi viện của miền Bắc vào miền Nam bằng đường Hồ Chí Minh trên biển.
Ngày 2-5-1964, các chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã đánh chìm chiếc tàu sân bay Card tải trọng 15.000 tấn cùng 19 chiếc máy bay lên thẳng trên tàu của Mỹ tại cửa sông Lòng Tàu.
Sau thủy lôi, pháo của bộ đội Rừng Sác được “đặc công hóa” đã ra trận. Mục tiêu hàng đầu của bộ đội Rừng Sác không chỉ là tàu địch trên sông Lòng Tàu mà còn là các kho tang, quân cảng, nhất là các kho và cảng lớn như: Cát Lái, Thành Tuy Hạ,… vốn là những nơi nhận và tàng trữ một khối lượng khổng lồ các phương tiện chiến tranh. Đặc công Rừng Sác đã làm nên những tiếng nổ long trời ở Thành Tuy Hạ, một trong những kho bom đạn lớn cỡ nhất nhì Đông Dương thời đó. Còn kho xăng Nhà Bè có lần ăn đạn pháo của bộ đội Rừng Sác bị bùng cháy dữ dội sáng cả một vùng trời trong suốt 9 ngày đêm.
Ngày 15-04-1966, theo đề nghị của Quân ủy Trung ương, căn cứ địa Rừng Sác được thành lập với diện tích rộng khoảng 60.000 ha, gồm 10 xã thuộc các tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa, Gia Định với nhiệm vụ:
· “Xây dựng thành một khu căn cứ bàn đạp vững chắc ngày càng củng cố, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang của ta đứng vững tại chỗ, luôn luôn tấn công địch trong mọi tình huống.

· Chiến đấu đánh địch bằng mọi cách trên cách trên các dòng sông, chủ yếu là sông Lòng Tàu, kiên quyết tiêu diệt và phá hủy thật nhiều sinh lực và phương tiện đấu tranh của chúng. 

· Kết hợp chặt chẽ tổ chức công tác Đảng, dân chính, tiến hành công tác, tranh thủ nhân dân, xây dựng cơ sở; phát động mạnh mẽ chiến tranh du kích trong đặc khu.

· Bảo vệ an toàn hành lang vận chuyển hàng chiến lược của Miền theo đường mòn Hồ Chí Minh trên biển
.

Ngày 23-8-1966, cũng trên đoạn sông này, đặc công Rừng Sác đã đánh chìm tàu Baton Rugiơ Victory, là tàu chở hậu cần của Sư đoàn 4 Mỹ. Đây là chiếc tàu hậu cần của quân đội Mỹ, trên tàu có 45 thủy thủ, 100 xe thiết giáp M.113 cùng 3 chiếc máy bay phản lực còn nguyên trong hòm bảo quản và một khối lượng lương thực, thực phẩm đủ nuôi cả một sư đoàn Mỹ suốt cả chiến dịch mùa khô.
Sáng ngày 1-11-1966, chính quyền Sài Gòn tổ chức duyệt binh mừng ngày “quốc khánh”. Đoàn 10 đặc công Rừng Sác phối hợp với cụm biệt động 345 đã dung sung cối, ĐKZ 75 bắn vào khan đài cuộc mít tinh, diệt 250 tên lính Mỹ - ngụy. Tướng Westmoreland cùng bọn Phan Khắc Sửu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Vĩnh Lộc thoát chết, bỏ chạy thục mạng.
Do những biến đổi nhanh chóng của chiến trường là khu vực vừa áp sát địch vừa là cửa ngõ quốc tế sống còn của chúng, nhiệm vụ của căn cứ địa Rừng Sác được xác định lại như sau:

· “Đảm nhiệm một hướng tấn công vào cơ quan đầu não, sào huyệt cuối cùng của địch.

· Tấn công liên tục vào các mục tiêu bến cảng. Đánh chìm tàu chở hàng quân sự ở các cảng Nhà Bè, Rạch Dừa, Cát Lái, Thành Tuy Hạ. Phá hủy nhiều dụng cụ phương tiện chiến tranh. Đánh trúng tàu chở bom đạn, xăng dầu.

· Đánh phá các kho tang có tính chất chiến lược như: Thành Tuy Hạ, Nhà Bè, Cát Lái.

· Cùng với các đơn vị hỏa lực, các đơn vị đặc công thủy dung nhiều phương thức đánh chìm và cháy nhiều tàu vận tải hàng quân sự trên song Lòng Tàu… nhằm ngăn chặn, cản trở, gián đoạn giao thông của địch trong từng thời gian nhất định.

· Tích cực hoạt động hỗ trợ phong trào cách mạng địa phương: diệt ác phá kềm, phát động quần chúng nổi dậy và xây dựng lực lượng bán võ trang ở xã ấp”
.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, căn cứ địa Rừng Sác đã hoàn thành những nhiệm vụ trên. Nơi đây đã in dấu những chiến công lẫy lừng của quân dân ta. Tiêu biểu như:

Ngày 19-5-1968, kỷ niệm lần thứ 78 ngày sinh nhật Bác, Đoàn 10 đặc công Rừng Sác đã đánh một trận lịch sử trên sông Lòng Tàu. Trong đó, chỉ trong vòng 30 phút riêng đại đội 2 dùng súng ĐKB đã bắn cháy một tàu chở dầu 10.000 tấn, bắn chìm một tàu hàng quân sự 7.000 tấn.
Ngày 21 và 22-8-1968, các chiến sĩ Rừng Sác đã đánh một trận hiệp đồng tuyệt đẹp: khi dinh Độc Lập của Thiệu bị ăn đạn pháo thì trên sông Lòng Tàu, 5 chiếc tàu quân sự của Mỹ-ngụy tải trọng từ 5.000 đến 7.000 tấn bị bắn cháy. Sau đó địch phải đưa một tiểu đoàn quân Mỹ và một tiểu đoàn biệt động quân ngụy đến vùng này và bị giam chân ở đó ròng rã suốt một tháng trời.
Tiếp đó, trong các trận đánh ngày 10-10 và ngày 14-12-1968, các chiến sĩ đặc công Rừng Sác đã đánh chìm được 2 tàu 13.000 tấn ngay tại cảng Nhà Bè. Và có tới 30 triệu lít xăng đã bị thiêu hủy…
Tính chung, trên mặt trận sông nước và những quân cảng, trong Mậu Thân 1968, chiến sĩ Rừng Sác đã đánh chìm, đánh cháy và đánh bị thương 197 tàu, xà lan, trong đó có 55 tàu vận tải quân sự và tàu chở dầu, tải trọng từ 7.000 đến 13.000 tấn. Chính tên tướng Mỹ Westmoreland đã phải kinh ngạc thốt lên: “Một cuộc chiến đấu kỳ lạ trong cuộc chiến tranh kỳ lạ”
.
“Ngày 19-5-1969, với quyết tâm lập thành tích xuất sắc gửi về hậu phương cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, chiến sĩ đoàn Rừng Sác lập công xuất sắc, chỉ trong 30 phút chiến đấu đã nhận chìm 2 tàu chở dầu của địch (một chiếc 7.000 tấn và một chiếc 12.000 tấn)”
.

Đêm 3-12-1973, 8 chiến sĩ Đội 5, Đoàn 10 đặc công Rừng Sác đã tập kích thành công kho xăng Nhà Bè, thiêu cháy 35 triệu lít gallon xăng dầu tương đương 140 triệu lít, 12 bồn butaga, 1 tàu dầu Hà Lan nặng 12.000 tấn, 1 cơ sở lọc dầu, 1 cơ sở trộn nhớt, 1 khu chứa lương thực, 1 khu nhà binh,… thiệt hại tổng cộng khoảng 20 triệu USD.

Rừng Sác, với vị trí địa lý chiến lược, điều kiện tự nhiên đặc biệt, đã trở thành căn cứ địa vững chắc từ thời Tây Sơn. Đến thời kháng chiến chống Pháp, nơi đây vẫn được quân dân ta chọn làm một trong những căn cứ địa chủ chốt ở Miền Nam. Và những thế mạnh căn cứ địa Rừng Sác lại tiếp tục được phát huy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân dân ta. Biết bao tấm gương anh dũng hy sinh, biết bao máu xương của quân dân Rừng Sác đã đổ xuống sông Lòng Tàu, sông Lôi Giang, cảng Nhà Bè,… để giành lại độc lập cho dân tộc.

Hiện tại, bên cạnh đền thờ liệt sĩ và tượng đài đặc công Rừng Sác, khu căn cứ địa Rừng Sác năm xưa đã được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam. Nơi đây đã từng có trên 150 loài thực vật, chủ yếu là bần trắng, mắm trắng, ô rô, dừa lá, ráng… Hệ động vật rất phong phú, với gần 1.000 loài động vật từ không xương sống, hệ cá, hệ động vật có xương sống, hệ chim… Nhưng bom đạn và chất độc hóa học trong chiến tranh đã gần như xóa sổ rừng ngập mặn Cần Giờ. Sau giải phóng, huyện chỉ có 2.800 ha đất trồng lúa một vụ với năng suất thấp. Hệ thống giao thông của huyện khi đó chỉ có 13 km đường đất nối liền hai xã. Ngày nay, đường giao thông ở Cần Giờ có cả đường bộ và đường thủy đến tận xóm, ấp. Lưới điện quốc gia về Cần Giờ từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Từ năm 1998, ở 4 xã phía bắc huyện Cần Giờ chuyển đổi thành công diện tích trồng lúa năng suất thấp sang mô hình nuôi tôm. Nghề nuôi tôm sú tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã mang lại hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn huyện có hơn 3.000 hộ nuôi tôm trên diện tích gần 5.000 ha, đạt sản lượng hơn 6.000 tấn, trị giá gần 400 tỷ đồng. 10 năm trước huyện tiến hành thử nghiệm nuôi nghêu, sò huyết, hàu… khoảng 130 ha, đến nay đã có 3.000 ha đang khai thác. Ngoài ra, bà con nông dân đang nuôi trồng 12 loài thủy sản khác như: cá rô đồng, cá kèo, cá rô phi, cá điêu hồng, cá tra, cá mú, cá sấu, cua, ốc hương... đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bình quân giá trị thu nhập một héc ta đất nông nghiệp sau khi chuyển đổi đã tăng lên 20 lần, lợi nhuận tăng hơn 80 lần so với trồng lúa và trồng cói trước đây. Vườn cây ăn trái phát triển ở thị trấn Cần Thạnh, xã Long Hòa và một số khu vực ở các xã Bình Khánh, An Thới Đông gắn với phát triển du lịch nhà vườn. Xoài cát Cần Giờ, xoài cát trắng là hai loại trái cây nổi tiếng ở đây, chiếm 80% sản lượng, số còn lại là xoài thơm, cát chu. Hiện nay, ở xã Long Hòa có hơn 400 hộ, thị trấn Cần Thạnh có hơn 100 hộ trồng tất cả hơn 400 ha xoài. Mãng cầu là một loại trái cây rất nổi tiếng ở Cần Giờ, có vị ngọt thanh đậm đà, mang hương vị đặc trưng của vùng đất cát ven biển. Thương mại dịch vụ- du lịch sinh thái được Cần Giờ xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Những năm gần đây huyện đã triển khai hàng chục dự án du lịch có vốn đăng ký hàng ngàn tỷ đồng, trong đó nhiều dự án hoàn thành đưa vào khai thác cho hiệu quả tốt: Khu du lịch 30-4, Vàm Sát, Lâm Viên bình quân mỗi năm đón tiếp 300.000 lượt khách, doanh thu đạt hàng chục tỷ đồng…
Đặc biệt, ngày 22-1-2011, đường Rừng Sác - Cần Giờ được khánh thành, đưa người dân ở nội thành Thành phố Hồ Chí Minh đến với Biển Đông bằng con đường gần nhất.Qua bến phà Bình Khánh là đặt chân vào điểm đầu tuyến đường Rừng Sác. Từ xã Bình Khánh đến trung tâm huyện Cần Giờ, mặt đường 4 làn xe được mở rộng lên 4 làn xe. Trên suốt tuyến đường dài 36,5 km này chỉ có khoảng 3,5 km là có dân cư, phần còn lại là rừng ngập mặn Cần Giờ. Vì vậy khi đi trên tuyến đường này, người dânsẽ cảm thấy như được trở về với rừng và biển. “Đầu năm 2010, phát biểu tại buổi lễ khánh thành đường Rừng Sác- Cần Giờ giai đoạn 1 cho 3 làn xe lưu thông, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng đây là con đường đền ơn đáp nghĩa nhân dân huyện Cần Giờ cho công lao của họ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”
. Ngoài ra, tháng 10/2010, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt dự án đường cao tốc trên, trong đó có dự án xây dựng cầu Bình Khánh dài 3,8 km, lớn nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh (theo kế hoạch, công trình sẽ thi công vào giai đoạn 2012-2017). 
Với những gì Đảng, nhà nước và nhân dân đã và đang làm, chúng ta có thể tin tưởng rằng Rừng Sác sẽ một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất là khi vấn đề Biển Đông hiện nay là một vấn đề hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến chủ quyền và lợi ích của chúng ta. Vì vậy, Cần Giờ - cửa biển duy nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh- có vị trí quan trọng đặc biệt trong chiến lược kinh tế biển Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.Top of Form 1Cùng với Cần Giờ, Rừng Sác đang góp phần rất quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững của đất nước cũng như công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ trên đất liền, vùng trời và vùng biển của toàn Đảng, toàn dân ta.

TIỂU THUYẾT Ở ĐÔ THỊ SÀI GÒN – NAM BỘ 

GIAI ĐOẠN 1945 - 1954

Phan Mạnh Hùng(
N

ghiên cứu văn học giai đoạn chống Pháp 1945 - 1954 đang tồn tại một thực trạng: “giới nghiên cứu lâu nay vẫn thường chủ yếu chú ý đến thành tựu của văn nghệ Việt Bắc và chừng mực nào đó đến các vùng khác như Liên Khu Bốn, Liên Khu Năm và Nam bộ. Mối quan tâm này không sai nhưng chưa đủ. Trong giai đoạn kháng chiến quyết liệt, chính trong lòng hai thành phố lớn tạm bị Pháp chiếm đóng - Hà Nội và Sài Gòn - vẫn có tiếng súng trừ gian diệt ác, những cuộc bãi công, bãi thị, biểu tình. Và các cây bút yêu nước vẫn lên tiếng một cách gan góc, dũng cảm”
. Nam bộ, đặc biệt là đô thị Sài Gòn giai đoạn chín năm kháng Pháp (1945 - 1954) có một đời sống văn học hết sức sôi động, góp tiếng nói quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng của toàn dân tộc. Cho đến nay, nghiên cứu về văn học ở đô thị Nam bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ghi dấu ấn trong các công trình tiêu biểu: Văn chương tranh đấu miền Nam (1969), Văn chương Nam bộ và cuộc kháng Pháp 1945 - 1950 (1972) của Nguyễn Văn Sâm; Địa chí văn hoá thành phố Hồ Chí Minh (1998) của nhóm tác giả Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Công Bình (chủ biên)... Những nỗ lực của các nhà nghiên cứu đã dần làm sáng tỏ bức tranh văn học đa dạng chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật và tư tưởng tiến bộ. Trong bức tranh đa dạng của các thể loại văn học đô thị, tiểu thuyết chiếm một vị trí quan trọng, là một trong những thể loại trung tâm làm nên đời sống văn học. Và cho đến nay, công việc nghiên cứu vẫn cần được tiếp tục để hoàn thiện hơn nữa di sản văn học quý giá này.

1.Cách mạng tháng Tám thành công, lịch sử sang một trang mới. Văn học theo đó cũng có những chuyển biến. Một trong những thay đổi dễ nhận thấy là sự hình thành một thế hệ người cầm bút mới ở Nam bộ và một diện mạo mới của văn học trong không khí đấu tranh chống Pháp.
Thời cuộc thay đổi, giới cầm bút trước 1945 ở Nam bộ không mấy ai tiếp tục duy trì công việc sáng tác. Hồ Biểu Chánh (1895 - 1958), từ một người viết rất dồi dào, sau khi tham gia “chính phủ Nam Kỳ tự trị” của bác sĩ Nguyễn Văn Thinh - một chiêu bài của người Pháp nhằm tái chiếm Nam bộ - đã chuyển sang viết khảo cứu về Nho giáo và Phật giáo. Phú Đức (1901 - 1970) hầu như sáng tác rất ít. Nguyệt Hồng trên đường xương máu của ông, về tựa đề có vẻ là một tác phẩm viết về chiến tranh cách mạng nhưng nội dung hoàn toàn khác. Tác phẩm này cũng không được độc giả chú ý nhiều. Có thể thấy, cái mốc 1945 đã đánh dấu một thời kỳ mới không chỉ của lịch sử mà cả trong văn học. Đời sống biến đổi nhanh chóng, nhiều vấn đề nóng bỏng thu hút sự quan tâm của nhà văn. Lớp nhà văn thành danh trước Cách mạng tháng Tám ở Nam bộ không mấy người bắt kịp được với thời cuộc. Mặt khác sở thích, nhu cầu tinh thần của độc giả chắc chắn cũng có sự thay đổi khác trước. Trong không khí sục sôi kháng Pháp của nhân dân miền Nam đã xuất hiện một thế hệ nhà văn mới, tiêu biểu cho sức trẻ và khí thế tranh đấu của toàn dân như: Dương Tử Giang (1915 - 1956), Vũ Anh Khanh (1926 - 1956), Thiên Giang (1911 - 1985), Lý Văn Sâm (1921 - 2000), Phi Vân (1917 - 1977), Khổng Dương (? - ?), Phạm Thu Cảnh (? - ?), Việt Quang (? - ?), Bùi Nam Tử (? - ?), Thẩm Thệ Hà (1923 - 2009), Sơn Khanh (1922 - 1980), Anh Huy (? - ?), Trúc Giang (? - ?), Nguyễn Bảo Hóa (1920 - 1988), Hồ Hữu Tường (1910 - 1980),… tác phẩm của họ đã tạo ra diện mạo phong phú cho văn học Nam bộ nói chung và tiểu thuyết nói riêng trong giai đoạn 1945 - 1954. Một giai đoạn để lại nhiều dấu ấn của thời đại và giá trị nghệ thuật trong tiến trình văn học dân tộc thế kỷ XX.

Trong sự bao quát, phản ánh đời sống xã hội Nam bộ giai đoạn 1945 - 1954, tiểu thuyết ở đô thị giai đoạn 9 năm kháng Pháp chủ yếu tập trung vào những vấn đề nổi bật, đồng thời cũng là các vùng đề tài thu hút những người cầm bút như vấn đề chiến tranh và cách mạng, vấn đề cuộc sống xã hội muôn màu nơi thành thị và thôn quê. Những vấn đề này, trong nhiều tác phẩm cụ thể, được nhà văn thể hiện trong mối quan hệ hữu cơ, trong tính tổng thể. Cụ thể là, khi nhà văn viết về vấn đề chiến tranh cách mạng tất yếu buộc họ phải chạm đến những khía cạnh đời sống nơi đô thị và nông thôn. Ngược lại, khi viết về cuộc sống đô thị và thôn quê, nhà văn cũng không thể né tránh một vấn đề trung tâm của đời sống xã hội đương đại, chi phối sâu sắc tình cảm, sự lựa chọn, thế ứng xử của mỗi con người là vấn đề các khía cạnh của chiến tranh, đấu tranh cách mạng. 

Tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh, yêu nước và cách mạng ở đô thị Nam bộ có thể nói là có số lượng khá lớn và là thành tựu quan trọng góp phần tạo nên diện mạo và một số đặc trưng của nền văn học kháng chiến ở Nam bộ. Nhiều tác phẩm có giá trị, tiêu biểu như: Vó ngựa cầu thu (1949), Gió biên thùy (1949), Người yêu nước (1949) của Thẩm Thệ Hà; Cây ná trắc (1948), Bạt xíu lìn (1949), Nửa bồ xương khô (1949) của Vũ Anh Khanh; Chiếc vòng ngọc thạch (1948), Sau dãy Trường Sơn (1949), Nga và Thuần (1950) của Lý Văn Sâm; Trong mùa chinh chiến (1949) của Phạm Thu Cảnh; Nguồn lửa hận (1949) của Liên Chớp; Người vợ tù mong một ngày về (1949), Trốn tù (1949), Gió mặn (1949) của Bùi Nam Tử; Tranh đấu (1949) của Dương Tử Giang; Hờn chinh chiến (?) của Việt Quang; Bộ áo cà sa nhuộm máu (1949), Mị Lan Hương (1950), Chàng đi theo nước (1953) của Nguyễn Bảo Hoá; Thu Hương (1949), Chị Tập (1949) của Hồ Hữu Tường;…

Bên cạnh đó, tiểu thuyết viết về đề tài cuộc sống nông thôn và thành thị cũng đã góp phần làm phong phú bức tranh văn học. Những tác phẩm viết về cuộc sống nông thôn và thành thị đơn cử có: Dân quê (1948), Tình quê (1948), Cô gái quê (1948) của Phi Vân; Cánh đồng của Trúc Giang; Giai cấp (1949), Tàn Binh (1949), Loạn (1949) của Sơn Khanh; Ái tình và nghệ thuật (?), Cung đàn lỗi nhịp (?) của Ngọc Sơn; Sống (1949) của Hải Đường, Gió mới (1949) của Thanh Thuỷ; Hai dòng con (1954), Thủ tiết (?) của Hoàng Thị Như Mai; Tâm sự một mớ tóc (?), Cô Lan (1952) của Anh Huy;… 

Cho đến nay, nhiều tác phẩm trong số vừa thống kê đã trở thành những sáng tác tiêu biểu cho nền văn học Cách mạng, chứa đựng tình cảm yêu nước và tinh thần nhân văn sâu sắc.

Sự phân chia thành các mảng đề tài như trên là dựa trên sự khu biệt ở những nét lớn và dĩ nhiên là có tính tương đối. Qua đó, chúng ta có thể phác thảo được một bức tranh và số lượng tiểu thuyết ở các đô thị Nam bộ giai đoạn 1945 - 1954. Nhìn vào thống kê đó, chúng ta nhận thấy một điểm đặc biệt là thời gian xuất hiện của nhiều tác phẩm tập trung chủ yếu vào năm 1948 và 1949. Nếu nhìn qua những thể loại khác như truyện ngắn, thơ ca, chúng ta cũng thấy một tình hình tương tự. Điều này không hẳn là một sự ngẫu nhiên mà chắc có những căn nguyên từ thực tế: sự tích luỹ vốn sống của các nhà văn sau cách mạng tháng Tám đã đến thời điểm chín muồi, sự khát khao độc lập, thống nhất của nhân dân miền Nam đã góp phần tạo nên không khí văn chương sôi động. Nhà văn dĩ nhiên là có nhiều hứng thú và có trách nhiệm phải nói lên tiếng nói của thời đại. Thẩm Thệ Hà, nhà văn - người đương thời, khi bàn về không khí văn nghệ đô thị Nam bộ những năm 1949, trong bài viết Tính sổ một năm văn nghệ viết năm 1951 đã cho rằng: “Nói đến văn nghệ, ta lại nhớ đến phong trào sáng tác rộn rực ở Nam Việt năm 1949. Có thể nói đó là một năm văn nghệ toàn thịnh nhất ở miền Nam. Ta đã tìm thấy ở đây cái phong vị văn chương của đất Bắc ngày tiền chiến tranh với nguyên tắc sáng tác tập đoàn và những cuộc tranh biện văn chương tao nhã. Các nhà văn đã gầy dựng thành từng nhóm (nhóm Chân trời mới, nhóm Tân Việt Nam, nhóm Đại Chúng, nhóm Sống Chung) và mỗi nhóm sáng tác theo một khuynh hướng rõ rệt, theo một hệ thống tư tưởng nhất định”
. Sự sôi động của không khí văn chương Nam bộ được nhật báo Thần Chung ở Sài Gòn nhận định: “Nhìn ra miền Bắc sau khi khói lửa bùng nổ ở Hà Nội (19 - 12 - 1946) các ngành hoạt động văn hóa hoàn toàn đình trệ... chúng ta không còn thu nhặt được những tác phẩm văn chương nào. Ở kinh đô Huế cũng thế. Tại miền Nam, trái lại, phong trào văn học bành trướng việc sáng tác và xuất bản mở rộng một kỷ nguyên mới”
.
Sự xuất hiện các nhóm văn chương và sáng tác của họ cũng cho thấy sự sôi động và phần nào đó sự phức tạp của văn học 9 năm kháng Pháp ở đô thị Nam bộ. Nguyễn Văn Sâm trong công trình Văn chương tranh đấu miền Nam, có tính chất cắm cột mốc quan trọng cho nghiên cứu văn học Nam bộ kháng Pháp, đã xếp các nhà văn thành ba nhóm: nhóm lý thuyết có thể kể: Dương Tử Giang, Thẩm Thệ Hà, Hồ Hữu Tường, Triều Sơn, Nhóm chân trời mới; nhóm thiên về xã hội có: Bùi Nam Tử, Phi Vân, Sơn Khanh, Hoàng Tấn, Lý Văn Sâm, Vũ Xuân Tự, Hoàng Mai, Nguyễn Xuân Mỹ, Cô Hợp Phố…;  nhóm hướng về đường lối quốc gia có thể kể: Vũ Anh Khanh, Quốc Ấn, Việt Tha, Võ Hoà Khanh; Liên Chớp, Phạm Thu Cảnh… Nhà nghiên cứu cũng lưu ý chúng ta về tiêu chí để sắp xếp các nhà văn vào từng nhóm là dựa trên “phần đóng góp về phương diện nào nhiều mà xếp các văn nhân về hướng ấy mà thôi”. Có thể nhận thấy một mẫu số chung trong mục đích cầm bút của các nhà văn dù họ thuộc những “nhóm phái”, thiên hướng chính trị khác nhau: “dù nhắm vào hướng nào, các văn nghệ sĩ được đề cập đến ở đây đều nhắm vào mục đích làm sao cho người dân ý thức thân phận nhược tiểu của mình mà đứng lên lật đổ cơ cấu xã hội thuộc địa lúc ấy để có thể tạo một đời sống thoải mái hơn”
. Xuất phát từ ý hướng chân chính và tốt đẹp đó cho nên dù “văn học kháng chiến chống Pháp hết sức khiêm tốn trong tham vọng chiếm giữ một vị trí trong lịch sử văn học Việt Nam, nhưng mặt khác, nó lại có một khả năng thâm nhập vào công chúng rộng rãi, nó thể hiện tính dân chủ và tính công phá trực diện”
. Sức mạnh, vẻ đẹp của những trang viết ấy thiết nghĩ là có căn nguyên ở sự bén rễ sâu vào nhịp đập của đời sống thời đại đồng thời quay trở lại phục vụ, tác động tích cực vào việc cải tạo đời sống.

2. Trong hoàn cảnh lịch sử đầy những biến động giai đoạn 1945 - 1954, tiểu thuyết ở đô thị Nam bộ đã tập trung khai thác các đề tài nổi cộm như: vấn đề đấu tranh cách mạng, đời sống xã hội nơi thôn quê và thành thị. Những đề tài này được người cầm bút thể hiện qua những cảm hứng chủ đạo như: Cảm hứng yêu nước và cách mạng, Cảm hứng phê phán, Cảm hứng về tình yêu. Cảm hứng chủ đạo trong tiểu thuyết Nam bộ có vai trò quan trọng trong việc hình thành chủ đề, đồng thời chi phối cả hệ thống nghệ thuật biểu hiện. Qua đó thể hiện tiếng nói, tình cảm của nhân dân Nam bộ, góp phần đa dạng hóa, hiện đại hóa tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.
2.1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta là nguồn cảm hứng lớn cho những người cầm bút. Nam bộ trong giai đoạn 9 năm kháng Pháp là một chiến trường quan trọng của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Hơn ai hết, các nhà văn là những người nhạy cảm với tình hình, thời cuộc, đã thể hiện cảm hứng yêu nước và cách mạng trong trang viết của mình. Điều này dễ nhận thấy trước hết qua số lượng tác phẩm lấy cảm hứng từ đề tài chiến tranh cách mạng giai đoạn 1945 - 1954. Cảm hứng này đã thể hiện lập trường và tiếng nói yêu nước, không chỉ của người cầm bút mà rộng ra là của nhân dân. Nó thực sự là một mặt trận quan trọng chống lại kẻ thù, góp phần tạo cơ sở cho niềm tin vào sức mạnh dân tộc, cổ vũ động viên các phong trào đấu tranh anh dũng của nhân dân Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung đi đến thắng lợi. Tác dụng tranh đấu của văn chương thể hiện tiếng nói yêu nước và cách mạng như Nguyễn Văn Sâm đã chỉ ra: “Ta có thể bảo rằng chính vì nhờ nền văn chương này mà những năm 1945 - 1950 người chống Pháp rất nhiều, khiến người Pháp hiểu rõ hơn tinh thần dân Việt Nam, tinh thần một dân tộc không chịu sống yên trong nô lệ, đã thường nổi dậy suốt trong những năm cai trị của họ”
.
Cảm hứng yêu nước trong văn học không phải đến thời điểm này mới có. Trước Cách mạng tháng Tám, ở Nam bộ, những tiểu thuyết mang cảm hứng yêu nước và dân tộc được thể hiện trong các bộ tiểu thuyết lấy đề tài từ lịch sử. Khuynh hướng tiểu thuyết lịch sử với các đại diện nhà văn Tân Dân Tử (1875 - 1955), Phạm Minh Kiên (? - ?), Hồ Biểu Chánh, Phú Đức. Cơ sở xã hội, những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của tiểu thuyết lịch sử chính là âm hưởng của phong trào duy tân, sự phản ứng lại những ảnh hưởng của truyện Tàu trong đời sống tinh thần người Nam bộ và nhu cầu tìm tòi cách tân của nhà văn trong quá trình hiện đại hoá văn học đầu thế kỷ XX. Trong hoàn cảnh đất nước còn nằm dưới ách ngoại nhân, các nhà văn thể hiện tình cảm yêu nước bằng cách trở về với quá khứ, miêu tả các chân dung nhân vật lịch sử nhằm cổ vũ, động viên nhân dân đứng lên dành độc lập. Ở một khía cạnh nào đó, trong hoàn cảnh cụ thể đầy giới hạn, sức kích thích cổ vũ của tiểu thuyết lịch sử có phần hạn chế, nhưng nó là một biểu hiện của truyền thống yêu nước, của mối quan hệ giữa văn học và đời sống. 

 Bước sang giai đoạn 1945 - 1954, khuynh hướng tiểu thuyết lịch sử không còn tiếp nối, phát triển. Tuy vậy, vẫn có những tác phẩm lấy chất liệu từ lịch sử và vẫn tạo được một sự ảnh hưởng nhất định trong đời sống, góp phần bổ sung, làm phong phú diện mạo các tác phẩm thể hiện tinh thần yêu nước và cách mạng. Các tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Bảo Hoá như: Ải Chi Lăng (1947), Mị Lan Hương (1951), Chàng đi theo nước (1953) đã trình hiện một kiểu tiểu thuyết lịch sử tranh đấu đầy ấn tượng. Nguyễn Văn Sâm cho rằng: “đứng trên lập trường dân tộc, kích động lòng ái quốc, nung chí người dân Nguyễn Bảo Hoá đã thành công, ông cũng đã thành công trong việc tìm ra trong sự kiện lịch sử một bài học: sự bất khuất, ước muốn vùng lên của dân tộc chúng ta”
. 

Cảm hứng yêu nước và cách mạng là một biểu hiện mới mẻ trong nội dung và nghệ thuật của tiểu thuyết Nam bộ giai đoạn 1945 - 1954. Nếu trước Cách mạng tháng Tám, cảm hứng yêu nước và dân tộc là tiếng nói thầm kín, bóng gió thì qua thời kỳ này cảm hứng yêu nước và cách mạng được thể hiện tập trung, trực diện. Không phải tập trung vào đề tài lịch sử, những bài học của quá khứ mà trong những đề tài thế sự, tức những sự việc của thời hiện tại. Do vậy, nó mang đậm tính thời sự, thể hiện tiếng nói của nhà văn về “người cùng thời”, mang sức mạnh trực tiếp, tươi mới, dễ đi vào tình cảm của công chúng. 

Cảm hứng yêu nước và cách mạng thể hiện qua tiếng nói khẳng định, ngợi ca những hành động, suy nghĩ của những người yêu nước; khẳng định những tấm gương hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đó là không khí của những ngày đầu kháng Nhật, nơi đó có Tảo, Bão, Đình, Niền trong Cây ná trắc. Trong cuộc chiến đấu gian khổ, Niềm đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại một ước mơ bình dị, đời thường nhưng quá xa vời đối với anh: tình yêu với Nhàn. Những lời cuối cùng của Niềm nói với Tảo trước lúc nhắm mắt như trao gửi một niềm tin: “Anh săn sóc giùm mả ba em và khi nào thái bình, anh có gặp Nhàn, anh bảo rằng em vẫn nhớ nàng cho đến lúc chết, mặc dầu nàng đã có chồng” (Cây ná trắc). Nguyễn Văn Sâm đã viết về nhân vật Niềm với những dòng cảm động: “Anh có cái lo lắng của người dân quê yêu mến mả mồ tổ phụ, anh giống họ ở chỗ yêu sâu đậm ít bộc lộ nhưng trung thành. Người yêu chê bỏ đi lấy chồng Niềm buồn chớ không oán giận; rồi khi cần nỗi niềm kia được gác riêng qua để Niềm làm tròn nhiệm vụ với nước non đã nuôi sống, dung dưỡng mình. Cái đẹp là ở chỗ đó” 
. Sự bình tĩnh của Niềm trước cái chết khiến ta nghĩ đến Lìn trong Bạt Xíu Lìn: “Lìn lấy hai viên đạn để giữa lòng bàn tay, đưa lên miệng hôn rồi đưa cho Lương hôn và bảo: Trước khi từ giã cõi đời em xin cầu nguyện cho tổ quốc Việt, dân tộc Việt mau ca khúc khải hoàn” (Bạt Xíu Lìn). Huyện trong Nửa bồ xương khô cũng được tác giả miêu tả với cảm hứng ngợi ca. Huyện đã hy sinh tình cảm riêng cho đại cuộc.

Cảm hứng yêu nước và cách mạng đã thể hiện được những bước chuyển về nhận thức của những cá nhân từ nỗi niềm riêng tư đến cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Đó là tâm thế của Bão, Vũ và Phượng (Người yêu nước), Tâm (Dân quê), Giác (Tình quê) Ngọc Nga (Tranh đấu), Toàn bộ Tranh đấu là hành trình của Nga đến với cách mạng. Nga vốn sinh trưởng trong gia đình giàu có. Hàng ngày phải chứng kiến những cảnh bất công. Cuộc đời của cô thật sự thay đổi khi chứng kiến “một cảnh tượng lạ lùng đập vào tim óc” khiến cô “kinh ngạc như lạc vào một thế giới lạ” cảnh người đàn ông trẻ bị đóng trăng ngồi trên đất và liên tiếp bị viên cai đạp lên chân, đá vào ngực, đánh vào hông đến nỗi khạc ra máu chỉ vì anh suýt làm hắn ngã khi rút bàn chân bị hắn đạp lên. Trong khi đó mấy ông hương quản đang xúm nhau ăn nhậu linh đình. Để rồi sau đó, cô dần nhận ra những mặt khác của xã hội, trái với những gì cô tìm thấy trong sách vở. “Trước đây tôi xem việc mẹ tôi chửi bới người thiếu nợ và cha tôi làm khó tá viên, tá điền, họ mất mùa vẫn bắt họ chạy mượn đong lúa ruộng cho đủ, là một việc thường. Nhưng bây giờ tôi thấy áy náy khó chịu lắm”. Sự thay đổi nhận thức của Ngọc Nga bắt đầu từ trong cái nhìn đối với những người trong gia đình, từ sự nhận thức ra cuộc sống giàu sang cô đang hưởng được xây dựng từ mồ hôi nước mắt của người dân quê. Cô tìm đọc những tư tưởng tiến bộ, mở trường dạy học. Ngọc Nga chính thức bước vào con đường hoạt động cách mạng khi trải qua nhiều biến cố cuộc đời mà việc chồng bị bắt rồi gặp chị Dung là một bước ngoặt, “Tham gia vào cuộc đấu tranh này, chúng tôi sung sướng thấy mình đã tranh đấu từ lâu vì yêu công lý và nhân đạo, và ngày nay mình tiếp tục tranh đấu để mưu một đời sống hợp công lý, nhân đạo cho cả một dân tộc, trong đó có mình. Và cuộc tranh đấu này là một giai đoạn cần thiết cho cuộc tranh đấu chung” (Tranh đấu). 

Tiểu thuyết mang cảm hứng yêu nước và cách mạng đã có những tác động trực tiếp đến quần chúng, đấu tranh trực diện với kẻ thù. Đó có thể xem là một thành tựu đáng được ghi nhận của tiểu thuyết công khai trong đô thị ở Nam bộ. Nó đã góp phần đặt nền móng cho sự đổi mới cách nhìn, sự lý giải về mối quan hệ giữa con người cá nhân với cộng đồng trong tiểu thuyết mang cảm hứng sử thi trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ thời kỳ 1954 - 1975 và có những đóng góp hết sức quan trọng cho tiến trình văn học dân tộc.

2.2. Cảm hứng phê phán là một trong những cản hứng quan trọng tạo nên nét đặc sắc cho tiểu thuyết đô thị Nam bộ. Cảm hứng phê phán thường gắn liền với sự quan tâm của các nhà văn tới những xung đột xã hội, xung đột nội tâm riêng tư của con người. Khi nào cuộc sống xuất hiện và tồn tại những mối mâu thuẫn giữa các giai cấp, giữa cái cũ và cái mới, giữa cái thiện và cái ác, giữa cái lạc hậu trì trệ với cái tiến bộ còn tồn tại thì lúc đó, cảm hứng phê phán sẽ có cơ sở để hình thành và phát triển. Cảm hứng phê phán trong tiểu thuyết Nam bộ giai đoạn 1945 - 1954 tập trung ở những tác phẩm với đề tài viết về cuộc sống nông thôn và thành thị. 

Trong một số tiểu thuyết viết về đề tài nông thôn Nam bộ, các nhà văn thường phê phán tầng lớp địa chủ phong kiến dùng thủ đoạn để bóc lột tá điền nghèo khổ. Từ khoảng đầu thế kỷ XX cho đến 1945, trong tác phẩm của một số nhà văn Nam bộ như Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Bửu Mộc (? - ?), Nguyễn Thế Phương (1906 - 1908), Ngọc Sơn (? - ?), Nguyễn Bá Thời (? - ?)… đã thể hiện cảm hứng phê phán, bóc trần những mặt trái của đời sống đô thị, của sự bất công xã hội mà tiêu biểu là sự bóc lột của địa chủ đối với tá điền.

Tiểu thuyết Nam bộ 1945 - 1954 viết về đời sống nông thôn và thành thị đã mô tả được những bức tranh xã hội rộng lớn, với những mối mâu thuẫn xã hội gay gắt. Tiểu thuyết viết về cuộc sống nông thôn đã thể hiện cảm hứng phê phán sâu sắc. Trong Tranh đấu, nhà văn Vũ Anh Khanh đã mô tả những hành vi bỉ ổi của hương chức làng xã, cảnh đánh đập tra khảo, chiếm đoạt ruộng đất của tá điền, vu oan chồng để cưỡng bức vợ: “Vậy chớ cậu hai con ông Tổng đó làm sao? Vợ tá điền, tá viên nào có sắc mà thoát khỏi tay cậu!. Anh nào nhắm mắt thì thôi, bằng mà hó hé thì ở tù rục xương” (Tranh đấu). Viết về cuộc sống của những người dân quê có lẽ nhà văn Phi Vân là người để lại những trang viết nhiều dấu ấn và gây cho người đọc sự xúc động nhất. Đó là những miền quê yên tĩnh như những người dân quê chất phác, đau khổ, chịu đựng đến câm lặng trong Dân quê, Tình quê và trước đó là Đồng quê. Cuộc đời của người dân nơi ấp Bình Thạnh trong Dân quê là điển hình cho cuộc sống lam lũ của người nông dân Nam bộ nơi ruộng đồng. Nơi đó người dân nghèo sống dưới ách thống trị của bọn hội đồng, hương chức làng xã tàn ác. Thông qua những nhân vật như hội đồng Thế, Chánh hương quản, phó hương quản Thành trong Dân quê, hương kiểm Sơn trong Tình quê, nhà văn đã lên án, vạch trần bản chất xấu xa của lớp người sống trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Đó là một lớp người tinh ranh, gian xảo, nắm được tâm lý của người nông dân và lợi dụng sự thiếu hiểu biết, hoàn cảnh khó khăn của họ để trục lợi. Những nhân vật này không chỉ bị nhà văn phê phán về mặt xã hội ở khía cạnh bóc lột sức lao động của dân nghèo, mà còn bị phê phán ở mặt đạo đức. Nhờ có địa vị, tiền bạc và uy thế của một ông chủ đất có quyền “sinh sát” tá điền, bọn họ đã bắt bớ, chiếm đoạn ruộng đất, cưỡng hiếp những người vô tội. Hội đồng Thế cũng là chủ điền ấp Bình Thạnh mưu toan cướp ruộng của giáo Thiện bằng cách bỏ hèm rượu vào ruộng của ông giáo nhằm vu cáo tội nấu rượu lậu. Em rể giáo Thiện là thợ Tám phải nhận tội thay. Nhân việc Hương quản dan díu với vợ Khạo Lành và bị y chém trọng thương, Thế đổ tội cho giáo Thiện và nhân đó lập mưu cưỡng hiếp vợ thợ Tám. Tội ác của Thế còn thể hiện qua lời tuyên bố với viên Hương quản: “Tá điền của tôi đó, đàn bà có, con gái có… có đứa nào dám cưỡng lại tôi? Vợ tôi chết cả năm nay mà có bao giờ nghĩ đến chuyện cưới vợ khác” (Dân quê). Ngày vía bà, hội đồng Thế xuất tiền cúng một chầu hát và tổ chức mở sòng bạc cho dân quê vui chơi. Hương quản vào ấp Bình Thạnh thị sát đã được hội đồng Thế hối lộ “một đêm tự do” trong nông điền của ông ta. Thế tự hào: “Té ra thầy cũng chưa biết thâm ý của tôi… Tá điền tôi đang cờ bạc thả cửa, chúng mê ăn thua bỏ nhà bỏ cửa cho vợ con, đêm nay tôi với thầy tha hồ vào đó… làm mưa làm gió”. Phi Vân viết những dòng cuối của chương Thế lực trong Dân quê đầy chua xót: “Và cũng đêm ấy, có một hạng người cô thế lại một phen chịu nhục, chống cự cũng không được mà kêu la cũng không xong, đành cắn răng ôm hận giữa ruộng đồng…”. Hội đồng Thế là một sự tiếp nối của các mẫu hình điền chủ Nghĩa trong Đồng quê của Phi Vân; Vĩnh Thái trong Khóc thầm, điền chủ Nghĩa trong Con nhà nghèo, Hương hào Hội trong Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh trước 1945. Tuy vậy, So với cảm hứng phê phán của các nhà văn Nam bộ trước 1945 mà tiêu biểu là Hồ Biểu Chánh thì cảm hứng phê phán trong tiều thuyết giai đoạn 1945 - 4954 đã có những biến đồi, bổ sung, cho thấy những điểm tiến bộ. Ngay trong sáng tác của Phi Vân, từ Đồng quê cho đến Dân quê, Tình quê, Cô gái quê cũng đã cho thấy sự biến đổi đó. Điểm khác biệt thể hiện trong cách lý giải và đề xuất phương hướng cải tạo các mối mâu thuẫn nhằm thay đổi đời sống người nông dân. Viết về người nông dân Nam bộ, Hồ Biểu Chánh vẫn chỉ dừng lại miêu tả sự cam chịu của họ, còn nhân vật người nông dân của Phi Vân thì đã biết phản kháng. Sự phản kháng của họ cũng khác với cách phản kháng của chị Dậu trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Những thanh niên của đồng quê Nam bộ đã tiếp xúc với cách mạng, với tư tưởng mới như Tâm và Quyến (Dân quê), Giác và Nhạn (Tình quê) đã mang đến luồng ánh sáng mới, hy vọng đổi đời nơi người dân quê chất phác. 

Cảm hứng phê phán cũng thể hiện khá rõ trong các tiểu thuyết viết về cuộc sống của con người nơi thành thị. Viết về cuộc sống đô thị hẳn các nhà văn có nhiều thuận lợi. Đô thị với những thiết chế xuất bản, báo chí, đời sống chính trị sôi động đã tạo những thuận lợi nhất định cho nhà văn. Trong nhiều tác phẩm, các nhà văn đã tập trung miêu tả cuộc sống thành thị với cảm hứng phê phán những lối sống thực dụng, buông thả, không lý tưởng, coi đồng tiền là trên hết, bất chấp luân thường, đạo lý. 

Tiểu thuyết Cô Lan của Anh Huy, Hai dòng con của Hoàng Thị Như Mai… là sự cảnh báo về sự xuống cấp về mặt đạo đức, sự tha hóa của tầng lớp trí thức trước làn sóng vật chất và văn minh phương Tây. Lan trong Cô Lan là người có học nhưng cuối cùng gặp phải những trắc trở trong cuộc đời cũng bởi cô coi thường các giá trị truyền thống để chạy theo lối sống thực dụng, mờ mắt trước đồng tiền và cuộc sống xa hoa nơi phố thị. Lan sống trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Mẹ nàng vốn là một gái bán hương, vì cuộc sống mưu sinh đã làm vợ bé ông Mộc, chủ nhà nghỉ Mộc Hương. Cuộc sống mẹ con Lan thay đổi từ đó. Lan sống trong nhung lụa, lớn lên xinh đẹp. Thế rồi nàng yêu Trúc, con riêng của Mộc. Trúc qua Pháp du học, Lan ở nhà buồn bả tìm đến rượu và thú vui khiêu vũ. Nàng bị giáo sư khiêu vũ chuốc rượu và cưỡng hiếp. Nàng được ông Mộc đưa đến nhà bác sĩ Hại để bỏ cái thai. Sau đó Lan bị Hại cưỡng dâm nhiều lần. Cuộc đời của Lan bắt đầu trượt dốc và nàng trở thành món đồ chơi của Mộc. Toàn bộ cuộc sống tủi nhục của Lan được cô viết thành thiên phóng sự xã hội Một thế giới hỗn loạn. Trong thế giới ấy, mọi giá trị đạo đức truyền thống dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Sự sa ngã của con người trước đồng tiền cũng được các nhà văn đặc biệt chú ý miêu tả với cảm hứng phê phán. Trong rất nhiều cuốn tiểu thuyết, đồng tiền phi nghĩa lắm lúc là tác nhân gây nên bi kịch của gia đình, bi kịch cá nhân. Cuộc sống vật chất cũng đã làm cho Cẩm Tâm trong Hai dòng con từ một cô gái hiền lành trở thành kẻ phá nát sự nghiệp của cha, đẩy hai người anh đến cảnh khốn cùng. Bản thân Cẩm Tâm cũng phải nhận lấy cái chết đau đớn và để lại các con còn thơ dại. Điều đáng nói là qua hình tượng nhân vật Lan, Cẩm Tâm tác giả cũng đã chỉ ra sự lầm lạc của họ phần là do hoàn cảnh xã hội tạo nên và cần phải cải tạo xã hội. Đó là một cái nhìn sâu sắc, tiếng nói đầy trách nhiệm của nhà văn đối với cuộc sống con người và xã hội. Trong lời giới thiệu thiên phóng sự Một thế giới hỗn loạn của Ly Thôn (bút danh của Lan), cũng là lời của nhà văn Anh Huy đã cho thấy phần nào ý hướng đó: “Cô Lan, nhân vật chánh trong thiên phóng sự này là hình ảnh của một số gái Việt và có lẽ cũng là hình ảnh của tôi, đang cùng sống trong một hoàn cảnh ngặt nghèo nếu không gọi là số kiếp … Giờ đây mời bạn hãy đi sâu vào lòng xã hội để cùng tôi chiêm nghiệm ít cảnh đời. Ước ao đây chỉ là một chuyến đò đang qua một khúc sông đêm để đi đến một bến mai tươi sáng” (Cô Lan). 

2.3. Tình yêu là một đề tài muôn thuở, là một nguồn hứng khởi vô tận cho sáng tạo nghệ thuật nói chung và văn chương nói riêng. Tình yêu trong tiểu thuyết đô thị Nam bộ giai đoạn 1945 - 1954, đặc biệt trong những tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh cách mạng thường được nhà văn thể hiện với cảm hứng ngợi ca, khẳng định thông qua những mối tình của các đôi trai gái thuộc các thành phần khác nhau trong xã hội. 

Nhiều cuốn tiểu thuyết đã xây dựng những mối tình của những con người thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu trong xã hội Nam bộ như: mối tình của Sơn và Phương Lan trong Vó ngựa cầu thu, Phượng và Vũ trong Người yêu nước, Ngọc Nga và Trọng trong Tranh đấu, Huyện và Chung trong Nửa bồ xương khô, Tuấn và Dung trong Gió mới, Sa và Hoàng trong Vợ một người tù mong một ngày về, Liên và Tân trong Hờn chinh chiến, Trang và Nghĩa trong Con đường nghĩa vụ, Hoàng Ngô và Thuỳ Nga trong Ái tình và nghệ thuật,… Bên cạnh đó là những tác phẩm miêu tả những mối tình của những con người lao động bình dân nơi đồng ruộng thôn quê như: mối tình của Tâm và Quyến trong Đồng quê, Giác và Nhạn trong Tình quê, Huyền và Vá trong Cánh đồng… Tình yêu của các cặp trai gái thường là đến từ hai phía. Song có một điều đặc biệt là dù cho những nhân vật này là những người bình dân hay là những thanh niên có học thuộc tầng lớp trên của xã hội thì họ vẫn nép mình trong những lối suy nghĩ truyền thống. Họ tự đặt mình trong truyền thống với những lễ nghĩa, với những cách hành xử và các mối quan hệ phức tạp. Nhưng, dù chuyện tình cảm của cá nhân có nép mình trong truyền thống hay mang tính chất hiện đại đi chăng nữa, thì nó cũng là những câu chuyện sống động như chính cuộc đời thực, như chính tình cảm thực của con người Nam bộ. Thông qua việc miêu tả tình yêu cá nhân, các nhà văn Nam bộ đã thể hiện một tình cảm nhân văn và nhân đạo sâu sắc đối với con người.

Tình yêu trong tiểu thuyết mang chủ đề yêu nước và cách mạng được các nhà văn thể hiện với cảm hứng mạnh mẽ. Nó không đơn thuần là tình yêu, trách nhiệm của người công dân đối với đất nước mà còn là tình yêu trai gái tự nhiên. Ngoài việc nhà văn miêu tả sự yêu đương tự do của những cá nhân, thì tình yêu đó được đặt trong mối tương quan và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Con người trong tiểu thuyết được miêu tả sẵn sàng hi sinh tình yêu riêng tư cho hạnh phúc chung của toàn dân tộc. Tình yêu nhiều khi đóng vai trò là động lực tinh thần giúp cá nhân vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ đối với đất nước. Đó là mối tình của Vũ và Phương trong Người yêu nước. Vũ vốn sống cuộc đời sung túc, không biết đến cuộc sống của những người cần lao cho đến khi gặp Bão và được Bão giác ngộ. Vũ yêu Phượng say đắm và có điều kiện để có cuộc sống hạnh phúc bên nàng, nhưng Vũ đã gác lại để làm nhiệm vụ của người trai đối với tổ quốc. Phượng không buồn, trái lại rất vui vì có được người tình lý tưởng. Nàng từ bỏ cuộc sống ấm êm để bước theo con đường cứu nước mà Vũ đã chọn. Như lời trong bức thư từ chiến trường Phượng gửi cho Vũ: “Trong những lúc bôn ba với cuộc đấu tranh thường trực, em đã đặt cao lý tưởng của mình trên mọi thị hiếu cá nhân, lấy làm sung sướng với công việc mình làm. Em vẫn tự nhủ: ‘hãy như anh Vũ, phải có gan làm lại lịch sử”. Em đã mượn cái tinh thần người xa để giữ vững tinh thần mình, em đã tin ở người ấy cũng như em vẫn tin ở ngày mai vinh quang của xứ sở” (Người yêu nước). Đó là mối tình của Ngọc Nga và Trọng trong Tranh đấu. Ngọc Nga từ chối viên chủ tỉnh theo sự sắp đặt của gia đình để đến với Trọng, chàng trai mồ côi nghèo khổ. Về sau, nàng đã sát cánh bên Trọng trong cuộc chiến đấu gian khổ lâu dài của dân tộc. Là mối tình của Huyện và Chung trong Nửa bồ xương khô. Khi hay tin Chung đã hy sinh ngoài mặt trận Huyện vẫn bình tĩnh, gia nhập đoàn nữ cứu thương mong tìm được mộ chàng. Nhưng thật ra Chung vẫn còn sống. Trước hoàn cảnh chiến tranh, khi tổ quốc cần, Huyện đã vượt lên trên khuôn khổ của tình yêu bình thường để hiến mình cho tổ quốc. Hay đó là sự chung thuỷ của Sa trong Vợ một người tù mong một ngày về. Chồng của Sa là Hoàng bị bắt vì tội làm “quốc sự”. Từ ngày chồng bị bắt, Sa luôn phải hứng chịu những lời xỉa xói của những người xung quanh, nhưng nàng tin tưởng vào sự lựa chọn đúng đắn và việc làm chính nghĩa của chồng. Sa gạt bỏ những lời ong bướm để nuôi con chờ chồng trở về, “suốt ngày nàng cặm cụi làm việc và tạm vui với hạnh phúc nhỏ bé bên đứa con trai. Nàng đã tiều tuỵ đi nhiều, mắt nàng sâu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt ấy chỉ sống qua một tia sáng lờ mờ như lúc này vùi đầu bên bếp lửa. Nàng không cho phép mình gục ngã, bởi nàng còn đứa con - Hùng chính là chân lý để nàng sống tiếp” (Vợ một người tù mong một ngày về). Những mối tình nơi miệt vườn của Tâm và Quyến trong Đồng quê, Giác và Nhạn trong Tình quê, Huyền và Vá trong Cánh đồng cũng đã ươm mầm cho hạnh phúc tranh đấu. Rồi họ sẽ đến với cách mạng, ngày hội của non sông. Những mối chân tình, lý tưởng trong tiểu thuyết xuất hiện trong không khí những ngày đầu kháng Pháp đã tạo nên một sự khích lệ rất lớn đối với quần chúng đặc biệt là đối với các tầng lớp thanh niên.

Chính tình yêu là liều thuốc giảm đau của con người trong sự tàn phá của chiến tranh. Với chiến tranh thì không có ngoại lệ nào. Liên và Tân (Hờn chinh chiến) đều phục vụ trong quân đội. Liên là y tá chiến trường. Tân là quân nhân chủ lực chiến đấu ở chiến khu miền Đông. Tân bị thương, khuôn mặt biến dạng và không muốn gặp lại người yêu vì sợ mình sẽ là gánh nặng cho cuộc đời nàng. Tân đổi tên là Huyền Lâm và nằm diều trị ở khu bệnh xá nơi Vân Nga làm việc. Nga phát hiện ra Huyền Lâm chính là Hoàng Tân và báo cho Liên biết. Liên vui mừng gặp lại Tân nhưng sau đó trong lòng nàng có một nỗi thất vọng, hụt hẫng. Tân cũng đã nhận ra điều đó và cố tạo một bức màn ngăn cách giữa hai người dù sống chung trong một nhà. Tâm trạng của Liên khác hẳn Hường. Hường đón Biên với sự vui mừng, tự hào dù anh đã trở thành người tàn phế. Hình ảnh vợ chồng người bệnh binh Hường và Biên đã làm cho Liên thay đổi. Liên chợt nhận ra “mình chẳng những phản bội Tân mà còn phản bội một thứ gì vô cùng cao cả. Và sự phản bội ấy đã làm cho nàng yếu hèn đi, trống rỗng đi như một kẻ hèn hạ nhất trên đời” (Hờn chinh chiến). Nàng chủ động phá tan bức màn ngăn cách bấy lâu nay với Tân, “nàng đã hiểu lý do tranh đấu, lý do phụng sự của mình, nàng đã giác ngộ trước cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, nàng đã nhận định được giá trị và vai tuồng tối trọng của chiến sĩ tiền phong - hạng người như Tân -  thì sao nàng không vì lý do cao cả ấy, vì cái chân giá trị ấy của Tân mà đối với chàng một cách phải lẽ hơn?” (Hờn chinh chiến). Tình yêu của Liên cũng đã giúp Tân không gục ngã và chính Liên cũng thấy mình hạnh phúc, có ích với sự nghiệp cứu nước khi nhận lại từ Tân niềm tin yêu vô hạn. Từ một góc nhìn khác về chiến tranh, Con đường nghĩa vụ đặt ra cho Trang và Nghĩa những sự lựa chọn. Trong lúc Trang đến với cách mạng dân tộc thì Nghĩa lại chọn cách phục vụ hiến binh Nhật để hưởng cuộc sống giàu sang. Tình cờ Trang bị bắt và Nghĩa là người thông dịch trong cuộc khảo cung. Chính tình yêu và sự giác ngộ đã khiến Nghĩa đi đến hành động giết tên võ quan Nhật và cùng Trang trốn thoát trở về với cuộc đấu tranh của dân tộc.

Những mối tình thủy chung, trong sáng cùng những hi sinh hạnh phúc cá nhân cho lợi ích chung của dân tộc được các nhà văn nhiệt thành ngợi ca, cổ vũ. Họ là những cá nhân ít có sự tính toán thiệt hơn khi đặt tình cảm cá nhân, tình cảm gia đình bên cạnh trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước. Nếu có cơ hội, họ sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ và tình yêu để cứu nước. Tình cảm, tình yêu của họ, vì thế là những bài ca đẹp, thể hiện một lý tưởng và nhân cách sống cao thượng của con người. 

Việc miêu tả, thể hiện tình yêu nam nữ trong tiểu thuyết viết về đề tài yêu nước và cách mạng nhiều lúc không phải là chủ đích chính của các nhà văn. Thế nhưng, chính những mối tình của các nhân vật, thường là mối tình của nhân vật chính, sẽ giúp phần rất lớn cho sự thành công của tác phẩm. Lúc đó nhân vật sẽ được khám phá ở nhiều góc độ khác nhau, từ vị trí vai trò đối với cộng đồng xã hội cho đến thế giới nội tâm phong phú nắm bắt bên trong. Nhân vật nhờ đó mà trở nên sinh động, gần với đời thực, trở thành những con người đang hiện diện đâu đó trong cuộc sống hiện tại, có sức lay động mọi người đứng lên cứu nước. 

3. Tiểu thuyết ở đô thị giai đoạn 1945 - 1954 đã miêu tả được nhiều khía cạnh sôi động của đời sống bằng những cảm hứng chủ đạo hết sức sâu sắc. Những nội dung và cảm hứng ấy đã được các nhà văn thể hiện qua những phương thức nghệ thuật tương ứng tạo nên những thành tựu nhất định của tiểu thuyết. Nghiên cứu những giá trị của tiểu thuyết Việt Nam nói chung và Nam bộ nói riêng trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp cũng như chống Mỹ, theo chúng tôi cần đặc biệt chú ý đến cái nhìn lịch sử cụ thể. Trong hoàn cảnh chiến tranh, mọi nguồn lực vật chất và tinh thần hầu như tập trung cho nhiệm vụ trung tâm là giải phóng dân tộc. Văn học, theo đó cũng có những hy sinh, mất mát. Cố nhiên, không ai buộc người cầm bút phải từ bỏ ý đồ cách tân về nghệ thuật, tìm tòi vào những bí ẩn của đời sống tinh thần con người, cái làm nên nghệ thuật và dấu ấn của người nghệ sĩ. Thế nhưng, trong hoàn cảnh đau thương của dân tộc, nhà văn cảm thấy trách nhiệm trí thức của mình là phải nói tiếng nói lương tri của thời đại, tiếng nói của số đông quần chúng. Nghệ thuật vì thế đã tìm cho mình một hình thức phù hợp đi vào đời sống, cổ vũ tinh thần của quần chúng. Tính chất thời sự, tươi mới của hiện thực buộc nhà văn phải viết nhanh để bắt kịp nó, và do vậy rất hiếm những tác phẩm dài hơi. Người cầm bút cũng chưa có độ lùi nhất định để chiêm nghiệm những vấn đề của đời sống hiện thực, cho nên nội dung của không ít tác phẩm chưa thực sự có chiều sâu. Nhưng nhìn chung, những trang viết mà các nhà văn để lại trong chín năm ấy vẫn có sức sống riêng với những tìm tòi về phương thức thể hiện nhân vật, phương thức kết cấu, phương thức sử dụng ngôn ngữ. Văn chương dễ gây xúc động vì nó thật, nó ghi lại được những thời khắc quan trọng, những chuyển biến về tinh thần của người Việt Nam trong một giai đoạn có thể nói là một đi mà ít có cơ hội quay trở lại.  

Trước hết, tiểu thuyết ở đô thị Nam bộ đã xây dựng được một kiểu “nhân vật tâm trạng”
. Các tác giả tập trung miêu tả hành trình tâm lý của nhân vật một cách biện chứng. Đó là hành trình tự nhận thức để rồi đến với cách mạng của Ngọc Nga trong Tranh đấu, của Vũ trong Người yêu nước, của Dung và Tuấn trong Gió mới, của Tâm trong Đồng quê, của Giác trong Tình quê. Nhân vật có sự chuyển biến trong tư tưởng và hành động. Nhiều nhân vật vốn xuất thân từ gia đình khá giả như Vũ, Nga, Tâm… và họ đều mang một mặc cảm tội lỗi vì đã sống trong nhung lụa trong khi nhân quần xung quanh họ thì đói rách. Từ nỗi cảm thông với những số phận con người nghèo khó đã đưa họ tiếp xúc với tư tưởng tiến bộ rối đền hành động cách mạng. Từ tình yêu con người dẫn họ đến tình yêu nước. Có những nguyên do dẫn đến sự chuyển biến này, có thể là do tình cờ tiếp xúc với tư tưởng cách mạng, hoặc do bị đẩy vào tù và được những người chính trị phạm giác ngộ, hoặc do chứng kiến những hoàn cảnh bất công trước mắt khiến dẫn đến tự thức và hành động. Cái làm nên nét hấp dẫn của nhân vật trong tiểu thuyết chính là tình cảm và những tư tưởng tiến bộ hướng đến việc giải phóng con người, giải phóng dân tộc. Đặc biệt trong tiểu thuyết đã xuất hiện kiểu nhân vật tương đối gần gũi với kiểu nhân vật mà sau này trở thành phổ biến trong văn chương chống Mỹ: nhân vật “người Đảng”. Nhân vật “người Đảng” đã giác ngộ và đi theo cách mạng và quay trở lại tác động, giác ngộ cho những nhân vật khác. Trong Người yêu nước: Bão giác ngộ cho Vũ; Vũ giác ngộ cho Phượng; Phượng lại giác ngộ cho cha mình; trong Dân quê, tám Thợ đã giác ngộ cho Tâm. các nhân vật như Vũ, Sơn, Tâm có những nét gần gũi với A Châu trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, Thế trong Đất nước đứng lên và Quyết trong Rừng xà nu của Nguyên Ngọc, Chị Ba Dương trong Một chuyện chép ở bệnh viện của Bùi Đức Ái… Với các nhân vật trong đề tài viết về chiến tranh, yêu nước thì chiến tranh là hoàn cảnh thử thách phẩm chất của nhân vật. Nhân vật mang trong mình tình yêu bao la đối với tổ quốc, ngay cả khi phải hy sinh, từ bỏ hạnh phúc cá nhân, riêng tư. Nhân vật trong tác phẩm hiện lên như những chiến sĩ kiên cường bất khuất, luôn hành động vì độc lập, tự do cho nhân dân. Họ hành động quyết liệt, đi đến tận cùng của bổn phận với sứ mạng thiêng liêng ấy.

Về mặt kết cấu của tiểu thuyết, đa phần sử dụng loại kết cấu đơn giản. Kết cấu theo hình thức ghi nhật ký có Người vợ tù mong một ngày về,… Kết cấu vòng tròn có Hai dòng con, Cô Lan. Cốt truyện của nhiều tác phẩm tương đối nhẹ nhàng, gợi mở, chú ý nhiều tính chất luận đề. Nhiều tác phẩm kết thúc có hậu như Gió mới, Người vợ tù mong một ngày về... Chúng tôi muốn nêu ra một vấn đề trên phương diện vật chất của văn bản ở đây là vấn đề kiểm duyệt và tự kiểm duyệt. Trong nhiều tác phẩm, nơi những trang viết đã xuất hiện nhiều chỗ, nhiều đoạn khá dài bị kiểm duyệt cắt bỏ. Điều đó khiến chúng ta phải suy nghĩ, liệu những chỗ bị cắt bỏ có phải là những chỗ có vấn đề nhạy cảm về chính trị?

Ngôn ngữ trong tiểu thuyết được người viết mở rộng về phía khẩu ngữ, tăng cường ngôn ngữ đời sống và tạo ra sắc thái độc đáo của ngôn ngữ văn học vùng Nam bộ. Những sáng tác của Phi Vân, mức độ sử dụng từ ngữ mang sắc thái Nam bộ hết sức đậm đặc, làm bức tranh quê của ông đậm chất Nam bộ.

4. Tiểu thuyết đô thị Nam bộ giai đoạn 1945 - 1954 phần lớn là tiếng nói yêu nước, tấn công vào kẻ thù. Trên phương diện lịch sử xã hội, nó có những đóng góp quan trọng trong việc khích lệ lòng yêu nước của nhân dân, động viên mọi người đứng lên dành độc lập dân tộc. Trên phương diện văn hoá, tiểu thuyết Nam bộ 1945 - 1954 đã có những đóng góp quan trọng vào tiến trình hiện đại hoá văn học.

Cho đến nay, việc nghiên cứu văn học Nam bộ 1945 - 1954 nói chung và mảng tiểu thuyết nói riêng ở các đô thị vẫn cần tiếp tục được đẩy mạnh và cần được khẳng định. Khi bàn về vai trò và tác dụng của văn học yêu nước trong các thành thị tạm chiếm ở Nam bộ giai đoạn 1954 - 1975, nhà nghiên cứu Trần Hữu Tá viết: “Thời gian đi qua đã 30 năm, đến nay chúng ta có căn cứ để nhận xét: khuynh hướng văn học này không chỉ có giá trị phục vụ kịp thời trực tiếp hoặc gián tiếp chống Mỹ và tha thiết kêu gọi người đọc - nhất là thanh niên - “Tìm về dân tộc”, góp phần tích cực vào sự nghiệp thống nhất đất nước, mà không ít tác phẩm có giá trị lâu dài, chịu đựng được sự thử thách của thời gian. Giá trị này được cấu thành bởi tư tưởng yêu nước sâu sắc và chất lượng nghệ thuật khá cao. Những tác phẩm của các cây bút tiêu biểu kể trên chắc chắn sẽ góp phần làm giàu cho kho tàng văn học Việt Nam hiện đại. Nó xứng đáng được xem xét, đánh giá một cách trân trọng trong các công trình văn học sử”
. Với tư cách là một mắt xích quan trọng trong tiến trình liên tục của lịch sử văn học dân tộc, văn học chống Pháp ở trong các thành thị Nam bộ giai đoạn 1945 - 1954 càng xứng đáng được nhìn nhận, trân trọng.

Ngoài ra, cũng cần phải khẳng định những đóng góp quan trọng của những người cầm bút chân chính trong giai đoạn 1945 - 1954. Họ không chỉ ghi lại những thời khắc quan trọng của lịch sử dân tộc, mà quan trọng là họ đã thể hiện được phẩm chất đáng quý của người cầm bút trong hoàn cảnh ấy. Sự thành thật của ngòi bút trước thời cuộc khiến cho những trang viết dù trải qua thời gian tương đối xa nhưng vẫn có vị trí riêng trong lịch sử văn học dân tộc. Cái điều mà như nhà thơ Chế Lan Viên, nhân viết cho Tập văn của Đoàn Giỏi xuất bản năm 1987, từng bộc bạch: “Nhờ các nhà văn Nam bộ, chúng ta đã khám phá, phát hiện ra miền Nam tổ quốc ta, khám phá phát hiện ra chất liệu đã làm nên cái miền đất “máu thịt của Việt Nam” (…) đọc các bài văn kia tôi thấy xúc động. Có gì đằng sau cái chất liệu kia… Tôi muốn nói đó là tâm hồn, đó là tấm lòng chân thành của tác giả. Cái đó giúp cho chất liệu đi qua mà không chìm không tan rã trong thời gian. Tác giả viết bằng trái tim trần và mình phải đọc bằng trái tim trần”. Và theo chúng tôi, muốn đọc, muốn nuôi dưỡng những giá trị tinh thần quý báu ấy “bằng trái tim trần”, trước hết cần thiết phải sớm tái công bố những trang văn ấy trong các bộ tuyển tập, hợp tuyển dày dặn, công phu để công chúng, nhà nghiên cứu có điều kiện tiếp cận, thưởng thức.
TẠP CHÍ “BÁCH KHOA” VÀ 
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI SÀI GÒN

Vũ Thị Thu Thanh(
B

ài viết này nghiên cứu đời sống xã hội ở Sài Gòn thông qua góc nhìn của tạp chí Bách Khoa. Bằng cách lần theo các dấu vết của tờ báo như giá bán, số trang, chủ đề bài viết, nội dung bài viết, số quảng cáo…chúng tôi sẽ trình bày những nét cơ bản về đời sống chính trị, đời sống kinh tế và đời sống văn hóa (tập trung vào đời sống báo chí) tại Sài Gòn trong giai đoạn (1954-1975).


1. Giới thiệu về tạp chí Bách Khoa

1.1. Hoàn ảnh ra đời

Sau khi hiệp định Gèneve 1954 được ký kết, Huỳnh Văn Lang, Đỗ Trọng Chu, Lê Thành Cường- đang học và làm việc ở nước ngoài, về nước theo lời kêu gọi của Ngô Đình Diệm,  trong khi đợi bổ nhiệm công việc- đã cùng nhau sáng lập hệ thống trường Bách Khoa Bình dân. Họ áp dụng lối giáo dục thực dụng vừa dạy chữ vừa dạy nghề để nâng cao dân trí. Sau đó, Ngô Đình Diệm bổ nhiệm Huỳnh Văn Lang giữ chức vụ Giám đốc viện Hối đoái. Với vị thế xã hội đó, Huỳnh Văn Lang dễ dàng thực hiện các ý tưởng khác. Một trong những ý tưởng đó là thành lập ban Nghiên cứu kinh tế và tài chính trực thuộc hội Văn hóa bình dân
. Rồi từ những kết quả hoạt động của ban Nghiên cứu, Huỳnh Văn Lang cùng với một số cộng sự muốn ra một tờ báo nhằm đưa các ý kiến, các kết quả nghiên cứu ra công luận. Họ bèn xin nhãn báo Bách Khoa bình dân đình bản từ số 2, cắt bỏ hai chữ “bình dân” để chỉ còn hai chữ Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê. 1993, tr.184). Để Bách Khoa được xuất bản, Huỳnh Văn Lang đã vận động sự đóng góp từ một số thân hữu và một số chuyên viên ngân hàng dưới quyền của ông. Có 30 vị tham gia đóng góp, mỗi người đóng góp 10.000 đồng
. Đó là các ông: Lê Đình Chân, Tăng Văn Chỉ, Đỗ Trọng Chu, Lê Thành Cường, Trần Lưu Dy, Lê Phát Đạt, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Lê Giang, Phạm Ngọc Thuần Giao, Nguyễn Hữu Hạnh, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Văn Khải, Phạm Duy Lân, Nguyễn Quang Lệ, Trần Long, Bùi Bá Lư, Lương Chí Sanh, Nguyễn Huy Thanh, Bùi Kiến Thành, Hoàng Khắc Thành, Phạm Ngọc Thảo, Bùi Văn Thịnh, Vũ Ngọc Tiến, Võ Thu Tịnh, Nguyễn Tấn Trung, Phạm Kim Tương, Hoàng Minh Tuynh, Bùi Công Văn. Có một người chỉ đóng góp 5.000 đồng và không được nhắc đến tên. Những người này luôn có tên ở bìa sau của tạp chí trong những năm đầu. Tuy nhiên, họ không tham gia viết lách gì cho Bách Khoa cả (Nguyễn Thụy Hinh. 2008).
1.2. Nội dung bài vở

Bách Khoa là tạp chí bán nguyệt san, mỗi tháng phát hành hai số. Tổng cộng trong suốt hơn 18 năm tồn tại, từ 15-1-1957 đến 30-4-1975, Bách Khoa đã in được 426 số. Trong thời gian tồn tại, Bách Khoa có 2 lần đổi tên. Lần thứ nhất là đổi từ Bách Khoa (1/1957 đến 1/1965) thành Bách Khoa thời đại (2/1965 đến 12/1969). Lần thứ hai là đổi từ Bách Khoa thời đại thành Bách Khoa (1/1970 đến 4/1975).

Nội dung bài vở của Bách Khoa có thể được chia làm ba phần như sau: Phần biên khảo - nghị luận: gồm các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, giáo dục, triết học, văn hóa,  tôn giáo, sử-địa, khoa học, v.v...phần văn nghệ: gồm truyện ngắn, truyện dài, truyện dịch, thơ, đàm thoại, phỏng vấn, tùy bút, hồi ký, bút ký…và phần tin tức: gồm tin chính trị, tin văn nghệ, tin khoa học. (bắt đầu từ số 195/1965).

1.3. Lượng phát hành và thành phần độc giả

Mỗi số Bách Khoa phát hành khoảng từ 4.000 đến 4.500 bản, Bách Khoa có số độc giả dài hạn trên 1.000, trong đó khoảng 100 ở ngoại quốc (Nguyễn Hiến Lê. 1993, tr.185). Khi cuộc chiến tranh bắt đầu leo thang, việc vận chuyển về các tỉnh gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là  độc giả miền Trung, lượng phát hành bị giảm sút, đặc biệt sau biến cố Tết Mậu Thân 1968, lượng phát hành giảm xuống còn 3.000 bản. 

Về thành phần độc giả, Nguyễn Hiến Lê cho biết độc giả Bách Khoa đa số là hạng đứng tuổi chiếm đa số, còn giới trẻ chê là khô khan, nặng về biên khảo nhẹ về sáng tác (Nguyễn Hiến Lê. 1993, tr.189). Nhưng ông Lê không nói rõ độc giả thuộc những thành phần nào. Theo chúng tôi khảo sát, kiểm chứng ở mục liên lạc, phản hồi thư từ bài vở giữa ban biên tập Bách Khoa với độc giả và cộng tác viên cho thấy số độc giả trẻ không phải là ít. Tuy nhiên, Bách Khoa không có nhiều độc giả thuộc giới bình dân, giới tiểu thương, công nhân mà phần lớn là giới trí thức, giới công chức trung lưu và sinh viên.

1.4. Cộng tác viên

Trong khoảng hơn 18 năm tồn tại, Bách Khoa đã đăng 6.058 bài của hơn 700 tác giả. Làm nên vóc đáng của Bách Khoa có nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp xã hội. Xin nêu một số văn nghệ sĩ có tên tuổi trong làng văn nghệ miền Nam góp mặt trên Bách Khoa như sau:

Thế hệ tiền chiến: Cung Giũ Nguyên, Vi Huyền Đắc, Đông Hồ, Hư Chu, Toan Ánh, Quách Tấn, Tương Phố, Nữ sĩ Mộng Tuyết, Giản chi Nguyễn Hữu Văn, Đông Xuyên, Vương Hồng Sển, Nguyễn Văn Hầu…

Lớp trí thức, công chức chính quyền: Đoàn Thêm, Nguyễn Hiến Lê,Trần Thúc Linh, Hoàng Minh Tuynh, Đỗ Bằng Đoàn, Hồ Hữu Tường, Trần Văn Khê, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Ngọc Lan, Lê Ngọc Trụ, Vũ Đình Lưu, Lê Văn Siêu, Trương Văn Chình,  Kim Định, Trần Thái Đỉnh, Nguyễn Văn Trung, Võ Quang Yến, Nguyễn Trọng Văn, Phạm Công Thiện, Đỗ Trọng Huề, Bùi Văn Thịnh, Phạm Ngọc Thảo, Vũ Bão (Phan Văn Tạo), Đặng Văn Nhâm, Đỗ Tiến Đức, Châu Hải Kỳ, Nguyễn Phương…

Các nhà văn: Doãn Quốc Sỹ, Mặc Thu, Võ Phiến, Vũ Hạnh, Bùi Giáng, Vũ Hoàng Chương, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Nguyễn Mạnh Côn, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Đức Sơn, Tạ Tỵ, Phan Du, Lê Tất Điều, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Ngu Í, Võ Hồng, Thế Uyên, Nguyễn Thị Hoàng, Túy Hồng, Phạm Duy, Minh Đức Hoài Trinh, Minh Quân, Thanh Lãng, Đinh Hùng, Lê Phương Chi, Trùng Dương, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Nhã Ca, …

Tuy nhiên, Bách Khoa vẫn có một đội ngũ cộng tác cố định: Về biên khảo có Hoàng Minh Tuynh, Huỳnh Văn Lang, Nguyễn Hiến Lê, Đoàn Thêm, Võ Phiến, Vũ Hạnh, Nguyễn Ngu Í, Võ Quang Yến, Trần Văn Khê, Duy, Lê Phương Chi, Tiểu Dân, Trần Đại, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Phương, Nguyễn Văn Hầu, Cô Liêu (tức Vũ Đình Lưu), Từ Trì, Thế Nhân. Về văn chương có Vũ Hạnh, Võ Phiến, Nguyễn Mộng Giác, Lê Tất Điều, Hoàng Ngọc Tuấn, Trùng Dương, Thế Uyên, Trần Hoài Thư, Đông Hồ, Phan Du. Về tin tức có Võ Phiến, Thu Thủy, Tử Diệp, Nguyễn Ngu Í, Võ Quang Yến, Minh Đức Hoài Trinh. Trong đó Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Hữu Ngư (Nguyễn Ngu Í), Võ Phiến, Đoàn Thêm là những cây viết chính với hơn 100 bài cho Bách Khoa trong suốt 18 năm tồn tại. 

2. Bách Khoa và đời sống xã hội Sài Gòn

Ở phần này, chúng tôi sẽ lần theo một số dấu vết của tờ báo như sự tăng giảm về giá bán, lượng quảng cáo trên mỗi số, số trang trên mỗi số cũng như sự tăng giảm các bài viết từng lĩnh vực. Chúng tôi cũng khảo sát từng chủ đề của mỗi bài viết bởi vì nó cho biết mức độ quan tâm của công luận đối với các vấn đề xã hội và ý nghĩa của từng chủ đề trong bối cảnh kinh tế-chính trị-xã hội Sài Gòn. Mục đích của các khảo sát này nhằm để phác họa bức tranh về đời sống xã hội ở Sài Gòn gồm đời sống chính trị, đời sống kinh tế và đời sống văn hóa chủ yếu là đời sống báo chí. Chúng tôi mô tả đời sống xã hội này với cách nhìn từ bên trong ra ngoài, tức là từ Bách Khoa nhìn ra xã hội. 

2.1. Bách Khoa và đời sống chính trị Sài Gòn

Bách Khoa khởi đầu với một số vốn ít ỏi. Vốn ở đây bao gồm tài chính, nhân sự và đội ngũ cộng tác. Với một số vốn đóng góp nhỏ ban đầu, một số bài vở là kết quả sinh hoạt của ban Nghiên cứu kinh tế tài chính và vài nhân sự tòa soạn, những người sáng lập phân công nhau mời thêm các văn nghệ sĩ khác tham gia cộng tác với tờ báo, trước hết là các văn nghệ sĩ tiền chiến. Trong năm đầu tiên 1957, họ đã mời được Á nam Trần Tuấn Khải, Vi Huyền Đắc, Hư Chu, Nguyễn Hiến Lê, Đông Xuyên, Thiên Giang, Quách Tấn, Hào nguyên Nguyễn Hóa, Hoàng Thái Linh (Nguyễn Văn Trung), Trần Văn Khê, Đặng Văn Nhâm, Mặc Thu, Bùi Giáng, Minh Đức, Cô Liêu (Vũ Đình Lưu), Phan Lạc Tuyên, Bác sĩ Nguyễn Văn Ba, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Huy Thanh, Võ Thu Tịnh, Vũ Thừa Chi, Thuần Phong, Võ Phiến, Nguyễn Tử Quang, Nguyễn Huy Thanh…

Trong 24 số đầu năm 1957, các thành viên của Ban sáng lập gồm: Huỳnh Văn Lang, Hoàng Minh Tuynh, Phạm Ngọc Thảo, Nguyễn Ngu Í, Phạm Thị Nhiệm là những cây viết chính cho tờ báo. Trong đó, Huỳnh Văn Lang có 13 bài/24 số, Hoàng Minh Tuynh có 18 bài/24 số, Phạm Ngọc Thảo có 14 bài/24 số, Nguyễn Ngu Í có 12 bài/24 số, Phạm Thị Nhiệm có 5 bài/24 số.  Lĩnh vực đảm trách của từng thành viên sáng lập như sau: Huỳnh Văn Lang viết về kinh tế, Hoàng Minh Tuynh viết về Công giáo và chính trị, Phạm Ngọc Thảo viết về quân sự, Phạm Thị Nhiệm và Nguyễn Ngu Í viết về các đề tài xã hội, đặc biệt về phụ nữ.

Trong bối cảnh sinh hoạt báo chí Sài Gòn, tích chất chính trị là thường được tính đến trong hoạt động của bất kì tờ báo nào. Khi xem xét nội dung các bài viết trong 24 số đầu tiên, chúng tôi thấy rằng các bài viết này có tính chất cổ xúy cho các chính sách kinh tế và văn hóa của chính quyền Ngô Đình Diệm. Mục đích của các chính sách này là nhằm thay đổi thái độ và niềm tin công chúng vào hình ảnh quốc gia miền Nam, một quốc gia có ranh giới, độc lập và tự cường. Biện pháp thực hiện các chính sách này là tổ chức các buổi nói chuyện, tổ chức các buổi lễ kỉ niệm và viết sách báo. Để nâng cao tinh thần quốc gia dân tộc, chính quyền Ngô Đình Diệm sử dụng các hình ảnh của các nhân vật lịch sử như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Hùng Vương, Quang Trung, đặc biệt chính quyền Ngô Đình Diệm rất chú ý khai thác hình ảnh người phụ nữ và họ đã sử dụng hình ảnh Hai Bà Trưng cho các chương trình vận động, tuyên truyền.

Vì vậy, chúng tôi dễ dàng thấy được tính chất “cổ xúy” qua tên bài viết của các thành viên sáng lập trong 24 số đầu. 

Trong 24 số đầu, Huỳnh Văn Lang viết một loạt bài như sau Thử tìm một giải pháp để xuất cảng (Bách Khoa số 1), Kế hoạch kinh tế (BK số 2), Một ít nhận xét về phong trào hợp tác xã (BK số 3), Tìm hiểu giá trị đồng bạc (BK số 4), Chính sách thuế vụ (BK số 5 và 6), Chính sách tiền tệ (BK số 7), Tìm hiểu cán cân chi phó (BK số 9), Thử tìm một giải pháp để giải quyết vấn đề phân phối hàng hóa (BK số 10), Trở lại kế hoạch năm năm, thử đề nghị một thí nghiệm (BK số 12), Hợp tác xã tiêu thụ (BK số 13), Khủng hoảng tiền tệ? (BK số 14), Một ít nhận xét về chế độ bảo vệ kinh tế (BK số 23).  Mục đích của bài viết này là phân tích các cơ sở lý thuyết kinh tế để từ đó đề xuất các biện pháp thích hợp cho hoàn cảnh kinh tế miền Nam, đối tượng mà các bài viết này nhắm đến là các nhà hoạch định kinh tế của chính quyền. Ngoài ra về kinh tế, trên Bách Khoa trong 24 số đầu còn có một số bài viết khác như Một giai đoạn mới trong chính sách kinh tế (BK số 1, 2) của Bùi Văn Thịnh, Vấn đề tài trợ những tiểu xí nghiệp (BK số 3), Quỹ tiết kiệm (BK số 5), Vấn đề bảo hiểm (BK số 9, 10, 11, 12) của Nguyễn Huy Thanh, Thử tìm biện pháp thích ứng để nâng đỡ xuất cảng sản phẩm Việt Nam (BK số 4), Quân bình giá vật (BK số 6) của Tăng văn Chỉ. 
Trong 24 số đầu, Hoàng Minh Tuynh có 18 bài/24 số, có nghĩa là gần như mỗi số đều có bài của Hoàng Minh Tuynh. Các bài viết của ông thường đề cập về Công giáo và chính trị gồm có Giáo hội với đà tiến triển của thế giới hiện nay (BK số 2), Trách nhiệm của người Công giáo đối với hòa bình (dịch) (BK số 3),  Trách nhiệm của người Công giáo đối với anh em vô thần (dịch) (BK số 4), Đức ái nhân của Thiên chúa giáo (dịch) (BK số 5, 6), Luận về chế độ dân chủ (BK số 7), Chế độ dân chủ cổ điển (BK số 8), Chế độ dân chủ cổ điển: chủ trương của phái Trọng nông (BK số 12), Chế độ dân chủ cổ điển: nước Anh (BK số 15, 18, 19, 20), Chế độ dân chủ cổ điển: Hiệp chủng quốc Mỹ Châu (BK số 21, 22, 23, 24). 

Phạm Ngọc Thảo viết các bài về quân sự. Trong 24 số đầu, Phạm Ngọc Thảo có 14 bài gồm Thế nào là quân đội mạnh (BK số 1), Đánh giặc mà không giết người (BK số 2), Góp ý kiến về thiên “Mưu Công” của Binh thư Tôn Tử (BK số 3), Một ý kiến về vấn đề lãnh đạo tinh thần một đơn vị quân đội (BK số 4), Vấn đề kinh tế tự túc trong quân đội (BK số 5), Thiên “kế” của Binh thư Tôn Tử (BK số 6), Vấn đề học tập văn hóa trong quân đội (BK số 7), Vấn đề tập trung lực lượng trong quân đội (BK số 9), Vấn đề xử dụng người (BK số 11), Lực lượng quân sự cơ động và lực lượng quân sự địa phương (BK số 13), Quân đội và nhân dân (BK số 14), Chiến tranh không mặt trận (BK số 15), Quân đội đi bình định đem lại bình an hay oán hận (BK số 16). Các bài viết của Phạm Ngọc Thảo được độc giả đánh giá cao. Nguyễn Hiến Lê nhận xét Phạm Ngọc Thảo là “một người thấp nhỏ, rất hoạt động, có tư tưởng tiến bộ, viết một số bài về quân sự, tỏ ra có kinh nghiệm và biết suy nghĩ” (Nguyễn Hiến Lê. 1993, tr.185).
Cho nên có thể nói từ 1957-1959, Bách Khoa hoạt động như là một tờ báo “thân chính quyền”. Cho tới khi mỗi thành viên của Ban sáng lập tách ra, mỗi người theo đuổi các công việc khác và Lê Ngộ Châu xuất hiện thì  Bách Khoa mới hoạt động như là một tờ báo “trung lập” và thuần chất văn nghệ hơn. Vì vậy, nhiều nghiên cứu sau này xếp Bách Khoa vào tờ báo văn học hoặc sinh hoạt văn hóa- văn nghệ. Nguyễn Hiến Lê nhận xét:

“… Đến năm 1959, một phần nhờ Lê Ngộ Châu (đã hồi theo kháng chiến rồi về Hà Nội dạy tư), được Huỳnh Văn Lang giao cho nhiệm vụ tựa như thư ký tòa soạn, mà tờ báo khởi sắc, có một đường lối rõ rệt, đường lối thứ ba, không theo Cộng mà cũng không theo Mỹ…” (Nguyễn Hiến Lê. 1993, tr.185).

Mặc dù các bài viết biên khảo và tin tức chính trị gia tăng trong giai đoạn sau, từ sau 1965, nhưng chủ yếu nhằm cập nhật tình hình chính trị quốc tế còn tình hình chính trị trong nước lại ít được quan tâm. Chính cái tính chất trung lập, dung hòa giữa các khuynh hướng chính trị khác nhau làm cho Bách Khoa có một chỗ đứng khá vững trong sinh hoạt báo chí và chính trị. Võ Phiến viết:

“Cũng như tờ Văn, Bách Khoa là một tạp chí dung hòa rộng rãi mọi khuynh hướng. Không có chủ trương “văn nghệ cách mạng” cũng không chủ trương “vượt thời gian”, nó đăng bài của các lão thi sĩ tiền bối Đông Hồ, Quách Tấn, Vũ Hoàng Chương, lẫn truyện của Thanh Tâm Tuyền, Trùng Dương... Về mặt chính trị, sức dung hòa của nó khiến có lần Nguyên Sa nói đùa: Bách Khoa là một vùng xôi đậu. Nó đón nhận cả Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Ngọc Lan, Vũ Hạnh, lẫn Võ Phiến, Vũ Bảo...” (Võ Phiến. 2000. tr.96)

Phan Du viết: 

“Bất luận là trẻ già, là mới cũ, là duy vật, là Phật giáo hay Công giáo, khuynh hướng chính trị, văn chương thế nào, đều được đón nhận với sự cảm thông và được chung đụng trong cái thể hòa đồng, cởi mở” (Phan Du. 1972. tr.79)

2.2. Bách Khoa và đời sống kinh tế Sài Gòn

Đọc các bài viết về kinh tế trên Bách Khoa, chúng tôi nhận thấy nền kinh tế miền Nam phát triển với nhiều bất ổn: vật giá gia tăng liên tục; nhập khẩu luôn cao hơn xuất khẩu mà thành phần nhập khẩu chủ yếu là hàng hóa tiêu dùng, ngay cả gạo cũng nhập khẩu mặc dù miền Nam là vựa lúa; thiếu nguyên liệu khiến cho sản xuất đình đốn, nạn đầu cơ các nhu yếu phẩm. Các bài viết cũng cho biết sở dĩ nền kinh tế miền Nam phát triển bất thường là do một chính sách viện trợ ồ ạt. Chính sách này, dưới hình thức hàng hóa nhập cảng, đã biến nền kinh tế Việt Nam thành một nền kinh tế tiêu dùng và bị lệ thuộc trầm trọng. Cùng với chính sách viện trợ là những khoản chi tiêu của quân đội Mỹ trong thời kỳ chiến tranh, những khoản ngoại tệ do chính phủ Mỹ đổi cho Chính phủ Sài Gòn để lấy tiền Việt Nam, nhằm chi tiêu cho những cơ quan và đơn vị Mỹ đóng tại bản địa đã tung ra thị trường vài tỷ đôla/năm đã làm lượng tiền tệ tồn tại ngoài thị trường rất lớn. 

Để kiểm chứng cho những lập luận trên, chúng tôi đã khảo sát và so sánh giá bán của Bách Khoa qua thời gian. Chúng tôi cũng xem xét một số yếu tố khác như có bao nhiêu số bán với một giá nhất định, trong thời gian tồn tại Bách Khoa có bao nhiều lần tăng giá bán, mỗi lần tăng bao nhiêu để xem mức độ tăng giá như thế nào. Kết quả như sau:

	Thời gian
	Tổng số tháng
	Số lượng tạp chí
	Giá bán

	Từ
	Đến
	
	
	

	1/1957
	6/1960
	42 tháng
	42 x 2 = 84 số
	8 đồng

	7/1960
	12/1965
	66 tháng
	66 x 2 = 132 số
	10 đồng

	1/1966
	7/1966
	7 tháng
	7 x 2 = 14 số
	12 đồng

	8/1966
	12/1966
	5 tháng
	5 x 2 = 10 số
	15 đồng

	1/1967
	6/1967
	6 tháng
	6 x 2 = 12 số
	20 đồng

	7/1967
	7/1968
	13 tháng
	13 x 2 = 26 số
	25 đồng

	8/1968
	10/1969
	15 tháng
	15 x 2 = 30 số
	30 đồng

	11/1969
	6/1970
	8 tháng
	8 x 2 = 16 số
	40 đồng


	7/ 1970
	12/1971
	18 tháng
	18 x 2 = 36 số
	50 đồng

	1/1972
	7/1972
	7 tháng
	7 x 2 = 14 số
	70 đồng

	8/1972
	12/1972
	5 tháng
	5 x 2 = 10 số
	80 đồng

	1/1973
	6/ 1973
	6 tháng
	(6 x 2) - 3 = 9 số(
	100 đồng

	7/1973
	12/1973
	6 tháng
	(6 x 2) - 3 = 9 số((
	120 đồng

	1/1974
	6/1974
	6 tháng
	(6 x 2) – 3 = 9 số(((
	150 đồng

	7/1974
	4/1975
	10 tháng
	(10 x 2) – 5 = 15 số((((
	200 đồng


Kết quả khảo sát cho thấy trong những năm đầu 1957-1960, vật giá được bình ổn. Nhưng bắt đầu từ 1960, vật giá bắt đầu gia tăng. So sánh giá bán năm 1970 với giá bán năm 1960, cho thấy rằng vật giá đã gia tăng 500%, đặc biệt từ sau Tết Mậu Thân, từ năm 1968 đến 1970, , vật giá đã tăng 200%.  So sánh năm năm cuối tức 1975 với 1970, vật giá gia tăng 400%. 
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Nhìn vào biểu đồ, chúng ta thấy rằng trong 18 năm tồn tại, Bách Khoa có 14 lần tăng giá bán, mức tăng giá bán không theo trình tự tiệm tiến, mà có sự nhảy vọt, từ mức tăng thêm 2 đồng, 3 đồng, 5 đồng sau mỗi đợt tăng giá từ 1957-1967, mức tăng đã nhảy vọt lên 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng sau những mỗi đợt tăng giá trong những năm 1968-1975. Trong đó, số tạp chí giữ một giá bán nhất định cũng giảm xuống từ 132 số xuống còn 16 số, thấp nhất là 9 số, đặc biệt từ 1972 đến 1974. Như vậy, giá bán tăng nhanh và liên tục, đặc biệt từ 1968 và số tạp chí giữ được một giá bán chỉ còn 9 số sau mỗi đợt tăng giá.

Và việc tăng giá bán này không đồng nghĩa với sự tăng bài viết hay số trang giấy, mà ngược lại, số bài viết, số trang trên Bách Khoa giảm đi (xem phần phân tích tiếp theo).

2.3. Bách Khoa và đời sống văn hóa Sài Gòn

Trong đời sống văn hóa Sài Gòn, chúng tôi tập trung trình bày đời sống báo chí Sài Gòn. Nhìn chung, xét về mặt nội dung, báo chí Sài Gòn nặng về chính trị, xã hội, văn nghệ và giải trí, ít chú trọng tới mảng kinh tế hay chính sách vĩ mô về điều hành kinh tế.  

Trong một xu hướng như thế, chúng tôi đã thống kê và phân loại tất cả các bài viết trên 426 số Bách Khoa (1957-1975) bao gồm 6.508 bài theo từng lĩnh vực khác nhau và chia thời gian hoạt động của Bách Khoa thành hai giai đoạn (1/1957 đến 1/1965) và (2/1965 đến 4/1975) để xem tích chất hoạt động của Bách Khoa và sự thay đổi giữa các lĩnh vực như thế nào qua thời gian. Kết quả như sau:

	Lĩnh vực
	Tổng số bài

	
	Tổng số
	Giai đoạn 1

(1/1957 đến 1/1965)
	Giai đoạn 2

(2/1965 đến 4/1975)

	Bách Khoa, Bách Khoa thời đại(
	106
	67
	39

	Tin tức
	365
	47
	318

	Văn học
	2995
	1665
	1330

	Lịch sử
	317
	196
	121

	Chính trị
	771
	328
	443

	Kinh tế
	171
	103
	68

	Văn hóa
	573
	332
	241

	Giáo dục-y tế
	342
	138
	204

	Dân tộc học, ngôn ngữ học
	39
	36
	3

	Triết học
	218
	122
	96

	Tôn giáo
	127
	89
	38

	Xã hội
	168
	77
	91

	Khoa học kỹ thuật
	192
	111
	81

	Khác
	124
	58
	66

	Tổng số
	6.508
	3.369
	3.139


Từ kết quả trên cho thấy tích chất hoạt động của Bách Khoa cũng giống như xu hướng chung của báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ, nghĩa là nghiêng về văn nghệ, chính trị và giải trí. Các tác phẩm văn xuôi và phê bình văn học chiếm đến 2.995 bài, các bài viết về chính trị chiếm 771 bài, các bài viết về văn hóa có 573 bài. Mặc dù được khởi xướng từ một số người công chức kinh tế nhưng trong suốt thời gian tồn tại 18 năm các bài viết về kinh tế chỉ có 171 bài.

Khi so sánh sự tăng giảm các bài viết trong từng lĩnh vực giữa hai giai đoạn (1/1957 đến 1/1965) và (2/1965 đến 4/1975), chúng tôi nhận thấy bốn lĩnh vực có sự gia tăng bài viết là tin tức, chính trị, giáo dục, xã hội, tăng mạnh nhất là tin tức trong khi các lĩnh vực còn lại đều giảm (xem bảng). Chúng tôi cũng cần nói rõ thêm về việc phân chia thành hai giai đoạn như trên, chúng tôi chọn thời điểm Bách Khoa đổi tên thành Bách Khoa thời đại làm cột mốc phân chia giai đoạn. Việc phân chia này tỏ ra hữu ích khi chúng tôi nhận thấy sự giảm mạnh của tổng số bài viết. Giai đoạn 1 có tổng số 3.369 bài, giai đoạn 2 có tổng số 3.139 bài trong khi số tạp chí phát hành trong giai đoạn hai nhiều hơn giai đoạn thứ nhất 38 số nhưng số bài viết lại giảm đi 230 bài. Cụ thể là trong giai đoạn 1 từ 1/1957 đến 1/1965, kéo dài 97 tháng, Bách Khoa phát hành được 194 số với 3.369 bài trong khi giai đoạn hai từ 2/1965 đến 4/1975, kéo dài 123 tháng, Bách Khoa phát hành được 232 số mà chỉ có 3.139 bài. 
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Điều này, theo chúng tôi, là do những biến chuyển của thời cuộc và tình hình kinh tế-chính trị. Từ sau 1965 với sự leo thang của chiến tranh, sự đổ quân đội Mỹ vào miền Nam đã khiến cho các vấn đề chính trị gia tăng ở báo chí và cũng chính các sự kiện này cũng đẩy các vấn đề xã hội và giáo dục tăng theo. Bên cạnh đó là sự tác động của những yếu tố kinh tế-chính trị đã kéo sinh hoạt báo chí Sài Gòn vào tình trạng ngưng trệ, đặc biệt từ sau 1972. Thứ nhất, sắc luật 007/72 (buộc báo chí phải ký quỹ) đã “đẩy giới cầm bút vào cảnh thất nghiệp tạo ra bao cảnh cơ cực về tinh thần cũng như về vật chất” (Vũ Hạnh. 1973. tr.83), rồi tình trạng tăng giá và khan hiếm giấy làm cho sinh hoạt báo chí Sài Gòn từ 1973 gần như tê liệt. Ông Phạm Việt Tuyền đã liệt kê sự gia tăng giá giấy trong năm 1973 như sau:

+ Tháng 2/1973: 1.600 đồng/ 1 rame (500 tờ)

+ Tháng 4/1973: 1.670 đồng/ 1 rame

+ Tháng 5/1973: 2.650 đồng/ 1rame

+ Tháng 9/1973: 2.700 đồng/ 1 rame

+ Tháng 11/1973: 3.180 đồng/ 1 rame. (Thế Nhân. 1973. tr.125)

Chính vì vậy mà Bách Khoa từ năm 1973, 1974, mỗi năm in hụt mất 6 số chỉ in được 18 số thay vì 24 số. Riêng năm 1975, Bách Khoa chỉ được in 6 số thay vì 8 số nghĩa là hụt đi (tồn tại đến 4/1975). Vì giá giấy cao nên số trang trong mỗi số cũng giảm đi từ 5 đến 10 trang.

Nguyễn Hiến Lê cho biết thêm:

“…Từ vụ Tết Mậu Thân (1968), tờ báo mất một số lớn độc giả miền Trung– mà độc giả đó là phân nửa độc giả Bách Khoa– giá giấy và công in lại cao, nên lỗ. Ông Lê Ngộ Châu ráng giảm mọi chi phí– cả toà soạn chỉ có ông và hai người giúp việc– và duy trì tờ báo tới đầu 1975. Một nhà văn theo kháng chiến, ra Bắc về phải ngạc nhiên về sự làm việc của tòa soạn vì theo ông thì ở Bắc, một tờ định kỳ như vậy phải dùng ba chục nhân viên là ít…” (Nguyễn Hiến Lê. 1993. tr. 185).
Xét về tầm ảnh hưởng của Bách Khoa đối với dân chúng, chúng tôi thấy rằng “nhật báo ở Sài Gòn sau năm 1963 có chỗ đặc điểm của nó: báo ra đời nhiều hơn ở các thủ đô lớn trên thế giới (…) có lúc 40 tờ nhật báo Việt ngữ, rồi tuần san, bán nguyệt san nữa...” (Nguyễn Ngu Í. 1966. Tr. 60). Vì thế, trong cái rừng báo chí ấy và với số lượng phát hành ít ỏi, tầm ảnh hưởng của Bách Khoa đối với người dân Sài Gòn không lớn. Nguyễn Hiến Lê nhận xét: 

“… Bách Khoa không có ảnh hưởng lớn như Nam Phong, Phong Hóa, Ngày nay trong dân chúng (…) Bách Khoa sinh sau bốn chục năm, vào cái thời mà số người viết đông, số độc giả cũng đông, gồm nhiều khuynh hướng, nên bị nhiều báo định kì chia bới độc giả…” (Nguyễn Hiến Lê. 2006. Tr. 189).   

Mặc dù, tầm ảnh hưởng của Bách Khoa không lớn, tuy nhiên trong sinh hoạt báo chí Sài Gòn vào giai đoạn 1954-1975, Bách Khoa là một trong số rất ít tạp chí có mặt lâu dài trên diễn đàn báo chí và văn nghệ Sài Gòn.

3. Một số nhận xét

Trong sinh hoạt báo chí Sài Gòn 1954-1975, Bách Khoa là một trong số ít tạp chí tồn tại được trong suốt thời gian này. Căn cứ vào tôn chỉ mục đích và các bài viết trong 48 số đầu tiên cho thấy Bách Khoa là một tờ báo “thân chính quyền”. Những người sáng lập bao gồm Huỳnh Văn Lang, Hoàng Minh Tuynh, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Thị Nhiệm là những cây viết chính của Bách Khoa trong những năm đầu. Tùy theo sự quan tâm và chuyên môn của họ mà mỗi người lựa chọn lĩnh vực và chủ đề riêng. Khi xem xét các bài viết của họ, chúng tôi nhận thấy các bài viết này đã “cổ xúy” cho các đường lối, chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm. Trong hai năm đầu, Bách Khoa bị độc giả chê là khô khan, nặng về kinh tế và Công giáo. Nhưng tờ báo vẫn hoạt động được vì nhờ ảnh hưởng Huỳnh Văn Lang, lúc bấy giờ là giám đốc viện Hối đoái, cho nên tờ báo nhận được nhiều quảng cáo, đặc biệt là các quảng cáo về ngân hàng. Trung bình mỗi số, Bách Khoa có 15 quảng cáo. Số tiền thu được từ quảng cáo giúp tờ báo có thể đứng vững mà không cần sự trợ giúp của chính quyền và có tiếng nói riêng của mình.

Bên cạnh đó, Bách Khoa trong thời gian đầu hoạt động mang nhiều sắc thái của báo chí thời kỳ Lục tỉnh tân văn, Đông Dương tạp chí, Nam Phong tạp chí. Viết báo nhằm mục đích giáo dục, giảng dạy luân lý, phổ biến các trào lưu tư tưởng. Phần nhiều các người cộng tác cho Bách Khoa thời kỳ đầu là thế hệ tiền chiến như Đông Hồ, Hư Chu, Cung Giũ Nguyên, Toan ánh, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Hữu Ngư, Vi Huyền Đắc, Á nam Trần Tuấn Khải... Họ vẫn quen với cung cách làm báo cũ. Cho nên, Bách Khoa không có ảnh hưởng lớn đến độc giả, số phát hành ban đầu chưa đến 1.000, độc giả chủ yếu là người lớn tuổi.

Vì những lý do riêng, những người sáng lập lần lượt ra đi, giao công việc trông nom, quản lý, chủ bút lại cho Lê Ngộ Châu. Theo Nguyễn Hiến Lê, từ khi có Lê Ngộ Châu mà tờ báo khởi sắc. Đóng góp của Lê Ngộ Châu đối với Bách Khoa là giữ vững được lập trường “trung lập” và duy trì hoạt động của tờ báo. Một điều đáng chú ý khác là ông Châu đã quy tụ và kết hợp được các văn nghệ sĩ thuộc các khuynh hướng chính trị, tôn giáo khác nhau, có người già lẫn người trẻ, có người cũ lẫn người mới, có nam lẫn nữ. Bách Khoa đón nhận cả Vũ Hạnh lẫn Võ Phiến, Đoàn Thêm, Phan Văn Tạo với Lý Chánh Trung, Thích Nhất Hạnh, Thanh Lãng, Vi Huyền Đắc, Á Nam Trần Tuấn Khải lẫn Trần Hoài Thư, Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hoàng, Nhã Ca, Trùng Dương. 

Nếu so sánh lượng phát hành của Bách Khoa với các tạp chí cùng loại thì đây là là lượng phát hành thấp. Bình Nguyên Lộc, người chủ trương tờ Vui Sống, nói rằng: “ Một tờ báo như Vui Sống phải bán được tám ngàn số thì mới đủ sống. Lúc ấy cho nó ra đời, tôi cũng liều. Nhưng cũng nắm một số yếu tố chắc ăn, tôi mới liều. Số ra mắt bán trên tám ngàn, nhưng số sau thì còn năm ngàn mấy. Mấy số sau, số bán có tăng lên, song tăng chậm, đến số 9, chưa tới mức tám ngàn. Tôi đành nghỉ sau số 10” và Bình Nguyên Lộc  mất đi số vốn 150.000 đồng khi làm tờ Vui Sống (Nguiễn Ngu Í. 1965, tr.83). Như vậy, với số lượng phát hành 4.000 đến 4.500 từ 1957-1967 rồi xuống 3.000 (1968-1975), làm thế nào Bách Khoa có thể tồn tại được trong suốt thời gian này? Trong khi Vũ Hạnh cho rằng “Những tờ báo trường thọ trọn năm mà không chết giấc đôi ngày hoặc đôi ba tuần, có thể liệt vào hàng quái kiệt có một phúc phận khác phàm” (Vũ Hạnh. 1965, tr.22). Trong khi ấy Bách Khoa “không nhận trợ cấp của chính quyền, không ủng hộ chính quyền mà sống được mười tám năm” (Nguyễn Hiến Lê. 2006, tr.185).

Có một số giải thích xung quanh sự tồn tại, có mặt lâu dài như thế của Bách Khoa, Nguyễn Văn Lục cho rằng Bách Khoa là chính sự tiếp nối của Nam Phong:
“(…)những cái gì không có ở Nam Phong thì Bách Khoa có hết, mà có hơn bội phần, có dồi dào và phong phú (…) Bách Khoa là một thứ Bách Khoa toàn thư cho bất cứ ai muốn mưu cầu mở mang kiến thức (…) hơn bất cứ tờ báo nào, nó đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu hiểu biết của một người(…)” (Nguyễn Văn Lục. 2008). 

Nguyễn Thụy Hinh cũng cố gắng giải thích về vấn đề này, tác giả cho rằng thông qua sự lý giải tại sao những tờ như Sáng Tạo, Hiện đại, Thế Kỷ 20 được tài trợ nhưng vẫn chết yểu sẽ gián tiếp trả lời vì sao Bách Khoa tồn tại cho đến 1975. Thứ nhất, tác giả cho rằng nội dung bài viết rời rạc, không có cái mới mà người đọc muốn tìm như tên gọi, như các hô hào của tờ báo. Thứ hai, là những tờ báo này không có một người quản lý, một người nội trợ trông nom đến tiền bạc, độc giả dài hạn, kế toán số sách, nhà in. Trong khi đó, Bách Khoa “âm thầm hơn, kín tiếng hơn, cứ đường ta ta đi. Góp gió từ muôn phương rồi trải ra tứ phía” (Nguyễn Thụy Hinh. 2008) và theo tác giả cho rằng “phải chăng” ở Bách Khoa có những con người như Huỳnh Văn Lang, như Lê Ngộ Châu “làm hết” mọi việc. Thứ ba, Bách Khoa đã quy tụ được nhiều cây viết của nhiều thế hệ kế tiếp nhau.

Tóm lại, để giải thích cho sự tồn tại lâu dài của Bách Khoa, Nguyễn Văn Lục cho rằng chính nhu cầu muốn hiểu biết của con người. Còn Nguyễn Thụy Hinh dù đưa ra ba yếu tố: bài vở, nhân sự, đội ngũ cộng tác nhưng cuối cùng ông cũng không dám khẳng định điều gì đã làm nên một Bách Khoa như thế. 

Cũng giống như xu hướng chung báo chí Sài Gòn, Bách Khoa nghiêng về văn nghệ, chính trị, xã hội ít chú trọng tới mảng kinh tế hay chính sách vĩ mô về điều hành kinh tế. Trong thời gian tồn tại, Bách Khoa có 2 lần đổi tên. Lần thứ nhất là đổi từ Bách Khoa (1/1957 đến 1/1965) thành Bách Khoa thời đại (2/1965 đến 12/1969). Lần thứ hai là đổi từ Bách Khoa thời đại thành Bách Khoa (1/1970 đến 4/1975). Việc đổi tên xuất phát từ bối cảnh chính trị- kinh tế- xã hội. Bách Khoa cũng có hai Ban chủ nhiệm: Huỳnh Văn Lang (1957-1959) và Lê Ngộ Châu (1960-1975). Nói đến Bách Khoa không thể chỉ nhìn thấy tuổi thọ của nó mà Bách Khoa còn quy tụ được nhiều thế hệ văn nghệ sĩ kế tiếp nhau, lưu giữ được một khối lượng lớn bài vở có giá trị tham khảo để tìm hiểu về con người và xã hội miền Nam.

Về hoạt động báo chí, thông qua các dữ kiện phản ánh trên Bách Khoa đề tài thấy rằng số tờ báo và số lượng phát hành của báo chí Sài Gòn giai đoạn 1954-1975 tăng nhanh so với thời kỳ trước đó, và phần lớn là báo chí tư nhân. Tuy nhiên, thị trường báo chí hoạt động không ổn định, trồi sụt bất thường. Đặc trưng này có thể được giải thích bằng những xáo trộn chính trị, các chính sách kiểm soát báo chí của chính quyền và do tình trạng khan hiếm giấy và tăng giá giấy. 

Tính chất thương mại của báo chí trong giai đoạn 1954-1975 thể hiện đậm nét hơn so với giai đoạn trước. Khi nghiên cứu về báo chí Việt Nam giai đoạn 1865-1930, Huỳnh Văn Tòng cho biết: “Ngay từ khởi thủy, báo chí Việt Nam không là báo thương mãi, mà chỉ là báo chính trị. Vấn đề thương mãi (kinh doanh thương mãi) chỉ là yếu tố thứ yếu, so với yếu tố chánh yếu là nhiệm vụ chính trị” (Huỳnh Văn Tòng. 1973, tr.245). Song, do bối cảnh chính trị của miền Nam sau 1954, tính chất chính trị và đấu tranh chính trị vẫn bao trùm đời sống báo chí giai đoạn này. Nhưng cái tính chất thương mại vẫn nổi trội hơn vì “cái mục đích chính trị vẫn không tách rời ý nghĩa kinh doanh vì sự tranh đấu chính trị mạnh mẽ của báo còn nhằm mục đích lôi cuốn cho nhiều độc giả” (Vũ Hạnh. 1965, tr.23).

Một đặc điểm cần chú ý đối với báo chí Việt Nam nói chung và báo chí Sài Gòn nói riêng là mối quan hệ giữa báo chí và văn học. Sự phát triển của báo chí Việt Nam nói chung kể từ đầu thế kỷ XX đã đóng vai trò hết sức quan trọng vào việc phổ cập chữ quốc ngữ, vào sự ra đời của thể loại văn xuôi, cũng như thúc đẩy nền văn học chữ quốc ngữ (Trần Hữu Quang. 2006, tr.201). Và sự đóng góp này của báo chí vào văn học đến mức có thể nói lịch sử văn học hiện đại đi đôi với lịch sử báo chí (Huỳnh Văn Tòng. 1973, tr.119-121). Và mối quan hệ giữa báo chí và văn học lại càng thêm khắn khít trong giai đoạn 1954-1975. Bất cứ tờ nhật báo, tuần báo, bán nguyệt san, nguyệt san nào cũng có bốn năm truyện ngắn, truyện dài. Mối quan hệ được củng cố và gắn bó là do nhu cầu của độc giả và nó đã lôi kéo hầu hết các nhà văn, nhà thơ vào việc viết feuillton cho các báo. Việc viết feuillton này một phần cải thiện nguồn thu nhập cho nhà văn, một phần tạo ra “món ăn” tinh thần cho độc giả. 

Bên cạnh đó, như chúng ta đã biết trong thời kỳ đầu của báo chí Việt Nam, phần lớn các nhà báo là các nhà văn. Nhà báo lúc ấy được hiểu một cách mặc nhiên là nhà văn, “người viết báo (lúc đó) nói thực ra là làm văn chớ không phải làm báo” (Vũ Bằng, 1969, tr.14). Trong giai đoạn 1954-1975, cái đặc trưng này của báo chí vẫn còn, đội ngũ cộng tác cho báo chí hầu hết là giới văn nghệ sĩ. Tính chất không chuyên ấy được Vũ Hạnh phản ánh “phần đông đều không trải qua một sự đào tạo nào khác là óc thông minh và sự ưa thích của mình, nên phải phát triển chậm chạp trong nghề” (Vũ Hạnh, 1965, tr.23). Điều này cũng thể hiện rõ trong Bách Khoa, các thế hệ cộng tác cho Bách Khoa phần lớn là các văn nghệ sĩ. Ở Sài Gòn, mãi cho đến năm 1967, lớp báo chí đầu tiên mới được khai giảng tại Viện Đại học Đà Lạt. Sau đó Đại học Vạn Hạnh mới đưa môn báo chí vào chương trình giảng dạy (Trần Đại, 1969, tr.16).

Nhìn vào đời sống báo chí giai đoạn 1954-1975, ta thấy chức năng của báo chí giai đoạn 1954-1975 đã khác so với chức năng báo chí thời Pháp thuộc. Những chức năng xã hội quan trọng của báo chí thời kì trước như sau: (i) phổ cập chữ quốc ngữ và thúc đẩy văn học, (ii) phổ biến các tư tưởng tiến bộ về tự do, dân chủ, dân quyền và những tư tưởng cách tân xã hội, (iii) diễn đàn đấu tranh của các lực lượng yêu nước, (iv) thông tin kinh tế (Trần Hữu Quang. 2006, tr.199). Trong giai đoạn sau, tức 1954-1975, do bối cảnh và những điều kiện kinh tế- chính trị- xã hội ở miền Nam đã khác so với giai đoạn Pháp thuộc, trong đó phải kể đến sự phát triển trong kỹ thuật in ấn, số người đọc chữ đã tăng, thị trường báo chí mở rộng do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, giao thông thuận tiện, đời sống vật chất đã khấm khá, tự do báo chí đã mở rộng hơn thời Pháp thuộc, chữ quốc ngữ đã phát triển và hoàn thiện. Do đó mà chức năng xã hội của báo chí giai đoạn 1954-1975 đã phát triển một cách sâu xa hơn trước. Trong đó, báo chí có chức năng thúc đẩy cho một “xã hội tiêu thụ”, chứ không chỉ thông tin kinh tế đơn thuần mà phải khơi dậy nhu cầu tiêu dùng của xã hội qua các mục quảng cáo, tư vấn, làm đẹp, xu hướng thời trang… Chức năng phổ biến chữ quốc ngữ và thúc đẩy văn học trong giai đoạn trước giờ đây đã thay đổi. Báo chí và văn học được coi như là một nhu cầu giải trí, một “món ăn” không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày.

ĐẠO GIÁO CỦA NGƯỜI HOA Ở 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Hoa Xinh(
Đ

ạo giáo là một trong những tôn giáo bản địa phát sinh và phát triển trên đất Trung Quốc. Đạo giáo được hình thành trong phong trào nông dân khởi nghĩa ở vùng Nam Trung Hoa vào thế kỷ thứ II sau Công nguyên. Cơ sở cội nguồn của nó rất phức tạp, vừa kế thừa tư tưởng quỷ thần và thuật bói toán cổ đại, vừa tiếp thu tư tưởng thần tiên và phương thuật thần tiên, và trong quá trình hình thành và phát triển còn dung nạp một số lý luận của Nho giáo và Phật giáo. Tuy nhiên, tín ngưỡng cơ bản của nó là “đạo”, hạt nhân trung tâm là tư tưởng thần tiên.

Đạo giáo chia thế giới làm hai: trời và người; chia thần làm mấy loại: thiên thần, địa thị, quỷ và tiên,… Đạo giáo đã đưa ra cách sống theo lẽ tự nhiên của vạn vật và đó chính là cái đạo không thể huỷ diệt. Chính vì vậy, nên mục đích của việc tu theo Phật là thoát khổ thì mục đích của việc tu theo Đạo giáo với dân thường là mạnh khoẻ, sống lâu (chủ yếu bằng các biện pháp có tính phương thuật-đó là Đạo giáo phù thuỷ), còn đối với quý tộc là trường sinh bất tử (đó là Đạo giáo thần tiên).

Đạo giáo Trung Quốc coi Lão Tử là ông Tổ, là giáo chủ và gọi là “Thái Thượng Lão quân”. Lão Tử là người nước Sở, sống gần đồng thời với Khổng Tử- tức là khoảng cuối Xuân Thu sang đầu Chiến Quốc. Ông vốn họ Lý, tên là Nhĩ, huý là Đam (nên còn gọi là lão Đam). Ông từng làm quan phụ trách thư viện nhà Chu, sau đó về ở ẩn. Ông đã để lại cho hậu thế bộ Đạo đức kinh- sách gồm 18 chương, chia làm hai thiên thượng và hạ, bàn về đạo đức kinh.

Tại miền Nam Việt Nam và ở thành phố Hồ Chí Minh, Đạo giáo phát triển từ năm 1934 và thực chất của Đạo giáo trong cộng đồng người Hoa mang tính chất “Tam giáo đồng nguyên”. Người Hoa tuy theo Đạo giáo nhưng không chỉ thờ cúng Thái Thượng Lão Quân, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà còn thờ Văn Xương Đại Đế (tức Khổng Tử) và thờ Phật Thích Ca, Quan Âm, Di Lặc,…

Với số lượng không đông, chỉ khoảng 1.000 người có tên đạo- tức là những người đã quy y, nhưng các mặt hoạt động của Đạo giáo ở thành phố Hồ Chí Minh đều được tổ chức chặt chẽ và quy mô.

Về cơ sở thờ tự của Đạo giáo người Hoa thì không chỉ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà cả vùng Nam bộ chỉ có Khánh Vân Nam Viện- một ngôi chùa Đạo giáo do Chùa Khánh Vân Nam Viện người Hoa xây dựng (sở dĩ ở đây chúng tôi không gọi là “Quán” vì người Hoa quen gọi đó là chùa).

Vào năm 1934, khi Đạo giáo phát triển trong cộng đồng người Hoa, ở thành phố Hồ Chí Minh chưa có cơ sở thờ tự - nơi hành đạo và sinh hoạt của các tín đồ. Phải hai năm sau, năm 1936 có một ngôi chùa nhỏ được xây dựng ở đường Mousses (nay là đường Trần Điện, quận 5) do đạo trưởng Trần Khải Minh trụ trì cùng một nhóm tu sĩ người Hoa. Đến năm 1942, trước nhu cầu của các tín đồ Đạo giáo người Hoa lúc này đã tương đối đông, chùa được dời đến đường Lò Siêu, Quận 11 và hoàn thành năm 1943 - chính thức từ đây chùa mang tên “Khánh Vân Nam Viện”. Từ đó đến nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dưới sự trụ trì nối tiếp nhau của ba vị đạo trưởng: Trần Khải Minh (1936 - 1943), Âu Dịch Duyên (1943-1958), Châu Hựu Hán - đạo danh Châu Viêm (1958 - đến nay), chùa Khánh Vân Nam Viện vẫn giữ nguyên được vẻ cổ kính.

Chùa Khánh Vân Nam Viện hiện toạ lạc tại số 269/2 đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 46/5 đường Lò Siêu, Quận 11). Khuôn viên của chùa nằm trên một khu đất khá rộng với diện tích khoảng 2.000 m2. Và cũng như những ngôi chùa Hoa khác, cổng chùa được xây theo kiểu tam quan với mái ngói âm dương màu xanh thẫm và các đường đao cong vút. Trên đỉnh nóc trang trí một bầu nước và hai bên là hai con cá chép hoá rồng (đầu rồng đuôi cá). Các cột ở cổng tam quan sơn màu đỏ thẫm làm nổi bật hai hàng chữ “Khánh Vân Nam Viện” được viết trang trọng bằng chữ Hán và chữ Việt màu vàng ngay phía dưới mái ngói.

Qua cổng chùa là một khoảng sân rộng- chiếm hơn 1/3 diện tích chùa. Giữa sân là một hồ nước với tên gọi là “Pháp Hoa Trì”, dùng để cho các tín đồ phóng sinh cá và rùa trong những ngày Tết, lễ, ngày sóc vọng, ngày vía của các vị thần, Phật được thờ trong chùa… Ở góc sân bên trái là một lò “hoá vàng” hình tháp cao khoảng 3 m dùng để đốt giấy tiền vàng bạc trong những ngày lễ cúng.

Từ sân nhìn vào, ta thấy cấu trúc mặt bằng của chùa gồm ba dãy nhà song song được xây theo kiểu một tầng trệt và một tầng lầu. Phía trên là những mái ngói âm dương màu xanh thẫm. Trên đỉnh nóc của dãy nhà giữa trang trí hình mặt trời màu đỏ ở giữa hai đám mây trắng, kế hai bên là hai con cá chép hoá rồng bằng sứ màu xanh. Ngay dưới diềm của mái ngói là một bức tranh chạm nổi được đắp bằng xi măng với những bông mai, bông cúc, chim phụng, lân,… được tô màu rực rỡ. Toàn bộ các bức tường của chùa đều được quét vôi màu đỏ- một đặc trưng trong kiến trúc tín ngưỡng và tôn giáo của người Hoa.

Dãy nhà giữa, ở tầng trệt được chia lảm 3 phần gồm: tiền điện, trung điện và chính điện. Tại cửa chính, trên mi cửa có đề sáu chữ: “Trà Sơn Khánh Vân Nam Viện”, và ở mỗi bên cửa đặt hai tấm bảng gỗ sơn màu đỏ viết chữ màu vàng với nội dung: “Khiết Tịnh Trai Giới” và “Trang Nghiêm Đạo Trường”.

Bước vào tiền điện, chính giữa là bàn thờ Vương Đại Thiên Quân (đây là một vị Hộ pháp của Đạo giáo)- trấn giữ không cho ma quỷ vào quấy nhiễu trong chùa. Tượng Vương Đại Thiên Quân bằng gỗ, đang đứng, đầu đội mũ trụ, mình khoác áo giáp, tay cầm binh khí. Tượng đặt trong một lồng kính lớn có mái hình chóp được làm bằng gỗ sơn màu nâu son với đường diềm màu nâu sẫm, bốn góc chạm lộng hình hoa, dây và lá. Bên phải tiền điện đặt bàn Phúc Thần với bài vị bằng gỗ khắc chữ nổi: “Phúc Đức Từ”, phía trên bài vị chạm lộng hình mặt trời ở giữa những đám mây.

Từ tiền điện vào trung điện phải qua một khoảng sân nhỏ được gọi là sân thiên giai (giống như sân thiên tỉnh- giếng trời- của miếu thờ thần). Tại đây, trên bức tường đối diện với chính điện đắp nổi bốn chữ: “Đạo Tiếp Trà Tôn”, bên dưới là chữ “Tâm”.

Tại trung điện đặt một bàn hương án dài bằng gỗ, mặt bàn bằng đá nhẵn màu xanh. Trên bàn hương án đặt một bàn lư hương lớn gồm ba chiếc bằng sành màu da lươn. Bộ lư này được làm từ Trung Quốc và được sang Việt Nam khi chùa vừa được xây dựng xong. Phía trước bàn hương án trang trí ở giữa hình bùa bát quái- đó là hình Bát Quái hậu thiên ở giữa có vẽ biểu tượng âm dương, bùa bát quái thường được người Hoa dùng treo trước cửa nhà để trừ tà ma. Ở hai bên bùa bát quái là những dòng chữ: “Nam Hải Trà Sơn Khánh Vân Nam Viện Thượng Động Chú Việt” và “Chi Nhánh Khánh Vân Nam Viện Lạc Thành Kỷ Niệm”.

Chính điện- đây là vị trí quan trọng nhất trong chùa được chia làm ba điện thờ. Trước chính điện treo một bức trướng màu đỏ thêu bốn chữ “Từ Tôn Tam Đế” và hình hai con rồng hai bên cùng những bông sen đang nở. Chính giữa điện thờ Phật Bà Quan Âm, bên phải là điện thờ Huỳnh Đại Tiên, bên trái là điện thờ Hoa Đà Giáo Chủ. 

- Tại điện thờ Phật Bà Quan Âm, tượng Phật Bà được làm bằng cốt tre ngâm phết giấy bồi, đặt ngồi trên ngai gỗ, mình khoác áo lụa trắng thêu hình hoa sen màu hồng. Hai pho tượng kim Đồng và Ngọc Nữ đặt đứng hai bên Phật Bà Quan Âm. Phía dưới đặt ba pho tượng: Văn Xương, Quan Công và Lữ Tổ bằng gỗ. Tất cả đều được đặt trong một lồng kính lớn lợp ngói màu vàng, đường diềm màu xanh. Trên đỉnh nóc trang trí hình hai con rồng đang chầu mặt trời (Lưỡng long chầu nhật). Trước điện thờ treo một tấm diềm che bằng lụa màu vàng thêu hình rồng, chim phụng và hoa sen bằng chỉ màu đỏ và hồng. Một bàn hương án bằng gỗ trên đặt bộ ngũ sự to bằng đồng, cao khoảng 1m gồm lư hương ở giữa, hai bên là hai chân đèn, kế đó là hai độc bình. Ngoài ra còn có bộ tượng Bát Tiên bằng sứ đặt trong lồng kính hình chữ nhật- đây chính là tám vị tiên Đạo giáo, mỗi vị được coi là “thần của ngành nghề” hay “thần bảo hộ” của một đối tượng cụ thể nào đó và mỗi vị tiên thường cầm một vật báu có ý nghĩa biểu trưng riêng.

- Bên phải điện thờ Phật Bà Quan Âm là điện thờ Huỳnh Đại Tiên- một vị thần mà người Hoa tin rằng có sức mạnh huyền bí, có thể dập tắt được bất kỳ một đám cháy nào. Tượng Huỳnh Đại Tiên bằng gỗ màu nâu sẫm, đang ngồi trên ghế. Hai bên góc điện thờ trang trí hình con lân đang chầu hầu. Bao lam ở xung quanh bệ thờ chạm trổ mô típ hình chim, hoa, lá rất sống động. Trước điện thờ treo một tấm diềm che màu đỏ thêu bốn chữ “Huỳnh Đại Tiên Điện” và hai con rồng đang uốn lượn.

- Bên trái điện thờ Phật Bà Quan Âm là điện thờ Hoa Đà giáo chủ - một vị thần chữa bệnh rất giỏi được người Hoa tôn là thần y,… Tượng Hoa đà bằng gỗ dơn màu nâu sẫm đang ngồi trên một bục gỗ hình bầu dục. Hai bên góc điện thờ đặt hai con lân ngồi chầu hầu. Bao lam ở xung quanh bệ thờ chạm trổ hình hoa dây, hình mây, hình chim,… Trước điện thờ treo một tấm diềm che màu đỏ thêu bốn chữ “Hoa Đà Tiên Sư” bằng chỉ màu vàng, ở hai bên thêu chim phụng và rồng.

Trên tầng lầu của dãy nhà giữa là điện thờ Thái Thượng Lão Quân - còn được gọi là Thái Thanh cung. Chính giữa Thái Thanh cung là pho tượng Thái Thượng Lão Quân đúc bằng xi măng, cao khoảng 1m50. Tượng được tạc ở tư thế ngồi, vẻ mặt trầm ngâm, hai mắt nhìn xuống, tóc búi cao, râu bạc trắng có năm chòm thả dài xuống bụng. Thân khoác áo màu xanh lục. Phía trước tượng Lão Tử - trên bàn hương án đặt ba pho tượng bằng sứ gồm: Lão Tử, Trang Tử và Trương Lăng (người sáng lập ra Đạo giáo phù thuỷ ở Trung Quốc), hai bên đặt chuông và mõ. Phía trước treo một bức diềm che màu vàng thêu bốn chữ “Thái Thượng Lão Quân” màu đỏ, xen kẽ bốn chữ là mười ba con chim công đang xoè cánh múa và những bông hoa năm cánh. Một bức trướng phủ trước bên hương án màu đỏ thêu ba chữ “Thái Thanh cung” màu vàng, phía dưới thêu hình mặt trời, hoa sen và tứ linh (long, lân, quy, phụng). Phía bên trái Thái Thanh cung, trên tường gắn một bức hoành đồ bằng đá, đó là bức “Tu chân nội lý đồ” - chỉ dẫn cách ngồi thiền. Bức hoành đồ này được làm theo mẫu từ Quán Bạch Vân ở Bắc Kinh - Trung Quốc.

Dãy nhà bên trái, tại tầng trệt chia làm hai phòng, phòng phía trước là nơi làm việc và tiếp khách của Ban Hộ tự, phòng phía sau là bếp và nơi ăn uống của đạo sĩ. Trên lầu cũng được chia làm hai phòng, phòng phía trước là thư viện, phòng phía sau là điện thờ Phật Thích Ca. 

- Trong điện thờ Phật Thích Ca, ở chính giữa đặt pho tượng Phật Thích Ca bằng gỗ phết bột vàng cao 1,8m, tượng làm từ Trung Quốc. Tượng ở tư thế ngồi thiền trên toà sen, với những lọn tóc xoắn bụt ốc màu đen, khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt nhắm, miệng hơi mỉm cười vẻ huyền ảo, hai tai to…; thân khoác áo cà sa hở một bên vai phải, với những nếp áo lo xô phủ kín chân. Phía trước là một hương án trên đặt tượng Di Lặc và Bồ Tát Chuẩn Đề đặt trong lồng kính, hai bên là chuông và mõ. Trước đền thờ treo một tám diềm che màu vàng thêu bốn chữ “Phật quang phổ chiếu” và hình chim phụng, rồng, xung quanh có hoa sen. 

Ngoài hành lang đối diện với điện thờ Phật Thích Ca là bàn thờ Hộ Pháp và cuối hành lang đặt bàn thờ Cô hồn.

Tại dãy nhà bên phải, dưới tầng trệt cũng được chia làm hai phòng. Bên ngoài với phòng đựng cốt với ba chữ chạm nổi: “Sùng Thân Tử” trên cửa vào. Đối diện là bàn thờ trên đặt bài vị “Cứu ưu cứu khổ dân thiên”, dưới thờ bài vị thổ địa. Bên trong là phòng tụng kinh và giảng kinh cho tín đồ được gọi là “Tụng kinh đường”. Trên lầu để trống.

Vì Khánh Vân Nam Viện là ngôi chùa Đạo giáo nên ngày lễ lớn nhất là ngày lễ Lữ Tổ - được tổ chức vào ngày 14/4 (âm lịch) hàng năm. Trong ngày này, các đạo sĩ sẽ đọc kinh Vô Cực, kinh Thái cực, kinh Tam Thanh. Lễ cúng được tổ chức từ sáng tới chiều.

Ngoài lễ chính là lễ Lữ Tổ, trong năm chùa còn tổ chức cúng nhân ngày vía Quan Công (ngày 24-6 âm lịch) và những lễ của Phật giáo như lễ Phật Đản, lễ Vu Lan. Hàng tháng vào ngày Sóc Vọng, tín đồ vào cúng lễ trong chùa rất đông. Vào những ngày vía của các vị thần đều có tổ chức tụng kinh, và có những bài kinh khác nhau, thí dụ: vía Ngọc Hoàng đọc kinh Ngọc Hoàng, vía Văn Xương thì đọc kinh Tiêu Kiếp, hay lễ Phật Đản thì tụng kinh Phật Tổ, lễ Vu Lan thì tụng kinh Quyết Bàn, kinh Kim Cang, kinh Di Đà…

Lễ vật dâng cúng thường là trái cây, hoa tươi, nhang, đèn; ngoài ra còn cúng đồ chay gồm năm thứ: bún tàu, tàu hủ ky, nấm mèo, kim châm; nấm được xem là một biểu tượng cho khái niệm “ngũ hành, ngũ tạng” theo quan niệm tu hành của những tín đồ Đạo giáo.

Nghi thức được tiến hành trong một buổi lễ khá phức tạp. Thành phần tham dự bao gồm các thành viên trong Ban Hộ tự, gồm ba người, trong đó có đạo trưởng, thêm một người đi trước dẫn đội, một người xướng lễ, một người đọc trúc văn (đây là một nghi thức được làm theo truyền thống từ Trung Quốc, mỗi lễ có một trúc văn riêng). Trong suốt quá trình làm lễ những người thực hiện luôn luôn phải quay mặt về phía chánh điện, và khi đi qua chánh điện phải bước ngang. Một buổi lễ phải thực hiện “Tam hiến lễ” gồm: Sơ hiến, Nhị hiến và Tam hiến lễ.

· Sơ hiến: Trước hết phải thắp nhang để mời thần về (còn gọi là thương hương). Sau đó dâng rượu và dâng một bông hồng làm bằng lụa đỏ.

· Nhị hiến lễ: Dâng bông tươi, trái cây, thức cúng chay và rượu.

· Tam hiến lễ: Dâng mũ áo và rượu.

Âm nhạc dùng trong các buổi lễ cũng được sử dụng phù hợp với nội dung của từng buổi. Nhạc cụ chính gồm: sáo, tiêu, tam thập lục, trống, chiêng, chuông, chập choả… Nhạc được tấu lên với những âm tiết trầm bổng, véo von, dìu dặt như đưa ta vào cõi thần tiên xa xăm.

Kinh sách sử dụng thường được in từ Trung Quốc và sau này từ Hồng Kông đưa sang. Một số cuốn đã được dịch sang tiếng Việt.

Đối với Đạo giáo, muốn trở thành đạo sĩ thì mọi thủ tục cũng không quá phức tạp. Trước hết phải làm đơn tự nguyện, có một người giới thiệu và một người bảo đảm (đây là những người đã quy y). Trong thời gian đó phải đọc một cuốn sách gọi là “Bộ quy tắc” có tên là “Lữ Việt Nam Chợ Lớn Khánh Vân Nam Việt quy”, cuốn sách có 10 chương mục và 52 điều phải theo mà thực hiện. Sau khi đã được Ban Hộ tự và Đạo trưởng đồng ý sẽ hẹn một ngày đến để Đạo trưởng kiểm tra, sau đó Đạo trưởng cho một cuốn sổ nhỏ và sau hai tháng thì được gọi theo đạo danh (đạo danh do Đạo trưởng đặt). Sau khi quy y, nam được gọi là đạo sĩ, nữ được gọi là đạo cô. Quy định của Đạo giáo là sau khi quy y, các tu sĩ vẫn được lập gia đình, ăn chay hay ăn mặn tuỳ ý không bắt buộc. 

Về trang phục của giới tu sĩ Đạo giáo, nam nữ đều mặc áo xanh, dài chấm gót chân, có áo cài qua bên phải, tay áo rộng. Khi đứng lễ hoặc chào hỏi đều chấp hai tay lại và hai ngón cái gập vào trong, chân đi giày mềm màu đen. Chỉ có một vài chi tiết trong trang phục nam và nữ tu sĩ khác nhau như: mũ và vớ. Mũ của nam màu đen, xung quanh đầu là một vành vải mềm, phía trên đỉnh đầu là hình lục giác có lót cứng, phía sau có hai dải dây nhỏ cột lại cho chặt và được gọi là “quan”. Mũ của nữ cũng có một vành vải mềm xung quanh, dài xuống gáy, mũ có màu đen và được gọi là “thuận dương”. Vớ của nam màu trắng và của nữ màu đen- có ý nghĩa tượng trưng cho dương (trắng) và âm (đen). Đặc biệt, trong khi hành đạo, tất cả nam nữ đều bó chặt ống quần - một nghi thức giống như trong Phật giáo của người Hoa.

Về mặt tổ chức, chùa Khánh Vân Nam Viện có vị trí lớn kể cả vùng Nam bộ, các hoạt động đều được tổ chức quy mô, chặt chẽ. Chùa có một Ban Hộ tự gồm 3 người. Đạo trưởng do Ban Hộ tự đề nghị. Ban Hộ tự do các tín đồ tín nhiệm bầu, đó là những người đã quy y ít nhất 10 năm trở lên và có đóng góp nhiều cho chùa. Trong các buổi lễ, khi Ban Hộ tự ra làm lễ, ngoài y phục bắt buộc vị Đạo trưởng còn vắt ngang ngực một dải lụa màu vàng ghi chữ màu đỏ. Ban Hộ tự, ngoài việc trông coi quản lý chùa còn chăm nom và điều động hoạt động của một Nhà dưỡng lão cho các người già lớn tuổi neo đơn cư trú; một phòng mạch (nằm cạnh chùa) miễn phí điều trị và tặng thuốc (thuốc bắc), mỗi tuần khám sáu buổi, ngày khám bệnh nhân hơn 90 người; một đội nhạc lễ (đi cúng khắp thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây). Trước năm 1975, chùa còn có một trường học- đó là trường tiểu học Khánh Vân, với hơn 400 học sinh, tất cả đều miễn phí; sau năm 1975, chùa đã giao lại cơ sở vật chất cho chính quyền quản lý, hiện nay là Trường Bồi dưỡng Giáo dục (số 269/11 đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, Quận 11). Đến nay tín đồ Đạo giáo có khoảng 20.000 người và những tín đồ này không phân biệt người Hoa Quảng Đông hay người Hoa các nhóm khác, nhưng khi tụng kinh thì ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Quảng Đông.

Đạo giáo có ảnh hưởng đến văn hoá truyền thống đối với người Hoa, trước hết là về mặt âm nhạc. Âm nhạc dùng trong nghi lễ rất nhẹ nhàng, xa xăm, dùng để biểu hiện thế giới thần tiên mờ ảo, có sức truyền cảm lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến dân ca và âm nhạc dân gian của người Hoa. Đạo giáo cũng có ảnh hưởng đến việc hình thành tập quán dân gian, thí dụ: trong lễ tang, người Hoa thường mời đạo sĩ đến tụng kinh cầu phúc (trừ những gia đình, hoặc người quá cố đã xuất gia theo đạo Phật); hoặc việc gắn bùa Bát quái trước cửa để trừ ma quỷ; hay họ tin các thần như: thần Bếp, thần Tài, thần Cửa… đều là các thần linh của Đạo giáo.
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ùng với sự phát triển mọi mặt của thành phố Hồ Chí Minh, ngành văn hóa thông tin đã có nhiều cố gắng, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước và phát triển các hoạt động sự nghiệp, làm cho đời sống của người dân Thành phố  ngày càng phong phú hơn, khởi sắc hơn, góp phần đưa các nghị quyết của Trung ương  và Thành phố  đi vào cuộc sống.

1. Báo chí xuất bản:

Ngày 05-05-1975, tờ Sài Gòn giải phóng, báo hàng ngày của Đảng bộ Thành phố ra đời. Ban Hoa vận thành cũng xuất bản báo hàng ngày bằng chữ Hoa. Sau đó ít lâu, các báo của 5 đoàn thể quần chúng ra đời: Hội Phụ nữ, Liên hiệp Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Ủy ban Đoàn kết những người Công giáo yêu nước, Hội Phật giáo. Cũng trong thời gian này, tờ nhật báo Tin sáng, một dạng báo tư nhân, của một số trí thức từng là dân biểu đối lập trong chính quyền Sài Gòn ra đời.

Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có 38 đơn vị báo, gồm 2 đài, 35 báo, tạp chí in, tạp chí nghe nhìn. Báo Sài Gòn giải phóng có phụ bản tiếng Hoa hàng ngày. Thời báo Kinh tế có hai phụ bản tiếng Anh ra hàng ngày và hàng tuần, một phụ bản tiếng Pháp ra hàng tháng.

Có tất cả 24 phụ bản, phụ san tiếng Việt và ngoại ngữ do các đơn vị báo chí Thành phố xuất bản.

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật của Sở Văn hóa thông tin xuất bản định kỳ hàng tuần với tổng cộng 50 kỳ trong năm 2004 và số lượng xuất bản bình quân 3.500 tờ/ kỳ. Tạp chí đã có nhiều nỗ lực phản ánh hoạt động nghệ thuật, công tác quản lý Nhà nước, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở  và góp phần định hướng thẩm mỹ cho công chúng.

Báo chí Thành phố đã góp phần lớn trong việc tuyên truyền đường lối chính sách , đưa các chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Báo chí tham gia phản ánh các mặt của đời sống, xây dựng đô thị văn minh, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực.

Hoạt động xuất bản, in ấn, phát hành có những chuyển biến tích cực. Thành phố hiện có 3 nhà xuất bản (Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ). Hàng năm, cả ba nhà xuất bản cung cấp cho người đọc gần 1.000 đầu sách.

Công tác xuất bản phát triển tốt cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa đọc của nhân dân.

Để quản lý các hoạt động in ấn, xuất bản và phát hành, sở Văn hóa thông tin đã tích cực phối hợp các cơ quan chức năng chống in lậu, theo dõi và xử lý kịp thời các ấn phẩm có nội dung xấu, tích cực góp ý chỉnh sửa, bổ sung Luật xuất bản, tham gia thẩm định, giám định nhiều ấn phẩm bất hợp pháp, phục vụ cho công tác giám định tư pháp và văn hóa …

2. Văn học:

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng nhiều nhà văn, nhà thơ cách mạng viết về Thành phố trong số đó có các nhà văn Anh Đức, Đoàn Giỏi, Nguyễn Khải, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Mạnh Tuân, Lê Văn Thảo, Trần Mạnh Hảo… và các nhà thơ Chế Lan Viên, Viễn Phương, Nguyễn Duy… các nhà văn, nhà thơ này tiếp tục sáng tác với các đề tài chiến tranh. Ở Thành phố còn có đội ngũ những người cầm bút khác, họ trải qua nhiều nỗi gian nan, tự đấu tranh về quan điểm.

Ngày 25-07-1981, Hội nhà văn Thành phố ra đời với số lượng hội viên chiếm 1/5 tổng số hội viên trong cả nước, sau thủ đô Hà Nội.

Sau Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI về văn hóa văn nghệ, bầu không khí sáng tạo được mở rộng hơn, từ đó sáng tác văn học cũng trở nên phong phú đa dạng hơn. Hội nhà văn Thành phố đã liên kết với các báo và nhà xuất bản như thời báo Kinh tế Sài Gòn, tạp chí Văn, Kiến thức ngày nay, báo Công an Thành phố, báo Người Lao động, báo Tuổi trẻ và nhà xuất bản Trẻ tổ chức nhiều cuộc thi viết với nhiều chủ đề khác nhau như “con người và hoạt động kinh tế Việt Nam thời mở cửa”, “Thiếu nhi vẽ tương lai đất nước”, “Tuổi hai mươi”, “Chân dung người lao động”… Hội Khoa học lịch sử thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức thi viết những mẩu chuyện về thời kỳ kháng chiến.

Về văn xuôi, truyện ngắn khởi sắc hơn tiểu thuyết. Đối tượng mô tả của truyện ngắn phong phú, đa dạng đi vào đồng bào các giới, các giai cấp (công nhân, nông dân, tri thức, chiến sĩ, cán bộ trong thời kinh tế mở cửa…).

Về thơ ngoài tình yêu, tình cảm quê hương thời nào cũng lên án cái xấu, cái ác.

Về  lý luận phê bình, đấu tranh giữa các quan điểm khác nhau diễn ra sôi nổi kể cả những người không chuyên viết lý luận phê bình cũng lên tiếng khi có sự bất thường trong văn học.

3. Nghệ thuật biểu diễn

Trước ngày miền Nam giải phóng, sân khấu thành phố gặp nhiều khó khăn. Từ ngày thành phố Hồ Chí Minh được giải phóng, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp tại Thành phố (ngày 19-05-1985), sân khấu thành phố phát triển mạnh.

Sân khấu từ miền Bắc vào, từ chiến khu ra đã công diễn nhiều chương trình văn nghệ đa dạng, phong phú, nội dung khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nêu bật sự độ lượng, lòng nhân ái của cách mạng, xây dựng chế độ mới, khẳng định cái tốt, phê phán cái xấu, cho tới tháng 02-1984, một đoàn cải lương Thành phố cùng đoàn sân khấu Việt Nam đi biểu diễn ở một số nước tư bản. Cuối năm 1979, cuốn băng thu thanh tuồng hát bội Yến Phi Long tiễn chồng đã đoạt giải thường hạng Nhì hội diễn Âm Nhạc Truyền Thống Châu Á (tổ chức tại Bat-đa, I-rắc) năm 1985, vở Trần Quốc Tuấn của Hoàng Yến  và 1990 vở Bông hồng núi nưa của Hoài Linh - Đinh Bằng Phi mang lại nhiều huy chương vàng và bạc cho Đoàn Hát bội thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan các trích đoạn tuồng hay toàn quốc ở Huế 1993 đã đưa lại nhiều thành tích rực rỡ cho đoàn Hát Bội thành phố. 

Đa phần các đoàn nghệ thuật thành lập giai đoạn đầu là đoàn tập thể. Đặc điểm nổi bật là phong trào văn nghệ quần chúng. Sân khấu duy trì và phát triển đến năm 1990 thì bước vào giai đoạn khó khăn. Các loại hình văn hóa mới chiếm lĩnh trận địa của sân khấu (video, truyền hình, các tụ điểm giải trí). Chỉ có câu lạc bộ sân khấu nhỏ thể nghiệm còn tiếp tục phát huy tác dụng.

Bước vào thiên niên kỉ thứ ba, hoạt động nghệ thuật biểu diễn khá sôi nổi với gần 3 triệu lượt người tham gia (năm 2001). Sân khấu kịch nói có đông khán giả, đặc biệt là các đơn vị xã hội hóa. Nghệ thuật cải lương thực hiện chương trình nâng cấp đã mang lại thành quả đáng khích lệ. Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang quy tụ được các tài năng trẻ, thu hút thêm nhiều khán giả. Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch đã thể hiện khá thành công chương trình cổ điển với quy mô đa dạng và sự kết hợp hiệu quả với một loại hình nghệ thuật khác nhắm tạo bước đệm để đến với công chúng. Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen cố gắng xây dựng một số chương trình chuyên để và định kỳ. Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn còn khó khăn là thiếu kịch bản và cần có chất lượng.

4. Điện ảnh.

Theo bước chân quân Giải phóng, các nghệ sĩ, chiến sĩ điện ảnh thời chiến đã thu được những thước phim đầu tiên ngày giải phóng thành phố có giá trị lịch sử.

Chiều ngày 30-04-1975, đoàn làm phim cách mạng đã tiếp quản Cục điện ảnh của chính quyền Sài Gòn tại số 15 đường Thi Sách, có tên mới là Trung tâm Quốc gia Điện ảnh.

Ngày 22-8-1976, xưởng phim Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Trung ương ra đời với chức năng sáng tác và  sản xuất các loại phim đồng thời thực hiện các khâu thu thanh, in tráng các loại phim do nhà sản xuất và các đơn vị làm phim khác.

Ngày 12-12-1977, xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu thành phố cũng được thành lập. Những phim truyện đầu tay có thể kể tên như:  Cô Nhíp, Kỷ niệm vùng ven, Tình đất Củ Chi... Phim hoạt hình Cây chổi đẹp nhất do xưởng phim Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh sản xuất (năm 1976) được giải Bông Sen bạc tại liên hoan phim Việt Nam lần thứ tư (1977).

Điện ảnh thành phố đã đem về cho mình các giải Bông Sen bạc của các phim: 

Tiền tuyến lao động - Xưởng phim Thời Sự

Hòn đảo ngọc - Đài Truyền hình thành phố (1976)

Sáng kiến khắp nơi - Xưởng phim Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh (1976)

Cô Nhíp - phim truyện Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh(1977).

Ngày tàn bạo chúa - Xưởng phim Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh (1977)

Liên hoan phim quốc tế Matx-cơ-va đã trao giải Cầu Vàng cho phim Cánh Đồng Hoang (phim thực hiện 1979)

Đến năm 1995, điện ảnh Thành phố đã sản xuất 250 đầu phim truyện, trên dưới 200 đầu phim tài liệu  và khoảng 100 phim hoạt hình.

Ngành điện ảnh Thành phố đang cần được sự đầu tư kỷ thuật, đầu tư về nghiên cứu khoa học để đảm bảo tính chính xác của các phim, đầu tư cho sáng tác kịch bản.

Hiện nay, hãng phim Nguyễn Đình Chiểu đã đầu tư một số kịch bản phim tài liệu và phim truyện để đưa vào sản xuất, một số bộ phim đã hoàn thành song việc công chiếu rộng rãi chưa đạt yêu cầu. Các hãng phim tư nhân bắt đầu triển khai hoạt động, một số hãng đã cho ra mắt phim đầu tay và tạo được tiếng vang nhất định. Công ty Điện ảnh thành phố đã tích cực triển khai các hoạt động sửa chữa, nâng cấp rạp chiếu phim, tổ chức chiếu phim phục vụ chuyên đề nhân các ngày lễ lớn. Trong lĩnh vực điện ảnh thành phố nhìn chung có dấu hiệu đáng mừng là sự quan tâm đầu tư của khu vực tư nhân, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn: sản xuất phim còn ít, chất lượng chưa thuyết phục, có dấu hiệu thương mại hóa, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị lạc hậu, tình hình áp đảo của phim ngoại so với phim trong nước, vẫn chưa khắc phục được … Ngành điện ảnh cần một chiến lược phát triển căn cơ hơn nữa trong những năm tới.

5. Bảo tàng và hoạt động thông tin  cổ động

Tại thành phố Hồ Chí Minh có các bảo tàng sau:

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh)

Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh)

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ
Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh

Bảo tàng Không quân phía Nam 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tàng Địa chất

Bảo tàng Lực lượng vũ trang

Trong năm 2004, các bảo tàng do thành phố quản lý đã thu hút trên 1.5 triệu lượt khách tham quan, trong đó có hơn 300.000 lượt khách quốc tế. Hệ thống bảo tàng thành phố được quan tâm củng cố và định hướng phát triển, có tiến bộ về đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường công tác chuyên môn, mở rộng hợp tác quốc tế. Đã triển khai xây dựng mới bảo tàng Chứng tích chiến tranh và đang chuẩn bị đầu tư mở rộng, nâng cấp các Bảo tàng khác... Các Bảo tàng đã duy trì tốt công tác chuyên môn, đồng thời đảm bảo phục vụ giới truyền thông và phục vụ cho du khách quốc tế đến tham quan thành phố. Một số triển lãm chuyên đề đã thu hút sự chú ý của người xem (triển lãm Cổ vật Hoàng thành Thăng Long mới phát hiện).

Ngoài các bảo tàng, thành phố còn tổ chức các hoạt động thông tin cổ động, diễu hành xe hoa, triển lãm thông tin lưu động… góp phần có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các công tác trọng tâm. Hoạt động triển lãm diễn ra khá sôi nổi, năm 2004 có 30 cuộc triển lãm lớn nhỏ. Các đội thông tin lưu động đã tích cực phục vụ vùng sâu, vùng xa, các trường cai nghiện… góp phần xóa dần khoảng cách văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Liên hoan các đội thông tin cơ sở với hơn 20 đội tham gia trên 100 hội diễn đã thu hút trên 1 triệu lượt người tham dự.

6. Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày Quốc tế lao động 01-05-1975, chương trình phát thanh đầu tiên của thành phố Sài Gòn giải phóng vang lên: “Đây là Đài phát thanh Sài Gòn giải phóng - tiếng nói của nhân dân Sài Gòn - Gia Định”, sau này Đài phát thanh Sài Gòn giải phóng đã được đổi tên là đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở của đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh những ngày đầu giải phóng đóng tạm tại đài ngụy quyền Sài Gòn cũ. Thành phố đã dựng lại trụ sở cho đài mới trong dịp  kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng Thành phố. Chính quyền Thành phố đã dành kinh phi cho đài mua sắm máy móc thiết bị hiện đại. Đài tuyên truyền cổ động cho các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố, đưa các thông tin trong, ngoài nước đến với nhân dân. Trong cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam, một số phóng viên tạm gác bút lên đường chiến đấu và trở về cầm bút, có người đã hy sinh ngoài mặt trận.

Hiện nay, đài phát 20 giờ 55 phút mỗi ngày thường và phát 22 giờ 55 phút mỗi ngày Chủ nhật trên hai làn song, với 53 chương trình các loại. Trong đó có: chương trình Nông thôn, Tạp chí truyền thanh, Câu lạc bộ Tuổi Trẻ, Thiếu niên Nhi đồng, Chương trình Văn hóa xã hội, Chương trình kinh tế, Trả lời bạn đọc nghe đài và những tiết mục hấp dẫn như: Hai Nông hội, Câu chuyện truyền thanh nông thôn, Tiếng nói xây dựng phố phường, Bà Tám kể chuyện cho thiếu nhi, Chuyện anh Năm cô Út, Câu lạc bộ gia đình… Đài còn tổ chức nhiều cuộc thi lớn nhỏ nhằm truyền đạt các chủ trương chính sách và tạo mối quan hệ gắn bó với bạn nghe đài.

Tập thể cán bộ, công nhân đài Tiếng nói nhân dân Thành phố đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: năm 1979: Huân chương Lao động hạng 3; năm 1992: Cờ xuất sắc của bộ Văn hóa thông tin; năm 1993: Bằng khen của bộ Văn hóa thông tin; năm 1995: Huân chương Lao động hạng 2…

7. Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Đêm 30-04-1975, quân Cách mạng đã tiếp quản đài Truyền hình Sài Gòn. Đêm 01-05-1975, Đài Truyền hình Giải phóng ra mắt nhân dân kịp thời loan thông báo của Ủy ban Quân quản Thành phố đến bà con. Khởi đầu, đài phát hình đen trắng. Để phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, đài mới xây dựng hệ thống truyền hình màu. Chương trình tin tức hàng đêm vẫn xen lẫn đen trắng và màu.

Tháng 08-1987, hai phim trường cùng thiết bị sản xuất chương trình tin tức và phát sóng bị cháy. Từ đó, thành phố quyết tâm chuyển việc sản xuất và phát sóng chương trình băng từ màu xen phim nhựa đen trắng sang toàn bộ băng màu.

Cán bộ, kỹ thuật viên đài cũng đã giúp đỡ  khôi phục các đài Nha Trang, Quy Nhơn, xây dựng mới đài Đà Nẵng, đài cũng cung cấp chương trình cho các đài bạn. Cho đến nay, đài Truyền hình thành phố Hồ chí Minh vẫn liên tục mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo phát thanh viên, người quay phim, biên tập viên và đạo diễn cho mình và các đài bạn. Ngoài chương trình phát trên hai kênh 7 và 9 bình quân 20 giờ mỗi ngày, đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh còn tiếp sóng toàn bộ chương trình qua vệ tinh của đài Truyền hình Việt Nam, quản lý và phát sóng đài Tin tức báo giờ và ca nhạc trên sóng FM từ 7 giờ đến 23 giờ. Đài hiện có ba bảng tin hàng ngày phát bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa và một số hãng phim truyền hình sản xuất các phim tài liệu, phim truyện cho sóng truyền hình.

Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công cuộc thi Tiếng hát truyền hình hàng năm và giải Đua xe đạp toàn quốc cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2005, đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự nhận được danh hiệu cao quý của nhà nướ: Anh hùng Lao động.

8. Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở phát triển tốt. Năm 1994, mặt bằng học vấn đạt 6.08 lớp. Trong 10 năm 1995- 2005, thành phố Hồ Chí Minh đã có 4.885.880 lượt hộ được bình chọn gia đình văn hóa cấp cơ sở, trong đó có 2.093 lượt hộ  là gia đình văn hóa cấp thành phố, có 990/1.763 ấp và khu phố xây dựng Ấp văn hóa- Khu phố văn hóa được bộ văn hóa thông tin tặng bằng khen (thành tích năm năm liền đạt danh hiệu văn hóa), 273 tập thể và 239 cá nhân được ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen (thành tích 10 năm thực hiện cuộc vận động), 818 gương người tốt việc tốt được ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố biểu dương.

Thành phố đã tổ chức lễ hội long trọng  kỷ niệm 300 năm Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh( 1968- 1998) và ngày mở đầu thiên niên kỷ thứ ba. Thành phố cũng đã phát động phong trào làm sạch đường phố, thiết lập trật tự giao thông vỉa hè, xây dựng một số cơ sở thi đấu phục vụ Sea Game lần thứ 22.

Nhân dịp Xuân Ất Dậu Thành phố đã tổ chức đón Việt kiều tại sân bay Tân Sơn Nhất và tổ chức giao lưu chúc tết Việt kiều ở Hội trường Thống nhất, có Thủ tướng Phan Văn Khải tham dự.

Nếu có nhiều người lo sợ, ngỡ ngàng khi ra đi cách đây 30 năm thì bây giờ họ ngỡ ngàng về sự tiếp đón của mọi người, và sự phát triển, tiến bộ của quê hương, Tổ quốc mình.

Việt kiều đã cố gắng lao động ở nước ngoài để sinh sống và gửi tiền tài trợ cho thân nhân ở trong nước 3 tỷ USD  trong năm 2004. Không những thế có nhiều người  còn tham gia giảng dạy ở các trường đại học, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, góp phần phát triển thành phố và đất nước thân yêu của mình.

Diễn văn của Thủ tướng Phan Văn Khải tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tổ chức tại Hà Nội ngày 29-4-2005, viết: “Mọi người Việt Nam, ở trong nước cũng như đang sinh sống ở nước ngoài, đều chung một Tổ. Ngày giỗ Tổ năm nay vẫn được cử hành long trọng tại Đền Hùng và nhiều nơi khác, khắc sâu thêm trong lòng mọi người Việt Nam ý thức dân tộc gắn với nghĩa đồng bào cùng một cội nguồn. Non sông Việt Nam là của mọi người Việt Nam. Xây dựng đất nước Việt Nam là nghĩa vụ của mọi người Việt Nam. Vận nước vừa thôi thúc, vừa tạo cơ hội tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước trong khối đại đoàn kết dân tộc, chung lòng dốc sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phân biệt quá khứ và vượt lên trên những sự khác biệt về dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế… và cả sự khác nhau về chính kiến”.

Tóm lại, 30 năm qua ngành văn hóa thông tin đã nỗ lực hoàn thành  chức năng nhiệm vụ của mình. Ngoài những hoạt động nghiệp vụ, ngành cũng đã phát động nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, trong gia đình, trong khu dân cư, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện… Đồng thời đấu tranh với những biểu hiện, việc làm phản văn hóa. Ngành không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa thông tin một cách phong phú, đa dạng và có chất lượng mà còn định hướng con đường cho người dân đi nhằm thực hiện tốt đường lối chính trị, văn hóa, kinh tế… của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
“DI SẢN LÀ MỘT QUÁ TRÌNH” - NHÌN TƯ DI TÍCH 
ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

Nguyễn Đình Thanh*- Phạm Lan Hương((
D

i sản và nghiên cứu di sản là lĩnh vực được nhiều cá nhân, tổ chức, quốc gia và thế giới quan tâm, đặc biệt là những vấn đề về khái niệm, lịch sử, lý‎ thuyết, bảo tồn, phát huy giá trị và quản lý‎ di sản. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập đến một khía cạnh quản lý‎ di sản qua luận điểm của Peter Howard - di sản là một quá trình.

Peter Howard là một nhà địa lý học tiếp cận với di sản từcác nghiên cứu vềcảnh quan. Ông là biên tập viên của tạp chí quốc tế “Nghiên cứu di sản” (Heritage Studies). Ông đã có nhiều năm giảng dạy về di sản tại Trường Đại học Plymouth. Hiện nay, ông đảm nhiệm việc nghiên cứu và giảng dạy tại một số viện nghiên cứu ở Vương quốc Anh. Các công trình đã xuất bản của ông như: The Artists’ Vision (1991), European Heritage Planning and Management (1999), Heriatge: Mangement, Interpretation, Identity (2003).
Một trong những luận điểm Howard đưa ra là “Di sản không phải là hiện tượng tĩnh; tất cả mọi khía cạnh của nó – những thứ được coi là di sản, thị trường di sản và bản sắc – tất cả đều thay đổi rất nhanh. Đặc biệt, người ta có thể lần theo một quá trình tiếp đến là các mục trong chuỗi di sản. Việc này trải qua các giai đoạn: phát hiện hoặc hình thành, kiểm kê, chỉ định xếp hạng, bảo vệ, phục hồi, chuyển đổi và đôi khi phá huỷ. Các nhà quản lý di sản chịu trách nhiệm rất lớn đối với việc kiểm soát sự vận động này”
. 
Mô hình về quá trình của di sản được Howard đưa ra như sau:
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Quá trình được bắt đầu với sự hình thành di sản và kết thúc là 3 tình trạng của di sản: hoặc cổ, hoặc bị mất hoặc bị phá hủy. Trong quá trình này có sự hiện diện của thị trường với đặc điểm nổi bật là hàng hóa hóa. Nội dung dưới đây là những tìm hiểu về di tích địa đạo Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh với mục đích cụ thể hóa quá trình di sản.

1. Sự hình thành di sản

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự hình thành di sản. Nói khác đi, các di sản đều có nguồn gốc khác nhau. Theo Howard, có một số di sản, bản thân sinh ra đã là di sản, một số khác trở thành di sản bởi sự tồn tại qua thời gian, vì sự hiếm có hoặc vì ý nghĩa của nó. Di tích địa đạo Củ Chi được hình thành gắn liền với bối cảnh lịch sử và ý nghĩa của địa đạo.

Sự ra đời của các địa đạo không phải là ngẫu nhiên mà là sự sáng tạo của cuộc chiến tranh nhân dân. Đó là các công trình xây dựng dưới lòng đất nhằm bảo tồn lực lượng cách mạng, được coi là một dạng căn cứ địa cách mạng đặc thù. Trong các tác phẩm, tài liệu nghiên cứu về địa đạo Củ Chi, đều cho rằng nó bắt nguồn từ những căn hầm bí mật. Hầm bí mật có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cán bộ ở vùng địch hậu, nhờ đó mà cán bộ cách mạng có điều kiện để bám đất bám dân hoạt động. Ngoài ra, nó còn là nơi cất giấu vũ khí, tài liệu. Hầm bí mật tuy có mặt thuận lợi, tích cực nhưng cũng có những nhược điểm, đó là không có điều kiện để chiến đấu khi cần thiết. Cán bộ cách mạng thường phải tử thủ, chịu hy sinh khi địch phát hiện hầm bí mật. Do đó, cán bộ cách mạng và nhân dân ta có sáng kiến đào nối thông các hầm bí mật lại với nhau. Lúc đầu chỉ ở trong một số nhà gần kề nhau, về sau phát triển thành các đường hầm nối cả một ấp rồi liên ấp, liên xã. Hệ thống hầm bí mật này giúp cho việc tổ chức chiến đấu và liên lạc, hỗ trợ lẫn nhau được thuận lợi khi chống địch càn. Như vậy, một hệ thống hầm bí mật được liên thông với nhau bằng các đường hầm chính là địa đạo sơ khai và ngày càng được cải tiến, phát triển.

Về thời điểm và nơi hình thành địa đạo sơ khai đầu tiên thì các tài liệu đều thống nhất lấy mốc năm 1948 là năm ra đời địa đạo Củ Chi. Trong tác phẩm “Củ Chi huyện anh hùng” xuất bản năm 1980, tác giả Phạm Cường đã viết: “Từ năm 1948, quân dân Củ Chi, trước tiên là các xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An đã nghiên cứu cải tiến xây dựng một hệ thống hầm bí mật có tác dụng ẩn náu và che giấu lực lượng, mà khi chống càn thì các hầm có thể tác chiến, liên lạc và hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy, suốt “thời kỳ chín năm”, Củ Chi vẫn tồn tại vững vàng trước những cuộc tấn công của quân đội thực dân Pháp”
.

Sau Hiệp định Geneve (1954), cán bộ và nhân dân vẫn giữ bí mật và tu bổ các địa đạo, nhờ vậy mà vào lúc Diệm - Nhu “tố cộng”, “diệt cộng”, Củ Chi vẫn bảo tồn được cán bộ của mình. Sau phong trào Đồng Khởi (1960), nhân dân địa phương lại đào thêm các đường hầm, coi đó là một nhu cầu cấp thiết đi đôi với xây dựng làng chiến đấu. Từ đó, Củ Chi như một công trường lớn, mọi người có già, có trẻ, có nam, có nữ, đều tham gia, thi đua đào địa đạo. Trong hơn 20 năm, nhiều phụ nữ đã đào liên tục, từ thuở con gái đến khi tóc ngả màu tro. Mọi người đều tự giác đào, không kể ngày đêm, vượt hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Hàng ngàn, hàng vạn thước khối đất được đào, khoét, moi, xúc bằng dụng cụ thô sơ, chuyển lên mặt đất. Đất đào lên được mang đến những nơi rất xa hoặc đổ xuống hồ ao, hoặc lấp các hố bom, đắp giả các gò mối…

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), giai đoạn 1954 - 1960 thường gọi là “thời kỳ sáu năm” chống lại “chiến tranh một phía”, các cán bộ kháng chiến được phân công ở lại sau Hiệp định Geneve đã nạo vét, sửa chữa lại địa đạo, bám dân, bám đất để xây dựng cơ sở. Địa đạo nơi đây một lần nữa lại tiếp nhận con người của chín năm kháng chiến để tiếp tục đấu tranh cho độc lập, thống nhất nước nhà. Nhờ đó một số cán bộ thoát khỏi cuộc tàn sát đẫm máu của “quốc sách tố cộng diệt cộng” của Mỹ Diệm và phát động nhân dân tiến lên khởi nghĩa vũ trang, làm nên phong trào Đồng Khởi năm 1960.

Phong trào xây dựng xã, ấp chiến đấu cũng không ngừng phát triển. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 1963 đến hết năm 1964, huyện đã có 46.000 lượt người tham gia xây dựng 70 ấp chiến đấu, đào được 22.272 m địa đạo ở 12 xã
. 

Trong giai đoạn Mỹ trực tiếp đưa quân vào miền Nam Việt Nam, tiến hành cuộc “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968), Củ Chi là một trọng điểm đánh phá của địch. Chúng đã mở nhiều cuộc càn quét quy mô lớn rất ác liệt và đóng chốt ở căn cứ Đồng Dù (căn cứ của sư đoàn 25 bộ binh Mỹ mang danh hiệu “Tia chớp nhiệt đới”). Trong thời gian này, nhiều trận địa đạo chiến xảy ra, địch bị nhiều thiệt hại và không thể đánh phá được địa đạo. Đặc biệt là trận chống càn đánh bại cuộc hành quân Crimp vào tháng 1 - 1966 (là trận đánh Mỹ trực tiếp đầu tiên của quân dân Củ Chi). 

Qua thử thách của trận càn này, Củ Chi càng thấy rõ hơn tác dụng của địa đạo trong chiến đấu. Nó đảm bảo an toàn cho lực lượng bộ đội du kích, mặc dù kẻ địch có sức mạnh áp đảo tuyệt đối trên mặt đất. Nếu địch truy kích thì bộ đội, du kích tạm thời rút quân vào các đường hầm để rồi luồn lại đánh vào sườn hoặc phía sau lưng chúng. Nếu địch không phát hiện được thì từ các ổ chiến đấu bí mật bộ đội và du kích tuy ít quân hơn vẫn có thể áp sát địch và tấn công chúng bất ngờ, từ nhiều phía, nhiều hướng, đưa chúng vào thế bị động. Còn đối với nhân dân nhờ có địa đạo mà không lo chạy địch càn quét bất cứ lúc nào, tránh được tác hại của bom, pháo, chất độc hóa học, đỡ nhiều tổn thất thương vong, yên tâm làm ăn sản xuất.

Trước đà thắng lợi, mọi người ra sức củng cố xây dựng địa đạo ngày thêm thuận tiện, vững chắc. Người ta đã đưa cả nơi ăn chốn ở xuống sâu dưới đất, mọi sinh hoạt chuyển hẳn vào lòng đất: nấu nướng, ăn ngủ, học tập, giải trí đều ở dưới hầm (hầm ngầm hay lộ thiên). Sản xuất thủ công như may mặc quần áo, đan lát cũng có thể tiến hành dưới hầm. Chính vì vậy mà các xã chiến đấu ở vùng giải phóng được mang tên là “làng ngầm”. Người ta dự trữ lương thực, thực phẩm, có cả chỗ cất giấu đồ dùng, dụng cụ sản xuất. Người ta bố trí: phòng làm việc, phòng ăn, phòng ngủ, rồi phòng nghỉ ngơi, phòng họp và sinh hoạt (có phòng rộng 50 - 60m2). Có cả bếp Hoàng Cầm cải tiến, có giếng nước, hố xí. Cơ quan y tế có phòng giải phẫu, hầm điều trị thương bệnh binh. Nói chung là cuộc sống được ổn định, không có gì quá căng thẳng. Trên mặt đất có tiếng bom gầm, đạn rít, dưới hầm sâu vẫn đàn hát như thường. Thỉnh thoảng lại có chiếu phim hoặc biểu diễn văn nghệ đông người tới xem
. 

Với tinh thần tiến công cách mạng và khí thế thi đua lập công diệt Mỹ bừng bừng khắp các chiến trường, quân dân Củ Chi đã dùng chiến tranh “công sự” đào địa đạo, mở giao thông hào, để chống chiến tranh “hỏa lực” của Mỹ, thiết lập vành đai diệt Mỹ xung quanh căn cứ Đồng Dù. Dựa vào hệ thống địa đạo, chiến hào, ấp liền ấp, xã liền xã và hầm hố bổ sung liên tục, du kích, bộ đội đã vững mạnh, áp sát căn cứ Mỹ, bất chấp bom đạn, chiến đấu liên tục, ngày đêm lập chiến công
. 

Với những dấu ấn gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, công trình địa đạo Củ Chi đã thực sự trở thành di sản.

2. Kiểm kê và chỉ định xếp hạng

Một giai đoạn quan trọng trong quá trình di sản là kiểm kê, lập hồ sơ cho các di sản. Di sản được xếp hạng cũng trên cơ sở hồ sơ được gửi đến các cơ quan liên quan. Với nhiều lý do, hồ sơ Di tích địa đạo Củ Chi chưa được hoàn thiện, nhưng có rất nhiều tài liệu, sách...nguồn tham khảo cực kỳ quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy tác dụng di tích. Các con số kiểm kê của di tích này đến nay còn nhiều tranh luận.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã có những ý kiến khác nhau về chiều dài của địa đạo Củ Chi. Có tài liệu cho rằng thời kỳ quân Mỹ còn có mặt ở miền Nam thì địa đạo có chiều dài trên 300 km 
. Ý kiến khác lại cho rằng nó dài trên 200 km, một người khác cho rằng nó chỉ dài gần 200 km 
. 

Về chiều dài của địa đạo trong kháng chiến chống Pháp thì không có số liệu chính xác. Nhưng giáo sư Trần Văn Giàu cho rằng “Địa đạo Củ Chi thời đánh Pháp dài hơn 17 km”. Trong một tài liệu khác của Hội cựu chiến binh xã Tân Phú Trung, nhan đề: “Dự thảo nội dung phương hướng đầu tư xây dựng khu địa đạo Tân Phú Trung - Phước Vĩnh An - Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh” thì cho rằng: Địa đạo Tân Phú Trung - Phước Vĩnh An có 17 km chiều dài đan xen với hệ thống hầm ếch, hầm bí mật. Còn trong quyển “Sơ thảo lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Củ Chi 1930 - 1975” của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Củ Chi thì ghi: “Cho đến năm 1950, chỉ tính riêng các xã: Tân Phú Trung, Phước Vĩnh An, Tân An Hội đường địa đạo đã có trên 100 km chiều dài”
.   

Trong sách “Hầm Củ Chi”, hai tác giả John Penycate và Tom Mangold viết: “Tư lệnh Nguyễn Quyết, lão tướng đường hầm, ước tính từ 48 km địa đạo đào trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đã phát triển tới 200 km khi quân Mỹ đến năm 1965”
. 

Tóm lại, về chiều dài địa đạo Củ Chi thì đa số các tài liệu đưa ra con số là khoảng 200 km. Đó cũng chỉ là số ước lượng mà thôi, vì không một ai có thể đi hết, biết hết địa đạo Củ Chi và cũng bởi vì nó có vô số ngóc ngách, nhánh phụ, cũng như có nhiều đoạn bí mật và độc lập với nhau.

Qua một số tư liệu hiện lưu giữ ở phòng truyền thống huyện Củ Chi, chúng ta được biết chi tiết hơn, cụ thể hơn về vấn đề này. Cụ thể là năm 1946, giặc Pháp mở cuộc càn quét vào Bàu Xiêm thuộc xã Tân Phú Trung, phát hiện được hầm bí mật của ông Chín Đố và đã sát hại ông. Căn hầm mà ông sử dụng là loại hầm ếch còn rất thô sơ. Hầm ếch thường nằm ở một vị trí xa nhà và chọn nơi kín đáo để trổ miệng. Khi đào, người ta thường tiến hành vào ban đêm để tránh sự chú ý của địch và nhằm giữ bí mật vị trí căn hầm. Hầm ếch là loại hầm có đường đi không dài lắm (khoảng chừng năm ba mét, chiều rộng chỉ vừa cho một người chui, bò hoặc đi lom khom), có nắp đậy, có ngách và lỗ thông hơi.

Mặc dù vậy, hầm ếch có nhược điểm là khi bị địch phát hiện thì không có đường thoát vì đây chỉ là loại đường hầm ngõ cụt. Khắc phục những nhược điểm của loại hầm ếch, nhân dân xóm Cây Da (xã Tân Phú Trung), xóm Bà Giã (xã Phước Vĩnh An) đã sáng tạo nên hệ thống địa đạo đầu tiên trên đất Củ Chi
. 

Những con số và tài liệu liên quan đến di sản trong giai đoạn kiểm kê chính là cơ sở quan trọng cho việc bảo vệ, phục hồi và các hoạt động phát huy giá trị di tích. Cũng trong giai đoạn này, sau kiểm kê là việc chỉ định xếp hạng. Peter Howard cho rằng, “một khi đã được đưa vào danh sách (xếp hạng) và được kiểm kê, mong muốn chỉ định có thể không còn xa nữa. Hình thức chỉ định hàm ý ở đây là chính thức đưa một di sản vào trong lĩnh vực quản lý. Nói cách khác, như việc các cơ quan chính phủ ghi nhận và chỉ định những công trình xếp hạng, họ sẽ có tiêu chí riêng, có thể là một phần của pháp chế. Sự chỉ định có thể hàm ý một số hành động nào đó sẽ được tiến hành và một số tình trạng chính thức và có thể là các quyền trong việc bảo vệ các di sản...”
.

Với những giá trị tự thân, di tích địa đạo Củ Chi đã được chỉ định xếp hạng 2 khu vực bảo tồn: Ngày 29 - 04 - 1979, theo Quyết định số 54-QĐ/VH của Bộ Văn hóa Thông tin, khu di tích lịch sử Bến Dược đã được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia; Ngày 15 - 12 - 2004, theo Quyết định số 101/2004/QĐ-VHTT, địa đạo Bến Đình đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia.

3. Bảo vệ và phục hồi

Địa đạo Củ Chi hiện được bảo tồn tại 2 khu vực:

-  Bến Dược 
Khu vực Bến Dược, thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km. Đây là khu căn cứ của Bộ chỉ huy Quân khu và Khu ủy Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây là căn cứ Hố Bò của cơ quan Khu ủy và Bộ Chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Gia Định trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Khu địa đạo Bến Dược ở ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, nằm tận cùng về phía Bắc của huyện, giáp với sông Sài Gòn, ở khúc cuối tỉnh lộ 15, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km.

Khu di tích này đã được quy hoạch với tổng diện tích là 83,98 ha. Phía Bắc giáp xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (ngăn cách bởi sông Sài Gòn). Phía Nam giáp con suối (cầu Thai Thai). Phía Tây giáp huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Phía Đông giáp với tỉnh lộ 15. Hệ thống hầm bí mật và địa đạo của căn cứ Khu ủy và Bộ chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Gia Định được khôi phục, gia cố nằm trong khu rừng tự nhiên rộng 17 ha được chia làm hai khu vực như sau:

+ Khu A: Khu di tích Bộ chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Gia Định. 

+ Khu B: Khu di tích của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. 

-  Bến Đình

Khu vực Bến Đình, nay thuộc ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là căn cứ của Huyện ủy Củ Chi trong kháng chiến chống Mỹ.

Ấp Bến Đình là cả khu Rừng Trích trải dài trên hàng trăm ha, thuộc vùng đồi cao, chất đất rắn chắc thuận lợi cho việc xây dựng hầm hào, địa đạo. Phía Đông của căn cứ giáp sông Sài Gòn, bên kia sông là Bến Cát thuộc địa bàn tỉnh Sông Bé cũ (nay là tỉnh Bình Dương). Do vậy, vị trí ấp Bến Đình rất thuận lợi trong phòng thủ, tấn công và rút lui khi cần thiết. Chính vì vậy, Huyện ủy Củ Chi quyết định chọn nơi đây làm căn cứ để lãnh đạo quân dân trên địa bàn Củ Chi kiên cường bám trụ chống Mỹ cứu nước. Để tiếp tục xây dựng căn cứ, từ đầu năm 1968, Huyện ủy Củ Chi đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Văn Trắng, huyện đội trưởng trực tiếp phụ trách phục hồi gia cố mở rộng hệ thống địa đạo với chiều dài chừng 15 km, đồng thời xây dựng hệ thống giao thông hào, bố trí các hầm chông, các bãi mìn, ổ chiến đấu bao quanh để bảo vệ căn cứ. Từ đây đến 30 - 04 - 1975, Bến Đình chính thức trở thành căn cứ Huyện ủy Củ Chi, nằm trong hệ thống căn cứ của Quân khu Sài Gòn - Gia Định, của Trung ương Cục.

Với những giá trị và hiệu quả phát huy tác dụng cực kỳ to lớn của di tích địa đạo Củ Chi, ta thấy nó xứng đáng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và Nhà nước phải đầu tư 100% kinh phí cho hoạt động bảo vệ, tôn tạo và phát huy tác dụng di tích. Theo sự tìm hiểu và khảo sát của chúng tôi, trong một thời gian dài (1976 - 1989) do tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, Nhà nước ta, cụ thể là Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thiếu sự quan tâm đầu tư kinh phí đúng mức, đã để cho địa đạo Bến Dược “hoang sơ, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, yếu kém nhiều mặt, không đáp ứng nhu cầu phục vụ khách tham quan”. Và thời gian sau đó, Ban quản lý di tích phải vay vốn ngân sách và được phép thu phí khách tham quan để tiến hành các hoạt động bảo tồn.

Gần đây thấy rõ được tác dụng của di tích địa đạo Củ Chi, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực đầu tư xây dựng Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Đây chính là điều kiện hết sức thuận lợi để di tích địa đạo Củ Chi tiếp tục phát huy tác dụng hơn nữa.

Đối với các di tích địa đạo ở nước ta do hoàn toàn ở trong lòng đất nên rất dễ bị hư hỏng. Qua khảo sát tìm hiểu ở khu địa đạo Bến Dược Củ Chi, chúng tôi nhận thấy di tích thường bị hư hỏng do khí hậu ẩm ướt, mưa nhiều và lượng mưa lớn nên dễ gây sụt lở. Ngoài ra, địa đạo còn bị phá huỷ do rễ cây trên mặt đất ăn lan vào địa đạo và do các loài mối phá hoại. Mặt khác ngay cả khách tham quan quá đông cùng làm cho di tích bị biến dạng. Do đó Ban quản lý di tích đã chọn giải pháp gia cố di tích bằng chất liệu xi măng và bê tông.

Khu địa đạo Bến Đình đã được tu sửa, khôi phục và gia cố vào năm 1982 do chuyên gia Ba Lan thực hiện. Phương pháp của ông Kazich là lấy xi măng trộn lẫn với loại đất ở di tích rồi đem đắp vào những chỗ dễ bị hư hỏng như miệng hầm, lối lên xuống của khách tham quan và vách hầm, sau đó dùng cuốc, xẻng vạt đi cho giống như “nguyên trạng”. Phương pháp tu sửa này được áp dụng ở khu địa đạo Bến Dược. Ngoài ra một số mái và trần hầm được gia cố thay thế bằng vật liệu bê tông và sắt mà nguyên thủy là các đà gỗ, tre. Khu địa đạo Bến Dược đã trải qua các đợt tu sửa lớn vào năm 1985, 1990 và từ đó đến nay vẫn được tiếp tục thường xuyên tu bổ, khôi phục.

Việc gia cố bảo quản như trên còn nhằm bảo đảm sự an toàn cho khách tham quan. Nhưng điều đáng bàn ở đây là Ban quản lý di tích đã tiến hành khoét rộng địa đạo hơn để khách tham quan, đặc biệt là khách nước ngoài có thể trực tiếp tiếp cận với địa đạo. Kích thước hiện nay của địa đạo có chiều ngang 60 – 70 cm, cao từ 1,1 m đến 1,4 m, trong khi đó, kích thước nguyên thủy của địa đạo có chiều ngang 50 – 60 cm và cao 70 – 80 cm. Với cách làm như vậy, người ta đã bỏ luôn cả những “điểm eo” hoặc “nút chặn”, một điểm đặc trưng quan trọng cần phải có của hệ thống địa đạo, nơi người ta phải trườn người một cách khéo léo mới vượt qua được. Ngoài ra, còn mở rất nhiều lối lên xuống hầm ngầm với kích thước 1,5 m x 0,9 m có bậc thang dẫn xuống mà nguyên trạng không có. Mặt khác, qua khảo sát, chúng tôi thấy rằng tất cả căn hầm hiện nay đều có chiều cao đồng loạt là 2,2 m mà trên thực tế, trước đây, căn hầm có chiều cao không vượt quá 2 m, nhất là trong khi xây dựng để phục vụ chiến đấu, các căn hầm này thường không có một chuẩn thống nhất nào về chiều cao.

Tất cả các việc làm trên của Ban quản lý di tích là đã vi phạm nguyên tắc “giữ nguyên yếu tố gốc”, “giữ nguyên trạng di tích”. Ngoài những nguyên nhân gây hư hại di tích do yếu tố tự nhiên và các sinh vật phá hoại, một nguyên nhân quan trọng nữa là yếu tố con người. Con người trong quá trình quản lý di tích đã làm sai lệch, hư hỏng di tích do thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết. Điều này thể hiện rõ rệt trong việc tùy tiện khôi phục, tu sửa di tích. 

Trong giai đoạn bảo vệ và phục hồi của quá trình di sản, có thể thấy đây là giai đoạn di sản có những thay đổi rõ rệt. Di tích địa đạo Củ Chi đã có sự khác biệt so với nguồn gốc ban đầu về kích thước, chất liệu... Theo như Peter Howard, di sản không phải là hiện tượng tĩnh.

4. Hàng hóa hóa

“Hàng hóa hóa về cơ bản là một hoạt động thương mại, mặc dù không phải lúc nào việc đó cũng được tiến hành bởi các tổ chức thương mại...” Trong lĩnh vực di sản hàng hóa hóa là những nỗ lực cụ thể được tiến hành để thu hút khách tham quan”.  Trong một số trường hợp, hàng hóa hóa có hình thức rõ ràng của việc có thể mua bán được (thị trường đồ cổ và nghệ thuật). Ở một khía cạnh khác, thu nhập của các di sản  từ khách tham quan không chỉ là lợi nhuận hiện kim mà còn là lợi ích các giá trị của di sản và sự đánh giá, công nhận của công chúng.

Ở giai đoạn hàng hóa hóa, di tích địa đạo Củ Chi đã có nhiều thiết kế tôn tạo và các dịch vụ  nhằm phát huy giá trị của di tích, phục vụ các nhu cầu của khách tham quan. 

Khu di tích địa đạo Bến Dược đã xây dựng các công trình như: làm đường, đưa điện đến di tích, xây dựng nhà trưng bày vũ khí tự tạo của ta và vũ khí hủy diệt của địch, các tượng chiến sĩ, du kích và bộ đội, xây dựng các công trình phục vụ khách tham quan như hội trường thuyết minh, nhà hàng, quầy giải khát, quầy hàng lưu niệm, khu thể thao quốc phòng (bắn súng đạn thật).

Công trình tôn tạo to lớn nhất của khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi chính là Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược. Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược được xây dựng trong khuôn viên khu di tích địa đạo Bến Dược - Củ Chi. Ngoài ý nghĩa tưởng niệm, biết ơn đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, Đền tưởng niệm Bến Dược đồng thời là một công trình tôn tạo cho khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi ở Bến Dược, làm tăng vọt số lượng khách tham quan di tích. Hiện nay cũng có ý kiến của giới chuyên môn cho rằng Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược có quy mô quá lớn, có thể làm lu mờ di tích địa đạo Bến Dược và trong thực tế có nhiều du khách chỉ đến viếng Đền.

Khu tái hiện Vùng giải phóng Củ Chi có diện tích 50 ha, trong quần thể của Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. Công trình gồm nhiều hạng mục, tái hiện những sự kiện trong quá trình chống quân xâm lược qua nhiều giai đoạn, góp phần tạo thêm một thông tin sống động, thiết thực cho du khách về mảnh đất Củ Chi trong chiến tranh. Du khách sẽ nhìn thấy hình ảnh của vùng ấp chiến lược, đồn bót của địch, vành đai diệt Mỹ, vùng tranh chấp giữa ta và địch... vào thời kỳ 1960 - 1964 của làng quê Củ Chi; hình ảnh sinh hoạt của quân và dân Củ Chi vào những năm 1964 - 1965, cảnh xây dựng chiến hào, quân dân du kích triển khai trận đánh, tập luyện quân sự, tải thương, bộ đội vượt sông, đoàn văn công biểu diễn văn nghệ...; tái hiện vùng giải phóng thời kỳ 1966-1973, quang cảnh trên mặt đất đã bị hủy diệt hoang tàn, cuộc sống sinh hoạt chuyển xuống lòng đất... 

Ngoài việc xem các sự kiện được tái hiện bằng mô hình, tượng và sử dụng các hệ thống âm thanh để tạo tiếng bom, đạn, máy bay... du khách được tiếp xúc với những con người thật đã từng sống và chiến đấu ở Củ Chi, được nghe kể chuyện về những trận đánh, cuộc sống ở địa đạo... Du khách sẽ cảm nhận được quá khứ của chiến tranh vừa đau thương vừa hào hùng, cảm thấy như trở về lại chiến trường xưa. Trong tương lai, du khách còn có thể dạo mát trong khu rừng đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam và tắm mình trong hồ mô phỏng biển Đông. Đến đây du khách không chỉ tìm hiểu về Củ Chi - một vùng đất chịu nhiều mất mát hy sinh trong chiến tranh mà còn hiểu về đất nước Việt Nam. 

Ngày nay, việc sử dụng và khai thác các giá trị của di tích được coi là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ di tích. Khả năng bảo vệ và tôn tạo phụ thuộc rất nhiều vào mức độ xã hội hóa di tích. Nhưng khi sử dụng và khai thác di tích cần nhằm vào mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, phục vụ nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Việc thu phí tham quan đã trở thành thông lệ, vấn đề là phải có cơ chế quản lý chặt chẽ để được sử dụng đúng mục tiêu.

Qua khảo sát, tìm hiểu về hoạt động phát huy tác dụng của di tích địa đạo Bến Dược, chúng ta phải công nhận là Ban quản lý đã có những nỗ lực và đạt được kết quả khá lớn, số lượng khách tham quan ngày càng tăng, các công trình phục vụ khách tham quan ngày càng phong phú hoàn thiện.
Bên cạnh những lợi nhuận thu được từ vé tham quan và các dịch vụ, địa đạo Củ Chi còn tạo cho mình vị trí riêng trong các di sản. Bản thân di tích địa đạo Củ Chi với những giá trị lịch sử - văn hóa to lớn là một biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là một kỳ quan quân sự, một sáng tạo biểu hiện sức mạnh của chiến tranh nhân dân, một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đã trở thành nổi tiếng và được các khách tham quan du lịch tìm đến để chiêm ngưỡng, học tập. Đây chính là một khía cạnh khác của hàng hóa hóa di tích – sự công nhận của công chúng đối với di tích và những giá trị giáo dục của di tích đối với xã hội.

Di tích địa đạo Củ Chi nhanh chóng thu hút khách tham quan kể cả khách nước ngoài. Họ đến để tìm hiểu, để chiêm ngưỡng với niềm xúc động và kính phục đối với một vùng đất anh hùng của một đất nước anh hùng. Đối với khách trong nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, các di tích địa đạo là một phương tiện giáo dục truyền thống yêu nước đặc biệt, là một điểm hẹn truyền thống và là một điểm du lịch thú vị. Chiếm đa số trong lượng khách tham quan kể trên là học sinh, sinh viên. Ngoài ra, phải kể đến các đoàn thể trong toàn quốc qua chương trình “Về nguồn”, các câu lạc bộ, các hội (hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Văn hóa Nghệ thuật…). Hàng năm, khu di tích này đã đón tiếp, giới thiệu cho nhiều đoàn khách quan trọng của Đảng, Nhà nước, nguyên thủ Quốc gia các nước. Bên cạnh đó, lượng khách tham quan hàng năm hơn 600.000 người.

Hàng hóa gắn với thị trường. Như vậy, ở giai đoạn hàng hóa hóa này, di tích địa đạo đã đi vào thị trường và tạo được chỗ đứng cho mình trong thị trường di sản. 

5. Kết thúc quá trình

Trong giai đoạn kết thúc quá trình, thực tế, nhiều di sản đã bị mất đi, bị bỏ quên hoặc bị phá hủy do khí hậu, ý thức của con người và do các mâu thuẫn chính trị hoặc tôn giáo... Ở một chiều hướng khác, nhiều di sản được bảo tồn, phát huy giá trị và tồn tại lâu dài.

Hiện nay, di tích địa đạo Củ Chi có sự kết thúc quá trình di sản theo chiều hướng tích cực. Di tích đã được vận hành dưới nhiều hình thức mới, không chỉ đơn thuần của hoạt động bảo tồn mà còn tạo ra một sự khám phá, thám hiểm và trải nghiệm văn hóa lịch sử. Một chia sẻ trên trang mạng xã hội viết “Mình nhớ hồi cấp I, mình đã được đi Địa đạo Củ Chi với lớp. Vui lắm! đến giờ mình vẫn nhớ như in. Đầu tiên bọn mình xếp hàng và đi theo anh hướng dẫn đi vào khu rừng xanh um, dọc đường có những nhà chồi đơn sơ trưng bày bán các mặt hàng đồ da, dép lốp..., rồi bọn mình đến một cái hố to, có cầu thang dẫn xuống đường hầm. Bọn mình được chui xuống những căn hầm tối om, thấp lắm, nên đứa nào cũng phải bò, tội nghiệp mấy đứa to con. Khiến bọn mình có cảm giác là những chiến sĩ ngày trước, nhưng vẫn sướng hơn vì trên nóc hầm có gắn thêm những bóng đèn còn các chiến sĩ hồi ấy phải bò trong bóng tối, có như vậy mình mới thấm thía được sự vất vả, gian khổ thời ấy”; một cá nhân khác tâm sự “Bọn mình men theo con hầm dẫn đến căn bếp có tên Hoàng Cầm, ở đó bọn mình được ăn khoai nướng thơm ơi là thơm... có những căn hầm dẫn đến phòng họp của căn cứ, nơi ấy có 1 cái bản đồ thật to, những chiếc bàn ghế cũ kỹ... Sau đó bọn mình lên mặt đất bằng chiếc cầu thang trong phòng họp, bọn mình chuyển qua khu sinh thái Củ Chi tắm mát và ăn trưa, chuyến đi tuy kể nghe có vẻ hấp dẫn lắm chứ, lại còn giúp ta hiểu thêm và lịch sử nước nhà,thế thì còn gì bằng!”
.

Đối với di tích địa đạo Củ Chi, sự kết thúc không chỉ có những khía cạnh địa phương, quốc gia mà còn ở phạm vi toàn cầu. Một phần trưng bày của Bảo tàng Spy (Washington DC, Hoa Kỳ) giới thiệu về địa đạo Củ Chi như một hệ thống phòng thủ nằm trong lòng đất. Tháng 4 - 2012, Phóng viên của The World Geography đã có những trải nghiệm thú vị tại địa đạo Củ Chi và bình chọn công trình này đứng thứ 5 trong tổng số 10 công trình ngầm ngoạn mục nhất thế giới. The World Geography miêu tả: “Bò qua một cánh cửa nhỏ, hẹp, một đoạn đường hầm ngột ngạt, bạn sẽ bước vào một ngôi làng dưới lòng đất với đầy đủ bếp, phòng ngủ tập thể, phòng họp và cả bệnh viện. Trong suốt thời kỳ chiến tranh (1954-1975), hàng ngàn binh lính Việt Nam đã trú ẩn tại hệ thống đường hầm dài 200 km này. “Ngôi làng” không bao giờ bị phát hiện hay phá hủy mặc dù đã phải hứng chịu rất nhiều trận dội bom của địch. Đường hầm có một không hai này chắc chắn không dành cho những ai sợ bị giam giữ trong không gian hẹp”
.

Nhìn nhận di tích địa đạo Củ Chi qua lộ trình di sản, thì đây là một quá trình ôn hòa (theo cách phân loại của Peter Howard). Di tích này như được đặt trên “một chiếc băng tải tròn cứ quay tròn mãi”
...
Như vậy, đặt di tích trong một quá trình mới thấy rõ sự biến đổi và những vấn đề trong việc quản lý di tích cũng như ảnh hưởng liên hoàn từ sự hình thành cho đến kết thúc quá trình của di tích. Chất lượng quản lý của giai đoạn này chi phối hiệu quả cho các giai đoạn tiếp theo. Hồ sơ di tích với các thông số khoa học chưa chuẩn xác dẫn đến việc bảo tồn không đảm bảo tính xác thực, nguyên gốc. Nói cách khác, qua quá trình, thấy rõ di tích trong một sự vận động chứ không là một hiện tượng tĩnh. Cũng trong quá trình này, các lát cắt của di sản thể hiện rõ thị trường và bản sắc của di sản.

ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA KINH DOANH CỦA 
NGƯỜI HOA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hà Thị Thu Hiên(
N

gười Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh là một bộ phận dân cư trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Người Hoa đến Việt Nam vào khoảng thế kỷ XVII theo nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Một trong những đợt di cư sớm nhất là nhóm người Hoa do Mạc Cửu dẫn đầu đến khai phá vùngđấtHà Tiên, lập thành một hải cảng quan trọng vào năm 1671, nhưng đông đảo nhất và gắn liền với lịch sử của vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa là hai nhóm người do Trần Thượng Xuyên và Dương Ngạn Địch dẫn đầu, đến vào năm 1679. Chúa Nguyễn Phúc Tần đã phong quan chức cho họ và cho phép các nhóm người Hoa vào làm ăn sinh sống ở vùng đất Nam bộ.  

Cuối thế kỷ XIX, Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp, nhằm huy động nguồn lao động phục vụ cho công cuộc khai thác, người Pháp đã tuyển mộ nguồn lao động lớn là người Trung Hoa vào các ngành nghề như sản xuất tiểu thủ công nghiệp và buôn bán lúa gạo, phần lớn trong số đó định cư ở Sài Gòn, Chợ Lớn.  

Tuy là một dân tộc ít người ở Thành phố Hồ Chí Minh, song cộng đồng người Hoa đã đóng góp to lớn trong việc phát triển Thành phố, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế. Tính đến năm 1985, toàn Thành phố có 5.678 cơ sở sản xuất của người Hoa, chiếm 35% các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp của toàn Thành phố và đóng góp 38,2% giá trị tổng sản phẩm tiểu thủ công nghiệp toàn Thành phố
. Theo một thống kê khác, tại thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng người Hoa chỉ chiếm 7% dân số (khoảng 500.000 người), nhưng tỉ trọng doanh nghiệp người Hoa lại chiếm 30% trên tổng số doanh nghiệp có mặt tại Thành phố
. Và gần đây hơn, trong lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ, chiếm 30% tổng giá trị sản lượng toàn Thành phố, riêng lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thì nguồn tiềm năng lao động của người Hoa chiếm 1/3 lực lượng lao động, đóng góp 36% tổng giá trị sản lượng sản lượng tiểu thủ công nghiệp Thành phố 
. Ắt hẳn, những đóng góp của người Hoa ngày nay còn vượt những con số trên. 

Người Hoa rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh, từ kinh doanh nhỏ lẻ đến những công ty lớn cũng như khu dịch vụ. Nguyên nhân của sự thành công ấy phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó văn hóa là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Văn hóa là một phạm trùrất rộng, nó là nền tảng cho sự phát triển của xã hội, tác động đến mọi lĩnh vực đời sống. Văn hóa kinh doanh của người Hoa mang nét đặc trưng riêng biệt, góp phần tạo nên giá trị văn hóa chung của cộng đồng người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Tìm hiểu đặc trưng văn hóa kinh doanh của người Hoa là tìm hiểu những ảnh hưởng của văn hóa dân tộc trong hoạt động kinh doanh của cộng đồng này, cho thấy sự sâu sắc trong nhận thức, tinh tế trong cách tổ chức, ứng xử. 

1. Trước hết, kinh doanh của người Hoa nhìn từ góc độ văn hóa nhận thức.Để có được nét văn hóa kinh doanh đặc trưng, chính yếu tố văn hóa truyền thống làm nền tảng cho họ trong quá trình mưu sinh lập nghiệp. Người Trung Hoa vốn rất giỏi kinh doanh, ngay từ thời nhà Thương, thế kỷ thứ VI trước công nguyên, hoạt động trao đổi hàng hóa đã phát triển mạnh mẽ, các cụm từ “thương nhân”, “thương phẩm”, “thương nghiệp” đều hình thành vào thời kỳ này
.Các triều đại tiếp theo tuy ít nhiều có sự khác biệt trong việc thực hiện chính sách trọng nông, ức thương khiến cho vai trò của thương nhân bị khinh miệt trong xã hội, thậm chí bị xem là “tiện dân”. 
Tuy nhiên, trải qua quá trình phát triển lâu dài và bằng nhiều phương pháp hoạt động, thương nhân tích lũy được một số vốn rất lớn, trở nên giàu có. Cộng thêm, các chính sách đối với thương nghiệp cũng từng bước nới lỏng, giới thương nhân trở thành lực lượng vững mạnh, có ảnh hưởng to lớn đối với xã hội. Không chỉ đối với xã hội Trung Hoa mà tầng lớp thương nhân phát huy vai trò của mình tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cũng cần nói thêm, đaphần người Hoa đến Việt Nam là những người nông dân, thợ thủ công, thương nhân, quan lại, binh lính... họ đến chủ yếu từ các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và vùng miền biển phía Nam Trung Quốc, là khu vực nổi tiếng về hoạt động thương nghiệp nên họ có kinh nghiệm và nhạy bén hơn trong kinh doanh. 
Tuy sinh sống ở một nước nông nghiệp lúa nước như ở Việt Nam nhưng người Hoa ở đây lại mang bản chất của Trung Hoa, một đất nước thuộc loại hình văn hóa trung gian. Loại hình văn hóa trung gian,  vừa tiếp nhận những đặc trưng của loại hình văn hóa “trọng động” của phương Tây du mục và văn hóa “trọng tĩnh” của phương Đông nông nghiệp. Chính đặc trưng này tạo ra tính cách con người vừa mạnh mẽ, quyết đoán, vừa mềm mại linh hoạt, dễ dàng thích ứng với môi trường xã hội mới. Đến vùng đất Nam bộ nói chung, Sài Gòn–thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, người Hoa thường chọn những vị trí thuận lợi để buôn bán. Từ rất sớm, người Hoa đã tập trung đông đúc tại khu vực Chợ Lớn, họ sinh sống chủ yếu bằng nghề thủ công, buôn bán và chuyên chở hàng hóa. Theo nhiều tài liệu thư tịch cổ, vào đầu thế kỷ 17, nơi đây đã trở thành khu vực buôn bán sầm uất “phố xá liên tiếp sát mái nhau, người Tàu và người ta ở chung lộn dài đến ba dặm. Hàng hóa bày bán trong phố gồm có: gấm đoạn, đồ sứ, giấy mã, châu báu, sách vở, thuốc thang... những báu vật ở Bắc Nam theo đường sông, đường biển chở đến không thiếu món nào
.

Khởi nghiệp, người Hoa thường bắt đầu bằng hình thức buôn bán nhỏ lẻ, buôn thúng bán bưng, như những tiệm chạp phô, xe hủ tiếu, bánh bao, hoặc thùng nước sâm...nhờ có tính cần kiệm, chi li, tính toán sử dụng đồng tiền hợp lý, dần dần họ tích lũy được nguồn vốn và phát triển sự nghiệp. Thực tế, có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng ở Sài Gòn vào đầu thế kỷ XX như Quách Đàm, Hui Bon Hoa (Chú Hỏa)… sự nghiệp ban đầu chỉ lànhững gánh ve chai. Cũng cần nói thêm rằng, những doanh nhân người Hoa hết sức linh hoạt trong cách thức kinh doanh, nhạy bén với xu hướng thị trường, với nền kinh tế và sự thay đổi của xã hội, nhanh chóng nắm bắt những chính sách về kinh tế của chính quyền đương thời. Bằng hình thức kinh doanh này, cộng đồng người Hoa cũng rất thành công ở các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Một trong những yếu tố khiến cho công việc kinh doanh của người Hoa phát triển là nhờ đức tính cần cù, chịu khó, nhẫn nại, kiên trì học hỏi. Những đức tính ấy đã trở thành bản chất, thành triết lý sống của người Hoa. Nhờ đó, mà người Hoa có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Trong kinh doanh thất bại là điều không thể tránh khỏi, doanh nhân nào, doanh nghiệp nào cũng từng gặp không ít khó khăn thậm chí thất bại hoàn toàn nhưng họ không nản chí, mà trong đầu luôn suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, họ có niềm tin cao, ở mức độ nào đó nó giúp thêm động lực, làm tiền đề cho sáng tạo mới. Có thể nói rằng thất bại là một phần thành công trong công việc kinh doanh của người Hoa.  
Trong nhận thức của người Hoa, thành công không chỉ bởi nỗ lực bản thân mà bên cạnh đó có sự phù hộ của các vị thần linh nên người Hoa thờ cúng rất nhiều thần thánh. Ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc thờ cúng trong gia đình, người Hoa còn có gần 200 cơ sở tín ngưỡng cộng đồng
. Người Hoa quan niệm rằng càng thờ nhiều thần thánh thì càng nhận được nhiều sự giúp đỡ, nên mỗi lĩnh vực, mỗi ngành nghề, thôn xóm…đều thờ phụng một hoặc nhiều vị thần khác nhau. Đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh, thần Tài là vị thần mang lại may mắn, tài lộc. Trong quá trình cộng cư sinh sống, giao lưu văn hóa, tín ngưỡng thờ thần Tài dường như không chỉ tồn tại ở người Hoa, mà ở người Việt, tục thờ vị thần này cũng rất phổ biến. “Theo khảo sát 444 hộ gia đình
 thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số các thần linh được thờ tự tại gia đình người Hoa thì thờ thần Tài chiếm tỷ lệ cao nhất (90.2%). Điều này phù hợp với cư dân người Hoa sinh sống tại đô thị, đa số người Hoa theo nghề buôn bán”
. Bên cạnh Thần Tài, gia chủ còn thờ Thổ Địa, là vị thần cai quản mảnh đất mình đang sinh sống. Thực tế, đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, theo quan niệm dân gian, thần Đất và thần Tài vẫn chưa phân biệt rạch ròi. Trong Đại Nam quốc âm tự vị năm 1895, tác giả Huỳnh Tịnh Của cắt nghĩa Thổ thần và Tài thần đều là “thần Đất, thần giữ tiền bạc”
. Nhìn chung, việc thờ tự hai vị thần nhằm cầu mong tài lộc, công việc kinh doanh phát triển, cuộc sống yên bình. 
Cùng với tín ngưỡng thờ thần Tài, thổ Địa, người Hoa kinh doanh còn thờ bà Thiên Hậu (Thiên Hậu Thánh Mẫu), tương truyền rằng “Bà” thường hiện lên ở khu vực biển Đông để cứu giúp những người gặp hoạn nạn trên biển và “Bà từ chỗ một vị thần cứu hộ trên biển đã trở thành một vị thần có quyền năng bao trùm, giúp đỡ tất cả mọi người, điều này đã vượt khỏi mục tiêu thờ cúng ban đầu của các thương nhân mà trở thành một hiện tượng văn hóa của thương nhân”
. Ở thành phố Hồ Chí Minh cộng đồng người Hoa nhất là người Hoa Quảng Đông lập miếu thờ “Bà” như miếu Bà Thiên Hậu ở quận 5, quận 1, quận 3…Vào những ngày rằm, ngày vía bà, thương nhân người Hoa thường đến đây để “vay” tiền Bà với mong muốn thuận lợi trong công việc làm ăn, thực ra việc vay tiền chỉ mang nghĩa tượng trưng, nhưng giữ đúng lời hứa, người vay phải “trả” lại bằng cách đóng góp vật chất cho miếu.

Khi đề cập đến tín ngưỡng của người Hoa, không thể không nói đến tín ngưỡng thờ Quan Công, ông được xem là biểu tượng cho những đức tính tốt như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Theo lịch sử Trung Quốc, Quan Công là một nhân vật lịch sử thời Tam Quốc (211-264) quê ở tỉnh Sơn Tây, được xem là người giỏi võ nghệ và được tôn là “Quan Thánh Đế Quân”. Quan Công là vị thần được cộng đồng người Hoa hết lòng tôn kính và thờ ông ở nhiều nơi như trong chùa, miếu, đền… và trong gia đình, công ty, cửa hàng... Như vậy hình ảnh của Quan Công đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người Hoa, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho họ trong cuộc sống. Mặt khác, trong lĩnh vực kinh doanh, người Hoa thờ Quan Công biểu trưng cho chữ “tín”. Đặc biệt vào ngày 14 và rằm tháng giêng, là ngày cho vay tiền thần ở miếu Quan Thánh (Nghĩa An Hội Quán). Như vậy, Quan Công còn được xem như vị thần Tài đem lại may mắn trong kinh doanh của người Hoa. Dù trong không gian nào bàn thờ ông được đặt rất trang trọng và được trang trí lộng lẫy.
Có thể nói rằng đời sống tín ngưỡng của người Hoa rất phong phú và đa dạng, đóng vai trò rất quan trọng trong hành trang của người Hoa khi đến vùng đất mới tìm kế mưu sinh lập nghiệp. Trong lĩnh vực kinh doanh, việc thờ tự các vị thần, là chỗ dựa tinh thần, tạo thêm sức mạnh, nghị lực và niềm tin trong cuộc sống, trong công việc.

2.Xét ở góc độ văn hóa tổ chức, người Hoa có tính cộng đồng rất cao, đây là nét đặc trưng trong văn hóa của người Hoa, bởi khi di cư đến vùng đất mới, đầy rẫy những khó khăn, họ phải năng động, chịu khó, tiết kiệm và nhất là đoàn kết để xây dựng cuộc sống. Không hoàn toàn giống với tính cộng đồng của quốc gia thuần nông nghiệp lúa nước mang tính thời vụ, chỉ đoàn kết cao trong các dịp mùa màng cần nhiều sức lao động, khi hết mùa vụ không cần sự nương tựa thì tính cộng đồng ấy trở nên lỏng lẻo, tan rã. Riêng đối với người Hoa, tính cộng đồng như là một giá trị thường trực, bền chặt  và đây cũng là những giá trị cót lõi của cộng đồng người Hoa. Hơn nữa, người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh đến từ đất nước chịu ảnh hưởng đậm nét bởi đạo Khổng, văn hóa kinh doanh mang nặng tính cộng đồng, tính tập thể cũng là một nét đặc trưng của đạo Khổng. Đạo Khổng không quan tâm đến con người với tư cách cá nhân mà luôn đặt họ vào một vai trò nào đó trong xã hội và yêu cầu hành động theo đúng nghĩa vụ của mình với tập thể, vì vậy tập thể bao giờ cũng đặt cao hơn cá nhân. Nó trở thành ý thức hệ dân tộc khiến cho mọi người suy nghĩ và hành động vì lợi ích của cả cộng đồng.
Tinh thần gắn kết cộng đồng của người Hoa được thể hiện rõ thông qua các bang, hội và các tổ chức xã hội khác được lập ra trên cơ sở tập hợp những người cùng địa phương, cùng họ, cùng nghề nghiệp… nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ, củng cố cộng đồng để san sẻ, giúp đỡ nhau, người giàu giúp người nghèo, lớp trước dìu lớp sau, tạo cơ hội cho mọi người trong cộng đồng có thể gây dựng cơ nghiệp làm ăn…Xét ở góc độ khác, nhờ tính cộng đồng của người Hoa đã giúp duy trì văn hóa truyền thống một cách hữu hiệu”
.
Bên cạnh ấy, văn hóa gia đình của người Hoa cũng ảnh hưởng lớn đến công việc kinh doanh,người Hoa rất tôn trọng gia đình, coi gia đình là nền móng của xã hội, từ đó lấy hình mẫu của gia đình để làm nguyên tắc ứng xử trong xã hội. Trong văn hóa kinh doanh của người Hoa là đề cao vai trò của quan hệ, họ rất tôn trọng nề nếp, tôn ti trật tự, cấp dưới phục tùng cấp trên, đối với những người lớn tuổi luôn được kính trọng, theo lối “kính lão đắc thọ” trong kinh doanh, thông thường người nhiều tuổi, am hiểu, có uy tín sẽ được chỉ định vào vị trí lãnh đạo. 

3. Nhìn từ góc độ văn hóa ứng xử, ta thấy người Hoa rất coi trọng chữ “tín” - “Lấy nghĩa đãi người, thành tín hưng lợi” (lấy nghĩa đãi người, thành tín dấy lợi), chữ “tín” được coi như một chiến lược, phương pháp làm kinh doanh của người Hoa. Văn hóa kinh doanh của người Hoa có tính cạnh tranh cao, chữ tín như là cơ sở, nền tảng, một kiểu cách đặc biệt của chiến lược kinh doanh mà trong đó quan hệ con người được đặt vào vị trí trung tâm. Nhưng vượt lên trên những giá trị đó, chữ “tín” được xem như chuẩn mực đạo đức để ứng xử cộng đồng. Trong kinh doanh, chữ “tín” được biểu hiện là sự tin cậy trong trao đổi hàng hóa, vay mượn tín dụng hay ký kết giao kèo…Nếu mất chữ tín thì bị đẩy ra khỏi hệ thống mạng lưới kinh doanh của người Hoa. Trong bối cảnh kinh tế thị trường, khi các mối quan hệ được mở rộng, điểm này tác động tích cực đến quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Trái lại, văn hóa kinh doanh của người Việt Nam không mấy chú trọng chữ “tín”, nghề buôn bị xem là nghề thấp kém, nó được đặt vào vị trí cuối cùng trong thang bậc xã hội “sĩ–nông–công–thương”. Xuất phát từ cuộc sống nông nghiệp, người Việt không có thói quen xây dựng kế hoạch lâu dài, đôi khi nhìn thiển cận, điều này ảnh hưởng đến văn hóa kinh doanh, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến chuyện lâu dài nên có những lúc hay làm ăn gian dối “mua quỵt bán lường”, “đi buôn nói ngay không bằng đi cày nói dối”.
Cũng giống như nhiều dân tộc khác,điểm đặc thù trong văn hóa kinh doanh của người Hoa là đề cao khách hàng, luôn tôn trọng khách hàng, xem khách hàng là sự phát triển của sự nghiệp, riêng đối với người Hoa, sự trọng thị khách hàng mang một nét rất riêng. Người Hoa rất linh hoạt trong cách giao dịch với khách hàng, có thể bán chịu, bán gối đầu hoặc thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng rất chu đáo. Người Hoa xây dựng thương hiệu không chỉ vì hiểu thế mạnh sản phẩm của mình mà còn vì thông hiểu khách hàng, hướng tới sự phát triển của cộng đồng. “Những nhà kinh doanh người Hoa vẫn thường gọi khách hàng quen của mình là “thân chủ”, nghĩa là người chủ quý mến. Những hoạt động kinh doanh , thương mại mục đích cuối cùng là thu được lợi nhuận có thể, những người Hoa trong lĩnh vực này đã thể hiện được văn hóa ứng xử, mọi quan hệ giữa người mua, người bán
. Doanh nghiệp và khách hàng luôn có mối quan hệ hài hòa với nhau, trong kinh doanh người Hoa hết sức tránh đối đầu, trường hợp có bất đồng, thường cố gắng giải quyết bằng tình cảm thông qua các cuộc thương lượng. 

Một trong những nét đẹp của văn hóa kinh doanh người Hoa là sự đóng góp tích cực cho cộng đồng, biểu hiện là việc doanh nhân tham gia vào các tổ chức văn hóa xã hội, tổ chức từ thiện. Rất nhiều “mạnh thường quân” tài trợ cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao… Nghĩa cử hơn, họ chung tay xây dựng bệnh viện, trường học, nhà tình thương, tình nghĩa… Có thể giải thích nét văn hóa đặc trưng này là do ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Nho giáo, người Hoa coi trọng nhân - nghĩa - lễ - trí - tín, thì việc họ làm việc nghĩa cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, đặc trưng văn hóa của người Hoa là tính cộng đồng rất cao nên thói quen san sẻ, đùm bọc nhau được hình thành ngay trong tâm thức của mỗi cá nhân, vì vậy giúp đỡ những người khó khăn hơn mình trở thành thói quen trong sinh hoạt cộng đồng. Vả lại, khi người Hoa sang Việt Nam, ban đầu rất khó khăn, cơ cực, gần như xuất phát từ hai bàn tay trắng, nhờ vào sự giúp đỡ của các dân tộc anh em, cộng thêm tính cần cù, với chút phần may mắn, họ có thể trụ vững ở vùng đất mới và đa số đều thành đạt. Để trả ơn, người Hoa thường làm việc thiện, một mặt để san sẻ với người kém may mắn hơn mình mặt khác xem như trách nhiệm đối với cộng đồng.

Còn theo ý kiến của ông Nghị Đoàn, hoạt động kinh tế của người Hoa luôn luôn gắn kết với các mặt văn hóa, giáo dục hoặc y tế xã hội. Khi các mặt này phát huy tác dụng, chúng đồng thời tác động trở lại kinh tế, lại nảy nở ra những tiềm năng mới
.Như vậy, muốn phát triển kinh tế thì các nhà kinh doanh cũng không ngừng góp phần vật chất thiết thực để phát triển xã hội. Có cùng ý kiến, GS Phan An khẳng định “Chính những hoạt động xã hội văn hóa của các thương gia người Hoa không chỉ đem lại ích lợi xã hội, mà cũng có lợi cho công cuộc kinh doanh của họ”
.

Tóm lại: Văn hóa kinh doanh của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi truyền thống văn hóa dân tộc Trung Hoa, cộng với những điều kiện của vùng đất mới buộc người Hoa phải cần cù, kiên nhẫn, đặc biệt tinh thần đoàn kết càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mặt khác, trong quá trình cộng cư sinh sống, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, người Hoa, với bản chất rất linh hoạt nên đã tiếp thu những yếu tố văn hóa mới đưa vào kinh doanh nó trở thành những giá trị văn hóa riêng biệt góp phần tạo nên giá trị văn hóa của cộng đồng người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 Qua đây, cho thấy những yếu tố vượt trội trong văn hóa kinh doanh của người Hoa cũng là những bài học quý giá cho hoạt động kinh doanh nói chung, đặc biệt chữ “tín” không thể thiếu trong văn hóa kinh doanh, nó trở thành giá trị cốt lõi, bền chặt và trở thành triết lý sống của người Hoa. 

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, khi kinh doanh mang tính đa chiều, khả năng cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn thì việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong kinh doanh của người Hoa, càng được coi trọng, được xem như chiến lược cho sự phát triển lâu dài, bền vững trên thương trường. Chính văn hóa kinh doanh của người Hoa đã đạt được điều ấy và và ngày càng khẳng định vững chắc vị thế của mình.

BẢO TÀNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Phí Ngọc Tuyến( - Lê Thị Ánh Tuyết

T

háng 11 năm 2006, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bắt đầu gia nhập vào một thế giới mới, bình đẳng, với rất nhiều cơ hội song cũng vô vàng thách thức. Rất nhiều tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào thị trường Việt Nam; khoa học kỹ thuật tiên tiến nhanh chóng được áp dụng, đặc biệt là lĩnh vực vi tính hóa, thông tin hóa; văn hóa ngoại nhanh chóng gia nhập và pha trộn vào văn hóa bản địa tạo nên một sắc thái phong phú hơn bao giờ hết nhưng cũng kèm theo đó nhiều hệ lụy… Từ đó, một vấn đề đặt ra là làm sao vừa phải giữ được bản sắc văn hóa vừa phải nâng lên hiện đại để bắt nhịp với xu hướng mới. Đây chính là tư tưởng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Đảng và Nhà nước đặt ra. 

Để có thể làm được điều này đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả, từ cấp quản lý đến từng cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nói chung. Hệ thống các di sản văn hóa trong đó có bảo tàng là cơ sở để dân tộc ta hội nhập, giao lưu quốc tế mà không bị đào thải. Bảo tàng phải nghiên cứu, tìm hiểu thấu đáo, nắm vững các văn kiện quốc tế, nắm bắt thời cơ để đưa sản phẩm của mình đến rộng rãi công chúng một cách nhanh và hiệu quả nhất. 

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành thị kinh tế, văn hóa năng động nhất nước. Các lĩnh vực giáo dục, truyền thông, thể thao, giải trí… thành phố Hồ Chí Minh đều giữ vai trò quan trọng bậc nhất. Năm 2010, số khách du lịch đến thành phố  đạt 5.049.855 lượt khách
. Tất cả những yếu tố này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống bảo tàng của thành phố bước vào tiến trình hội nhập một cách mạnh mẽ và năng động hơn.  

1. Xu thế hội nhập thể hiện trước tiên ở sự đa dạng ngày càng nhiều các loại hình bảo tàng, thích ứng với việc bảo tồn văn hóa dân tộc trong thời kỳ hiện đại hóa văn hóa.

Bảo tàng đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh ra đời từ những năm đầu thế kỷ XX, do người Pháp xây dựng. Với tên gọi là Bảo tàng Blanchard de la Brosse, thành lập 1929 (nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP. Hồ Chí Minh). Kể từ đó đến nay, với biết bao thăng trầm lịch sử, qua nhiều lần đổi tên, trùng tu, xây mới. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đã có mười một bảo tàng cùng nhiều nhà lưu niệm, nhà truyền thống, phòng truyền thống ở các quận, huyện. Trong đó, có bảy bảo tàng thuộc sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ và Bảo tàng Tôn Đức Thắng); các bảo tàng thuộc Bộ Quốc phòng (Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ và Bảo tàng Không quân Phía Nam); ngoài ra còn có bảo tàng chuyên ngành (Bảo tàng Địa Chất). 

Như vậy, nhìn mặt bằng chung so với cả nước, có thể nói rằng hệ thống các bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh khá đa dạng về loại hình và bước đầu thu hút được sự quan tâm của đông đảo thành phần công chúng trong và ngoài nước.  Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, năm 2010 có trên 2,335 170 triệu lượt khách đến tham quan, tìm hiểu tại các bảo tàng, tăng 11 % so với cùng kỳ (năm 2009 là 2,101,535). Trong đó, khách nước ngoài đạt 580,845 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ; riêng đối tượng học sinh tham quan và học tập ở bảo tàng đạt trên: 250.000 lượt học sinh (tăng 25% so với cùng kỳ, nhờ vào sự phát động của phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”); đặc biệt số lượng khách lưu động đạt 722,344 lượt (tăng 44% so với cùng kỳ năm 2009). Năm 2011, con số này lại tăng lên đạt 2.492.782 lượt khách, tăng 7% so với năm 2010; trong đó, khách quốc tế đạt 701.598 lượt, tăng 21% so với năm trước. Trong 5 tháng đầu năm 2012, số lượng khách tham quan của bảy bảo tàng thuộc sở là 144.116. 

Việc hình thành đa dạng các bảo tàng đã phụ vụ được phần nào nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí riêng của của khách tham quan.

2. Song song với việc đa dạng các loại hình bảo tàng, việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp cũng được chú trọng.

Cục Di sản văn hoá và các bảo tàng tranh thủ mọi điều kiện để gửi cán bộ đi đào tạo về bảo quản theo chương trình hợp tác với ACCU (Nhật Bản); SPAFA (Thái Lan); ICCROM (Italia); Pháp…

Ngoài ra Cục di sản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các bảo tàng còn phối hợp với các tổ chức nước ngoài tổ chức hội thảo hoặc mời chuyên gia tổ chức các lớp huấn luyện cho các khâu nghiệp vụ bảo tàng. Chẳng hạn như:

+ Hội thảo Đào tạo và nâng cao nguồn nhân lực cho các bảo tàng khu vực Nam bộ được tổ chức tại trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Tham dự hội thảo có gần 50 đại biểu từ Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đại diện các bảo tàng khu vực Nam bộ và đặc biệt có hai nhà bảo tàng học của Pháp. Với gần 20 tham luận, hội thảo đã bàn luận các vấn đề: thực trạng nguồn lực bảo tàng Nam bộ; biện pháp đổi mới chương trình, cách dạy, cách học; các chính sách nhằm thu hút và xây dựng nguồn lực bền vững cho các bảo tàng Nam bộ.

+ Hội thảo Vai trò của các bảo tàng trong việc hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý hiện vật được Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh và Tổ chức Apefe (Bỉ); 

+ Dự án quốc gia B4 của tổ chức Wallonie-Bruxelles “Hỗ trợ đào tạo chuyên ngành bảo quản, phục chế di sản bảo tàng Việt Nam”, Khoa Di sản văn hóa phối hợp với Cục Di sản văn hoá, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tổ chức lớp tập huấn Bảo quản hiện vật kim loại do ông Olivier Berger - chuyên gia bảo quản - phục chế kim loại của GMBH (Bỉ) giảng dạy. Tham gia khóa tập huấn có 20 cán bộ bảo quản của các bảo tàng trong cả nước như Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP.Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Dinh Thống Nhất và một số các bảo tàng khu vực Nam bộ.

+ Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tham gia dự án FSP (phát huy giá trị di sản bảo tàng Việt Nam) do chi nhánh Phòng hợp tác và Hành động văn hóa khởi xướng (SCAC) được chính phủ Pháp tài trợ. Dự án giúp đỡ cho việc đào tạo cán bộ và kỹ thuật viên của các bảo tàng trong 3 lĩnh vực lớn: bảo tàng học, nghiên cứu sưu tập, nghiên cứu thực địa và tài liệu; thông tin tuyên truyền, quan hệ với công chúng và sản xuất những sản phẩm phụ.

+  Tháng 5 - 2010 được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố, Lãnh đạo Sở và Giám đốc các Bảo tàng đã tham gia khóa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tầm nhìn chiến lược về xây dựng và quản lý bảo tàng” do Chính phủ Liên bang Úc tài trợ toàn phần trong thời gian từ 01 – 5 - 2010 đến 23 – 5 - 2010. Qua chuyến nghiên cứu và học tập mô hình quản lý và điều hành hoạt động của Bảo tàng nói riêng và các thiết chế văn hóa ở Queensland (Úc), đoàn cán bộ đã học tập, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các Bảo tàng nước bạn, góp phần xây dựng ý tưởng và phương pháp quản lý mới phù hợp với thực tế của thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bước sang thế kỷ XXI thế kỷ của tri thức, của tin học, của khoa học hiện đại. Các bảo tàng cũng đã dần tin học hóa, áp dụng bước đầu các thành tựu công nghệ và khoa học kỹ thuật vào các khâu nghiệp vụ.

Một trong những thành công để kết nối bảo tàng với công chúng là sử dụng mạng xã hội. Hiện nay hầu hết các bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh đều ý thức được lợi ích của phương tiện này. Bằng cách thành lập website riêng, đăng tải thông tin, hình ảnh hoạt động của bảo tàng công chúng hoàn toàn có thể chủ động nắm bắt thông tin một cách chính xác nhất. 

Việc sử dụng các thiết bị hiện đại hổ trợ và bảo vệ hiện vật trong kho, trong phòng trưng bày như: hệ thống đèn chiếu sáng, đèn huỳnh quang bảo về hiện vật, quạt thông gió, nhiệt kế, ẩm kế. Các hóa chất xử lý hiện vật hữu cơ, phục hồi nguyên trạng các hiện vật, di vật, tư liệu, hình ảnh…

Sử dụng hệ thống máy tính để lưu trữ dữ liệu hiện vật; các phương tiện hổ trợ cho công tác trưng bày, thuyết minh như máy chiếu, tivi, đầu đĩa, video, la bàn, sa bàn chiếu sáng…

4. Cơ sở hạ tầng cũng được chú trọng đầu tư bởi nó là một trong những  yếu tố góp phần tạo nên hình ảnh, danh tiếng của bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian vừa qua lãnh đạo TP. Hố Chí Minh đã có kế hoạch nâng cấp, phát triển các bảo tàng. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Thành phố đã dành tổng cộng 250 tỷ đồng để nâng cao chất lượng các bảo tàng. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã mở cửa trở lại sau khi trùng tu, làm mới với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng; Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng nâng cấp một số hạng mục, kinh phí khoảng 60 tỉ đồng; Bảo tàng Mỹ thuật thành phố cũng được đầu tư nâng cấp mở rộng thêm khu trưng bày có diện tích gần 1.500 m2 giới thiệu các bộ sưu tập mỹ thuật đặc trưng, nhất là hiện vật của khu vực phía Nam; Thành phố cũng sẽ chọn Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng thành bảo tàng điểm và tập trung quảng bá hình ảnh, với tham vọng thu hút một lượng lớn du khách đến với bảo tàng này; Bảo tàng Hồ Chí Minh–Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, cũng có dự án mở rộng diện tích tăng từ 12.000 ha thành 15.000 ha, cảnh quan của Bảo tàng được phủ một màu xanh mướt. Năm 2009, Bảo tàng đã xây dựng Khu nhà vệ sinh hiện đại, trang bị các thiết bị mới, sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn; đồng thời cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh cũ để phục vụ chu đáo du khách….

5. Bên cạnh việc đầu tư sửa chửa, xây dựng cơ sở hạ tầng thì các dự án đổi mới phong cách trưng bày ở một số bảo tàng đã làm toát lên giá trị vốn có của hiện vật, tạo nên không gian mở, đáp ứng được nhu cầu khám phá của khách tham quan.

Trong hệ thống các bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh được xem là đơn vị năng động và thành công nhất trong việc kết nối công chúng. Bảo tàng bố trí một phòng tổ chức trò chơi cho thanh, thiếu niên liên hoàn trong chuỗi phòng trưng bày. Năm 2010, Công ty Center Tourist (Osaka - Nhật Bản) tài trợ 500.000 yên để trang bị nơi đây trở thành “Phòng khám phá” nhằm giáo dục thanh - thiếu niên về chủ đề chiến tranh và hòa bình. Mô hình trong tương lai sẽ được nhân rộng, đây cũng là xu hướng của các bảo tàng ở các nước phát triển.

Với những ưu thế phong phú về các loại hình hiện vật, vừa qua Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, được sự giúp đỡ của các chuyên gia Pháp, đã có dự án trưng bày hai phòng văn hóa Óc Eo và Chăm Pa. Tận dụng kiến trúc cũ của tòa nhà bảo tàng, nhưng với cách bài trí hiện đại, đặc biệt trong việc bố trí ánh sáng, đã đem lại một diện mạo mới cho bảo tàng, giúp người xem có một không gian riêng để chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của bộ sưu tập đa dạng các hiện vật của hai nền văn hóa Óc Eo (thế kỷ I–VII) và Chăm Pa (thế kỷ VII–XV). Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh cũng nằm trong dự án nâng cấp và xây dựng bảo tàng của TP. Hồ Chí Minh trong tương lai, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh sẽ mở rộng. Bảo tàng vừa hoàn thành 2 phòng trưng bày (với nhiều hiện vật quý, là nét đặc trưng văn hóa 3 miền Bắc, Trung, Nam) được thiết kế hoàn toàn theo phong cách châu Âu, do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng dự án FSP của Pháp tổ chức thực hiện. Công trình với tổng chi phí thực hiện trên 7 tỷ đồng này sẽ khánh thành trong nay mai.

Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cũng có dự kiến cuối tháng 1 - 2012, bảo tàng sẽ khai mạc phòng trưng bày chuyên đề: “Hồ Chí Minh–Cuộc hành trình của thời đại”, bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin với âm thanh, ánh sáng chuyên dùng, màn hình cảm ứng để du khách có thể trực tiếp tra cứu dữ liệu về tài liệu hiện vật được trưng bày.

6. Hoạt động xã hội hóa được các bảo tàng thực hiện tích cực. 

Trước nguy cơ bị mai một bởi nền kinh tế thị trường, bởi văn hóa mang hơi thở hiện đại, các bảo tàng là nơi lưu giữ và làm sống lại các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Những hình ảnh truyền thống của văn hóa Việt được phản ánh một cách chân thật, sinh động. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh giành riêng một khuôn viên biểu diễn nghệ thuật múa rối nước; Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các chuyên đề âm nhạc dân tộc như đàn ca tài tử, cồng chiêng Tây Nguyên…; Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tổ chức trình diễn trang phục phụ nữ truyền thống, văn hóa ẩm thực… 

Bảo tàng còn liên kết chặt chẽ với các công ty du lịch để quảng bá hình ảnh và thu hút ngày càng nhiều khách du lịch nước ngoài, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã trở thành điểm đến “hot” nhất của các Tour du lịch nước ngoài đến thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh còn tổ chức giao lưu trao đổi văn hóa  giữa sinh viên trường Đại học Ritsumeikan - Kyoto Nhật Bản và các em học sinh trường tiểu học Lê Chí Trực và trường tiểu học Võ Trường Toản. Phối hợp với đại sứ quán Rumani trưng bày chuyên đề “Quan hệ hữu nghị Việt Nam–Rumani”.  Đón tiếp tổng thống Cộng hòa Áo tại Bảo tàng Lịch Sử Việt Nam và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… Tất cả đều thể hiện tình hữu nghị của Việt Nam với các nước trong quan hệ quốc tế thời hội nhập.

Thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm chuyên đề, đưa hiện vật trưng bày lưu động tại trường học, xí nghiệp, các tỉnh lân cận, ở vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo… Theo thống kê, nếu như năm 2009, bảy bảo tàng thuộc sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP. Hồ Chí Minh tổ chức được 87 cuộc trưng bày, triển lãm lưu động; năm 2010 con số này đã tăng lên 105 cuộc với gần 800.000 lượt khách tham quan. Năm 2011 con số này lại tiếp tục tăng lên là 119 cuộc, thu hút gần 500 ngàn người.

Không chỉ trong nước, các bảo tàng còn tiến hành đưa hiện vật hoặc cho mượn hiện vật ra nước ngoài triển lãm. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP. Hồ Chí  Minh đã có các cuộc trưng bày ở Áo - Bỉ (2003), Pháp (2005), Nhật (2005), Đài Loan (2007), Singapore (2008), Mỹ (2009),...

Nhìn chung trong thời gian qua, hoạt động của các bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt nhịp được xu hướng hội nhập. Tuy nhiên, thế kỷ XXI là thế kỷ của khoa học, công nghệ và kỹ thuật hiện đại vì vậy xu hướng của bảo tàng quốc tế là sự phát triển nhanh chóng của các loại hình bảo tàng khoa học tự nhiên hiện đại. Bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh tuy đa dạng về loại hình nhưng chủ yếu là bảo tàng văn hóa-xã hội. Trong tương lai cần cho ra đời bảo tàng khoa học tự nhiên để đáp ứng nhu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, đó là nơi khơi gợi niềm hứng khởi của đông đảo quần chúng đối với khoa học kỹ thuật, đồng thời giúp công chúng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của khoa học. 

Còn rất nhiều khía cạnh mà các bảo tàng của chúng ta cần sửa đổi để phù hợp với thời đại công nghiệp hóa. Để làm được này đòi hỏi phải có một nguồn kinh phí lớn. Tuy nhiên bản thân các bảo tàng cũng phải nỗ lực tự mình tạo ra cơ hội để phát triển. Hy vọng trong tương lai với đà phát triển kinh tế ở TP. Hồ Chí Minh, hệ thống bảo tàng của Thành phố sẽ ngày lớn mạnh, đa dạng loại hình, đảm bảo nhiệm vụ giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập.

LỄ HỘI CỔ TRUYỀN Ở CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (QUA KHẢO SÁT TỔNG ĐIỀU TRA VĂN HÓA PHI VẬT THỂ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2010)

Lâm Nhân(
T

heo Từ điển Việt Nam văn hóa tín ngưỡng phong tục của Vũ Ngọc Khánh và Phạm Minh Thảo, lễ hội (cũng gọi là hội lễ) được định nghĩa là hình thức sinh hoạt văn hóa xã hội của một tập thể, một tổ chức thuộc giới, nghề, ngành, hoặc tôn giáo trong phạm vi một địa phương hoặc trong cả nước. Lễ hội là có lễ và có hội, lễ để tưởng niệm anh hùng dân tộc, tổ sư nghề, một đấng thần linh. Hội có nhiều hình thức: hội giao duyên, hội thi tài, hội văn chương, hội thượng võ. Những lễ hội truyền thống còn kèm theo nhiều sự cúng tế và các tục cổ. Nhiều lễ hội có giá trị lịch sử, đặc biệt là gắn liền với lịch sử dân tộc, với sự tôn kính thành hoàng ở các làng. Tại vùng các dân tộc, lễ hội càng thể hiện đậm đà tín ngưỡng dân gian của quần chúng. Hội gắn liền với lễ, có sự hòa hợp, thống nhất thế giới tâm linh và đời sống văn hóa của cộng đồng
.Lễ hội là hoạt động tập thể và thường có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Con người xưa kia rất tin vào trời đất, thần linh. Các lễ hội cổ truyền phản ảnh hiện tượng đó. Tôn giáo rất có ảnh hưởng tới lễ hội. Tôn giáo thông qua lễ hội để phô trương thanh thế, lễ hội nhờ có tôn giáo đề thần linh hóa những thứ trần tục. Nhưng trải qua thời gian, trong nhiều lễ hội, tính tôn giáo dần giảm bớt và chỉ còn mang nặng tính văn hóa. Theo thống kê 2009, hiện cả nước Việt Nam có 7.966 lễ hội; trong đó có 7.039 lễ hội dân gian (chiếm 88,36%), 332 lễ hội lịch sử (chiếm 4,16%), 544 lễ hội tôn giáo (chiếm 6,28%), 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài (chiếm 0,12%), còn lại là lễ hội khác (chiếm 0,5%)
.
Lễ hội cổ truyền là hình thái biểu hiện tập trung nhất của các giá trị văn hoá phi vật thể. Thông qua lễ hội, các giá trị xã hội của một cộng đồng được biểu hiện và tái xác định những mối liên hệ đã gắn bó các nhóm lại với nhau. Ở các làng của người Việt, thường thì mỗi làng có một lễ hội riêng và những ngày hội chính là một trong các thời điểm các biểu thị văn hoá phi vật thể bộc lộ tập trung nhất
.

Để tiến hành thống kê lễ hội cổ truyền (mục tiêu của đề tài là thống kê, điều tra cơ bản) chúng tôi đã tiến hành thao tác hoá cấu trúc lễ hội cổ truyền bằng một loạt các chỉ báo sau: 

· Tình trạng của các di tích, nơi diễn ra lễ hội

· Có mở hội hay không, hội chính, hội lễ diễn ra vào thời điểm nào?

· Có nhớ tên thành hoành làng hay vị thánh được thờ ở tại địa điểm mình sinh sống (ở đây là khu phố/ấp)?

· Còn lưu giữ được mấy sắc phong và niên đại của những sắc phong?

· Có thần phả hay không?

· Địa điểm mở hội diễn ra ở đâu: Đình, đền, miếu, dinh, lăng….

· Có tổ chức tế hay không?

· Có tổ chức rước hay không (rước nước, rước văn, rước thánh….)?

· Có tục hèm hay không?

· Có lễ vật dâng thánh loại đặc biệt hay không?

· Còn thực hành các trò chơi dân gian đặc sắc trong lễ hội hay không?

Trên cơ sở những chỉ báo trên đây, chúng tôi đã khảo sát 402 khu phố/ấp ở 05 huyện ngoại thành (Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè) ở thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả như sau:

1. Tình trạng của các di tích, nơi diễn ra lễ hội

Cũng giống như người Việt ở Bắc bộ hay Trung bộ, người Việt ở Nam bộ (trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức lễ hội truyền thống (dù là ở cấp làng như lễ cúng đình, miếu hay lễ hội cấp vùng như lễ hội Bà Chúa Xứ) tại một địa điểm cụ thể, hữu hạn, đó là những không gian thờ tự: một ngôi đình, ngôi miếu, đền, lăng hay chùa. Đây là những địa điểm thiêng. 

Chính vì thế, khi đánh giá những giá trị văn hoá phi vật thể của lễ hội truyền thống, người ta không thể không tính đến sự đóng góp của những yếu tố vật thể của không gian diễn ra lễ hội này trong một tổng thể chung. Không thể có một lễ hội truyền thống hấp dẫn và có hàm lượng văn hoá cao nếu lễ hội đó không có một không gian thiêng cụ thể nào đó, không có đầy đủ nghi trượng, nghi vật và các đồ thờ tự. Hay nói cách khác, một cơ sở thờ tự sập sệ không có đầy đủ các yếu tố vật thể đi kèm thì không thể có lễ hội được tổ chức với quy mô lớn.

1.1. Diện tích của các di tích (trong số 270 nơi có lễ hội)


[image: image11.png]Bang 1: Dién tich cac di tich t6 chic 18 héi (t§ 18 %)
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Kết quả khảo sát Tổng điều tra văn hóa phi vật thể ở TP. Hồ Chí Minh năm 2010

Khi tiến hành điều tra về mặt diện tích, chúng tôi phân chia ra thành ba cấp độ để đánh giá diện tích trong 05 huyện này.

· Những di tích có diện tích từ 100 m2 trở xuống

· Những di tích có diện tích từ 101 m2 đến 1000 m2
· Những di tích có diện tích trên 1001 m2
Nhìn vào số liệu có thể thấy rõ rằng các di tích có diện tích từ 1000m2  và trên 1000 m2 chiếm số lượng lớn (1000 m2 là 43.2% và trên 1000 m2 là 26.5% = 69.7%). Có thể khẳng định: đây là một thuận lợi cho việc tổ chức những lễ hội với quy mô lớn ở các huyện ngoại thành, thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Khảo sát về loại hình địa điểm tổ chức lễ hội, kết quả như sau:
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Kết quả khảo sát Tổng điều tra văn hóa phi vật thể ở TP.Hồ Chí Minh năm 2010

Kết quả cho thấy, thiết chế văn hoá dùng để tổ chức lễ hội nhiều nhất là chùa, đình, sau đó là miếu. Tuy nhiên, ở Nam bộ, lễ hội chùa thường không có quy mô lớn như ở Bắc bộ (hội chùa Hương, hội chùa Thầy). Ngôi đình vẫn là thiết chế quan trọng của người dân trong việc tổ chức những lễ hội chung của cộng đồng (tính cộng đồng của lễ hội đình là cao nhất) .

Số lượng 531 di tích này được phân bố không đều trên 402 đơn vị được điều tra, nghĩa là, có những ấp, khu phố có từ 2 đến 3 di tích, thậm chí có nơi có 5 di tích, nhưng có nhiều đơn vị lại không có di tích và lễ hội nào. 

1.3. Nghi trượng- nghi vật:

Hệ thống các nghi vật, nghi tr​ượng là những yếu tố văn hoá vật thể rất quan trọng trong việc biểu tượng hoá sự linh thiêng của vị thần được thờ. Các nghi vật, nghi trượng này chủ yếu đư​ợc dùng bày trong không gian thiêng đồng thời sử dụng vào các cuộc tế lễ và đám r​ước trong ngày lễ hội. Đa phần, các nghi vật, nghi trư​ợng này đều đư​ợc trang trí bằng những biểu tượng tứ linh hoặc tứ quý.
Hệ thống nghi vật, nghi trư​ợng chủ chốt của một lễ hội truyền thống của người Việt bao gồm: Thần phả/ truyền thuyết, sắc phong, hương án, bàn thờ, hoành phi- câu đối, tượng- ngai, đồ thời bằng đồng, cổng tam quan...

Bảng 2: Nghi vật, nghi trượng
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Kết quả khảo sát Tổng điều tra văn hóa phi vật thể ở TP.Hồ Chí Minh năm 2010

Đây là những số liệu khá ấn tượng, bởi chúng cho thấy: Cảnh quan vật chất, trang trí nội thất chuyên dụng, nghi trượng- nghi vật của các thiết chế văn hoá cổ truyền ở Thành phố Hồ Chí Minh qua khảo sát 05 quận huyện rất phong phú và đa dạng.

2. Các thành tố phi vật thể của lễ hội truyền thống

So với cấu trúc văn hoá phi vật thể của lễ hội ở miền Bắc, lễ hội truyền thống Nam bộ, cụ thể là ở Thành phố Hồ Chí Minh có những khác biệt đáng kể. Ngay lễ hội đình là những lễ hội tương đối thuần Việt, người ta cũng đã nhận thấy sự khác biệt đó. Lễ kỳ yên (cầu an) chẳng hạn, đã là lễ hội chính hàng năm trong các đình ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Nam bộ nói chung. Trên thực tế, lễ Kỳ Yên là cầu an, là cầu Quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà đem lại sự an vui, thịnh vượng, hạnh phúc cho mọi gia đình. Cầu cho được Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà: Thiên là trời (cha), Địa là đất (mẹ), Nhân là người (con người). Ba đạo này mà hoà hợp với nhau theo qui luật tự nhiên của càn khôn vũ trụ thì con người mới tiến hoá và tồn tại được. Muốn hoà trời, hoà đất, hoà người thì trước hết con người cần phải tu sửa tâm tính, phải hiểu được quyền lợi, nhiệm vụ của  mình trong gia đình, làng xóm và xã hội. Cầu an là cầu cho tròn đạo trời, vuông đạo đất và sáng đạo người. Con người có sáng được đạo làm người thì mới có thể hiểu được ý nguyên lý cội nguồn, mới thấy được sự liên quan giữa con người với âm dương (trời đất, thiên nhiên, con người và môi trường sống), mới sáng được sự cần thiết gắn bó trong cộng đồng, trong gia đình, làng xóm và xã hội. 

Lễ Kỳ yên thường diễn ra trong ba ngày bao gồm có ba lễ chính: lễ Túc Yết tức nghênh chào và ra mắt thần linh; Đoàn Cả hay Đàn Cả còn gọi là lễ Chánh tế, có nghĩa là lễ tạ ơn thần Thành hoàng; lễ Tiền hiền - Hậu hiền, là nghi lễ tạ ơn các vị tiền nhân đã có công lập làng và cuối cùng là lễ xây chầu và đại bội. 

- Lễ Túc Yết diễn ra vào ban đêm, thường vào giờ Tí. Theo quan niệm của người dân, thời gian này là bắt đầu cho một ngày mới, đây là giờ “linh” và tất cả các vị thần sẽ tụ họp đông đủ để chứng giám cho sự thành kính của họ. Điều này có thể bắt nguồn từ dịch lý: lúc 0 giờ âm đã lão và dương khởi, tức mọi điều tốt nảy sinh.

- Lễ Đoàn cả (hay còn gọi là Đàn cả), đây là lễ chính để tế thần, ở lễ Túc Yết có mục đích nghênh thần thì ở lễ Đoàn Cả là để tế thần. Đây là lễ chính của đại lễ Kỳ Yên, tùy theo các địa phương mà lễ Đoàn cả có thể diễn ra vào buổi sáng, hoặc nửa đêm, tuỳ theo thời điểm thuận lợi, lễ thường diễn ra vào buổi sáng. Cũng có đình thì tổ chức lễ này vào lúc con nước đang lên đến đỉnh điểm.

- Lễ tiền hiền, hậu hiền, Đây là nghi lễ tế các vị tiền nhân đã có công khai khẩn, mở mang làng xóm, đất đai. Thông thường được tổ chức sang ngày thứ 3, của đại lễ Kỳ Yên nhưng cũng có đình tổ chức vào ngay sau lễ Đàn cả.

Các nghi lễ trên đều có các nghi thức: kiểm soát lễ vật, tuần hương, tuần rượu thứ nhất, đọc văn tế, tuần rượu thứ hai, tuần rượu thứ ba, hiến quả phẩm, hiến bỉnh (điểm trà),  ẩm phước, hóa văn tế (đốt văn tế). 

-  Lễ xây chầu: Lễ này thường diễn ra sau lễ Đoàn cả, cũng có đình thực hiện sau lễ Túc Yết. Lễ này không diễn ra thường xuyên hàng năm, thông thường cứ ba năm sẽ tiến hành lễ Xây chầu. Lễ Xây chầu còn gọi là lễ Khai tràng, có thể thực hiện theo một trong ba hình thức: Xây chầu văn, Xây chầu võ và Xây chầu bán văn bán võ. Xây chầu bán văn bán võ và Xây chầu võ gần giống như nhau về cách thức thực hiện tuy nhiên khi tiến hành lễ thì các câu chú ở xây chầu văn sẽ được đọc thầm, còn trong Xây chầu bán văn bán võ các câu chú sẽ được đọc lớn. Xây chầu võ thì khác hai hình thức trên, khi thực hiện cách ăn mặc, đi đứng, lối đọc chú biểu lộ một cách mạnh mẽ dứt khoát theo kiểu con nhà võ. Tuy các hình thức Xây chầu có hơi khác nhau xong đều chung một ý nghĩa có liên quan đến các nguyên lý trong kinh dịch nhằm “khai thông thái cực”. Các nghi thức khấn nguyện với nội dung liên quan đến Tam tài “thiên, địa, nhân” để thuận đạo trời, an đạo đất và hoà đạo người. Các nghi lễ được thực hiện trong lễ Xây chầu nhằm giải thích một cách hình tượng cho từng giai đoạn trong sự sinh thành của vũ trụ trong thuyết Dịch lý như từ Thái cực sinh Lưỡng nghi rồi Tam tài, Tứ tượng, Ngũ hành, Bát quái. Người dân quan niệm âm dương hoà hợp thì mới có mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, dân khang vật thịnh.
Trong lễ Xây chầu thường có tiết mục hát bội. Đây là hình thức sinh hoạt văn nghệ giải trí với chương trình hát tuồng mang tính chất hội, kết hợp với các nghi thức nghiêm túc với các tiết mục Xây chầu, Đại bội, Tôn vương, Hồi chầu với các nghi thức: khai thiên tịch địa, xung nhật nguyệt, tam tài, tứ thiên vương, ngũ hành, bát tiên hiến thọ, gia quan tấn tước. Đình ở Nam bộ luôn có phần võ ca (nhà hát), sân khấu đối diện với bàn thờ thần, tạo nên nét văn hoá khá riêng biệt. Có thể khẳng định hát bội là một phần không thể thiếu đối với lễ hội cúng đình ở Nam bộ nói chung cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tiếp nối lễ cúng trong ngày, ban đêm thường có hát bội để dâng cho thần và phục vụ cho nhân dân. Hát bội với các tuồng như: San Hậu, Ngũ hiếu báo phụ cừu, Lưu Kim Đính phá âm dương trận... không đơn thuần chỉ là những hoạt động vui chơi giải trí cho người dân mà nó còn là phong tục (hát hầu thần, thánh) bằng những khuôn mẫu văn hoá về trung, dũng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín...

Có những lễ hội ở Nam bộ có mà ở Bắc bộ thì không như lễ hội liên quan đến những tín ngưỡng thờ Cá Ông (thờ thần Biển nói chung), lễ hội vía Bà (bà Chúa Xứ, bà Đen) hay liên quan đến những thần của người Hoa hay người Chăm, Khơmer...

Tuy nhiên, dù có những khác biệt, người Việt Nam bộ vẫn bảo lưu những yếu tố văn hoá cổ truyền của mình trong quá trình khẩn hoang, mở nước và  có thể coi đó là những mẫu số chung (cái đại đồng), còn những khác biệt chỉ là tiểu dị. Ngay cả những lễ hội của người Hoa, hay những lễ hội liên quan đến các vị thần người Hoa thì cũng có tính đại đồng này. Sở dĩ như vậy là do: Một mặt giữa văn hoá của người Việt và văn hoá của người Hoa đã có những nét tương đồng, mặt khác, trong quá trình chung sống với nhau hàng vài trăm năm, người Việt và người Hoa đã có những giao lưu và thích nghi văn hoá lẫn nhau. Vì vậy, khi khảo sát lễ hội truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sử dụng khung thống kê chung cho cả 2 miền, dựa trên cơ sở kết quả đó, những kết quả thống kê sẽ đồng bộ với những kết quả thống kê, nghiên cứu ở các địa phương khác trên lĩnh vực văn hoá phi vật thể, tiến tới tập trung và thống nhất được hệ thống số liệu trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, trong biểu thống kê này, chúng tôi cũng đã cố gắng đưa những tiêu chí có thể phản ánh được những đặc thù, những nét riêng của lễ hội ở thành phố Hồ Chí Minh. 

2.1. Có mở hội hay không?
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Kết quả thống kê cho thấy, mật độ lễ hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh qua khảo sát ở 05 huyện ở mức trung bình khá (so với các quận nội thành). Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các huyện như huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và những huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh là đáng kể.

Xếp theo thứ tự từ cao xuống như sau: 1/ Huyện Nhà Bè; 2/ Huyện Cần Giờ; 3/ Huyện Bình Chánh; 4/ Huyện Hóc Môn và cuối cùng là huyện Củ Chi (với tổng số 172 khu phố/ấp được khảo sát thì chỉ có 45 lễ hội chiếm 26%)

2.2. Đối tượng thờ cúng (lễ hội được tổ chức để tượng niệm ai?)
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Nhìn bảng số liệu về các vị thần ở Nam bộ, chúng ta có thể nhận thấy đặc trưng tín ngưỡng (vạn vật hữu linh) của cư dân Nam bộ nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng. 

Lễ hội truyền thống về bản chất là cách thức thực hành, là phương thức biểu thị tín ngưỡng dân gian, là khuôn mẫu ứng xử của cộng đồng đối với những vị thần, thánh mà cộng đồng ấy tôn thờ. Hệ thống thần linh được thờ tự trong các thiết chế văn hoá truyền thống của người Việt Nam bộ thoạt nhìn vào thấy rất phức tạp và thậm chí còn thấy lộn xộn: Bên cạnh những thần “chính thống” (được sắc phong) như Thành Hoàng Bổn Cảnh, các Phúc Thần (cả nhiên thần và nhân thần), còn có cả những thần có nguồn gốc từ Trung hoa, những vị thần bản địa đã biến tướng, lại phân ra Dương thần và Âm thần, rồi lại nhiều cấp bậc và tước hiệu ...Trong ngôi đình ở Nam bộ thờ rất nhiều vị thần, nhưng vị thần quan trọng nhất là: Thành hoàng bổn cảnh. Có thể thống kê sơ lược các tín ngưỡng dân gian của người Việt thờ trong các ngôi đình, miếu ở Nam bộ như sau: 

- Để ghi công mãi mãi những người đã có công với nước, với địa phương mình, người Việt từ lâu đã thực hành tín ngưỡng thờ các danh nhân lịch sử. Thông thường, các nhân thần được thờ tự ở các ngôi đền, miếu, nhưng ở Nam bộ nói chung, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, các nhân vật lịch sử và những người có công với nước, với địa phương còn được thờ cúng ở trong đình, thậm chí có nơi được thờ như thờ Thành hoàng. 

- Tín ngưỡng thờ thần biển như thờ thần Cá Ông Voi. Tống Thiên Quốc Sư Đại Vương tôn thần, Đông Nam Sát Hải Nhị Đại Tướng Quân tôn thần, Tam vị Long Vương và Tam vị Đàn Nương, Đại Càn Tứ vị Thánh Nương Vương... cũng khá phổ biến ở Nam bộ
- Tín ngưỡng Bà Mẹ Xứ Sở (Tín ngưỡng Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi nếu từ Nha Trang đưa ra Huế rồi đưa vào Nam thì gọi là Chúa Tiên Nương Nương) là tín ngưỡng rất phổ biến ở người Việt Nam bộ
- Những vị nhiên thần được phối thờ: Trong một ngôi đình thường thờ năm vị thần Đất là: Hậu Thổ (Còn gọi là Thổ Vương), Thổ Công, Thổ Chủ (còn gọi là Thổ Thần và Thổ Địa Phước Đức Chánh Thần).

- Các ngôi miếu, có thể được phối thờ cả ở trong đình tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt ở Nam bộ: Bà Chúa Xứ, bà Đen, Ngũ hành nương nương, Thần Nông, Thần Hổ,... Ngoài ra, tại một số ngôi đình, miếu còn thờ tự một hệ thống các vị thần di chuyển từ kinh đô Thăng Long vào.

- Còn nhiều nơi thờ tự các vị thần có nguồn gốc từ Trung Hoa như: Quan Thánh Đế Quân, Thiên Hậu Thánh Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ,...

2.3. Việc thực hành các nghi lễ trong cuộc tế:
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Như vậy: Các nghi trình và thủ tục trong lễ hội được bảo lưu tương đối tốt như phường bát âm, các thủ tục tế (quán tẩy, dâng hương hoa, dâng rượu, hoá chúc và lễ tạ) và các lễ như: lễ túc yết, lễ tỉnh sanh, lễ đoàn cả, lễ tiên hiền và hậu hiền. Cần phải nói thêm rằng, ở thành tố này, các lễ hội ở các huyện ngoại thành, thành phố Hồ Chí còn bảo lưu tốt hơn so với nhiều lễ hội ở các quận nội thành.

2.4. Diễn xướng dân gian trong lễ hội

Bảng 8: Các hình thức diễn xướng dân gian trong lễ hội
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Như vây, múa bóng rỗi, múa lân và múa địa nàng là ba loại hình nghệ thuật dân gian thường được trình diễn trong lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh với tần suất cao hơn. Những loại hình khác xuất hiện hiếm hơn. Các loại hình nghệ thuật như hát bội, đờn ca tài tử cũng xuất hiện nhưng mật độ thưa dần. Con số trên cũng cho ta thấy được những huyện ngoại thành như huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn ở càng xa trung tâm thì mức độ bảo lưu các loại hình nghệ thuật dân gian tốt hơn so với các huyện ở gần trung tâm hơn hoặc các huyện đang có quá trình đô thị hóa mạnh hơn. 

2.5. Trò chơi dân gian trong lễ hội

Hiện nay, trong hầu hết các lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn rất ít trò chơi dân gian. Trong 05 huyện chúng tôi tiến hành khảo sát thì chỉ có huyện Cần Giờ có khoảng 9 lễ hội là còn bảo lưu trò chơi dân gian trong quá trình lễ hội diễn ra. Lễ hội Nghinh Ông ở thị trấn cần Giờ là lễ hội bảo lưu nhiều trò chơi dân gian hơn cả. Những trò chơi dân gian độc đáo vẫn còn được bảo lưu rất tốt như: trò bi sắt, trò đi cà kheo, thi đan lưới, cờ người…

3. Một số đánh giá và đề xuất

3.1. Về thực trạng lễ hội.

+ Các lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong các đình, đền, lăng, miếu phần lớn đều gắn liền với ngày sinh, ngày hoá của các thành hoàng làng (nhân thần và thiên thần), ngoài ra cũng có những ngày lễ hội gắn với lễ hạ điền, tiệc khai xuân, kỳ yên,  giỗ tổ nghề,…khoảng thời gian diễn ra lễ hội nhiều nhất là tháng 2 (37.8%) và tháng 3 (21.7%). 

+ Quy mô tổ chức lễ hội: thông thường là quy mô cấp khu phố/làng, nhưng cũng có lễ hội diễn ra theo quy mô nhiều ấp/ khu phố cùng tham gia (hàng tổng trước kia). 

+ Số lượng lễ hội trên địa bàn 05 huyện ngoại thành ở thành phố Hồ Chí Minh (270 lễ hội đình, đền, miếu, chùa ông, lăng) chiếm  67.1% và 261 chùa (với những lễ tiết mang tính lễ hội phật giáo) chiếm 64.9% trên 402 ấp/ khu phố thuộc địa bàn 05 huyện. So với 02 đợt đã tiến hành khảo sát ở nội thành năm 2008, 2009 thì có thể nói mật độ lễ hội ở các huyện ngoại thành dày hơn các quận ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh.  

+ So với lễ hội ở Bắc bộ, lễ hội truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh thiếu vắng những thành tố như rước sách, hát cửa đình, múa sinh tiền, múa bát dật, đặc biệt là rước kiệu thánh... Nhưng điều này không có nghĩa là lễ hội ở thành phố Hồ Chí Minh bảo lưu kém mà thực chất từ ngày lập làng, lập miếu cũng đã không có những yếu tố này. Chỉ nên hiểu đây là sự khác biệt của các tiểu- văn hoá mà thôi.

+ Chất lượng lễ hội ở thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều vấn đề cần quan tâm: Hiếm lễ hội có những hình thái văn hoá phi vật thể cổ,  tính độc đáo của từng lễ hội bị giảm dần, xu hướng “bắt chước” nhau giữa khu phố/ấp nọ và khu phố/ấp kia làm mất đi bản sắc của từng lễ hội..

3.2. Về nguyên nhân của thực trạng

Lễ hội với vai trò là hạt nhân của văn hoá phi vật thể của mỗi cộng đồng làng, vai trò của lễ hội rất quan trọng đối với sự thịnh, suy của toàn bộ hình thái văn hoá phi vật thể. Vì thế, việc tìm ra những nguyên nhân gây nên sự suy giảm của lễ hội cổ truyền và tìm ra những phương pháp để khắc phục tình trạng này là biện pháp cụ thể để bảo tồn các di sản văn hoá phi vật thể khác.

+ Thứ nhất: ở rất nhiều khu phố/ấp, các thiết chế như: đình, đền, miếu ...không có hoặc đã bị mất đi nhiều (37%). Đây chính là nơi diễn ra lễ hội và cũng là nơi thờ tự vị thần/ thánh của làng. Một phần lớn sự mất mát đó là do sự phát triển dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh nói chung và ở các huyện ngoại thành nói riêng là quá ồ ạt dẫn đến việc xâm lấn đất đai thuộc các di tích để làm nhà ở, phần nữa do đã có một thời ta cho rằng việc cúng đình, miếu… là những hủ tục, mê tín nên việc thực hành các nghi lễ trong các thiết chế này bị mất dần đi, dẫn đến chúng bị bỏ hoang, đổ nát rồi bị lấn chiếm.

+ Thứ hai: Nhiều khu phố/ấp vẫn còn các thiết chế đình, đền… nhưng chất lượng của lễ hội thấp vì chúng quá nhỏ và xập xệ, các hệ thống nghi vật, nghi trượng để dùng trong tế lễ cổ truyền không còn. Tính cộng đồng của lễ hội ở những nơi này cũng không cao. Đa phần chỉ là lễ cúng của các gia đình và các cá nhân, không có những lễ nghi (đại tế, rước...), lễ vật tượng trưng cho sức mạnh đoàn kết của cộng đồng làng/khu phố.

+ Thứ ba: Bản thân người dân do những ảnh hưởng của tư tưởng cực đoan một thời cũng đã có những quan niệm lệch lạc đối với lễ hội, dẫn đến việc không quan tâm đến những vị thánh được thờ ở làng, không quan tâm đến những thiết chế văn hoá ở làng mình.

+ Thứ tư:  Các trò chơi dân gian trong lễ hội không được đánh giá cao, thậm chí bị bỏ quên (trong khi trò chơi dân gian là một thành tố của lễ hội cổ truyền, thậm chí chúng không đơn thuần là trò chơi mà trong chúng ẩn chứa những nghi thức ma thuật cổ xưa còn sót lại hoặc bị biến đổi, chính chúng góp phần tạo nên nét đặc sắc của từng lễ hội). Trong lễ hội hiện nay, các trò chơi mới (thi đấu thể thao, ca nhạc, các trò chơi ăn tiền…) lấn áp các trò chơi truyền thống. Lý do là các trò chơi dân gian truyền thống không được khuyến khích, hơn nữa, một số nhà quản lý lễ hội địa phương không hiểu vì lý do gì đã tạo điều kiện cho các loại hình trò chơi mới xâm nhập, chia cắt địa điểm, không gian trong lễ hội để cho thuê hoặc tận dụng làm một số công việc mang lợi ích kinh tế khác.

+ Thứ năm: Sự phân chia đơn vị hành chính mới: ở một số địa phương với việc đô thị hoá đổi từ xã thành phường, tách huyện nhập quận mới (quận Bình Tân, quận Tân Phú, quận 12, quận 7). Hoặc có nơi do dân số phát triển quá nhanh phải chia nhỏ đơn vị ra để dễ quản.  Đơn vị xã trước kia không còn vai trò gì trong đời sống văn hoá của các  cộng đồng làng, một số làng bị tách ra khỏi xã của mình, không còn đình, không còn miếu, chùa, không còn thành hoàng làng. Do vậy, những hình thái văn hoá phi vật thể khác cũng theo đó dần dần mất đi.

+ Thứ sáu: Trong một thời gian dài, vì lý do kinh tế, cơ chế hay lý do này, lý do khác  lễ hội không được tổ chức. Có những khu phố/ấp trong hàng chục năm không tổ chức lễ hội, vì vậy khi muốn phục hồi lễ hội thì họ gặp nhiều khó khăn (nhiều người già đã mất, những người trẻ trong làng không nhớ được quy trình, nghi thức tổ chức, đồ rước, đồ tế bị hỏng…), họ phải đi học ở khu phố/ấp khác một cách máy móc, dẫn đến tình trạng lễ hội khu phố này giống lễ hội khu phố khác, mất đi tính bản sắc của từng lễ hội.

+ Thứ bảy: Vị thế xã hội của nghệ nhân và các loại hình nghệ thuật dân gian không còn được coi trọng: hiện tại, chưa có chính sách, tài chính cho việc nghệ nhân truyền dạy cho cộng đồng những di sản mà họ lưu giữ được trong tâm thức. Ngay việc bảo tồn cũng cần chú ý, chúng ta cần ghi chép tỉ mỉ, chính xác những những hình thái mà nghệ nhân lưu giữ, nhưng ghi chép xong không có nghĩa là chúng ta lưu giữ cẩn thận trong kho mà đưa những kiến thức ấy phổ biến, lưu truyền trong cộng đồng, và những người phổ biến ấy phải trực tiếp là các nghệ nhân. 

3.3. Một số đề xuất, kiến nghị:

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể  là nguyện vọng của  những nhà lãnh đạo chính quyền, quản lý văn hoá và đặc biệt là nguyện vọng chung của người dân. Đây được xem như những nguyên nhân quan trọng nhất để công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống có thể đạt được những thành công. 

Tìm ra các giải pháp cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể ở thành phố Hồ Chí Minh nói chung và các huyện ngoại thành nói riêng là một công việc hết sức khó khăn do một mặt nơi đây có những đặc điểm riêng nên không thể áp dụng một cách máy móc các thành công của các nơi khác; mặt khác số lượng các loại hình văn hoá phi vật thể tương đối nhiều, đa dạng nên khó có thể đưa ra một vài giải pháp để áp dụng cho toàn bộ các loại hình di sản này. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số hướng giải pháp để từ đó, các cấp, các ngành có thể tham khảo, áp dụng một cách linh hoạt vào từng loại hình.

Nhìn chung, các hướng giải pháp xuất phát từ việc làm tốt, phát huy những mặt mạnh, biết khai thác những mặt thuận lợi, trong khi đó làm giảm đi những mặt hạn chế (điểm yếu) và tìm cách khắc phục những nguy cơ đang đặt ra đối với di sản văn hoá này: 

· Về chính sách

- Cần có một Hội nghị chuyên đề về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá nói chung, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá phi vật thể nói riêng; đưa những chỉ tiêu cụ thể vào nghị quyết tỉnh đảng bộ, báo cáo hàng năm của hội đồng nhân dân các cấp từ tỉnh, quận/huyện tới phường/xã.

- Có những chính sách khuyến khích người dân, tổ chức tham gia các hoạt động văn hoá, tài trợ cho văn hoá: ví dụ như khuyến khích các trường học đưa các em học sinh đến các di tích lịch sử trong các tiết học ngoại khoá, khuyến khích học sinh tìm hiểu về các di tích của Thành phố; khuyến khích người dân làm vệ sinh quanh các khu di tích; tạo hành lang pháp lý cho việc giảm thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp cho cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho văn hoá; có những bằng khen cho cá nhân, tổ chức có những thành tích trong hoạt động văn hoá nói chung, bảo tồn di tích nói riêng…

- Cần xây dựng một chiến lược, các chính sách lâu dài cho phát triển du lịch văn hoá. Du lịch văn hoá mới là động lực cho sự phát triển văn hoá nói chung của thành phố Hồ Chí Minh.

· Về tài chính

- Hàng năm, cần có một khoản kinh phí cố định cho việc bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình di sản văn hoá phi vật thể. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp tài chính cho các loại hình di sản văn hoá phi vật thể bằng các hình thức như giảm thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp nếu cá nhân, doanh nghiệp dùng tiền hỗ trợ cho văn hoá.

- Tuỳ từng di tích, áp dụng cách thức hỗ trợ tài chính thích hợp. Có thể, di tích đóng hết tiền công đức cho ngân sách địa phương, địa phương phân chia số tiền đó cho các di tích; hoặc di tích thu tiền công đức, ngân sách địa phương tài trợ trong phạm vi có thể của ngân sách của mình.

· Về việc giáo dục - tuyên truyền, nâng cao nhận thức

- Tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình về các di tích, lễ hội và các loại hình phi vật thể khác của địa phương. Có những chương trình phát sóng thường xuyên để phổ biến tri thức cho người dân về lĩnh vực này, ví dụ, tuyên truyền cho người dân biết tại sao có các lễ hội thờ Cá Ông, hay các loại hình nghệ thuật dân gian, hay các trò chơi dân gian;  nêu các gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản văn hoá 

- In thành sách các di sản văn hoá (vật thể và phi vật thể) của Thành phố để phổ biến cho người dân;

- Chủ động lập dự án, chương trình nghiên cứu, lập hồ sơ di sản văn hoá; làm tốt công tác tư vấn về văn hoá đối với lãnh đạo chính quyền địa phương.

- Tổ chức các lớp tập huấn về bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá  cho cán bộ văn hoá các cấp;

· Về tổ chức- nhân sự

Trong nhiều năm qua, cán bộ nghiệp vụ của chúng ta vừa ít về số lượng lại vừa yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ bảo tồn di sản. Trên thực tế, cán bộ của chúng ta được đào tạo từ hai nguồn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thường là khoa Sử) và Đại học Văn hoá (thường là từ khoa Bảo tàng, nay là khoa Di sản văn hóa), vì thế kiến thức chuyên sâu về bảo tồn là còn thiếu và yếu, đặc biệt là kiến thức về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể.

Vì vậy, trong vấn đề tổ chức- nhân sự, nên chú trọng đến chức năng mới này của ngành văn hoá và có quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo cán bộ ở nhiều cấp, nhiều hệ (tham quan học hỏi kinh nghiệm nơi  khác, đào tạo chính quy, đào tạo tại chức, ngắn hạn và dài hạn…). Có như vậy, ngành văn hoá thông tin mới có thể đảm nhiệm được vai trò của mình trong sự phát triển mới của xã hội.
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(CÁC TỘC NGƯỜI BẢN ĐỊA)
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ác tộc người trong quá trình hình thành và phát triển đã sáng tạo cho mình phức hợp văn hóa làm nên sự khác biệt giữa các tộc người nay cả khi họ sinh sống cận kề hay sống xen kẽ với nhau. Những thành tố văn hóa đó đã tạo nên sự cố kết cộng đồng trong suốt chiều dài lịch sử. Cũng trong quá trình lịch sử lâu như là một tất yếu giữa các tộc người đã xảy ra quá trình giao lưu văn hóa, một mặt góp phần làm cho văn hóa của một tộc người thêm phong phú, mặt khác cũng trong quá trình đó nhiều yếu tố văn hóa không còn phù hợp cũng sẽ mất đi. Ngày nay, trong quá trình toàn cầu hóa hội nhập và phát triển, muốn phát triển không có một tộc người nào lại không muốn gia nhập vào dòng chảy chung đó. Muốn hội nhập và phát triển đòi hỏi các tộc người phải vượt qua giới hạn của chính mình về thang bậc phát triển. Nhiều yếu tố kinh tế, văn hóa, lịch sử đã góp phần làm nên sự khác biệt giữa các tộc người, lại không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Hội nhập và phát triển phải được nhìn nhận như là một tất yếu lịch sử. Muốn vậy phải có một cái nhìn khách quan và khoa học về những nhân tố kinh tế, văn hóa, lịch sử ảnh hưởng đến sự phát triển của các tộc người, nhất là các tộc người thiểu số. Ở những nước đang phát triển như Việt Nam, các dân tộc ít người trong tiến trình hội nhập và phát triển, ngoài những đặc điểm chung của các nước đang phát triển, còn có những đặc điểm riêng mang tính đặc thù cần được quan tâm nghiên cứu. Bài viết của chúng tôi trên cơ sở những tài liệu thu thập được trong quá điền dã thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học tại một số địa bàn Nam bộ và Tây Nguyên trình bày một số đặc điểm kinh tế, văn hóa lịch sử ảnh hưởng đến sự phát triển và phát triển bền vững của các tộc người bản địa (tại chỗ) trong bối cảnh hiện nay. 

1.Đông Nam bộ là nơi, bên cạnh người Việt còn có các dân tộc ít người khác sinh sống. Về căn bản Đông Nam bộ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, không chỉ là đầu tàu động lực phát triển kinh tế của Nam bộ và Nam Trung bộ, mà còn là động lực cho cả nền kinh tế nước ta. Sự phát triển kinh tế đã làm thay đổi đời sống mọi mặt của các tầng lớp dân cư trong vùng. Tuy nhiên, ở vùng kinh tế trọng điểm này cũng bộc lộ mâu thuẫn trong phát triển giữa các địa phương, nhất là các địa phương có nhiều thành phần tộc người cư trú, cũng như giữa tộc người đa số và tộc người thiểu số. Sự phát triển và phát triển bền vững của các cộng đồng cư dân do nhiều yếu tố kinh tế, văn hóa, lịch sử, xã hội…khác nhau. Những yếu tố đó lại có ảnh hưởng rất khác nhau trong suốt tiến trình phá triển của một tộc người. Trong bài viết của mình, chúng tôi, trên cơ sở các nguồn tài liệu có được, sẽ trình bày những ảnh hưởng của các nhân tố văn hóa, lịch sử đối với sự phát triển và phát triển bền vững của các dân tộc ít người vùng Đông Nam bộ. Đông Nam bộ bao gồm các tỉnh và thành phố: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Ở hầu hết các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ, bên cạnh người Việt (Kinh) chiếm đa số, còn có rất nhiều tộc người và nhóm dân tộc ít người sinh sống. Bức tranh về thành phần tộc người vùng Đông Nam bộ rất đa dạng, nhưng trong cách phân chia tương đối, chúng tôi chia thành hai bộ phận a) cư dân bản địa và b) cư dân từ các địa phương khác di cư đến. Về khái niệm cư dân bản địa, chúng tôi đã trình bày trong một bài viết khác, vì vậy, ở đây, khi nói đến cư dân bản địa là nói trong so sánh tương đối về thời gian có mặt của các tộc người ở vùng này trước hay sau
. Trong trường hợp vùng Đông Nam bộ, các dân tộc ít người bao gồm các tộc người đã cư trú lâu đời trên vùng đất này được hiểu là cư dân bản địa như Stiêng, Mnông, Mạ, Chơ ro, Chăm… và các tộc người mới di cư đến đây sau năm 1975 như Tày, Nùng, Mường, Hmông…không phải là cư dân bản địa. Như vậy, khi nói đền cư dân bản địa ở Đông Nam bộ, chúng tôi chỉ giới hạn nói đến các dân tộc ít người đã cư trú trên vùng đất này trước năm 1975. Còn các dân tộc ít người khác, tuy cũng sinh sống ở các tỉnh Đông Nam bộ, nhưng di cư đến vùng này sau năm 1975 đều không thuộc đối tượng nghiên cứu của bài viết này. 

2. Các dân tộc ít người ở nước ta thường có địa bàn cư trú xác định và tương đối tập trung như người Thái ở Tây Bắc, người Mường ở Hòa Bình, Thanh Hóa, người Tày, Nùng ở Việt Bắc, người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận, người Khmer ở Nam bộ. Nhưng sau năm 1975 tình hình cư trú của các tộc người đã có những thay đổi, nhiều dân tộc ít người đã di chuyển đến những địa phương khác nhau, làm cho bức tranh tộc người ở các địa phương đa sắc màu. Tây Nguyên trước đây là địa bàn cư trú của các tộc người bản địa (chưa tới 20 tộc người), thì nay đã có 47 thành phần tộc người
. Một nghiên cứu khác về Bình Phước cũng cho thấy một tình hình tương tự, hiện có 42/54 thành phần tộc người cư trú tại địa phương. Như vậy, bức tranh về thành phần tộc người ở Đông Nam bộ hiện nay rất khác so với giai đoạn trước 1975. Ở Đông Nam bộ các tộc người bản địa cư trú tại vùng này trước 1975 là Stiêng, Mạ, Chơ ro, Mnông…với dân số qua các cuộc điều tra định kỳ như sau:

	Stt
	Tộc người
	1989
	1999
	2009

	1
	Stiêng
	50.194
	66.788
	85.436

	2
	Mnông
	67.340
	92.451
	102.741

	3
	Mạ
	25.436
	33.338
	41.405

	4
	Chơro
	15.022
	22.567
	26.855



Qua số liệu thống kê trên cho thấy, dân số của các dân tộc ít người ở vùng Đông Nam bộ tăng đều theo thời gian và chủ yếu dân số do tăng tự nhiên, ít có những biến động lớn dẫn đến tăng cơ học. 

Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về các tộc người bản địa vùng Đông Nam bộ
 đã được xuất bản. Những công trình đó đã phác họa một bức tranh tương đối toàn diện về các dân tộc ít người vùng Đông Nam bộ từ lịch sử tộc người, những đặc trưng văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần, đến những biến đổi trong đời sống văn hóa xã hội. Vì vậy trong bài viết này chúng tôi không trình bày lại những vấn đề đã được trình bày trong các công trình, mà trên cơ sở các tài liệu miêu tả dân tộc học về các tộc người thiểu sồ vùng này và những tư liệu thu thập được trong quá trình triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, chúng tôi không trình bày về quá trình lịch sử tộc người, mà quan tâm nhiều đến những đặc điểm kinh tế, văn hóa, lịch sử, những nhân tố đó ảnh hưởng và tác động như thế nào đối với sự phát triển và phát triển bền vững của các dân tộc ít người cư trú ở vùng Đông Nam bộ. 


2.1. Thứ nhất, các dân tộc ít người vùng Đông Nam bộ là những cư dân canh tác nông nghiệp. Ở Việt Nam các dân tộc ít người nói chung và ở Đông Nam bộ nói riêng chủ yếu là cư dân nông nghiệp, nên địa bàn cư trú ở nông thôn. Mà nông thôn nơi các dân tộc ít người sinh sống lại là nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Các dân tộc ít người vùng Đông Nam bộ chủ yếu là canh tác nương rẫy, theo nhóm ngôn ngữ Môn-Khơmer gọi là “mir”. Đây là phương thức canh tác nông nghiệp trồng lúa còn khá đơn giản về mặt kỹ thuật. Việc canh tác lúa phụ thuộc nặng nề vào thiên nhiên, hàng năm chỉ gieo tỉa một vụ vào mùa mưa, năng suất khá thấp, vì vậy phải khai phá những khoảng đất rộng để có thể đủ sản xuất lương thực cần thiết cho gia đình. Nhưng đất canh tác lại phụ thuộc vào việc khai thác đất rừng, nên diện tích cũng có giới hạn và canh tác trong thời gian nhất định khoảng 3 đến 4 mùa lúa. Phương thức quảng canh và luân canh vẫn còn tồn tại cho đến những năm sau giải phóng. Bên cạnh phương thức canh tác nương, có một bộ phận cư dân bản địa đã biết canh tác ruộng nước trồng lúa như nhóm Stiêng Budek, người Chơro. Tuy nhiên, diện tích canh tác lúa nước có giới hạn và cũng chỉ sản xuất một vụ trong năm, nên lương thực làm ra cũng không nhiều. Bên cạnh việc canh tác nương rẫy là hoạt động kinh tế chủ yếu, các dân tộc ít người ở Đông Nam bộ còn có một số nghề phụ khác như chăn nuôi, đan lát và săn bắn hái lượm, chủ yếu phục vụ đời sống hàng ngày. Nhưng cho đến nay những người còn duy trì nghề phụ (nghề thủ công truyền thống) là không đáng kể. Theo thống kê những năm gần đây những hộ làm nghề thủ công truyền thống là rất ít so với tổng số hộ, (thí dụ ở Bù Gia Mập chỉ có 39 hộ còn duy trì nghề thủ công truyền thống, trong đó 31 hộ dệt thổ cẩm, 3 hộ sản xuất rượu, 4 hộ đan lát, 1 hộ nghề khác, còn ở Bù Đăng có 29 hộ còn duy trì nghề thủ công truyền thống, trong đó 18 hộ dệt thổ cẩm, 4 hộ sản xuất rượu, 6 hộ đan lát và 1 hộ nghề khác
. Hoạt động thương mại không đáng kể, phần lớn là sự trao đổi vật lấy vật với người Việt và các tộc người lân cận như người Khơmer, người Lào. Các mặt hàng được người dân dùng để trao đổi, tùy thuộc vào từng vùng, từng tộc người, chủ yếu là các sản phẩm từ tự nhiên như mật ong, cá suối khô, thịt rừng khô, dầu chai và các loại sản phẩm khác. Các sản phẩm từ trồng trọt và chăn nuôi chỉ đủ cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình, buôn làng, nên ít thấy xuất hiện trên thị trường. Nhu cầu trao đổi của người dân đơn giản: muối ăn hàng ngày, nông cụ quần áo, mền đắp…những thứ mà người dân không tự sản xuất được và cũng không có khả năng khai thác từ nguồn lợi tự nhiên của rừng. 


Như vậy có thể thấy hoạt động kinh tế của các dân tộc ít người Đông Nam bộ phản ảnh rất rõ nét nổi trội của các tộc người ở thang bậc của một xã hội phát triển thấp với đặc điểm một nền kinh tế tự cung, tự cấp. Với một nền kinh tế như vậy, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với nền kinh tế thị trường của cả nước. Muốn phát triển kinh tế, vượt ra khỏi giới hạn tự cung tự cấp của nền nông nghiệp, thì phải tổ chức sản xuất hơn mức đòi hỏi của tiêu dùng và phải có thị trường. Dịch vụ trao đổi là đòn bẩy kích thích sản xuất và phát triển. Nhưng việc khuyến khích dịch vụ này lại mâu thuẫn với tập quán và thói quen của các dân tộc ít người sinh sống ở vùng Đông Nam bộ. Trong những năm gần đây, nhằm khuyến khích phát triển kinh tế, các tổ chức ngân hàng đã có nhiều cố gắng và thực hiện các chính sách ưu đãi như vay vốn với lãi suất thấp…để người dân có vốn sản xuất. Nhưng qua khảo sát của chúng tôi tại các địa phương, cho thấy hiệu quả sử dụng đồng vốn vay với lãi suất ưu đãi không mang lại hiệu quả như mong muốn. Phần lớn các trường hợp vay vốn sản xuất không có hiệu quả. Ở các địa phương, mà chúng tôi có dịp đến, thì các mô hình chuyển đổi trong các hoạt động sản xuất có hiệu quả chủ yếu là người Việt, còn các dân tộc ít người không thấy có. Có nhiều trường hợp vay vốn không biết để làm gì, hoặc khi nhận được vốn lại đem trả lại ngân hang sợ tiêu rồi không có tiền trả nợ, cũng không ít những trường hợp cho tiền vào ống cất đi, không dám sử dụng. Tình trạng ngân hàng không thu hồi được vốn là khá phổ biến. Sở dĩ có tình trạng này là do không phải người dân cố tình không thanh toán công nợ, mà do người dân không biết sử dụng hoặc chưa đủ khả năng sử dụng vốn. Phân phối tài sản còn mang nặng tính bình quân chủ nghĩa. Nhìn từ góc độ này cho thấy, rõ ràng, kinh tế chậm phát triển có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển và phát triển bền vững ở các tộc người thiểu số. Mặt khác, các dân tộc ít người vùng Đông Nam bộ còn bảo lưu nhiều yếu tố văn hóa truyền thống, của xã hội tiền giai cấp. Chế độ sở hữu công cộng vẫn còn chiếm một vai trò, vị trí quan trọng trong quan hệ xã hội và tổ chức xã hội. Các gia đình và cá nhân không được mua bán sang nhượng đất rẫy cho người ngoài cộng đồng. Trước năm 1975, những thành viên và gia đình của những người cùng huyết thống cư trú trong các ngôi nhà dài hoặc những khu vực gần cạnh nhau. Trong các ngôi nhà dài đó, tùy thuộc vào các tộc người theo mẫu hệ hay phụ hệ, mà có sự tập hợp của nhiều gia đình nhỏ có cùng quan hệ về phía mẹ hoặc về phía cha. Vào những thập niên cuối của thế kỷ trước, do tác động của quá trình phát triển kinh tế đã dẫn đến sự phân rã các ngôi nhà dài, hình thành các gia đình hạt nhân. Tuy nhiên, mối quan hệ cộng cảm của những người cùng một huyết thống vẫn còn phản ảnh đậm nét trong đời sống hiện tại của đồng bào, dưới hình thức loại gia đình 2-3 thế hệ là phổ biến. Vai trò của cộng đồng bon, palay như là đơn vị xã hội cơ bản còn đậm nét chi phối đến đời sống mọi mặt của người dân. Trong mỗi bon và palay, tuy những quy định của pháp luật đã có ảnh hưởng đến đời sống, nhưng về căn bản người dân sống bình đẳng với nhau trên cơ sở luật tục truyền thống dưới sự điều hành của những người già làng trưởng họ hay thầy cúng trong làng. Giữa người và người là quan hệ đoàn kết, tương thân, tương ái, mang tính cộng đồng cao. Sống trong một môi trường như vậy, tạo nên mối quan hệ gắn kết với cộng đồng, người dân sống chết với cộng đồng, không muốn xa rời cộng đồng. Do vậy, người dân không thể rời bỏ cộng đồng trong một khoảng thời gian dài, để có thể tham gia các lớp học để nâng cao trình độ chuyên môn liên quan đến sản xuất hay kỹ năng tổ chức đời sống cộng đồng. Như vậy, nếu trong xã hội truyền thống, những giá trị văn hóa của các dân tộc ít người đã có một vị trí quan trọng trong cố kết cộng đồng, thì trong xã hội hiện đại lại là một lực cản làm hạn chế quá trình nâng cao nguồn nhân lực ở các tộc người thiểu số. Do không muốn xa rời cộng đồng, nên khả năng tham gia vào các lớp học là không nhiều, sự tiếp nhận những tiến bộ khoa học kỹ thuật là hạn chế. Không nắm bắt được khoa học công nghệ, nên không thể vận dụng vào đời sống, dẫn đến năng suất cây trồng vật nuôi thấp, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong những trường hợp như vậy, văn hóa truyền thống đã trực tiếp hoặc gián tiếp làm mất đi động lực của sự phát triển của xã hội. Muốn phát triển và phát triển bền vững ở các dân tộc ít người vùng Đông Nam bộ, thì văn hóa truyền thống phải cùng với những nhân tố mới trong phát triển văn hóa góp phần tạo nên động lực của sự phát triển kinh tế xã hội. Có làm được như vậy, thì các dân tộc ít người vùng Đông Nam bộ mới có đủ năng lực tham gia vào các hợp lưu trong dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam hướng hội nhập và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Từ những năm 90 của thế kỷ trước Tin lành đã thâm nhập sâu vào đời sống của một bộ phận dân cư các dân tộc ít người vùng Đông Nam bộ. Sự xuất hiện tôn giáo mới làm nảy sinh vấn đề mới trong mối quan hệ xã hội giữa những người có đạo và những người không theo Tin lành. Vấn đề này cũng cần được quan tâm nghiên cứu để có những nhận định khách quan khoa học và cũng trên cơ sở những nhận thức khách quan khoa học để đề xuất các giải pháp phù hợp với trình độ phát triển của các dân tộc ít người vùng Đông Nam bộ. 


2.2. Thứ hai, tình trạng nghèo đói ở các dân tộc ít người vùng Đông Nam bộ chưa được giải quyết một cách căn cơ và có hiệu quả ảnh hưởng rất lớn đến phát triển và phát triển bền vững. Trong quá trình phát triển của các quốc gia đa tộc người, ở mỗi tộc người bị tác động bởi hai chiều kích lịch đại và đồng đại (nội sinh và ngoại sinh), mà hai chiều kích này tác động lại không giống nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Mặt khác, các tộc người lại luôn bị chi phối bởi môi trường tự nhiên, xã hội, nên dẫn đến sự phát triển không đồng đều. Và cũng do sự phát triển không đồng đều này dẫn đến một thực tế là trong xã hội luôn luôn tồn tại một bộ phận dân cư lâm vào cảnh đói nghèo. Ở hết các tộc người trên thế giới trong tiến trình phát triển của mình, có lẽ không có tộc người nào lại không trải qua tình trạng đói nghèo. Đói nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người, nhu cầu mà xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế xã hội và phong tục tập quán địa phương. Đói nghèo hiện nay là một trong bốn vấn đề lớn, nóng bỏng mà cộng đồng quốc tế đang huy động mọi nỗ lực để giải quyết (vấn đề chiến tranh và hòa bình, vấn đề môi trường, vấn đề dân số và vấn đề đói nghèo). Không giải quyết bốn vấn đề lớn của thời đại, thì không có ổn định xã hội. Mà không có ổn định xã hội, thì kinh tế không phát triển dẫn đến đói nghèo. Đói nghèo trở thành vấn đề nghị sự của các nước đang phát triển, mà nguyên nhân chính là hậu quả của chế độ thực dân đế quốc trước đây và mâu thuẫn xung đột tộc người tôn giáo trong thế giới đương đại. Các nước đang phát triển với sự nỗ lực của mình và sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế đang cố gắng giải quyết vấn đề đói nghèo. Ở các nước đang phát triển đói nghèo trở thành vấn đề gay gắt trong các quốc gia đó. Trong các quốc gia đang phát triển số dân ở các dân tộc ít người thường chiếm một tỷ trọng không nhiều so với tộc người đa số, nhưng tỷ lệ đói nghèo thường rất cao trong dân cư. Việc giải quyết vấn đề đói nghèo ở các dân tộc ít người trong một quốc gia là một quá trình lâu dài và khó khăn, không phải chỉ đối với các nước đang phát triển, mà ngay cả với các nước phát triển. Bởi vì, chính những nước có nền kinh tế phát triển, như Mỹ chẳng hạn, cũng phải bỏ ra nhiều tỷ đô la để giúp cho các cư dân bản địa, nhưng cho đến nay tình trạng đói nghèo ở những nhóm cư dân này vẫn chưa giải quyết dứt điểm. 


Ở nước ta việc điều tra xác định hộ đói nghèo được triển khai từ năm 1993 với sự tham gia của các tổ chức khác nhau
. Chúng tôi, trong quá trình triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu thực trạng đói nghèo ở tỉnh Sóc Trăng, nơi có đông người Khơmer sinh sống, cho thấy tỷ lệ hộ đói nghèo ở người Khơmer rất cao (Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, 2003). Những nghiên cứu gần đây về người Khơmer cư trú ở Vĩnh Long và ở Trà Vinh cho thấy tỷ lệ hộ nghèo trong người Khơmer cao hơn rất nhiều so với các cộng đồng cư dân khác cùng cư trú tại địa phương. Đói nghèo đã dẫn đến những thay đổi lớn trong hoạt động kinh tế và tổ chức đời sống của người dân. Đó là, nếu như trước đây, người nông dân Khơmer luôn gắn bó với Phum, Sroc, gắn bó với ngôi chùa, thì giờ đây đã xảy ra di cư lao động nông thôn - thành thị, mà nguyên nhân chủ yếu do đói nghèo. Những người di cư lao động nông thôn - thành thị là những người có trình độ học vấn thấp, lại không có tay nghề, không qua đào tạo, nên thu nhập thấp so với công sức bỏ ra. 


Cho đến nay, chưa có những nghiên cứu tổng thể đói nghèo của các cộng đồng cư dân vùng Đông Nam bộ. Xét về tổng thể thì đây là vùng kinh tế năng động nhất, cũng là nơi quá trình đô thị hóa nhanh nhất ở nước ta dẫn đến mức sống chung cao hơn so với các vùng khác ở nước ta. Vì vậy, mặc dù ở các địa phương này quy định chuẩn nghèo khá cao so với chuẩn nghèo chung của cả nước, nhưng tỷ lệ đói nghèo thấp. Vào năm 2000, tỷ lệ hộ đói nghèo ở hai vùng tập trung đông các dân tộc ít người là các tỉnh miền núi phía Bắc có tới 52% hộ đói nghèo và Tây Nguyên là 45,8%. Tỷ lệ đói nghèo này ở hai vùng này cao hơn rất nhiều so với các vùng khác (ở sông Hồng tỷ lệ này là 20%, duyên hải miền Trung là 30,5%, đồng bằng sông Cửu Long là 33%, miền Đông Nam bộ 3,6 %)
. Ở tỉnh Bình Phước đầu năm 2006 hộ đói nghèo chiếm 11,2% và có trên 44,09% hộ đói nghèo thuộc các tộc người thiểu số. Sau 4 năm (2006-2009), thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, toàn tỉnh còn 4,91% hộ thuộc diện đói nghèo và ở các dân tộc ít người tỷ hộ đói nghèo vẫn còn rất cao (44,09%). Đến năm 2012, theo chuẩn nghèo mới, toàn tỉnh có 9,29% hộ đói nghèo. Nếu so với tỷ lệ đói nghèo của cả nước (gần 15%), thì hộ đói nghèo của Bình Phước thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đói nghèo ở các dân tộc ít người ở tỉnh này cũng còn rất cao so với tỷ lệ chung của từng tỉnh. Theo đó, Bình Phước hiện có số dân là 902. 646 người, trong đó các dân tộc ít người chiếm 19,5% dân số toàn tỉnh (năm 2012), trong khi đó hộ đói nghèo ở các dân tộc ít người chiếm 43,59% số hộ nghèo của tỉnh và cao hơn 4 lần số hộ đói nghèo chung của toàn tỉnh. Nếu tính cả hộ cận nghèo (33,03%), thì số hộ nghèo và cận nghèo ở các dân tộc ít người là trên 76%, một con số nói lên tất cả những vấn đề đang đặt ra trong hết sức khó khăn hướng tới phát triển và phát triển bền vững. Ngoài ra, ở Bình Phước vẫn còn tới 1.378 hộ du canh du cư. Đây là một vấn đề cần được quan tâm trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đã tiến hành công tác định canh định cư hàng chục năm. Như vậy, có thể thấy vấn đề đói nghèo ở các dân tộc ít người vùng Đông Nam bộ, mà ở đây là Bình Phước vẫn là một vấn đề lớn cần được tập trung giải quyết trong bối cảnh chung của cả vùng. 


Giữa đói nghèo và phát triển, phát triển bền vững ở các dân tộc ít người có mối liên hệ với nhau. Muốn phát triển và phát triển bền vững đòi hỏi phải nâng cao dân trí. Xóa đói giảm nghèo và phát triển giáo dục phụ thuộc vào các chiều kích khác nhau, nhưng có mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, trong đó học vấn là một biến độc lập trong tương quan với vấn đề đói nghèo. Mà một khi giải quyết được vấn đề đói nghèo và nâng cao dân trí lại chính là góp phần vào việc phát triển và phát triển bền vững ở các tộc người thiểu số. Những kết quả nghiên cứu của các tổ chức quốc tế như OXFAM, Ngân hàng thế giới (WB) chỉ ra rằng, mức độ giáo dục liên quan chặt chẽ với đói nghèo. Số năm đi học trung bình của 20% gia đình nghèo nhất chỉ bằng một nửa của 20% hộ giàu nhất. Có một khoảng cách đáng kể về tỷ lệ biết chữ giữa hai nhóm đỉnh và đáy của tháp phân tầng. Báo cáo đó cũng cho biết tỷ lệ đói nghèo sẽ giảm xuống, khi tỷ lệ trình độ học vấn tăng. Có tới 90% số người đói nghèo là những người chỉ có trình độ phổ thông cơ sở hoặc thấp hơn. Ngược lại, hiếm có những người có trình độ đại học lại thuộc diện nghèo
. Trong một số bài viết trước đây, chúng tôi đã phân tích vai trò của giáo dục trong xóa đói giảm nghèo, trong đào tạo nguồn nhân lực và sự phát triển của các dân tộc ít người vùng Tây Nam bộ
. Chúng tôi chưa có những số liệu chung về trình độ học vấn của các dân tộc ít người thuộc các tỉnh miền Đông Nam bộ, nên không thể phác họa một bức tranh tổng thể cũng như chưa thể so sánh sự khác biệt giữa các tộc người trong vấn đề học vấn. Nhưng qua các cuộc trao đổi với các ban ngành và qua số liệu thống kê của hai huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập - nơi có nhiều tộc người bản địa cư trú, chúng tôi thấy, thứ nhất, trình độ học vấn của cư dân bản địa rất thấp, phần lớn chỉ học hết bậc tiểu học. Theo thống kê 
, năm 2005 ở hai huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập, cho thấy, ở huyện Bù Gia Mập trong tổng số 31.278 người từ 6 tuổi trở lên có 23.182 người có trình độ học vấn từ lớp 1 trong đó 15.542 có trình độ tiểu học, trung học cơ sở có 6.073 người và trung học phổ thông có 1567 người (không có số liệu về cao đẳng và đại học). Còn ở huyện Bù Đăng trong tổng số 46.897 người từ 6 tuổi trở lên có 38.864 có trình độ từ lớp 1 trở lên, trong đó 20.844 người có trình độ tiểu học, 13.780 người trình độ trung học cơ sở và 4.240 có trình độ trung học phổ thông (không có số liệu về cao đẳng và đại học). Như vậy có thể thấy trình độ học vấn ở các dân tộc ít người ở hai huyện này là rất thấp, nếu so với các địa phương khác. Tuy không có số liệu thống kê số người có trình độ cao đẳng và đại học ở các tộc người thiểu số, nhưng trong các buổi trao đổi với lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh cũng như ở các địa phương, các cán bộ tỉnh cho chúng tôi biết, trong các dân tộc ít người có trình độ cao đẳng và đại học. Nhưng số lượng rất ít và chủ yếu là các dân tộc ít người ở các tỉnh phía Bắc mới di cư vào trong những năm gần đây. Còn các dân tộc ít người tại chỗ thì hầu như không có. Các hộ đói nghèo thuộc các tộc người tại chỗ miền Đông Nam bộ có trình độ học vấn thấp. Phần đông những người từ trên 40 tuổi trở lên là mù chữ hoặc chỉ biết, đọc (trình độ tiểu học). Những nghiên cứu của chúng tôi trước đây, khi thực hiện đề tài: Nghiên cứu thực trạng kinh tế -xã hội và những giải pháp xóa đói giảm nghèo ở người Khơmer tỉnh Sóc Trăng cho thấy hộ nghèo, trước hết là hộ có thu nhập thấp, thiếu cả nguồn vốn tiền bạc, tài sản, nguồn vốn xã hội (Social capital), đặc biệt là bị hạn chế nguồn vốn con người
. Trình độ học vấn cao là cơ hội để người nghèo thoát nghèo. Trong lúc trẻ em ở hộ nghèo ít được đi học hơn so với trẻ em ở hộ giàu, một phần do cha mẹ mù chữ hoặc trình độ học vấn thấp. Các hộ nghèo thường đông con, nhưng chi phí cho việc học hành lại quá lớn so với thu nhập hàng ngày của họ. Chi phí cho học tập càng lên cao càng tốn kém, làm cho nhiều gia đình không đủ sức lo cho việc học hành của con cái. Cũng không ít những trường hợp, sở dĩ không đầu tư cho việc học hành của con cái là họ không nhìn thấy tương lai của sự phát triển. Bởi không ít người có trình độ học vấn cao hơn những người khác trong cộng đồng, nhưng cũng vẫn phải “chân lấm tay bùn”, làm những công việc nặng nhọc, mà thu nhập không cao. Có lẽ từ những thực tế như vậy, mà làm giảm đi động lực để cha mẹ lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Qua thực tế điền dã tại các địa phương chúng tôi thấy một thự tế như vậy. Phải làm gì để người dân nhận ra lợi ích của học tập, mới giúp họ nỗ lực trong đầu tư cho việc học hành. Mặt khác, người nghèo lại hay gặp rủi ro do mất mùa, ốm đau, bệnh tật, nợ nần (mà ở các dân tộc ít người thì lại xảy ra thường xuyên). Khi mà nguồn thu nhập của gia đình bị giảm sút do những ủi ro, buộc các gia đình phải cho con nghỉ học để giảm các khoản chi phí, mặt khác, khi các em nghỉ học lại có thể tham gia giúp cha mẹ kiếm tiền (như trường hợp các em học sinh ở các tỉnh tây Nguyên, miền Trung nghỉ học lên rừng thu cây làm chổi mà tivi đưa tin là một thí dụ). Đây là một tình trạng thực tế tại các địa bàn miền Đông Nam bộ cũng như ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nơi chúng tôi có dịp khảo sát. Trình độ học vấn thấp hoặc mù chữ về lâu dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng di động xã hội. Những người có trình độ học vấn thấp khó có thể tìm kiếm công ăn việc làm, ở những nơi khác. Không có khả năng vượt ra khỏi giới hạn của cộng động cũng có nghĩa là không tiếp xúc với bên ngoài, còn ảnh hưởng đến giao lưu và tiếp xúc văn hóa. - mất nguồn lực để phát triển. Thực tế cho thấy, ở nơi nào có điều kiện giao lưu tiếp xúc với bên ngoài tốt, sẽ tạo nên những động lực cho phát triển của chính địa phương đó. Ở một khía cạnh khác, trình độ học vấn thấp hoặc mù chữ sẽ dẫn đến khó hình thành đội ngũ trí thức tộc người (dân tộc) và như vậy khó có thể tạo thanh động lực phát triển của chính tộc người đó. Bởi vì, đội ngũ trí thức tộc người (dân tộc) không đơn thuần là những thành phần ưu tú nhất của chính tộc người đó, mà quan trọng hơn, chính họ chứ không ai khác, sẽ là những người tiếp nhận những thành tựu khoa học công nghệ, văn học, nghệ thuật…từ bên ngoài và chính họ lại là người truyền bá những thành tựu đó cho cộng đồng. Sự phát triển của lịch sử nhân loại cho thấy, các tộc người tiếp nhận từ bên ngoài nhiều hơn những gì do chính tộc người đó sáng tạo. Với trình độ học vấn thấp, người nghèo không có kỹ năng và trình độ khoa học kỹ thuật, việc tiếp nhận thong tin rất hạn chế. Trong bối cảnh đó, để mưu sinh, người nghèo ở các tỉnh miền Đông Nam bộ chủ yếu dựa vào lao động giản đơn, làm nông nghiệp nương rẫy. Tuy nhiên, do trình độ học vấn thấp, lại thiếu vốn, thiếu đất, nên “nhìn chung đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp so với mặt bằng chung trên toàn tỉnh. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ở một số nơi chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao; nhiều hộ dân còn thiếu đất sản xuất hoặc không có đất sản xuất”
. Nguồn thu từ hoạt động nông nghiệp và lao động giản đơn là thấp chỉ đủ tái sản xuất giản đơn và đây là lý do dẫn đến họ dễ bị tổn thương khi gặp rủi ro. Ở các dân tộc ít người vùng Đông Nam bộ hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, còn hoạt động phi nông nghiệp là rất ít. Nghèo đói ở các tộc người thiểu số, một mặt do trình độ học vấn thấp không có cơ hội để chuyển đổi nghề nghiệp, mặt khác còn do thói quen tiêu dung không biết tính toán. Chúng tôi chưa có dịp khảo sát về vấn đề này một cách căn bản, nhưng qua trao đổi với các cán bộ tại các địa phương, cho thấy một vấn đề xã hội rất đáng quan tâm. Có nhiều hộ có thu nhập cao do trồng điều, nhưng hiệu quả sử dụng kém, lãng phí như tổ chức đám cưới với chi phí cao, mua sắm không kế hoạch. Do vậy, khi mùa thu hoạch qua cũng là lúc trở lại đói nghèo, nợ nần. Có những trường hợp do cần tiền tiêu, nên cầm cố đất vườn với giá trị thấp, đến khi đáo hạn không có khả năng trả đế lấy lại đất vườn. Cuối cùng không có cách nào khác là gán đất vườn để trả nợ. Những trường hợp như vậy ở Bình Phước là không hiếm. Không thể can thiệp bằng pháp luật trong các trường hợp như vậy. Lợi dụng sự hiểu biết hạn chế về pháp luật và trình độ dân trí thấp, lại chưa có nền kinh tế hàng hóa phát triển, nhiều người đã thu lợi bất chính, làm cho nhiều người dân mất đất canh tác, phải lui sâu vào rừng, làm cho quá trình giao lưu tiếp xúc tộc người hạn chế. Lối sống khép kín, không muốn giao tiếp với bên ngoài, nhất là những người lạ, là nét khá đặc thù của người Stiêng trước đây. Ngày nay, khi đất vườn bị cầm cố, người dân không có khả năng chuộc lại, cách giải quyết tốt nhất là lui sâu vào rừng. Nhà nước đã có những chính sách (Chương trình 134) nhằm tạo điều kiện cho người dân có thể sinh sống trên chính mảnh đất của họ, nhưng nếu không nâng cao dân trí, phổ biến pháp luật, thì tình trạng mất đất canh tác vẫn xảy ra. Và cũng có nghĩa là vấn đề đói nghèo vẫn không thể giải quyết một cách triệt để ở vùng các dân tộc ít người sinh sống, mà ở đây là vùng Đông Nam bộ, nơi có sự phát triển mạnh và cao so với các địa phương khác ở nước ta. Trước đây, khi cư chưa đông, cư dân chủ yếu sống nhờ rừng, thì năng suất lao động và trình độ dân trí như vậy, cuộc sống của người dân không gặp nhiều khó khăn. Còn bây giờ, đất rừng ngày không còn như trước, và nhu cầu đời sống ngày một cao hơn, nên cần những thay đổi so với trước. Trong bối cảnh đó, những người nghèo rơi vào tình trạng luẩn quẩn, đói nghèo không có điều kiện đi học, không đi học là không có cơ hội nâng cao dân trí, không nâng cao năng lực cạnh tranh. Không có điều kiện đi học, sẽ không có kỹ thuật, tay nghề hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lao động chân tay giản đơn thu nhập thấp, nhiều rủi ro lại dẫn đến đói nghèo. Trình độ học vấn thấp lại là rào cản lớn làm cho họ khó tiếp nhận thông tin, kiến thức, mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội. Ít giao tiếp với bên ngoài, trình độ tiếng Việt kém, hạn chế khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt, làm cho người nghèo bị cô lập trong cộng đồng. Không giao tiếp với bên ngoài với người Việt để trao đổi học hỏi sẽ làm thu hẹp mạng lưới xã hội của các dân tộc ít người trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam bộ. Cũng do học vấn thấp sẽ gây cho người nghèo tiếp cận thông tin qua sách vở, báo chí, ti vi, đài để nâng cao kiến thức về chính sách, về thị trường giá cả, tín dụng, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Tất cả những điều đó cùng với tâm lý tộc người, dẫn đến là họ ngại tham gia các cuộc hội họp, tập huấn tiến bộ khoa học kỹ thuật, vì sự hiểu biết còn hạn chế, đã làm cho họ không tận dụng được cơ hội từ phía giúp đỡ của cộng đồng để thoát nghèo. Mặt khác, cũng vì mù chữ và học vấn thấp, người nghèo thường dựa vào các tổ chức phi chính thức như họ hàng, bà con, người cho vay lãi rồi mới đến các tổ chức chính trị khác như Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân… Dường như người nghèo ít có cơ hội tiếp xúc với mạng lưới chính thức từ phía Nhà nước và do vậy họ cũng ít được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của mạng lưới chính thức. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng xã hội, quỹ xóa đói giảm nghèo chủ yếu giành cho người nghèo vay vốn, nhưng nhiều khi người nghèo không vay được, cho nên khi cần tiền để đầu tư cho sản xuất, họ phải cầm cố đất vườn. Hoặc do định mức vay thấp (5 triệu đồng/hộ), có thể rất phù hợp với những địa phương khác, còn ở các tỉnh miền Đông Nam bộ, lại chủ yếu đầu tư cho trồng tiêu, điều, cao su đòi hỏi nguồn kinh phí phải nhiều hơn thế. 

Như vậy, ở các dân tộc ít người có thể thấy học vấn thấp song hành với tình trạng đói nghèo. Để xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững thì việc nâng cao dân trí và trình độ học vấn như là những điều kiện tiên quyết cho sự phát triển. Trình độ học vấn thấp có thể là nguyên nhân của nhiều vấn đề kinh tế xã hội, mà trước hết là sự phát triển nguồn nhân lực trên con đường phát triển, làm giảm mức đói nghèo. Nâng cao trình độ học vấn của các dân tộc ít người miền Đông Nam bộ là bước đột phá quan trọng giúp họ nắm bắt các cơ hội tạo thu nhập, cải thiện cuộc sống và khi đã cải thiện cuộc sống, họ mới có cơ hội tốt hơn để tiếp cận phúc lợi xã hội quan trọng hàng đầu là giáo dục. Đây cũng là nhân tố quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực ở các tộc người thiểu số. Mà nguồn nhân lực của một quốc gia hay của một tộc người là tổng hợp những tiềm năng lao động, trí lực và tâm lực của một bộ phận dân số có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội. Để phát triển và phát triển bền vững ở các dân tộc ít người thì trước hết là phát triển nguồn nhân lực ở chính các tộc người thiểu số. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực ở các dân tộc ít người ở miền Đông Nam bộ cần một cách tiếp cận toàn diện hơn và có những giải pháp hiệu quả hơn. 

3. Văn hóa của các dân tộc ít người ở nước ta là sự kế thừa những giá trị truyền thống của các tộc người trong quá trình cộng cư, giao lưu và tiếp xúc văn hóa trên lãnh thổ nước ta trải qua hang ngàn năm dựng nước và giữ nước. Những giá trị truyền thống đó đã góp phần làm phong phú những giá trị văn hóa Việt Nam, tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua những thử thách lớn lao trong đấu tranh chống xâm lược cũng như trong xây dựng hòa bình. Trải qua thời gian những giá trị của văn hóa cũng có những thay đổi. Có những giá trị ở giai đoạn lịch sử trước được đề cao, thì ở giai đoạn sau có thể không còn phù hợp nữa. Ở các dân tộc ít người miền Đông Nam bộ cũng có một tình hình tương tự. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, để có thể hội nhập và phát triển các dân tộc ít người phải hội nhập vào dòng chảy chung của Việt Nam, tạo thành khối thống nhất tham gia vào các hợp lưu trước khi hội nhập vào dòng chảy chung của nhân loại. Muốn vậy, từng dân tộc ít người ở nước ta phải vượt qua giới hạn của chính mình trên con đường hội nhập chung của cả dân tộc Việt Nam. Đây thực sự là những thách đố không riêng một tộc người cụ thể nào, mà là thách đố chung đối với cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã có một lịch sử vẻ vang trong các cuộc chống ngoại xâm, chúng ta đã vượt qua thử thách của một ngàn năm Bắc thuộc và dân tộc Việt Nam đã đứng dậy từ đống đổ nát để xây dựng cuộc sống mới. Để phát triển và phát triển bền vững ở các dân tộc ít người cần nhìn nhận những đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển của các dân tộc ít người trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. 
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háng 9 - 2010 trong quá trình tu bổ lăng Thoại Ngọc Hầu - thuộc Khu Di tích lăng miếu núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, những nhát cuốc dọn dẹp mặt bằng để chuẩn bị lát gạch chung quanh ngôi mộ Thoại Ngọc Hầu và phu nhân: bà Châu Vĩnh Tế đã phát hiện một lằn phui sụp xuống. Sự việc được báo cáo cho Ban Quản lý Khu Di tích lăng miếu núi Sam. Nhận định rằng đây có thể là dấu tích của một khu vực chôn đồ tuỳ táng, Ban Quản Lý Khu Di tích lăng miếu núi Sam liền báo cho Bảo tàng An Giang. Đến xem khảo sát hiện trường, Bảo tàng An Giang và Ban Quản lý Khu Di tích lăng miếu núi Sam nhất trí rằng khả năng có khu vực chôn đồ tuỳ táng là rất lớn. Vì vậy, Bảo tàng An Giang và Ban Quản lý Khu Di tích lăng miếu núi Sam đã lập tức xin phép Ủy ban Nhân dân và Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang khai quật khẩn cấp khu vực này. Được sự chấp thuận của các cơ quan nói trên, công cuộc khai quật đã được tiến hành hết sức khẩn trương. Sau 4 ngày, cuộc khai quật khẩn cấp đã thu được thành công tốt đẹp với tổng số 523 hiện vật và hàng trăm tàn tích đồ gỗ, đồ kim loại...

Tháng 12 - 2010, sau khi Bảo tàng An Giang và Ban Quản lý Khu Di tích lăng miếu núi Sam chỉnh lý hiện vật, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch An Giang tiến hành lập hội đồng giám định thẩm định toàn bộ các hiện vật nói trên
. Kết quả của việc thẩm định đã đem lại nhiều nhận thức mới và rất nhiều điều lý thú về cổ vật thế kỷ 18 - đầu thế kỷ 19 của Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha… cũng như về cuộc sống của tầng lớp quan lại cấp cao Việt Nam đầu thế kỷ 19 nói chung và khu vực biên giới phía Tây Nam đất nước nói riêng trong mối quan hệ với các nước, các tổ chức trong khu vực, đặc biệt là trong cuộc sống của gia đình quan Án thủ đồn Châu Đốc kiêm quản quân vụ trấn Hà Tiên - Thống chế  bảo hộ Cao Miên Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại. 

Sau đây xin được giới thiệu một số nét chính về kết quả của phát hiện khảo cổ rất quan trọng này:

1. Hố khai quật: 2 (một bên phải phần mộ bà Châu Thị Tế cách huyệt mộ 40 cm, gọi là hố 1 quy mô 3 m², một bên phía trái phần mộ Thoại Ngọc Hầu cách huyệt mộ 40cm, gọi là hố 2 quy mô 3 m²). Hiện vật được sắp xếp thành nhiều nhóm đồ đồng, đồ gốm, đồ vàng bạc…tách biệt nhau, sau khi lấy hết hiện vật khoảng độ sâu 150 cm thì gặp sinh thổ. 

2. Số hiện vật, đơn vị hiện vật, bộ phận, chi tiết, tàn tích hiện vật các loại chất liệu gốm sứ, kim loại: đồng, antimon, vàng, bạc, sắt.., đá quý, thuỷ tinh, hữu cơ (mảnh vụn sơn, gỗ, giấy, răng…) xuất xứ từ Việt Nam (thời Tây Sơn, thời Nguyễn), Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Châu Âu (Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…) niên đại từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19 thu được tại hố 1- thuộc phần mộ bà Châu Thị Tế - là 304 gồm: hiện vật bằng gốm có 88 (gốm Trung Quốc 83, Thái Lan 5), hiện vật bằng đồng 46 sản phẩm (Việt Nam 32, Campuchia 7, Trung Quốc 7 và những phụ liệu không đếm số lượng), hiện vật bằng vàng 32 sản phẩm (Việt Nam 29, Thái Lan 1, Bồ Đào Nha 2) hiện vật bằng bạc 78 sản phẩm, 1 bịch 75 đồng kê ngân và 1 số đồ phụ liệu không đếm số lượng (Việt Nam 57, Tây Ban Nha 10, Campuchia 1 bịch 75 đồng kê ngân, Chăm 1, không rõ nguồn gốc 10), hiện vật bằng sắt 3 sản phẩm và các phụ liệu không đếm số lượng Việt nam sản xuất, hiện vật bằng antimon 5 (Trung Quốc 3, Việt Nam 2), hiện vật bằng thuỷ tinh 22 sản phẩm và 4 chuỗi hạt (Châu Âu 22, Việt Nam 4), hiện vật bằng đá 4 (Thái Lan 2, Việt Nam 2), hiện vật bằng gỗ và hổ phách của Việt Nam 3 và các mảnh rương hộp, hiện vật bằng xương, răng, ngà, vỏ ốc Việt Nam 2, hiện vật chất liệu tổng hợp 6.

3. Số hiện vật, đơn vị hiện vật, bộ phận, chi tiết, tàn tích hiện vật các loại chất liệu gốm sứ, kim loại: đồng, antimon, vàng, bạc, sắt.., đá quý, thuỷ tinh, hữu cơ (mảnh vụn sơn, gỗ, giấy…) xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Châu Âu (Pháp, Tây Ban Nha…) niên đại từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19 thu được tại hố 2-bên phần mộ Thoại Ngọc Hầu - là 219 cụ thể như sau: hiện vật gốm có 73 sản phẩm (gốm Trung Quốc 68, Thái Lan 4, Châu Âu 1), hiện vật bằng đồng có 49 sản phẩm (Việt Nam 39, Campuchia 2, Trung Quốc 7, Pháp 1) và những phụ liệu không đếm số lượng), hiện vật bằng vàng 9 sản phẩm đều của Việt Nam, hiện vật bằng bạc 34 sản phẩm và 1 bịch 350 đồng kê ngân (Việt Nam 13, Tây Ban Nha 10, Campuchia gồm 1 sản phẩm và 1 bịch 350 đồng kê ngân), không rõ nguồn gốc 10), hiện vật bằng sắt 1 sản phẩm và các phụ liệu không đếm số lượng Việt Nam sản xuất, hiện vật bằng antimon 3 (Trung Quốc 2, Việt Nam 1), hiện vật bằng thuỷ tinh 13 sản phẩm đều của Châu Âu, hiện vật bằng đá 15 (Thái Lan 12, Châu Âu 3), hiện vật bằng gỗ và hổ phách của Việt Nam là các mảnh rương hộp và hạt chuỗi, hiện vật bằng xương, răng, ngà, vỏ ốc Việt Nam 3, hiện vật chất liệu tổng hợp 6, dấu vết giấy và sơn: có nhiều mảnh vụn giấy và sơn…

Tổng hợp như sau: 

1- Gốm sứ là 161 gồm:

* 151 sản phẩm gốm sứ Trung Quốc đồ gia dụng chén bát đĩa, thố, chung…loại men trắng Phúc Kiến, men xanh trắng, men nhiều màu chế tạo tại Cảnh Đức trấn một số ở trong có chữ  玩玉 (Ngoạn Ngọc), 珍玉 (Trân Ngọc), chữ 日(Nhật) hoặc chữ triện Đại Thanh Gia Khánh niên chế, một số sản phẩm sử dụng kỹ thuật tạo hình hoa thấu quang trên nền trắng mà giới buôn bán gọi là đĩa chén “hạt dưa”, loại ấm đất nung Nghi Hưng (Giang Tô) khắc chữ Hán 宋公製 (Tống Công chế), 窔倍製 (Yểu Bội chế), loại men trắng Quảng Đông: lọ hít hình trụ ghi chữ Hán: 同人堂四 (Đồng Nhân Đường Tứ) và 平安撒 (Bình An Tán).

*09 sản phẩm gốm men nhiều màu Bencharong Thái Lan vẽ tiên nữ.

*01 sản phẩm gốm Châu Âu: bình rót men nhiều màu có nắp đắp hoa nổi.

2- Đồ đồng toàn bộ là 96:

* Đồ đồng Huế Việt Nam sản xuất 69 sản phẩm gồm đồ nhà bếp và gia dụng như chảo, chậu, nồi, ấm, ô trầu, ống nhổ, lồng ấp, bàn ủi, bát, âu, môi, móc treo mùng, trâm, nút áo, hộp đựng thuốc lá, dầu cù là, mâm, khay, ổ và chìa khóa, bình hoa, đồ lấy ráy tai…đồ ban thưởng: 2 cái lệnh bài đoạn trên hình khánh đoạn dưới hình tròn trong có chữ Hán dập nổi 賞(Thưởng) phía trên có 4 chữ 宣封使者 (Tuyên Phong Sứ Giả) kích thước 11,2x8,9cm, mẻ 1 góc, tiền đồng: 1 đồng tiền 明德通寶 (Minh Đức Thông Bảo) lưng có chữ 萬歲Vạn Tuế của Nguyễn Nhạc (1778-1793) (trong hố 1 của bà)  và đồ phụ kiện, phụ liệu dùng trang trí, gia cố đồ gỗ: rương, hòm, hộp, khay…(không đếm số lượng): tay xách, quai, bản lề, miếng ốp góc, nẹp, khoen... và dây (15 sợi) có lẽ dùng trong kết nối các chi tiết gì đó… Đồng tam khí Việt Nam: 2 cái hộp hình trụ tròn có nắp (1 chiếc có ngăn bằng bạc) cẩn dây lá hoá phượng, chữ 壽 (Thọ) đơn và kép.

* Đồ đồng Trung Quốc: 10 cái chân đèn thân kiểu con tiện, miệng tròn nhỏ dùng cắm đèn cầy, 2 cái chân hình đĩa có móc có thể dùng đốt dầu, 2 cái chân đế khum úp. Đồng tráng men (pháp lam)5 cái: ô hình bán cầu men nhiều màu có nắp trang trí hoa cúc trôn có chữ 其章坫造 (Kỳ Chương Điếm Tạo), bình men nhiều màu có đế, trang trí hoa lá, ấm men nhiều màu trang trí trúc mai, có nắp hình nón, có nắp.
* Đồ đồng Campuchia:  9 cái gồm đĩa chân cao chạm thủng hoa lá, vành miệng hình cánh sen đường kính 19,5 cm, mâm bồng và mâm, bình vôi hình con tiện có nắp có đế

* Đồng tráng men (pháp lam) Pháp: 1 cái ống nhổ thân hình trụ nhiều màu chạm hoa lá phương Tây.

3- Đồ bằng vàng tổng cộng là 41, có xuất xứ từ Việt Nam, Thái Lan, Bồ Đào Nha như sau:
*Vàng Việt Nam sản xuất: 38 cái gồm 1 mão quan chánh nhị phẩm (33 mảnh) (trong hố 2 của ông), đồ trang sức: nhẫn mặt cẩn đá, bông tai hình móc câu và dấu ngã mặt hình đài sen, vòng tay trơn, hộp hình chim, trâm mặt hình hoa cẩn đá, đồ hình ống có khoen và móc, Tiền: 4 đĩnh (mỗi đĩnh nặng 5 lạng cạnh đóng dấu 公甲Công Giáp, 五兩Ngũ lạng, 中平Trung bình, 寶 Bảo…).

* Vàng Thái Lan (Campuchia) sản xuất: 1 hộp đựng vôi hình tháp tròn có nắp cao 9cm.

* Tiền vàng Bồ Đào Nha - công ty Đông Ấn Hà Lan: 2 đồng tiền hình tròn dẹt, mặt và lưng có chữ thuộc ngữ hệ Latin, hình nữ hoàng Mari I và quốc huy Bồ Đào Nha phát hành khoảng năm 1799 (trong hố 1 của bà). 

4. Đồ chất liệu bạc là 112 sản phẩm và 475 đồng kê ngân, có xuất xứ từ Việt Nam, Châu Âu (Tây Ban Nha - Đông Ấn Hà Lan), Campuchia… như sau:

*Bạc do Việt Nam sản xuất:  70 sản phẩm gồm 55 đĩnh và thoi từ 2 tiền cho tới 10 lạng khắc nhiều chữ Hán như 公甲Công Giáp, 中平Trung bình, 寶省 (Bửu Tỉnh),嘉隆年造 (Gia Long niên tạo), 明命年造 (Minh Mạng niên tạo), đồ gia dụng: 15 cái hộp hình trụ, hình bát giác, hình chữ nhật thân và nắp chạm lộng chim và hoa, trôn mỗi hộp khắc chữ Hán 重貳十完金花重心智 (Trọng Nhị Thập Hoàn, Kim Hoa Trọng Tâm Tri), 重斤九兩貳錢 (trọng cân cửu lượng nhị tiền), 重斤兩貳錢 (trọng cân ngũ lượng nhị tiền), 墅中 (Thự Trung), ống nhổ, môi, thìa chạm hoa lá, thân là vỏ ốc, chén, tẩu hút thuốc…đồ phụ liệu dùng trang trí, gia cố đồ gỗ, đồ gia dụng: đầu đũa, mảnh ốp đồ gỗ…

*Đồng bạc niên hiệu vua Tây Ban Nha do công ty Đông Ấn Hà Lan sản xuất:  20 đồng niên đại từ năm 1747 (Ferdinand đệ Lục), 1762 (Charles đệ Tam), 1799 (Charles đệ Tứ) đến 1812 (Joseph), …và một số đồng chưa đọc được niên hiệu.

*Chất liệu bạc do Campuchia sản xuất: 425 đồng tiền kê ngân mặt in nổi hình con gà trống đường kính 1,5 cm, 1 ống đựng vôi hình tháp có nắp cao 11,5 cm.

*Chất liệu bạc do người Chăm sản xuất: 1 hộp kiểu tròn miệng đứng vai nở có nắp có đế cao 7,2 cm, nắp tạo hình hoa sen với cánh kép xen nhau, thân chạm văn hình học,

*Chất liệu bạc không rõ nguồn gốc: 20 thỏi dung ngân hơi hình cầu đường kính 1,5 cm trên chạm hình lá đề

 5. Chất liệu sắt có 4 sản phẩm và các phụ liệu không đếm số lượng, có xuất xứ từ Việt Nam như sau: 2 bếp 3 chân quỳ, có quai xách 3 dây, 2 cây kéo đã bị rỉ sét rất nặng gãy làm nhiều đoạn được ráp lại và đồ phụ kiện, phụ liệu dùng trang trí, gia cố đồ gỗ: rương, hòm, hộp, khay…(không đếm số lượng): tay xách, quai, bản lề, miếng ốp góc, nẹp, khoen, ổ khoá, đinh…

6. Chất liệu Antimon: 8 sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc như sau:

* Antimon Trung Quốc:  5 gồm hộp có nắp lòng in khuôn nổi ô chữ nhật trong có 2 chữ Hán 同合 (Đồng Hợp), lọ cổ cao, thân phình, nắp hình trụ.

* Antimon Việt Nam (?): 3 gồm cù lao (bếp nấu lẩu) lõi đồng có nắp, có quai; hộp hình khối chữ nhật.Tất cả bị hư hại rất nặng, chưa phục hồi nguyên dạng.

7. Chất liệu thuỷ tinh có tất cả 35 sản phẩm và 4 chuỗi, xuất xứ châu Âu, Việt Nam:

*Thuỷ tinh châu Âu: 35 sản phẩm gồm thố có nắp màu trong và màu tím, đĩa màu trong, ống nhổ màu trong và ve chai, chung màu trong, cốc hình trụ loe màu trong, lọ dầu màu trong và màu ve chai thân vuông 6 hoặc 8 cạnh, muỗng màu trong, chai màu trong dát vàng hình hoa lá, ly chân cao màu trong.

* Thuỷ tinh Việt Nam: 4 chuỗi gồm các hạt màu đen, màu xanh lơ hình bầu dục;

8- Chất liệu đá gồm 19 sản phẩm xuất xứ từ Thái Lan, châu Âu, Việt Nam như sau:

*Đá châu Âu:  3 sản phẩm gồm bát, thố cẩm thạch màu trắng, 1 lọ dầu thân vuông 

* Đá Thái Lan: 14 sản phẩm gồm thố có nắp vân xám, bình cổ cao có 3 phần: nắp hình tháp, cổ hình phễu, thân hình cầu; đế, vai, nắp khắc cánh hoa thếp vàng chạy quanh, bát vân màu cà phê sữa bịt kim loại, chung vân màu cà phê sữa, ly chân cao vân màu hồng và cà phê sữa miệng bịt kim loại, đĩa miệng hình cánh sen vân xám, thanh dẹp chặn giấy vân xám, hộp hình trụ vân vàng xám. 

* Đá Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng- Việt Nam: 2 vòng cẩm thạch.

9. Chất liệu gỗ và hổ phách có 3 sản phẩm và nhiều hạt chuỗi, mảnh xương, hộp (không đếm)... có xuất xứ từ Việt Nam như sau: vòng tay bằng gỗ mun, hộp hình quả nho bằng hổ phách… 

10. Chất liệu xương, răng, ngà, vỏ ốc gồm 5 sản phẩm không kể các mảnh xà cừ, mảnh đũa.., có xuất xứ từ Việt Nam như sau: 1 chiếc răng tiền hàm của người (trong hố 1 của bà), vòng tay bằng vỏ nhuyễn thể, nanh hổ bọc đồng bị vỡ dài 5,7 cm, mảnh răng voi.., mảnh đũa ngà  (không đếm), các mảnh ốc xà cừ cẩn trên đồ gỗ (không đếm)…

11. Chất liệu tổng hợp có 12 sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam, châu Âu: dao bổ cau lưỡi sắt, cán gỗ có khâu bằng bạc và đồng đã bị gãy, mảnh lược (trong hố 1 của bà), chìa vôi bằng đồng và sắt, 1 kính đeo mắt châu Âu loại kính lão (viễn thị 2º5) gọng kim loại có thể gấp lại, tròng thuỷ tinh tròn còn nguyên vẹn (trong hố 2 của ông), 1 môi dài 20,4 cm cán bằng gỗ, phần lưỡi mất còn lại đường viền lòng mo và đoạn nối vào cán bằng bạc, khung hình vuông lòng bằng cẩm thạch mỏng viền ngoài là khung bạc chạm hoa lá (chưa biết công dụng, có thể là một khung trang trí của rương hòm…)

12. Dấu vết của giấy và sơn:  một số mảnh giấy vụn in hoa văn và in màu bị cong nát kích thước 1 - 3 cm, 1 số mảnh sơn vụn màu đỏ bị cong nát kích thước 1 - 3cm

Theo các tài liệu thì Nguyễn Văn  Thuỵ (sau vì kiêng huý nên gọi là Nguyễn Văn Thoại và khi được nhà Nguyễn phong tước hầu thì ông được gọi là Thoại Ngọc Hầu) sinh năm Tân Tỵ (năm 1761) tại Diên Phước, Quảng Nam cụ thể là làng An Hải, tổng An Lưu Hạ huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam - nay thuộc phường An Hải, quận 3, thị xã Đà Nẵng. Khi Quảng Nam trở thành bãi chiến trường tranh chấp lúc thì Nguyễn - Tây Sơn, lúc thì Nguyễn - Trịnh lúc thì Tây Sơn - Trịnh, cậu bé Nguyễn văn Thuỵ theo mẹ chạy vào cù lao Dài thuộc dinh Long Hồ (Vĩnh Long). Năm 1777 khi mới 17 tuổi, Nguyễn văn Thuỵ ra đầu quân cho Nguyễn Ánh (bấy giờ cũng chỉ 16 tuổi) tại dinh Long Hồ và chẳng bao lâu sau đã trở thành một nhân sự đắc lực trong lực lượng phò giá thân cận của Nguyễn Ánh. Ông đã được sai đi trong nhiều công vụ từ Bắc vào Nam và lập được nhiều công trạng nhưng sự nghiệp to lớn nhất của ông gắn liền với công cuộc khai phá miền Hậu Giang của đất nước mà bắt đầu với chức vụ Trấn thủ Định Tường năm 1808. Từ năm 1813, ông được lãnh ấn Bảo hộ Cao Miên và luôn nắm quyền cai quản khu vực miền Tây sông Hậu với nhiều vị trí khác nhau cho đến lúc qua đời. Có thể nói từ khi vào Nam bộ, ông đã chọn vùng đất này làm quê hương và gắn trọn phần đời còn lại với nơi này, có công lao rất lớn trong việc khai phá đất đai miền Hậu Giang vào đầu thế kỷ 19, làm nên sự nghiệp kỳ vĩ cho quê hương thứ 2 của mình. Tại đây ông đã cưới bà Châu Thị Tế và sau này cưới thêm bà Trương Thị Miệt, cũng tại đây ông chọn cho gia đình mình nơi an nghỉ cuối cùng là trên triền núi Sam đối diện với khu miếu bà Chúa Xứ và ông đã an táng hai người vợ của mình là bà thứ Trương Thị Miệt khi bà mất vào năm 1821 và năm 1826 an táng bà Châu Thị Tế cũng trong khu vực đó trước khi ông đoàn tụ với hai bà vào năm 1829. 

VÀI NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU: 

Có rất nhiều vấn đề về kinh tế xã hội, ngoại giao, ngoại thương, chính trị, nếp sống…cần nghiên cứu trong phát hiện khảo cổ học tại lăng Thoại Ngọc Hầu (Châu Đốc-An Giang), bước đầu xin có một vài nhận xét:

- Về đồ gốm sứ tìm thấy trong lăng mộ Thoại Ngọc Hầu và phu nhân: Đồ sứ Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao trong số hiện vật phát hiện (khoảng 25%). Không thấy có đồ gốm sứ Việt Nam, cho dù đương thời đồ gốm men Bát Tràng cũng khá nổi tiếng. Từ đó thấy rõ khuynh hướng sử dụng đồ gốm sứ Trung Quốc trong hàng ngũ quan lại cấp cao thời Nguyễn. Thực ra điều này đã bắt đầu thành “phong trào” từ thế kỷ 17 khi nước ta còn trong thời kỳ phân tranh. Điều đáng nói là các loại hình và hoa văn gốm sứ Trung Quốc thuộc sưu tập Thoại Ngọc Hầu có sự khác biệt so với những hiện vật Trung Quốc sản xuất thế kỷ 18-19 đã được công bố. 

- Về đồ đồng tìm thấy trong lăng mộ Thoại Ngọc Hầu và phu nhân: Có thể thấy được khá nhiều tiêu bản của làng nghề đúc đồng Huế rất quen thuộc hiện nay. 

- Về các đồng tiền: Không thấy có các đồng tiền bằng đồng niên hiệu Gia Long, Minh Mạng. Điều này cho thấy tiền bằng đồng không phải là đồ quý cần chôn theo. Tuy nhiên sự xuất hiện của đồng tiền bằng đồng 明德通寶(Minh Đức Thông Bảo) phát hành thời Nguyễn Nhạc trong hố 1 thuộc khu vực mộ bà Châu Thị Tế là một điều hết sức đặc biệt, có thể liên quan đến một bí mật lịch sử mà đến nay chưa từng được biết. Thân thế Thoại Ngọc Hầu cho biết là ông cùng quê, cùng làng với Thiếu phó Trần Quang Diệu của Tây Sơn. Có lẽ Thoại Ngọc Hầu và bà Châu Thị Tế đã có một mối liên hệ nào đó với phong trào Tây Sơn nên hai ông bà cố lưu giữ một kỷ niệm là đồng tiền nói trên (dù biết là nó có thể gây tai hoạ) và khi bà Châu Thị Tế mất, ông đã chôn theo bà đồng tiền kỷ niệm này. Cạnh đó, sự xuất hiện của các đồng tiền quý kim của Châu Âu và những đồng kê ngân, dung ngân… cho thấy quan hệ ngoại thương của miền Hậu Giang đầu thế kỷ 19 hết sức phong phú.

- Về hiện vật quý kim: Mẫu mã của đồ trang sức bằng vàng như nhẫn, khuyên tai, vòng tay… rất quen thuộc với hiện nay. Riêng 33 mảnh trang sức trên chiếc mão quan chánh nhị phẩm là vật liệu quan trọng để phục dựng chiếc mão, góp phần vào việc nghiên cứu phẩm phục thời kỳ đầu triều Nguyễn. Những đĩnh vàng 5 lượng thời đầu Nguyễn cũng là hiện vật hiếm mang giá trị cao về mọi mặt. Những cây trâm vàng được chế tác tinh vi cũng góp phần vào việc nghiên cứu nghề mỹ nghệ kim hoàn Việt Nam đầu thế kỉ 19. Hai đồng tiền vàng Bồ Đào Nha cũng là những hiện vật độc đáo cần có sự nghiên cứu thêm.
- Về đồ đá: ít thấy sản phẩm đá Ngũ Hành Sơn mặc dù Ngũ Hành Sơn là ở Đà Nẵng rất quen thuộc với Thoại Ngọc Hầu.

- Ngoại trừ những đồ dùng cá nhân của từng người như chiếc mão quan chánh nhị phẩm của ông, một số hiện vật tìm được trong 2 hố khai quật giống nhau đến lạ kỳ: tưởng như có sự thoả thuận phân chia từ trước. 

- Có khá nhiều hiện vật của Campuchia, Thái Lan cho thấy sự giao lưu khá mật thiết giữa các tầng lớp trên của Việt Nam với Cao Miên và Xiêm La đương thời.

- Một vấn đề quan trọng là hiện vật tuỳ táng của Thoại Ngọc Hầu được chôn bên ngoài huyệt mộ. Điều này cho thấy có thể có một kiểu chôn đồ tuỳ táng của thời Nguyễn. Vì vậy khi khai quật mộ táng cổ, nhất là mộ táng thời Nguyễn cần hết sức lưu ý vấn đề này và đặc biệt cần có sự thám sát lại đối với những ngôi mộ cổ thời Nguyễn đã khai quật trước đây.

- Riêng phần mộ bà thứ Trương Thị Miệt cách đó khoảng 2m, do không có kế hoạch tu sửa và nằm ngoài khu vực lát gạch nên chưa thể biết có hố chôn đồ tuỳ táng hay không? Vì thiếu phương tiện nên Ban Quản lý Khu di tích lăng miếu núi Sam cũng chưa dùng máy rà kim loại thám sát được. Vấn đề vẫn còn đang bỏ ngỏ chờ ý kiến của cấp trên. 

KẾT LUẬN:

Với số lượng hiện vật quý giá trên, có thể nói phát hiện khảo cổ học tại lăng mộ Thoại Ngọc Hầu là rất độc đáo và thú vị, cho đến nay trong lịch sử các quan lại đại thần phong kiến Việt Nam chưa từng có nhân vật nào vừa có công lao, tài đức mà còn để lại một khối lượng di vật phong phú như vậy. Vì thế việc bảo quản, gìn giữ, nghiên cứu, phục dựng… để đi đến thành lập một bảo tàng Thoại Ngọc Hầu tại thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang là một hành động rất cần thiết, có ý nghĩa không chỉ về mặt di sản văn hoá mà còn về mặt ngoại giao, giáo dục tư tưởng, chính trị…

TỔNG ĐỐC DOÃN UẨN VỚI CHÙA TÂY AN
(CHÂU ĐỐC, AN GIANG) VÀ SỰ PHÁT TRIỂN
PHẬT GIÁO Ở NAM BỘ
Trần Hồng Liên(
T

ây An là ngôi chùa có giá trị lịch sử - văn hóa, có tiếng vang lớn đối với vùng đất Nam bộ. Năm 1980 chùa đã được công nhận là di tích cấp Quốc gia trong thắng cảnh Núi Sam thị xã Châu Đốc. Một mặt, về kiến trúc hiện tồn, chùa có nét đặc biệt, pha hòa kiến trúc của thánh đường Islam giáo. Mặt khác, khi nhắc đến ngôi chùa này, mọi người đều liên tưởng đến một vị Hoạt Phật, còn được gọi là Phật Thầy Tây An, tức Đoàn Văn Huyên. Một thời giữa thế kỷ 19, ông đã lưu trú tại đây, và khi qua đời, thì nơi đây đã là nơi lưu giữ hài cốt của nhân vật xưa nay hiếm có này. Đồng thời ngôi chùa Tây An, trong quá trình phát triển, đã trở thành một ngôi già lam sung túc, là ngôi chùa thuộc hệ phái Bắc tông, phái Lâm Tế, dòng Đạo Bổn Nguyên có tiếng ở Nam bộ. 

Tướng Doãn Uẩn, nguyên là vị Tổng đốc mưu lược, dưới đời vua Thiệu Trị thứ 7 (1847) đã cho xây dựng ngôi chùa Tây An. Sách Đại Nam Nhất Thống chí ghi: “Chùa Tây An ở  thôn Vĩnh Tế, huyện Tây Xuyên, năm Thiệu Trị thứ 7 do  mưu lược tướng Tuy Tĩnh tử Doãn Uẩn dựng trong khi làm tổng đốc An Giang, chùa đứng sửng trên ngọn núi, quay mặt ra tỉnh thành, dựa lưng vào vách đá, tiếng người vắng vẻ, cây cối um tùm, cũng là một thắng cảnh”
. Do lập được công lớn, từ việc ông cùng với các tướng Võ Văn Giai, Nguyễn Tri Phương, Tôn Thất Nghị phá đồn dây Sắt, lấy lại Tây thành, khiến 23.000 người Chân Lạp xin hàng, từ công trận này, cùng thành quả làm Tuần phủ An Giang năm 1843, Phó khâm sai đại thần ngự ban cho ông là “An Tây mưu lược tướng”.
Như vậy, Doãn Uẩn cất chùa Tây An vào năm 1847 là nhằm cầu an ổn phía Tây Nam tổ quốc, nơi ông có trách nhiệm trấn giữ. Ngôi chùa, trong quá trình được trùng tu xây mới, cùng với những đóng góp công sức của các thế hệ thiền sư, đã góp phần mang lại một nét mới cho Phật giáo ở Nam bộ, An Giang nói riêng. 

Tham luận đề cập đến vai trò của Doãn Uẩn trong việc đem lại cho Phật giáo ở Nam bộ những nét mới mẻ, qua việc dựng lại chùa Tây An, nhất là từ sau sự kiện Đoàn  Văn Huyên về sống tu tại chùa. Sự kiện này đặt ra ba câu hỏi cần nghiên cứu: Thứ nhất, chùa Tây An do ai lập ra, Doãn Uẩn hay Đoàn Văn Huyên? Thứ hai, khi triều đình đưa Đoàn Văn Huyên về an trú tại chùa Tây An, phải chăng đạo Bửu Sơn Kỳ Hương (BSKH) không có điều kiện để phát triển nữa, vì họat động của người đứng đầu đã bị vô hiệu hóa? Thứ ba, khi Đoàn Văn Huyên về chùa Tây An, mối quan hệ giữa BSKH với Phật giáo Bắc tông, phái Lâm Tế có điều kiện gắn bó nhau chặt chẽ, gần gũi hơn, tạo điều kiện đưa Phật giáo ở Tây Nam bộ phát triển và mang tính nhập thế hơn. Như vậy, một phần trong sự phát triển của Phật giáo giai đoạn giữa thế kỷ 19 ở An Giang và các vùng lân cận có vai trò của Doãn Uẩn? 

Tham luận sẽ lần lượt đặt lại những vấn đề có liên quan đến chùa Tây An, trong đó có công lao của Doãn Uẩn. 

1. Chùa Tây An do ai lập?

Cho đến nay, có nhiều nguồn tư liệu khác nhau về vấn đề này.
Thứ nhất, nguồn tư liệu vừa đề cập trên là của Quốc Sử quán triều Nguyễn ghi chép lại, xác nhận chùa do Doãn Uẩn lập vào năm Thiệu Trị thứ 7, tức năm  1847.

Thứ hai, theo Trần Kim Đoàn, trưởng ban Quản tự chùa Tây An và Hòa thượng Thích Huệ Kỉnh thì cho rằng “chùa do Tổng đốc Nguyễn Nhựt An sáng lập năm 1820”

Thứ ba, Nguyễn Hữu Thiện cho biết, căn cứ vào nhiều nguồn tư liệu, ngôi chùa Tây An được xây trên nền chùa cũ: “Theo một vài nguồn tư liệu, tại nền đất này trước kia có một ngôi chùa do Tổng đốc Nguyễn Nhựt An xây dựng 1820 (?) (..) Như vậy, chùa Tây An do Tổng đốc Doãn Uẩn lập nên 1847 trên nền chùa cũ để An Tây: cầu an ổn phía Tây Nam tổ quốc, nơi ông có trách nhiệm trấn giữ kinh bang”
.
Thứ tư, theo Trần Văn Đông cho biết “tại Vĩnh Tế có truyền thuyết cho rằng chùa này do Thoại Ngọc Hầu dựng lên vào thời gian 1820-1828”. Nhưng đồng thời Trần Văn Đông cũng bác bỏ thuyết trên vì cho rằng “thuyết này chưa đứng vững lắm vì thiếu chứng cứ khoa học”
.

Thứ năm, Vương Kim và Đào Hưng trong sách “Đức Phật Thầy Tây An”cho rằng chùa Tây An do Đoàn Văn Huyên lập: “Khi đức Phật Thầy được triều đình nhìn nhận xuống chỉ sắc phong thì các quan yêu cầu Ngài lập một cảnh chùa tại tỉnh thành An Giang, nhưng Ngài không khứng. Sau khi xem địa thế, Ngài vào núi Sam lập một ngôi chùa cột săng lợp lá. Đương nhiên chùa này phải là chùa công. Mà đã là chùa công thì nghi thức thờ phượng phải nhất trí và cùng một hệ thống với các chùa công khác.”

Qua các cứ liệu trên, có thể cho rằng, chùa Tây An là ngôi chùa công, còn được gọi là chùa quan, tức loại chùa do vua, hoặc quan lập nên, vì Quốc sử quán triều Nguyễn đã ghi chép lại sự kiện trên trong Đại Nam Nhất thống chí, chùa do “mưu lược tướng Tuy Tĩnh tử Doãn Uẩn dựng trong khi làm tổng đốc An Giang”. Còn sự kiện chùa Tây An được dựng lên trên nền chùa cũ, nếu đúng trên thực tế, thì cũng do một Tổng Đốc xây dựng, vì vậy cũng là chùa công. 

Tư liệu của Vương Kim và Đào Hưng chưa đủ sức thuyết phục, vì các tác giả cho rằng Đoàn Văn Huyên lập chùa Tây An, và đưa ra nội dung bài vị của Phật Thầy đang thờ trong chùa ghi: “Tự Lâm tế gia chư thiên phổ, tam thập bát thế, thượng Pháp hạ Tạng, …”. Chính nội dung bài vị càng chứng tỏ Đoàn Văn Huyên không phải là vị tổ khai sơn chùa, vì nếu là tổ khai sơn, bài vị có thể ghi: “Khai sơn Tây An tự, Lâm Tế gia chư thiên phổ, tam thập bát thế,..” hoặc đã từng trụ trì chùa, bài vị phải ghi rằng: “Tây An đường thượng, Lâm Tế gia phổ, tam thập bát thế…”. Cũng chính từ yếu tố này, mà trong các nguồn tư liệu khác, như của Trần Kim Đoàn và Hòa thượng Thích Huệ Kỉnh, phần đầu quyển “Tiểu sử chùa Tây An cổ tự núi Sam” có ghi hệ truyền thừa của chùa Tây An, cho thấy có sự chưa chuẩn xác trong năm tháng và tên gọi. Sách cho rằng Nguyễn văn Giác, có pháp hiệu là Hải Tịnh, đã trụ trì chùa từ năm 1820 (tức năm lập chùa đầu tiên – Tác giả) đến năm 1847. Điều này chưa chính xác. Tiên Giác Hải Tịnh, có tên đời  là Nguyễn Tâm Đoan, pháp hiệu Tế Giác Quảng Châu. Giai đoạn này tổ Hải Tịnh đang ở Huế, được mời ra giảng dạy đạo cho hoàng gia, đến năm 1844 mới trở về Nam. Đồng thời sách cũng ghi năm tháng trụ trì chùa Tây An của Đoàn Minh Huyên không chính xác, là từ năm 1847 đến 1861. Trong khi chúng ta biết, Phật Thầy Tây An chính thức khai đạo, lập Bửu Sơn Kỳ Hương vào năm 1849, tức năm có trận dịch tả lớn xảy ra, và ông đã thị tịch từ năm Bính Thìn (1856), bia mộ còn ghi rõ và sách “Đức Phật Thầy Tây An” của Vương Kim và Đào Hưng cũng ghi lại nguyên văn bia mộ : “Tịch ư Bính Thìn niên, bátngoạt thập nhị nhựt, ngọ thời thị tịch diệt”
 (Tịch năm Bính Thìn, giờ Ngọ, ngày 12 tháng 8).

Tóm lại, chùa Tây An là do Tổng Đốc Doãn Uẩn lập vào năm 1847

2. Chùa Tây An trong giai đoạn có mối quan hệ với Đoàn Minh Huyên/ Phật Thầy Tây An. 

2.1 Vai trò của Phật Thầy Tây An trong chùa Phật giáo Bắc tông 

Nhiều nguồn tư liệu khác nhau
 đều cho biết: đức Phật Thầy Tây An sau khi bị bắt, bị thử thách, rồi sau đó được triều đình chính thức nhìn nhận, đã về chùa Tây An trụ trì, các quan trong Tỉnh xin quy y thọ giáo rất đông. Chính “quan Tổng đốc An Giang đã dâng biểu xin vua phong chức cho Ngài chính thức hành đạo như một vị tăng quan. Triều đình phê chuẩn nhưng buộc phải xuống tóc mặc áo cà sa như các thiền sư đại đức khác.”
.

“Do đức độ và tài năng nên nhân dân gọi ông là Phật Thầy, còn Tây An là tên chùa. Do ở chùa Tây An nên người ta gọi là Phật Thầy Tây An”
. Từ ngày Doãn Uẩn lập chùa, triều đình phái thiền sư Tiên Giác Hải Tịnh trụ trì chùa Tây An. Tuy nhiên, cần thấy rằng, việc triều đình bổ nhiệm ông, với tư cách là tăng quan, quản lý chùa công, trên thực tế, do thiếu tu sĩ, hoặc do ảnh hưởng lớn của vị tăng sĩ, đã diễn ra trường hợp một tăng quan có thể trụ trì cùng lúc nhiều ngôi chùa. Trong suốt giai đoạn thiền sư Hải Tịnh được bổ nhiệm trụ trì (1847-1861) tại chùa Tây An, thiền sư cũng đồng trụ trì ngôi già lam cổ xưa và có tiếng nhất Gia Định thời bấy giờ, đó là chùa Giác Lâm (1827-1869). Và cũng trong thời gian ấy, từ năm 1822, Hải Tịnh ra kinh đô dạy đạo cho hoàng gia, đến năm 1844 mới trở về Nam. Điều đó cho thấy, khi Phật Thầy về chùa Tây An, tức sau năm 1849, chùa đã có từ trước (1847), đã là ngôi chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc tông Lâm Tế, dòng Đạo Bổn Nguyên, mà thiền sư Tiên Giác Hải Tịnh đã trụ trì. Ngài Hải Tịnh thuộc thế hệ thứ 37 của dòng phái, vì vậy, khi về đồng tu với Hải Tịnh, có thể Đoàn Văn Huyên đã quy y thọ giáo với thiền sư Hải Tịnh, nên theo phái Lâm Tế, dòng đạo Bổn Nguyên, có tên húy theo bài kệ là chữ Minh (Minh Huyên), thuộc thế hệ thứ 38. Cũng từ bối cảnh này, trong thời gian Ngài Hải Tịnh ra Huế, chùa Tây An có lẽ do Phật Thầy thay thế trụ trì, nhưng không có văn bản chính thức của triều đình bổ nhiệm. Nếu xét theo thế hệ truyền thừa, Minh Huyên (đời thứ 38) là đệ tử của Tiên Giác (đời thứ 37), theo bài kệ: Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên…

2.2.  Sự phát triển của chùa Tây An 

Sự phát triển của chùa Tây An thể hiện trên nhiều lĩnh vực: 10 thế hệ thiền sư trụ trì, tính từ ngày thành lập đến năm 1990; một hệ thống tượng thờ phong phú, đa dạng, thể hiện mối quan hệ, giao lưu giữa tín ngưỡng dân gian và Phật giáo khá đậm nét; sinh hoạt Phật giáo phong phú, đại giới đàn đã được khai mở tại chùa Tây An, quy tụ hầu hết các hòa thượng có tiếng ở Tây Nam bộ; chùa là trung tâm Phật giáo của Tây Nam bộ.

-Về các thế hệ thiền sư: Theo lịch sử chùa Tây An, do người thuộc bổn tự biên soạn, cho thấy một phả hệ truyền thừa của chùa Tây An khá phong phú. Tuy mỗi sách có sự sai biệt về tên gọi các vị tổ, về năm tháng trụ trì, nhưng có thể đúc kết từ ngày thành lập đến nay, chùa đã trải qua 10 đời trụ trì sau:

Tiên Giác Hải Tịnh, đời thứ 37, phái Lâm Tế, dòng đạo Bổn Nguyên ; Minh Huyên Pháp Tạng, đời thứ 38, phái Lâm Tế, dòng đạo Bổn Nguyên; Minh Khiêm Hoằng Ân, đời thứ 38, phái Lâm Tế, dòng đạo Bổn Nguyên; Huệ Quang; Thuần Hậu; Thiện Pháp; Bửu Thọ; Huệ Châu; Định Long; Huệ Kỉnh, phái Lâm Tế.

Có thể thấy, qua các đời trụ trì, đặc biệt là các vị tổ giai đoạn đầu thành lập, là những vị tổ có tiếng ở Nam bộ. 

Tiên Giác Hải Tịnh đã được phong Tăng Cang, từng được giao trụ trì chùa Thiên Mụ (Huế) thời gian ở Huế (từ 1822 - 1844); khi trở về Nam, được thiền sư Tiên Tín Chánh Trực giao trông nom và quản chư sơn thiền đức, vào các ngày kỵ tổ các chùa đến tham dự; tiếp dẫn người sau; phò trì chánh pháp. Năm Giáp Thìn 1844, thiền sư chính thức trở thành danh tăng ở Nam bộ. Ngày 26 tháng 4 năm Tân Mùi 1871, tại chùa Tây An, thiền sư mở đại giới đàn, và là Hòa thượng Đường đầu. Đại lão hòa thượng khai mở giới đàn trước sau tất cả 7 lần
. Tăng sĩ thuộc phái Lâm Tế sau này đã truy tặng cho thiền sư danh hiệu “Tiên Giác tổ sư”
.

Hoằng Ân Minh Khiêm, cũng là một vị thiền sư trụ trì chùa Giác Lâm từ năm 1873-1903, đã được triều đình bổ nhiệm trụ trì chùa Tây An từ năm 1861 đến 1893. Tại chùa Tây An, thiền sư đã ở trong một am nhỏ sau chùa, am Hưng Hóa. Đến đâu, thiền sư cũng để lại niềm kính mến sâu xa trong lòng Phật tử, nên được nhắc đến bằng từ ngữ thân quen: “Tổ núi Sam”. Có ý kiến cho rằng thiền sư đã thị tịch tại chùa Tây An, linh cửu được đưa về nhập tháp tại chùa Giác Lâm, tổ đình của phái Lâm Tế ở Nam bộ, vào năm Giáp Dần 1914. Vì vậy, tại chùa Tây An đệ tử đã dựng tháp vọng thờ thiền sư.  

Ngài Minh Huyên, sau khi vào sống tu tại chùa Tây An, sách viết về Ngài cho biết: “Ngày này qua ngày nọ, Ngài phát phù trị bịnh không hở tay, mà số người đến quy y thọ giáo cũng không sao kể cho xiết. Chính nơi đây Ngài thâu nhận nhiều đệ tử đạo cao đức cả, như anh em ông Đình Tây, Ông Đạo Xuyến, ông Đạo Lập…(...) Ngài vào núi Thới Sơn dựng lên một cái trại ruộng có chỗ cho môn đệ thờ Phật và lo việc ruộng rẫy hầu độ anh em bổn đạo, vì theo Ngài, Ngài muốn cho tín đồ tự làm lấy mà ăn, chớ không nên ăn nhờ vào bá tánh
.

Tiếp nối các thế hệ truyền thừa sau này, chúng ta thấy hầu hết những vị tham gia trụ trì chùa không còn do triều đình bổ nhiệm nữa, nhất là sau năm 1945. Lịch sử của các vì vua chúa đã sang trang! Hầu hết các thế hệ trụ trì chùa sau này đều là đệ tử của các vị trụ trì trước đó, như thiền sư Thuần Hậu là đệ tử của thiền sư Minh Khiêm; Thích Huệ Kỉnh là đệ tử cầu pháp của hòa thượng Thích Bửu Thọ…

- Hệ thống tượng thờ phong phú trong chùa: Chùa có nhiều tượng Phật, bồ tát, thần linh, với nhiều chất liệu phong phú, bằng gỗ, đá, xi măng, kim loại…Nhiều nhất là tượng gỗ. Toàn bộ chùa có gần 200 pho tượng. Đây là một trong những đặc thù của ngôi chùa theo Phật giáo Bắc tông. Tính chất hòa quyện giữa tín ngưỡng dân gian với Phật giáo thể hiện qua tượng thờ khá rõ nét, như tượng Quan Âm Thị Kính, được đặt ngay trước cửa vào. Nhưng đồng thời, cũng từ số tượng phong phú này, đã gây thắc mắc cho một số người chưa am hiểu kỷ về chùa, về lai lịch của Phật Thầy, nhất là vì chùa Tây An lại là nơi lưu giữ hài cốt của người đã từng đưa ra một đường hướng Phật giáo đã được dân tộc hóa và địa phương hóa như đạo BSKH. Đạo BSKH chủ trương không thờ tượng cốt, không y áo cà sa, không cạo tóc. Vì vậy, có người sẽ thắc mắc, đưa ra những câu hỏi như vì sao chùa của Phật Thầy Tây An mà có nhiều tượng thờ như vậy? Vì sao thiền sư Minh Huyên theo phái Lâm Tế, dòng Đạo Bổn Nguyên, thọ giới và có tên húy thuộc thế hệ thứ 38? Trường hợp đặc thù của Phật Thầy tại chùa Tây An, là ngôi chùa công, là ngoại lệ, và cũng chính từ bối cảnh đặc biệt này đã tạo điều kiện cho đạo BSKH phát triển và càng làm cho vai trò của người lập chùa - Tổng đốc Doãn Uẩn- càng được nâng lên một bước cao hơn.

- Sinh hoạt Phật giáo

Sinh hoạt tại chùa Tây An trong nhiều giai đoạn khác nhau, nhuốm màu sắc khác nhau. Như đã trình bày trên, khi về chùa Tây An sống tu theo Phật giáo Bắc tông, Phật Thầy vẫn tiếp tục truyền bá đạo pháp theo đường hướng riêng của mình, trong một ngôi chùa mang nét sinh hoạt khác biệt. Đó cũng là một thách thức, đồng thời cũng là một cơ duyên để đạo BSKH có đầy đủ thế và lực vươn ra truyền bá trong những di dân đi khai hoang một cách sâu rộng và nhanh chóng hơn nữa.

Trong nhiều năm, nhất là giai đoạn thiền sư Hải Tịnh trụ trì, chùa Tây An là một trong số ít ỏi ngôi chùa có mở đại giới đàn, tức đàn truyền giới Tỳ kheo cho giới tử. Đặc biệt, liên tiếp trong 3 năm: Canh Ngọ 1870, Tân Mùi 1871, Nhâm Thân 1872, có 3 đại giới đàn ở Nam bộ đã được khai mở, trong đó có chùa Tây An.

3. Vai trò của Tổng Đốc Doãn Uẩn đối với sự phát triển chùa Tây An

 Nếu nhìn theo con mắt nhà Phật, Phật Thầy đã dùng ngôi chùa Tây An làm phương tiện để truyền bá một đạo Phật đặc thù ở Tây Nam bộ. Dù rằng việc vào tu tại chùa không phải do ý Ngài mong muốn. Nhưng trong tình thế ấy, Phật Thầy đã biết biến chướng duyên thành thuận duyên. Và vì vậy, trong sự phát triển của Phật giáo ở Tây Nam bộ nói chung, đạo BSKH và Phật giáo Bắc tông đều phát triển trên nền cảnh của ngôi chùa Tây An do Doãn Uẩn lập. Như tên gọi, không phải ngẫu nhiên mà ngôi chùa được lập bên triền núi Sam! Tính chất chiến lược của ngôi chùa, cùng với năng lực của các thế hệ trụ trì do triều đình “điều phối”, đã tạo cho chùa Tây An một vị thế càng có ý nghĩa đặc biệt. Đó là ngoài tính chất bảo hộ, trấn an tại vùng biên cương, những sinh hoạt Phật giáo tại chùa, như những lễ trường kỳ, các đại giới đàn được khai mở tại chùa, cũng không phải ngẫu nhiên, nhất là trong giai đoạn có chiến tranh chống ngoại xâm. “ Hàng chuỗi sự kiện liên kết nhau trong suốt quá trình này, đã tạo cho chúng ta một cứ liệu quan trọng để khẳng định rằng, bên cạnh sự tập họp chư sơn thiền đức, khai mở trường hương, trường kỳ tại các địa điểm như Tây An tự (Núi Sam), hay Linh Sơn Tiên Thạch tự (Núi Bà Đen)...là những ngôi chùa được thiền sư Hải Tịnh lui tới thường xuyên, đó cũng là hai điểm trọng yếu của địa đầu giới tuyến, nơi đang diễn ra nhiều phong trào kháng Pháp sôi nổi, và điều hiển nhiên là, sau những cuộc khai mở trường kỳ, trường hương đó, các cuộc nổi dậy kháng Pháp tại đây, với quy mô to lớn hơn lại được diễn ra. Như trường kỳ năm 1871 ở Tây An tự không thể không gắn gì với cuộc khởi nghĩa của Trần văn Thành- một đệ tử của Phật Thầy Tây An-với căn cứ cách mạng Láng Linh Bảy Thưa thời gian tiếp sau đó!
  Cần thấy rằng, đại giới đàn được khai mở tại chùa Tây An năm Tân Mùi 1871 đã thu hút hội đồng “tam sư thất chứng” thuộc nhiều chùa ở Nam bộ như ở chùa Phụng Sơn; Long Quang, Long Khánh; Phú Thạnh; Hòa Thạnh; Phước Kiểng; Từ Quang, Kim Bửu; Kim Cang; Giác Viên; Từ Ân và Tây An.

Mặt khác, về phía đạo BSKH, sau khi về sống tu tại chùa, Phật Thầy đã sống tùy thuận theo hình thức y áo của Phật giáo Bắc tông, nhưng vẫn tiếp tục truyền bá cho một đạo Phật nhập thế, khuyến khích di dân đi khai hoang, mở trại ruộng, để nâng cao đời sống và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Những đệ tử được thâu nhận giai đoạn đó, sau này trở thành những đại đệ tử, tiếp nối đường hướng BSKH sau khi Phật Thầy qua đời. Tinh thần yêu nước, thương dân đã thu gọn trong 4 tín điều cơ bản của đạo BSKH với tên gọi: Tứ đại trọng ân (Ân cha mẹ, ân đồng bào, ân Quốc vương thủy thổ và ân Tam bảo).

Như vậy, đối với sự phát triển của chùa Tây An, của đạo BSKH, Tổng Đốc Doãn Uẩn có một vai trò đặc biệt. Chính từ việc lựa chọn vị trí cất chùa, sau đó Đoàn Văn Huyên vào chùa sống tu, với tư cách một tăng quan, Doãn Uẩn đã góp phần tạo cho ngôi chùa mang tính chất trung tâm của phái Lâm Tế ở Tây Nam bộ. Cũng cần thấy rằng, ngôi chùa Giác Lâm, với vai trò và vị trí của nó tại vùng đất Gia Định, đã trở thành một ngôi đại già lam, là  một Phật học viện, một trung tâm đào tạo các chư tăng sau khi tốt nghiệp đã về trụ trì khắp các chùa ở Nam bộ. Đồng thời, đây cũng là một ngôi Tổ đình, tức nơi phát xuất dòng đạo do Tổ Đạo Mẫn Mộc Trần xướng xuất. còn gọi là dòng Đạo Bổn Nguyên; nơi lưu giữ hài cốt của các vị tổ sư thuộc dòng phái này ở Nam bộ. Vương Kim và Đào Hưng đã từng nhận xét rằng: “Chùa Giác Lâm ở Chợ Lớn là một chùa theo phái Lâm tế và được triều đình chính thức nhìn nhận. Chừng như lúc bấy giờ, các chùa trong miền Nam đều đặt dưới sự chi phối của chùa này”
. Mối quan hệ giữa chùa Giác Lâm và  chùa Tây An hiện nay vẫn còn tiếp tục phát triển. Vào những ngày giỗ kỵ, tăng sĩ phật tử chùa Giác Lâm đều trở về chùa Tây An tham dự.

Ngoài ra, cần thấy mối quan hệ biện chứng giữa Phật giáo Bắc tông và BSKH, sự phát triển của yếu tố này chính là tiền đề cho yếu tố kia. Từ vai trò của ngôi chùa công, Đức Phật Thầy đã có thể chữa bệnh, phát phù cho người đi khai hoang một cách thuận lợi hơn, không còn bị sự dòm ngó của chính quyền như trước kia nữa. Mặt khác, cũng chính từ quan niệm đơn giản, không hình tướng, không tượng cốt của đạo BSKH do Phật Thầy khai sáng, được đặt trong bối cảnh của hàng trăm pho tượng, với nghi lễ y áo chỉnh tề đã giúp hình thành nơi tâm thức nhiều người một sự so sánh, đối chiếu, dễ dàng nhận ra sự khác biệt, mà cũng là nét độc đáo của đạo BSKH ở Nam bộ.    

Kết luận

Qua những câu hỏi nghiên cứu nêu ra, nhằm giải quyết 3 vấn đề : chùa Tây An do ai lập; trong giai đoạn phát triển có sự đan xen giữa hoạt động của Phật giáo Bắc tông với đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, có làm hạn chế sức phát triển của cả hai? Từ đó đặt lại vai trò của người lập chùa, tức Tổng Đốc Doãn Uẩn, đối với sự hình thành và phát triển của Tây An tự.

Những trình bày chi tiết nêu trên, vừa có tính chất thuyết minh, vừa mang tính phê phán một số tư liệu chưa chuẩn xác về niên đại, cũng chỉ  nhằm làm sáng tỏ hơn về lai lịch của ngôi chùa Tây An trong lịch sử, để từ đó đã chứng thực rằng:

- Chùa Tây An do Tổng Đốc Doãn Uẩn lập năm 1847, trên nền ngôi chùa cũ, trước đây được Tổng Đốc Nguyễn Nhựt An xây dựng. Tây An tự là ngôi chùa công.

- Trong quá trình phát triển chùa, do là ngôi chùa công, nên được triều đình bổ nhiệm các vị thiền sư giỏi về đạo pháp và có uy tín đối với vùng đất Nam bộ về trụ trì chùa. 

- Giai đoạn từ năm 1849 đến năm 1856, Đoàn văn Huyên, do cứu được nhiều người thoát chết trong cơn dịch tả năm 1849, được người dân đi khai hoang tôn kính, theo quy ngưỡng đông, nên bị triều đình tình nghi là gian đạo sĩ. Ông bị bắt giam, được Tổng Đốc Nguyễn văn Thoại dâng biểu xin vua phong chức cho Ngài chính thức hành đạo tại chùa Tây An như một tăng quan.

- Xuyên suốt nhiều thế hệ trụ trì đã mang lại cho chùa Tây An một bộ mặt mới, một nếp sinh hoạt đặc thù, vừa thể hiện hình thức, nghi lễ phong phú của Phật giáo Bắc tông, mà cũng vừa đi sát vào cuộc sống người dân, qua việc kêu gọi cư dân khai hoang, lập trại ruộng, tăng gia sản xuất, phá bỏ hình thức y áo của tu sĩ, vừa học Phật, vừa tu nhân, đem đạo vào đời, thể hiện tính tích cực nhập thế của đạo BSKH.

- Những thành quả có được từ  ảnh hưởng của ngôi chùa Tây An trong lịch sử phát triển Phật giáo ở Nam bộ, An Giang nói riêng, một phần quan trọng chính là từ vị thế xây dựng chùa, từ tính chất chiến lược của Tổng Đốc Doãn Uẩn, người có công đặt nền móng buổi đầu, góp phần vào việc thể hiện tinh thần yêu nước, thương dân từ phương diện vật chất đến đời sống tinh thần. Cần thiết đặt trân trọng một bàn thờ cho người sáng lập tại nhà Tổ chùa Tây An để ghi nhớ công lao xây dựng buổi đầu.Tên tuổi của ông mãi sẽ còn được nhắc đến cùng với sự tồn tại và phát triển của một di tích mang tầm ảnh hưởng quốc gia này.

CÔNG NỮ NGỌC VẠN VỚI VÙNG ĐẤT MÔ XOÀI

Trần Thuận(
1. Mô Xoài, vùng đất địa đầu Nam bộ
Mô Xoài, địa danh chỉ một vùng đất mà trong sử cũ được gọi với nhiều cái tên khác nhau như Mỏ Xoài, Mỗi Xoài, Mỗi Xuy, có sách còn chép là Mũi Xôi. Nghiên cứu sử triều Nguyễn và cả những công trình nghiên cứu về sau khó có thể hình dung một cách cụ thể về địa giới vùng đất Mô Xoài nếu không có sự tổng hợp, đối chiếu kỹ lưỡng
. Gần đây, với sự tiếp cận các nguồn sử liệu kết hợp sự khảo sát thực tế công phu, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu và Tiến sĩ Nguyễn Đình Thống,… đã giúp chúng ta có thể hiểu biết khá cụ thể về xứ Mô Xoài về cả nguồn gốc địa danh, địa giới, lịch sử, văn hóa,… Tổng hợp kết quả nghiên cứu cho thấy: 

Mô Xoài - tên một ngọn núi, về sau gọi là Núi Dinh, nằm trên địa phận thành phố Bà Rịa hiện nay. Từ thế kỷ XIX trở về trước, tên núi vẫn được gọi theo tên của vùng đất này là núi Mỗi Xuy, Mỏ Xoài, Mô Xoài, có khi gọi là núi Trấn Biên, hoặc Tấn Biên. Sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức viết: “Núi Trấn Biên: Tục gọi núi Mô Xoài ở phía đông cách trấn 145 dặm. Hình núi cao ngất, cổ kính, có nhiều hang nai, đồi thông, mây phủ, thác suối, cách trí tịch mịch, chầu về thành Gia Định từ xa, cảnh núi trải ra đẹp đẽ”
.

Mô Xoà – tên một con sông, còn gọi là sông Hương Phước (có sách chép là Hưng Phúc), con sông lượn quanh chân núi Mô Xoài (theo tên núi), cũng được gọi là sông Hương Phước (theo tên làng). Sách Gia Định thành thông chí viết: “Hương Phước giang (Tức là sông Mô Xoài, là nơi hai thôn Long Hương và Phước Lễ cùng đài thọ lính trạm). Ngược dòng lên phía bắc chuyển qua phía tây đến suối Châu Phê gặp suối Giao Kèo, qua Thâm Tuyền (suối sâu) đến đầu nguồn sông Mông Giang, tục gọi là sông Xoài, dài 15 dặm, chảy qua nam độ 4 dặm là cửa sông lớn Hương Phước rồi hợp lưu cùng các sông khác”
. Sách Đại Nam nhất thống chí cũng chú dẫn: “Sông Hương Phước tức là sông Mỗi Xoài là chỗ dân hai thôn Long Hương và Phước Lễ chung nhau chịu lính trạm”
. Ngày nay sông này mang tên Sông Dinh, chảy qua địa phận thành phố Bà Rịa. 

Mô Xoài – tên xưa của vùng đất Bà Rịa, địa đầu của cả xứ Đồng Nai, một vùng đất mà lớp người Việt đầu tiên vào Nam bộ  khai khẩn. Vùng đất ấy sau được gọi là xứ Mô Xoài, bao gồm nhiều làng thuộc tổng An Phú (An Phú Hạ) xưa, những ngôi làng người Việt đầu tiên được thành lập trên vùng đất Nam bộ. 

Theo thống kê trong Địa bạ triều Nguyễn (tỉnh Biên Hoà) lập năm 1836, tổng An Phú Hạ có 7 thôn thì 4 thôn nằm trọn trong xứ Mô Xoài, tổng diện tích thực canh là 359 mẫu 9 sào 4 thước 3 tấc, chiếm 69% của cả tổng còn ghi tên 4 thôn nằm trọn trong xứ. 

	Đơn vị
	Diện tích thực canh
	Ghi chú 

	Tổng An Phú Hạ
	517 mẫu 7 sào 8 thước 5 tấc
	Tổng diện tích: 528 mẫu 7 sào    

8 thước 5 tấc 

	Đại Thuận thôn
	
	Đất gò đồi

	Long Hiệp thôn
	36.4.7.9
	xứ Mỗi Thơm, Núi Đất

	Long Hương thôn
	02.2.14.3
	xứ Mỗi Xoài

	Phước Lễ thôn
	53.5.2
	xứ Mỗi Xoài

	Phước Lễ ruộng muối
	03.8.12.0
	

	Long Kiên thôn
	59.8.13.8
	xứ Mỗi Xoài, Bưng Kỳ, Thị Định

	Long Xuyên thôn
	42.2.4.2
	xứ Mỗi Xoài

	Phước Long thôn
	99.1.9.5
	xứ Thao Lao


Mô Xoài còn được đặt tên cho thành (luỹ): lũy Mô Xoài – luỹ Hưng Phước, cũng gọi là luỹ Phước Tứ, lũy Bô Tâm, nằm cạnh Bàu Thành, nay thuộc thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. Đây là dấu tích xưa nhất của người Việt từ buổi đầu lập nghiệp, mở mang vùng đất Nam bộ
. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu trong bài viết Biên Hòa xưa và nay đã góp phần giúp chúng ta hình dung rõ hơn không gian Mô Xoài trong lịch sử. Theo ông, tỉnh Biên Hòa gồm 2 phủ: Phước Long (Biên Hòa) và Phước Tuy (Mô Xoài). Phủ Phước Tuy có 3 huyện: Phước An (Mô Xoài), Long Thành (Đông Môn), Long Khánh (Bà Kí). Trong đó, huyện Phước An gồm 4 tổng: Phước Hưng Thượng, Phước Hưng Hạ, An Phú Thượng, An Phú Hạ
. 

Dưới thời Pháp thuộc, tỉnh Biên Hòa bị chia cắt nhiều lần, cuối cùng chia ra 3 tỉnh: Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu (huyện An Ngãi (Thủ Đức) chuyển sang tỉnh Gia Định). Trong đó, tỉnh Bà Rịa gồm 5 tổng Việt: An Phú Hạ, An Phú Tân, An Phú Thượng, Phước Hưng Hạ, Phước Hưng Thượng; 2 tổng Thượng: Cơ Trạch, Nhơn Xương.

Có thể thấy rằng, tỉnh Bà Rịa thời Pháp cơ bản tương ứng với huyện Phước An thời trước. Nói cách khác, vùng đất Mô Xoài bao gồm phần lớn đất đai của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày nay. Chủ nhân sớm của vùng đất này là những bộ tộc người Mạ, người Châu Ro (sử sách xưa thường nhắc tới một vương quốc Mạ). Từ thế kỷ I đến thế kỷ VII thuộc Phù Nam sau đó thuộc Chân Lạp (Thủy Chân Lạp). Một thời gian dài, đây là địa giới trấn biên của Chân Lạp và Chăm-pa mà cả hai vương quốc đều chưa đủ sức kiểm soát nên trở thành hoang địa, rừng rậm, sình lầy, dân cư thưa thớt. 

Xứ Mô Xoài là vùng đất địa đầu mà người Việt đến khai phá, lập nghiệp sớm hơn so với những nơi khác ở Nam bộ. Các nhà nghiên cứu ghi nhận sự có mặt của người Việt trên vùng đất này sớm nhất vào khoảng đầu thế kỷ XV. Tuy nhiên phải đến cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII người Việt ở đây mới đông lên và quần tụ thành xóm làng. 
Quá trình khẩn hoang và tạo lập môi sinh trù phú của người Việt trên vùng đất Mô Xoài gắn liền với sự nghiệp Nam tiến của các chúa Nguyễn, trong đó có dấu ấn sâu đậm của người con gái chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên: Công nữ Ngọc Vạn, một “thân gái dặm trường vì nước non”. 

2. Công nữ Ngọc Vạn với vùng đất Mô Xoài

Công nữ Ngọc Vạn, họ tên đầy đủ Nguyễn Phúc Ngọc Vạn, gọi tắt là Ngọc Vạn, không rõ năm sinh năm mất, là con gái thứ hai của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên
. Ngọc Vạn sinh ra và lớn lên khi cha là Nguyễn Phúc Nguyên đang trấn nhậm vùng đất Quảng Nam. Năm 1613, khi ông nội là chúa Tiên Nguyễn Hoàng qua đời, Nguyễn Phúc Nguyên nối nghiệp cha trấn nhậm cả vùng Thuận Quảng. 

Bấy giờ, Trịnh Tùng đã xưng chúa, thậm chí tự phong mình làm Bình An Vương và đặt phủ riêng (1600), thao túng mọi quyền hành, lấn át vua Lê. Mâu thuẫn giữa hai dòng họ Trịnh – Nguyễn vốn là anh em ngày càng trở nên sâu sắc. Nguyễn Phúc Nguyên ra sức củng cố thế lực ở Thuận Quảng hầu đối phó với sự tấn công của họ Trịnh ở phía Bắc mà ông nghĩ không thể nào tránh khỏi. Trong tình thế đó, việc mở rộng lãnh thổ về phía Nam và ra sức khai thác vùng đất mới luôn được tính tới trong tư duy của người đứng đầu xứ Thuận Quảng và nó trở thành chiến lược lâu dài. 

Thời gian này, Chân Lạp gần như chịu sự thống trị trực tiếp của triều đình Xiêm La. Đến đời Chey Chetta II (ở ngôi từ năm 1618 - 1628), ngay từ khi lên ngôi, ông vua này đã có ý thức thoát khỏi sự kìm tỏa của Xiêm nên liền cho xây dựng kinh đô mới ở Oudong (Vũng Long hay Long Úc) và tìm kiếm chỗ dựa về chính trị, quân sự hầu chống lại Xiêm. Chey Chetta II đã chọn và cầu thân với chúa Nguyễn vì thấy thế lực của vị chúa này đang lên, điều này đã được sách Histoire du Cambodge của A. Dauphin Meunier khẳng định: “Chey Chêtthâ II tìm sự yểm trợ của Triều đình Huế nhằm quân bình với sức ép của Xiêm”
. Để tỏ rõ thiện chí, Chey Chetta II đã cầu hôn con gái Sãi Vương, mặc dù lúc này vị quốc vương Chân Lạp đã có chính cung là người Chân Lạp và nhị cung là người Lào. Chúa Nguyễn không ngần ngại trước thịnh ý của quốc vương Chân Lạp và đồng ý gả Công nữ Ngọc Vạn cho Chey Chetta II. Theo Li Tana thì, “Cuộc hôn nhân ban đầu xem ra nằm trong chiến lược phòng thủ hơn là tấn công”
 của chúa Nguyễn. Hôn lễ được tiến hành vào năm Canh Thân (1620) và Công nữ Ngọc Vạn nhanh chóng trở thành “Đệ nhất Hoàng hậu” (la première reine)
 nước Chân Lạp với tước hiệu cao quý là Sodach Prea Peaccac Vodey Prea Voreac Khsattey
. Biên niên sử hoàng gia Chân Lạp gọi bà là Hoàng hậu Ang Cuv
.

(Hoàng hậu Ngọc Vạn với việc mở đất Mô Xoài
Ngọc Vạn vừa đẹp người, đẹp nết nên được quốc vương Chey Chetta II rất yêu quý. Nhờ vậy, mà nhà vua đã cho một số người Việt đi theo bà giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình Chân Lạp. Bà cũng được phép lập một xưởng thợ và mở các nhà buôn ở gần kinh đô Oudong cho người Việt sinh sống làm ăn. Ngược lại, chúa Nguyễn gửi quân lính, thuyền chiến và vũ khí sang giúp cho triều đình Chân Lạp để đối phó với quân Xiêm và thực tế, đã hai lần Sãi Vương giúp Chey Chetta II đẩy lui quân Xiêm xâm lược. Về việc này, Christophoro Borri, một giáo sĩ người Ý từng sống nhiều năm ở Đàng Trong đã viết trong hồi ký của mình rằng, quốc vương Chân Lạp, người kết hôn với con gái Chúa Nguyễn (Phúc Nguyên) đã xin Chúa viện trợ khí tài và quân đội để chống Xiêm, và thực tế, “Chúa [Nguyễn] còn chuẩn bị vũ khí liên tục và mộ binh giúp vua Campuchia, cung cấp cho vua này thuyền chiến và quân binh để cầm cự với vua Xiêm”
. Tình giao hảo giữa hai vương quốc thông qua cuộc hôn nhân này ngày càng trở nên tốt đẹp và vị vua Chân Lạp đã sẵn lòng cho phép lưu dân Việt đến lập nghiệp trong mấy tỉnh thưa dân phía đông nam của vương quốc mình. Đây thực sự là một điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc thực hiện ý nguyện của chúa Phúc Nguyên. 

Với lời xin của Ngọc Vạn, Chey Chetta II đồng ý cho người Việt di cư sang khai hoang sinh sống ở Mô Xoài (Bà Rịa) và Nông Nại (Đồng Nai). Đây là lần đầu tiên người Việt chính thức đặt chân lên đất Chân Lạp một cách “hợp pháp”, và Mô Xoài là vùng đất đầu tiên người Việt được quyền khai phá, lập nghiệp một cách “danh chính ngôn thuận”. Tuy chưa có sự thỏa thuận để nhượng hẳn vùng đất này cho Phú Xuân, nhưng trong thực tế, người Việt đã gần như làm chủ vùng đất này, và nó trở thành bàn đạp để người Việt tiến dần xuống phía nam vì cuộc mưu sinh, và cũng là sự khởi đầu cho việc thực hiện những mong muốn của chúa Nguyễn khi ông phóng tầm mắt của mình về vùng đất phương Nam còn hoang vắng này.

Để hợp thức hóa vùng đất do người Việt khai phá, ba năm sau cuộc hôn nhân của Ngọc Vạn, Sãi Vương cử một sứ bộ sang Uodong xin vua Chey Chetta II nhượng vùng đất Mô Xoài để lập khu dinh điền. Vua Chey chấp thuận. Thế là người Việt đã có một chỗ đứng chân vô cùng quan trọng trên vùng đất Thủy Chân Lạp để từ đó di chuyển về phía Nam với phương thức “tàm thực”. Quốc vương Chân Lạp còn thuận theo lời xin của Bà cho lưu dân Việt được võ trang để tự vệ trên vùng đất mới khai phá. Bà cũng đã xin phép vua Chey cho thành lập hai sở thuế ở Prey Nokor (Sài Gòn, tức vùng Chợ Lớn ngày nay) và Kas Krobey (Bến Nghé, tức Sài Gòn ngày nay)
 để thu thuế hàng hóa của người Việt qua lại buôn bán nơi đây. Sự kiện này trong Biên niên sử chép tay của Chân Lạp ghi rõ: “Sứ thần của chúa Đàng Trong mang đến quốc vương Chân Lạp Chey Chetta II một bức thư trong đó chúa Đàng Trong ngỏ ý muốn mượn xứ Prei Nokor và Kas Krobei của Chân Lạp để lập các trạm thuế thương chính”
 trong thời gian 5 năm
. “Sau khi tham khảo ý kiến các quan thượng thư, Chey Chetta II thuận theo yêu cầu của chúa Đàng Trong và gửi cho ông này một bức thư cho biết ông chấp nhận điều mà chúa Đàng Trong yêu cầu”
. Sau khi được vua Chey Chetta chấp thuận, chúa Nguyễn lệnh cho các quan thương chính đến đóng trụ sở ở hai nơi đó để tiến hành việc thu thuế thương chính
. Vấn đề này đã được các sử gia người Pháp quan tâm và phản ánh rõ trong các công trình nghiên cứu của mình: G. Maspéro sau khi tham khảo kỹ Biên niên sử Khơmer đã viết trong cuốn L’Empire Khơmer (Đế quốc Khơmer) rằng, “Vị vua mới lên ngôi là Chey Thetta II cho xây một cung điện tại Oudong, ở đây ông làm lễ thành hôn với một công chúa con vua An Nam. Bà này rất xinh đẹp, về sau có ảnh hưởng lớn đến vua. Nhờ bà mà một phái đoàn An Nam đã xin và được vua Chey Thetta II cho lập thương điếm ở miền nam Cao Miên, nơi này nay gọi là Sài Gòn”
. J. Moura trong Royaume du Cambodge cho biết: “Tháng 3 năm 1618, Prea Chey Chetta được phong vương với tước hiệu Somdach Prea Chey Chessda Thiréach Réaméa Thupphdey Barommonpit. Lúc đó vua An Nam gả một người con gái cho vua Cao Miên. Công chúa này rất đẹp, được nhà vua yêu mến và lập làm hoàng hậu tước hiệu Somdach Prea Preaccac Vodey Prea Voreac Khsattey”
. Hay Henri Russierkhẳng định vai trò của Ngọc Vạn trong Histoire sommaire du Royaume de Cambodge rằng, “Chúa Nguyễn lúc bấy giờ rất vui mừng thấy Cao Miên muốn giao hảo bèn gả công chúa cho vua Cao Miên. Công chúa xinh đẹp và được vua Miên yêu quý vô cùng... Năm 1623, sứ bộ Việt từ Huế đến Oudong yết kiến vua Cao Miên, dâng ngọc ngà châu báu, xin người Việt được khai khẩn và lập nghiệp tại miền Nam... Hoàng hậu xin chồng chấp thuận và vua Chey Chetta đã đồng ý”
. A. Dauphin Meunier cũng viết trong Le Cambodge những dòng tương tự: “Năm 1623, Chey Chettha, người đã cưới công chúa Việt Nam, được triều đình Huế giúp đỡ để chống lại quân Xiêm... Một sứ bộ Việt Nam đã tới bảo đảm với Chey Chetta về sự ủng hộ của triều đình Huế. Sứ bộ xin phép cho dân Việt Nam tới lập nghiệp Việt Nam tới lập nghiệp ở các tỉnh phía Đông Nam Vương Quốc. Vua Cao Miên cho phép lập một phòng thu thuế tại Prey Kôr để tài trợ việc định cư”
.

Nguyễn Văn Quế trong Histoire des Pays de L’union Indochinoise một lần nữa khẳng định: “Chey Chetta II dời đô từ Lovéa Em đếu Oudong năm 1620 và cưới công chúa Việt Nam được phong làm hoàng hậu và rất được yêu quý nhớ đức hạnh và vẻ đẹp mỹ miều. Vì đã giúp đỡ cho vua Cao Miên chống lại những cuộc xâm lăng của Xiêm nên chúa Sãi mới xin vua Cao Miên cho phép những người Việt di cư vào Nam được khai khẩn đất đai, trồng trọt, buôn bán và trả thuế ở Sài Gòn, Biên Hòa và Bà Rịa. Vua Cao Miên chấp thuận đề nghị của nhạc phụ”
,...
Các sở thuế này được xem là chỗ đứng chân thứ hai của người Việt, tạo ra một đầu cầu vững chắc cho chương trình di dân của người Việt vào đất Chân Lạp ngày càng mạnh mẽ hơn. Với danh nghĩa giúp chính quyền Chân Lạp gìn giữ trật tự, chúa Nguyễn còn phái tướng lĩnh đem quân đến đóng đồn ở Prey Nokor, thực chất là nhằm bảo vệ cho lưu dân khai khẩn làm ăn ở vùng đất từ mới từ Bà Rịa (Mô Xoài) đến Sài Gòn (Chợ Lớn).

Có thể nói, sự sắp đặt của Ngọc Vạn đã tạo ra những cơ sở ban đầu một cách chắc chắn cho công cuộc Nam tiến của chúa Nguyễn, để đến năm 1698, khi hội đủ những điều kiện cần thiết, chúa Nguyễn Phúc Chu cử Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược, kê biên sổ đinh và lập nên phủ Gia Định, đơn vị hành chính đầu tiên của Đại Việt trên đất Chân Lạp với khoảng 40 ngàn hộ, ước lượng khoảng 200 ngàn dân
. 

Như vậy, trong sự nghiệp mở cõi của dân tộc ta trên vùng đất Nam bộ, chính Ngọc Vạn là người đã lập công đầu. 

(Thái hậu Ngọc Vạn trong việc ổn định và phát triển vùng đất Mô Xoài

Trong mối quan hệ thâm tình Miên– Việt, cả hai phía đầu có lợi. Chúa Nguyễn có được vùng đất mới vốn hoang nhàn mà triều đình Chân Lạp từ lâu quản lý lỏng lẻo và không khai thác được gì, đổi lại Chân Lạp đã thoát khỏi sự khống chế của Xiêm. Tất nhiên điều này không mấy dễ chịu đối với Xiêm, vì vậy Xiêm luôn tìm cách khôi phục lại vị thế của mình đối với Chân Lạp và bắt đầu đối phó với Đại Việt Đàng Trong. Năm 1628, vua Chey Chetta II qua đời, tình hình trở nên phức tạp, triều đình Chân Lạp liên tục xảy ra những cuộc tranh chấp ngôi báu đẫm máu giữa các hoàng thân. Đây chính là thời kỳ đầy sóng gió và thử thách đối với người phụ nữ Việt Nam trong hoàng triều Chân Lạp. Thái hậu Ngọc Vạn đã chứng tỏ bản lĩnh của mình trong việc giải quyết những mâu thuẫn của triều đình theo chiều hướng có lợi cho Đại Việt. Nói đúng hơn là hầu như trong việc giải quyết các sự biến cung đình ở Chân Lạp (từ khi Ngọc Vạn về làm dâu trong hoàng tộc cho đến lúc bà qua đời), Ngọc Vạn luôn đóng vai trò quan trọng, và kết quả mang lại thường có lợi cho cả hai phía: hoàng gia Chân Lạp và Đại Việt– Đàng Trong. Để làm được điều đó, trước hết Ngọc Vạn phải khẳng định được vị thế và uy tín của mình đối với hoàng tộc, kể cả đối với những người không quan hệ máu mủ, thậm chí cả những thế lực vốn trước đó không mấy thiện cảm với bà. Suốt thời gian dài, Ngọc Vạn đã vượt qua những đau buồn, mất mát và sự cô đơn để làm nên đại sự. 

Như đã nói trên, năm 1628, vua Chey Chetta II băng hà, chính trường Chân Lạp biến động dữ dội vì việc tranh đoạt ngôi vua. Con của Chey Chetta II và Ngọc Vạn là Chau Ponhea To lên kế vị vua cha, chú là Préah Outey làm Phụ chính. Chau Ponhea To làm vua chỉ mới hai năm thì bị Preah Outey giết chết (1630)
. Sau đó con thứ hai của Chey Chetta II lên ngôi với vương hiệu là Ponhea Nou (1630 - 1640). Năm 1640, Ponhea Nou đột ngột băng hà, Phụ chính Préah Outey liền đưa con mình lên ngôi tức quốc vương Ang Non I (1640 - 1642). Ang Non I cũng chỉ làm vua được hai năm thì bị người con thứ ba của Chey Chetta II là Chau Ponhea Chant (mẹ người Lào) dựa vào một số người Chăm và người Mã Lai, giết chết cả Prah Outey và Ang Non I để giành lại ngôi vua. Đó là ông vua mà sử ta thường gọi là Nặc Ông Chân (1642 - 1659). Nặc Ông Chân cưới một cô gái người Mã Lai làm hoàng hậu và theo đạo Hồi làm cho tình hình càng trở nên phức tạp. 


Năm 1658, con của Preah Outey là So và Ang Tan dấy binh chống lại Ông Chân nhưng thất bại, hai người này tìm đến nương náu với bà Ngọc Vạn. Biên niên sử Chân Lạp ghi lại sự kiện này như sau: “Năm 1658, hai vị hoàng thân Sô và Ang Tan, con vua Prah Outey đã thoát nạn lúc Quốc vương Ponhea Chan tàn sát gia đình vị phụ chính 16 năm trước, cầm quân nổi loạn đánh nhà vua. Bị quân triều đình (Chân Lạp) phản công mãnh liệt, hai vị chạy trốn sang cung Hoàng hậu Ngọc Vạn [đúng là Hoàng thái hậu – TT] vợ của tiên vương Chey Chetta II. Hai người nhờ Hoàng hậu xin binh nhà Nguyễn đến giúp khôi phục ngai vàng. Chúa Nguyễn Hiền Vương nhận lời, phái một đạo binh viễn chinh vào tháng 10 năm 1658. Một hạm đội Cao Miên do một vị Hoàng thân chỉ huy chặn đánh đạo quân Việt Nam, bị thua to ở ngoài biển Bà Rịa. Quân nhà Nguyễn tiến vào bắt Quốc vương Ponhea Chan nhốt trong củi sắt đem về tỉnh Quảng Bình. Quốc vương thăng hà ở đấy. Quân Việt Nam đặt Hoàng thân Sô lên ngai vua là Battom Réachéa (1660 – 1675) ta phiên âm là Nặc Nộn”
.


Ngọc Vạn vốn là người hiền lành và có Phật tính nhưng cũng lấy làm bất bình với việc con ghẻ mình lấy vợ người Mã Lai và theo đạo Hồi nên khuyên So và Ang Tan cầu cứu chúa Nguyễn, nhờ chúa Nguyễn can thiệp. Tham cứu thêm Đại Nam thực lục tiền biên của Quốc sử quán triều Nguyễn, được biết, chúa Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần, cháu gọi Thái hậu Ngọc Vạn bằng cô ruột, nhận lời cầu viện của So và Ang Tan theo sự giới thiệu của Thái hậu Ngọc Vạn rồi sai Khâm mệnh dinh Trấn Biên (dinh Phú Yên) Nguyễn Phước Yến, Phó tướng quân Yến Vũ hầu, Tham mưu Minh Lộc hầu, Tiên phong Cai đội Xuân Thắng hầu dẫn 3000 quân đến thành Hưng Phước (bấy giờ là Mô Xoài) bắt Chant vì cớ “phạm biên cảnh”. Sau khi phá được thành rồi tiến vào bắt Nặc Ông Chân bỏ vào cũi đem về Quảng Bình nạp cho chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn ra dụ xá tội cho Chant và “phong làm Cao Miên quốc vương, luôn phải giữ đạo phiên thần, thường xuyên phải triều cống, không được xâm lấn cư dân ở ngoài biên, rồi sai quan binh hộ tống cho về nước”
.


Tuy có vài chi tiết chép khác với sử Việt, song Biên niên sử Chân Lạp cơ bản làm rõ vai trò của Thái hậu Ngọc Vạn trong việc giải quyết những bung xung trong hoàng tộc Chân Lạp cũng như mối quan hệ giữa Chân Lạp với chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Năm sau (1659), Nặc Ông Chân chết, chúa Nguyễn phong Ponhéa So làm vua Chân Lạp, hiệu là Batom Reachea (1660 - 1672). Từ đó, lưu dân Việt đến Mô Xoài (Bà Rịa) và Biên Hòa ngày càng đông. Ban đầu người Việt sống xen lẫn với người Khmer, khai khẩn đất đai lập ruộng vườn sinh sống. “Người Cao Miên rất khâm phục uy đức của triều đình, họ đem nhượng đất ấy rồi kéo nhau tránh đi nơi khác, chẳng dám tranh chấp điều gì”
. “Từ đó, các vua thuộc dòng chính nước Chân Lạp chịu làm phiên thuộc của xứ Đàng Trong nước Đại Việt. Mỗi lần có sự tranh chấp nội bộ ở triều đình Chân Lạp, phe nổi loạn chạy sang cầu viện Xiêm La, còn phe chính thống chạy sang nhờ sự giúp đỡ của chúa Nguyễn”
.

Năm 1672, quốc vương Batom Reachea bị một người vừa là rể vừa là cháu là Chey Chetta III giết, em là Ang Tan chạy sang cầu cứu chúa Nguyễn. Nhưng ngay sau đó Chey Chetta III cũng bị người của Nặc Ông Chân giết. Ang Chei (1673-1674) con trai đầu của vua Batom Reachea, sử ta gọi là Nặc Ông Đài lên ngôi. Ông Đài cho đắp thành lũy ở địa đầu Mô Xoài, nhờ Xiêm cứu viện để chống lại chúa Nguyễn. Quân chúa Nguyễn phản công đánh bại, Nặc Ông Đài chạy trốn vào rừng và bị đồng đảng giết chết. Ang Tan cũng bệnh chết, giao binh quyền cho Ang Non, tức Nặc Nộn, đóng ở Oudong. Em Ông Đài là Ang Saur, sử ta gọi là Nặc Thu đánh đuổi quân Việt và Nặc Nộn chạy sang Sài Côn. Nặc Thu lên ngôi vua hiệu là Chey Chetta IV, được chúa Nguyễn phong vương, còn Nặc Nộn
 được chúa Nguyễn phong là Obareach mà sử ta gọi là Nhị vương đóng ở Sài Côn (khu vực gò Cây Mai).

Sau hơn 50 năm tồn tại trong chốn vàng son đầy máu lửa ở Oudong Chân Lạp, Thái hậu Ngọc Vạn đã theo Nặc Ông Nộn về Sài Côn, rồi lui về sống ở Bà Rịa. Tương truyền, nơi đây bà cho lập chùa Gia Lào (còn gọi là chùa Bửu Quang ở trên núi Chứa Chan, thuộc tỉnh Đồng Nai), rồi ẩn tu cho đến cuối đời mình.

Thời gian này cả Chính vương Nặc Thu và Đệ nhị vương Nặc Nộn đều tỏ ra cung thuận với chúa Nguyễn. Khi chúa Nguyễn băng hà, cả hai vương đều cử quan lại đến viếng tang.Tuy nhiên, Nặc Nộn tìm cách giành lại ngôi vua và cả hai phe luôn tìm cách loại trừ nhau. Hoàng cung Chân Lạp liên tục diễn ra nhiều cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu và đó cũng chính là “cơ hội” để chúa Nguyễn “ra tay”, để cả vùng đất Nam bộ thuộc về Đại Việt, để công cuộc mở cõi về phương Nam được hoàn thành.
3. Đôi điều suy ngẫm

- Trong quá trình tạo dựng cơ nghiệp ở Đàng Trong, các chúa Nguyễn luôn phải đối đầu với thế lực họ Trịnh ở phía Bắc, vì vậy, các vị chúa ở Thuận Quảng phải thường xuyên tăng cường thế lực của mình một cách toàn diện. Chúa Tiên Nguyễn Hoàng ra đi với lời di huấn để lại cho Nguyễn Phúc Nguyên: phải ra sức xây dựng Thuận Quảng thành “cơ nghiệp muôn đời” cho họ Nguyễn.

Nguyễn Phúc Nguyên đã thực hiện đúng tâm nguyện của cha, bằng những chính sách tiến bộ, thức thời và hợp lòng dân để biến Thuận Quảng ngày càng phát triển nhanh chóng, ngày càng mở rộng về phía Nam. Để giúp Phúc Nguyên hoàn thành sứ mệnh cao cả mà tiên chúa giao cho, hai người con gái Ngọc Vạn và Ngọc Khoa đã góp phần đắc lực bằng hai cuộc “hôn nhân chính trị”. Đầu thế kỷ XIV, để cưới Huyền Trân, Chế Mân đã dâng hai châu Ô, Lý cho nhà Trần để làm sính lễ. Đầu thế kỷ XVII, khi gả Ngọc Vạn cho Chey Chetta, quốc vương Chân Lạp và Ngọc Khoa cho Po Rome, quốc vương Cham Pa, chúa Sãi Phúc Nguyên không nhận được quà sính lễ “hoành tráng” như vua Trần Anh Tông, nhưng ngược lại, chúa Nguyễn đã có được những điều kiện vô cùng quý báu để thực thi ý tưởng mở cõi về phương Nam mà bấy giờ trong tư duy của ông đã trở thành chiến lược. 

Cuộc nhân duyên Ngọc Khoa – Po Rome tạo điều kiện để chúa Nguyễn tích hợp phần đất còn lại của Champa, cuộc hôn phối Ngọc Vạn – Chey Chetta đưa người Việt vào vùng đất Thủy Chân Lạp đầy tiềm năng và hứa hẹn. Rõ là “nước mắt má hồng đã tô thắm cho từng dải đất biên cương” như người xưa từng ghi nhận. Điều đáng nói là, tuy có ý hướng mở cõi nhưng chúa Nguyễn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Chính nội tình đất nước Chăm-pa, Chân Lạp và mối quan hệ khu vực lúc bấy giờ đã đặt vào tay Phúc Nguyên những chiếc “chìa khóa vàng” để mở toang cánh cửa. 

Nếu như Ngọc Khoa đến với Po Rome, làm dâu Chăm-pa, một nước láng giềng quá gần gũi, thì Ngọc Vạn lại phải trải một dặm dài về làm dâu Chân Lạp, một vương quốc khá xa xôi, cách trở, lạ lẫm và đầy thử thách. Sắc đẹp, nết na, sự thông minh, khéo léo,… và tấm lòng yêu nước đã tạo nên bản lĩnh phi thường giúp Ngọc Vạn vượt qua muôn vàn sóng gió, thử thách nghiệt ngã để mang lại cho Đại Việt và cả Chân Lạp nữa những sự ổn định và phát triển. Với cuộc nhân duyên của Ngọc Vạn, chúa Sãi Phúc Nguyên không phải đợi đến khi hoàn thành việc tích hợp Chăm-pa mới tính tới Chân Lạp mà rõ ràng, chúa Nguyễn đã có điều kiện để với tay vào tận Mô Xoài để tiến hành khai mở đồng thời cả hai khu vực, một gần, một xa.

Công lao và sự nghiệp của Ngọc Vạn đối với Đại Việt là hết sức to lớn. Các nhà viết sử nước ngoài, nhất là người Pháp và cả một vài người Việt, khi viết sử Campuchia đã xác định rõ vai trò của Hoàng hậu– Hoàng thái hậu Ngọc Vạn trong sự nghiệp Nam tiến của dân tộc ta.Vậy mà phải hơn hai thế kỷ sự kiện này mới được sử ta ghi nhận và làm rõ
. Thật đáng tiếc! Nhưng, dẫu muộn vẫn còn hơn không. Hậu thế đã ghi danh công nghiệp của các chúa Nguyễn bằng nhiều cách. Thiết nghĩ, chúng ta hãy thể hiện lòng tri ân hai nàng công nữ Ngọc Vạn – Ngọc Khoa bằng những việc làm cụ thể, chẳng hạn một đền thờ hay một con đường mang tên Ngọc Vạn, Ngọc Khoa ở Nam bộ, Nam Trung bộ chăng (!). Thiết nghĩ, điều đó không có gì khó và thật sự rất xứng đáng! Vào thế kỷ trước, đã có nhiều người cảm khái trước sự hy sinh của hai nàng công nữ mà không ngại viết lên những bài thơ ca ngợi, chẳng hạn Á Nam Trần Tuấn Khải (1895 - 1983) đã làm bài thơ Cảm Vịnh Hai Bà Ngọc Vạn, Ngọc Khoa để ca ngợi công ơn mở cõi to lớn của hai nàng công nữ con gái Phúc Nguyên hay trong sách Biên Hòa sử lược toàn biên của Lương Văn Lựu có dẫn bài thơ của Tân Việt Điểu ca ngợi công nghiệp của hai nàng công nữ này
,... Tiếc là cho đến nay, khi nhắc đến cái tên Ngọc Vạn đầy thân thương và kính quý đó, không ít người vẫn còn ái ngại, né tránh, vì cho rằng đây là vấn đề “nhạy cảm” (!)

- Mô Xoài là vùng đất đầu tiên mà cuộc nhân duyên Ngọc Vạn – Chey Chetta II mang lại cho người Việt ở phương Nam. Có thể nói, quá trình chuyển hóa từ một vùng hoang sơ trở thành môi sinh trù phú của người Việt trên vùng đất Mô Xoài gắn chặt với cuộc đời Ngọc Vạn, mang hơi thở của Ngọc Vạn với thời cuộc. Có thể cảm nhận một điều rằng, đất Mô Xoài xưa, Bà Rịa – Vũng Tàu nay, trong từng mạch rừng, con suối, ngọn núi, dòng sông, con đường, ngọn cỏ,… vẫn rưng rức kể về người con gái năm xưa đã vì nước non mà “ngàn dặm” đến đây để làm nên đại nghiệp cho dân tộc.

Hơn bất kỳ nơi đâu trên đất nước này, người dân Bà Rịa- Vũng Tàu, trong những nội dung giáo dục truyền thống của địa phương mình, không thể không nói đến Công nữ Ngọc Vạn với lòng tri ân và sự ngưỡng mộ sâu sắc.

- Cho đến nay, hậu thế đã vinh danh Công nữ Ngọc Vạn một cách xứng đáng. Tuy nhiên, có quá nhiều sự kiện và nhân vật lịch sử xung quanh cuộc đời bà, sử sách vẫn còn bất nhất, thậm chí trái ngược nhau. Thiết nghĩ, đây là vấn đề cần có sự đầu tư của các nhà khoa học trong và ngoài nước, nhất là những người con dân xứ Mô Xoài cần có thêm những việc làm thiết thực. Người viết bài này mong muốn có thêm nhiều sử liệu đáng tin cậy để đối chiếu, xác minh làm rõ những vấn đề liên quan. Rất mong được các bậc thức giả, các nhà nghiên cứu chia sẻ.

VAI TRÒ CỦA CHÚA NGUYỄN ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC KHAI PHÁ VÀ BẢO VỆ XỨ MÔ XOÀI THẾ KỶ XVII

Trần Nam Tiến(
1. Từ thế kỉ XVI, do sự can thiệp của Xiêm, triều đình Chân Lạp bị chia rẽ sâu sắc và dần bước vào thời kì suy vong, hầu như không có điều kiện quan tâm đến vùng đất còn ngập nước ở phía đông và trên thực tế đã không đủ sức quản lý vùng đất này. Trong bối cảnh đó, nhiều cư dân Việt từ đất Thuận Quảng đã theo đường biển di cư vào Nam để khai khẩn đất hoang, lập làng sinh sống. Sang thế kỷ XVII, sự thất bại của Chân Lạp trước phong kiến Xiêm La xuất phát từ nội lực suy yếu mà cụ thể là nội bộ triều đình rối ren đã dẫn đến các cuộc chiến tranh quyền đoạt vị xảy ra liên tục. Chân Lạp do đó ngày càng suy yếu, buộc phải phụ thuộc vào các thế lực bên ngoài để tồn tại. Chính bối cảnh đó đã tạo điều kiện cho chúa Nguyễn có điều kiện gây ảnh hưởng ngày càng sâu vào chính trường Chân Lạp. Vua Chey Chettha II, lên ngôi từ năm 1618, là vị vua đầu tiên của Chân Lạp tìm cách kết thân, dựa vào sức mạnh của Đại Việt để chống lại phong kiến Xiêm. 

Năm 1620, theo lời cầu hôn của vua Chey Chetta II, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã quyết định gả công nương Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp. Công nương Ngọc Vạn trở thành Hoàng hậu nước Chân Lạp với tước hiệu là Somdach Prea Peaccayo dey Preavoreac.Jean Moura trong Le Royaume du Cambodge đã viết về sự kiện này như sau:  “Tháng 3 năm 1618, Prea Chey Chessda được phong vương với tước hiệu Somdach Prea Chey Chetta Thiréach Réaméa Thupphdey Barommonpit. Lúc đó vua An Nam gả một người con gái cho vua Cao Miên. Công chúa này rất đẹp, được nhà vua yêu mến và lập làm hoàng hậu tước hiệu Somdach Prea Preaccac Vodey Prea Voreac Khsattey”
. Vốn xinh đẹp, nên công nữ Ngọc Vạn được vua Chey Chetta II rất yêu quý. Do đó những người Việt theo công nương Ngọc Vạn sang Chân Lạp đều được nhà vua cử giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình Chân Lạp, cũng như cho nhiều người Việt lập hãng xưởng và buôn bán ở gần kinh đô. 

Trên cơ sở mối quan hệ này, năm 1623, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã cử một sứ bộ, đem theo thư cùng nhiều tặng phẩm, tới kinh đô Oudong để tỏ tình thân hữu và bảo đảm sự ủng hộ của triều đình Huế. Trong quốc thư, chúa Nguyễn cũng đã đề nghị vua Chân Lạp cho lập một đồn thuế ở Prei Kor (tức vùng Sài Gòn) và lập một dinh điền ở Mô Xoài (khu vực Bà Rịa ngày nay)
. Nhờ sự vận động của hoàng hậu Ngọc Vạn, nên cả hai đề nghị của chúa Nguyễn đều được vua Chân Lạp chấp thuận. Và khu dinh điền ở Mô Xoài được xem là khu dinh điền chính thức đầu tiên của người Việt trên đất Chân Lạp. Để có được sự chấp nhận của phía Chân Lạp, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyễn đã hai lần đưa quân sang Chân Lạp giúp con rể (vua Chey Chetta II) đẩy lui quân Xiêm sang xâm lược. Như vậy, việc lập một dinh điền ở Mô Xoài đã góp phần quan trọng tạo nên một địa điểm tụ cư cho cư dân Việt trong quá trình Nam tiến. 

Có thể thấy, cuộc hôn nhân giữa vua Chân Lạp Chey Chetta II và công nương Ngọc Vạn mặc dầu không được sử nhà Nguyễn ghi chép vì một lý do nào đó. Nhưng xét thực tế thì đây là một cuộc hôn nhân mang màu sắc chính trị, có tầm quan trọng đặc biệt đối với lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Cuộc hôn nhân này đã đáp ứng nhu cầu cho cả hai phía: Chân Lạp cần có sự “bảo hộ” của chúa Nguyễn để tránh khỏi sự tấn công tiêu diệt của vương quốc Xiêm. Chúa Nguyễn cần có chỗ đứng ở phía Nam, đẩy mạnh sự khai phá của lưu dân Việt trên mảnh đất khô cằn và thấp trũng mà từ lâu người Chân Lạp vẫn bỏ hoang, đồng thời tạo nên sự ổn định mặt phía Nam để rảnh tay lo đương đầu với thế lực Trịnh ở phía Bắc... Trong quá trình này, việc chúa Nguyễn xác lập được ảnh hưởng ở vùng Mô Xoài –  nơi lưu dân Việt đã có mặt khai phá, lập làng từ trước, được xem là một thành công quan trọng trong quá trình Nam tiến của dân tộc Việt. 

Theo sử sách ghi lại, từ đầu thế kỷ XVII, đã có nhiều nhóm cư dân Việt ở Đàng Trong có mặt khai khẩn đất đai, làm ruộng rẫy ở khu vực Đông Nam bộ. Những địa điểm dừng chân đầu tiên là cửa sông Ray, vùng biển Phước Hải, cửa Lấp, cửa sông Dinh… Như vậy, vùng đất Bà Rịa -Vũng Tàu ngày nay là địa bàn người Việt đến cư ngụ khá sớm  so với những nơi khác ở Đông Nam bộ vì lưu dân Việt vào Nam chủ yếu bằng đường biển. Vùng đất này lúc bấy giờ được gọi là xứ Mô Xoài (có tài liệu gọi là Mỗi Xoài, Mỗi Xuy). Mô Xoài là địa danh xưa chỉ vùng đất thuộc làng Long Hương, Phước Lễ, Long Kiên, Long Xuyên (thuộc thị xã Bà Rịa ngày nay), nơi địa đầu của lớp cư dân người Việt đặt chân khai phá vùng đất Nam bộ
. Nguyễn Cư Trinh đã từng khẳng định về vai trò của xứ Mô Xoài trong cuộc khai phá vùng đất Nam bộ lúc bấy giờ: “Khi xưa mở mang phủ Gia Định, tất phải trước mở đất Hưng Phúc, rồi đến đất Đồng Nai, khiến cho quan dân đông đủ, rồi sau mới tới Sài Gòn…”
. “Đất Hưng Phúc” mà Nguyễn Cư Trinh nhắc đến ở trên còn được gọi là Hương Phước, chính là xứ Mô Xoài (vùng Bà Rịa ngày nay). Có thể nói, vùng Mô Xoài (Bà Rịa) giữ vị trí quan trọng trong công cuộc khai phá vùng đất Nam bộ, là nơi mở đầu cho cuộc khẩn hoang, là nơi định cư, lập nghiệp đầu tiên của người Việt, và là bàn đạp để mở mang ra toàn cõi Nam bộ.

2. Sau cái chết của Chey Chetta II vào năm 1628 nội bộ giới cầm quyền Chân Lạp bị chia rẽ sâu sắc. Nhiều cuộc chiến giữa các phe phái đã diễn ra với sự trợ giúp quân sự của một bên là quân Xiêm, một bên là quân Nguyễn. Trong những cuộc can thiệp vào giúp cho Chân Lạp chống lại các thế lực thân Xiêm, chúa Nguyễn phần lớn đều giành phần thắng. Do đó, ảnh hưởng của chúa Nguyễn đối với triều đình Chân Lạp là rất lớn. Có thể nói, những cuộc chiến ấy chẳng những không ảnh hưởng đến việc người Việt tiến hành khai phá những vùng đất hoang hóa ở đồng bằng sông Cửu Long, mà trái lại, còn tạo điều kiện thuận lợi cho chúa Nguyễn thiết lập quyền kiểm soát chính thức của mình trên những vùng đất cư dân Việt đã dựng nghiệp. Lúc bấy giờ, vùng đất Mô Xoài vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình trung chuyển của cư dân Việt từ vùng Thuận Quảng xuống các vùng khác ở Nam bộ.

Năm 1658, một cuộc chiến tranh giữa hai nước diễn ra. Theo sử Chân Lạp, năm 1658, hai hoàng thân của vương triều Chân Lạp là Sô và Ang Tan - con của Prah Outey nổi loạn đánh lại vua Nặc Ông Chân. Bị phản công mạnh liệt, hai hoàng thân này chạy trốn trong cung Hoàng thái hậu Ngọc Vạn. Vốn bất bình với việc Nặc Ông Chân lấy vợ người Mã Lai và theo Hồi giáo, hay sâu xa hơn là muốn tạo điều kiện để Đại Việt can thiệp vào việc Chân Lạp, bành trướng thế lực trên dải đất mà ông cha đã lưu ý, bà khuyên So và Ang Tan xin chúa Nguyễn giúp đỡ 
. 

Chúa Nguyễn bấy giờ là Nguyễn Phúc Tần (1648-1687) tuy còn phải lo đối phó với họ Trịnh ở phía Bắc, nhưng vì quyền lợi của dân Việt ở miền Nam và muốn gia tăng ảnh hưởng ở Chân Lạp nên khi nhận được sự thỉnh cầu giúp đỡ của hai vị hoàng thân này đã nhanh chóng phái một đạo quân do Tôn Thất Yến chỉ huy, viễn chinh sang đánh xứ Mô Xoài vào tháng 10 - 1658. Quân Chân Lạp do vua Nặc Ông Chân chỉ huy xây đồn lũy, đóng quân ở vùng Mô Xoài chống lại quân đội chúa Nguyễn. Kết quả của chiến: vua nước Chân Lạp là Nặc Ông Chân bị bắt, nhốt vào cũi sắt giải về Đại Việt (Quảng Bình). Năm 1659, Nặc Ông Chân chết ở đó. Chúa Nguyễn đưa hoàng thân Sô lên ngôi vua Chân Lạp, tước hiệu là Batom Reachea (1660 - 1672)
. Nhờ sự giúp đỡ của chúa Nguyễn mới đánh bại Ông Chân và được lên ngôi trị vì, quốc vương Batom Reachea trả ơn bằng cách ký hòa ước nhận triều cống chúa Nguyễn hàng năm và cho những người Việt định cư trong lãnh thổ Chân Lạp được làm chủ phần đất khai hoang và hưởng quyền lợi ngang hàng với người Miên
. 

Trong khi đó, nói về sự kiện này, Đại Nam thực lục tiền biên lại ghi nhận cuộc chiến năm 1658 hoàn toàn theo một nguyên nhân khác: “Tháng 9 năm Mậu Tuất (năm 1658), Vua nước Chân Lạp là Nặc Ông Chân (Chan Ramathipati) xâm lấn biên thùy. Dinh Trấn Biên báo lên. Chúa sai phó tướng Trấn Biên là Tôn Thất Yến, cai đội là Xuân Thắng, tham mưu là Minh Lộc (hai người đều không rõ họ) đem 3.000 quân đến thành Hưng Phúc
 đánh phá được, bắt Nặc Ông Chân đưa về. Chúa tha tội cho và sai hộ tống về nước, khiến làm phiên thần hàng năm nộp cống”
. Sự kiện này được Trịnh Hoài Đức mô tả kỹ hơn khi viết về Cương vực (tập Trung, Quyển III): “Gia Định xưa nguyên là đất của Chân Lạp (nay là nước Cao Miên, có biệt danh Thủy Chân Lạp và Lục Chân Lạp), đất ruộng phì nhiêu, có địa lợi sông, biển, cá muối và lúa, đậu rất nhiều. Các tiên hoàng đế triều ta chưa rảnh để mưu tính việc xa nên tạm để đất này cho Cao Miên ở, nối đời làm Phiên thuộc ở miền nam, triều cống luôn luôn. Đến đời vua Thái Tông Hiếu Triết hoàng đế năm thứ 11 Mậu Tuất (1658), tháng 9 (tức Lê Thần Tông niên hiệu Vĩnh Thọ nguyên niên, Thanh Thuận trị năm thứ 14) vua nước Cao Miên là Nặc Ong Chân xâm phạm biên cảnh (Ghi chú: Người Cao Miên không có họ, con cháu nhà vua đều xưng là Nặc Ong, Chăn là tên người, mà mạng danh thì lấy chữ tốt đẹp, tuy ông cháu cùng tên mà không kiêng cữ. Nước ta có gửi văn thư cho nước ấy thì xưng là Cao Miên Quốc vương Nặc Ong (mỗ), là lấy tên của vị con vua nước ấy mới được phong mà gọi. Còn như vương tước nước ấy tự xưng thì có 11, 12 chữ đến 23, 24 chữ tùy ư dùng chữ tốt đẹp chứ không định lệ). Khâm mạng dinh Trấn Biên (Ghi chú: khi đầu khai thác, phàm những chỗ đầu biên giới gọi tên là Trấn Biên, xét Trấn Biên đây tức là trấn Phú Yên ngày nay), Phó tướng Yến Vũ hầu, Tham mưu Minh Lộc hầu và Tiên phong Cai đội Xuân Thắng hầu đem 3 ngàn binh đi trong 2 tuần đến thành Mỗi Xuy (hay Mô Xoài) nước Cao Miên, đánh phá kinh thành và bắt được vua nước ấy là Nặc Ong Chân giải về hành tại dinh Quảng Bình. Vua dụ cho tha tội, rồi phong Nặc Ong Chân làm Cao Miên quốc vương, cho được giữ đạo phiên thần, lo bề cống hiến, không được xâm nhiễu dân sự ở ngoài biên cương, rồi khiến quan binh hộ tống về nước”
.

Nhìn từ góc độ bối cảnh lịch sử - xã hội của Chân Lạp lúc bấy giờ, nguyên nhân “Chân Lạp xâm phạm biên cảnh” của chính quyền Đàng Trong dẫn đến cuộc chiến năm 1658 vẫn chưa mấy thuyết phục. Nếu lý giải thì góc nhìn này thì có thể hiểu, quân Chân Lạp trú đóng ở Mô Xoài, vốn là vùng đất thuộc “chủ quyền” của chúa Nguyễn, khiến chúa Nguyễn tức giận cho quân tiến đánh để trừng phạt. Như vậy, ngay trong nửa đầu thế kỷ XVII, mặc nhiên các xứ Mô Xoài (Bà Rịa), Đồng Nai và Sài Gòn – Bến Nghé (nơi có hai đồn thu thuế từ năm 1623), đã trở thành khu vực biên cảnh của Việt Nam. Phó tướng Tôn Thất Yến đem quan quân dinh Trấn Biên – Phú Yên đến hạ thành Hưng Phước ở Mô Xoài là thi hành một nhiệm vụ an ninh trật tự trên phần lãnh thổ nội thuộc, dẫu chưa chính thức đặt thành phủ huyện.
Tuy nhiên, dù xuất phát từ lý do nào đi nữa, khi cuộc chiến kết thúc, chúa Nguyễn đã khẳng định ảnh hưởng của mình ở khu vực này, trong đó quyền lợi của lưu dân người Việt ở trên lãnh thổ Chân Lạp, cụ thể là ở vùng Mô Xoài đã được bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ hơn bởi chúa Nguyễn. Trong khi đó, người Khmer vì thói quen không muốn sống chung với lưu dân lạ khác nền văn hóa và có thế mạnh hơn mình nên họ dần dần lánh đi nơi ở khác. Trịnh Hoài Đức đã nói rõ thêm: “Khi ấy địa đầu Gia Định là Mỗi Xuy (hay Mô Xoài) và Đồng Nai (tức nay là Biên Hòa trấn) ấy đã có lưu dân của nước ta đến ở chung lộn với dân Cao Miên khai khẩn ruộng đất. Người Cao Miên rất khâm phục oai đức của triều đình, đem nhượng hết cả đất ấy rồi tránh ở chỗ khác, không dám tranh trở chuyện gì”
. Vùng đất Mô Xoài do đó càng trở nên đông đúc, trù phú, thu hút nhiều lưu dân Việt đến. Một số ở lại Mô Xoài, còn phần lớn sẽ tiếp tục mở rộng việc khai phá xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, cuộc chiến này đã khiến Chân Lạp bắt đầu từ đây trở thành phiên thần của Đại Việt.

3. Sau khi vua Chân Lạp Barom Reachea V chết (1672), tình hình Chân Lạp rối ren trở lại. Lúc bấy giờ, việc tranh giành quyền lực diễn ra giữa vua Nặc Ông Đài và hoàng thân Nặc Ông Nộn. Trong khi Nặc Ông Đài chọn cầu cứu với Xiêm thì Nặc Ông Nộn lại sang cầu cứu với chúa Nguyễn Phúc Tần. Lúc này, cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn đã kết thúc sau một thời gian chiến tranh bất phân thất bại đã quyết định lấy sông Gianh (Quảng Bình) làm ranh giới phân chia lãnh thổ, chấm dứt chiến tranh, rồi rút binh về. Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn một mặt lo củng cố nội bộ, một mặt lo tiến dần vào Nam. Biết Nặc Ông Nộn chọn con đường cầu cứu Đại Việt, Nặc Ông Đài nước Chân Lạp mưu phản, làm cầu phao và xích sắt, đắp thành Nam Vang, nhưng còn sợ vua là Nặc Nộn chưa dám hành động; bèn ngầm cầu viện nước Xiêm La, rồi tiến xuống chiếm Sài Côn. 

Để đối phó với chúa Nguyễn, Ông Đài đắp một lũy đất ở địa đầu Mô Xoài, ngoài trồng tre gai, trong đặt quân đội, tượng binh phòng thủ, thế rất kiên cố, giao cho tướng Bồ Tâm chỉ huy. Lũy có tên gọi là lũy Mô Xoài, hay còn gọi là lũy Phước Tứ, lũy Hưng Phúc, lũy Hương Phước, lũy Bô Tâm. Vì vậy khi Nặc Ông Nộn bỏ chạy sang cầu cứu ở dinh Thái Khang. Chúa Hiền nói rằng: “Nặc Nộn là phiên thần, có việc nguy cấp, không thể không ứng cứu”, “bèn sai Nguyễn Dương Lâm làm thống binh, tướng thần lại thủ hợp là Nguyễn Diên Phái làm tham mưu, Văn Sùng (không rõ họ) làm thị chiến”
 đem binh chia ra làm hai đạo sang đánh Nặc Ông Đài. 

Năm 1674, quân đội chúa Nguyễn do tướng Nguyễn Dương Lâm (còn gọi là Nguyễn Dương) và Cai cơ Nguyễn Diên tiến đánh lũy Mô Xoài của Chân Lạp do tướng Bô Tâm trấn giữ. Quân chúa Nguyễn đánh bại quân Chân Lạp đóng ở đây. Trịnh Hoài Đức đã mô tả sự kiện này như sau: “Lũy Phước Tứ: Ở phía đông trạm Hương Phước, ngang giữa quan lộ
.Trước đây chánh Vương Cao Miên là Sô ngự trị ở thành Vũng Long, Phó vương là Nộn ngự trị ở thành Sài Gòn. Con trưởng của Sô là Bô Tâm không được làm vua, bèn giết cha mà tự lập, rồi sợ Nộn không phục, báo cáo lên triều để đem binh hỏi tội, bèn đắp đồn đất  ở Khu Bích Nam Vang, kết bè nổi giăng dây sắt để tự vệ, lại cầu Tiêm La ứng viện, mưu đánh giết Nộn. Thế Nộn lúc bây giờ bị nguy bức phải chạy qua nương tựa dinh Thái Khang, Bô Tâm bèn chiếm cứ Sài Gòn, mà binh Tiêm không đến, Bô Tâm đắp lũy đất ở địa đầu Mô Xoài, ngoài trồng tre gai, đem binh tượng phòng thủ rất chặt chẽ. Trải hơn một năm thấy binh ta không hề động tĩnh, Bô Tâm trễ nải không phòng bị, binh sĩ tứ tán ra ngoài ruộng nương. Tháng Giêng năm Giáp Dần (1674) đời vua Thái Tôn thứ 27, Trấn thủ dinh Thái Khang là Nguyễn Triều Ðắc đem việc đề đạt lên, tháng 2 vua sai Chủ tướng dinh Thái Khang là Nguyễn Dương xuất chinh, giao cho Nguyễn Diên làm Cai cơ thống lãnh binh tiên phong, phải đi rất mau chóng cả ngày thâu đêm. Tháng 3, Diên Lộc hầu đến trước tại lũy Mô Xoài, nhân chúng không phòng bị xông vào đánh úp, binh sĩ không ai bị sát hại cả; cách 3 ngày bọn chúng nhóm lại vây đánh rất gắt, Diên Lộc hầu đóng cửa lũy không ra ứng chiến, đợi binh Dương Lâm hầu đến bèn hiệp lực ra đánh, binh Cao Miên tan rã, bị tử thương rất đông. Nhân vậy mới gọi tên là lũy “Phước Tứ”
. 

Sau khi thu phục lại xứ Mô Xoài từ phía Chân Lạp, chúa Nguyễn Phúc Tần cho thiết lập lại một Khu dinh điền tại đây để binh lính đồn trú và luyện tập sau các hoạt động quân sự, đồng thời tham gia khai khẩn đất đai và sản xuất nông nghiệp. Mô hình tổ chức này về sau trở thành khá phổ biến dưới thời các vua đầu triều Nguyễn vì tính hiệu quả của nó trong quá trình mở mang bờ cõi về phương Nam. Hiện nay, ở khu vực đình thần Long Phượng thuộc thị trấn Long Điền, dấu vết còn tương đối nguyên vẹn của khu dinh điền Mô Xoài, đó là đoạn bờ lũy phía Bắc và bờ lũy phía Nam, chiều dài mỗi đoạn khoảng hơn 200 mét. Có lẽ, đây là một trong những di tích xưa nhất của người Việt ở vùng đất Đông Nam bộ thế kỷ XVII.

Sau khi đánh bại quân Chân Lạp ở Mô Xoài, quân Chân Lạp đánh úp “phá các lũy Sài Gòn (nay là tỉnh lị Gia Định) và Bích Đôi (Gò Bích), chặt cầu phao và xích sắt, tiến thẳng vây thành Nam Vang. Nặc Ông Đài hoảng sợ chạy chết, Nặc Thu đến quân môn xin hàng. Tin thắng trận báo về, triều đình bàn rằng Nặc Ông Thu là dòng đích thì phong làm vua chính đóng ở thành Long Ức (Udong). Nặc Nộn làm vua thứ nhì, đóng ở thành Sài Gòn, cùng coi việc nước, hằng năm triều cống”
. Như vậy, nguyên nhân chúa Nguyễn đem quân vào Chân Lạp vào năm 1674 là để ứng cứu giúp Nặc Nộn. Kết thúc cuộc chiến năm 1674, Chân Lạp bị chia thành hai khu vực với hai vị vua cai trị: Chính Quốc Vương (đóng ở Udong) và Phó Quốc Vương (đóng ở Sài Gòn). Cả hai đều tỏ ra cung thuận và triều cống Chúa Nguyễn.

Như vậy, có thể xem cuộc hôn nhân giữa vua Chân Lạp Chey Chetta II và công nương Ngọc Vạn là sự kiện chính trị thiết lập mối quan hệ tốt đẹp giữa Chân Lạp và chúa Nguyễn, đồng thời xác lập chủ quyền của chúa Nguyễn ở Mô Xoài, qua đó tạo điều kiện cho quá trình khai phá Mô Xoài được đẩy mạnh, từ đây mở rộng quá trình Nam tiến ra cả vùng Nam bộ. Sau đó, quân Chân Lạp nhiều lần quay lại chiếm Mô Xoài, xây dựng đồn lũy, “xâm phạm biên cảnh” của chúa Nguyễn. Trước thực tế đó, chúa Nguyễn đã hai lần điều quân vào xứ Mô Xoài đánh phạt quân Chân Lạp, bình định xứ Mô Xoài. Lần đầu là năm 1658, do phó tướng Dinh Trấn biên là Tôn Thất Yến chỉ huy và lần sau là năm 1674, do Chủ tướng dinh Thái Khang là Nguyễn Dương (Nguyễn Dương Lâm) chỉ huy, Nguyễn Diên làm tiên phong. Cả hai lần xuất quân, quân chúa Nguyễn đều đại thắng, phá được lũy, chiếm được thành, bắt tướng giặc. Từ đó, xứ Mô Xoài hoàn toàn thuộc về chủ quyền của chúa Nguyễn, quân Chân Lạp không dám xâm phạm biên cảnh nữa. Trên cơ sở đó, xứ Mô Xoài - Bà Rịa tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong công cuộc khai phá vùng đất Nam bộ của lưu dân người Việt, là nơi mở đầu cho cuộc khẩn hoang, là nơi định cư, lập nghiệp đầu tiên của người Việt, là bàn đạp để mở mang toàn cõi Nam bộ.
THƯƠNG CẢNG BÃI XÀU XƯA VÀ NAY

Lê Công Lý*
1. Khái quát kinh rạch miệt Sóc Trăng và rạch Bãi Xàu

Tỉnh Sóc Trăng nằm ở hữu ngạn hạ lưu sông Hậu nên địa hình chủ yếu là các dải giồng đất cát pha xen lẫn các bồn trũng và kinh rạch. Các giồng này chủ yếu nằm dọc theo bờ sông Hậu, càng về phía biển càng mở rộng ra theo đường bờ biển
. Theo các nhà khoa học thì mỗi dải giồng chính là dấu tích của một đê biển tự nhiên trong lịch sử, là giao điểm của sự tranh chấp giữa dòng chảy của sông và thủy triều của biển trong lịch sử hàng chục ngàn năm của quá trình biển tiến rồi biển thoái.
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Bản đồ địa hình đồng bằng sông Cửu Long
Thật vậy, trong quá trình bồi tụ của hệ thống sông Mekong, có những lúc nước sông trên thượng nguồn đổ về lại gặp thủy triều đang lên, dẫn đến xuất hiện một vùng giáp nước rộng lớn, phù sa không trôi được nên lắng đọng tại chỗ, lâu ngày hình thành các giồng. Người Khmer từ lâu đời tập trung cư trú trên các giồng này mà dấu tích ngày nay còn dễ thấy là các ngôi chùa cổ: nơi nào có ngôi chùa Khmer thì hầu như nơi đó là trung tâm của một giồng đất.

Do các giồng có hình cánh cung hướng ra biển, cùng thẳng góc với bờ sông Hậu và nằm xen kẽ với kinh rạch, nên thuận lợi cho tưới tiêu phục vụ trồng trọt và giao thông thủy. Do đó mà hệ thống giao thông thủy khá thông suốt, trong khi giao thông bộ bị gián đoạn bởi hệ thống sông rạch khi công nghệ cầu đường chưa phát triển.

Mặc dù vậy, khi máy móc chưa phát triển thì việc chèo chống ghe thuyền trên sông rạch rất cực nhọc. Do đó người ta phải tận dụng thêm sức gió bằng cách sử dụng buồm và tận dụng sức nước bằng cách nhờ con nước xuôi đẩy ghe thuyền đi. Trong khi việc sử dụng buồm mắc nhiều hạn chế thì việc di chuyển nhờ sức nước lại tỏ ra hiệu quả hơn trên mọi tuyến sông rạch vì tuyến nào cũng có hai con nước mỗi ngày. Bởi vậy mà ngày trước khách thương hồ rất quan tâm tới con nước: “Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi…”, “Nước ròng chảy thấu Nam Vang”... là câu hát dạt dào tâm tình sông nước; “Đi cho kịp con nước” là câu nói cửa miệng của không chỉ khách thương hồ mà của cả cư dân ở đồng bằng sông Cửu Long.

Mỗi con nước kéo dài 12 tiếng đồng hồ, gồm 6 tiếng “nước lớn” và 6 tiếng “nước ròng”. “Nước lớn” là nước thủy triều chảy từ biển vào, cộng với lưu lượng từ thượng nguồn đổ về khiến lượng nước trở nên tràn đầy, chảy ngược vào các kinh rạch nhỏ. Khi nước lớn đến đỉnh điểm (gọi là “nước đầy”) thì bắt đầu ròng, tức là chảy ra sông lớn để đổ ra biển và sông rạch cạn dần. Do đó, thông thường ghe thuyền đi nương theo con nước thuận chỉ tối đa là 12 tiếng đồng hồ một ngày đêm, vì 12 tiếng còn lại nếu cố đi thì phải bơi ngược dòng nước rất vất vả. Đó chính là trở ngại lớn nhất của giao thông thủy.

Để khắc phục trở ngại đó, người ta chọn lưu thông trên các kinh rạch nối hai luồng nước với nhau, vì trên các tuyến đó sẽ có chỗ “giáp nước”. Giáp nước là chỗ hai luồng nước giao nhau khi nước lớn, xuất hiện ở những kinh rạch nối hai luồng nước với nhau. Khi nước lớn, ghe thuyền xuôi đến chỗ giáp nước thì bị đứng lại, đây là lúc khách thương hồ dừng lại tắm giặt, ăn uống, nghỉ ngơi (chính điều này dẫn đến việc hình thành chợ búa). Khi nước bắt đầu ròng, họ lại tiếp tục xuôi theo dòng nước để lên đường. Lưu thông theo cách này thì suốt thủy trình đều “xuôi chèo mát mái” vì thuận dòng. Các tuyến giao thông thủy chủ đạo Sài Gòn– miền Tây đều là các tuyến có “giáp nước” như: sông Chợ Đệm– Bến Lức, kinh Thủ Thừa, kinh Bảo Định, kinh Bà Bèo, kinh Chợ Gạo, kinh Lấp Vò, kinh Xà No, kinh Cái Sắn… và rạch Bãi Xàu
.

Rạch Bãi Xàu ăn từ sông Hậu (ngay điểm đầu cù lao Dung), tại Vàm Tấn (còn gọi là Vàm Ba– tức vàm Ba Xuyên, nói tắt– hay Đại Ngãi) đến sông Mĩ Thanh. Hơn hẳn bất kì con rạch nào ở đồng bằng sông Cửu Long, rạch Bãi Xàu nối hai luồng nước và lại nằm cách biển chỉ khoảng 20 km, thủy triều chi phối rất mạnh nên càng thuận lợi cho ghe thuyền nương theo con nước. Chỗ giáp nước trên rạch Bãi Xàu nằm ở khoảng giữa của nó: thị trấn Mĩ Xuyên, huyện Mĩ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng ngày nay.

Do là chỗ giáp nước nên nước chảy yếu và tự do phân tán theo địa hình hơn là chảy tập trung theo tuyến chính nên ở khu vực này, rạch Bãi Xàu có độ cong queo và rẽ nhánh cao nhất. Ngày nay còn có thể nhận ra đặc điểm đó nhờ vào hình ảnh rạch Bãi Xàu tạo hình cánh cung mà chợ Mĩ Xuyên hiện nay nằm ở ngay đỉnh điểm của của cánh cung này.

Do rạch Bãi Xàu có từ lâu đời nên – cùng với cả vùng đất này – có rất nhiều tên gọi
. Trước năm 1757, vùng đất này còn thuộc Thủy Chân Lạp nên được gọi là “Bày-chau”, tiếng Việt phiên âm là “Bãi Xàu”. Truyện cổ Khmer kể về sự tích nàng Chanh vốn là cung phi của vua Thủy Chân Lạp, bị vua nghi oan cho quân lính đuổi bắt. Nàng giong thuyền chạy từ sông Hậu, theo rạch Bãi Xàu để chạy ra cửa biển Mĩ Thanh. Đến chỗ giáp nước (thị trấn Mĩ Xuyên ngày nay) nàng dừng lại nấu cơm nhưng cơm chưa kịp chín thì quan quân đã đuổi đến nơi, nàng phải bỏ nồi cơm sống mà chạy tiếp, giữa đường nàng vất hết tư trang, kể cả cái ống nhổ bằng vàng. Khi quan quân đuổi ra tới cửa biển thì nàng cùng đường, phải nhảy xuống sông tự tử. Từ đó sông này được gọi là vàm nàng Chanh, người Việt nói trại thành “Mĩ Thanh”. Chỗ nàng bỏ nồi cơm sống gọi là “Bày-chau” (nghĩa là [xứ] “cơm sống”), chỗ nàng vứt cái ống nhổ gọi là “Cần Tho” (ống nhổ), người Việt nói trại thành “Dù Tho”
.

Năm 1757, khi vua Thủy Chân Lạp nhượng đất này cho chúa Nguyễn Phúc Khoát thì nó được gọi đạo Trấn Di
, đến năm Minh Mạng thứ 16 (1835) đổi là phủ Ba Xuyên (tên chữ Hán của Ba Thắc, tức Bassac – tiếng Khmer nghĩa là “sông Hậu”), thuộc tỉnh An Giang. Chính vì vậy mà trong An Giang toàn đồ
 có vẽ rạch Bãi Xàu và ghi chú là Ba Xuyên giang. Chắc hẳn là con rạch này giữ vị trí rất quan trọng nên mới được mang tên của cả một vùng đất rộng lớn như thế. Theo bản đồ này thì phủ Ba Xuyên có phủ lị đặt tại thôn Hòa Mĩ, tổng Định Khánh, huyện Vĩnh Định, phủ Ba Xuyên, tỉnh An Giang (Xem hình H.2). Do vị thế cửa ngõ giao thương của rạch Bãi Xàu mà tại nơi vàm rạch này ăn ra sông Hậu được triều Nguyễn đặt một đồn tấn thủ chuyên tra xét tàu thuyền, nên gọi là Vàm Tấn.

Sách Đại Nam thực lục (Đệ tứ kỉ, quyển Thủ) ghi nhận: “Phủ hạt Ba Xuyên [thuộc tỉnh An Giang] địa thế giáp liền với 2 huyện Long Xuyên, Kiên Giang (thuộc Hà Tiên), ruộng đất màu mỡ, cái lợi về gạo, muối đứng đầu cả các tỉnh [L.C.L. nhấn mạnh]”
. Đồng thời sách này cho biết chợ Bãi Xàu nằm tại thôn Vĩnh Xuyên
. Thôn này được lập vào thời Thiệu Trị, thuộc tổng Định Chí, huyện Vĩnh Định, phủ Ba Xuyên, tỉnh An Giang
.

Sau khi chiếm ba tỉnh miền Tây (20 – 6 - 1867), thực dân Pháp lập hạt thanh tra Ba Xuyên, đến ngày 15 – 7 - 1867 đổi thành hạt thanh tra Sóc Trăng. Như vậy là thôn Hòa Mĩ (nay là ấp Chợ Cũ, thị trấn Mĩ Xuyên) chính là trung tâm hành chính của cả một vùng rộng lớn cho đến năm 1867, trước cả tỉnh lị Sóc Trăng, đồng thời địa danh hành chính “Ba Xuyên” cũng có trước cả địa danh hành chính “Sóc Trăng”
.

Đến ngày 18 – 4 - 1893, thực dân Pháp sáp nhập một phần làng Hòa Mĩ, một phần làng Thạnh Lợi và toàn làng Vĩnh Xuyên thành làng Mĩ Xuyên, thuộc tổng Định Chí, hạt tham biện Sóc Trăng
. Kể từ đây bắt đầu có tên chợ Mĩ Xuyên, rạch Mĩ Xuyên. Tuy vậy đó chỉ là tên hành chính, còn người dân vẫn gọi là bằng tên Nôm cũ là “miệt Bãi Xàu”, “chợ Bãi Xàu”, “rạch Bãi Xàu”. Chính vì vậy mà ngày 7 – 3 - 1947, thực dân Pháp phải quay lại dùng tên Nôm cũ, lập quận Bãi Xàu thuộc tỉnh Sóc Trăng (đến ngày 1 – 1 - 1950 quận này bị giải thể)
.

2. Thương cảng Bãi Xàu xưa và nay

Thương cảng Bãi Xàu thực chất chính là chợ Bãi Xàu, ban đầu nằm ở địa điểm nay thuộc ấp Chợ Cũ, thị trấn Mĩ Xuyên, cách chợ Mĩ Xuyên hiện nay khoảng 2 km về hướng tây nam. Từ xưa vùng này đã là nơi đô hội của đất Hậu Giang mà người Khmer gọi là Bassac (người Việt gọi là Ba Thắc). Nơi đây có kho bạc của vua Khmer, gọi là “khléang”, từ đó mà có địa danh “Srok Khléang” mà người Việt gọi là Sóc Trăng. 

Do địa thế quan trọng nên năm 1841, thủ lĩnh Sơn Tốt (người Khmer) cấu kết cùng Trần Lâm (người Minh Hương) nổi dậy ở phủ Ba Xuyên, xây đồn bảo tại  chợ Bãi Xàu làm căn cứ. Sau khi Sơn Tốt tử trận, “Trần Lâm lại thu nhặt bọn vô lại người Thanh được vài nghìn tên đóng ở chợ Bãi Xàu (tức phố Vĩnh Xuyên), đắp luỹ giữ hiểm, làm rào tre chắn ngăn ngòi, đường vận lương của quan quân bị ngăn trở. Phong
 đốc các tướng hiệu do đường thuỷ, đường bộ hai mặt đánh ập vào, thắng luôn mấy trận, lại vừa gặp viện binh đến, thừa thắng đuổi theo đến xứ Chế Hưng, bắt sống được tên cừ mục của bọn giặc và đảng khoả 69 đứa đem chém đầu bêu đi các nơi, giết chết được hơn 140 tên. Trần Lâm chạy trốn, quan quân thu hết các thứ tích trữ, đốt hết đồn bảo, bắt được thuyền, bè, khí giới vô kể”
. Đến đầu năm 1842, Trần Lâm tử trận, cuộc nổi dậy kết thúc. Ngày nay tại đây vẫn còn di tích của cái bảo (đồn binh) bằng đất được xây dựng vào năm 1841, nơi mà trước đây có ngôi chợ nhỏ kề bên gọi là chợ Bảo. 
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 An Giang toàn đồ: Rạch Bãi Xàu (Ba Xuyên Giang 巴川江 ở hạ lưu sông Hậu)
Ngoài ra, tại chợ Bãi Xàu (cũ) hiện vẫn còn một số di tích quan trọng khác như Ba Thắc cổ miếu– nơi thờ Neakta Bassac (ông thần Ba Thắc), vị thần bảo hộ cả vùng đất Hậu Giang; chùa Luông Bassac được cất từ năm 1872. 

Theo Sơn Nam trong cuốn Lịch sử khẩn hoang miền Nam thì “Ở vàm Hậu Giang, từ lâu người Miên sống tập trung tại vùng Ba Thắc (Sóc Trăng) trên đất giồng cao ráo, làm ruộng khéo léo, gạo nổi tiếng là ngon
. Thay vì chở lên Sài Gòn, thương gia địa phương đứng ra chịu mối với các ghe buôn từ nước ngoài đến [L.C.L. nhấn mạnh]. Một thương cảng thành hình từ xưa, phỏng đoán là ở vùng Bãi Xàu(Mĩ Xuyên ngày nay) nơi sông Ba Xuyên [tức rạch Bãi Xàu] ăn thông ra Hậu giang. Theo nhật kí của cố đạo Leravaseur vào năm 1768, thì thương cảng này mang tên là Bassac, thành lập ở mé sông [đúng ra là rạch– L.C.L.], nơi đất thấp với nhà lợp lá. Ở đây dùng tiền quan (quan 600 đồng của Việt Nam); một đồng bạc Con ó trị giá 5 quan tức là 3000 đồng. Chợ bán gạo, nhiều loại trái cây, rau, gà vịt, heo. Phải chờ nước lớn ghe thuyền  mới vào được. Thuyền chủ toàn là Trung Hoa, dân ở chợ đa số là người Trung Hoa, quan cai trị là người Cao Miên. Thuyền buôn đều của người Trung Hoa, đậu san sát từ 100 đến 150  chiếc để mua gạo và mua đường”
.
Sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí (đầu thế kỉ XIX) gọi rạch Bãi Xàu là rạch Ba Thắc, [đầu vàm, chỗ tiếp giáp sông Hậu] rộng 30 tầm [76,8m], sâu 1 tầm 2 thước [3,5m]. Từ vàm này đi 1300 tầm [3328m] có phố Trường Tàu nằm bên trái rạch, thuyền buôn nước ngoài hư hỏng vào đây tu bổ, neo đậu san sát nên mới gọi là Trường Tàu
. Ở đây người Kinh, người Hoa, người Miên sống lẫn lộn, phố xá liền nhau. Thủ sở đạo Trấn Di nằm bên phải [bờ tây] của con rạch này. Cách vàm 14336 tầm [36700m] đến rạch Sóc Trăng, [đi thêm] 1800 tầm [4608m] bên bờ nam đều là ruộng muối, đến ngả ba đường sông, phía bên phải có chợ, tục gọi là chợ Bãi Xàu, ở đây người Kinh, người Hoa, người Miên ở chung lộn, phố xá liền nhau, có đất làm muối để bán, màu muối đen như than rồi đem nung nó lại mịn và rất trắng, tục gọi là muối Ba Thắc
. Bến tàu ngày xưa còn để lại dấu tích là vô số đá cuội còn sót lại, to bằng cái thúng cái cối, vốn là đá khi xưa dùng để neo tàu buồm hoặc để dằn lườn cho dễ lướt sóng khi tàu chở quá nhẹ
.

Như vậy, ngay từ giữa thế kỉ XVIII, Bãi Xàu đã là một thương cảng quốc tế đúng nghĩa, mặc dù còn chút hạn chế do lòng rạch Bãi Xàu hay bị cạn lấp, đòi hỏi phải thường xuyên nạo vét. Yếu tố “quốc tế” này không chỉ thể hiện ở sự hiện diện của các thuyền buôn ngoại quốc mà còn ở các thuyền buôn bản xứ thu mua hàng hoá để chở sang bán ở các nước lân cận, đặc biệt là ở thủ đô Nam Vang (Phnom-pênh) của Campuchia. Sách Đại Nam thực lục ghi nhận: “Thuyền phủ Ba Xuyên chở tạp hóa đi buôn ở Trấn Tây thì đánh thuế theo như lệ (thuyền bè ngang lòng thuyền 7 thước trở lên tiền thuế 7 quan, 6 thước trở lên tiền thuế 6 quan, 5 thước trở lên tiền thuế 5 quan), nếu chở muối, gạo, theo lệ trước mà thi hành”
. Hoạt động mua bán này chắc hẳn thu được rất nhiều lợi nhuận nên chẳng bao lâu sau, cũng triều Minh Mạng đã ra quyết định tăng mức thuế thuyền buôn ở đây: “Thuyền ở Ba Xuyên đi buôn ở Trấn Tây, lệ trước 5 thước tiền thuế 5 quan, 6 thước 6 quan, 7 thước 7 quan. Nay định làm 4 thước trở lên, đều theo lệ đi buôn ở 6 tỉnh, phải thêm 1 phần 3, phàm 4 thước trở lên mỗi lần tiền thuế 2 quan, 5 thước trở lên 4 quan, 6 thước trở lên 6 quan 6 tiền 40 đồng, 7 thước trở lên 9 quan 3 tiền 30 đồng, 8 thước 12 quan, 9 thước 14 quan 6 tiền 40 đồng, 10 thước trở lên theo thế thêm lên”
.

Sau khi chiếm được thêm ba tỉnh miền Tây (1867), thực dân Pháp, liền tranh thủ vét hàng loạt kinh rạch để phục vụ quân sự và vận chuyển lúa gạo về Sài Gòn xuất khẩu. Rạch Bãi Xàu vốn nhỏ hẹp, lại có giáp nước nên phù sa lắng đọng lâu ngày khiến lòng rạch cạn dần (gọi là “lưng lừa”), do tình hình chiến tranh nên những năm trước đó nó bị bỏ phế, gây cản trở giao thông, đòi hỏi phải thường xuyên nạo vét. Năm 1877, Pháp cho đào kinh Chợ Gạo nối sông Tiền với sông Vàm Cỏ, năm 1878 đào kinh Chẹt Sậy và kinh Phú Túc xuyên qua tỉnh Bến Tre, nối sông Tiền với sông Hậu. Cũng năm này, Pháp cho đào kinh Saintard nối sông Hậu với phần ngọn của rạch Bãi Xàu để thay thế rạch Bãi Xàu vốn quá cong quẹo và hay bị cạn lấp. Kinh này được đào nhiều đợt, đến năm 1882 mới hoàn thành, nhưng vẫn phải thường xuyên nạo vét. Như vậy, kinh Saintard (đóng vai trò như rạch Bãi Xàu mới) là con kênh đầu tiên được Pháp đào ở vùng Hậu Giang
.

Để phát huy khả năng vận tải lúa gạo theo đường thủy từ miền Tây lên Sài Gòn xuất khẩu, cuối năm 1879 thực dân cho đào kinh Nước Mặn nối sông Vàm Cỏ với sông Cần Giuộc. Đến đây, con đường lúa gạo ở Nam Kì coi như đã thông suốt từ Hậu Giang lên Sài Gòn mà kinh Saintard cùng với rạch Bãi Xàu chính là đầu mối ở miệt dưới.

Theo cuốn La Cochinchine et ses habitants (1894) của Baurac J.C.
 thì Bãi Xàu là một trung tâm thị tứ quan trọng nhất của hạt Sóc Trăng hồi những năm cuối thế kỉ XIX, có khoảng 6.000 cư dân. Lái buôn từ Sài Gòn, Chợ Lớn kéo về đây mua “gạo Bãi Xàu” nổi tiếng. Bãi Xàu có một hãng nấu rượu, một nhà việc khá đẹp, một trạm bưu điện, nhiều đường phố ngay ngắn, vô số cửa hiệu buôn của người Hoa và nhiều chùa chiền. Một chuyến xà-lúp bổ sung của hãng vân tải đường sông đảm trách việc vận chuyển giữa Đại Ngãi [nơi vàm rạch Bãi Xàu ăn ra sông Hậu] và Bạc Liêu, mỗi tuần 3 chuyến, có dừng lại ở Bãi Xàu.
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Bản đồ rạch Bãi Xàu (Tỉ lệ 1-750.000)
Cuốn sách này (tr.362), Baurac J.C. cũng ghi nhận rằng bên cạnh thương cảng Bãi Xàu, vàm Đại Ngãi cho đến khoảng năm 1858 là một bến cảng quan trọng, tiếp đủ các thuyền đi biển đủ hạng, từ Trung Quốc, Tân Gia Ba, Xiêm La, Cam Bốt, v.v. tụ tập rất là náo nhiệt để trao đổi mua chác lúa gạo, tơ lụa, hàng vải, cá mắm, mắm muối, đồ gốm, chén bát, sừng trâu, ngà voi, lông chim, sáp, mật ong, v.v
.

Đến cuối thế kỉ XIX, khi thực dân Pháp bắt đầu khai thác thuộc địa lần thứ nhất thì hàng loạt kinh rạch ở miền Tây được đào vét bằng hệ thống máy cạp và xáng thổi chạy bằng máy hơi nước. Giai đoạn này do có hàng loạt kinh rạch được đào vét và kinh Saintard thay thế một phần rạch Bãi Xàu nên hoạt động giao thương trên con rạch này có thay đổi, phần rạch chỗ chợ Bãi Xàu bị cạn lấp dần. Chính vì thế mà năm 1902, thực dân Pháp cho dời cảng chợ Bãi Xàu về phía đông bắc gần 2 km, ngay đầu kinh Saintard và kinh Tiếp Nhựt, lập chợ Bãi Xàu mới (nay là chợ Mĩ Xuyên). Từ đó địa điểm cũ được gọi là Chợ Cũ Bãi Xàu, nay thuộc ấp Chợ Cũ, thị trấn Mĩ Xuyên. Thương cảng Bãi Xàu mới phát triển sum mậu nên cùng với cảng Đại Ngãi được cuốn Monographie de la province de Sóc Trăng (1904) ghi nhận là một trong hai cảng đích thực của tỉnh này
. Cuốn địa phương chí này cũng ghi nhận rằng: “Những năm đầu thế kỉ XX, trung tâm Bãi Xàu là khu chợ quan trọng nhất của tỉnh. Thương nhân hầu như không đến khu chợ Cũ nữa, vì ghe thuyền cỡ lớn không cập bến được. Thành phố thương mại Bãi Xàu mới chạy dài suốt rạch Ba Xuyên [tức rạch Bãi Xàu]. Tại trung tâm này đa số là người Hoa, vào mùa gặt quang cảnh rất nhộn nhịp, làm người ta liên tưởng đến một “Chợ Lớn nhỏ” [L.C.L. nhấn mạnh]. 

Mỗi năm cư dân lại gia tăng, nhiều nhà mới được xây dựng, các tuyến giao thông thuỷ bộ được cải tiến…Tại Bãi Xàu có một nhà việc có tầng lầu, 1 trường tổng lớn vừa xây xong, 1 trạm bưu điện, 1 lò sát sinh, 2 nhà máy rượu, 4 xưởng cưa tay, một xưởng gạch”
. Giai đoạn này mặt hàng xuất khẩu của Sóc Trăng chủ yếu là lúa gạo. “Suốt năm, nhất là các tháng 2,3,4,5 và 6, nghĩa là những tháng tiếp theo các vụ thu hoạch, ngày nào cũng có rất nhiều ghe thuyền chở lúa đi các tỉnh lân cận, nhất là lên Sài Gòn, Chợ Lớn. Vào những tháng đầu năm, có ngót 200 ghe thuyền từ Bãi Xàu (và một số từ tỉnh lị) chở trung bình mỗi tháng 180.000 picul
 lúa… Sản phẩm xuất ra ngoài tỉnh– sau thóc lúa– là cá tươi, cá khô hoặc cá mắm, trị giá ước 10.000$... Hàng tháng có 250 ghe thuyền từ các nơi đổ về các chợ Sóc Trăng và Bãi Xàu, chở cau, dừa, chuối, xoài, măng cục, thơm, bắp, thuốc lá, các loại vải, tơ, đuốc, diêm quẹt, trà, đồ gốm, thuốc bắc và nhiều vật dụng khác, nhất là của người Trung Hoa. Người Chàm ở Châu Đốc thỉnh thoảng cũng mang lụa vải đến bán ở Sóc Trăng. Đối với người Âu, các mặt hàng thực phẩm do xà lan của hãng vận tải đường sông chở đến”
. Do lúc này chưa có kinh Maspero
 nối kinh Saintard và tỉnh lị Sóc Trăng nên mọi hoạt động thương mại đều diễn ra tại Bãi Xàu. Bởi vậy mà một thị trấn không phải tỉnh lị như Bãi Xàu lại được công nhận là trung tâm loại 1, cùng lúc với tỉnh lị Sóc Trăng vào ngày 15 – 10 - 1904
. 

Do có được sự hợp tác chặt chẽ của người Pháp mà người Hoa lúc này đóng vai trò thiết yếu trong thương vụ tại cảng Bãi Xàu như là một đầu mối quan trọng của con đường lúa gạo miền Tây. “Các thương gia Trung Hoa tại cảng sông ở Bãi Xàu đã tạo ra một ngoại lệ đáng tán dương…khi họ cung cấp cả ngân khoản và lao động cho việc xây cất bến cảng”
.

Năm 1909, Nguyễn Liên Phong cho ra mắt cuốn Nam Kì phong tục nhơn vật diễn ca, có ghi nhận về thương cảng Bãi Xàu như sau:

Bãi Xàu đông đảo phố phường,

Trong chợ ngoài bảo cầu đường đẹp xinh.

(…) Ghe to lồi mắt xanh mang,

Chở chuyên lúa gạo nhảy tràn khỏi then.

Xuống lên Chợ Lớn bán quen,

Tiếng gạo Ba Thắc ngợi khen Nam Kì
.

(…) Chợ đông thứ nhứt đâu bằng,

Bãi Xàu, Đại Ngãi nhơn dân hào cường
.
Đến những năm 1923 – 1924, cùng với tỉnh lị, hoạt động buôn bán ở Bãi Xàu vẫn rất phát triển. “Vài thương nhân cỡ bự ở thành phố Sóc Trăng và Bãi Xàu có nhập một số hàng hoá của Pháp và cũng được tiêu thụ dễ dàng”
. Giai đoạn này, gạo Bãi Xàu chủ yếu vẫn được tiêu ở Trung Quốc và Nhật Bản.

Khi Nhật nhảy vào Đông Dương (9 - 1940), Pháp – Nhật câu kết nhau để bóc lột nhân dân bản xứ. Trong vô số yêu sách của phát xít Nhật đối với thực dân Pháp thì yêu sách nộp lúa gạo nổi lên hàng đầu: Năm 1941 là 700.000 tấn gạo; năm 1942: 1.050.000 tấn; năm 1943: 1.023.470 tấn (theo tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, kí hiệu: L.47/9). Đặc biệt, trong tháng 5/1942, phát xít Nhật buộc thực dân Pháp phải nộp trung bình mỗi ngày 5.000 tấn gạo. Do đó mà các thương lái tăng cường thu mua và tạm trữ lúa khắp miền Tây mà tỉnh Sóc Trăng có lượng lúa tập trung tại các vựa lớn nhất: 57.000 tấn (do công ti Lục địa Đông Dương sở hữu)
. Do lượng lúa nói trên được vận chuyển chủ yếu bằng ghe thuyền nên cảng Bãi Xàu vẫn đóng vai trò trung chuyển chủ lực.

Đến cuối năm 1945, Cách mạng tháng Tám vừa thành công thì thực dân Pháp liền quay trở lại tái chiếm Nam bộ. Phong trào “tiêu thổ kháng chiến” nổi lên khắp nơi. Mới ngày 5 – 1 - 1946 chợ Sóc Trăng bị đốt thì đến hôm sau đến phiên chợ phố Bãi Xàu bị cháy, rồi đến 9 – 1 - 1946 chợ Nhu Gia bị hoả thiêu
. Một bộ phận người Khơmer dựa hơi Pháp ra sức khủng bố, cướp bóc, giết hại người Việt, gọi là “cáp-duồn”. Chợ Bãi Xàu là nơi đô hội nên bị khủng bố nặng nề, nhà cửa, phố chợ tiêu tan, dân tản cư hết. 

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó thì hoạt động thương mại của Bãi Xàu được phục hồi. Một số tài liệu của chế độ cũ còn lại cho biết đến thập niên 70 thế kỉ XX, thương cảng Bãi Xàu tức chợ Mĩ Xuyên vẫn còn hoạt động sung túc mà chủ yếu là các đại lí mua bán lúa gạo của người Hoa do con cháu của ông trùm lúa gạo Mã Hí ở Chợ Lớn điều hành. 

Sau năm 1975, cùng với cơ chế kinh tế tập trung bao cấp, hoạt động thương mại ở cảng Bãi Xàu gần như không còn, cho đến giai đoạn đổi mới từ 1986 mới có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, giai đoạn này giao thông đường bộ đã phát triển và cạnh tranh với giao thông thuỷ, cộng thêm việc đắp đập làm thuỷ lợi khiến giao thông đường thuỷ bị cản trở. Vì vậy mà hoạt động giao thương ở Bãi Xàu vẫn không mấy khởi sắc. Rạch Bãi Xàu do đó hầu như bị lãng quên, dẫn đến chỗ giáp nước (ngay chợ Mĩ Xuyên) bị cạn lấp dần và đến năm 1997 thì bị lấp hẳn để mở thêm phố chợ, phần còn lại tuy chưa bị lấp nhưng đã cạn và bị thu hẹp chỉ còn khoảng 8 m nên ghe thuyền rất khó di chuyển. Như vậy, Bãi Xàu từ một thương cảng đường sông bây giờ chỉ còn là ngôi chợ trên đường bộ, ghe thuyền muốn chở hàng hoá thì phải tập trung ở đầu kinh Tiếp Nhựt cách chợ gần 1 cây số.
Tuy nhiên, càng ngày giao thông đường bộ càng tỏ ra nhiều hạn chế như tốn hao nhiều nhiên liệu, gây ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông liên tiếp. Điều này khiến người ta bắt đầu nghĩ đến việc mở mang giao thông đường thuỷ trở lại.

Ngày 19 – 10 - 2010, Ban Quản lí các Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng trình kế hoạch xây dựng cảng sông trên đầu kinh Saintard, nơi tiếp giáp với rạch Bãi Xàu, thuộc phường 8, thành phố Sóc Trăng. Cảng sông này khi hoàn thành có thể xem như là hậu thân của thương cảng quốc tế Bãi Xàu ngày xưa.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TƯ ĐIỀN, TƯ THỔ Ở NAM BỘ DƯỚI THỜI NHÀ NGUYỄN QUA TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG: TRƯỜNG HỢP Ở TỈNH TIỀN GIANG

Nguyễn Phúc Nghiệp(- Hà Danh Hùng((
T

ư điền, tư thổ là loại ruộng đất thuộc sở hữu của một người hay của một số người; mà chủ sở hữu phải chịu thuế tư điền, tư thổ. Trên thực tế, tư điền, tư thổ được nhà Nguyễn tôn trọng. Đối với tư điền, tư thổ, tư nhân được quyền mua bán, chuyển nhượng, được đền bù với mức cao hơn công điền, công thổ khi được trưng dụng để xây dựng các công trình công cộng. Nhưng, khác với quyền tư hữu tuyệt đối ở phương tây, tư điền, tư thổ ở Việt Nam nếu không được sử dụng thì được nhà nước chia cấp cho một sở hữu chủ khác
.

I. Ruộng đất ở Tiền Giang tuyệt đại đa số là tư điền, tư thổ.

1. Theo Địa bạ Minh Mạng, Tiền Giang có diện tích tư điền, tư thổ là 159.832 mẫu
. Chia ra như sau:

- Diện tích tư điền: 139.636 mẫu, chiếm 87,4%.

- Diện tích tư thổ: 20.196 mẫu, chiếm 12,6%.

Trong tổng số 171.795 mẫu ruộng đất canh tác của toàn tỉnh; tư điền, tư thổ có đến 159.832 mẫu, chiếm 93%. Đây là một tỉ lệ cao nếu so với mặt bằng chung ở Nam bộ (tư điền, tư thổ ở Nam bộ bình quân chiếm 75%), chứng tỏ mức độ tư hữu về ruộng đất ở Tiền Giang đã phát triển đến độ gần như tuyệt đối.

Trong số 139.636 mẫu tư điền thì có 102.622 mẫu tư thảo điền (ruộng thấp), chiếm 74%; 37.014 mẫu tư sơn điền (ruộng gò), chiếm 26%.

Còn diện tích tư thổ được chia ra như sau:

- Đất trồng cau (Viên lang thổ): 17.813 mẫu, chiếm 88%.

- Đất trồng nhiều loại cây và nhà ở (Thổ trạch): 1.587 mẫu, chiếm 7,8%.

- Đất trồng dâu (Tang căn thổ): 440 mẫu, chiếm 2,1%.

- Đất trồng dừa nước (Dà diệp thổ): 263 mẫu, chiếm 1,4%.

- Đất trồng đậu (Vu đậu thổ): 91 mẫu, chiếm 0,6%.

- Đất trồng mía (Cam giá thổ): 2 mẫu, chiếm 0,1%.

2. Trong số 187 thôn ở Tiền Giang, có đến 182 thôn có tư điền, tư thổ, chiếm 97,3%
. 

Ba thôn có tư điền, tư thổ nhiều nhất là:

- Thôn Bình Ân (nay thuộc huyện Gò Công Đông): 4.684 mẫu

- Thôn Vĩnh Thạnh (nay thuộc huyện Gò Công Tây): 3.922 mẫu

- Thôn Bình Xuân (nay thuộc thị xã Gò Công): 3.638 mẫu

Ba thôn có tư điền, tư thổ ít nhất là:

- Thôn Mỹ Hảo (nay thuộc huyện Chợ Gạo): 10 mẫu

- Thôn Phú Hội (nay thuộc thành phố Mỹ Tho): 16.1 mẫu

- Thôn Mỹ An (nay thuộc huyện Cái Bè): 16.4 mẫu
.
Nếu mang 159.832 mẫu tư điền, tư thổ chia cho 182 thôn, ta có diện tích tư điền, tư thổ bình quân của mỗi thôn là 878 mẫu. Theo thống kê qua Địa bạ Minh Mạng, ta thấy 71 thôn có diện tích tư điền, tư thổ trên mức bình quân, chiếm 39%; và 111 thôn dưới mức bình quân, chiếm 61%. Sự chênh lệch ấy là điều tất nhiên; bởi vì diện tích tư điền, tư thổ của mỗi thôn nhiều hay ít tùy thuộc vào nhiều yếu tố, như thời điểm khai phá, lập thôn, địa bàn khai phá, nguồn nhân lực, v.v...

II. Đồng sở hữu tư điền, tư thổ là một hiện tượng khá phổ biến và đặc thù trong cách thức sở hữu ruộng đất tư ở Tiền Giang và cả Nam bộ.

Khi nói đến sở hữu tư điền, tư thổ, người ta thường liên tưởng đến sở hữu đơn chủ, tức là một cá nhân đứng tên sở hữu một hay nhiều thửa ruộng đất
. Thế nhưng, trên thực tế, hiện tượng đồng sở hữu tư điền, tư thổ là khá phổ biến ở Tiền Giang và nhiều nơi khác ở Nam bộ; tức là, từ hai cá nhân trở lên cùng đứng tên một diện tích sở hữu. Hình thức đồng sở hữu này được Trần Thị Thu Lương, trong quyển Chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở Nam bộ nửa đầu thế kỷ XIX, gọi là sở hữu đa chủ. Ở đây, đồng sở hữu tư điền, tư thổ, có thể là những chủ sở hữu cư ngụ cùng một thôn; có thể bao gồm những người cư ngụ khác thôn với nhau; có thể là những người cùng trong thân tộc.

Tuy nhiên, vẫn theo Trần Thị Thu Lương, sở hữu đơn chủ và đồng sở hữu không tách rời nhau. Một chủ sở hữu có thể vừa đứng tên một diện tích sở hữu; lại vừa có thể đứng tên chung với những người khác ở một diện tích sở hữu khác. Thí dụ như ở thôn Bình Thời (nay thuộc huyện Chợ Gạo) có 107 chủ sở hữu; nhưng trong đó có 8 người vừa đứng tên ở loại hình đơn chủ, vừa đứng tên ở loại hình đồng sở hữu
.

Đối với loại hình sở hữu đơn chủ, tất nhiên chỉ có một cá nhân đứng tên sở hữu. Còn loại hình đồng sở hữu thì ít nhất có 2 người và nhiều nhất có 7 người đứng tên sở hữu chung. Thế nhưng, số lượng người đồng đứng tên sở hữu không tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với diện tích sở hữu. Thí dụ, 7 chủ ở thôn Tăng Hòa (nay thuộc huyện Gò Công Đông) chỉ sở hữu chung 2 mẫu 5 sào ruộng; nhưng 2 chủ ở thôn Tân Phước (nay thuộc huyện Gò Công Đông) lại  sở hữu chung đến 136 mẫu ruộng
.

Sở dĩ ở Tiền Giang và cả Nam bộ xuất hiện và tồn tại loại hình đồng sở hữu ruộng đất tư là do hai nguyên nhân  sau đây:

- Những người đồng sở hữu có quan hệ họ hàng với nhau; nên đồng thời được thừa kế một diện tích sở hữu; do đó, đứng tên sở hữu chung.

- Một số người hợp tác với nhau trong việc khai khẩn đất hoang. Và sau đó, họ cùng đứng tên sở hữu diện tích đã được khai hoang ấy.

Ở đây, những người đồng sở hữu không chia diện tích sở hữu thành những sở hữu đơn chủ nhỏ hơn là để chống đỡ nạn kiêm tính ruộng đất của địa chủ đang ngày càng phát triển mạnh và canh tác đỡ manh mún sẽ đem đến hiệu quả cao hơn trong sản xuất. 

Có hai cách sử dụng loại ruộng đất đồng sở hữu: 

- Thứ nhất, những người đồng sở hữu cộng đồng về vốn, thóc giống, sức kéo, ngày công lao động và sản phẩm. 

- Thứ hai, những người đồng sở hữu luân phiên cày cấy thửa ruộng mà họ cùng đứng tên chung.

III. Tư điền, tư thổ ở Tiền Giang có sự chênh lệch rất lớn trong phân phối. 

Tại đây, có người sở hữu đến hàng ngàn mẫu ruộng đất; nhưng cũng có người chỉ có vài thước mà thôi. Điều đó chứng tỏ sự phân hóa xã hội đã rất gay gắt. Xin kê ra đây sự chênh lệch ấy ở một số thôn tiêu biểu: 

	STT
	Thôn
	Sở hữu đơn
	Đồng sở hữu

	
	
	Sở hữu lớn nhất (mẫu)
	Sở hữu nhỏ nhất (mẫu)
	Sở hữu lớn nhất (mẫu)
	Sở hữu nhỏ nhất (mẫu)

	1
	Cẩm Sơn
	87,8
	0,1
	22,5
	1,4

	2
	Mỹ Trang
	84,7
	0,6
	75,4
	18,4

	3
	Hòa Sơn
	34,8
	0,0,11
	0,5
	0,0

	4
	Tân Hội
	165,3
	0,1
	33,1
	4,3

	5
	Điền Trang
	17,4
	0,0,12
	4,1
	2,0

	6
	Bình Hài
	36,4
	0,2
	23,1
	0,7

	7
	Bình Thời
	49,6
	0,2
	35,4
	7,5

	8
	Tân Tịnh
	28,8
	1,0
	13,3
	3,4

	9
	Phong Thuận
	11,3
	0,4
	3,8
	3,6

	10
	Bình Phong
	85,7
	0,2
	77,2
	9,2

	11
	Tân Niên Tây
	89,3
	0,1
	44,0
	0,6

	12
	Tăng Hòa
	225,0
	0,2
	47,4
	0,7

	13
	Tân Phước
	148,4
	0,9
	136,0
	4,2

	14
	Thuận Ngãi
	135,7
	0,8
	33,9
	18,0

	15
	Tân Phước
	190,3
	4,1
	41,9
	3,6

	16
	An Long Đông
	239,8
	6,2
	47,2
	10,6

	17
	Bình Xuân
	1.106,7
	4,9
	0,0
	0,0


Bảng 1. Sự chênh lệch trong phân phối ruộng đất tư ở một số thôn của Tiền Giang nửa đầu thế kỷ XIX (Nguồn: Trần Thị Thu Lương, 1994, Chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở Nam bộ nửa đầu thế kỷ XIX, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, trang 75 – 87 – 117)

IV. Tư điền, tư thổ ngày càng tập trung vào tay giai cấp địa chủ. Sở hữu lớn chiếm ưu thế trong cơ cấu sở hữu ruộng đất ở Tiền Giang.

Dựa vào tài liệu Địa bạ Minh Mạng, Trần Thị Thu Lương trong sách đã dẫn có các thống kê về việc phân loại chủ sở hữu ruộng đất ở ba tổng Lợi Trinh, Thạnh Phong và Hòa Lạc như sau:

	S

T

T
	TỔNG

PHÂN LOẠI

CHỦ SỞ HỮU
	LỢI TRINH
	THẠNH PHONG
	HÒA LẠC

	
	
	Số lượng chủ sở hữu
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng chủ sở hữu
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng chủ sở hữu
	Tỉ lệ (%)

	1
	0 mẫu – 1 mẫu
	154
	9,1
	83
	16,6
	30
	4,7

	2
	1 mẫu – 5 mẫu
	689
	41,6
	246
	49,4
	71
	11,1

	3
	5 mẫu – 10 mẫu
	335
	0,2
	73
	14,6
	103
	16,1

	4
	10 mẫu – 20 mẫu
	252
	5,2
	61
	12,2
	134
	21,0

	5
	20 mẫu – 30 mẫu
	95
	5,7
	16
	3,2
	73
	11,5

	6
	30 mẫu – 50 mẫu
	88
	5,3
	10
	2,0
	100
	15,7

	7
	50 mẫu – 70 mẫu
	22
	1,3
	3
	0,6
	53
	8,3

	8
	70 mẫu – 90 mẫu
	9
	0,5
	2
	0,4
	24
	3,8

	9
	90 mẫu – 100 mẫu
	2
	0,1
	1
	0,2
	12
	1,2

	10
	100 mẫu–120 mẫu
	6
	3,0
	1
	0,2
	0
	0,0

	11
	120 mẫu–150 mẫu
	1
	0,06
	2
	0,4
	22
	3,4

	12
	150 mẫu–200 mẫu
	1
	0,06
	0
	0,0
	7
	1,0

	13
	200mẫu–1100 mẫu
	0
	0,0
	0
	0,0
	8
	2,2

	Tổng cộng
	1.654
	100
	498
	100
	637
	100


Bảng 2. Phân loại chủ sở hữu ruộng đất tư ở ba tổng Lợi Trinh,Thạnh Phong, Hòa Lạc nửa đầu thế kỷ XIX (Nguồn: Trần Thị Thu Lương, 1994, Chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở Nam bộ nửa đầu thế kỷ XIX, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, trang 77, 80, 108).

Nếu phân làm hai loại, chủ sở hữu có dưới 5 mẫu và chủ sở hữu có trên 5 mẫu, ta có kết quả sau đây:

- Chủ sở hữu có dưới 5 mẫu của ba tổng là 1.273 chủ, chiếm 45,6%.

- Chủ sở hữu có trên 5 mẫu của ba tổng là 1.516 chủ, chiếm 54,4%.
Qua những số liệu trên, ta thấy rằng, sở hữu lớn chiếm ưu thế trong cơ cấu sở hữu ruộng đất tư ở Tiền Giang; thậm chí, có thôn như Tân Niên Trung không có sở hữu nhỏ, sở hữu nhiều nhất của thôn này là 268.3 mẫu và sở hữu ít nhất là 23.3 mẫu
; và ruộng đất ở đây phát triển theo chiều hướng tập trung vào tay giai cấp địa chủ.

Xin phân tích thêm địa bạ hai thôn Bình Ân (nay thuộc huyện Gò Công Đông) và Bình Phục Nhất (nay thuộc huyện Chợ Gạo). Sở dĩ chọn hai thôn này là do thôn Bình Ân có diện tích ruộng đất lớn nhất tỉnh Gia Định và thôn Bình Phục Nhất có diện tích ruộng đất lớn nhất tỉnh Định Tường trong nửa đầu thế kỷ XIX.

- Thôn Bình Ân :

	STT
	Phân loại chủ sở hữu
	Số lượng chủ sở hữu
	Tỉ lệ (%)

	1
	1 mẫu – 5 mẫu
	1
	1,5

	2
	5 mẫu – 10 mẫu
	8
	12,7

	3
	10 mẫu – 20 mẫu
	9
	14,3

	4
	20 mẫu – 30 mẫu
	9
	14,3

	5
	30 mẫu – 50 mẫu
	11
	17,4

	6
	50 mẫu – 70 mẫu
	12
	19,2

	7
	70 mẫu – 90 mẫu
	2
	3,2

	8
	90 mẫu – 110 mẫu
	1
	1,5

	9
	110 mẫu – 200 mẫu
	7
	11,2

	10
	200 – 1.000 mẫu
	2
	3,2

	11
	1.000 mẫu – 1.200 mẫu
	1
	1,5

	Tổng cộng
	63
	100


Bảng 3. Phân loại chủ sở hữu ruộng đất tư ở thôn Bình Ân(Nguồn: Nguyễn Đình Đầu, 1994, Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Gia Định, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, trang 129).

* Tổng diện tích ruộng đất của thôn Bình Ân là 4.674 mẫu.

Qua bảng thống kê trên, ta thấy :

- Chủ sở hữu có dưới 5 mẫu chỉ có 1 chủ, chiếm 1,5% số lượng chủ. Chủ sở hữu đó có 4,9 mẫu; chỉ chiếm 0,1% diện tích ruộng đất của thôn.

- Chủ sở hữu có trên 5 mẫu có 62 chủ, chiếm 98,5% số lượng chủ; 62 chủ này sở hữu 4669,1 mẫu, chiếm 99,9% diện tích ruộng đất của thôn.

Như vậy, ở thôn này, chủ sở hữu có từ 5 mẫu trở lên chiếm ưu thế tuyệt đối; trong đó có 1 chủ sở hữu có đến 1.106,7 mẫu, chiếm 23,7% diện tích ruộng đất của thôn; 1 chủ sở hữu 501,3 mẫu, chiếm 10,7% diện tích ruộng đất của thôn. Rõ ràng, giai cấp địa chủ ở đây rất mạnh, nắm trong tay tuyệt đại đa số diện tích ruộng đất. Số lượng chủ sở hữu được xem là nghèo chỉ có 1 người (4,9 mẫu, chiếm 0,1% diện tích ruộng đất), coi như không đáng kể.

- Thôn Bình Phục Nhất :

	STT
	Phân loại chủ sở hữu
	Số lượng chủ sở hữu
	Tỉ lệ (%)

	1
	1 mẫu – 5 mẫu
	12
	11,9

	2
	5 mẫu – 10 mẫu
	18
	17,8

	3
	10 mẫu – 20 mẫu
	21
	20,8

	4
	20 mẫu – 30 mẫu
	14
	13,8

	5
	30 mẫu – 50 mẫu
	16
	15,8

	6
	50 mẫu – 70 mẫu
	10
	9,9

	7
	70 mẫu – 90 mẫu
	3
	3,0

	8
	90 mẫu – 110 mẫu
	2
	2,0

	9
	110 mẫu – 200 mẫu
	2
	2,0

	10
	200 – 400 mẫu
	3
	3,0

	Tổng cộng
	101
	100


Bảng 4. Phân loại chủ sở hữu ruộng đất tư ở thôn Bình Phục Nhất (Nguồn: Nguyễn Đình Đầu (1994), Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn:Định Tường, Nxb.TP. Hồ Chí Minh, trang 235).

* Tổng diện tích ruộng đất của thôn Bình Phục Nhất là 3.550  mẫu.

Qua bảng thống kê trên, ta thấy :

- Chủ sở hữu có dưới 5 mẫu có 12 chủ, chiếm 11,9% số lượng chủ; 12 chủ đó sở hữu 51,5 mẫu, chỉ chiếm 1,4% diện tích ruộng đất của thôn.

- Chủ sở hữu có trên 5 mẫu có 89 chủ, chiếm 88,15% số lượng chủ; số chủ này sở hữu 3498,5 mẫu, chiếm đến 98,6% diện tích ruộng đất của thôn.

Như vậy, tuy mức độ có khác, nhưng cũng giống như thôn Bình Ân, ở thôn Bình Phục Nhất, chủ sở hữu có từ 5 mẫu trở lên chiếm ưu thế gần như tuyệt đối; trong đó chủ có sở hữu nhiều nhất là 350,8 mẫu, chiếm 9,9% diện tích ruộng đất. Rõ ràng, sở hữu lớn của giai cấp địa chủ giữ vị trí ưu thế trong cơ cấu sở hữu ruộng đất ở thôn này.

Do đó, có thể khẳng định rằng, sở hữu lớn chiếm ưu thế trong cơ cấu sở hữu ruộng đất ở Tiền Giang; trong đó, quá trình tích tụ ruộng đất đã diễn ra ở tại đây với mức độ rất cao. Đã có những địa chủ sở hữu từ hàng trăm đến hàng ngàn mẫu ruộng đất, tiêu biểu là Trương Thị Lỗ có 350 mẫu ở thôn Bình Phục Nhất
; Nguyễn Thị Hương có 501 mẫu, Mạc Văn Lộc có 1.106 mẫu ở thôn Bình Ân
; Lê Văn Hiệu có 2.278 mẫu ở thôn Bình Xuân
.

Địa chủ không chỉ có ruộng đất ở một thôn; mà còn có ở một số thôn khác; như địa chủ Trần Văn Phiên, năm 1857, có 335 mẫu ruộng ở các thôn Bình Cách, Song Thạnh, Dương Xuân
; địa chủ tên là Sĩ, năm 1826, có 11 dây ruộng thuộc loại hình đơn chủ ở các thôn Bình Hiệp, Đồng Thạnh, Bình Thành, Tân An Tây và 4 dây ruộng thuộc loại hình đồng sở hữu ở các thôn Phú Long, Phú Đa
; địa chủ Dương Tấn Bổn năm 1856 có 272,3 mẫu ruộng ở các thôn Yên Luông Đông, Yên Luông Tây, Tân Cương, Thuận Ngãi, Tân Duân Trung
.

Ngoài ruộng đất, địa chủ còn có tài sản lớn, bao gồm nhà và đồ gia dụng. Địa chủ Sĩ ở thôn Bình Thành có 1 tòa nhà ngói ba gian 2 chái và 365 món đồ gia dụng
; địa chủ Trần Văn Phiên ở thôn Bình Cách có 1 tòa nhà ngói, gồm 1 chính đường 1 gian 2 chái, 1 nhà khách 3 gian 2 chái, 1 nhà bếp 3 gian 2 chái và hàng trăm món đồ gia dụng
; địa chủ Nguyễn Văn Cu ở thôn Đông An có 1 tòa nhà ngói 3 gian 2 chái, 66 món đồ gia dụng, 1 hầu gái, 500 hộc thóc, 30 quan tiền
.

Khác với một số địa phương khác, ở Tiền Giang, địa chủ là nữ giới chiếm một tỉ lệ không nhỏ. Thôn Bình Ân có 10 nữ sở hữu chủ có từ 20 mẫu đến 501 mẫu trên tổng số 63 sở hữu chủ của cả thôn, chiếm 16%. Mười nữ địa chủ này sở hữu 964 mẫu trên tổng số 4.674 mẫu ruộng đất của cả thôn, chiếm 21%. Trong số 10 địa chủ của thôn này, nữ địa chủ Nguyễn Thị Hương sở hữu đến 501 mẫu, đứng thứ hai trong danh sách những địa chủ có nhiều ruộng đất nhất của thôn Bình Ân
. Thôn Bình Phục Nhất có 12 nữ sở hữu chủ có từ 20 mẫu đến 350 mẫu trên tổng số 101 sở hữu chủ của cả thôn, chiếm 12%. Mười hai nữ địa chủ này sở hữu 1.036 mẫu trên tổng số 3.550 mẫu ruộng đất của cả thôn, chiếm 29%; trong đó 2 nữ địa chủ là Trương Thị Lỗ (có 350 mẫu) và Nguyễn Thị Vãng (có 239 mẫu) đứng thứ nhất và thứ nhì trong danh sách những địa chủ có nhiều ruộng đất nhất của thôn Bình Phục Nhất
. Thôn Bình Xuân (nay thuộc huyện Gò Công Đông) có 7 nữ sở hữu chủ có từ 20 đến 48 mẫu trên tổng số 40 sở hữu chủ của cả thôn, chiếm 18%. Bảy nữ địa chủ này sở hữu 269 mẫu trên tổng số 1.190 mẫu ruộng đất của cả thôn, chiếm 23%
. Điều đó phản ánh yếu tố bình đẳng nam nữ trong sở hữu ruộng đất và vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế nông nghiệp ở Tiền Giang hồi nửa đầu thế kỷ XIX.

Để mở rộng diện tích ruộng đất, giai cấp địa chủ lợi dụng sự túng thiếu của nông dân, thậm chí, sự phá sản của một số địa chủ, đã dùng tiền mua ruộng đất của họ. Xin liệt kê ra đây vài trường hợp về nạn kiêm tính ruộng đất của địa chủ:

* Địa chủ tên là Sĩ có tổng cộng 15 dây ruộng, gồm:

- 6 dây thừa kế từ cha mẹ đẻ.

- 4 dây thừa kế không hoàn toàn từ cha mẹ vợ, tức là đứng tên chung với những anh em thuộc bên vợ.

- 5 dây mua của 5 người là bà Gương ở thôn Bình Hiệp, ông Xuân  ở thôn Đồng Thạnh, ông Thiêu, ông Hoa, ông Đức ở thôn Tân An Tây
.
* Địa chủ Trần Văn Phiên có tổng cộng 335 mẫu ruộng, gồm:

- 50 mẫu thừa kế từ cha mẹ đẻ.

- 285 mẫu mua của ông Huyên (45 mẫu), ông Lẫm (74 mẫu), ông Thịnh (8 mẫu), ông Hùng (2 mẫu), ông Lễ (2 mẫu), bà Thanh (25 mẫu) ở thôn Bình Cách; bà Hảo (8 mẫu), bà Sơn (43 mẫu) ở thôn Dương Xuân; ông Dũng (63 mẫu), ông Trạch và ông Tuyên (10 mẫu), ông Luận (5 mẫu) ở thôn Song Thạnh
.

Như vậy, số ruộng đất mà địa chủ Trần Văn Phiên mua của người khác chiếm đến 85% tổng diện tích ruộng đất của ông ta. Qua đó, ta thấy nạn kiêm tính ruộng đất của địa chủ diễn ra rất quyết liệt.

* Địa chủ Dương Tấn Bổn ở thôn Yên Luông Đông có tổng cộng 272.3 mẫu ruộng, gồm :

- 240 mẫu thừa kế từ cha mẹ.

- 32,3 mẫu mua của ông Tạo (12,6 mẫu), bà Phi (3 mẫu) ở thôn Tân Cương; ông Tính (2,6 mẫu), ông Nhu (4,5 mẫu) ở thôn Tân Duân Trung; ông Lứa (2 mẫu) ở thôn Thuận Ngãi; ông Thịnh (7,6 mẫu) ở thôn Yên Luông Tây
.

Ngược lại với những địa chủ ngày càng mở rộng diện tích ruộng đất thì có không ít địa chủ bị phá sản, phải bán ruộng đất của mình. Điều đó chứng tỏ trong nội bộ giai cấp địa chủ đã có sự phân hóa gay gắt. Xin kê ra đây vài trường hợp tiêu biểu:

	STT
	Thôn
	Họ và tên địa chủ bán ruộng
	Số ruộng bán (mẫu)

	1
	Bình Cách
	Lê Văn Lẫm
	74

	2
	Bình Cách
	Vợ chồng ông Hoảng
	67

	3
	Song Thạnh
	Nguyễn Văn Dũng
	63

	4
	Dương Xuân
	Ông Chẩn
	50,3

	5
	Bình Cách
	Nguyễn Văn Huyên
	45

	6
	Dương Xuân
	Lê Thị Sơn
	43

	7
	Phú Hòa
	Bà Lợi, ông Liêm
	36,6

	8
	Phú Hòa
	Văn Quang Bích
	29

	9
	Phú Hòa
	Vương Ngọc Sắc – Trần Thị Cốt
	27,6

	10
	Song Thạnh
	Nguyễn Văn Liệu
	20


Bảng 5. Danh sách một số địa chủ bán ruộng ở Tiền Giang nửa đầu thế kỷ XIX (Nguồn: Tương phân gia tài  Trần Văn Phiên văn tự  - Tư liệu địa phương).

V. Phương thức khai thác ruộng đất của địa chủ.

Giống như giai cấp địa chủ của cả nước, địa chủ ở Tiền Giang sử dụng phương thức phát canh thu tô trong việc sử dụng ruộng đất của mình. Địa tô mà địa chủ thu của tá điền chủ yếu là thóc. Ngoài ra, còn có thêm những khoản khác, như gạo, vịt, sáp ong (để làm nến), v.v...

Sau đây là việc phát canh thu tô của một số địa chủ ở Tiền Giang :

* Địa chủ Trần Văn Phiên ở thôn Bình Cách (nay thuộc xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo)
. Dưới đây là hai bảng thống kê về mức phát canh thu tô của địa chủ Trần Văn Phiên năm 1857 và năm 1860:
+ Năm 1857:

	STT
	Thôn
	Số ruộng phát canh (mẫu)
	Mức địa tô (giạ)
	Bình quân mức địa tô (giạ/mẫu)

	1
	Bình Cách
	23
	290
	12,6

	2
	Bình Cách
	45
	250
	5,5

	3
	Dương Xuân
	43
	550
	12,7

	4
	Song Thạnh
	41,5
	350
	8,4

	5
	Bình Cách
	38
	550
	14,4

	6
	Song Thạnh
	36,5
	330
	9,1

	7
	Dương Xuân
	33
	550
	16,6

	8
	Bình Cách
	27
	320
	11,8

	9
	Bình Cách
	23
	290
	12,6

	Cộng
	335
	3.760
	11,2


Bảng 6. Việc phát canh thu tô của địa chủ Trần Văn Phiên năm 1857 (Nguồn: Từ nhận tá sự dữ yết tá Trần Văn Phiên văn tự  - Tư liệu địa phương)

Qua bảng thống kê trên, ta thấy:

- Năm 1857, địa chủ Trần Văn Phiên phát canh 335 mẫu ruộng ở ba thôn Bình Cách, Dương Xuân, Song Thạnh, địa tô thu được là 3.760 giạ thóc; và mức bình quân địa tô là 11,2 giạ/mẫu.

- Có 6/9 trường hợp địa chủ Trần Văn Phiên thu địa tô cao hơn mức bình quân, chiếm 67%; và 3/9 trường hợp thu thấp hơn mức bình quân, chiếm 33%.

+ Năm 1860:

	S T T
	Thôn
	Số ruộng phát canh  (thửa)
	Mức địa tô

	
	
	
	Thóc (Giạ)
	Gạo (Giạ)
	Vịt 
(Con)
	Sáp ong (Miếng)

	1
	Bình Cách
	1
	180
	2
	4
	3

	2
	Bình Cách
	1
	170
	2
	4
	3

	3
	Bình Cách
	1
	150
	2
	4
	3

	4
	Bình Cách
	1
	120
	1
	2
	2

	5
	Bình Cách
	1
	100
	1
	2
	2

	6
	Bình Cách
	1
	80
	1
	2
	2

	7
	Bình Cách
	1
	80
	1
	2
	2

	8
	Bình Cách
	1
	80
	1
	2
	2

	9
	Bình Cách
	1
	80
	1
	2
	2

	10
	Bình Cách
	1
	80
	1
	2
	2

	Cộng
	10
	1.120
	12
	26
	23


Bảng 7. Việc phát canh thu tô của địa chủ Trần Văn Phiên năm 1860 (Nguồn: Từ nhận tá sự dữ yết tá Trần Văn Phiên văn tự  - Tư liệu địa phương)

Qua bảng thống kê trên, ta thấy:

- Năm 1860, điền chủ Trần Văn Phiên phát canh 10 thửa ruộng ở thôn Bình Cách (năm 1857, phát canh ruộng ở cả 3 thôn và đơn vị tính là mẫu), địa tô thu được là 1.120 giạ thóc, 12 giạ gạo, 26 con vịt, 23 miếng sáp ong (năm 1857, địa tô không có gạo, vịt, sáp ong); mức địa tô bình quân (chỉ tính thóc) là 112 giạ / thửa.

- Mức địa tô cao nhất là 180 giạ / thửa; thấp nhất là 80 giạ / thửa. Mức chênh lệch đến 100 giạ / thửa.

- Có 4/10 trường hợp địa chủ Trần Văn Phiên thu địa tô cao hơn mức bình quân, chiếm 40% và 6/10 trường hợp thu thấp hơn mức bình quân, chiếm 60%.
* Địa chủ Dương Văn Uy ở thôn Tân Mục (nay thuộc xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo)
. Dưới đây là bảng thống kê về mức phát canh thu tô của địa chủ Dương Văn Uy năm 1860:

	STT
	Thôn
	Số ruộng phát canh  (mẫu)
	Mức địa tô

	
	
	
	Thóc (Giạ)
	Bình quân (Giạ/mẫu)
	Gạo (Giạ)
	Vịt (Con)
	Sáp ong (Miếng)

	1
	Tân Mục
	17,1
	260
	15
	2
	4
	4

	2
	Tân Mục
	11,0
	200
	18
	1
	2
	2

	3
	Tân Mục
	9,2
	110
	12
	1
	2
	2

	4
	Tân Mục
	8,0
	100
	12
	1
	2
	2

	5
	Tân Mục
	4,2
	53
	13
	1
	2
	2

	6
	Tân Mục
	3,6
	50
	14
	1
	2
	2

	7
	Tân Mục
	1,6
	43
	26
	0.5
	1
	1

	8
	Tân Mục
	1,4
	20
	14
	0
	1
	0

	9
	Tân Mục
	1,2
	34
	28
	0.5
	1
	1

	Cộng
	57,3
	870
	14
	8
	17
	16


Bảng 8. Việc phát canh thu tô của địa chủ Dương Văn Uy năm 1860, (Nguồn: Tân Mục thôn địa bạ - Tư liệu địa phương).

Qua bảng thống kê trên, ta thấy:

- Địa chủ Dương Văn Uy phát canh 57,3 mẫu ở ở thôn Tân Mục; địa tô thu được là 870 giạ thóc, 8 giạ gạo, 17 con vịt, 16 miếng sáp ong; mức bình quân địa tô (chỉ tính thóc) là 14 giạ/mẫu.

- Mức địa tô cao nhất là 28 giạ/mẫu, thấp nhất là 12 giạ / mẫu. Mức chênh lệch đến 16 giạ/mẫu.

- Có 6/9 trường hợp địa chủ Dương Văn Uy thu địa tô cao hơn mức bình quân, chiếm 67%, có 3/9 trường hợp thu thấp hơn mức bình quân, chiếm 33%.

* Địa chủ Trần Văn Học ở thôn Song Thạnh (nay thuộc xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo). Dưới đây là bảng thống kê mức phát canh thu tô của địa chủ Trần Văn Học năm 1860
:

	STT
	Số ruộng phát canh  (thửa)
	Mức địa tô

	
	
	Thóc (Giạ)
	Bình quân (Giạ/mẫu)
	Gạo (Giạ)
	Vịt (Con)
	Sáp ong (Miếng)

	1
	4
	290
	72,5
	6
	6
	3

	2
	3
	255
	85,0
	0
	6
	3

	3
	2
	150
	75,0
	1
	3
	2

	4
	1
	70
	70,0
	2
	2
	1

	Cộng
	10
	765
	76,5
	9
	17
	9


Bảng 9. Việc phát canh thu tô của địa chủ Trần Văn Học năm 1860 (Nguồn: Song Thạnh thôn địa bạ - Tư liệu địa phương).

Qua bảng thống kê trên, ta thấy:

- Địa chủ Trần Văn Học phát canh 10 thửa ruộng; địa tô thu được là 765 giạ thóc, 9 giạ gạo, 17 con vịt, 9 miếng sáp ong; mức bình quân địa tô (chỉ tính thóc) là 76,5 giạ / thửa.

- Mức địa tô cao nhất là 85 giạ thóc / thửa; thấp nhất là 70 giạ thóc / thửa. Mức chênh lệch chỉ có 15 giạ thóc / thửa. 

- Có 1/4 trường hợp địa chủ Trần Văn Học thu địa tô cao hơn mức bình quân, chiếm 25%; có 3/4 trường hợp thu thấp hơn mức bình quân, chiếm 75%.

Qua việc phát canh thu tô của các địa chủ Trần Văn Phiên, Dương Văn Uy và Trần Văn Học, ta thấy:

- Địa chủ phát canh toàn bộ diện tích ruộng đất mà họ là sở hữu chủ.

- Mức thu địa tô của địa chủ từ 10,5 giạ thóc (242 kg) / mẫu đến 14 giạ thóc (322 kg) / mẫu và từ 76,5 giạ thóc (1.760 kg) / thửa đến 112 giạ thóc (2.576 kg) / thửa. Nếu sản lượng của mỗi mẫu từ 500 kg – 600 kg thóc; thì địa tô chiếm từ 48% - 54% hoa lợi mà tá điền thu được.

- Ngoài thóc tô, địa chủ còn thu thêm gạo, vịt và sáp ong của tá điền.

Chính vì thế, đa phần tá điền lâm vào tình cảnh khốn đốn, nợ nần do không có đủ thóc tô để nộp cho địa chủ. Trong sổ ghi nợ của địa chủ Trần Văn Phiên năm 1860 có đến 22 tá điền thiếu nợ thóc tô; và số thóc đó quy ra thành tiền là 1.909 quan tiền và 2 nén bạc; thậm chí, có người khất hạn đến năm thứ tư mà vẫn chưa trả hết nợ
. Lúc bấy giờ, tình trạng địa chủ cho tá điền vay nợ với lãi suất cao trở nên rất phổ biến. Vì thế, năm 1850, khi làm Kinh lược sứ Nam kỳ, Nguyễn Tri Phương đã qui định: “cho vay không được qua ba phân lời mỗi tháng; và nếu số lãi cộng lại quá số vốn lúc đầu thì mặc nhiên coi như xóa nợ”
. Tuy nhiên, trên thực tế thì nạn cho vay nặng lãi vẫn cứ phát triển. Bouchet trong luận văn Essai sur les moeurs et les Institutions du peuple Annamite (1861) cho biết, mặc dù nhà nước quy định lãi suất là 36% / năm (tức 3% / tháng); nhưng mức lãi suất thực tế là 60% - 120% / năm (tức 5% - 10% / tháng), còn vay mượn ngắn hạn là 800% - 1200% / năm (tức 66% - 100% / tháng)
.

Người lĩnh canh ruộng đất của địa chủ, phần lớn là nông dân; nhưng cũng có người là hương chức. Ví như ở thôn Long Trì có 5 hương chức lĩnh canh / 10 người lĩnh canh của toàn thôn, chiếm 50%
; thôn Song Thạnh có 2 hương chức lĩnh canh / 13 người lĩnh canh của toàn thôn, chiếm 15,4%
; thôn Bình Cách có 3 hương chức lĩnh canh / 10 người lĩnh canh của toàn thôn, chiếm 30%
. Điều đó chứng tỏ, hương chức không nhất thiết phải là địa chủ.

*  *   *

Tóm lại, cũng như toàn Nam bộ, Tiền Giang là vùng đất mới được khai hoang từ thế kỷ XVII – XVIII. Vì thế, không như các địa phương khác trong toàn quốc, ruộng đất ở Tiền Giang tuyệt đại đa số là tư điền, tư thổ. Tại đây, tư điền, tư thổ có sự chênh lệch rất lớn trong phân phối,có người sở hữu đến hàng ngàn mẫu ruộng đất; nhưng cũng có người chỉ có vài thước mà thôi, chứng tỏ sự phân hóa xã hội đã rất gay gắt. Đặc biệt, tư điền, tư thổ ngày càng tập trung vào tay giai cấp địa chủ, sở hữu lớn chiếm ưu thế trong cơ cấu sở hữu ruộng đất ở Tiền Giang, quá trình tích tụ ruộng đất đã diễn ra với mức độ rất cao. Điều đó đã dẫn đến sự xuất hiện mâu thuẫn giữa địa chủ với nông dân tá điền. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, chính điều đó đã tạo ra một khối lượng nông sản dồi dào, làm cho kinh tế hàng hóa có điều kiện phát triển mạnh mẽ.

LĂNG TRIỀU NGUYỄN Ở NAM BỘ
Lương Chánh Tòng(
Đ

ối với nghiên cứu lịch sử, mộ táng có một vị trí rất quan trọng, đặc biệt là lăng mộ gắn với hoàng gia và hệ thống quan lại các triều đại phong kiến. Vì lăng mộ thuộc sở hữu có tính chất “đặc quyền” của tầng lớp trên trong xã hội đương thời, do đó đây là loại hình di tích hội tụ và kết tinh nhiều giá trị lịch sử văn hóa của thời đại. Nghiên cứu hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ góp phần cung cấp tư liệu về chính trị, lịch sử, văn hoá, kinh tế, tín ngưỡng, phong tục tập quán, những quan niệm về nhân sinh quan, thế giới quan, về kỹ thuật, nghệ thuật, mỹ thuật… của giai đoạn lịch sử từ thời chúa Nguyễn đến thời Nguyễn ở Nam bộ. Hơn nữa, việc nghiên cứu sự phân bố cũng như những đặc trưng về kiến trúc và di vật tìm thấy trong các lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ giúp chúng ta có thể phần nào xác nhận được bước đi lịch sử của dân tộc đối với công cuộc khai phá, mở rộng và xác lập chủ quyền biên cương của Tổ quốc.

Vùng đất Nam bộ cho đến nay, chúng ta chưa tìm được những công trình kiến trúc lăng mộ trước thế kỷ 17. Có nhiều cách diễn giải khác khác nhau về sự thiếu vắng này, tư liệu dân tộc học, khảo cổ học cho chúng ta biết rằng, phong tục tập quán của những nhóm cư dân bản địa trước khi người Việt tới khai khẩn vùng đất Nam bộ vốn gắn nhiều với tục hoả táng, thuỷ táng, hoặc chỉ là các dạng mộ đất mà không có hình thức xây dựng lăng mộ. Như vậy, tục lệ xây cất lăng mộ của hoàng gia và các quan đại thần thời Nguyễn ở Nam bộ chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc từ Đại Việt – Đàng Ngoài, rồi đến Đàng Trong thời chúa Nguyễn và sau đó lan toả khắp vùng Nam bộ, đánh dấu bước chân mở cõi ở phương Nam của người Việt. 

Ở Nam bộ, lăng mộ thời chúa Nguyễn mới chỉ được ghi nhận ở một số địa điểm sau:

- Quần thể lăng mộ họ Mạc ở núi Bình San, thuộc phường Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đây là khu di tích với hàng chục lăng mộ của dòng họ Mạc, được xây dựng từ năm 1735 và tiếp tục mở rộng vào các giai đoạn sau. Kiến trúc lăng mộ được xây bằng hợp chất, kết hợp với đá dùng để kè hệ thống thềm và một số bộ phận khác. Kết cấu kiến trúc lăng mộ Mạc Cửu có dạng hình bán nguyệt khoét sâu vào núi, với hệ thống tường thành uốn lượn, nấm mộ có hình dáng ngưu miên.

- Lăng mộ Trần Thượng Xuyên được xây dựng vào năm 1725,  hiện tọa lạc tại Ấp 2, xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Kiến trúc chính của lăng mộ Trần Thượng Xuyên được làm bằng hợp chất với cấu trúc gồm: Bình phong tiền, trụ biểu và tường thành, sân tế, cửa và nấm mộ, kết thúc là bình phong hậu. Lăng mộ có kích thước chính dài 3,1m; rộng ngang 2,7m. Do bị huỷ hoại nhiều nên không còn nhận diện được các đặc điểm từng bộ phận kiến trúc mộ. Năm 2004, khu lăng mộ đã được trùng tu và tôn tạo lại
.

- Lăng mộ Đỗ Thành Nhân (?) nằm ven đường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo một số tư liệu lưu trữ tại Ban quản lý di tích tỉnh Bình Dương thì lăng mộ Đỗ Thành Nhân được xây dựng từ năm 1781(?), đã được khai quật và di dời về vị trí mới vào năm 2003, cách vị trí cũ khoảng 8m để phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng mở rộng làm đường Phạm Ngũ Lão. Hiện nay mộ đã được xây lại, trên đó còn lưu lại một số dấu tích cũ. 

Ngoài ra, dấu tích lăng mộ hợp chất của giai đoạn này còn tìm thấy ở một số nơi như xứ Mô Xoài – Bà Rịa với một số ngôi mộ đã khai quật ở Long Hương, thành phố Bà Rịa
, ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai…

Lịch sử nghiên cứu lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ được khởi đầu bằng những cuộc “khai quật” lăng mộ một số quan đại thần thời Nguyễn nằm trong khu vực giải toả mặt bằng phục vụ cho các công trình xây dựng dưới thời Pháp thuộc và dưới chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Năm 1939 người Pháp đã khai quật lăng mộ Khâm sai chưởng cơ Trần Văn Học ở quận Phú Nhuận (không rõ vị trí hiện nay), kết quả nghiên cứu được công bố trong “Tạp chí Hội nghiên cứu Đông Dương” năm 1939
. Sau năm 1954, chế độ Việt Nam Cộng Hoà cũng đã giải toả một số lăng mộ nằm trong các khu quy hoạch xây dựng của chế độ cũ, trong đó nổi bật là cuộc khai quật di dời lăng mộ Thống chế Thần sách Lê Văn Phong (Phó tổng trấn Bắc Thành, em trai Tả quân Lê Văn Duyệt) nằm trong khu vực Bộ chỉ huy Nguỵ quyền Sài Gòn – Quận Phú Nhuận vào năm 1961
. Năm 1962, để mở rộng sân bay Biên Hoà, Nha căn cứ hàng không Việt Nam Cộng Hoà và tỉnh Biên Hoà đã khai quật di dời 2 lăng mộ “Thiên vương Thống chế” và “Thống chế Tiền chi” nằm trong địa phận phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai ngày nay, được Nguyễn Bá Lăng công bố trong Nội san Viện khảo cổ năm 1965
.

Sau năm 1975, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã tiến hành khảo sát, khai quật một số lăng mộ các quan đại thần triều Nguyễn, trong đó nổi bật là cuộc khai quật lăng mộ Huỳnh Công Lý – Phó tổng trấn Thành Gia Định ở Vườn Chuối (Quận 3 – TP.Hồ Chí Minh) vào năm 1977
; Năm 1998, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – TP.Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát khu lăng mộ của Tả tham tri bộ Lại Phạm Quang Triệt thời Gia Long và con trai là Phạm Duy Trinh – Tả tham tri bộ Hình, bộ Binh, Tuần phủ Bắc Ninh ở Gò Quéo – Quận 2 – TP.Hồ Chí Minh, kết quả nghiên cứu đã được công bố trên một số ấn phẩm khoa học
...Mặc dù chưa có công trình nghiên cứu có tính chất hệ thống, tuy nhiên cũng đã có một số nghiên cứu lẻ tẻ đề cập đến một vài di tích thuộc loại hình lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ được công bố như: Khai quật mộ Vườn Chuối (Thành phố Hồ Chí Minh)
; Khai quật mộ hợp chất ở Phú Thọ - Quận 10 – TP.Hồ Chí Minh; Khai quật mộ Pasteur – Quận 3 – TP.Hồ Chí ; Đền thờ và mộ táng “Danh sĩ xứ Dừa” thời Cận đại
, hay nghiên cứu một phần như: Từ bia mộ chứ Hán ở thành phố Hồ Chí Minh thử xác định niên đại Quốc hiệu Việt Cố, Hoàng Việt và Đại Nam in trong Tạp chí Khảo cổ học
; Mộ hợp chất ở Gia Định và Nam bộ xưa; Lăng mộ Hoàng gia – Dấu ấn triều của Nguyễn trên đất Nam bộ
…in trong một số tập sách Nam bộ đất và người; Bản sắc văn hoá lăng mộ ở Tiền Giang
, Vật liệu và kỹ thuật xây dựng mộ cổ ở Thành phố Hồ Chí Minh…in trong Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam. Một số đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ cũng đã được triển khai thực hiện, kết quả cung cấp nhiều tư liệu nghiên cứu quan trọng, tiêu biểu là đề tài khoa học cấp thành phố (thành phố Hồ Chí Minh): Khảo sát mộ cổ ở thành phố Hồ Chí Minh do PGS. TS Phạm Đức Mạnh làm chủ nhiệm
; Đề tài khoa học cấp trường – Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh: Mộ cổ ở thành phố Hồ Chí Minh của Nguyễn Thị Hà và cộng sự
…

Từ các kết quả điều tra khảo sát thực địa, kết hợp với nhiều nguồn tư liệu nghiên cứu đã công bố, qua hệ thống các lăng mộ của các quan đại thần thời Nguyễn hiện tồn, đã đến lúc chúng ta có thể phác thảo được một bản đồ về sự phân bố các lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ. Do khuôn khổ bài viết, chúng tôi trình bày khái lược một số lăng mộ có của giai đoạn này nhằm tìm ra một số đặc điểm chung nhất, góp phần xác nhận sự thống nhất có tính truyền thống của dân tộc trên bước đường khai khẩn và xác lập biên cương của tổ quốc ở khu vực phía Nam qua hệ thống lăng mộ thời Nguyễn. 

1. Kiến trúc lăng triều Nguyễn ở Nam bộ
1.1. Lăng Lê Văn Duyệt

- Tiểu sử Lê Văn Duyệt

Lê Văn Duyệt (1763 – 1832), tổ tiên người huyện Chương Nghĩa – Quảng Ngãi, cha là Toại dời đến Định Tường. Năm 1780 Nguyễn Ánh lên ngôi Chúa ở Gia Định, Lê Văn Duyệt được tuyển làm Thái giám. Sau hàng loạt sự kiện lịch sử thăng trầm, gắn bó với Nguyễn Ánh – Gia Long trong công cuộc chiến tranh chống chọi với Tây Sơn, Lê Văn Duyệt dần trở thành một bậc đại công thần và Ông được triều đình phong là Khâm sai chưởng Tả Dinh Bình Tây tướng quân năm, tước Quận công (1802), giữ chức Tổng trấn Thành Gia Định trong các năm 1812-1815; 1820 -1832. Năm 1832 Lê Văn Duyệt mất, được triều đình ban thưởng, tổ chức lễ tang long trọng, an táng tại vị trí lăng mộ hiện nay. Năm 1833, con nuôi của Lê Văn Duyệt là Lê Văn Khôi làm phản, triều đình Minh Mệnh đánh dẹp, Lê Văn Duyệt bị triều đình phạt án, san bằng mộ. Năm 1848, Tự Đức xoá án và minh oan cho Ông, ban nhiều vật phẩm, trùng tu lại lăng, cho con cháu còn sót lại được hưởng bổng lộc và làm quan
.

- Kiến trúc lăng

Lăng mộ Lê Văn Duyệt tọa lạc tại số 126 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu lăng mộ mộ nằm trong khu vực giới hạn bởi bốn con đường: Đinh Tiên Hoàng, Phan Đăng Lưu, Trịnh Hoài Đức, Vũ Tùng, trên một gò đất cao hơn so với khu vực xung quanh.

Khuôn viên lăng mộ hiện còn lại khoảng 18.500m2, được bao bọc bởi bức tường thành rộng ngang 15m; dài 20m; cao 1,2m, trổ bốn cổng ra vào theo bốn hướng. 

Lăng mộ và miếu thờ Tả quân được xây dựng trên một trục chính từ tam quan vào gồm: nhà bia, cửa lăng, cổng lăng, bình phong tiền, nhang án/bệ thờ, nấm  mộ, linh miếu.

Phần mộ của Lăng mộ có dạng song táng: mộ Tả quân Lê Văn Duyệt và chính thất phu nhân bà Đỗ Thị Phận theo lối tả Nam hữu Nữ. Hai ngôi mộ đặt song song với nhau với kiến tạo về kiến trúc giống nhau dạng bán noãn (hình nửa quả trứng úp xuống) trên liếp hình chữ nhật giật cấp, đổ bằng hợp chất. Kích thước phần liếp trên dài 4,5m x 6,2m x 0,4m; phần liếp dưới tách làm đôi, cách nhau 0,5 m, kích thước 4mx2mx0,3m; phần bán noãn mỗi mộ có kích thước 2,4m x 1,5m x 0,6m. Bao quanh mui luyện là hệ thống bảo thành, trụ biểu được làm bằng đá ong tô hợp chất, có dạng hình chữ nhật thông ra sân trước tiền điện, kích thước 14,5m x 12m x 1,5m, dày 0,8m. Toàn bộ kiến trúc lăng mộ hiện tồn đều được xây dựng và trung tu vào năm 1849 (có sách viết là 1848) dưới thời vua Tự Đức sau khi ông minh oan cho gia đình Lê Văn Duyệt. Trên bình phong hậu và bình phong tiền còn lưu lại những dấu vết của đắp nổi hình thiên nhiên, hổ, khỉ, chim vẹt (bình phong tiền), giao long – rồng cách điệu ở phần đai và chính diện bình phong hậu.

1.2. Lăng Võ Di Nguy

- Tiểu sử Võ Di Nguy

Võ Di Nguy còn có tên gọi là Khâu (? – 1801), quê huyện Phú Vang – Thừa Thiên Huế. Năm 1785, Ông theo Nguyễn Ánh sang Vọng Các. Năm 1796, Nguyễn Ánh thành lập 5 đạo thuỷ binh, Võ Di Nguy được phong là Khâm sai thuộc Nội cai cơ, trao quyền chỉ huy Trung hải quân. Mùa Xuân năm 1801, Võ Di Nguy tử tận trong trận tiến đánh Quy Nhơn với Tây Sơn và được Nguyễn Ánh truy tặng Tá mện công thần, Đặc tiến Thượng trụ quốc Thiếu bảo, Quận công, tên thuỵ là Trung Túc, đưa về an táng tại Gia Định. Năm 1807 Gia Long truy tặng Võ Di Nguy hàm Nhất phẩm. Năm 1813, Võ Di Nguy được phong Tá vận công thần, Đặc tiến Tráng vũ Tướng quân, Thuỷ quân Đô đốc phủ chưởng phủ sự, Thái Bảo, phong thuỵ là Bình Giang quận công
.

- Kiến trúc lăng 

Lăng mộ Võ Di Nguy nằm ở số 19 đường Cô Giang, Phường 2, Quận Phú Nhuận.  Lăng mộ nhìn về hướng Bắc lệch Tây 590, được xây dựng bằng hợp chất, với bình đồ hình chữ nhật kích thước dài 21m, rộng nhất 13m. Lăng mộ thuộc loại hình song táng với phần mộ của Võ Di Nguy và Phu nhân. Từ ngoài vào trong kết cấu kiến trúc gồm: cửa lăng, được kết cấu bằng hai trụ sen hai bên. Sau cửa lăng là phong tiền với diềm đắp nổi hình hoa lá hóa long chầu nhật ở cả mặt trước và mặt sau mặt trước khắc chữ Hán; mặt sau đắp nổi đề tài tùng lộc; hai bên hông của bình phong đắp nổi hai con lân trong tư thế đứng ôm lấy bình phong. Sau bình phong tiền là sân tế, ở khu vực này, tường thành hai bên tạo thêm hai bình phong tả - hữu. Khu vực sân tế khép lại bằng hệ thống tường thành ngang kết hợp với các trụ biểu tạo thành cửa mộ. Nấm mộ có dạng liếp hình chữ nhật giật hai cấp, kích thước dài 4,6m, rộng 4,3m, cao 0,65m đường viền các cấp vát nhẹ, thành mộ đắp nổi đồ án hoa văn kỷ hà kết hợp với hoa lá hóa long. Trước nấm mộ có một nhang án dạng sập chân quỳ. Ở khu vực mộ, hai bên tường thành tạo mỗi bên 5 ô hộc, trong các ô hộc đắp nổi đồ án hoa lá, chim phượng, thú, đan xen là ô hộc khắc chìm chữ Hán. Kết thúc khu lăng là bình phong hậu với nhiều đồ án hoa văn đắp nổi trên các đường diềm và các ô hộc như: Long mã, hoa lá hóa long, long ẩn, cúc dây…khu vực trung tâm bình phong hậu tạo 2 bia mộ. Tổng thể kiến trúc được bao ngoài là vòng thành hình chữ nhật cắt góc phần trước. Trên khu vực tường thành có nhiều đồ án hoa văn đắp nổi mang nhiều giá trị nghệ thuật như tượng rồng, hổ, xi vẫn, hoa lá cách điệu và nhiều biểu tượng khác…ngoài kiến trúc lăng, trong khuôn viên còn có am thờ thổ thần.

1.3. Lăng Võ Tánh

- Tiểu sử Võ Tánh

Tổ tiên người Phúc Yên, tỉnh Biên Hoà, sau dời đến Bình Dương. Gia đình từng có truyền thống làm binh trong phong trào Đông Sơn của Đỗ Thành Nhân. Sau khi gia nhập quân đội Nguyễn Ánh trong phong trào chống lại Tây Sơn, năm Giáp Dần (1794) Võ Tánh được phong là Khâm sai Chưởng hậu quân, Binh Tây Tham thặng Đại tướng quân, Quận công. Ngày 07 tháng 5 năm Tân Dậu (1801) Võ Tánh bị Tây Sơn vây hãm thành Bình Định tự thiêu để giữ khí tiết, không chịu đầu hàng Tây Sơn. Tướng Tây Sơn lúc đó là Trần Quang Diệu tiến vào thành đã rất cảm động trước khí tiết của Võ Tánh, thu lượm tinh cốt mai táng, không giết hại một ai, tha bổng toàn bộ. Năm Gia Long thứ nhất (1802), Võ Tánh được tặng là Dực Vận Công thần, Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, Thượng trụ quốc, Thái Uý, Quốc công, tên thuỵ là Trung Liệt. Gia Long sai Cai bạ là Đinh Công Khiêm, Cai đội là Tôn Thất Bính mang áo mũ gấm lụa đến quân thứ ở Thị Nại thu liệm hài cốt còn lại, đưa về chôn ở Gia Định. Năm Gia Long thứ 3 (1804)được thờ ở đền Hiển Trung ở Gia Định, cấp cho tự điền, mộ phu
.
- Kiến trúc lăng 

Lăng mộ Võ Tánh tọa lạc tại số 19 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, hiện nằm trong khu vực quân sự.

Mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật, kích thước dài 9,7m, rộng 8,5m bao gồm tổng thể các cấu kiện kiến trúc gồm: Bình phong tiền, cửa lăng, sân tế, cửa mộ, nhang án, nấm mộ và bình phong hậu. Kiến trúc lăng mộ được bao quanh bởi hệ thống tường thành (kích thước dày trung bình 0,8m và cao trung bình 1,1m) kết hợp với các trụ biểu ở các điểm cửa/cổng và các điểm bắt góc các tường ngang dọc. Bình phong tiền án ngữ trước cửa lăng có kích thước cao 1,7m, rộng 3m dày 0,60m; Hình dáng bình phong đặt trên dạng mô phỏng hình sập chân quỳ, kích thước rộng 3,5m, dày 1,1m. Mặt trước bình phong tiền được tô vẽ hình con hổ kết hợp với hoa lá cỏ cây, mây nước... Mặt sau bình phong tiền đắp và sơn tô hình Long mã hà đồ. Sau bình phong tiền là cửa/cổng lăng được mở rộng 2,3m với hai bên là hai trụ biểu hình hộp vuông cao 2,5m (trên trụ biểu có hình búp sen). Phần nấm mộ: phần nấm mộ có dáng hình chữ nhật, giật 2 cấp chiều dài toàn bộ là 4m, rộng 3m, cao khoảng 0,4m. Trước nấm mộ là một nhang án. Kết thúc kiến trúc lăng là tấm bình phong hậu nối liền với các đoạn tường bao khép lại khu lăng. Bình phong hậu này cũng có hình dáng tương tự như bình phong tiền, những điểm khác là có hệ thống đai hai bên kết hợp với tường thành. Kích thước cao 2,2m, rộng ngang 3,5m, dày 0,7m.

1.4. Lăng Trương Tấn Bửu

- Tiểu sử Trương Tấn Bửu 

Trương Tấn Bửu sinh năm Nhâm Thân (1752), người huyện Bảo An, tỉnh Vĩnh Long. Đầu thời trung hưng theo Nguyễn Ánh đi đánh nhà Tây Sơn và lập được nhiều công. Năm 1812 làm Phó tổng trấn thành Gia Định. Năm 1815 thụ lý Tổng trấn ấn vụ Gia Định, rồi triệu về kinh thụ lý Trung Quân ấn vụ. Năm 1822 Tổng trấn Gia Định Lê Văn Duyệt về kinh, ông làm quyền lĩnh Tổng trấn ấn vụ và trông coi việc đào kênh Vĩnh Tế. Năm 1825 vì tuổi già ông dâng biểu xin về hưu, năm 1827 ông mất, thọ 76 tuổi
.

- Kiến trúc lăng

Lăng mộ Trương Tấn Bửu tọa lạc số 41 đường Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Kiến trúc lăng mộ được xây bằng hợp chất kết hợp với gạch, với bình đồ hình chữ nhật dài 22m, rộng 13m. Kết cấu kiến trúc từ ngoài vào trong như sau: Bình phong tiền hình chữ nhật có dạng vát góc ở phần trên, kích thước dài 2,9m, cao 1,88m, dày 0,88m. Cũng như các phần kiến trúc khác trong quần thể lăng, bình phong được xây bằng gạch thức với kích thước 40 x 14 x 7cm. Ở một đầu của các viên gạch này có in chìm một dấu hình chữ nhật, bên trong khắc nổi hai chữ Hán: 丙五(Bính ngũ) hay những ký hiệu in chìm dạng hoa/sao. Sau bình phong tiền là cửa lăng kích thước rộng 2,7m được cấu tạo bởi hai trụ cổng hình vuông cao 2m, trên đỉnh đắp nổi hình búp sen; thân trụ mỗi cạnh rộng 0,7m. Hai trụ cổng được gắn liền với tường thành ngoài có chiều cao là 1,2m; dày tường 0,52m. Qua cửa lăng là sân tế, khu vực tường thành sân tế về phía trái và phía phải là hai bình phong tả, hữu đối xứng nhau, có dạng hình chữ nhật vát góc ở trên, kích thước cao 1,88m; rộng 2,31m. Sau sân tế là cửa/cổng mộ dạng nhà hai mái, giả lợp ngói ống - âm dương, cấu tạo kiểu vòm, kích thước cao 2m, rộng 1,7m; tổng thể kiến trúc cửa mộ cao 4,06m, rộng 3,65m. Phần chân của hai trụ cổng, phía ngoài có hai phù điêu đắp nổi hình hổ ở tư thế ngồi giữ cửa, phía trong có hai phù điêu đắp nổi hình chim hạc đứng chầu.. Phần trên vòm cổng trang trí nhiều ô hộc, bên trong đắp nổi phù điêu nhưng do đã bị bong tróc nên chỉ còn lại một số chi tiết. Tiếp theo là khu vực mộ với tổng thể kích thước dài 13m, rộng 8,6m, được đặt theo trục dọc các bộ phận như sau: Nhang án/bệ thờ kích thước dài 1,08m, rộng 0,54m, cao 0,82m. Tiếp đến là “Long sàng” có hình dạng sập chân quỳ, kích thước dài 2,03m, rộng 1,56m, cao 0,63m (sau long sàng là bia mộ được làm về sau, trên đó khắc chữ Quốc ngữ). Sau bia mộ là nấm mộ mô một tẩm điện có dạng nhà hai chạy dọc, kích thước dài 3,33m, rộng 2,10m, cao 2,20m. Sau nấm mộ là bình phong hậu, kết cấu mô phỏng dạng nhà hai mái, lợp ngói ống, âm dương, kích thước cao 3,5m, dài 3,55m. Bình phong hậu kết hợp với tường thành cuối mộ và các trụ biểu kết thúc kiến trúc lăng mộ. Phần trung tâm của bình phong hậu tạo thành các ô hộc, chính giữa đắp nổi phù điêu tùng hạc, đã bị bong tróc rất nhiều. Hai bên ô hộc trung tâm của bình phong chạm khắc hai câu đối chữ Hán mà các nhà nghiên cứu đọc là: “Danh lưu yên các viễn. Tích nhận thạch môn cao” (Tạm dịch: Danh thơm mãi còn nơi gác mây xa xa. Dấu tích vẫn in nơi cửa đá cao cao)
.
1.5. Lăng Phan Tấn Huỳnh

 - Tiểu sử Phan Tấn Huỳnh

Phan Tấn Huỳnh từng theo phò Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn. Năm 1796 Ông làm Phó tướng Tiền quân tạm quản các việc quân dân ở dinh Bình Thuận. Năm 1812, ông làm Đô thống chế quân Thần sách trấn thủ Quảng Ngãi, sau đó làm Trấn thủ Phiên An, kiêm phó quản cơ các quân đến năm 1823 thì bị bãi miễn
. Sử sách không ghi chép về năm mất của Ông. Tuy nhiên, căn cứ vào những gì còn lại, đặc biệt là bia mộ ở khu lăng mộ thì chúng ta có thể nhận định ông mất vào năm 1824 tại Gia Định. 

- Kiến trúc lăng

Lăng mộ Phan Tấn Quỳnh (Huỳnh) ở số 120A Huỳnh Văn Bánh phường 12, Phú Nhuận. Khu lăng mộ nằm giữa khu dân cư có nền đất cao so với khu vực xung quanh, lăng mộ nhìn về hướng Nam lệch đông 250. Lăng mộ được xây dựng bằng vật liệu hợp chất kết hợp với gạch. Bình đồ hình chữ nhật, với hệ thống tường thành bao quanh dài 12,25m; rộng ngang 6,5m. Kết cấu kiến trúc từ ngoài vào trong gồm: bình phong tiền, cổng/cửa lăng mô phỏng dạng nhà hai mái, giả lợp ngói ống, nấm mộ có dạng liếp hình chữ nhật giật 2 cấp. Bia mộ đúc bằng hợp chất, trên bia khắc chìm chữ Hán với nội dung: Hoàng Việt; Huỳnh Quang Hầu, nguyên Phiên An tổng trấn, Phan công chi mộ. Niên hiệu đề năm Minh Mạng thứ 5 (1824). Kết thúc kiến trúc là bình phong hậu. Hiện tại trước mặt khu lăng mộ hoàn toàn bị người dân sử dụng, lấn chiếm, rất khó có thể hình dung được quang cảnh và vị thế của khu vực lăng mộ. Hiện tại, vẫn còn ít người biết đến khu lăng mộ này. Hiện nay, Trung tâm bảo tồn di tích và danh thắng thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành lập hồ sơ để xếp hạng khu lăng mộ Phan Tấn Huỳnh.

1.6. Lăng Phạm Quang Triệt 
- Tiểu sử Phạm Quang Triệt

Qua nghiên cứu hai bia mộ ở Gò Quéo, và các sử liệu thời Nguyễn, các nhà nghiên cứu đã xác định được chủ nhân của lăng mộ này là Phạm Quang Triệt (sinh? – Mất năm 1818). Ông từng giữ chức Tả tham tri bộ lại từ năm 1813 (Thượng thư bộ Lại lúc đó là Trịnh Hoài Đức), tước Hầu, hàm Tòng nhị phẩm
.

- Kiến trúc lăng

Lăng mộ Phạm Quang Triệt và Phạm Duy Trinh toạ lạc trên một gò đất cao so với xung quanh mà nhân dân quanh vùng gọi là Gò Quéo, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Quần thể lăng mộ nhìn về hướng Bắc lệch đông 400,  hiện đang bị lún sụt gãy vỡ nhiều chỗ, đặc biệt là sạt lở mạnh ở tường bao bên trái (phía Tây). Lăng mộ Phạm Quang Triệt làm bằng hợp chất, bình đồ hình chữ nhật dài nhất 8,5m (từ bình phong tiền đến bình phong hậu), rộng nhất 5,5m (tại đoạn tường bao nhô ra từ hai trụ sen trước. Các đoạn tường bao dày trung bình 0,56m.

Bố cục kiến trúc từ ngoài vào trong như sau: Bình Phong tiền (mặt trước của bình phong tiền có ô học trang trí hình chữ nhật bên trong còn hình trang trí kỳ lân (Long Mã), cửa lăng và sân tế, cửa mộ, nhang án, bia mộ, nấm mộ dạng hình chữ nhật giật 2 cấp. Kết thúc là bình phong hậu (Bình phong hậu mặt trước của bệ đắp nổi hình chân quỳ bề mặt còn phủ màu đỏ tía. Tấm bình phong chính rộng 2,1m, hai bên có khối hợp chất hình cuốn thư cao 1,2m và trên bề mặt vẫn còn màu tô nguyên thủy. Viền bao quanh bình phong hậu trang trí hình cúc dây).

Năm 1998, Bảo tàng Lịch sử  Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh đã đến khảo sát khu lăng mộ, nhận thấy bia mộ có nhiều khả năng bị mất trộm nên đã làm các thủ tục cần thiết để đưa bia mộ Phạm Quang Triệt và Phạm Duy Trinh về bảo quản tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh, sau đó chuyển giao cho Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tấm bia của ông Phạm Duy Trinh. Bia Phạm Quang Triệt có dạng hình chữ nhật vát góc, phần chân bia có 2 đai (tai) chờm ra ngoài, kích thước bia cao 91cm, rộng ngang 50cm. Trán bia chạm nổi hình hai chim phượng chầu mặt trời/nguyệt/châu. Diềm bia chạm nổi hoa lá uốn lượn hình sin. Nội dung bia hàng ngang trên cùng là hai chữ Hoàng Việt, hàng dọc chính giữ: Hiển khảo đồng đức công thần Phụng trực đại phu chính trị khanh Lại bộ Tả tham tri dục tế Hầu thụy Đôn Mẫn Phạm quý công chi mộ. Hàng dọc bên trái bia ghi niên hiệu: Gia Long Kỷ Mão niên (1819) sơ nhật nguyệt cốc đán. Hàng dọc bên phải bia đề tự: Tự tử Quang Chiêm lập bi.

1.7. Lăng Phạm Duy Trinh
- Tiểu sử Phạm Duy Trinh

Cũng theo nghiên cứu tư liệu bia mộ và sử liệu thời Nguyễn, các nhà nghiên cứu đã xác nhận đựơc chủ nhân lăng mộ là Phạm Duy Trinh, con trai của Tả tham tri bộ Lại Phạm Quang Triệt đã trình bày ở trên. Sự nghiệp của Phạm Duy Trinh được ghi chép như sau: năm 1833 ông giữ chức thự Án sát Biên Hoà, năm 1834 tham gia đánh đuổi giặc Xiêm về nước. Sau khi đàn áp phong trào nổi dậy của nguời thiểu số ở Bình Thuận năm 1835, ông được giữ chức Bố chính Biên Hoà. Năm 1838, ông tổ chức binh lính và tù nhân khai khẩn ở Phước An, Biên Hoà…Năm 1843 làm Tả tham tri bộ Hình, năm 1847 giữ chức Tả tham tri Bộ Binh, Tuần Phủ Bắc Ninh…năm 1848 bị cách chức và mất sau đó 3 năm (1851)
.

- Kiến trúc lăng

Lăng mộ Phạm Duy Trinh cùng hướng và cách Lăng mộ Phạm Quang Triệt khoảng 4,5m về bên trái. Đặc điểm khác với  Lăng của ông Phạm Quang Triệt là sử dụng vật liệu đá ong kết hợp với hợp chất. Bố cục mặt bằng từ ngoài vào trong, kiến trúc lăng mộ có kết cấu như sau: cửa lăng, bình phong tiền, sân tế, cửa mộ, nhang án, nấm mộ, kết thúc là bình phong hậu. Kiến trúc lăng được bao quanh bởi hệ thống tường thành, trụ biểu có kích thước dài nhất 8,5m; rộng nhất 7,2m. 

Bia mộ lăng Phạm Duy Trinh hiện đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Bia mộ hình chữ nhật vát góc phần trán bia. Kích thước cao 92cm, rộng ngang 64cm. Trán bia chạm nổi chính giữa hình vòng tròn với biểu tượng âm dương, ngang hai bên là dạng vân mây. Diềm bia chạm nổi hình hoa cúc dây uốn lượn hình sin. Nội dung bia hàng ngang trên cùng ghi hai chữ Đại Nam; hàng dọc chính giữa ghi: Hiển khảo gnuyeen thụ trung phụng đại phu Binh bộ Tả tham tri Bắc Ninh Tuần phủ hộ lý Ninh Thái Tổng đốc quan phòng Phạm Khắc Đông thụy Trang Khởi phủ quân chi mộ. Hàng dọc bên trái bia đề niên đại: Tuế thứ Tân Hợi mạnh hạ nguyệt cát nhật (1851). Hàng dọc bên trái bia đề người lập bia: Tự tử Quang Phổ (Đoàn?) lập bi
.

1.8. Lăng Trịnh Hoài Đức

- Tiểu sử Trịnh Hoài Đức (?1825)

Lăng Trịnh Hoài Đức hay còn gọi là Lăng Ông, toạ lạc tại số 28 đường Trịnh Hoài Đức, Phường Trung Dũng, Thành Phố Biên Hoà, có toạ độ địa lý 10057’13”  Vĩ độ Bắc; 106049’18” Kinh độ Đông, trong quần thể mộ của gia tộc Trịnh Hoài Đức. 

Trịnh Hoài Đức còn có tên nữa là An, tên tự là Chí Sơn, tên hiệu là Cấn Trai. Tổ tiên là người tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), đời đời là họ làm quan, đời ông nội của Trịnh Hoài Đức gặp lúc nhà Thanh mới nổi lên, lánh sang nước Nam ngụ ở Trấn Biên. Năm Mậu Thân (1792) Gia Long lấy lại được Gia Định, Trịnh Hoài Đức cùng với Lê Quang Định, thi đỗ được bổ chức Hàn lâm viện chế cáo. Trải qua nhiều chức vụ dưới thời vua Gia Long và Minh Mệnh, Trịnh Hoài Đức lần lượt giữ các chức vụ quan trọng của triều đình: Thượng thư bộ Lại, bộ Hộ, bộ Lễ, Phó Tổng trấn thành Gia Định…Mùa xuân năm Minh Mệnh thứ 6 (1825), Trịnh Hoài Đức mất, hưởng thọ 61 tuổi, được tặng Thiếu phó Cần chính điện Đại học sĩ, cho tên thuỵ là Văn Khúc; cho một tế đàn”. 

Ngoài khuôn khổ hoạt động chính trị, quân sự, kinh tế - xã hội, Trịnh Hoài Đức còn là một nhà thơ, nhà văn, một sử gia có tài, là tác giả tiêu biểu cuối thế kỷ 18 – đầu thế kỷ 19 ở Việt Nam. Những tác phẩm của ông để lại đến nay vẫn còn khẳng định giá trị lớn về mặt văn học, địa lý, sử học. Trong đó tiêu biểu là các tác phẩm Gia Định thành thông chí.

Nhận xét về công lao, sự nghiệp và những đóng góp của Trịnh Hoài Đức đối với vương triều Nguyễn và lịch sử dân tộc, Đại Nam liệt truyện chép: Đức là người cẩn thận, phong độ, trầm tĩnh, nghiêm chỉnh, học vấn rộng rãi, nghị luận thường giữ đại thể. Đức nghiệp văn chương, đời phải tôn trọng, sách của Đức làm có Gia Định thông chí, Ấn trai thi tập, Bắc sứ thi tập, và Gia Định tam gia thi tập lưu hành ở đời
. 

- Kiến trúc lăng

Toàn bộ khu mộ họ tộc của Trịnh Hoài Đức nằm trên khu đất rộng khoảng 3 ha, các ngôi mộ nằm xen lẫn với nhà dân, vườn cây ăn trái, các mộ được xây dựng bằng đá ong tô hợp chất…, kiến trúc lăng mộ quay mặt về hướng Nam, lệch Tây 370, bố cục mặt bằng chính hình chữ nhật, nấm mộ có kết cấu hình voi phục, đa số đều còn bia mộ. Trong khu mộ tộc họ Trịnh, quần thể lăng mộ Trịnh Hoài Đức lớn nhất cả về mặt bằng, kết cấu, vật liệu và trang trí kiến trúc.

Khu lăng mộ Trịnh Hoài Đức nằm trên khu đất rộng 140m2, có vị thế xây cao hơn so với xung quanh khu vực khoảng 1m. Tổ hợp công trình kiến trúc lăng mộ được bằng đá ong tô hợp chất, thuộc loại hình song táng gồm: mộ ông Trịnh Hoài Đức và mộ bà Chính thất phu nhân họ Lê. Bình đồ kiến trúc lăng mộ có dạng hình chữ nhật dài 13m; rộng nhất 10m. Mộ được bao bọc xung quanh bởi vòng thành có kích thước cao 1,45m, dày 0,7m và hệ thống các cấu kiện kiến trúc: bình phong tiền, cửa lăng, sân tế lễ, trụ biểu cửa mộ, nhang án, bia mộ, nấm mộ và kết thúc ở phía sau là bức bình phong hậu.

Bình phong tiền: án ngữ trước khu lăng mộ là bức bình phong tiền cao 2m; rộng 3,2m, dày 0,75m. Trên bức bình phong, tiền mặt trước không nhận diện rõ có dấu vết hoa văn hay minh văn do đã bị sơn tô nhiều lần và hiện tại được tấm biển giới thiệu tiểu sử, thân thế và sự nghiệp của Trịnh Hoài Đức ốp vào. Mặt sau của bức bình phong tiền đắp nổi đồ án hoa văn Long Mã trong nền cảnh vân mây và sóng nước. Theo nhiều nguồn thông tin, xưa kia mặt trước bức bình phong tiền có gắn một bảng kẽm lớn của Viện bảo tàng Quốc gia (trước năm 1975) thừa nhận là di tích  (theo Nghị định số 1189 ngày 24 tháng 2 năm 1938), nhưng nay tấm bảng này đã bị thất lạc. 

Cửa lăng: có cấu tạo với hai bên bức bình phong là 2 cột vuông (cao 1,45m, các cạnh 0,75m) nối liền với vòng thành tạo thành một khoảng sân nhỏ trước mộ.

Phần mộ: Mộ ông Trịnh Hoài Đức có diện tích 4m x 1,6m x 1m35m. Mặt chính quay theo hướng Nam, lệch tây 370. Nấm mộ xây theo lối kiến trúc tạo hình voi phục, xung quanh cây gờ hình móng ngựa, đầu voi hướng về phía bia. Nền mộ là một khối chữ nhật cao 0,35m. Phía trước mộ ông Trịnh Hoài Đức là bệ thờ cao 0,55m, dài 1,4m, rộng 0,5m, phần dưới được đắp nổi hình chân quỳ. Nối liền với bệ thờ là phần gắn bia cao 1,2m, dài 1,7m, rộng 0,75m được trang trí bởi các đường hồi văn. Bia bằng đá tuf – Fezit cao 1m, rộng 0,55m đặt giữa, trên có khắc chữa Hán, xung quanh được trang trí biểu tượng âm dương và hồi văn. Nội dung trên bia như sau:

- Hàng ngang trên cùng ghi quốc hiệu năm dựng bia: Hoàng Việt;

- Hàng dọc chính giữa ghi: Hiệp biện Đại học sĩ, tặng đặc tiến vinh lộc đại phu hữu trụ quốc Thiếu bảo Cần Chánh điện Đại học sĩ Trịnh công chi mộ;

- Hàng bên trái của bia ghi: Ất Dậu trọng Đông cát nhật; 

- Hàng bên phải của bia ghi: Hiếu tử Hàn lâm viện biện tu Tình Xuyên tử, Trịnh Thiên Nhiên lập thạch. 

Mộ Bà có chiều dài 4m, rộng 1,5m, cao 1,35m. Mặt quay theo hướng Tây Nam. Bệ thờ cao 0,50m, dài 1,25m, phần gắn bia cao 1,1m, dài 1,65m, rộng 0,70m.

Bia bằng đá Diorit, cao 1m, rộng 0,5m, giữa khắc chữ Hán, xung quanh trang trí hồi văn. Nội dung trên bia:

- Hàng ngang trên cùng ghi Quốc hiệu:Hoàng Việt;

- Hàng dọc chính giữa bia ghi: Hiệp biện Đại học sĩ Trịnh công chánh thất Lê phu nhân chi mộ; 

- Hàng bên dọc bên phải ghi: Hiếu tử Trịnh Thiên Nhiên, Trịnh Thiên Lễ, Trịnh Thiên Bảo hợp phụng tự.

Bình phong hậu: cao 2,4m; rộng 3,6m; dày 0,65m, nối liền với vòng thành tạo nên hình lượn sóng. Trên bức tường có dấu vết của các dòng chữ Hán khắc chìm nhưng nay đã bị mờ không đọc được…và hai bên tường được trang trí hai hình đầu rồng cách điệu.

Ngoài 2 ngôi mộ chính này ra thì còn có các ngôi mộ khác ở xung quanh khu vực, căn cứ trên bia mộ và lời truyền lại thì đây là quần thể mộ có quan hệ huyết tộc và thân quyến của gia đình Trịnh Hoài Đức.
1.9. Lăng Nguyễn Huỳnh Đức

- Tiểu sử Nguyễn Huỳnh Đức (? - 1819)

Người Kiến Hưng, tỉnh Định Tường, nguyên trước là họ Hoàng, được ban cho quốc tính, cho nên gọi là họ Nguyễn Hoàng (Huỳnh). Lúc đầu Ông tham gia quân đội của Đỗ Thành Nhân thuộc nhóm Đông Sơn, sau đó tham gia quân đội và hộ giá cho Nguyễn Ánh. Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi, Ông được trọng dụng và lần lượt giữ các chức vụ quan trọng của triều đình Nguyễn: Tổng trấn Bắc Thành, Tổng bộ sứ, Khâm sai chưởng Tiền quân, Tổng trấn thành Gia Định…Năm thứ 18 (1819) về mùa Thu, Trịnh Hoài Đức chết, được tặng Suý Trung Dực vận Công thần, Đặc tiến Phụ  quốc Thượng tướng quân, Thượng trụ quốc thái phó Quận công, cho tên Thuỵ là Trung Nghị, ban cho nhiều gấm đoạn và tiền, sai quan trấn Định Tường dự tế. Năm Minh Mạng năm thứ nhất (1820), được thờ ở miếu Trung hưng công thần, cấp phu coi mộ. Năm thứ 12 (1831) Trịnh Hoài Đức được truy tặng Tá vận Công thần, Đặc tiến Tráng vũ Tướng quân, Tiền quân Đô thống phủ chưởng phủ sự, Thái phó; đổi tên thuỵ là Chiêu Nghị; phong Kiến Xương Quận công
.

- Kiến trúc lăng

Lăng mộ toạ lạc tại xã Khánh Hậu, Thị xã Tân An, tỉnh Long An. Lăng mộ nằm ngoảnh mặt chính hướng Nam, được xây dựng bằng vật liệu đá ong kết hợp với hợp chất. Tổng thể lăng mộ có dạng hình chữ nhật với tường bao quanh khu lăng mộ có kích thước dài 35m, rộng 19m, cao 1,2m, dày 0,4m, xây bằng đá ong. Vòng thành ở phía Bắc có mở một cổng rộng 3,9m với kết cấu bình phong (3m x 4m28m x 0,45m) và hai trụ biểu bằng đá ong hình vuông (0,45m x 0,45m x 2,7m). Trục thần đạo dài 17m từ cổng đến khu vực mộ. Khu vực mộ có kết cấu khép khín hình chữ nhật với một số dạng trụ sen, có một bình phong ở giữa, kế đến là bia đá cao 1,55m, rộng 0,9m, dày 0,16m (Trán bia chạm nổi hình mặt trời, hoa lá hóa rồng ở hai bên; diềm bia trang trí chạm nổi hình hoa cúc dây, hoa mai). Nội dung bia: Việt Cố (hàng ngang trên cùng), Khâm sai Gia Định thành Tổng trấn, Chưởng tiền quân, tặng thời Trung Dực vận công thần, phụ quốc thượng tướng quân, thượng trụ quốc, Thái phó Nguyễn Huỳnh Quận công chi mộ (hàng dọc chính giữa); Kỷ Mão niên trọng đông cốc nhật (1819). Bia được đặt trên một bệ dạng sập chân quỳ. 

Sau bia là nấm mộ có dạng liếp hình chữ nhật, giật cấp và hơi vát nhẹ lên trên. Kích thước: 3,4mx2,7mx0,3m…Sau nấm mộ là Bình phong hậu khép lại kiến trúc lăng mộ.

1.10. Lăng Nguyễn Khắc Tuấn

- Tiểu sử Nguyễn Khắc Tuấn (1767-1823)


Nguyễn Khắc Tuấn còn có tên gọi là Nguyễn Phúc Xuân hay Nguyễn Hầu Xuân. Năm 1791 đầu quân theo Nguyễn Ánh và được phong là Cai Đội. Sau khi Gia Long thống nhất Nam Bắc, Nguyễn Khắc Tuấn được cử trông coi việc quân ở Bắc Thành, đến thời Minh Mệnh được phong chức Khâm sai, Chưởng cơ thống quản Trung quân trấn định thập cơ, tước Hầu. Năm 1822 trông coi đắp thành Hưng Hóa. Trong khoảng thời gian này, ông đã được triều đình cử làm tổng chỉ huy quân đội cùng với Trấn thủ Tuyên Quang dẹp giặc ở Lư Khê và đã được triều đình khen thưởng. Năm Minh Mệnh thứ 4 (1823) Nguyễn Khắc Tuấn mất, được truy tặng Thống chế, phong là Nghiêm oai Tướng quân, Thượng hộ quân Thống chế, thụy là Tráng Nghị
.

- Kiến trúc lăng

Lăng mộ toạ lạc tại xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Tổng thể khu lăng mộ có diện tích 897m2, gồm: cổng lăng, nhà võ ca, khu lăng mộ và nhiều phụ trợ kiến trúc khác như nhà bia, bình phong tiền và hậu, các trụ biểu – trụ sen, hệ thống tường bao. Khu vực lăng mộ có dạng hình chữ nhật, kích thước tường bao dài 35m, rộng 19m, cao1,4m. Nấm mộ có dạng liếp hình chữ nhật. Kích thước: 2,5mx1,45mx0,28m xây bằng hợp chất (một số bộ phận phụ trợ có sự kết hợp giữa đá ong, hợp chất…). Trước mộ đặt bia đá: cao 1,35m, rộng 0,66m. Trán bia có hình mặt trời, hoa lá hoá long, diềm bia hoa lá uốn lượn hình sin. Nội dung bia: Hoàng Việt, Khâm sai Chưởng cơ thống quản Trung quân Chấn định thập cơ tước Nghiêm oai tướng quân Thượng hộ Thống chế thuỵ Tráng Nghị Nguyễn Hầu chi mộ. Giáp Thân niên…. (lập năm 1824).

1.11. Lăng mộ Phạm Đăng Hưng và Hoàng gia

Khu lăng mộ Phạm Đăng Hưng và Hoàng gia toạ lạc tại ấp Lăng mộ Hoàng gia, xã Long Hưng, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Được xây dựng từ năm 1926, khu lăng mộ Hoàng gia nằm trên một khu đất rộng hàng ngàn mét vuông. Đây là khu lăng mộ và đền thờ Phạm Đăng Hưng – ông ngoại của vua Tự Đức, thân sinh của Từ Dũ (Dụ) – vợ của vua Thiệu Trị. Khu lăng mộ gồm 19 ngôi mộ cổ thuộc dòng họ Phạm Đăng. Trong đó kiến trúc nổi bật là lăng mộ của Phạm Đăng Hưng. Lăng mộ có kiến trúc dạng đỉnh trụ hình nón lá buông, xung quanh trang trí 8 đoá sen. Trước mộ có 4 trụ cao, phần trên cách điệu giữa búp sen và chiếc nón. Bình phong ở giữa tường bao quanh mộ được chạm nổi bởi 5 con sư tử. Lăng mộ có bia mộ ghi rõ: Hoàng Việt tư thiện đại phu chính trị thượng khanh Lễ bộ Thượng thư…và nhiều tư liệu chữ Hán khác nói về thân thế và sự nghiệp của Phạm Đăng Hưng cùng với Hoàng gia ở đất Gò Công.

1.12. Khu lăng mộ song thân Tả quân Lê Văn Duyệt

Theo nhiều sử liệu của triều Nguyễn năm 1780, trong một đêm mưa to gió lớn, trên đường trốn chạy sự truy đuổi của quân Tây Sơn, thuyền của Nguyễn Phúc Ánh bị chìm gần vàm Trà Lọt. Gia đình ông Lê Văn Toại phát hiện chèo xuồng ra cứu thoát và đưa về nhà tá túc. Thưởng công cứu giá, Nguyễn Phúc Ánh nhận con trai trưởng của ông Toại và bà Nguyễn Thị Lập là Lê Văn Duyệt (17 tuổi) vào quân ngũ, sau phong chức Cai cơ coi sóc nội binh. 

Lê Văn Duyệt và em là Lê Văn Phong đã theo phò Nguyễn Phúc Ánh nam chinh bắc chiến, lập nhiều công lao. Sau ngày chúa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi, anh em Lê Văn Duyệt - Lê Văn Phong được phong tước hàm và giữ những vị trí quan trọng trong triều đình Nguyễn. Lê Văn Duyệt là Tổng trấn Gia Định thành, Lê Văn Phong là Hiệp trấn Bắc thành.

Năm 1804, năm Gia Long thứ 3, Lê Văn Duyệt được phong tước hàm, ông Lê Văn Toại có ra kinh thành Huế chầu vua Gia Long, được vua phong hàm "Vũ Huân tướng quân chưởng cơ hầu" và ban khăn áo. 

Năm Minh Mạng nguyên niên (1820), ông Lê Văn Toại qua đời, vua Minh Mạng ban tặng chức Thống chế hàm Chánh nhị phẩm, tên thụy là Cung Tỉnh. Năm 1821 lăng mộ Ông xây dựng xong và dựng bia.

Vợ ông Lê Văn Toại là bà Nguyễn Thị Lập qua đời năm 1813. Tả quân Lê Văn Duyệt cho xây dựng lăng mộ Bà, khánh thành và dựng bia vào năm 1814. Năm Minh Mạng 8 (1827), ông Lê Văn Toại được truy tặng Tráng võ tướng quân Trụ quốc Đô thống. Bà Nguyễn Thị Lập được gia tặng Tráng võ Tướng quân Trụ quốc Đô Thống Lê công Chánh thất, Nhứt phẩm phu nhơn, thụy là Trinh Thuận.  

Kiến trúc lăng mộ

Khu di tích gồm 2 khu lăng mộ của song thân Tả quân Lê Văn Duyệt, toạ lạc tại Ấp Thạnh Hoà, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 

+ Lăng mộ Lê Văn Toại: 

Quần thể kiến trúc xây bằng vật liệu hợp chất kết hợp với gạch, bình đồ hình chữ nhật, xây dựng bao quanh bởi 2 vòng thành. Vòng thành ngoài có kích thước dài 21,1m; rộng ngang 17,8m; cao còn hiện tại khoảng từ 0,1m đến 0,2m; dày tường khoảng 0,5m. Vòng thành trong có kích thước dài 14,5m; rộng ngang 11m; cao khoảng 1m. 

Từ ngoài vào trong cấu trúc khu lăng mộ như sau: cửa/cổng lăng rộng 3m, với 2 trụ biểu hình vuông ở hai bên có kích thước 0,5mx 0,5m; cao khoảng 1,5m.

Sau cửa lăng khoảng 2m là bình phong tiền hình chữ nhật ngang, kích thước rộng ngang 3m, cao 2m, dày khoảng 0,45m; Bình phong vát góc phần đỉnh, dựng trên một dạng phỏng mô hình sập chân quỳ, trên cả hai mặt trước và sau đều có những dấu vết của việc đắp nổi các đồ án hoa văn phong cảnh thiên nhiên, hoa lá, chim muông, linh thú…, một số câu đối chữ Hán đã bị mờ.

Sau bình phong tiền là một khoảng sân tế, rồi đến bia mộ. Bia mộ có kích thước cao 145cm, rộng ngang 77cm, dày khoảng 18cm, chất liệu đá xanh có vân trắng. Trán bia có dạng hình chữ kim với đường viền uốn lượn, trán bia chạm nổi hình hoa lá hoá rồng tranh châu (lưỡng long chầu nhật/nguyệt?), diềm bia chạm nổi hình hoa lá dây uốn lượn hình sin cách điệu. Bia được đặt trên một dạng sập chân quỳ rộng ngang 110cm; sâu 70cm; cap khoảng 40cm. Nội dung bia: hàng ngang trên cùng đọc từ phải sang trái là hai chữ: Việt Cố; hàng dọc chính giữa một số chữ đã bị đục phá, còn lại một số chữ như sau: Hiển khảo... chi mộ. Tuy nhiên, do các nét đục phá không sâu và không hết nên vẫn còn đọc được nội dung toàn bộ như sau: Hiển khảo Vũ Huân tướng quân Khâm sai Chưởng cơ tặng Thống chế Lê Hầu chi mộ - Tạm dịch nội dung là: Mộ của cha họ Lê là Vũ Huân tướng quân, chức Khâm sai Chưởng cơ, tặng Thống chế, tước Hầu). Hàng dọc bên trái ghi ngày tháng lập bia với nội dung: Tuế tại Tân Tỵ trọng Xuân cát nhật – Bia lập ngày tốt tháng 2 năm Tân Tỵ - 1821); hàng dọc bên phải mặc dù một số chữ cũng đã bị đục nhưng vẫn còn đọc được nội dung: Tự tử Khâm sai Gia Định thành Tổng trấn Chưởng tả quân….Bình Tây đại tướng quân Quận công Lê Văn Duyệt bái giám – Tạm dịch: người con nối dõi là Lê Văn Duyệt giữ chức Khâm sai Gia Định thành Tổng trấn,  Bình Tây đại tướng quân, tước Quận công xin được cúng lạy chứng giám).

Sau bia mộ là nấm mộ có kết cấu giống với tẩm điện, dạng ngôi nhà 2 mái phẳng chạy dọc về phía sau. Kích thước rộng ngang 2,65m; dọc sâu 3,6m, cao 2,15m. Kiến trúc không có dấu hiệu của vẽ hay đắp nổi hoa văn trang trí. Dạng cấu tạo kiến trúc này giống với phần nấm mộ của lăng Trương Tấn Bửu (Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh).

Cách nấm mộ khoảng 2m là bình phong hậu kết hợp với hệ thống tường thành trong kết thúc lại kiến trúc lăng mộ. Kích thước rộng ngang 3,5m; cao 2,5m, dày khoảng 0,6m, có cấu tạo và trang trí tương tự như bình phong tiền.

+ Lăng mộ bà Nguyễn Thị Lập

Tổng thể kiến trúc có cấu tạo và đặc điểm tương tự với lăng mộ của chồng bà là ông Lê Văn Toại. Tuy nhiên kích thước có phần khác với lăng mộ Ông: vòng thành ngoài rộng ngang 12,7m; dài 18m, dày 0,45m. Vòng thành trong rộng ngang 7,7m; dài 13m; dày 0,4m. Nấm mộ rộng ngang 2,7m; dài 3,6m; cao 2,35m.

Bia mộ cũng có kích thước nhỏ hơn: cao 130cm; rộng 75cm, dày khoảng 15cm. Hàng ngang trên cùng cũng là 2 chữ Việt Cố. Hàng dọc chính giữa tương tự như bia mộ Ông một số chữ đã bị đục phá nhưng vẫn đọc được với nội dung như sau: Hiển tỷ Khâm sai Chưởng cơ Lê Hầu Chính thất phu nhân chi mộ - Tạm dịch: Mộ của mẹ là vợ chính của người họ Lê giữ chức Khâm sai Chưởng cơ, tước Hầu). Hàng dọc bên trái: Tuế tại Giáp Tuất trọng Hạ nguyệt cát nhật – Bia lập vào ngày tốt tháng 5 năm Giáp Tuất - 1814). Hàng dọc bên phải cũng đã bị đục mấy chữ nhưng vẫn đọc được nội dung: Hiếu tử Khâm sai Gia Định thành Tổng trấn Chưởng tả Bình Tây tướng quân Quận công Lê Văn Duyệt lập – Tạm dịch: Con là Lê Văn Duyệt giữ chức Khâm sai Tổng trấn thành Gia Định, Bình Tây tướng quân, tước Quận công lập bia mộ).

1.13. Lăng Nguyễn Văn Tồn

- Tiểu sử Nguyễn Văn Tồn

Nguyễn Văn Tồn được Đại Nam liệt truyện ghi chép như sau: Người phủ Trà Vinh nước Chân Lạp, nguyên làm nô trong cung cấm. Mùa xuân năm Giáp Thìn (1786), theo vua sang Vọng Các làm Cai Đội...Tồn khi trước tên là Duyên, không có họ, vì theo đuổi có công bèn cho họ và tên. Năm Gia Long thứ 1 (1802), thăng Cai Cơ. Sai Nguyễn Văn Tồn kiêm quản cả 2 phủ: Trà Vinh, Mân Thiết lệ thuộc vào Vĩnh Trấn... Năm thứ 9, đổi đồn Xiêm binh làm đồn Uy Viễn, cho Tồn làm thống đồn, trông coi như cũ. Năm thứ 10, lại triệu vào kinh, thăng chức Thống chế, vẫn coi đồn Uy Viễn. Khi trở về cho 10 lạng vàng, 30 lạng bạc, 200 quan tiền, 1 bộ mũ áo đại triều, rồi sai đem 1.000 lính đồn đi đóng ở thành Nam Vang. Năm thứ 18, Nguyễn Văn Tồn đốc lính khơi sông Vĩnh Tế. Minh Mạng năm đầu (1820) thì chết, sai người tới dụ tế, cho cây gấm Trung Quốc, 20 tấm vải, 100 quan tiền, cấp cho 7 tên phu coi mộ. Năm thứ 8, con là Vỵ xin truy cấp cho sắc tặng, bèn được truy tặng làm Thống chế
.

- Kiến trúc mộ 

Lăng mộ Nguyễn Văn Tồn, còn gọi là Lăng mộ Ông hay Lăng mộ Tiền Quân Thống Chế Điều Bát Nguyễn Văn Tồn, toạ độ địa lý: 90.58’.38” Vĩ độ Bắc; 1050.56’.23” Kinh độ Đông. Nằm trên địa phận Ấp Mỹ Hòa, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, cách trung tâm TP Vĩnh Long khoảng 40 km về hướng Đông Nam.

Khu lăng mộ của Nguyễn Văn Tồn nằm trên một khu đất có diện tích 8000m2,  gồm nhiều công trình kiến trúc: hồ nước, nhà võ ca, nhà tiền tế, đền thờ và khu lăng. Lăng mộ xây bằng hợp chất có bình đồ hình chữ nhật, kích thước dài 12,5m, rộng nhất 8,2m, được bao bọc bởi hệ thống tường thành cao dần từ ngoài vào trong (trung bình từ 0,6m đến 1m). Từ ngoài vào trong bắt đầu với cửa trước với 2 trụ biểu hình vuông (dạng đấu vuông thót đáy) trên có gắn tượng sư tử, kích thước 0,53mx0,53m, cao 1,2m chạy mở theo theo tường thành, vát góc ở hai đầu gấp khúc của tường, cửa trước mộ rộng 2,75m. Án ngữ cửa trước khu lăng mộ là một bình phong tiền ở giữa thụt sâu vào trong so với cửa mộ khoảng 0,5m, chừa lối đi mở sang hai bên vào sân tế, kích thước dài 2,43m; rộng 47cm, cao 1,65m. Sau bình phong tiền là khoảng sân tế, diện tích sâu 3,3m; rộng 6m. Tường thành ở khoảng giữa sân tế này có 2 trụ biểu nối với hai trụ biểu phía sau của phần tường trước mộ tạo thành một dạng bình phong thấp – dạng sập thờ tả hữu ở hai bên. Sau khoảng sân tế này là phần cửa mộ với hệ thống tường và 4 trụ biểu dàn ngang. Hai trụ biểu ở giữa mở ra cửa mộ rộng 2,3m; kích thước các trụ biểu này 0,5mx0,5m, cao 1,92m. Giữa các trụ biểu ở cửa mộ theo hàng ngang, trên tường thành có đắp hình mô hình dạng khám thờ cách điệu, trên nóc mô hình này có gắn tượng nghê men xanh, gốm Sài Gòn. Sau cửa mộ 1,2m là nấm mộ (mui luyện) dạng song táng trên mộ tấm đan kích thước dài 3,6mx3,75m,  dạng hình chữ nhật giật cấp, mộ Nguyễn Văn Tồn bên trái (tả nam hữu nữ) cao hơn mộ phu nhân khoảng 0,1m. Cả hai nấm mộ đều có đúc sập thờ ở phía trước. Riêng nấm mộ của Nguyễn Văn Tồn, sau sập thờ đúc hộp bia mộ có dạng mô hình tam sơn, trong đó ở chính giữa đúc ô hộc hình chữ nhật tạo thành bia. Trên bia có khắc chìm chữ Hán với nội dung: “Dung Ngọc Hầu Tiền Quân Thống Chế Điều bát Tướng Quân Nguyễn Văn Tồn tướng quân chi mộ. Sanh ư thất lục tam niên (1763) tại Trà Vinh. Chung ư Canh Thìn niên chánh nguyệt sơ tứ nhật (ngày 4 tháng 1 năm 1820). Hai bên có dạng cách điệu của cuốn thư, trên đó đắp nổi hình hoa văn lá hoá rồng cách điệu và chữ Hán ở hai bên nội dung: “Hách hiển linh uy; Hương phi vô thần”. Sau nấm mộ 0,9m là tường hậu của khu lăng mộ cũng là một bình phong hậu được làm mô phỏng theo kiểu một tẩm điện với mái giả lợp ngói âm dương với các đao mái uốn cong cách điệu một số hình xi vĩ, đầu kìm, đặt trên dạng một sập thờ chân quỳ…mặt trước bình phong hậu có chia thành các ô hộc chìm, trên đó không còn dấu hiệu của chữ Hán hay đắp nổi trang trí như nhiều khu lăng mộ khác. Ngoài ra, ở một số đầu trụ biểu và các điểm tiếp xúc giữa trụ biểu với tường thành có đắp nổi một số hình dạng con cù, cá sấu cách điệu (?) (gần giống với kỳ đà)…Phía trong tường thành khu nấm mộ hai bên đều có 5 ô hộc đối xứng, trong đó đắp nổi hình hoa lá, giỏ trái cây, lư đỉnh, bình bông, đề tài khỉ…một số đã bị bong tróc không còn nhận diện được hình dáng nguyên thủy. Ở các trụ biểu của khu lăng, trên một số mặt có các ô hộc trang trí hoa lá và câu đối…

Từ bố cục mặt bằng tổng thể, vật liệu kiến trúc hợp chất, các hình thức trang trí kiến trúc, thông tin trên bi ký cho thấy đây là một khu lăng mộ mang đặc trưng của các lăng mộ các quan đại thần triều Nguyễn ở Nam bộ, chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật, có thể so sánh với một số lăng mộ các quan đại thần triều Nguyễn khác như: Lăng mộ Võ Di Nguy, Trương Tấn Bửu, Phạm Quang Triệt, ...(TP.Hồ Chí Minh); lăng mộ Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Khắc Tuấn (Long An); lăng mộ Trịnh Hoài Đức (Biên Hòa); Lăng mộ Thoại Ngọc Hầu (Châu Đốc – An Giang)… 

Đặc biệt, khu lăng mộ gắn liền với danh nhân Nguyễn Văn Tồn – một người Khmer ở Nam bộ được triều đình Nguyễn trọng dụng và đã có công lao lớn trong việc khai phá vùng đất Nam bộ, tham gia cùng với Thoại Ngọc Hầu chỉ đạo đào kênh Vĩnh Tế nổi tiếng đã được khắc ghi trên Cửu Đỉnh ở Huế, khi mất Ông được xây dựng lăng mộ theo kiểu thức của triều đình Nguyễn mà không theo các hình thức táng tục của người Khmer bản địa. Điều này cho thấy một hình thức mới là triều đình Nguyễn đánh dâu thêm phần xác lập chủ quyền của Việt Nam trên một phương diện mới  - Mộ táng  ở Nam bộ Việt Nam.

Hàng năm, vào những ngày đầu năm, cộng đồng cư dân Việt, Hoa, Khmer tập trung về Lăng mộ Nguyễn Văn Tồn tổ chức cúng giỗ, tổ chức lễ hội với nhiều hình thức mang nhiều giá trị văn hóa nhằm ghi nhớ công lao, tôn thờ Ông như một nhân vật lịch sử, một vị thần bảo hộ cho dân sinh trong vùng.

1.14. Khu lăng mộ thân quyến của Thoại Ngọc Hầu và phu nhân bà Châu Thị Tế ở Cù Lao Dài – Cù Lao Thanh Bình – Vĩnh Long

Năm 1828, Thoại Ngọc Hầu – Khâm sai Thống chế Án thủ Châu Đốc, kiêm quản Hà Tiên trấn, Bảo hộ Cao Miên…đã về quê hương Cù Lao Dài xây dựng phần lăng mộ cho mẹ mình là bà Nguyễn Thị Tuyết và lăng mộ cho cha mẹ chánh thất phu nhân của ông (bà Châu Thị Tế) là vợ chồng ông/bà Châu Vĩnh Huy - Đỗ Thị Toán. Hiện tại 2 khu lăng mộ nằm tại Ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Khu lăng mộ đã được Nguyễn Văn Hầu nghiên cứu vào năm 1972
. Tuy nhiên, do điều kiện và phương pháp nghiên cứu lúc bấy giờ, công trình nghiên cứu của Ông không cho chúng ta thấy được các đặc điểm về quy mô, kết cấu kiến trúc của 2 khu lăng mộ này.

+ Khu lăng mộ của bà Nguyễn Thị Tuyết – thân mẫu Thoại Ngọc Hầu:

Đây là khu lăng mộ được làm bằng hợp chất kết hợp với gạch, có cấu tạo về kiểu dáng kiến trúc tương tự với khu lăng mộ Thoại Ngọc Hầu ở Châu Đốc – An Giang. Hiện tại do không có người chăm sóc nên khu lăng mộ xuống cấp trầm trọng, nằm trong khu vực trồng vườn của người dân. Lăng mộ nhìn về hướng Bắc, chếch Đông khoảng 380 Khuôn viên lăng được bao quanh bởi bức tường thành rộng ngang 16,5m; dài 33m, dày trung bình khoảng 0,7m; cao từ 0,3 đến 1,3m. Kết cấu từ ngoài vào trong như sau: ngoài cùng là hai trụ biểu kết hợp với hệ 2 bên tường dọc ở phía trước dạng hai cánh tay vươn ra phía trước nối vào tường thành, kết thúc dải tường trụ phía trước này là đến cổng lăng với hai trụ biểu hai bên và hệ thống tường ngang, trụ biểu nối với hai dải tường thành hai bên. Sau cổng lăng là bình phong tiền, sân tế, rồi đến bệ thờ/nhang án đặt trước nấm mộ, chính giữa là lăng mộ bà Nguyễn Thị Tuyết, mô phỏng hình tẩm điện – có dạng mô phỏng nhà lợp mái bằng ngói âm dương, ngói ống. Bên trái mộ của bà Nguyễn Thị Tuyết là bà Nguyễn Thị Định – em ruột Thoại Ngọc Hầu được xây dựng vào năm 1854. Bên phải mộ bà Nguyễn Thị Tuyết khu vực phía trước gần tiếp với khu tường ngang của cổng lăng là mộ của một vị quan nhiều lần từng theo Thoại Ngọc Hầu và Nguyễn Ánh sang Vọng Các (Thái Lan). Sau phần mộ của bà Nguyễn Thị Tuyết là bình phong hậu kết hợp với tường thành khép lại khu lăng. Góc phải ở phần hậu lăng có một miếu thờ Hậu thổ đổ bằng hợp chất. Toàn bộ đặc điểm kiến trúc của khu lăng có đặc điểm giống với quần thể kiến trúc lăng Thoại Ngọc Hầu ở Châu Đốc – An Giang. Đáng chú ý là trên một số điểm kết nối giữa trụ biểu và tường thành đều có trang trí đắp nổi các đồ án rồng, hoa lá, phụng cách điệu và hệ thống bình phong với việc khảm gốm sứ tạo thành những bài minh chữ Hán. Về thông tin bia mộ, Nguyễn Văn Hầu đã khảo sát và công bố tương đối kỹ trong công trình Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang xuất bản năm 1972, nên chúng tôi không trình bày về phần này.

+ Khu lăng mộ song thân của bà Châu Thị Tế 

Khu lăng mộ nằm cách khu lăng mộ bà Nguyễn Thị Tuyết khoảng 500m về phía Đông. Tổng thể và đặc điểm kiến trúc tương tự như khu lăng mộ bà Nguyễn Thị Tuyết. Bình đồ tổng thể kiến trúc có kích thước gần vuông 16m x 16,5m. Trong quần thể khu lăng mộ này gồm có mộ 2 ông bà Châu Vĩnh Huy – Đỗ Thị Toán và hai ngôi mộ khác hiện chưa rõ lai lịch chủ nhân.

1.15. Lăng Thoại Ngọc Hầu

- Tiểu sử Thoại Ngọc Hầu

Danh tướng Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Ngọc Thoại
 trước đây, nhiều tư liệu gọi là Nguyễn Văn Thoại (1761 – 1829), quê quán tại huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, ông đầu quân theo Nguyễn Ánh năm 1777.giữ chức Quan Khâm sai Thống chế Án thủ Châu Đốc, kiêm quản Hà Tiên trấn, bảo hộ Cao Miên…dưới triều Nguyễn, là người đã đi vào sử sách của dân tộc với công lao khai phá vùng đất Nam bộ Việt Nam. Trong các công trình nghiên cứu về Thoại Ngọc Hầu, đặc biệt là của Nguyễn  Văn  Hầu  đã  cho  chúng  ta  biết  về  ông  như  sau:  

Về sự nghiệp, nổi bật nhất của ông là 3 lần lãnh chức Bảo hộ Cao Miên, đào kênh VĩnhTế, Thoại Hà. Về phẩm hàm, ông được thăng chức cao nhất là“Thống chế, Bảo hộ Cao Miên, kiêm quản việc quân Hà Tiên và Châu Đốc”,vào năm Minh Mạng thứ 2(1821) và đây cũng là lần lãnh chức Bảo hộ Cao Miên lần hai. Sinh thời, Ông cùng gia quyến đã đóng góp rất nhiều công lao cho triều Nguyễn và được triều đình phong tới tước Hầu – danh tước đứng thứ hai trong hệ thống quan lại cao cấp thời Nguyễn (Công, Hầu, Bá, Tử, Nam). Đặc biệt là sự nghiệp khai phá đất đai, đào kênh, mở rộng hoạt động bang giao, khuyến khích và thúc đẩy sản xuất trong nhân dân… Thoại Ngọc Hầu đã được triều đình Nguyễn và nhân dân nể trọng, ghi nhớ công lao tới muôn đời. Sau khi Ông qua đời, triều đình và nhân dân đã an táng Ông tại một vị trí quan trọng nhất trong vùng cả về vị thế địa lý cũng như những sinh hoạt tâm linh – Núi Sam (Châu Đốc – An Giang) để tưởng nhớ Ông như một vị thần bảo hộ cho sinh dân trong vùng.

- Kiến trúc lăng

Quần thể lăng mộ Thoại Ngọc Hầu nằm trên sườn Núi Sam, thuộc khu di tích Lăng mộ miếu Núi Sam, Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang; Tổng thể kiên trúc trong một khuôn viên vòng thành có kích thước rộng ngang 60m; dài 80m. Kết cấu nguyên thủy từ ngoài vào trong gồm: hệ thống thềm bậc đá ong, trụ biểu và 2 dải tường thành như thế hai cánh tay vươn ra phía trước, cổng/cửa lăng (với 2 cổng), bình phong tiền, sân tế, nhang án/bệ thờ, chính giữa là khu vực mộ dạng song táng của Thoại Ngọc Hầu (bên trái) và Chính thất phu nhân bà Châu Thị Tế (bên phải). Nằm bên trái, tiến lên phía trước một chút là so với mộ Thoại Ngọc Hầu là nấm mộ của bà thứ Trương Thị Miệt. Kết thúc khu lăng mộ chính giữa là 2 bình phong hậu ở phía cuối của mộ ông Thoại Ngọc Hầu và bà Châu Thị Tế.

Đây là một quần thể lăng mộ có thể nói là lớn nhất trong hệ thống các lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ với những kết cấu kiến trúc còn khởi nguyên. Quần thể lăng mộ được xây dựng bằng hợp chất kết hợp đá ong. Toàn bộ nấm mộ có dạng mô phỏng tẩm điện với cấu trúc nhà hình chữ nhật với mái lợp giả ngói ống. 

Tương truyền, khu lăng mộ được chính Thoại Ngọc Hầu chọn vị thế, chỉ đạo thiết kế và trang trí kiến trúc. Điều này là phù hợp khi so sánh khu lăng mộ của Thoại Ngọc Hầu với các đặc điểm có tính tương đồng ở quần thể lăng mộ ở Cù Lao Dài (Cù Lao – Thanh Bình) ở Vũng Liêm – Vĩnh Long được Thoại Ngọc Hầu chỉ huy xây dựng vào năm 1827 cho thân quyến của Ông và bà Châu Vĩnh Tế mà chúng tôi đã trình bày ở trên. Đặc biệt tại khu vực bên trái của mộ Thoại Ngọc Hầu và bên phải của mộ bà Châu Thị Tế, trong quá trình tôn tạo sân nền đã phát hiện một khối lượng lớn di vật tuỳ táng.

2. Bước đầu hệ thống tư liệu di vật tìm thấy trong các lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ
Với quan niệm “dương sao, âm vậy” từ xa xưa, việc chôn đồ tuỳ táng (sinh táng và minh khí) nhằm “phân chia tài sản” hay để cho người quá cố có đầy đủ những vật dụng sinh hoạt để về thế giới bên kia sử dụng như lúc còn ở trần gian, tuy theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể của người quá cố lúc còn sống mà nhiều hay ít, giá trị hay thường thường…đã được ghi nhận, mặc cho người đó thuộc già trẻ, gái trai, địa vị sang hèn, tất cả đều có dù ít, dù nhiều. Đó cũng là những căn cứ khoa học để nhiều ngành khoa học khôi phục được phần nào diện mạo của quá khứ qua mỗi thời kỳ lịch sử. 

Nhóm di vật đầu tiên được phát hiện trong lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ là bộ phẩm phục: Mão áo, đai, hia và một số vật dụng khác gắn với một vị quan đại thần, đó là lăng mộ của Khâm sai Chưởng cơ Trần Văn Học. Lăng mộ Trần Văn Học được người Pháp khai quật năm 1939 ở Phú Nhuận (không rõ vị trí hiện nay), được Mauger công bố trên Tạp chí của Hội nghiên cứu Đông Dương cùng năm. Hiện nhóm di vật này đã bị thất lạc. Nhưng theo thông báo của Mauger thì trong quá trình di dời mộ, đoàn khai quật đã phát hiện 2 tấm gỗ hình chữ nhật và trái tim có nạm vàng; một chiếc mão vàng thuộc loại hình võ quan Đại triều hàm Nhị phẩm; một đai lưng có bản – biển nạm vàng và nhiều vật dụng khác: khuy, cúc, khoen bằng vàng
. Nhóm di vật này, phản ánh đúng theo sự ghi chép của Đại Nam Liệt Truyện về cuộc đời và sự nghiệp của Trần Văn Học và quy thức kiểu mũ mão quan lại trong Đại Nam hội điển sử lệ và những công bố về mũ áo của các quan văn võ thời Nguyễn. 

Nhóm di vật thứ hai cũng là những phẩm phục của một vị quan đại thần thời Nguyễn chôn trong lăng mộ của Lê Văn Phong – Tả dinh đô thống chế, Phó tổng trấn Bắc Thành, em trai Tả quân Lê Văn Duyệt. Lăng mộ nằm trong Bộ chỉ huy Nguỵ quyền cũ, do chính quyền Nguỵ khai quật di dời năm 1961, đưa về bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử ngày 3-11-1961. Di vật gồm một mão Đại triều quan văn với phốc tròn bằng vàng, một mắt kính, một đai nạm vàng, một móc đai, nẹp tóc…Đây là những hiện vật có giá trị về mặt lịch sử, nghiên cứu chúng giúp tìm hiểu một giai đoạn lịch sử với một vị quan tên là Lê Văn Phong (sinh năm Kỷ Sửu 1769 tại làng Hòa Khánh, tỉnh Định Tường - nay là tỉnh Bến Tre). Lê Văn Phong theo anh ruột (Tả quân Lê Văn Duyệt) phò chúa Nguyễn, đánh quân Tây Sơn, được phong đến chức Đô Thống chế. Qua đó biết được những phẩm phục gắn với một chức quan trong triều đình
.

Nhóm di vật thứ 3 là những chi tiết trang trí trên một chiếc mão của một vị đại thần thời Nguyễn mang tên trong hồ sơ của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – TP.Hồ Chí Minh là Mão thiên vương Thống Chế. Hiện vật là những bộ phận, chi tiết của chiếc mão chôn làm đồ tuỳ táng, được tìm thấy trong quá trình khai quật lăng một vị quan triều Nguyễn ở xã Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, phát hiện vào tháng 9 năm 1962. Hồ sơ mang ký hiệu BTLS1574.

Theo hồ sơ lưu trữ, ngày 26/9/1962, một lăng mộ nằm tại Xã Tân Phong, Quận Châu Thành, Tỉnh Biên Hoà thuộc diện phải di rời để giải phóng mặt bằng nhằm mở rộng sân bay Biên Hoà. Tỉnh Biên Hoà đã kết hợp với Nha căn cứ hàng không – Việt Nam cộng hoà, tiến hành khai quật cải táng lăng mộ này. Trong quá trình khai quật, phát hiện một nhóm di vật tuỳ táng là những bộ phận, chi tiết của một chiếc mão làm bằng vàng, một bộ đai, một cây hốt gỗ (thẻ bài),... Toàn bộ các bộ phận, chi tiết của chiếc mão được đưa về Viện Bảo tàng Quốc Gia Việt Nam tại Sài Gòn (nay là Bảo tàng Lịch sử - TPHCM). Nhóm di vật gồm 18 (mười tám) chi tiết bằng vàng của chiếc mão gắn trên 1 sơ đồ gồm: 

- Mặt trước: 01 Kim bác sơn( dài 21cm, cao 5cm, dày khoảng 0,2cm), 01 hoa lớn (5cm x 3cm x 0,2cm), 01 hình sừng (3cm x 3cm), 02 kim khoá nhãn (dài 10,5cm; rộng 1,5cm, dày 0,2cm), 01 kim nhiễu tuyến (dài khoảng 20cm), 2 hình giao long vòng ở hai cánh chuồn (5cm x 1,2cm). (Hình 1)

- Mặt sau: 01 bông hoa lớn (5cm x 3cm x 0,2cm), 01 hoa lớn có hình 2 giao long (7cm x 3cm x 0,2cm), 2 nẹp viền khung cánh chuồn (dài khoảng 20cm), 4 miếng hoa văn bịt ở đầu 2 cánh chuồn (4cm x 2cm), 2 hình giao long vòng ở hai cánh chuồn (5cm x 1,2cm).(Hình 2)

 Một số di vật khác như đai, hốt, ngọc trai…được cải táng theo chủ nhân ở một ngôi mộ mới hiện nằm ở Đình Tân Phong – Phường Tân Phong, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

Năm 1965, qua nghiên cứu cấu trúc lăng, căn cứ trên tấm bia còn ghi lại: “Nam Việt, Thiên vương Thống chế thần minh chính trực”, căn cứ vào các chi tiết trang trí của chiếc mão, so sánh với các ghi chép điển lệ về mũ mão qua một số nguồn tư liệu về triều Nguyễn, nhà nghiên cứu Nguyễn Bá Lăng mộ và Bửu Cầm cho rằng chủ nhân của lăng mộ có thể là một vị quan Thống chế thời Minh Mệnh hoặc giả định danh từ Thống chế do triều Minh Mệnh truy phong, mang hàm Chánh nhị phẩm võ ban. Còn “Thiên vương” thì là do người dân thấy Ngài linh thiêng nên tôn thờ gọi là “Thiên Vương Thống chế”
. 

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, hạn chế về tư liệu, Nguyễn Bá Lăng mộ đã không truy tìm ra lai lịch chủ nhân của lăng, mà chỉ gọi tên  là “Mộ Thiên vương thống chế”, không rõ tên họ, chức tước, phẩm hàm…

Năm 1972, Lương Văn Lựu đã xuất bản bộ sách “Biên Hoà sử lược toàn biên”. Phần viết về các nhân vật lịch sử gắn với vùng đất Biên Hoà có đề cập tới một nhân vật là Tiền quân Lê Văn Lễ (có đoạn ghi là Lãnh binh) vào năm đầu thời Tự Đức (1848) được cử vào dẹp loạn ở vùng đất Tân Phong - Biên Hoà. Theo tài liệu này, trước khi ra trận, Lê Văn Lễ đã tiếp cận với một bà bói, sau khi nghe bà nói: trận này tướng quân sẽ thắng, nhưng khi trở về chớ nên đi đường cái, mà phải đi đường nhỏ, nếu không sẽ có hệ luỵ. Ông cho rằng hoang đường nên sai quân chém đầu. Sau khi thắng trận, trên đường trở về, ông đi đường cái quan và đã bị tàn quân mai phục bất ngờ, nghiệm thấy lời bà bói nói đúng, hối hận trong lúc lâm nguy dẫn tới tự sát. Ghi nhớ công lao nhân dân đã an táng, lập miếu tôn thờ Ông. Ở thời điểm đó (năm 1972), tại Biên Hoà còn có một con đường lớn mang tên đường Lê Văn Lễ.
. 

Nhìn chung nguồn tư liệu có cung cấp cho chúng ta một số sự kiện lịch sử đã được nhân dân trong vùng ghi nhận. Song, do thiếu sự nhất quán trong việc xác định chức vụ, phẩm hàm của nhân vật; ngày, tháng, năm diễn ra sự kiện không cụ thể, hơn nữa cách trình bày thiếu trích dẫn rõ ràng, nên ít có cơ sở khoa học.

Sau năm 1975, tỉnh Biên Hoà đổi thành tỉnh Đồng Nai. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập xã Tân Phong – TP.Biên Hoà, chính quyền địa phương đã xuất bản cuốn sách “Sơ thảo lịch sử truyền thống Tân Phong 40 năm chiến đấu và xây dựng”. Trong phần lịch sử vùng đất, các tác giả đã cho biết về 2 lăng mộ là lăng mộ Ông trên ở xóm giữa (Tân Phong 1) và lăng mộ Ông dưới ở xóm Dưới (Tân Phong 2), kèm theo đó dẫn lời các bô lão địa phương kể lại: Thủa ấy đất Tân Phong đã được khai phá, giặc giã thường nổi lên quấy nhiễu dân lành. Triều đình sai Thống chế Lê Huỳnh cầm quân vào dẹp loạn, tới nơi chưa kịp ra quân, chẳng may ông mắc bạo bệnh qua đời vào tháng giêng Âm lịch, nơi an táng là lăng mộ Ông ở xóm trên. Em trai là Tiền chi Lê Trác xin triều đình cho nối tiếp công việc của anh. Lê Trác xin triều đình cho nối tiếp công việc của anh. Lê Trác là tướng giỏi, ra quân liên tiếp thắng trận. Một lần xuất quân, ông gặp bà bóng (bà bói) nói: tướng quân đánh trận này thắng, nhưng khi trở về phải đi đường nhỏ, đi đường lớn sẽ gặp nạn. Tiền chi Lê Trác cho rằng xui xẻo, sai quân chém đầu. Trận ấy quả nhiên ông thắng, nhưng khi trở về theo đường cũ thì bị một đám tàn quân nấp trong rừng, thừa cơ lúc sơ hở bắn chết, lúc đó vào tháng 10 Âm lịch và được an táng tại lăng mộ Ông dưới. 

Trong “Đồng Nai – Di tích lịch sử văn hoá” có bài viết về “Hai lăng mộ cổ ở đình Tân Phong – Biên Hoà”. Nghiên cứu dựa trên 2 nguồn tư liệu đã đề cập ở trên, do đó, tác giả cho rằng chủ nhân lăng mộ và chiếc mão “Thiên vương Thống chế” chính là Thống chế Lê Huỳnh – một vị quan đại thần tuân mệnh triều đình từ Huế vào dẹp loạn ở vùng đất Biên Hoà năm 1838 (không rõ căn cứ vào tư liệu nào để xác định niên đại?), do bệnh nặng mà ông qua đời cùng năm, sau đó người em trai cũng là một vị quan đại thần là Tiền chi (?) tên là Lê Trác vào thay rồi cũng bị tử trận, nên cả hai anh em được xây lăng mộ ở Tân Phong – Biên Hoà mà nhân dân gọi là Lăng mộ Ông Anh và Lăng mộ Ông Em
. 

Về nhân vật Lê Trác, không có nguồn sử liệu nào nói về ông. Tuy nhiên, trong “Quốc triều chính biên toát yếu”, có một đoạn ghi chép về một nhân vật mang tên Lê Văn Trác là Án sát Biên Hoà, cùng với thự Tuần phủ Võ Quýnh và Lãnh binh Hồ Kim Truyền để mất Biên Hoà vào tháng 6 năm 1833
. Nhưng lại trùng sự kiện, chức vụ với Lê Văn Lễ đã được Đại Nam Thực Lục và Đại Nam liệt truyện ghi chép.

Để làm rõ lai lịch chủ nhân của những di vật tìm thấy trong mộ “Thiên vương Thống chế”, chúng tôi đã tiến hành phúc tra, khảo sát, sưu tầm tư liệu về hai lăng mộ hiện cải táng ở đình Tân Phong. Tuy nhiên, hiện trạng ngôi mộ đã được làm mới, tấm bia mộ của “Thiên vương Thống chế” cũng đã được làm gắn bên ngoài một phiến đá hoa cương trắng gần đây (2005), không còn dấu tích ban đầu của tấm bia. Một chi tiết được chúng tôi chú ý đó là ngày cũng giỗ của “Thiên Vương thống chế” được nhân dân Tân Phong nhiều đời truyền giữ, đó là vào ngày rằm tháng 11 Âm lịch hàng năm.

Từ tổng hợp các nguồn tư liệu, qua nghiên cứu, chúng tôi không thấy sử liệu nào của thời Nguyễn ghi chép về cái tên Lê Huỳnh, Lê Trác như lời truyền lại của bao thế hệ người dân vùng đất Tân Phong và một số nhà nghiên cứu đã đề cập. Loại bỏ những thông tin có tính huyền thoại, chúng tôi tập trung vào nhân vật Lê Văn Lễ đã được Lương Văn Lựu đề cập trong tài liệu đã trình bày ở trên. Nhưng khác thông tin mà Lương Văn Lựu đã công bố, tra cứu trong các nguồn sử liệu thời Nguyễn, không có ghi chép nào liên quan đến nhân vật Lê Văn Lễ thời Tự Đức hay cả thời Thiệu Trị gắn với lịch sử vùng đất Nam bộ nói chung và Biên Hoà nói riêng như sách “Biên Hoà sử lược toàn biên” đã đề cập
. 

Ngược dòng thời gian, tra cứu đến thời Minh Mệnh, có một nhân vật lịch sử mang tên Lê Văn Lễ với nhiều thăng trầm trong chốn quan trường, được ghi chép khá rõ ràng và tóm gọn như sau:

Lê Văn Lễ, người xã Bác Vọng, huyện Quảng Điền
. Năm 1821 đỗ thi Hương Ân khoa tại Huế, làm quan, rồi qua nhiều luân chuyển và làm đến chức cao nhất là Án sát tỉnh Biên Hoà, bị tội và cách chức, tiếp tục được hoạt động để chuộc tội. Do bạo bệnh mất ở Biên Hoà vào tháng 11 năm 1833, khi còn trong quân thứ. Được triều đình truy phục chức vụ
.  

Như vậy, từ sử liệu triều Nguyễn, qua tra cứu toàn bộ các nhân vật lịch sử gắn với vùng đất Biên Hoà, bằng phương pháp loại trừ khi có đủ các cơ sở đối với các nhân vật lịch sử đó, kết hợp với sử dụng một số thông tin từ các nhà nghiên cứu địa phương, cũng như tổng hợp lại các tư liệu hồi cố và truyền thuyết của nhân dân đã từng ghi nhận công lao đối với sinh dân trong vùng đất Tân Phong nói riêng và Biên Hoà – Đồng Nai nói chung, thậm chí đặt tên một con đường lớn ở trung tâm thành phố Biên Hoà (trước năm 1975) mang tên Lê Văn Lễ. Chúng tôi cho rằng, Lê Văn Lễ - quan Án sát tỉnh Biên Hoà thời Minh Mệnh, không rõ năm sinh, mất vào mùa Đông năm 1833, là nhân vật lịch sử có nhiều căn cứ hơn cả trong việc xác định là chủ nhân chiếc mão “Thiên vương thống chế” hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử
. 

Nghiên cứu chế độ quan chức triều Nguyễn, Trần Thanh Tâm cho rằng chức Án sát có hàm tương đương với Chánh Tam phẩm võ ban
.  Tuy nhiên, trong Đại Nam hội điển sử lệ ở Quyển 7, phần Chế độ thăng bậc thì chức Án sát sứ ở các tỉnh mang hàm Chánh Tứ phẩm
. Căn cứ theo Đại Nam Hội điển sử lệ cũng như nhiều nghiên cứu khác về mũ áo trang phục quan lại triều Nguyễn thì chiếc mão được tìm thấy trong lăng mộ “Thiên vương Thống Chế” ở Tân Phong – Biên Hoà – Đồng Nai năm 1962, thuộc loại hình mão “phốc vuông”
.

Nhóm di vật thứ 4 là những phát hiện lớn nhât từ trước đến nay trong các lăng mộ ở Việt Nam. Đó là những di vật phát hiện trong quần thể lăng mộ Thoại Ngọc Hầu (Châu Đốc – An Giang) được các nhà khoa học nghiên cứu, giám định
. 
Trong quá trình thi công san bạt mặt bằng phần sân khu xung quanh lăng mộ ông Nguyễn Văn Thoại và mộ bà Châu Thi Tế để nát đá tôn tạo cảnh quan khu di tích, ở độ sâu khoảng 0,3m so với bề mặt nền gạch đá ong cũ, Ban quản trị Lăng mộ miếu Núi Sam đã phát hiện 2 dấu tích huyệt có dạng hình chữ nhật được đổ bằng hợp chất. Ở cả hai huyệt này phần tấm đan đậy bên trên một phần đã bị xụt xuống, nhận thấy bên trong có cấu tạo rỗng như một huyệt táng nên dừng thi công lại và báo cho các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang kiểm tra nghiên cứu, khai quật khẩn cấp.  

Cuộc khai quật khẩn cấp được tiến hành 02 hố khai quật:

Hố khai quật 1 nằm bên trái phần mộ Thoại Ngọc Hầu. Hố khai quật 2 nằm bên phải phần mộ bà Châu Thị Tế. 

Ở cả hai hố khai quật, sau khi làm xuất lộ phần phằn lui, phát lộ một kim tỉnh dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 2x1,2m, kết cấu đúc bằng hợp chất, dày khoảng 0,2m. Trong kim tỉnh, xuất lộ một tập hợp hiện vật tuỳ táng của Thoại Ngọc Hầu và Phu nhân bà Châu Thị Tế, hiện vật sắp xếp thành nhiều nhóm đồ đồng, đồ gốm, đồ vàng bạc…chồng xếp lên nhau, một số dấu tích xót lại như bo góc, lép, dấu vết vải bọc, các mảnh chạm… cho thấy các sưu tập di vật quý như mão, vàng, tiền...được đặt trong các rương hộp nhỏ. 
Số hiện vật, đơn vị hiện vật, bộ phận, chi tiết, tàn tích hiện vật các loại xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Châu Âu (Pháp, Tây Ban Nha…) niên đại từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, thu được tại hố 1 – tìm thấy bên phần mộ Thoại Ngọc Hầu là 219 hiện vật. 

Số hiện vật, đơn vị hiện vật, bộ phận, chi tiết, tàn tích hiện vật các loại xuất xứ từ Việt Nam (thuộc thời Tây Sơn, thời Nguyễn Gia Long, Minh Mạng), Trung Quốc, Khmer, Thái Lan, Châu Âu (Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…) niên đại từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19 thu được tại hố 2 – tìm thấy bên phần mộ bà Châu Thị Tế là 304 hiện vật.

3. Một số vấn đề về lịch sử - văn hóa qua nghiên cứu hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ
Hệ thống lăng mộ thời chúa Nguyễn đến thời Nguyễn ở Nam bộ được hình thành trên cơ nền truyền thống lăng mộ ở Việt Nam theo một diễn trình từ thời Lý – Trần – Lê sơ – Lê Trung Hưng – chúa Nguyễn – Nguyễn, trải dài trên dải đất hình chữ S của Việt Nam. Trong không gian văn hoá mở, sự phát triển lăng mộ trong suốt thời kỳ chúa Nguyễn và thời Nguyễn luôn có sự giao lưu tiếp biến văn hoá với người Hoa, để làm phong phú thêm các đặc điểm lăng mộ của mình, tạo ra một hệ thống lăng mộ “giống xưa mà cũng khác xưa” trên hành trình Nam tiến, xác lập biên cương và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Sự phân bố của các lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ cho thấy sự tập trung ở khu vực vốn là trung tâm quyền lực chính trị dưới thời Nguyễn ở Nam bộ - Thành Gia Định. Ngoài ra, một số địa điểm thường là nơi mà các quan lại đại thần thời Nguyễn từng gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của mình hoặc là quê hương nơi mình sinh ra và trưởng thành. Từ hệ thống lăng mộ thời Nguyễn, chúng ta đã có thể xác lập chủ quyền vùng đất Nam bộ với sự hiện diện của lăng mộ người Việt ở những vùng biên cương xa xôi như trường hợp Lăng Thoại Ngọc Hầu và những lăng mộ của các quan lại đại thần người Việt gốc Khmer (Nguyễn Văn Tồn); người Việt gốc Hoa (Trịnh Hoài Đức) đã phản ánh sự thống nhất trong quy chuẩn của triều đình Nguyễn với truyền thống lăng mộ Việt Nam. 

Kiến trúc lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ cho thấy đều có sự quy chuẩn của thời đại với bố cục tổng thể kiến trúc hình chữ nhật, kết cấu kiến trúc theo một trục dọc từ ngoài vào trong: cửa lăng, bình phong tiền, sân tế, cửa mộ, nhang án, nấm mộ, bình phong hậu và hệ thống các tường thành bao bọc khép kín. Trong đó, phần nấm mộ có nhiều kiều loại khác nhau: dạng liếp hình chữ nhật giật cấp, hình nhà (mô phỏng dạng tẩm điện), hình voi phục. Nhiều đồ án trang trí với các dạng phù điêu đắp nổi, hình rồng, giao long, lân, long mã, hổ, khỉ, tùng lộc, dái cá, cá sấu (kỳ nhông), hoa lá…kết hợp với khắc chìm, đắp nổi các loại hình câu đối, văn thơ chữ Hán được sử dụng để tô điểm, trang trí tạo sự uy nghiêm và thể hiện vị thế xã hội của chủ nhân lăng mộ. Một đặc trưng quan trọng của lăng mộ các quan lại đại thần thời kỳ này là sự thiếu vắng các hình thức tiếu tượng dạng “bá văn quan võ” đứng canh giữ cho các phần lăng mộ - một loại hình mà đã rất phổ biến của trong thời kỳ trước đó ở miền Bắc Việt Nam, khi mà các quan lại đại thần đua nhau xây dựng cho mình những lăng mộ với hàng loạt các loại hình: lính chầu, tượng voi, ngựa, nhang án, bia đá to lớn ngang tầm với lăn mộ của vua – chúa đương thời, vượt cả sự kiểm soát của triều đình, trong hoàn cảnh Đất nước đang bị những cuộc nội chiến kéo dài. Điều này cho thấy những quy định gắt gao của triều đình Nguyễn trong điển chế, chỉ có lăng mộ hoàng gia tại Huế mới có các hình thức xây dựng các loại hình tượng chầu canh giữ…lăng mộ các quan lại đại thần không được phép vượt sự kiểm soát của triều đình Nguyễn. Trong giai đoạn đầu thời Nguyễn, khi Nam bộ vẫn còn là chủ quyền của Việt Nam, lăng mộ thời Nguyễn không sử dụng vật liệu đá nguyên khối để xây dựng như thời vua Lê – chúa Trịnh ở miền Bắc, mặc dù bố cục, hình thức kiến trúc… thể hiện nhiều sự tiếp nối truyền thống của thời kỳ trước, nhưng vật liệu sử dụng cho xây dựng lăng mộ thời Nguyễn phổ biến lại là vật liệu hợp chất: vôi, mật, than, san hô, vỏ sò, hàu, ô dước (bời lời), đá vụn, sỏi…ngoài ra còn có sự kết hợp nhiều loại hình khác: hợp chất – đá ong, hợp chất gạch…Đây là các loại hình vật liệu vốn đã được sử dụng trong một số lăng mộ thời Lê sơ và giai đoạn sau ở miền Bắc, nhưng kết quả nghiên cứu khai quật cho thấy, không một lăng mộ hợp chất nào ở miền Bắc lại có các kiến trúc bề nổi như các lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ. 

Những đặc điểm về bố cục kiến trúc, trang trí kiến trúc và sự phong phú của hệ thống di vật tuỳ táng tìm thấy trong một số lăng mộ phản ánh sự đa sắc màu của đời sống sinh hoạt của các quan lại đại thần, những quy chuẩn về quan chế, phẩm phục theo điển lệ và những giá trị lịch sử văn hoá nghệ thuật của dân tộc Việt Nam. Do khuôn khổ bài viết, chúng tôi sẽ trình bày phần di vật tìm thấy trong một số lăng mộ vào một nghiên cứu khác.

Từ các kết quả nghiên cứu khai quật một số lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ, cho thấy mức độ đồ sộ về số lượng, loại hình, chất liệu của các di vật tuỳ táng. Di vật tuỳ táng được tìm thấy là những vật dụng gắn với địa vị xã hội do triều đình phong tặng và cả những vật dụng gắn với đời sống sinh hoạt hàng ngày gắn với các quan lại đại thần có tính chất cao cấp của xã hội đương thời. Đa số những di vật đó đều gắn với những lăng mộ của các vị quan đại thần của triều đình, ngoại trừ trường hợp lăng mộ của Huỳnh Công Lý – Phó tổng trấn thành Gia Định – thân sinh ra Ái phi của vua Minh Mạng, được khai quật năm 1977, nhưng không phát hiện được di vật gì quý giá chôn theo. Tuy nhiên đã có sự lý giải tương đối khoa học khi cho rằng vì Huỳnh Công Lý mang trọng tội, đã bị Tả quân Lê Văn Duyệt xử trảm, gia sản bị tịch biên, nên cũng dễ hiểu vì sao di vật chôn theo lăng mộ khai quật được lại rất đạm bạc, không tương xứng với kiến trúc lăng mộ bề nổi mà có thể khi còn đương chức, chính ông đã chỉ huy xây dựng nhằm chuẩn bị sinh phần cho mình
. 

Một vấn đề còn đang tiếp tục cần thảo luận đó là việc nghiên cứu bia mộ để định ra niên đại và tên gọi Quốc hiệu trong lịch sử Đàng Trong thời chúa Nguyễn đến thời Nguyễn sau này. Nguyễn Thị Hà đã thử xác định niên đại tên gọi cho một số Quốc hiệu như Việt Cố, Hoàng Việt và Đại Nam qua việc nghiên cứu bia mộ chữ Hán ở thành phố Hồ Chí Minh và cho rằng: tên gọi Quốc hiệu Việt Cố chỉ tồn tại trong thời chúa Nguyễn – trước 1802; tên gọi Quốc hiệu Hoàng Việt từ khoảng năm 1802(1806) đến trước năm 1838 và niên đại của Quốc hiệu Đại Nam từ 1838 đến sau này
. Tuy nhiên, qua nghiên cứu hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở cả Nam bộ, chúng tôi cho rằng quan điểm trên chưa thật chính xác. Bởi lẽ trên một số bia mộ của các quan đại thần thời Nguyễn được sử sách ghi chép rõ, trên bia mộ đề Quốc hiệu là Việt Cố nhưng niên đại cụ thể thì là của thời Nguyễn như trường hợp bia mộ của Nguyễn Huỳnh Đức, ông mất năm Kỷ Mão – 1819 thời Gia Long và bia mộ được lập cùng năm. Hay trường hợp các bia mộ của song thân Lê Văn Duyệt là bà Nguyễn Thị Lập (bia mộ lập năm Giáp Tuất -1814) và ông Lê Văn Toại (bia mộ lập vào năm 1821) nhưng Quốc hiệu trên bia mộ đều ghi là Việt Cố. Trường hợp nữa có thể dẫn ra đây đó là bia mộ của bà Nguyễn Thị Định – em ruột Thoại Ngọc Hầu trong quần thể khu lăng mộ ở Cù Lao Dài thì năm mất của bà và năm lập bia ghi là năm 1854, nhưng Quốc hiệu được sử dụng là Hoàng Việt chứ không phải là Đại Nam. Tất cả những dẫn chứng trên đòi hỏi cần phải có những công trình nghiên cứu sâu về lăng mộ, kết hợp với một số tư liệu liên ngành về thời chúa Nguyễn và cả thời Nguyễn ở Việt Nam mới có thể cho chúng ta những kết luận khoa học.

Trên đây, chúng tôi đã trình bày khái lược hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ. Nhưng kết quả nghiên cứu đã phần nào cung cấp thêm nguồn tư liệu về lịch sử vùng đất Nam bộ thế kỷ 18-19 vốn chỉ được ghi chép qua sử sách mà chưa có những chứng cứ  khoa học cụ thể để có thể phần nào khôi phục lại diện mạo của một thời kỳ lịch sử quan trọng của đất nước – thời kỳ mở rộng bờ cõi, bảo vệ và xác lập chủ quyền của Việt Nam ở vùng đất phía Nam của Đất nước.

GÓP PHẦN LÀM RÕ “TRUYỆN TÂY MINH”TRONG “LỤC VÂN TIÊN” CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Nguyễn Mạnh Hùng(
T

ừ khi tác phẩm Lục Vân Tiên ra đời, Đồ Chiểu đã để lại một tồn nghi trong giới văn học, ngôn ngữ… mà chưa được lý giải rõ ràng có căn cứ. Đó là câu nhập đề trong tập thơ Lục Vân Tiên là :

“Trước đèn xem truyện Tây Minh

Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le.”

Truyện Tây Minh là truyện gì? Tình tiết ra sao? Có nhiều ý kiến -dẫn nhiều tư liệu- nhưng chưa có nguồn tư liệu nào thuyết phục được. Tác giả đã cho ta ý kiến có nguồn gốc tư liệu để giải thích về truyện Tây Minh. Đồng thời tác giả còn nêu lên ý kiến về truyện Đông Minh- như là một sự cân đối trong nền tảng triết học phương Đông.
Viết về Nguyễn Đình Chiểu, khảo cứu các tác phẩm của Cụ Đồ, xưa nay đã có nhiều sách báo, có nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà sử học, nhà nghiên cứu, Tây có, ta có.

Nhưng có một vấn đề vẫn còn treo tranh đã hơn một năm nay:

“Truyện Lục Vân Tiên đã đến với độc giả trong hơn một thế kỷ. Nhưng mãi đến ngày nay, vẫn chưa ai biết đích xác nguồn gốc cuốn truyện gì là, mặc dù câu:

Trước đèn xem truyện Tây Minh.
Cứ trơ ra đó như một thách thức:

Không phải đến bây giờ, mà ngay từ hồi Nguyễn Đình Chiểu  còn sống, người ta đã bắt đầu bàn cãi về vấn đề này rồi”. Trần Nghĩa một nhà nghiên cứu, cũng như nhiều người khác, từng đặt vấn đề: Truyện Tây Minh là gì?

Ông còn dẫn: “Trần Nguyên Hạnh cho rằng “Tây Minh” là tên một tủ sách của Tô Đông Pha đời Tống.  Truyện Tây Minh có nghĩa là một cuốn truyện lấy ra từ trong ấy”.

A-Ben đê Mi-Sen (Abel des Michels) thì cho rằng “Tây Minh” ở đây không phải tên một tủ sách, mà tên một Triều đại do Nguyễn Đình Chiểu tưởng tượng ra. Và Truyện Tây Minh, có nghĩa là một câu chuyện xảy ra trong triều đại tương tự đó. Có lẽ Mi-Sen liên tưởng đến “rằng trong Gia Tĩnh Triều Minh” trong truyện Kiều cũng nên.

Giải thích khác hẳn nhau như vậy, vì ông Hạnh cho “Minh” (chữ Hán) nghĩa là “Khắc”, còn Mi-Sen thì bảo “Minh” là “Sáng”. Rút cục, đó cũng chỉ là phỏng đoán thiếu căn cứ.

E.Ba-Giô (E.Bojot) là người dịch Lục Vân Tiên ra tiếng Pháp thì giới thiệu Cụ Đồ thế này: Nhân khi nhàn rỗi, Nguyễn Đình Chiểu có nhờ người ta đọc cho nghe một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc tên là truyện Tây Minh. Vì thấy câu chuyện ấy có nhiều đoạn giống với cuộc đời mình, nên Nguyễn Đình Chiểu đã mượn đề tài đó để sáng tác ra tập thơ Nôm, lấy tên là Lục Vân Tiên”
.

Ba-Giô lý giải như vậy cũng hơi hơi có lý, song truyện Tây Minh nào chứ? Câu chuyện xảy ra vào thời nào? Ở đâu? Và đầu đuôi câu chuyện ra sao? Vẫn bí ẩn quá!

Cũng trong bài “Thử bàn về nguồn gốc Lục Vân Tiên”, Trần Nghĩa có nhắc: gần đây, khi bàn về nguồn gốc Lục Vân Tiên, Hoàng Ngọc Phách, Lê Trí Viễn và Vũ Đình Liên có nói “Cứ theo Nguyễn Đình Chiểu, thì Lục Vân Tiên nguồn gốc ở một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc nhan đề là truyện Tây Minh... Nhưng truyện Tây Minh thì đến nay vẫn chưa biết là có hay không vì những bảng kê tác phẩm trong các sách Văn học Trung Quốc không thấy đâu nói đến. Cũng có thể là chẳng có cuốn Tây Minh nào cả và cốt truyện Lục Vân Tiên là do tác giả dựa vào thân thế mình và những hiểu biết của mình về truyện Nôm của ta và các tiểu thuyết Trung Quốc mà sáng tạo ra”...

Nhiều giả thuyết đã đặt ra. Song cái đinh của vấn đề chính là ở chữ truyện.

Xưa nay trong sách báo của ta từ truyện dùng để chỉ một loại hình văn học, như truyện Kiều, truyện Phan Trần, truyện Trê cóc, truyện Làng Nho... Kể lại sự tích của đời nàng Kiều, của Phan Trần... Truyện có truyện ngắn, truyện vừa và truyện dài.

Nhưng từ truyện(nhân đứng + chuyên) trong Hán văn thì nghĩa khác hẳn với tự truyện của ta thường dùng:

Từ truyện có hai nghĩa:

Theo Tư Mã Thiên, thì truyện là một thể văn viết về tiểu sử một nhân vật, có từ đời Hán Trung Điệp (giữa đời Hán). Khi viết bộ Sử Trung Quốc, Tư Mã Thiên dùng từ tiểu truyện để nói về tiểu sử một nhân vật. Nếu là một tiểu sử một nhân vật quan trọng thì Tư Mã Thiên dùng từ liệt truyện, ví dụ Bá Di liệt truyện. Còn khi nói đến Khổng Tử, thì Tư Mã Thiên lại dùng từ “Thế gia”.

Bộ sách Tứ Thư Ngũ Kinh của Trung Quốc gồm chín cuốn sách cơ bản nhất của Đạo Nho. Sách viết cô đọng, xúc tích, nên người đời sau viết sách giải thích bộ Tứ Thư Ngũ Kinh. Sách giải thích đó gọi là truyện. Khi Kinh Xuân Thu ra đời, đã có ba học trò viết sách giải thích gọi là tam truyện:

Công Dương Cao có cuốn Công Dương Truyện

Công Dương Xích có cuốn Cốc Dương Truyện

Tả Khâu Minh có cuốn Tả Truyện.
Khi viết mười bài Thập dực giải thích bộ kinh dịch của Phục Hy, Văn Vương, thì Khổng Tử cũng dùng từ truyện:  Hệ từ (thượng, hạ) truyện, thuyết quái truyện, tự quái truyện, tạp quái truyện, tứ quái truyện, tạp quái truyện...

Như vậy, danh từ truyện trong cổ văn Trung Quốc khác xa nghĩa chữ truyện mà Việt Nam xưa nay vẫn dùng.

Bạn đọc các tỉnh phía Nam vẫn thường nghe nói đến “Truyện Tàu”: truyện Tam Quốc, truyện Thuỷ Hử, truyện Hồng Lâu Mộng... Được biết, ngành viết sử ở Trung Quốc có hai cấp: cấp Một gọi là sử, loại này viết chặt chẽ, cô đọng, nhưng khô khan người ít học khó hiểu. Cấp Hai là “diễn nghĩa” tức là một loại tiểu thuyết hoá lịch sử, thịnh hành từ thời Minh về sau. Từ khi Bạch Thoại trở thành ngôn ngữ văn tự thông dụng của Trung Quốc thì loại sách “... diễn nghĩa” ra mắt bạn đọc ngày càng nhiều. Sách chữ Hán dịch ra quốc ngữ của ta cũng dùng hình thức diễn nghĩa này, mà cách gọi chung là “Truyện Tàu”. Chữ truyện đã được hiểu theo nghĩa Việt Nam.

Tóm lại, Tam Quốc Chí của Trần Thọ là loại sử cấp Một. Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung là loại sử cấp Hai (đã tiểu thuyết hoá sự kiện lịch sử) gọi là truyện Tam Quốc.

Thế còn truyện Tây Minh là gì? Có phải là Tây Minh diễn nghĩa không? Không phải: Bởi vì Tây Minh không phải là sử Trung Quốc, mà Tây Minh chính là một bài văn giải thích kinh nhà Nho, cũng giống như tam truyện giải thích Kinh Xuân Thu như đã nói trên vậy. Nhưng Tây Minh nội dung thế nào? Mà ta khẳng định là bài giải thích Kinh.

Trong từ điển Từ Hải, có nhắc đến một cuốn sách gọi là “thơ danh” với tên Tây Minh của Trương Tái, đời Tống soạn (Trương Tái tự Tử Hậu là người ở Trấn Hoàng Cừ, Huyện Mi, Trường An, Thiểm Tây, sinh 1019 (Bắc Tống): nên người đời thường gọi ông là “Hoàng Cừ tiên sinh”. Ông đã viết những sách: Chính Mông, Đông Minh, Tây Minh, Lý Quật, Dịch Thuyết. Trước có làm quan, sau về dạy học, thành lập một môn phái triết học riêng là “Quan phái”. Ông mất năm 1077, Ông còn để lại bộ Trương Tử toàn thư gồm 15 quyển trong số Tứ bộ bị yếu. Như vậy, theo Từ Hải, Tây Minh là sách chứ không phải truyện.
Trong bộ Nho giáo, học giả Trần Trọng Kim viết: “Trương Hoàng Cừ viết hai bài minh ở hai bên tả hữu nhà học, gọi là Đông Minh và Tây Minh, có nhiều ý kiến rất sâu xa, cho nên Trình Tử (tức Trình Y Xuyên) mới chép mà truyền cho học giả.

Trong bài Tây Minh, Trương Hoàng Cừ nói rằng: Kiền xưng là cha, Khôn xưng là mẹ, ta nhỏ mọn hồn nhiên ở giữa. Cho nên, cái lấp khắp trong khoảng trời đất là cái tính của ta. Dân ngô đồng bào, vật ngô dữ dá(dân là anh em đồng bào của ta, vật là cùng ta chịu cái lý và cái khí của trời đất vậy)”.

Như vậy truyện là một loại văn loại sách giải thích các Kinh của các bậc Thầy, của thánh hiền. Truyện là sách cho học trò học, còn Tây Minh là bài văn tóm lược của Trương Tái đối với những đạo lý đã học được của thánh hiền.

Trong cuốn Trung Quốc triết học sử của Phùng Hữu Lan, xuất bản tại Hồng Kông tháng 5 năm 1968, có nhắc đến Tây Minh trong thiên còn xưng sách Chính mông của Trương Tái.

Gần hai chục năm về trước, vừa hoạt động vừa tranh thủ tự học trong điều kiện sống lẩn tránh mọi sự kìm kẹp của Mỹ Nguỵ, tôi có dịp đi tìm đọc kho sách chữ Hán. Trong bộ Trương Tử Toàn thư thuộc Tứ bộ yếu, có bài Tây Minh và Đông Minh của Trương Tái.

Bài Tây Minh có 252 chữ.

“Kiền xưng phụ, khôn xưng mẫu, dư tự miếu yên nãi hồn nhiên Trung xử. Cổ thiên địa chi tắc ngô kỳ thế, thiên thiên địa chi soái ngô kỳ tính. Dân ngô đồng bào, vật ngô dữ dã. Đại quân gia, Ngô phụ mẫu tống tử kỳ đại thần, tông tử chi gia tướng dã. Tốn cao niên sở dĩ trường trưởng, từ cô nhước sỡ dĩ âu kỳ âu, Thánh kỳ hợp đức, hiếu kỳ tu đã...”
Bài Đông minh gồm 91 chữ:

“Hý ngôn xuất ư tự dã, hý động tắc ư nửa dã. Phác hồ thanh, hiên hồ tứ chi vị, phi kỳ tâm, bất minh dã. Dục nhân vô ký nghi bất năng dã. Quá ngôn phi tâm dã, quá đông phi thành dã. Thất ư thanh mẫu mô kỳ tứ thế, vị kỹ đương nhiên tự vu dã, dục tha nhân ký tùng, vu nhân dã. Hoặc gia dĩ xuất ư tâm gia, quy cưa kỳ bất xuất như đã tướng ngạo tha loại, phi bất tri thục thêm yên”.

Tây Minh cũng như Đông Minh không phải là một sáng tác mới mà chỉ là những bài Trương Tái tóm lược và diễn giảng những điều ông tâm đắc về triết lý nhân sinh của đạo Nho, những nguyên lý đạo đức của thánh hiền mà ông học được và đem truyền thụ theo cách hiểu của mình cho học trò.

Trong một dịp khác, chung tôi sẽ cố gắng dịch lại toàn văn và chú giải hai bài Tây Minh và Đông Minh, để bạn đọc có thêm căn cứ tìm hiểu tư tưởng của Nguyễn Đình Chiểu. (Nếu các bậc giả đã có nói qua về bài Tây Minh thì dịp này, chúng tôi sẽ nêu lên tương quan giữa Đông Minh và Tây Minh để hiểu rõ hơn quan niệm toàn diện của Trường  Hoàng Cứ về vấn đề này).

Trước đèn xem truyện Tây Minh?
Như trên đã nói, Tây Minh không phải là truyện như chữ truyện ta thường dùng xưa nay. Cụ Đồ đã dùng từ truyện theo đúng nghĩa cổ của nó, và từ minh cũng vậy. Minh (Kim + danh) là một thể văn ngắn gọn ghi tóm tắt nội dung chính một số vấn đề cần học thuộc lòng. Nguyễn Đình Chiểu đọc và tâm đắc hai bài Tây Minh và Đông Minh từ khi chuẩn bị thi đình hay trước nữa, chứ đâu phải đợi tới khi sáng tác Lục Vân Tiên mới “trước đèn xem truyện Tây Minh”. Cách nhập đề như truyện Lục Vân Tiên vẫn thường là một thủ pháp cổ điển chứa hầu hết các truyện Nôm thời xưa (ngay cả truyện Tàu cũng vậy): mấy câu mở đầu đã toát lên phần lớn triết lý và tóm lược nội dung cốt truyện.

Căn cứ vào nội dung nguyên bản Tây Minh, Đông Minh đem so sánh với nội dung tư tưởng truyện Lục Vân Tiên thì có thể đi tới một kết luận: Tây Minh là nền tảng tư tưởng triết học của Lục Vân Tiên, của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.

Tây Minh là một đoạn văn chủ chốt trong sách Chính mông, một trước tác triết học của Trương Tái. Chu Hi chú giải cho đoạn văn này, công nhận mốc cao nhất trong tư tưởng triết học của Trương Tái là bài Tây Minh. Trình Di, một học giả đương thời, cũng khen bài này là một trước tác quan trọng nhất của nhà Nho sau sách Mạnh Tử. Khi chú thích bài Tây Minh, Chu Hi viết: “Lại nói kỹ về bài này, hết sức đi sâu phát triển, đặt ngang với Luận ngữ, Mạnh tử, Ngũ Kinh”.

Sau khi lý giải thế nào là truyện, thế nào là Tây Minh, ta có thể đi tới một kết luận khác, hoàn toàn có căn cứ: Câu chuyện Lục Vân Tiên là do Nguyễn Đình Chiểu hoàn toàn sáng tạo ra, chứ không hề vay mượn ở một cốt truyện nào sẵn có.

Nhưng tại sao tên người tên đất trong Lục Vân Tiên lại toàn là tên người tên đất bên Tàu?

Bắt đầu từ chữ Tây Minh, đến cái tên Lục Vân Tiên người nước Sở, Hớn Minh dẹp giặc Ô Qua, những tên Đông Thành, Tây Xuyên, Trường An, Sóc Phương, Tử Trực, Bùi Kiệm, Trịnh Hâm, Nghiêu, Thuấn, Sào Phủ, Hứa Do... nghĩa là toàn những tên đất tên người bên Tàu... để làm cho người ta liên tưởng đến một cốt truyện Tàu có thực nào đó mà cụ Đồ dựa vào để sáng tác Lục Vân Tiên cũng như Nguyễn Du đã dựa vào Đoạn Trường Tân Thanh để sáng tạo ra truyện Kiều vậy.

 Đúng, vay mượn là một hiện tượng tự nhiên vốn có xưa nay trong lịch sử văn học thế giới và trong nước. Nhiều ông Tú ông Nghè thuộc lịch sử Tàu, văn học Tàu, sách Tàu, điển cố Tàu hơn là lịch sử, văn học, điển cố nước nhà. Đến thời Tây học cũng không ít ông Tú ông Nghè Tây học đông nói là dẫn điển cố và câu nói của các vĩ nhân phương Tây, để tỏ ra học rộng tài cao.

Nguyễn Đình Chiểu vốn là một nhà nho thực thụ, tuyệt đối trung thành với đạo Nho, đến mức bài xích các tôn giáo khác, cho nên ông cũng thuộc làu kinh sử Tàu như bất kỳ nhà Nho nào khác.

Chỉ có điều đáng lưu ý ở đây là trong khi dùng tên người tên đất Tàu, tác giả Lục Vân Tiên không hiểu vì lẽ gì đã bỏ qua tính logic về không gian và thời gian. Chẳng hạn: Vân Tiên là người nước Sở, một nước chỉ mới xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc từ thời Chu đến thời Tấn, vậy làm thế nào mà Vân Tiên lại đánh bạn với Hớn Minh đi dẹp giặc Ô Qua, là một bộ tộc nhỏ mãi mấy trăm năm sau, nghĩa là mãi đến thời Tam Quốc mới xuất hiện ở miền Nam Trung Quốc, Vân Tiên sống thời Sở Vương làm thế nào tái sinh để có thể biết chuyện mãi sau này: Chuyện Gia Cát thời Tam Quốc, chuyện Hàn Dũ thời Đường, chuyện Trần Đoàn thời Tống? Rồi từ Đồng Quan, ranh giới giữa Hán và Hồ (tức Ô Qua) – thuộc địa phận Thiểm Tây – đến Trường An là đất liền thế mà Nguyệt Nga bị cống sang Ô Qua vẫn:

Mười ngày đã tới Ải Đồng

Mênh mông biển rộng, đùng đùng sóng xao.
Những bằng chứng trên đây càng cho ta thấy không có chuyện Tây Minh với cái nghĩa câu chuyện có đầu có đuôi, vấn đề mượn nhân danh và địa danh của Tam Quốc trong Lục Vân Tiên chỉ là một ước lệ trong việc sáng tác của thời quân chủ trước đây mà thôi. Thực sự việc sáng tác thường theo đường lối “ý tại ngôn ngoại” chủ yếu tác giả muốn nói một cái gì đó ngoài danh từ ước lệ. Điều này có thể giải thích tính cách phi logic trong việc sử dụng tên người, tên xứ về lịch sử Trung Quốc, đã dùng trong truyện.

Nguyễn Đình Chiểu đã cảm hứng bài Tây Minh, một đỉnh cao tư tưởng triết học Nho giáo, mà tự sáng tác ra truyện Lục Vân Tiên để nói rõ thân thế và lý tưởng cuộc đời mình trước thời cuộc.

Như vậy, rõ ràng Nguyễn Đình Chiểu sáng tác Lục Vân Tiên không theo đường lối thông thường như các nhà Nho khác đã làm trước đây, như Nhị Độ Mai, Kim Vân Kiều tức là Từ lam bản
(bản gốc) để viết ra thanh bản (bản mới) nội dung bản mới phần lớn không thay đổi mấy so với bản gốc, chủ yếu thay đổi hình thức.

Trong lúc đó, Lục Vân Tiên là một tác phẩm hoàn toàn do sáng tác, nếu có mượn thì chỉ mượn danh từ ước lệ, chứ không mượn nội dung tương quan của Tây Minh và Lục Vân Tiên, rõ ràng không phải tương quan “Thanh xuất ư lam” mà chỉ là một tương quan  nhằm so sánh giữa lý luận thuần tuý và thực tế cuộc đời. Lý luận của nhà Nho nói chung là tốt. Trong lúc đó thực tế là của riêng Nguyễn Đình Chiểu thì rất đau thương. Do đó mới thấy được nhân tình éo le.

QUÁ TRÌNH XÁC LẬP VÀ KHAI THÁC CHỦ QUYỀN CỦA CÁC CHÚA NGUYỄN VÀ VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN TRÊN VÙNG BIỂN TÂY NAM BỘ
(TỪ THẾ KỶ XVIII ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX)

Nguyễn Thế Trung(
V

ùng biển Tây Nam bộ, với nhóm đảo tiền tiêu-biên giới (Hải Tặc, Phú Quốc, Thổ Chu), nhóm đảo tiền tiêu (Hòn Khoai) và cụm đảo tuyến trong (Nam Du, Hòn Rái, Hòn Tre, Bà Lụa…), giữ vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh-quốc phòng cho khu vực phía Nam Tổ quốc. Trong hành trình Nam tiến, quá trình xác lập chủ quyền của người Việt trên đất liền gắn liền với quá trình xác lập chủ quyền tại các vùng biển đảo. Trước khi Mạc Cửu đến Hà Tiên, người Việt đã đến định cư, sinh sống và khai thác nguồn tài nguyên vùng biển, ven biển và hải đảo trong vịnh Thái Lan cùng với các dân tộc anh em (Hoa, Khmer,…).

Thời chính quyền Đàng Trong, họ Mạc được chúa Nguyễn giao quyền “tự trị”. Tuy nhiên, việc phân chia và  xác lập các đơn vị hành chính (trên đất liền và biển đảo), quyền ngoại giao với Chân Lạp và Xiêm,…đều do các chúa Nguyễn quyết định. Một hệ thống phòng thủ hai tuyến (ven bờ và trên các đảo) đã được Mạc Cửu và Mạc Thiên Tứ xây dựng. Chúa Nguyễn cũng thành lập đội Bắc Hải, tăng cường viện trợ quân sự, khí giới nhằm bảo vệ an ninh và chống xâm lược trên vùng biển này.Kế thừa những thành tựu trước đó, các vua Nguyễn đẩy mạnh việc xác lập các đơn vị hành chính, xây dựng đồn sở, lập đội Phú Cường,…nhằm trấn áp cướp biển, đánh bại quân nước ngoài xâm lược, bảo vệ chủ quyền quốc gia và khai thác tài nguyên. Thêm vào đó, nhà Nguyễn cũng tiến hành đo đạt hải trình, vẽ bản đồ và xác lập lại các nơi nên đặt đồn canh giữ đường biển. Bằng chính sách đồn điền, chính quyền nhà Nguyễn đạt được nhiều thành công trong việc khẩn hoang vùng biển này. 

Hoạt động kinh tế biển đảo của người dân được mở rộng. Sự kết hợp của chính quyền và người dân tạo đã tạo ra sức mạnh vững chắc nhằm bảo vệ và khai thác hiệu quả chủ quyền trên vùng biển đảo Tây Nam bộ trong suốt một thế kỷ rưỡi.

I. Tầm quan trọng của vùng biển Tây Nam trong vịnh Thái Lan

Vùng biển đảo Tây Nam trong vịnh Thái Lan (The gulf of Thailand), thuộc chủ quyền Việt Nam gồm toàn bộ phần biển đảo tỉnh Kiên Giang và một phần vùng phía Tây tỉnh Cà Mau, nằm về phía Đông Nam của vịnh và phía Tây của đồng bằng sông Cửu Long. Vùng biển đảo này kéo dài từ Hòn Khoai (Cà Mau) đến mũi Nai (Hà Tiên) sang phía Bắc đảo Phú Quốc. Đây là khu vực có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng; gồm tài nguyên thủy hải sản, tài nguyên dầu khí, tài nguyên du lịch , vận tải biển,…đặc biệt là tài nguyên vị thế (vị thế địa tự nhiên, vị thế địa kinh tế, vị thế địa chính trị)
.
Phú Quốc và Thổ Chu là tuyến đảo tiền tiên-biên giới, thành trì vững chắc bảo vệ nước ta từ phía Tây Nam. Nhóm đảo từ Thổ Chu đến Hòn Khoai là tuyến đảo tiền tiêu. Các đảo như quần đảo Bà Lụa, Hòn Rái, quần đảo Nam Du là nhóm tuyến trong,…Các hòn đảo trong vịnh tạo cho vùng lãnh hải Việt Nam rộng thêm hàng ngàn km2. Các mũi nhô phía Bắc đảo Phú Quốc quyết định hình hài của đường biên giới biển hình thành trong tương lai và độ rộng của hành lang biển bao quanh phía Bắc. Trong khi đó, đảo Thổ Chu lại có lợi ích quan trọng trong việc hoạch định đường biên giới biển và xác định, phân chia vùng chồng lấn với các nước láng giềng
. 

Không chỉ có ý nghĩa an ninh-quốc phòng, vùng biển đảo này còn có ý nghĩa lớn trong việc phát triển kinh tế, các thách thức từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hiện tượng xâm nhập mặn và sinh kế cho cộng đồng cư dân ven biển và hải đảo.
II. Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn xác lập chủ quyền trên vùng biển đảo Tây Nam.

Mở đầu cho công cuộc xác lập chủ quyền của chính quyền Đàng Trong tại vùng biển đảo từ Hòn Khoai đến mũi Nai là sự kiện năm 1708. Sau nhiều năm sinh sống tại Chân Lạp và Xiêm, Mạc Cửu trốn đến vùng Long Kỳ, “mở tiệm hút, trưng mua việc thu thuế hoa chi các sòng bạc lớn để làm giàu”, “chiêu tạp dân xiêu dạt đến các nơi Phú Quốc, Cần Bột, Gia Khê, Luống Cày, Hương Úc, Cà Mau lập thành 7 xã thôn”. 7 địa điểm này là những khu vực ven biển, trải dài từ mũi Cà Mau sang cả một phần đất thuộc Campuchia ngày nay. Hiểu rõ tương quan lực lượng giữa Chân Lạp-Đàng Trong-Xiêm, Mạc Cửu dâng vùng biển đảo và đất liền Hà Tiên cho chúa Nguyễn vào năm 1708. Hành động của Mạc Cửu và sự đồng ý của chính quyền Đàng Trong là chính sách có tầm chiến lược cho cả hai bên. Cần phải nói thêm rằng vùng đất từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên đến cuối thế kỷ XVII, trên danh nghĩa, thuộc Chân Lạp nhưng trên thực tế, vương quốc hưng thịnh một thời này không có khả năng quản lý những vùng đất thuộc Nam bộ. Vì vậy, đây vẫn là vùng đất hoang vu, dân cư rất thưa thớt.

Chính sách của chúa Nguyễn đối với Hà Tiên là để “một khoảng không gian tự do để xây dựng và phát triển”
 và chỉ thực sự can thiệp khi cần thiết. Chính quyền Đàng Trong giữ quyền bổ nhiệm quan tổng trấn, chia đơn vị lãnh thổ đất liền và biển đảo, viện trợ quân sự, lương thực,…những quyền quan trọng nhất xét về phương diện chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Đặc biệt, việc thành lập đội Bắc Hải ở vùng biển phía Nam cho thấy vùng biển đảo này đã thực sự nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Đàng Trong. 

Được chúa Nguyễn giao quyền về kinh tế, quân sự và chủ động trong ngoại giao, hai thế hệ đầu của dòng họ Mạc lãnh trách nhiệm trấn áp cướp biển, chống quân xâm lược và phát triển kinh tế. Mạc Cửu đã “…dựng thành quách, lập doanh ngũ, đặt tiêu cá, làm nhiều nhà khách để đón tiếp hiền tài. Dân đến ở ngày càng đông, Hà Tiên trở thành một đô hội nhỏ”
. Đến thời Mạc Thiên Tứ, ông tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội, “đặt nha thuộc, kén bổ quân ngũ, đắp thành xây lũy”. Thành lũy do họ Mạc xây dựng khá chắc chắn. Vào năm 1834, trong lời tâu của Tham tán Hồ Văn Khuê từ Hà Tiên về Gia Định, thành trì này vẫn còn
. Một hệ thống phòng thủ hai vòng gồm các lũy ven bờ và trên các đảo như Phú Quốc, Kim Dữ đã được xây dựng. Hơn 60 năm đầu của thế kỷ XVIII, vùng biển, ven biển và hải đảo Tây Nam, đặc biệt là khu vực Hà Tiên, Rạch Giá, Phú Quốc ghi nhận sự đóng góp lớn lao của dòng Mạc trên nhiều mặt.

Cuộc chiến tranh với Tây Sơn, theo tôi, vừa là “thách thức khắc nghiệt” vừa là một “cơ hội lịch sử kỳ lạ”  cho việc loại bỏ ảnh hưởng của dòng họ Mạc, tiến tới việc trực tiếp cai quản của chính quyền Đàng Trong trên vùng biển đảo Tây Nam. Với lực lượng lính để lại trên các đảo, cùng các căn cứ xây dựng tại khu vực ven biển, hải đảo và các con sông
 cũng như việc trực tiếp phân chia các đơn vị lãnh thổ đất liền và biển đảo
, Nguyễn Ánh đã trực tiếp kiểm soát vùng biển đảo này. Có thể nói, từ vai trò người “bảo hộ”, chính quyền Đàng Trong đã xác lập được chủ quyền trên vùng biển đảo Tây Nam bộ một cách hòa bình và tự nhiên nhất. GS. TSKH Vũ Minh Giang đúng khi nhận xét “Chúa Nguyễn là người bảo hộ cho quá trình khai phá này và việc khẳng định quyền quản lý lãnh thổ là một hệ quả tự nhiên. Quá trình thụ đắc vùng đất Nam bộ của chúa Nguyễn chủ yếu thông qua khai phá hoà bình kết hợp với đàm phán ngoại giao để khẳng định chủ quyền. Đó là phương thức
 được thừa nhận là phù hợp với thông lệ lịch sử và các văn bản quốc tế hiện hành”
. 

Năm 1802, vương triều Nguyễn được thành lập. Tầm quan trọng của khu vực biển đảo Tây Nam được các vua Nguyễn ý thức rõ ràng. Trong bức thư gửi vua Xiêm năm 1809, Nguyễn Ánh khẳng định “Hà Tiên vốn là bờ cõi của triều đình, từ các vua trước của ta dựng cờ lập trấn tiết, cha con Mạc Thiên Tứ đều hãy giữ tròn chức vụ nên trao chức cho, chứ đây không phải là khuê điền thái ấp (ruộng đất cấp cho chư hầu), không thể viện làm thế nghiệp được”
. Năm 1832, sau khi đánh diệt giặc Chà Và, Minh Mạng nghĩ: “Côn Lôn thủ và Hà Tiên Phú Quốc thủ đều là những nơi xung yếu, dân ở đông đúc, thế mà thường có giặc biển ẩn hiện. Liền truyền dụ cho quan thành chọn đất 2 chỗ thủ ấy, xây đặt pháo dài, liệu cấp súng đạn, khí giới, thuyền bè, phái quân đóng giữ”
.
Chính sách khai khẩn đất hoang bằng đồn điền trên vùng đất liền nói chung và vùng biển, ven biển và hải đảo nói riêng là một biện pháp hiệu quả của nhà Nguyễn. Bởi, về mục tiêu kinh tế,việc khai hoang sẽ tăng cường diện tích đất nông nghiệp, lượng lúa gạo và các mặt hàng khác nhiều hơn, đảm bảo nhu cầu của người dân ven biển và hải đảo.Về mục tiêu chính trị, khẩn hoang, lập ấp là một biện pháp nhằm khẳng định và khai thác chủ quyền hiệu quả. Vấn đề an ninh-quốc phòng của vùng biên giới đất liền và biển đảo Tây Nam cũng được đảm bảo nhờ vào hệ thống làng ấp và cộng đồng dân cư
. 

Suốt hơn năm mươi năm, chính quyền nhà Nguyễn cũng hoàn thành nhiệm vụ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam. Đó là tiến hành phân chia các đơn vị hành chính, quản lý dân cư; tổ chức cho người dân khai thác, đẩy mạnh và quản lý các hoạt động kinh tế, trấn áp cướp biển, đẩy lùi các cuộc xâm lược của Xiêm. Đặc biệt, những ghi chép từ địa bạ triều Nguyễn cho thấy rõ việc phân chia đơn vị hành chính và quản lý dân cư được tiến hành khá chặt chẽ. Đơn cử như đảo Phú Quốc. 

Năm 1819, sở Phú Quốc được đặt lệ thuộc quản hạt của trấn Hà Tiên vì có đường biển gần Hà Tiên
, Lê Văn Ý làm Thủ ngự sở. Năm 1819-1820, sở này có các xã thôn Dương Cảng Đông thôn, Vĩnh Thạnh thôn, Tân Qui thôn, Phước Sơn thôn, An Hòa thôn, Phước Lộc thôn, Cẩm Sơn thôn, Tiên Tỉnh thôn Thái Thạch thôn, Phú Đông thôn, Mỹ Thạnh thôn, Minh Hương thuộc
. Đến năm 1836, tổng Phú Quốc gồm 10 thôn: An Thới thôn, Hàm Ninh thôn, Phú Đông thôn, Thới Thạnh thôn, Cẩm Sơn thôn, Mỹ Thạnh thôn, Phước Lộc thôn, Dương Đông thôn, Tân Tập thôn, Tiên Tỉnh thôn
.

Năm 1835, nhà Nguyễn phân chia các đảo trong vịnh thuộc về các ba huyện trong tỉnh Hà Tiên. Cách chia là căn cứ vào vị trí của đảo rồi đối ngang với đất liền để sát nhập cho thuận tiện. Theo đó, Hòn Khoai, Hòn Chuối thuộc về huyện Long Xuyên (Cà Mau ngày nay), Hòn Tre, Hòn Rái, Hòn Son,..thuộc về huyện Kiên Giang. Phú Quốc thuộc về huyện Hà Châu (tức huyện Hà Tiên trước khi đổi tên). Đại Nam thực lục ghi lại sự kiện này như sau: “tuần phủ Hà Tiên, Trần Chấn, tâu nói: Các đảo ngoài biển thuộc tỉnh (Hà Tiên) từ trước đều lệ thuộc vào tỉnh Long Xuyên. Vậy xin xét xem đảo lớn nhỏ nào đối ngang với huyện hạt nào, thì đổi thuộc vào huyện ấy, cho đúng với tên trong sổ sách. ( Vũ Dữ [ Hòn Khoai], Ba Tiêu dữ [Hòn Chuối] thuộc huyện Long Xuyên; Trúc Dữ [Hòn Tre], Thát Dữ [Hòn Rái], Nghệ Dữ, Cổ Luân dữ đều thuộc huyện Kiên Giang; Hỏa thạch dữ, Luân dữ, Xưởng Dữ, Tranh Dữ, Phú Quốc dữ, Thổ Châu Dữ [Hòn Son], Kích Sơn đều thuộc huyện Hà Châu. Kích Sơn nguyên tên là hòn Chông. Lại nữa, các xã thôn ở đảo Phú Quốc trước thuộc tổng Quảng Xuyên, huyện Long Xuyên, nay đổi thuộc Hà Châu. Vậy xin nhân tên đất, gọi là tổng Phú Quốc, vua chuẩn y lời tâu”
.

Việc phân chia và quản lý đơn vị lãnh thổ, dân cư đi liền với việc điều tra nghiên cứu, vẽ bàn đồ và hải trình đường biển của các vua Nguyễn. Việc phát hiện Xiêm La Quốc lộ trình tập lục
 và Hải trình chí lược của Phan Huy Chú,...cho thấy, về cơ bản, chính quyền nhà Nguyễn đã nắm được thông tin về điều kiện địa lý tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư và hoạt động kinh tế trong vùng biển đảo này.

Trong suốt hơn 50 năm, chiến tranh tại vùng Hà Tiên xảy ra liên miên. Sau mỗi lần như vậy, chính quyền họ Nguyễn cử người xây việc xây dựng lại các pháo đài, chốt canh ở vùng cửa biển và trên đảo. Hệ thống ven bờ biển gồm lũy Thị Vạn, các pháo đài Kim Dữ, pháo đài Phú An, các bảo Lô Khê, Giang Thành, Tiên Thới, Đàm Chiết thuộc huyện Hà Châu; huyện Kiên Giang thì có cửa tấn Kiên Giang, cửa tấn Đại Môn, Hoàng Giang, Hiệp Phố…Đặc biệt, trên đảo Phú Quốc, Minh Mạnh cho xây dựng hai thành Phú Quốc (năm 1833)
 và Hàm Ninh ( năm 1838)
 với quy mô lớn, được trang bị vũ khí và có suất đội cùng vài chục biền binh
. Để đảm bảo vững chắc công cuộc bảo vệ vùng biển đảo này, nhà Nguyễn thành lập các đội Phú Cường
 ở Phú Quốc để bảo vệ đảo, đội  Hà Phú
,…làm nhiệm vụ tuần tra và các đội khác nhằm khai thác một số tài nguyên trên đảo. Đặc biệt, Minh Mạng nhiều lần chỉ dụ những đợt tập dợt cho nhân dân Phú Quốc về mặt quân sự để người dân tự bảo vệ mình trước giặc biển.

Hệ thống lũy Giang Thành, sông Vĩnh Tế,  các pháo đài Kim Dữ, Hòn Tre,…cùng đồn Phú Quốc và Hàm Ninh,.. tạo thành một hệ thống phòng thủ đất liền-hải đảo. Điều này cho thấy, tầm nhìn của người đứng đầu và một bộ phận quan lại của chính quyền cai trị thời đó. Sự kết hợp của hệ thống phòng thủ và sức mạnh của thủy quân đã giúp họ Nguyễn đánh bại tất cả các cuộc tấn công của hải tặc, đảm bảo cho các thuyền buôn và đời sống của người dân vùng biển, ven biển và trên các đảo vào năm 1805, 1817, 1822, 1825, 1828, 1830, 1837,… Hệ thống phòng thủ biển đảo cũng góp phần không nhỏ trong công cuộc chống Xiêm thành công và giành ảnh hưởng lớp trên đất Chân Lạp. Đỉnh điểm là việc thành lập Trấn Tây thành
 và tiến hành điều tra vùng đất ngoài biên giới này
.

III. Hoạt động khai thác quyển chủ quyền vùng biển Tây Nam bộ dưới thời chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn

Quá trình xác lập chủ quyền đi liền với công cuộc khai thác quyền chủ quyền trên vùng biển đảo Tây Nam trong vịnh Thái Lan. Hai quá trình này diễn ra song song và có sự tương hổ lẫn nhau. Chính quá trình khai thác là hình thức khẳng định chủ quyền hiệu quả nhưng chính việc xây dựng các đơn vị hành chính và quân đội đã giúp người dân có được sự đảm bảo, bảo vệ những thành quả khai thác tốt nhất. Đối với một khu vực thường xuyên có chiến tranh, thì việc chính quyền nhà Nguyễn xác định được chủ quyền, ổn định dân cư không chỉ có ý nghĩa đối với người Việt mà cả người Hoa và các thành phần dân tộc ít người khác.

Trong giai đoạn đầu của công cuộc này, người dân đến trước, chính quyền đến sau. Trong giai đoạn sau, khi chính quyền thành lập các đơn vị hành chính, xây dựng đồn lũy bảo vệ thì nhân dân đến càng đông, quá trình khai thác diễn ra mạnh mẽ hơn. Chính sự kết hợp giữa chính quyền và nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đảm bảo cho công cuộc xác lập và khai thác chủ quyền biển đảo đạt hiểu quả cao nhất.

Dưới thời chính quyền Đàng Trong, tuy không trực tiếp quản lý và tổ chức khai thác nhưng chúa Nguyễn là người bảo hộ cho quá trình khai phá
. Hoạt động kinh tế chủ yếu của người dân là khai thác nguồn tài nguyên lâm sản, hải sản. Hoạt động tiêu biểu cho vùng ven biển là nghề khai thác mật ong và lông chim, đánh bắt thủy hải sản. Theo những ghi chép của Phủ Biên tạp lục, Gia Định thành thông chỉ và Đại Nam thực lục, việc khai thác các loại gỗ quý, tre, mây,  dầu rái…đều có những thứ thuế quy định rõ ràng
. Các sản phẩm đáp ứng cho ngành đóng thuyền, nhu cầu xây dựng tại địa phương,…vừa là mặt hàng xuất khẩu. Nổi tiếng nhất là huyền phách Phú Quốc. Lê Quý Đôn viết: “… huyền phách sản ở trấn Hà Tiên, có khối lượng như đồng, sắc đen như sắt, người ta nói dùng nó có thể lánh được gió độc, tiện làm tràng hạt…”
. Tuy nhiên, khả năng và quy mô khai thác các nguồn tài nguyên còn nhiều hạn chế. Bởi, dân số còn thấp và chỉ tập trung ở những khu vực nhất định.
Nổi bật nhất suốt thời kỳ Mạc Cửu và Mạc Thiên Tứ là hoạt động thương mại tại hai cảng chính Hà Tiên và Rạch Giá. Vị trí tự nhiên
 cùng điều kiện thời gian thuận lợi
 là hai yếu tố tiên quyết giúp thương cảng Hà Tiên nhanh chóng trở nên phồn thịnh. Sự thuận lợi này được bổ sung bởi chính thương thương mại mềm dẽo và khéo léo, linh hoạt –như là sự kết hợp bởi tài năng con người, kinh nghiệm buôn bán và sự trải nghiệm sống-của Mạc Cửu, được duy trì và phát huy bởi Mạc Thiên Tứ.

Mặt hàng thương mại của Hà Tiên chủ yếu tập trung vào các sản phẩm nội địa, quan trọng nhất là nguồn hàng đến từ Xiêm và lâm sản từ Chân Lạp
. Việc định cư và khai thác rừng trên các đảo của người dân thuộc trấn góp phần làm phong phú và tăng số lượng mặt hàng này. Hai mặt hàng lâm sản nổi tiếng của Hà Tiên là ngà voi và sáp ong. Ngà voi được chuyển từ Campuchia về Hà Tiên. Số lượng ngà tập trung tại thương cảng này nhiều. Bằng chứng cụ thể là năm 1745,quân Xiêm tấn công Hà Tiên và đốt đi 200 tấn ngà voi
. Sáp ong tại thương cảng này đến từ hai nguồn chính. Một, người dân tại vùng khai thác được và nguồn thứ hai đến từ Campuchia.

Một trong những mặt hàng giúp Hà Tiên trở thành thương cảng quan trọng hàng đầu của vùng biển Tây chính là thuốc phiện. Thuốc phiện được dùng nhằm mục đích gây ra cảm giác hoang lạc, hưng phấn hoặc sự tịnh dưỡng và giảm đau. Nó được sử dụng rộng rãi như một nguyên liệu kỳ lạ cho dược thảo, tình dục và cả làm giảm sự nhàm chán và tăng khả năng làm việc, tính giải trí cho người lao động
. Thuốc phiện đến Hà Tiên rồi được bán cho các vùng khác trong  hệ thống “Water Frontier” và cả tiêu thụ tại chỗ, phục vụ cho  bọn gian hồ tứ chiến đến Hà Tiên. Vì, Hà Tiên là sòng bạc lớn của khu vực vịnh bấy giờ.

Hà Tiên còn là thương cảng trung chuyển nhiều mặt hàng quan trọng cho các thương cảng ở Trung Quốc
. Vai trò này đạt đỉnh điểm khi Xiêm bị Burma (Myanma) tấn công vào năm 1767 và Ayutthya sụp đổ
. Mặt hàng nổi bật nhất là thiếc, các sản phẩm từ bột các loại thực vật, dây mây,…để phục vụ cho việc sản xuất trà và sản phẩm đồ sứ của vùng Quảng Châu, Phúc Kiến
…Ngoài Hà Tiên, vùng này biển Tây Nam trong vịnh Thái Lan còn có một số cảng khác như Rạch Giá, Cà Mau, Hòn Đất…

Khi vương triều Nguyễn được thành lập năm 1802, hoạt động khai thác chủ quyền của các cộng đồng cư dân sống trên vùng ven biển và hải đảo Tây Nam này có sự thay đổi đáng kể. Những ghi chép trong Đại Nam nhất thống chí đã khái quát được bức tranh kinh tế- xã hội  và tình hình anh ninh-chính trị vùng biển đảo và ven biển Tây Nam trong vịnh Thái Lan.

Các cảng biển như Hà Tiên, Rạch Giá, Hòn Đất, Phú Quốc… không còn giữ được những vị trí và mức độ nhộn nhịp như nửa đầu thế kỷ XVIII. Nguyên nhân chủ yếu là sự suy tàn của hệ thống thương mại cảng biển trong vịnh Thái Lan, sự trổi dậy của các trung tâm thương mại khác. Trong nước, Sài Gòn và Bến Nghé là hai thương cảng được thiên nhiên ưu đãi vị trí địa lý, nguồn hàng
…Ngoài nước, Singapore và một số cảng vùng Đông Nam Á hải đảo nổi lên với sức hấp dẫn lớn
. Thêm vào đó, nguồn hàng từ Chân Lạp sang Hà Tiên, Rạch Giá cũng mất đi phần nào do bị chia sẽ với các trung tâm thương mại ở Thái Lan và di chuyển bằng đường bộ sang Châu Đốc. Quan trọng nhất là do chiến tranh giữa ba thế lực triều Nguyễn-Xiêm-Chân Lạp. Tình hình bất ổn vừa đẩy những một bộ phận không nhỏ người dân di cư sang khu vực khác, ngăn chặn người Hoa nhập cư vừa làm giảm thương thuyền nước ngoài đến các cảng trong vùng Tây Nam. 

Hoạt động thương mại tại các thương cảng trong vùng biển Tây Nam tuy mất đi tính phồn thịnh nhưng vẫn có những hoạt động nội thương
 và ngoại thương với các nước trong khu vực và Trung Quốc. Mặt hàng vẫn là hải sản và lâm sản. Đặc biệt, thuốc phiện và gạo vẫn là mặt hàng được buôn lâu nhiều nhất. Vua Minh Mạng phải than: “ Ôi! Hạt gạo, dân phải nhờ để sống, chở bán cho nơi khác, đã là không nên thế mà những hàng hóa được đổi lại không có một thứ gì là trội cả, đến nỗi coi thường pháp luật, lại buôn thuốc phiện lậu đem về mưu kiếm lợi, gieo độ cho người ta”
.

 So với thời kỳ trước, các hoạt động khác như đánh bắt hải sản, lâm sản và cả hoạt động sản xuất nông nghiệp,…đều có sự phát triển. Tại vùng ven biển, người dân tập trung vào khai thác các loại cá, hải sâm, đồi mồi,.. Cá biển được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Cá được dùng trong các bữa ăn gia đình hoặc bán cá tươi tại các chợ và chế biến thành các sản phẩm. Lượng cá dư có thể được sử dụng làm khô hoặc chế biến thành mắm. Một số sản phẩm từ cá có giá trị kinh tế cao như  bong bóng cá, vay cá,… không chỉ được dùng trong nước mà còn được chuyển sang bán cho các thương lái tại vùng Đông Nam Á hải đảo. Ngoài ra, một số nghề như khai thác sân chim (điểu đình), ăn ong, sản xuất muối,…thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tôm và hải sâm cũng là hai loại hải sản được người dân khai thác nhiều. Theo Gia Định Thành Thông Chí, tôm đỏ (tôm he) được sản xuất nhiều nhất. Dưới thời Gia Long, hai trấn Vĩnh Thanh và Hà Tiên, mỗi năm khai thác đến 100.000 cân. Ngoài tôm khô, vùng này còn sản xuất tép bạc. Trịnh Hoài Đức miêu tả đây là loại tép nhỏ như con ruốc. Sau khi đánh bắt, ngư dân “muối mặn đem giã như bột, sắc hồng vị ngọt, thơm nức mũi”. Hoạt động kinh tế chính của cư dân đảo là khai thác tài nguyên lâm sản, huyền phách, yến sào, trầm hương…và sử dụng đất cho trồng trọt tiêu, khoai và lúa sớm.

Đặc biệt, vai trò của nhà nước trong việc khai thác các nguồn tài nguyên nổi lên rõ rệt. Bên cạnh việc tổ chức và quản lý khai thác bằng hình thức thuế khóa, nhà Nguyễn vừa tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc khai thác đó hiệu quả.  Cụ thể như chính sách giảm thuế cho thương cảng Hà Tiên, giảm thuế cho người dân trên đảo Phú Quốc.

* * *

Trên hành trình mở mang bờ cõi về phía Nam, chính quyền Đàng Trong, sau là vương triều Nguyễn và người Việt không dừng lại ở mũi Cà Mau, Hà Tiên hay các khu vực ven biển mà đã vươn ra chiếm lĩnh vùng biển đảo Tây Nam trong vịnh Thái Lan. Bằng những chính sách khôn khéo, chính quyền Đàng Trong đã thụ đắc và đóng vai trò bảo hộ cho dòng họ Mạc đề rồi từng bước làm chủ hoàn toàn vùng biển đảo này. Đến thời Nguyễn Ánh, vùng biển đảo này không còn là “ vùng tự trị” mà đã hoàn toàn chịu sự quản lý trực tiếp của ông-vị vua đầu tiên của vương triều Nguyễn.

Đi liền với công cuộc xác lập chủ quyền của chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn, các cộng đồng cư dân như người Việt, người Hoa, người Khmer,…đã khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên tại vùng biển, ven biển và hải đảo. Những hoạt động này lúc đầu là tự phát nhưng về sau đều được chính quyền quản lý chặt chẽ. Vì vậy, trong bức tranh kinh tế-xã hội vùng biển đảo này đều có sự đóng góp lớn của các cộng đồng dân cư. Cũng chính trong quá trình đó, các cộng đồng dân cư theo thời gian càng xích lại gần nhau và chung sống trong hòa bình.
TỪ DI TÍCH “CÂY DA CỬA HỮU” –
NHỚ VỀ THÀNH VĨNH LONG XƯA

Võ Hữu Ngọc(
Đ

ã hơn 150 năm kể từ khi Thành Vĩnh Long thất thủ trước sự tấn công đánh chiếm của quân Pháp trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam, dấu tích Thành Vĩnh Long còn lại ngày nay là di tích Cây Da – cửa Hữu
. Và, tuổi trẻ Vĩnh Long ngày nay đến với di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng này, có biết đâu nơi đây đã từng tồn tại một thành lũy hùng trấn đất phương Nam – đánh dấu một thời hoàng kim của vùng đất Long Hồ Dinh xưa – Vĩnh Long ngày nay.

1. Lần về dấu tích Thành Vĩnh Long

Văn bia thành Long Hồ
trong di tích Cây Da – Cửa Hữu, ghi:“Kế sách dài lâu, phương Nam mở cõi, thiên nhiên nạn tai, nắng thiêu mưa dột, ngút ngàn rừng hoang, ác thú, phủ giăng đồng nước mây trời. Đầu gối Tháp Mười, chân gác biển Đông, chín nhánh Cửu Long trăng soi đêm tối, chiếc thuyền con làm chòi, mưu sinh trôi nổi. Vẳng tiếng mẹ ru, hồn quê gọi miền đất mới.

Bổng, đất bằng sóng dậy, phía Tây thuyền giặc can qua. Dấy loạn bên trong, tan nát cửa nhà. Nổi thống khổ, gốc cỏ ngọn cây cũng sinh linh đồ thán!

Thế nước vững, lòng dân an ấy điều cơ bản. Vâng lệnh Thế tổ cao hoàng đế: mùa xuân Quí Dậu (1813) thần dân xây thành Long Hồ”.

Những dòng cẩn bút của tác giả Nguyễn Long Hồ đã giải thích rõ mục đích chính mà triều đình Huế cho xây dựng Thành Vĩnh Long - đó là vì “thế nước vững”, vì “lòng dân an”. Như vậy, việc xây dựng Thành Vĩnh Long là một biện pháp lâu dài trong quá trình mở rộng và bảo vệ lãnh thổ. Bởi vì, “Thành là chổ để ngăn kẻ dữ, để báo cho dân, ắt có vách thành cao, mương hào sâu, dự phòng sự bất ngờ, ấy là thiện sự lớn lao vậy”
!

Ngày 22/2/1813, (năm Gia Long thứ 12), triều đình Huế lệnh cho quan Khâm mạng Trấn thủ Lưu Phước Tường của Vĩnh Thanh Trấn xây dựng thành trì và công thự tại lỵ sở trấn Vĩnh Thanh trên phần đất thuộc thôn Bình An và thôn Trường Xuân của làng Long Hồ
. Nói về sự kiện này, Gia Định Thành thông chí viết: “Ngày 22 tháng 2 năm Gia-long 12 (1813) đắp thành trì dựng công thự ở địa-phận ấp Bình-an và ấp Trường-xuân thôn Long-hồ”
.

Cũng theo Gia Định Thành Thông Chí, Thành Vĩnh Long có kết cấu như sau: “… thành đất xây lưng hướng Kiền (hướng tây-bắc) xây mặt hướng Tốn (hướng đông-nam), từ phía nam qua phía bắc cách 200 tầm, từ đông qua tây cũng vậy, 4 mặt thành chỗ giữa hủng vô, ngoài có khúc thành bao vòng chỗ cửa thành, hình cong ra như đầu ngọc khuê, bốn góc thành có sừng nhọn như hình kim-qui, lại như hình hoa mai. Trong thành có 2 con đường dọc, 3 con đường ngang, trước dựng hành-cung, ở giữa giăng ngang 3 công-thự, ở sau có kho tích trữ, nhà thừa ty và trại quân chia liệt hai bên tả hữu. Hào rộng 10 tầm, phía tả thành nầy có sông Long-hồ, phía hữu có Ngư-câu, mặt sau có sông lớn, mặt trước thành có đào đường cừ sâu, dài 425 tầm, ngang 40 tầm lưu thông với sông Long-hồ và Ngư-câu để làm hào thành ngoại. Góc thành phía đông có quan-lộ dọc theo sông, phía tả là sứ quán, phía hữu là chợ Vĩnh-thanh, quan lộ ngang qua đường cừ, có gác cầu dài đi đến chỗ lỵ sở cũ, qua cầu sông Long-hồ có chợ Long-hồ. Ngoài đường cừ nơi góc phía nam có xưởng thủy-sư. Ngoài xưởng có đồn tam-diện-giác bao theo, lại ngoài đường cừ góc phía tây nam có gác cầu thông-tế, mặt sau giáp đến sông lớn”
. 

Sau này, tác giả Nguyễn Long Hồ miêu tả vắn tắt trong Văn bia thành Long Hồ như sau: “Châu vi 750 trượng, lũy cao 1 trượng, hào rộng 6 trượng. Thành hình hoa mai, 5 cửa chính: Đông, Tây, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, cổng chắc then cài. Hai lối dọc, ba đường ngang, công thự, nhà thừa ty, kho lương, doanh trại. Hành cung rộng, rợp hoa hướng dương, giữa uy nghi sừng sững kỳ đài”.

Như vậy, Thành Vĩnh Long tuy không rộng nhưng được xây dựng kiên cố, bố phòng chặt chẽ, thuận tiện đường tiến thủ. Tác giả Trương Bá Cần nhận xét: “Thành Vĩnh Long là một thành kiên cố, địa thế rất dễ phòng thủ”
. Chính vì vậy, Thành Vĩnh Long có một vai trò quan trọng trong lịch sử.

Thứ nhất, Thành Vĩnh Long là một lá chắn quan trọng bảo vệ Thành Gia Định từ phía Nam. Theo Gia Định Thành Thông Chí: “Nơi đây có những dãy sông to lớn ràng buộc, chiếm cứ yếu hiểm, làm một hùng-phiên cự-trấn cho Thành Gia Định, khống chế Cao Miên, lại có đường thủy của hai con sông rất tiện lợi về sự giao thông, mà ruộng vườn cũng béo tốt”
.Chính vì vậy, khi nói về tầm quan yếu của Thành Vĩnh Long, sách Gia định Thành thông chí nhận định: “…thật là yếu địa hình thắng vậy”
.

Thứ hai, Thành Vĩnh Long đã tạo cho nhân dân có lòng tin mạnh mẽ để “an cư lạc nghiệp”.Đó là “Trung tâm quyền nghi cuối trời Tổ quốc, Thành Long Hồ vững thế thủ, mạnh thế công, lòng tin bảo vệ giang sơn gấm vóc. 

Các dũng binh, dân binh xã thân vì nghĩa lớn, tấc đất non sông thấm dòng máu đỏ. Xanh thẳm ruộng vườn, được mùa nhờ quốc thái dân an.

Trấn Vĩnh Thanh cờ phất huy hoàng, tiếng trống vang sông, dân hát bài ca lạc nghiệp”
.

Thứ ba, Thành Vĩnh Long xưa trong suốt quá trình tồn tại luôn là thành trì vững chắc, chi phối về quân sự, kinh tế, văn hóa của tỉnh Vĩnh Long và cả khu vực miền Tây Nam bộ.Vĩnh Long trong buổi bình minh lịch sử, kể từ khi lập dinh Long Hồ, luôn gắn liền với lịch sử của đất – con người miền Tây Nam bộ. Trong quá trình phát triển, Vĩnh Long, trước sau luôn giữ vai trò quan trọng, có thể ví như thủ phủ của cả miền Tây Nam Kì rộng lớn, có mối quan hệ khăng khít với các tỉnh khác trong Nam Kì lục tỉnh. Trong đó “Thành Vĩnh Long được xây dựng rất sớm, là trung tâm kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng”
 của tỉnh Vĩnh Long lúc bấy giờ. 

2. Pháp chiếm Thành Vĩnh Long (20/6/1867)

Âm mưu chiếm lấy ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã được Pháp quyết định và sắp đặt trước rất chu đáo. Do đó, việc đánh chiếm Thành Vĩnh Long chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Ngày 15/6/1867, La Grandière tuyên bố lý do cần phải chiếm ba tỉnh Vĩnh Long, Châu Đốc và Hà Tiên và ra lệnh binh lực của Pháp kéo đến Mỹ Tho. Trong ngày đó, Giám đốc Nội vụ Paul Vial gởi một thông tư cho những Thanh tra bổn xứ người Pháp, trong đó có đoạn nói rõ lý do nói trên: “Thống đốc (lúc đó là De La Grandière) quyết định chiếm những tỉnh Vĩnh Long, Hà Tiên và Châu Đốc để chấm dứt những loạn lạc còn duy trì ở biên giới ba tỉnh miền Đông chúng ta bởi những toán binh phiến loạn và giặc cướp mà chính quyền Việt Nam bất lực để ngăn chặn, mặc dầu có những sự thỉnh cầu không ngớt của chúng ta”
. 

Vào lúc 12 giờ khuya ngày 19/6/1867, đoàn tàu Pháp đã chạy từng chiếc trước Vĩnh Long.

Vào lúc 7 giờ sáng, ngày 20/6/1867, tất cả tàu Pháp đều bỏ neo trước Thành Vĩnh Long. Các nhà cầm quyền và nhân dân Vĩnh Long tưởng quân đội Pháp đi Cao Miên hành quân vì lúc bấy giờ tàu Pháp vẫn thường xuyên qua Cao Miên ngang qua tỉnh Vĩnh Long. Trong tác phẩm Chân dung Phan Thanh Giản của tác giả Nguyễn Duy Oanh, có đoạn thuật lại sự kiện này của đại úy Wytz như sau: “Vĩnh Long vừa mới thức dậy. Dân chúng chen chúc đứng lên trên bờ thành, bình tĩnh, yên lặng và không có chút gì nghi ngờ rằng chúng tôi tới để chiếm cứ. Vì người ta tưởng chúng tôi đi Nam Vang, hành quân giúp vua Cao Miên Norodom…”. 

Đô đốc La Grandière cho người mang thơ đến Phan Thanh Giản. Trong thơ nói rằng họ quyết định chiếm giữ ba tỉnh miền Tây Nam Kì vì lý do các quan quân triều đình ở đây ủng hộ phong trào chống Pháp. 

Lúc ấy, Phan Thanh Giản đang giữ chức Kinh lược sứ ba tỉnh miền Tây Nam Kì và có các tướng lĩnh khác như: Nguyễn Văn Nhã (Bố chánh ở Vĩnh Long), Võ Doãn Thanh (Án sát Vĩnh Long), Huỳnh Chiêu (Lãnh binh). Sau khi thảo luận xong, Phan Thanh Giản và Võ Doãn Thanh xuống thuyền của La Grandière để thương thuyết. Khi Phan Thanh Giản lên bờ về thành thì quân Pháp cùng bốn mặt tiến vào thành
.

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 20/6/1867, thành Vĩnh Long bị quân Pháp do La Grandière chỉ huy chiếm đóng.

3. Nghĩ về việc thất thủ Thành Vĩnh Long

Tuy Thành Vĩnh Long “kiên cố” và “dễ phòng thủ” nhưng khó tránh khỏi việc thất thủ trước quân xâm lược Pháp. 

Thứ nhất, nước Pháp thời kỳ này thuộc triều đại của Napoléon III, tình hình chính trị khá ổn định, kinh tế phát triển đứng hàng thứ hai trên thế giới. Với nền kinh tế hùng mạnh, Pháp có thể gánh được chi phí chiến tranh. Trong khi đó, về chính trị, chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng; về kinh tế, Việt Nam vẫn là một nước có kinh tế chậm tiến không cung cấp nổi nhu cầu chiến tranh.

Xã hội Việt Nam lúc bấy giờ là một xã hội nông nghiệp, thu nhập của người dân chỉ trông cậy vào mùa lúa hoặc một vài vài cây hoa màu hoặc nghề phụ. Trong khi đó, thương mại chỉ là những sự trao đổi hàng hóa quanh quẩn trong xứ, ngoại thương thì không phát triển bởi chính sách “trọng nông ức thương”, kỹ thuật tiên tiến mà cơ bản là kỹ thuật kim khí hầu như không có. 

Trong tình hình này, triều đình nhà Nguyễn chỉ còn cách phải canh tân quân đội, phát triển kinh tế, kỹ thuật hóa đất nước mới có thể đối phó được với tình thế. Canh tân đồng nghĩa phải tiếp nhận những tiến bộ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật trên thế giới lúc bấy giờ. Và, không còn con đường nào khác ngoài con đường giao lưu với các nước phương Tây. Tuy nhiên, con đường giao lưu này không thể thực hiện được bởi chính sách “bế quan tỏa cảng”!

Thứ hai, với một đạo quân mà sĩ quan được huấn luyện kỹ lưỡng, binh sĩ có kỷ luật, kỷ thuật tác chiến và vũ khí tiên tiến, tất nhiên quân Pháp có nhiều ưu thế hơn quân đội của triều đình nhà Nguyễn. Cuối thế kỷ XIX, quân trang và quân dụng của quân đội Pháp đều hơn hẳn quân đội nhà Nguyễn: đến năm 1860 thì Pháp đã có chiến hạm bọc thép; súng ống cũng được canh tân với nòng súng có đường khuơng tuyến tăng tầm tác xạ gấp đôi; đạn trái phá lại xuất hiện khiến hỏa lực trọng pháo thêm mãnh liệt và chính xác hơn; súng cá nhân cũng được canh tân và đều nạp hậu, khẩu súng gọn hơn, nhẹ hơn, bắn nhanh và xa hơn; ngoài ra những chiến binh Pháp còn được trang bị lựu đạn – một vũ khí hoàn toàn mới mẻ lúc bấy giờ… Không những thế mà quân đội Pháp cũng được huấn luyện kỹ càng để thích hợp với chiến tranh tân tiến, sĩ quan Pháp đều xuất thân từ các trường võ bị
. Trong khi đó, mặc dù có ưu thế hơn về mặt quân số, nhưng với những hạn chế về quân sự như “Chiến thuật, chiến lược, chiến cụ đều ở thời trung cổ, súng ống mua lại của phương Tây thải ra” thì “việc thua trận là luật tự nhiên”
. 

Quân đội nhà Nguyễn không được huấn luyện đầy đủ và có phương pháp. Một năm người lính chỉ tập bắn một lần và bắn vỏn vẹn có sáu phát thì khi lâm trận làm sao họ có thể bắn trúng quân địch? Trên toàn cõi Việt Nam thời bấy giờ, chúng ta không hề thấy xuất hiện một quân trường đào tạo sĩ quan để phục vụ trong quân đội. Sĩ quan trong quân đội thời bấy giờ thường xuất thân từ các binh sĩ xuất sắc lần hồi được cân nhắc lên. Chỉ trừ những sĩ quan cao cấp là xuất thân từ các cuộc võ thí. Đây là những người có ít nhiều học thức nhưng những điều họ học được đã quá cũ và không thích hợp cho chiến tranh cận đại.

Và, quân đội nhà Nguyễn lại được trang bị quá nghèo nàn, yếu kém. Trọng pháo thì bằng đồng hay sắt và thuộc loại nạp tiền nòng trơn, do đó, hỏa lực yếu, tầm tác xạ không quá xa và bắn lại không chính xác. Đạn trái xá chưa xuất hiện. Súng cá nhân là loại bắn bằng đá lửa nòng trơn tầm tác xạ ngắn, bắn chậm mà lại không chính xác. Đã vậy, số lính được trang bị súng chỉ rất ít.

Đã thế, quân đội nhà Nguyễn còn sử dụng kỹ thuật tác chiến kém và không thích hợp với chiến tranh cận đại. Chiến lược và chiến thuật của các vị chỉ huy thời này là lập đồn trại để phòng thủ các nơi hiểm yếu. Các yếu tố chủ động, tốc chiến, tốc thắng không được lợi dụng. Trong các cuộc đụng độ với quân Pháp các vị sĩ quan chỉ huy quân triều đình thường áp dụng lối trận địa chiến - chiến thuật cổ điển, đã từng có hiệu quả khi đánh thắng quân xâm lược Trung Hoa, nhưng quân Trung Hoa trước đó không phải là quân Pháp thế kỷ XIX với súng ống và đạn dược hiện đại!

Trong khi đó, hải quân nhà Nguyễn cũng không khá hơn. Các chiến thuyền Việt Nam được đóng bằng gỗ, nhỏ bé, một vài chiếc được bọc đồng với vài khẩu đại bác cũ kỷ. Sĩ quan cũng như thủy thủ không được huấn luyện về kỹ thuật hàng hải. Một hạm đội được tổ chức như thế không thể chống lại các tàu chiến to lớn chạy bằng hơi nước với hỏa lực mạnh và chính xác của quân Pháp. Trong các giai đoạn của chiến tranh Việt - Pháp, chúng ta không thấy một hạm đội Việt Nam nào giữ một vai trò đáng kể cả!

Thứ ba, một đạo quân tác chiến mà không có tinh thần cao chỉ là một đạo quân chiến bại. Lịch sử dân tộc đã chứng minh nhờ ý chí quyết chiến quyết thắng, tinh thần đoàn kết vua tôi một lòng, ông cha ta đã từng đánh bại những đạo quân hùng mạnh trong lịch sử: nhà Trần đã anh dũng chiến thắng đạo quân Mông Cổ thiện chiến đã từng gieo rắc khủng khiếp từ Âu sang Á vào những năm 1257, 1284, 1287; người anh hùng áo vải đất Lam Sơn Lê Lợi đã thắng quân Minh năm 1427 và người anh hùng bách chiến Nguyễn Huệ đã đại phá quân Thanh vào năm 1789. Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp bách của lịch sử, triều đình nhà Nguyễn đã không tạo được “sức mạnh tinh thần” như ông cha đã từng làm được. 

Trước khi Pháp xâm lược, nhằm bảo vệ đặc quyền đặc lợi, triều đình nhà Nguyễn đã từng huy động những lực lượng quân sự to lớn để dập tắt các cuộc khởi nghĩa nông dân trong biển máu. Các cuộc hành quân liên miên một mặt đã làm cho lực lượng quân sự của nhà Nguyễn bị suy yếu dần, mặt khác đã làm hủy hoại khả năng kháng chiến lớn lao của dân tộc. 

Còn khi mà quân Pháp chính thức tiến hành xâm lược, triều đình nhà Nguyễn đã không đảm nhận được vai trò lịch sử là dẫn dắt đất nước thoát khỏi hiểm họa xâm lược. Với những sai lầm về đường lối đã khiến quân đội triều đình phải chịu liên tiếp những thất bại. Thậm chí, từ vai trò dẫn dắt quần chúng đấu tranh, quân đội triều đình đã dần dần đứng sang một chiến tuyến đối lập! Sau những lần thất thủ, các tướng lĩnh thường bị vua Tự Đức cùng triều thần đưa ra những lời buộc tội là bất cố thủ. Nhưng cố thủ như thế nào trước sức mạnh của quân Pháp. Đó là một câu hỏi mà cả người đưa ra những lời buộc tội đó chưa chắc có lời đáp đúng. Chỉ biết rằng: suốt cuộc chiến thế kỷ XIX ấy, vua quan triều đình Huế không có một biện pháp tích cực nào nhằm khơi dậy tinh thần của các binh sĩ trong quân đội cũng như phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc!

*  *  *

Ngày nay, một thành phố mới khang trang đã thay thế cho Thành Vĩnh Long xưa và trong lòng nó hiện hữu một di tích Cây Da – Cửa Hữu. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, cây Da vẫn tốt cành xanh lá. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, di tích Cây Da – Cửa Hữu được trùng tu đẹp và khang trang hơn. Những người con của Vĩnh Long nói riêng và cả nước nói chung khi đến đây vẫn không sao quên được hình ảnh về Thành Vĩnh Long xưa, cũng như hình ảnh về một thời hoàng kim của vùng đất Long Hồ Dinh... Tất cả như nhắc nhở chúng ta phải nhận thức rõ hơn về lịch sử và cội nguồn, về trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay đối với việc bảo vệ quê hương đất nước.
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH DU NHẬP VĂN MINH PHƯƠNG TÂY VÀO NAM BỘ VIỆT NAM THỜI CẬN ĐẠI

Ngô Minh Oanh(
T

iếp xúc và giao lưu văn minh nhân loại là một hiện tượng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên quá trình đó diễn ra khác nhau trong những không gian, thời gian và hoàn cảnh khác nhau. Quá trình du nhập và tiếp biến văn minh Phương Tây ở Nam Kỳ Việt Nam trong thời cận đại cũng là một trường hợp như thế cần được quan tâm nghiên cứu. Nghiên cứu quá trình du nhập văn minh Phương Tây vào Nam bộ Việt Nam nhằm nhận diện tiến trình, đặc điểm du nhập văn minh Phương Tây vào Nam bộ Việt Nam. 

1. Định vị nền văn minh phương Tây
 Cho đến giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã trở thành một hệ thống thế giới. Sau khi giành được thắng lợi trong các cuộc cách mạng tư sản, các nước đã tiến hành cách mạng công nghiệp tạo nên một bước chuyển to lớn của lịch sử nhân loại, làm  xuất hiện nền văn minh công nghiệp. Văn minh phương Tây thời cận đại đã nhanh chóng phát triển và định hình thành những đặc trưng cơ bản của mình.

Trước hết, thành tựu văn minh nổi bật nhất của văn minh Phương Tây là một nền văn minh công nghiệp và một lối sống công nghiệp. 

Sau khi tiến hành cách mạng tư sản thành công, các nước tư bản đã tiến hành cách mang công nghiệp, tạo nên sự biến đổi sâu sắc trong các mặt của đời sống: Sự biến đổi cơ cấu giai cấp và các mối quan hệ giai cấp; sự hình thành giai cấp vô sản cùng với sự phát triển của đại công nghiệp đã hình thành những phẩm chất mới tiến bộ. Giai cấp tư sản công nghiệp cũng trưởng thành, có thế lực kinh tế mạnh, họ vươn lên giành vị trí tương xứng trong chính trị. Lối sống công nghiệp và dân số phát triển đòi hỏi người ta phải tổ chức những sinh hoạt xã hội cho phù hợp. Mọi hoạt động sản xuất và xã hội được quy định theo giờ giấc, tạo nên một phong cách làm việc công nghiệp, trở thành thói quen trong nếp sống của cư dân

Thứ hai, chủ nghĩa nhân văn đề cao quyền con người. Kế thừa truyền thống dân chủ từ thời Hy Lạp cổ đại, chủ nghĩa nhân văn trong phong trào văn hóa phục hưng, tư tưởng của các nhà Khai sáng thế kỷ XVIII, giai cấp tư sản đang lên giương cao ngọn cờ “tự do, bình đẳng, bác ái” để tập hợp nhân dân lật đổ chế độ phong kiến, xác lập chế độ tư bản, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển. Tư tưởng nhân quyền và nhân quyền của phong trào cách mạng tư sản được thể hiện tập trung và tiêu biểu ở Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ và ở Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền trong Cách mạng tư sản Pháp. 

Thứ ba, một tư duy duy lý. Tư tưởng duy lý có nguồn gốc từ trong triết học Hy Lạp, khi trong quá trình tìm hiểu thế giới, các triết gia luôn cố gắng tìm ra những mối liên hệ logic giữa các sự vật hiện tượng. Tư duy duy lý phát triển mạnh từ thời Văn hóa Phục hưng mà một trong những nguyên tắc quan trọng là vận dụng các nguyên tắc của tư duy để tìm ra chân lý, phát hiện ra quy luật. Tư duy duy lý trong thời cận đại cũng như thành tựu của nền văn minh phương Tây, theo M. Veber, đều dựa trên tổng phổ tư duy duy lý của con người châu Âu. Ở đây mọi suy nghĩ và hành động đều được đặt trong mạch logic của vấn đề. Dường như tất cả mọi việc đều rạch ròi trong suy nghĩ và hành động, đều dựa trên những quy luật khách quan để nhìn nhận và xem xét vấn đề. 

Thứ tư, thiết chế nhà nước tam quyền phân lập. Từ thời Hy Lạp và La mã cổ đại, trên cơ sở tự nhiên và xã hội đã xuất hiện chế độ chính trị và chính quyền dân chủ. Montesquieu (1689 - 1755) một nhà khai sáng Pháp đã đưa ra tư tưởng về sự phân lập quyền lực trong tổ chức bộ máy nhà nước. Các cuộc cách mạng tư sản sau khi lật đổ chế độ phong kiến đã xây dựng thể chế nhà nước theo chế độ tam quyền phân lập. Đây là một thành tựu của nền văn minh nhân loại được ra đời và áp dụng ở phương Tây tuân thủ nguyên tắc là quyền lực phải được chế ngự bằng quyền lực. Không ai và không một đảng phái, tổ chức chính trị nào có thể vượt lên trên hiến pháp và pháp luật, nhằm duy trì trật tự xã hội một cách công bằng và bình đẳng.

Thứ năm, một nền văn hóa và giáo dục phát triển. Châu Âu là nơi có truyền thống giáo dục lâu đời và đã đạt được những thành tựu to lớn trong giáo dục, hình thành một nền giáo dục tiến bộ, vừa là động lực vừa là phương tiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX khi chủ nghĩa tư bản đã phát triển ổn định và chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc, nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội đã buộc các nước tư bản phải chú trọng về phát triển giáo dục. Mục đích giáo dục phương Tây trong giai đoạn này là chuẩn bị cho trẻ em có đủ trình độ và năng lực để đảm nhận việc quản lý nhà nước và quản lý nền sản xuất hiện đại. 
2. Quá trình du nhập văn minh phương Tây vào Nam bộ Việt Nam.
Những cuộc phát kiến địa lí cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI đã mang lại kết quả là châu Âu đã tìm ra những con đường biển đến các châu lục, tìm ra lục địa mới châu Mĩ và biển Thái Bình Dương, mở ra triển vọng cho sự tiếp xúc và giao lưu kinh tế - văn hoá nhân loại. Bắt đầu bằng việc thâm nhập của các giáo sĩ phương Tây mở đường cho sự thâm nhập và sau đó là xâm lược của các nước phương Tây vào phương Đông. Cho đến giữa thế kỷ XIX, các nước thực dân phương Tây đã cơ bản xâm chiếm xong các nước châu Á, trừ Thái Lan và Nhật Bản. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam và đến năm 1867, toàn bộ Nam Kỳ lục tỉnh đã trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. 

Trước khi văn minh Phương Tây du nhập Nam Kỳ, năm 1698, Chúa Nguyễn Phúc Chu đã sai Trấn thủ Bình Khang Chưởng cơ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đến thiết lập khu vực hành chính ở đây, sáp nhập vùng đất này vào lãnh thổ Đàng Trong. Trong các thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, việc di dân, lập thành làng xóm của cư dân người Việt sống xen lẫn với các dân tộc khác như Hoa, Khmer… được đẩy mạnh ở Nam bộ. Với những kinh nghiệm tích luỹ được, người Việt luôn có những sáng tạo để thích nghi và cải tạo vùng đất hoang vu mà màu mở. Với đời sống khá sung túc về vật chất, người Việt cũng có một đời sống tinh thần đa dạng. Cư dân Nam bộ đã có một cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú. Những dấu ấn mang đậm tính văn hoá phương Nam đã ăn sâu bám rễ vào tư tưởng, ý thức của người dân Nam bộ, đây cũng chính là tiền đề cho những tiếp biến về mặt văn hoá, tư tưởng giai đoạn sau.

 Văn minh phương Tây du nhập vào Việt Nam nói chung và Nam bộ nói riêng bằng các con đường như truyền giáo; buôn bán thương mại; xâm lược và xác lập chế độ thống trị; và các con đường khác…Thông qua đó, các thành tựu văn minh phương Tây như thiết chế chính trị; văn minh vật chất; tư tưởng, tôn giáo; văn hóa, giáo dục… đã du nhập vào vùng đất Nam Kỳ. 

 2.1. Về thiết chế chính trị
 Ngay từ khi xâm chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thực dân Pháp đã tổ chức bộ máy đầu tiên của chúng ở đây. Pháp coi ba tỉnh miền Đông như thuộc địa (colonie) chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Hải quân và Thuộc địa. Đứng đầu vùng đất mới chiếm là Chuẩn đô đốc Bonard chịu trách nhiệm quản lý cả dân sự lẫn quân sự. Năm 1863, Pháp đặt ra chức danh Thống đốc (gouverneur) kiêm tổng chỉ huy, đứng đầu cả về quân sự lẫn hành chính ở Nam Kỳ, do các chuẩn đô đốc hay thiếu tướng hải quân đảm nhiệm. Từ năm 1879, công việc hành chính được giao cho các quan chức dân sự. Dưới Thống đốc có hệ thống Thanh tra công việc nội chính bản xứ tập hợp trong Sở Tham biện để trực tiếp chỉ đạo các quan lại người Việt Nam ở các Tổng, Xã… Nhìn chung trước khi thành lập Liên bang Dông Dương bộ máy cai trị ở Nam Kỳ còn gọn nhẹ và chủ yếu do các sĩ quan quân sự đảm nhận. 

 Theo sắc lệnh ngày 17 tháng 10 năm 1887, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương, đứng đầu là viên Toàn quyền Đông Dương. Duới Toàn quyền Đông Dương những người đứng đầu các xứ. Các cơ quan tư vấn có Hội đồng phòng thủ Đông Dương, Ủy ban tư vấn về mỏ, Hội đồng tư vấn học chính Đông Dương, Sở Chỉ đạo công việc chính trị và bản xứ, Sở Tình báo, An ninh Trung ương (Sở Mật thám)… Đến năm 1911, Hội đồng tối cao được đổi tên thành Chính phủ Đông Dương, có 23 ủy viên, trong đó có 4 người bản xứ gồm 3 người Việt và một người Cămpuchia. Ở Việt Nam, Bắc Kỳ và Trung Kỳ là hai xứ bảo hộ, còn Nam Kỳ là đất thuộc địa hoàn toàn do Pháp trực tiếp cai trị.

2.1.1. Thiết chế bộ máy Chính quyền Nam Kỳ của Pháp, bao gồm: 

Cơ quan tư vấn, ngày 8 tháng 2 năm 1880, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh thành lập Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ
 (Conseil Colonial) có 16 thành viên trong đó có 10 người Pháp, 4 người Việt và một số đại biểu của Phòng Thương mại và Hội đồng tư vấn. Bên cạnh Hội đồng thuộc địa còn có Ủy ban thường trực Hội đồng thuộc địa, số lượng từ 3-5 người, chỉ có một ủy viên là người Việt. Các thành viên Hội đồng thường trực do Hội đồng thuộc địa bầu ra. Chủ tịch ủy ban thường trực phải là ngưới Pháp và là người cao tuổi nhất. 

Cơ quan hành pháp, đứng đầu Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ là một viên Thống đốc. giúp việc cho Thống đốc có Nha Nội chính, Hội đồng tư mật, Hội đồng hình sự

Cơ quan tư pháp: Hội đồng hình sự,là Hội đồng tư vấn do Thống đốc đứng đầu gồm 4 ủy viên người Pháp, 2 ủy viên người Việt do Thống đốc chỉ định, 4 ủy viên dự khuyết và có thêm hai quan tòa. Hình luật của Pháp trở thành luật căn bản được sửa đổi và được áp dụng cho đến năm 1912. Từ năm 1883, bộ Dân luật Pháp cũng được sửa đổi để áp dụng. Pháp ban hành các bộ luật mới như Pháp chế điền địa (1925) và Pháp chế lao động (1936). Quyền tài phán tối cao là thuộc về Đại thẩm viện ở Paris. Để hổ trợ cho tòa án đại hình, hai nha chuyên môn được tổ chức là Sở hiến binh và Sở Mật thám
. 

2.1.2. Hệ thống chính quyền địa phương ở Nam Kỳ gồm có: Cấp Khu hành chính (Circonseription), cấp Tiểu khu hành chính (Arrondissement administratif), cấp Tổng, và cấp Xã. 

Cấp Khu hành chính (Circonseription): Ngày 15-5-1882, Thống đốc Nam Kỳ ra nghị định phân chia Nam Kỳ ra thành 4 khu vực hành chính lớn (Circonscription administrative) là Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long và Bát Xác. Ở mỗi khu vực hành chính lớn có 3 viên chức cùng phối hợp điều hành gồm Viên chức hạng nhất là người phụ trách tư pháp, trực thuộc Tổng Biện lý; Viên chức hạng nhì phụ trách hành chính trực thuộc Giám đốc Nội chính; Viên chức hạng ba phụ trách thuế khóa và trực thuộc Chánh chủ trì. Người đảm nhận chức vụ này phải tốt nghiệp trường tập sự (sau đổi là trường Thông ngôn). Sau khi bãi bỏ chức Chánh chủ trì và Giám đốc Nội chính thì 2 viên chức hạng nhì và hạng ba đều trực thuộc Thống đốc
.  

Cấp Tiểu khu hành chính (Arrondissement administratif): Mỗi khu vực hành chính đó lại được chia thành nhiều Tiểu khu hành chính. 

 - Khu Sài Gòn gồm 5 tiểu khu là Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa và Gia Định.

- Khu Mỹ Tho gồm 4 tiểu khu là Mỹ Tho, Gò Công, Tân An, Chợ Lớn.

- Khu Vĩnh Long gồm 4 tiểu khu là Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Sa Đéc.

- Khu Bát Xắc gồm 6 tiểu khu là Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng. 

Ngày 18-12-1882, Thống đốc Nam Kỳ ra nghị định tách 2 tổng của Sóc Trăng và 3 tổng của Rạch Giá để thành lập tiểu khu Bạc Liêu, trực thuộc khu Bát Xắc. Từ 1-1-1900 tiểu khu được gọi là Tỉnh. 

Như vậy vào thời điểm này, Nam Kỳ được chia thành 20 tỉnh
, đứng đầu mỗi tiểu khu (hay tỉnh) là một viên quan cai trị người Pháp gọi là Công sứ. Tỉnh nào lớn có thêm Phó công sứ. Giúp việc cho chánh, phó công sứ có Sở tham biện và Hội đồng tiểu khu (Conseil d’arrondissement), đến ngày 1-1-1900 đổi tên gọi là Hội đồng hàng tỉnh.

Hội đồng hàng tỉnh, có chức năng tư vấn cho chính quyền cấp tỉnh. Ngoài các đại biểu đương nhiên gồm Đốc phủ sứ, Tri phủ, Tri huyện, các thành viên Hội đồng tiểu khu còn có đại biểu kỳ hào ở cấp tổng. Cứ mỗi tổng bầu một đại biểu vào hội đồng với tiêu chuẩn là từ 30 tuổi trở lên, chưa có tiền án, đã có hai năm làm việc làng, hoặc việc nước, không phải là viên chức đang hưởng lương. Về chức năng, nhiệm vụ thì cũng tương tự như Hội đồng thuộc địa, có khác là các nghị quyết của Hội đồng tiểu khu phải được Thống đốc Nam Kỳ chuẩn y thì mới được thi hành. Thống đốc có quyền giải tán Hội đồng. 

 Tỉnh có một hay nhiều trung tâm hành chính hay Sở đại lý. Đứng đầu các đơn vị này là các Đốc phủ sứ ở các trung tâm hành chính lớn, Tri phủ ở các trung tâm vừa và Tri huyện ở những trung tâm nhỏ.     

Cấp Tổng: Mỗi Tiểu khu (Tỉnh) được chia thành nhiều tổng, đứng đầu mỗi tổng là chánh tổng và phó chánh tổng. Những chức vụ này do người Việt đảm nhận và được xếp vào ngạch nhân viên hành chính, được hưởng lương theo các hạng. Chánh, phó tổng do thanh tra chỉ định.

Cấp xã: Mỗi tổng được chia thành nhiều xã. Để lợi dụng bộ máy hành chính ở cơ sở, thực dân Pháp vẫn giữ nguyên bộ máy hành chính phong kiến ở làng, xã. Mỗi xã có xã trưởng, hương trưởng và Hội đồng Kỳ hào. 

2.1.3. Chính quyền đô thị, gồm chính quyền thành phố Sài Gòn và chính quyền thành phố Chợ Lớn:
 Chính quyền thành phố Sài Gòn: Thành phố Sài Gòn được thành lập theo nghị định số 53 của Thống đốc Nam Kỳ vào ngày 4 - 4 - 1867. Tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Sài Gòn được áp dụng giống như quy chế thị xã của Pháp. Ủy ban thành phố với nhiệm kỳ là hai năm có số lượng ủy viên là 13 người, do Thống đốc Nam Kỳ bổ nhiệm. Ngày 8-7-1869, Thống đốc Nam Kỳ ban hành Nghị định 131 đổi tên Ủy ban thành phố thành Hội đồng thành phố (Conseil municipal). Đến ngày 8-1-1877, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh thành lập và nâng cấp Sài Gòn lên thành phố cấp I, cải tổ lại bộ máy chính quyền thành phố theo hướng có sự phân công giữa hai loại cơ quan quyết nghị (Hội đồng thành phố) và chấp hành (thị trưởng) có thẩm quyền riêng. Đứng đầu thành phố Sài Gòn là một viên Đốc lý (Maire) và có thể thêm hai viên Phó Đốc lý (Maire Adjoint), được lựa chọn thông qua bầu cử. Đốc lý là chủ tịch Hội đồng thành phố, có mọi quyền hành như quan đứng đầu tỉnh. Ở Sài Gòn vẫn còn các làng được quản lý theo lối hương thông như các tỉnh ở Nam Kỳ. Năm 1927, theo Nghị định ngày 31-1-1927, thành phố Sài Gòn được chia thành bảy hộ. Đứng đầu mỗi hộ là một hộ trưởng.

Chính quyền thành phố Chợ Lớn: Thành phố Chợ Lớn được thành lập theo Nghị định ngày 20-10-1879 của thống đốc Nam Kỳ và được xếp vào loại thành phố cấp II. Đứng đầu thành phố cũng là một viên Đốc lý có quyền hành như đốc lý thành phố Sài Gòn. Do chỉ là thành phố cấp II, nên Chợ Lớn chỉ có Ủy ban thành phố mà không có Hội đồng như thành phố Sài Gòn. Ngày 1 - 8 - 1903, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định chia thành phố Chợ Lớn thành 9 hộ, đứng đầu mỗi hộ là một hộ trưởng. 

Chính quyền địa phương Sài Gòn - Chợ Lớn:  Ngày 27 - 4 - 1931, Toàn quyền Đông Dương đã ra sắc lệnh thiết lập một đơn vị hành chính tự trị lấy tên là Địa phương Sài Gòn - Chợ Lớn trên cơ sở sáp nhập hai thành phố Sài Gòn, Chợ lớn và một số vùng xung quanh. Quản lý là một Quận trưởng và Hội đồng quản trị. Quận trưởng là một công chức do Thống đốc Nam Kỳ bổ nhiệm và là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong 10 năm đầu, chính quyền ở hai thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn vẫn còn tồn tại. Đến năm 1941, theo Nghị định ngày 19-12-1941, bộ máy quản lý riêng của hai thành phố mới giải tán và bộ máy quản lý Địa phương Sài Gòn - Chợ Lớn chính thức là cơ quan quản lý chung. Bộ máy quản lý có người đứng đầu là Quận trưởng và Hội đồng quản trị. Địa phương Sài Gòn - Chợ Lớn ra 18 hộ, mỗi hộ được đặt dưới sự điều khiển của một hộ trưởng do Quận trưởng bổ nhiệm. 

Như vậy, hệ thống chính quyền của Pháp ở Nam Kỳ ra đời trên cơ sở xâm chiếm đến đâu thiết lập đến đó với mục đích củng cố những vùng mới kiểm soát và làm bàn đạp để mở rộng chiếm đóng. Từ những cơ cấu trung gian như khu và tiểu khu hành chính đến việc định hình cấp hành chính hàng tỉnh; từ chức năng hành chính-quân sự sang chức năng hành chính-dân sự; giữa hệ thống trục dọc từ trên xuống và trục ngang trong sự tương quan với các đơn vị hành chính khác trong Liên bang Đông Dương. Mô hình nhà nước pháp quyền theo nguyên tắc tam quyền phân lập bước đầu được Pháp áp dụng ở Nam Kỳ. Tuy còn nhiều hạn chế, nhưng các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng đã được thể hiện rỏ trong tổ chức bộ máy cai trị ở Nam Kỳ, giúp phần nào hạn chế sự lạm quyền quá đáng của các viên quan cai trị.Chính quyền thực dân ở Nam Kỳ được thiết lập sớm nhất ở Đông Dương, có những quy định khác biệt so với Trung Kỳ và Bắc Kỳ như tính chất trực trị của chính quyền. Nếu như ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ chính quyền được điều hành như là một “lưỡng thể hành chính”: Ngoài sự điều khiển của chính quyền bản xứ còn có Khâm sứ và Thống sứ của Pháp bên cạnh mà quyền hành thực tế rất lớn mang tính gián tiếp, trong lúc ở Nam Kỳ người Pháp nắm và điều khiển trực tiếp từ cấp xứ đến cấp tỉnh. Người Việt có tham gia bộ máy cai trị cũng chỉ là các thành viên của hệ thống chứ không phải là một bộ máy chính quyền riêng. Pháp  duy trì việc tổ chức chính quyền theo kiểu “tam quyền phân lập” có vẻ như là rất khoa học và dân chủ nhưng về bản chất, chính quyền chỉ là một công cụ của thực dân Pháp để nô dịch và thống trị nhân dân Nam Kỳ. 

2.2. Phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật

Để phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa, Pháp đã xây dựng các công trình đường giao thông, đường bộ, đường sắt, lập mạng lưới bưu điện, xây dựng các bến cảng, sân bay, các công trình nhà cửa… Nhiều nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, đồn điền được thành lập nhưng chủ yếu là các ngành công nghiệp nhẹ, khai thác mỏ và các đồn điền, là những ngành đầu tư ít vốn, thu lợi nhuận nhanh và cao, không cạnh tranh với chính quốc. Pháp biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hoá, cung cấp nguyên liệu và nhân công rẻ mạt cho chúng. 

Với chính sách thuộc địa như vậy, thực dân Pháp đã gây ra những hậu quả nặng nề cho nhân dân ta. Nông thôn tiêu điều, xơ xác. Nông dân với gánh nặng tô tức, sưu thuế, bị mất hết ruộng đất dẫn tới bần cùng, phá sản, phải ra thành phố vào các hầm mỏ, nhà máy để kiếm việc làm, trở thành lao động làm thuê cho nhà tư bản. 

Sự áp đặt các hình thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong quá trình khai thác thuộc địa, thực dân Pháp đã làm thay đổi tính chất của xã hội Việt Nam và làm biến đổi cơ cấu các giai cấp, tầng lớp. Trong quá trình phát triển, giai cấp tư sản Việt Nam phân hoá thành tư sản dân tộc và tư sản mại bản. Tầng lớp trí thức, tiểu tư sản ra đời được đào tạo theo lối giáo dục phương Tây, trở thành những bác sĩ, kỹ sư, luật sư, giáo viên, công chức… Họ vừa chịu ảnh hưởng của văn hoá phương Tây, vừa có tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, là một bộ phận của phong trào yêu nước chống chủ nghĩa thực dân. Giai cấp công nhân được hình thành từ sự đầu tư, khai thác thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, họ bị ba tầng áp bức, là lực lượng tham gia tích cực trong phong trào giải phóng dân tộc. 
2.3. Sự du nhập tư tưởng, tôn giáo Phương Tây vào Nam bộ Việt Nam
 2.3.1. Chữ quốc ngữ - công cụ truyền bá tư tưởng, tôn giáo.

Cuối thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII, khi đặt chân đến Việt Nam các giáo sĩ đã sử dụng các âm và chữ viết của hệ thống chữ La tinh để sáng tạo ra một thứ chữ mới thuận tiện hơn cho việc truyền giáo chữ Quốc ngữ. Quá trình Latinh hóa tiếng Việt, mặc dù sử dụng hệ thống chữ La tinh nhưng tiếng Việt vẫn có những đặc điểm riêng: Bỏ bớt 4 trong số 24 chữ cái của hệ thống La tinh, là các chữ f, j, w, z. Tạo ra 6 chữ cái hoàn toàn mới là ă, â, đ, ê, ô, ơ. Tạo ra các kí hiệu để ghi 6 thanh điệu đó là: thanh ngang (không dấu), thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng. 
 Chữ quốc ngữ được nhiều giáo sĩ tham gia cải tiến ngày càng hợp lý hơn. Đến giai đoạn khoảng nữa đầu thế kỷ XVII, chữ quốc ngữ đã bước đầu hoàn thiện, không chỉ được phổ biến trong tầng lớp giáo sĩ mà đã lan đến các tầng lớp khác trong xã hội. Nhiều từ loại kỹ thuật, lịch sử, phong tục tập quán và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội được viết bằng chữ quốc ngữ. 

2.3.2 Quá trình du nhập Thiên Chúa giáo 
Cùng với những thương thuyền, các giáo sĩ dòng Tên đã sớm có mặt ở Đàng Trong. Đoàn truyền giáo Đàng Trong ra đời do Napoli F. Busomi và Diego Carvaiho người Bồ Đào Nha sáng lập, đã hoạt động khá tích cực trong việc truyền giáo và phát triển các xứ đạo ở vùng đất này. 

Với giáo sĩ người Pháp, tháng 6 năm 1664, Chevreuil đến Đàng Trong, ông đã thuyết phục giám mục các địa phận ở Đàng Trong công nhận địa vị của giáo sĩ người Pháp như đại diện của Giáo hoàng thay thế các giáo sĩ người Bồ Đào Nha quản hạt ở Viễn Đông. Nửa đầu thế kỷ XVIII, một số linh mục dòng Tên hoạt động ở vùng Đồng Nam - Bà Rịa, trong đó nổi tiếng nhất là linh mục người Đức tên là Jean Grueber (1679-1741). Còn ở vùng Chợ Quán (Sài Gòn), Cái Nhum, Mặc Bắc (Vĩnh Long) có các linh mục dòng Phansinh Tây Ban Nha từ Manila sang.Tuy nhiên việc hoạt động của các giáo sĩ này đều nằm dưới sự điều hành của các thừa sai người Pháp. 

Tín đồ đạo Thiên Chúa tại Nam Kỳ là những lưu dân đến từ các địa phương của Đàng Trong để tránh các vụ cấm đạo của các chúa Nguyễn. Họ đến vào nhiều thời điểm khác nhau, có xu hướng tìm đến người đồng đạo, hình thành nên những xóm đạo, nhằm thuận lợi trong việc cử hành chung các nghi lễ tôn giáo. Các xóm đạo nằm rải rác từ Bà Rịa, Đồng Nai… xuống tận Rạch Giá, Hà Tiên.  Ngày 2 tháng 3 năm 1844, Giáo hoàng Gregorio XVI ban chiếu thư thành lập địa phận Đông và Tây Đàng Trong, giao cho giám mục Lefèbvre Ngai quản lý bao gồm các tỉnh Đồng Nai, Gia Định, Định Tường, Long Hồ, An Giang, Hà Tiên và bao gồm cả xứ Cao Miên và một phần phía Nam Ai Lao. 

Là những người có học vấn và được đào tạo một cách có bài bản, ngoài việc truyền giáo các giáo sĩ đồng thời đảm đương luôn nhiệm vụ truyền tải văn hoá và văn minh phương Tây đến những vùng đất mà họ Phúc âm hoá. Họ là cầu nối cho việc giao lưu, tiếp biến giữa văn minh phương Tây và Việt Nam. Với một vùng đất mới, cởi mở, người Đàng Trong đã nhanh chóng tiếp thu những thành tựu văn minh phương Tây. 

2.3.3 Sự du nhập tư tưởng   

 Sự du nhập tư tưởng dân chủ tư sản

Quá trình du nhập những nhân tố của văn minh phương Tây vào Việt Nam nói chung và Nam bộ nói riêng thông qua giáo dục góp phần đào tạo ra một đội ngũ trí thức Tân học - những người đón nhận, tiếp thu tư tưởng tư sản châu Âu thời cận đại. 

Phong trào cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do Phan Bội Châu khởi xướng với phong trào Đông Du và phong trào Duy Tân đã được hưởng ứng sôi nổi ở Nam Kỳ. Ngay từ trước khi thành lập Duy Tân hội, đầu năm 1904, Phan Bội Châu vào Nam Kỳ bắt liên lạc với nhà sư Trần Thị đang trụ trì tại chùa Thất Sơn (An Giang) và ông hội đồng Nguyễn Thành Hiến, một nhà yêu nước ở Sa Đéc. Phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng đã thu hút nhiều thanh niên Nam Kỳ tham gia, trong đó có con em những gia đình quan lại. Số học sinh Nam Kỳ tham gia đông bằng số học sinh Bắc Kỳ và Trung Kỳ cộng lại. Phong trào Duy tân với những người khởi xướng là Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng cũng đã được hưởng ứng ở Nam Kỳ. 

Bằng các con đường khác nhau, tư tưởng dân chủ tư sản đã được xâm nhập vào Nam Kỳ đã làm thay đổi quan niệm và lối sống của người dân ở đây. Nổi bật trong tư tưởng dân chủ tư sản là tư tưởng về nhân quyền và dân quyền, tư tưởng tự do trong lối sống, tự do ngôn luận và tự do báo chí; thay đổi quan niệm về giá trị như đề cao cá nhân, đề cao giá trị vật chất; duy tân và cải cách đất nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản; thiết chế tổ chức xã hội theo mô hình nhà nước phương Tây và các quan niệm, lối sống tư sản… 

Sự truyền bá tư tưởng xã hội chủ nghĩa

Bên cạnh tư tưởng dân chủ tư sản, ở Nam Kỳ trong nửa sau thập niên 20 của thế kỷ XX, tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã được công khai truyền bá. Không chỉ được tuyên truyền bằng con đường bí mật do những học trò của Nguyễn Ái Quốc thực hiện, còn có sự truyền bá tư tưởng xã hội chủ nghĩa một cách công khai bởi một số trí thức yêu nước từ Pháp về.

Người đầu tiên công khai truyền bá tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Nam Kỳ là Phan Văn Trường. Sống ở Pháp từ cuối năm 1908, Phan Văn Trường đỗ cử nhân văn chương và tiến sĩ luật khoa, làm luật sư tại tòa thượng thẩm Paris. Ông hoạt động trong Hội liên hiệp thuộc địa và Ban nghiên cứu thuộc địa (của Đảng cộng sản Pháp), viết bài cho báo Le Paria. Về nước cuối tháng 12-1923, Phan Văn Trường làm chủ nhiệm báo La Cloche Fêlée, sau đổi tên thành L’Annam (6-5-1926). Trên tờ báo này, Phan Văn Trường thể hiện quan điểm của mình: “không đời nào chủ nghĩa tư bản lại muốn giải phóng các dân tộc thuộc địa”
, có nghĩa là muốn đất nước độc lập và dân tộc tự do, nhất thiết phải chống chủ nghĩa tư bản, phải đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhiều cột báo ông dành để đăng lại những bài của báo Le Paria (Người cùng khổ) của Hội liên hiệp thuộc địa, L’Humanité (Nhânđạo) của Đảng cộng sản Pháp, Correspondance Internationale (Thư tín quốc tế) của Quốc tế cộng sản… Từ số 53 (29-3-1926) đến số 60 (26-4-1926) của tờ La Cloche Fêlée, Phan Văn Trường cho đăng toàn văn bản dịch tiếng Pháp Tuyên ngôn của Đảng cộng sản của K.Marx và F.  Engels. Đây là một sự kiện độc đáo, lần đầu tiên trên thế giới, văn kiện quan trọng của chủ nghĩa cộng sản được phổ biến một cách công khai và rộng rãi ở một nước thuộc địa.

Cao Triều Phát, người sáng lập và được bầu làm đảng trưởng của Đông Dương Lao động Đảng, tốt nghiệp kỹ sư nông học. Trong chiến tranh thế giới I, ông làm thông ngôn trong một đơn vị lính thợ Việt Nam và bị Pháp đưa sang “mẫu quốc”. Ông thường tiếp xúc với tổ chức tiến bộ như Tổng liên đoàn lao động Pháp, Đảng xã hội Pháp, Đảng cộng sản Pháp… để tìm hiểu những hoạt động của công đoàn và các chính đảng người lao động Pháp. Khi về nước, ông thành lập Đông Dương lao động Đảng vào ngày 12-1-1926.

Hai tờ báo của Đông Dương lao động Đảng là Nhựt tân báo và L’Ère Nouvelle - đả kích mạnh mẽ thực dân Pháp và tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản: “Chủ nghĩa cộng sản là một lý tưởng cao cả đối với con người”; “Ngoài chủ nghĩa xã hội của Karl Marx ra, không còn phương tiện nào khác. Mọi thanh niên đều ủng hộ việc áp dụng học thuyết của Karl Marx”
. Các tờ báo nói trên đã tiếp bước tờ Le Paria và đồng hành cùng tờ Thanh niên mà Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ở Paris và Quảng Châu. Đây là một hiện tượng đặc biệt chỉ thấy có ở Nam Kỳ, ghi đậm một nét son vào lịch sử của mảnh đất phương Nam Tổ quốc.

Sau khi Luật hiệp hội ra đời, ở Nam Kỳ có nhiều chính Đảng được thành lập như Đảng lập hiến của Bùi Quang Chiêu, Đảng dân chủ của Nguyễn Văn Thinh, Đông Dương lao động Đảng (Parti travailliste indochinois) của Cao Triều Phát... Tất nhiên, những Đảng chống Pháp như Đảng Cộng sản... thì bị cấm, phải hoạt động bí mật và bất hợp pháp.
Sau khi đến Quảng Châu (tháng 11-1924), Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện chính trị nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Sau các khóa học, các học viên được cử về nước để gieo mầm xã hội chủ nghĩa trên khắp ba miền. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mac-Lênin ở Nam bộ cũng đã diễn ra trên báo chí công khai.

Như vậy, khi tiếp xúc với nền văn minh Phương Tây người Nam Kỳ đã làm quen và tiếp nhận những luồng tư tưởng mới đó là tư tưởng dân chủ tư sản và tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Những tư tưởng tiến bộ theo con đường “tân văn” đã vào nước ta, được các nhà cách mạng thức thời chủ trương đổi mới để phát triển đất nước. Những tư tưởng dân chủ tư sản tuy chưa “ăn sâu bén rễ” ở trong toàn bộ các giai cấp, tầng lớp xã hội nhưng những nội dung tiến bộ như đề cao quyền con người, chú trọng phát triển văn hóa, phát triển giáo dục… đã bước đầu làm thay đổi những “hệ giá trị” truyền thống của nhân dân Nam bộ.

2.4.Sự du nhập nền giáo dục Phương Tây 

 Trước khi Pháp xâm chiếm, dưới chính quyền nhà Nguyễn, vẫn duy trì một nền giáo dục Nho giáo “đã quá cũ kỹ và rập khuôn nền giáo dục phong kiến Trung Quốc”
 không đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Sau khi xâm chiếm Nam Kỳ, hiểu được sức mạnh của giáo dục, Pháp đã sử dụng giáo dục như là một công cụ để phục vụ công cuộc thống trị và khai thác thuộc địa.

2.4.1. Giáo dục Nam Kỳ giai đoạn từ năm 1861 đến năm 1916. 
Ngày 21 tháng 9 năm 1861, đô đốc Charner đã ký nghị định thành lập Trường thông ngôn Bá Đa Lộc (Évque d’Adran) để dạy tiếng Pháp cho người Việt và dạy tiếng Việt cho người Pháp nhằm đào tạo những thông dịch viên cho quân đội Pháp và thư kí làm trong các cơ quan hành chính. Ngày 19-7-1871, Đô đốc Dupre cho thành lập trường sư phạm thuộc địa tại Sài Gòn để đào tạo giáo viên và nhân viên công sở. Năm 1874, Pháp cho thành lập trường Hậu bổ nhằm đào tạo những thanh tra dân sự. 

Ngày 16-7-1864, Grandière ra nghị định tổ chức các trường tiểu học ở các tỉnh để dạy chữ quốc ngữ và toán pháp, thầy giáo là một số thông dịch viên. Sau khi tốt nghiệp, các học sinh được phép về làng mình mở trường dạy học. Năm 1874, trường Chasseloup Laubat được thành lập. Thực dân Pháp còn cho thành lập các trường dòng để thu hút các học sinh là giáo dân vào học và đào tạo họ thành những thông ngôn, thư kí. 

Năm 1874, Pháp ban hành bản quy chế giáo dục đầu tiên của Pháp ở Nam Kỳ, chia giáo dục ra hai bậc, tiểu học và trung học. Quy chế 1874 tỏ ra kém hiệu quả nên đến tháng 3-1879, Lafont ký quyết định ban hành Quy chế mới, theo đó hệ thống giáo dục được chia làm ba cấp: Trường hàng tổng (cấp I), trường hàng quận (cấp II), trường tỉnh, trường trung học (cấp III). Các trường đều đặt dưới sự quản lý của Sở Nội vụ và các chủ tỉnh. Mỗi trường cấp I có một hiệu trưởng người Pháp; trường cấp II có 2 giáo viên người Pháp và một giáo viên người Việt ; trường cấp III có 4 giáo viên người Pháp và một giáo viên người Việt.

Trong 25 năm đầu tổ chức giáo dục Nam kỳ, người Pháp đã tập trung vào hai mục tiêu cơ bản là đào tạo thông dịch viên và viên chức phục vụ quân đội xâm lược và bộ máy chính quyền trong các vùng đất mới chiếm đóng và bước đầu đưa nền giáo dục mới từ châu Âu vào Nam bộ tiến tới xoá bỏ nền giáo dục cũ. 

Giai đoạn từ năm 1886 đến năm 1916, Toàn quyền P. Beau đưa ra một chương trình cải cách giáo dục toàn diện, Cải cách giáo dục lần thứ nhất của Pháp tại Việt Nam thông qua các nghị định ngày 8-3 và ngày 6-5-1906. Tháng 11 năm 1905, thành lập Nha học chính Đông Dương để tiến hành cải cách giáo dục. Theo Cải cách này, hệ thống giáo dục của Nam Kì thay đổi có hai loại trường: hệ thống trường Pháp - Việt là những trường chủ yếu dạy bằng hai ngôn ngữ là tiếp Pháp và chữ quốc ngữ, được chia làm hai bậc tiểu học và trung học;   hệ thống trường chữ Hán được chia làm 3 cấp học: ấu học, tiểu học và trung học.Lúc đầu các trường dùng tờ Gia Định báo làm sách tập đọc, sau đó họ đưa sách giáo khoa từ Pháp sang nhưng kết quả cũng rất hạn chế. Sau đó cơ quan học chính Nam Kỳ đã cho biên soạn một số sách giáo khoa dùng để dạy trong các trường tiểu học. 

2.4.2. Giáo dục Nam Kỳ giai đoạn 1917 - 1945

A. Sarraut đã cho ban hành bộ Học chính tổng quy vào tháng 12 năm 1917,  thay đổi cơ bản hệ thống giáo dục ở Nam Kỳ, do vậy bộ Học chế được coi như Cải cách giáo dục lần thứ hai. Theo bộ Học chế này, hệ thống trường học chia làm hai loại: trường Pháp dạy cho học sinh người Pháp theo chương trình “chính quốc” và trường Pháp - Việt dạy cho người Việt theo chương trình “bản xứ”.  Hệ thống giáo dục Việt Nam chia làm ba cấp: Đệ nhất cấp có Tiểu học; Đệ nhị cấp có Trung học; Đệ tam cấp có Cao đẳng và đại học. Ngoài ra còn có các trường dạy nghề (trường thực nghiệp) tương ứng với các bậc tiểu học và trung học. Đội ngũ giáo viên gồm những người có bằng sơ học yếu lược hoặc bằng khóa sinh chỉ cần có lời cam đoan tuân theo luật lệ của làng xã trong việc dạy dỗ con em là có thể dự tuyển làm giáo viên. 

Khóa thi hương cuối cùng ở Nam Kỳ là vào năm 1815, ở Trung Kỳ là khóa thi năm 1918. Ngày 14-6-1919, nhà Nguyễn đã tuyên bố bỏ hoàn toàn trường chữ Hán và thay vào đó là hệ thống trường Pháp - Việt. Năm 1933, thành lập Bộ quốc gia Giáo dục, về hình thức, nền giáo dục vẫn do hai cơ quan quản lý, nhưng thực chất Bộ quốc gia Giáo dục chỉ quản lý bậc tiểu học ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, còn lại toàn bộ hệ thống giáo dục vẫn do Pháp quản lý. Đến lúc này, hệ thống giáo dục được tổ chức lại theo hai bậc tiểu học và trung học. Nam Kỳ thuộc Pháp nên giáo dục có khác với Trung Kỳ và Bắc Kì,  chỉ có chương trình Pháp. Tuy nhiên trong các trường Pháp có chia thành hai khu: Khu Pháp chuyên học bằng tiếng Pháp, khu bản xứ có học thêm chương trình Việt văn, nhưng cuối học kì không thi lấy tú tài bản xứ như ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. 
Trong bối cảnh nền giáo dục Nho giáo đang hồi suy tàn với một lối dạy học lạc hậu, nội dung phiến diện không đáp ứng được yêu cầu đào tạo nhân tài cho đất nước thì nền giáo dục phương Tây đã đưa đến những yếu tố mới cho giáo dục về nội dung và hình thức. Giáo dục Nam Kỳ đã đào tạo được một đội ngũ trí thức Tây học chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Pháp, nhưng cũng rất tinh thông Nho học. Họ là những người trực tiếp truyền bá khoa học và tư tưởng dân chủ phương Tây vào Nam Kỳ. Tuy vậy, nền giáo dục Nam Kỳ thời Pháp thuộc vẫn là một nền giáo dục thực dân, phục vụ cho mục đích cai trị, gieo rắc những tư tưởng nô dịch, tuyên truyền cho văn hóa, tư tưởng của “mẫu quốc.

3. Đặc điểm của quá trình du nhập văn minh phương Tây vào Nam bộ Việt Nam
3.1. Quá trình du nhập văn minh Phương Tây ở Nam bộ cũng nằm trong tiến trình chung của quá trình tiếp biến, giao lưu văn hóa, văn minh nhân loại trong thời cận đại. Khi loài người đã phát triển đến một trình độ nhất định, nhu cầu giao lưu văn hóa trở thành một nhu cầu không thể thiếu. Những điều kiện cho quá trình giao lưu đó cũng đã được chuẩn bị sẵn để con người có thể vượt qua đèo cao, sông sâu, sa mạc mênh mông và sau đó là vượt đại dương đến những vùng đất mới. Trong thời cận đại, chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển có nhu cầu tự thân phải mở rộng thị trường để tiêu thụ hàng hóa và thu mua nguyên liệu. Quá trình xâm chiếm thuộc địa và cướp bóc thuộc địa đã diễn ra và cùng với nó là quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa văn minh đã diễn ra trên một phạm vi rộng lớn.

3.2. Quá trình du nhập văn minh Phương Tây vào Nam bộ Việt Nam được diễn ra với một quá trình lâu dài từ thế kỷ XVI khi hoạt động truyền giáo các nhà truyền giáo và việc giao thương buôn bán diễn ra ở Việt Nam. Tuy nhiên phải đến sau khi thực dân Pháp xâm lược và áp đặt ách thống trị ở Việt Nam thì quá trình này mới được đẩy mạnh ở Nam Kỳ.

3.3. Quá trình du nhập văn minh phương Tây vào Nam bộ Việt Nam như một dòng chảy của văn minh từ một khu vực có nền văn minh phát triển hơn đến một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa nhưng đang ở một phương thức sản xuất có trình độ thấp hơn. Đó là một quá trình tiếp nhận văn minh vừa áp đặt vừa tự nguyện. 3.4 Quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa, văn minh ở Nam Kỳ diễn ra sớm và toàn diện hơn các vùng khác trong nước ta. Sau khi xâm chiếm 3 tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Kỳ thực dân Pháp đã thành lập chính quyền thực dân ở đây, biến Nam Kỳ thành vùng đất của Pháp – Đông Pháp, thực hiện chế độ trực trị ở đây. Cùng với quá trình này những yếu tố văn minh Phương Tây bắt đầu du nhập mạnh mẽ vào Nam Kỳ Việt Nam. Nếu không tính thời gian trước khi thực dân Pháp xâm lược, thì quá trình du nhập văn minh vào Nam Kỳ diễn ra sớm hơn các vùng còn lại ở Việt Nam và do là vùng đất trực trị của thực dân Pháp nên quá trình du nhập văn minh ở đây diễn ra khá nhanh chóng, toàn diện và sâu sắc. 
3.4. Nhìn xuyên suốt cả tiến trình và đặc biệt là từ sau khi Pháp đặt ách xâm lược và thống trị nhân dân Việt Nam nói chung và Nam Kỳ nói riêng thì quá trình du nhập văn minh Phương Tây vào Nam Kỳ Việt Nam là sự song hành hai quá trình xâm lược và du nhập văn minh. Những thành tựu văn minh mà nhân dân Nam bộ có được là hệ quả khách quan của quá trình áp đặt ách thống trị của thực dân Pháp, nằm ngoài mục đích của thực dân Pháp, nó như là một phương tiện để thực hiện chính sách khai thác, bốc lột của chủ nghĩa thực dân chứ không phải là “sứ mệnh” khai hóa như một số nhà thực dân đã từng tuyên bố. 

3.5. Quá trình du nhập văn minh Phương Tây vào Nam Kỳ Việt Nam là một quá trình diễn ra trong nhiều thế kỷ nhưng mạnh mẽ nhất là từ sau khi Pháp xâm lược nước ta và tiến hành hai chương trình khai thác thuộc địa. Điểm nổi bật của quá trình du nhập văn minh vào Nam Kỳ Việt Nam đã diễn ra một cách mạnh mẽ và sâu sắc hơn các khu vực khác nhưng người Nam Kỳ đã biết chọn lọc và tiếp thu những gì là thiết thực và loại bỏ những gì không có lợi cho mình và cho cộng đồng để làm giàu thêm vốn văn hóa của mình để phát triển.

3.6.Mặc dù quá trình tiếp nhận văn minh phương Tây diễn ra trong bối cảnh bị xâm lược nhưng so với các giai đoạn trước, thì đây là một thời kỳ mà người Nam bộ đã chứng kiến những thành tựu văn minh phương Tây một cách trực tiếp nhất, có những hiểu biết về phương Tây một cách toàn diện nhất trên các lĩnh vực, giúp cho quá trình gần gủi, hiểu biết rồi đi tới hòa nhập với thế giới bên ngoài. 

Tóm lại, với gần một trăm năm đô hộ nước ta, trong đó cai trị Nam Kỳ với chế độ trực trị, thực dân Pháp tiến hành khá toàn diện các chính sách và biện pháp về kinh tế, văn hóa, giáo dục vừa gây nên những hậu quả nặng nề cho nhân dân ta vừa mang lại những hệ quả khách quan cho sự thay đổi ở Nam Kỳ. Những hệ quả khách quan là nằm ngoài mục đích của chủ nghĩa thực dân. Nhân dân Nam Kỳ đã biến những thảm họa thành cơ hội để tiếp nhận những thành tựu văn minh Phương Tây, làm giàu thêm kho tàng văn hóa của mình để phát triển.

PHONG TRÀO YÊU NƯỚC KHÁNG PHÁP DO NGÔ LỢI LÃNH ĐẠO CUỐI THỂ KỶ XIX NHÌN TỪ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ TÍN NGƯỠNG CƯ DÂN NAM BỘ
Dương Thành Thông( - Nguyễn Thị Ngọc Phụng((
H

ầu hết các bài viết, công trình nghiên cứu có liên quan đến nhân vật Ngô Lợi (1831-1890) điều nhìn nhận và đánh giá ông trước hết với tư cách là người sáng lập đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, một Đức Bổn Sư đức cao vọng trọng, người khai sáng “tứ đại trọng ân” và tiếp nối tư tưởng “học Phật tu Nhân” của đức Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên (Bửu Sơn Kỳ Hương). Bài viết này xin góp thêm vài suy nghĩ về Ngô Lợi với tư cách là một thủ lĩnh của phong trào yêu nước kháng Pháp ở miền Nam hồi cuối thế kỷ XIX nhìn từ đặc điểm tâm lý tín ngưỡng của cư dân Nam bộ.

1. Nói đến tâm lí tín ngưỡng của các tôn giáo ra đời ở Nam bộ nói chung, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa nói riêng không thể không điểm qua đôi nét về đặc điểm quá trình khai phá vùng đất này, bởi đặc điểm tâm linh của con người luôn gắn liền với không gian và điều kiện sống của họ ngay trên mảnh đất ấy.

Khi những lưu dân đầu tiên đặt chân lên vùng đất Nam bộ, dù thiên nhiên trù phú, ít khắc nghiệt hơn quê cũ, nhưng trong buổi đầu phai phá, đây vẫn là vùng đất “rừng thiêng, nước độc”, đầy sông nước sình lầy, rừng rậm thú dữ:

“Xứ đâu có xứ lạ lùng,

Con chim kêu tôi cũng sợ, con cá vùng tôi cũng kinh

Đồng Nai xứ sở lạ lùng, 

Dưới sông sấu lội, trên bờ cọp um

Cà Mau khỉ đột trên cây, 

Dưới sông sấu lội, trên giồng cọp đua.

Chèo ghe sợ sấu cắn chân, 

Xuống sông sợ đỉa, lên rừng sợ ma.”

Hay:

“Muỗi kêu như sáo thổi 

Đĩa lền như bánh canh”

Tất cả những hình ảnh trên đây, tuy không cản được bước chân con người trên con đường khai phá nhưng con người cũng không thể không khiếp sợ, sùng bái và cảm thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên. Có thể nói, cái tâm lí kinh sợ thiên nhiên bí ẩn trong buổi đầu khai phá vùng đất mới là một đặc điểm nổi bật trong tâm lí chung của cư dân Nam bộ. Nó phản ảnh không chỉ trong giai đoạn ấy, mà cho đến tận ngày nay, tâm lí ấy vẫn còn khá sâu sắc trong đời sống tín ngưỡng của cư dân nơi đây. Có thể chứng minh tính chất ấy qua như tín ngưỡng thờ con vật (hổ, voi, cá sấu, trăn, rắn, cá voi…) hoặc thờ thần sông núi nhiều ở Nam bộ còn tồn tại hiện nay. Bởi thế, tuy không thiếu những tín ngưỡng truyền thống của cộng đồng dân tộc mình, nhưng để “cân bằng” đời sống tâm linh của mình trước vùng đất mới, thiên nhiên mới, con người không thể không nảy sinh những nét tín ngưỡng mới. 

Thêm nữa, muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó, thoát khỏi sự áp bức bóc lột, sưu cao thuế nặng, tránh chiến tranh liên miên, mà những người nông dân miền Bắc, miền Trung đã lặn lội vào đây khai phá vùng đất mới. Hoặc là những tội đồ trốn tránh sự trừng trị của triều trình mà vào đây lẫn trốn. Họ còn là những lính thú cứng đầu, bị triều đình đẩy vào trấn giữ vùng biên ải hay khai phá lập đồn điền. Họ còn là những người Hoa, thần dân nhà Minh, không chịu khuất phục nhà Thanh mà lánh sang đây tìm phương sinh sống… Như vậy, dù là ai, thì tất cả những lớp người khai phá vùng đất Nam bộ cũng đều mang một khát vọng tự do và giải phóng. Giải phóng khỏi áp bức bất công, giải phóng khỏi sự nghèo đói. 

Với tâm lí ấy, họ bước vào khai thác Nam bộ với tinh thần hăng say lao động. Trước thiên nhiên tuy lắm thuận lợi nhưng cũng không kém phần bí ẩn, gian nguy, con người không thể không rèn luyện tinh thần kiên cường, bất khuất, trở nên cứng cỏi, gan dạ để cải tạo và khai phá tự nhiên. Thiên nhiên cũng không phụ lòng người, vùng đất mới với tất cả sự trù phú của nó cũng đền đáp xứng đáng với những gì mà công sức con người đã đổ xuống. Thiên nhiên – Con người như hoà làm một. Tâm lí cởi mở, gần gũi, thân tình của người dân Nam bộ có lẽ cũng hình thành trong quá trình khai phá ấy. Tự do khoáng đạt trong nếp nghĩ, nếp sống cũng đã nhanh chóng góp vào tính cách người nông dân Nam bộ.

Cư dân vào đây khai phá đất hoang đa phần không có nhiều quan hệ thân thuộc, họ hàng, dòng dõi… Trong cái không gian xa lạ, mới mẻ ấy, con người không thể không dựa vào nhau, tin tưởng lẫn nhau để tồn tại và phát triển. Bởi thế, tình tương thân tương ái, thực lòng giúp đỡ nhau, trọng nghĩa khinh tài, trọng quan hệ bạn bè, làng xóm, “bán họ hàng xa, mua láng giềng gần”, thấy sự bất bình chẳng tha… đã sớm hình thành và nảy nở trong tâm tư tình cảm của người dân Nam bộ.

Cũng do là vùng đất mới, dễ kiếm sống, nhưng cũng lắm khó khăn, vất vả, vì vậy việc mở mang học hành chưa được chú ý tới. Hơn nữa, vốn là những người dân lưu tán, nhân dân lao động, hoặc là những phần tử chống đối triều đình, phần lớn cư dân Nam bộ trong thời kì này là những người ít học, hiểu biết của họ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Họ coi trọng thực hành, coi thường lý luận. Chính vì vậy mà các loại hình tín ngưỡng tà thuật, mê tín dị đoan xuất hiện phổ biến và dễ dàng đi sau vào nhận thức của người dân vùng đất này.

Như vậy, bất khuất, kiên cường, cứng cõi trước thiên nhiên, tinh thần cởi mở, khoáng đạt, trọng nghĩa kinh tài, trọng tình cảm bạn bè, làng xóm, thấy sự bất bình chẳng tha, không cúi đầu trước sức mạnh phi nghĩa… là những gì dễ nhận thấy trong tính cách người dân Nam bộ. Chính tính cách này là nguồn gốc tâm lí của các tôn giáo – tín ngưỡng ra đời trên mảnh đất này. Nó quy định nội dung, tính chất và “sắc thái” của các tôn giáo ở Nam bộ. Đồng thời cũng là điều kiện của sự ra đời, tồn tại và phát triển của các tôn giáo. Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa do Ngô Lợi sáng lập cũng được khai sinh và tồn tại trên cơ sở của nền tảng tâm lý, tính cách ấy.

Nam bộ là vùng đất mới, có quá trình khai phá và phát triển khoảng ba thế kỷ nay. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, Nam bộ đã trở thành nơi hội tụ của những bộ phận dân cư khác nhau bởi đây là một vùng đất trù phú, còn nhiều hoang sơ. Chính vì là một vùng đất mới khai phá, nơi hội tụ của nhiều nguồn dân cư như vậy, nên nơi đây cũng hội tụ nhiều giá trị, bản sắc văn hóa, tín ngưỡng truyền thống khác nhau. Trên đường đi mở cõi, những người lưu dân vào đất Nam bộ còn mang theo cả những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng. Nhưng không vì thế mà giữa các bộ phận dân cư ở đây có sự bài trừ văn hóa lẫn nhau, mà trái lại, những giá trị văn hóa ấy lại được học hỏi, giao lưu và hòa quyện vào nhau, hình thành nên những giá trị văn hóa đặc trưng của cư dân Nam bộ.

Người Khmer là bộ phận dân cư cư trú lâu đời ở Nam bộ. Người Khmer Nam bộ theo đạo Phật Tiểu thừa. Phật giáo Tiểu thừa chứa đựng giáo lí thực hành phù hợp với người bản xứ, ngôi chùa trở thành chỗ dựa tinh thần đối với họ. Đó không chỉ là nơi họ tu hành, được giáo dục những đạo lí làm người, mà còn là nơi họ gửi gắm tinh thần và thể xác khi qua đời. Họ sống quây quần xung quanh các ngôi chùa, coi đây là nơi linh thiêng nhất, là trung tâm của các sinh hoạt văn hóa, tinh thần của họ. Họ tin rằng có kiếp sau và đó mới là cuộc sống thực sự, tin rằng kiếp này là tạm bợ, nên họ sống hiền lành, không đua chen, luôn nghĩ đến việc tạo phúc cho kiếp sau.

Người Chăm cũng là bộ phận dân cư sinh sống lâu đời ở Nam bộ. Họ theo chế độ mẫu hệ, chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ vì vậy mang nhiều yếu tố Phật giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Họ tin có ngày tận thế, tin có cuộc phán xét cuối cùng, có sự hồi sinh ở kiếp sau. Ở người Chăm theo đạo Hồi, họ tin tưởng tuyệt đối vào Thượng đế duy nhất là Thánh Allah và coi đó là người sản sinh ra thế giới có khả năng chi phối tất cả.

Người Hoa có mặt ở Nam bộ từ giữa thế kỷ XVII, họ chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng Phật giáo Bắc Tông và Nho giáo Khổng Mạnh. Họ vốn là những người bất khuất, không chịu ách áp bức bất công, can đảm rời bỏ đất nước để tìm đất sống mới. Họ đến Nam bộ và mang theo đến đây cả một nền văn hóa Trung Hoa đồ sộ, những tập quán tín ngưỡng như thờ Quan Công, thờ Ông Bổn, thờ Bà Thiên Hậu. Họ vốn là những thần dân trung thành của nhà Minh, không chịu phục tùng nhà Thanh nên rời bỏ đất nước, tìm kế sinh nhai lập nghiệp ở một vùng đất mới nên họ mang theo vào Nam bộ cả những truyền thống lập hội kín pha trộn những mục tiêu chính trị và Đạo giáo. Lớp người Hoa trong thời kì đầu phần đông là tráng đinh. Họ lấy vợ người Việt, người Khmer hình thành nên lớp người Minh Hương, tức con cháu họ sau này. Chính vì vậy, sắc thái văn hóa của họ mang đậm chất Trung Hoa nhưng đời sống tâm linh – tín ngưỡng lại có sự hoà quyện với tín ngưỡng văn hoá của người Việt, người Khmer.

Người Việt là bộ phận cư dân chiếm số lượng đông đảo nhất. Họ hoặc là những lưu dân từ miền Trung, miền Bắc vào làm ăn sinh sống để tránh chiến tranh liên miên (Trịnh – Mạc rồi Trịnh – Nguyễn), hoặc là bị chúa Nguyễn bắt hay vận động di cư vào Nam khai khẩn vùng đất mới. Trong số họ còn có cả những người tù tội bị triều đình đưa đi lưu đày biệt xứ. Có cả những quan lại, những người có tiền của, quyền thế mang theo nô tì và chiêu mộ dân nghèo vào phương Nam khẩn hoang lập nghiệp theo sự khuyến khích của triều đình thông qua chính sách dinh điền của chúa Nguyễn (sau này là  nhà Nguyễn). Trên đường vào vùng đất mới, những người Việt này mang theo những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, tín ngưỡng cổ truyền như thói quen thờ cúng tổ tiên, thần linh, những anh hùng có công đối với quê hương, đất nước. Một nét đặc sắc không thể không nhắc tới trong truyền thống văn hóa của người Việt mang đến vùng đất Nam bộ, đó là khoan dung tôn giáo và tinh thần “Tam giáo đồng nguyên” hình thành lâu đời trong sự phát triển của lịch sử dân tộc. Với vai trò là bộ phận cư dân đông đảo nhất, đóng vai trò quan trọng nhất trong sự phát triển của Nam bộ, bộ phận cư dân Việt cùng với những bản sắc văn hóa của mình, đã đóng vai trò là chủ thể văn hóa tiếp thu những nét đặc sắc của các nền văn hóa khác, làm đặc sắc thêm nền văn hóa bản thân và tạo nên một nét đặc trưng riêng cho nền văn hóa – tín ngưỡng Nam bộ. Đó là việc đưa đến những không gian văn hóa – tín ngưỡng nằm xen kẻ hoặc cài chéo nhau giữa các loại hình tôn giáo – tín ngưỡng bản địa với loại hình tôn giáo – tín ngưỡng do lưu dân mang từ nhiều miền quê khác tới hoặc do bên ngoài du nhập vào trong quá trình giao lưu kinh tế, giao lưu văn hóa… Điều này dẫn đến hiện tượng có nhiều tôn giáo – tín ngưỡng “cùng song song tồn tại, cùng phát huy ảnh hưởng, cái sau kế thừa và phát huy cái trước, không làm mất đi cái có trước. Giao lưu văn hóa ở Nam bộ nói chung và tôn giáo tín ngưỡng nói riêng ở mức độ khá cao đã góp phần phát triển văn hóa của mỗi dân tộc. Nhưng khác với quá trình phát triển của một số tôn giáo ở những địa bàn khác trên thế giới, Nam bộ có một sự hòa đồng tôn giáo rất cao”
.

Như vậy, tôn giáo có mặt ở Nam bộ không phải là ít, có thể kể tới đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão, đạo Hồi rồi sau đó là đạo Thiên Chúa..., nhưng đến cuối thế kỷ XIX những tôn giáo ấy đã không có sức hấp dẫn vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Đạo Phật đã suy thoái và không còn sức thu hút đông đảo nhân dân Nam bộ: Đạo Phật Tiểu thừa với phương châm “tự độ, tự tha” chỉ giải thoát cho những ai xuất gia tu hành nên khó hoàn hợp với lối sống của cư dân Nam bộ. Đạo Phật Đại thừa thì lại suy thoái từ nhiều thế kỷ trước và bị chia rẽ thành nhiều tông phái. Đạo Nho về bản chất không phải là một tôn giáo thuần túy mà là một học thuyết chính trị - đạo đức, chủ trương bảo vệ quyền lợi và trật tự phong kiến, chỉ phù hợp với chế độ quân chủ đã không còn phù hợp với tâm lí và nguyện vọng của người nông dân. Đạo Thiên Chúa đương thời là một tôn giáo xa lạ, lại gắn chặt với cuộc xâm lược của thực dân Pháp nên không được đông đảo người dân Nam bộ đón nhận. Tục thờ cúng tổ tiên lại chưa thể là một tôn giáo đúng nghĩa, chưa thoả mãn được nhu cầu tâm linh… Trong bối cảnh đó, Nam bộ cần một tôn giáo có tư tưởng đồng nguyên, hỗn dung mới phù hợp với nhu cầu tinh thần và tâm lí của cư dân vùng đất mới này. 

2. Ngô Lợi tên thật là Ngô Viện, sinh tại làng Trà Tân, Mỏ Cày, Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Bến Tre). Tương truyền từ nhỏ cho đến tận năm 20 tuổi ông không có biểu hiện gì là một con người khác thường. Nhưng đến năm 1951, tức khi 20 tuổi, ông lại viết Bà La Ni Kinh dài 223 chữ Hán, mang nội ca tụng Quán Thế Âm Bồ tát, khuyên người đời tu niệm, mà sau này trở thành quyển kinh quan trọng của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Nhưng cũng phải đợi khoảng 17 năm sau đó, tức năm 1867, thời điểm mà thực dân Pháp hoàn thành xong cuộc chiếm đóng toàn bộ Nam Kỳ, thì cũng là lúc Ngô Lợi bắt đầu con đường cứu nước của mình bằng việc đột nhiên “bất tỉnh” rồi “sau 7 ngày 7 đêm, ông hồi tỉnh lại, trở thành người “giải thoát tẩy trần tâm, giáo nhơn tùng thiện đạo” (rũ sạch lòng trần, dạy người theo đạo lành). Có một sự trùng hợp nào ở đây chăng khi con đường đạo của một thầy vãi lại trùng khít với con đường đời của một nhà yêu nước vào cái thời điểm nước sôi lửa bỏng của dân tộc?! Không biết được, chỉ biết rằng sau lần “bất tỉnh” đột ngột đó, ông còn “thiếp” đi nhiều lần khác, lần nào sau khi tỉnh lại ông cũng thường “nói những việc quá khứ và đoán định việc tương lai, nên được nhiều người tin theo”! Với tư cách là một lãnh tụ của một phong trào yêu nước, có thể tạm đưa ra một cách lý giải về sự “bất tỉnh đột ngột” vào một thời điểm có phần trùng hợp như trên là: Ngô Lợi đã xem đó như là một biện pháp, một cách thức để huy động lực lượng, chủ yếu là nông dân lao động, dưới lớp áo khoát thần bí tín ngưỡng của một đạo giáo “mới mà không mới” (giáo lý đạo này lấy từ thuyết Tứ ân của Bửu Sơn Kỳ Hương làm trọng tâm trong việc tu hành, có bổ sung thêm phần “Hiếu Nghĩa”, nâng cao Tứ Ân Hiếu Nghĩa lên một bước so với Bửu Sơn Kỳ Hương). 

Trong biện pháp huy động, tập hợp lực lượng như trên, cũng như cách tổ chức căn cứ, lãnh đạo phong trào, hô hào, kêu gọi nổi dậy… về sau này của Ngô Lợi, chúng ta thấy một cái nhìn thấu đáo, kỹ càng và am hiểu sâu sắc về tâm lý tín ngưỡng trên nền tảng tâm lý xã hội của cư dân Nam bộ nói chung, người nông dân ở An Giang nói riêng vào thời điểm lúc bấy giờ. 

Ngoài việc am hiểu sâu sắc tâm lý tín ngưỡng của cư dân Nam bộ, Ngô Lợi còn cho thấy ông còn là một thủ lĩnh khá tường tận về đời sống tôn giáo – tín ngưỡng của các bộ phận cư dân sinh sống ở đây, đặc biệt là trên đất An Giang. Chính sự am hiểu đó đã góp phần định hướng trong việc lựa chọn con đường cứu nước, kháng Pháp của Ngô Lợi trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá vai trò, tác động của các hình thức tôn giáo, tín ngưỡng ở Nam bộ. Cần phải nhận thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà hầu hết phong trào đấu tranh của nhân dân Nam bộ trong suốt một thời gian dài từ cuối thế kỷ XIX đến tận đầu thế kỷ XX gắn liền với sự hình thành và phát triển của nhiều loại hình tôn giáo tín ngưỡng như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hoà Hảo, Cao Đài... Ngay cả những tổ chức có tính chất ngoại nhập như Thiên Địa Hội của Trung Hoa cũng được tiếp biến và phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh vì sự sống còn của dân tộc Việt Nam vào đầu thế kỷ XX. Vào thời điểm đó, có thể nói tôn giáo – tín ngưỡng chính là chìa khoá, là sợi dây liên kết, tập hợp và xây dựng lực lượng một cách rộng rãi nhất, hiệu quả nhất.  Trong giai đoạn có nhiều biến cố này, ngoài Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, ở Châu Đốc, Long Xuyên còn mọc lên nhiều đạo như đạo Nằm, đạo Đèn, đạo Dừa, đạo Tưởng, đạo Gò Mối..., đạo nào cũng thu hút được ít nhiều tín đồ. Tuy không có vai trò đáng kể nhưng các đạo này cũng đã gây dựng được ít nhiều niềm tin tôn giáo làm cơ sở cho các hoạt động tâm linh mới ở Nam bộ.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà Ngô Lợi chọn vùng Thất Sơn đất An Giang làm nơi khai đạo và thực hiện con đường cứu nước của mình. Ngoài vị trí thuận lợi về yếu tố quân sự trong trường hợp nổi dậy khởi nghịa (gần biên giới, có địa hình hiểm trở, dễ phòng thủ, dễ rút lui khi cần thiết…) thì đây còn là nơi phát tích của Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương – một tôn giáo mới ra đời nhưng đã quy tụ được đông đảo tín đồ và có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của nhân dân trong vùng. Có thể dễ dàng nhận thấy đâu đó trong cách hành đạo của Ngô Lợi có nhiều điểm khá tương đồng với Phật Thầy Tây An, như đi nhiều nơi bốc thuốc chữa bệnh, phát bùa chú trừ tà, rao giảng đức tin… Nhiều nội dung giáo pháp cũng khá tương đồng nên cũng có ý kiến cho rằng thật chất Tứ Ân Hiếu Nghĩa là sự kế tục con đường của Bửu Sơn Kỳ Hương mà thôi. Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương ra đời từ 1849 với người sáng lập là ông Đoàn Minh Huyên. Phong trào ra đời tại vùng núi Thất Sơn, nơi “núi linh, núi thiêng, núi báu” (Bửu Sơn), kết hợp với sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao tạo thành thế phong thủy “Tiền Tam Giang, Hậu Thất Lĩnh”, là vùng địa linh, nhân kiệt. Trong hoàn cảnh buổi đầu khai phá vùng đất mới còn lắm gian nan, cơ cực, đau ốm không có thuốc men, vùng đất này thường xuất hiện những bậc chân tu, chuyên đi trị bệnh cứu người, khuyên dân chúng tu hành, rao giảng kinh kệ, xoa dịu nỗi đau của dân chúng, che chở, cưu mang những con người bất hạnh… Tất cả những việc làm này đã đi vào lòng người dân Nam bộ những hình ảnh tốt đẹp, đáp ứng được nhu cầu, tâm tư tình cảm của nhân dân, trở thành chỗ dựa tinh thần to lớn cho con người trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Trên cơ sở đó, ông Đoàn Minh Huyên đã cải biến Phật giáo để cho ra đời phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Ông tu theo cách riêng của mình, không cạo đầu, không mặc áo cà sa, không đi chùa, loại trừ mê tín. Triều đình Nguyễn coi ông là một phần tử chống đối. Trong lúc bệnh dịch hoành hành, ông ra sức trị bệnh cứu người, tổ chức khai hoang lập làng, truyền bá giáo lí Tứ ân (ân ông bà cha mẹ, ân đất nước, ân Tam bảo và ân chúng sinh). Với nội dung gần gũi, đơn giản, phù hợp với hoàn cảnh người nông dân Nam bộ lúc ấy, lại không ngoại lai, xa lạ như đạo Thiên Chúa hay đạo Hồi, Bửu Sơn Kỳ Hương đã mau chóng được nhân dân Nam bộ đón nhận. Tín điều của Bửu Sơn Kỳ Hương chủ yếu là cách tân, bản địa hóa các khái niệm trong Tứ ân của Phật giáo; kết hợp với các nguyên tắc của đạo lý Khổng Mạnh với hai phái Tịnh Độ tông và Thiền tông của Phật giáo. Trên cơ sở đó, Bửu Sơn Kỳ Hương thể hiện đậm nét chủ trương nhập thế của mình. Trong hành xử Tứ ân, Đoàn Văn Huyên chủ trương loại bỏ các hình thức thờ cúng rườm ra và tu ở đâu cũng được. Chính vì vậy, người nông dân Nam bộ đã tìm thấy ở đây một tôn giáo gần gũi, hòa hợp với cuộc sống và tâm tư của họ. Sau một thời gian truyền đạo, triều đình nghi ông nổi loạn nên ông bị Tổng Ðốc An Giang bắt giam, sau đó ông được thả ra, nhưng ông vị bắt buộc phải tu tại Tây An cổ tự để triều đình dễ bề kiểm soát những hành động của ông. Sau bảy năm giảng đạo, năm 1856 Phật Thầy Tây An viên tịch tại Tây An cổ tự ở Núi Sam (Châu Ðốc) và phần mộ ông nay còn ở đó.

Như vậy, trong cách thức tổ chức một tôn giáo nhằm vào mục đích chống Pháp của Ngô Lợi, có thể nhận thấy một trong những điểm nổi bật ở đây là ông đã cố gắng tổng hợp, tiếp thu và dung hòa các hệ thống quan niệm tín ngưỡng của đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão, tín ngưỡng dân gian… để tạo nên sự phong phú, thăng bằng trong đời sống tâm linh của nông dân Nam bộ. Sự tổng hợp đó tuy chỉ mang tính hình thức nhưng có sự lựa chọn và nhằm “hóa giải” thế độc tôn của bất kỳ hình thức nào. Quan niệm đạo lý Tứ Ân Hiếu Nghĩa không xuất phát từ suy luận nên hết sức giản dị, dễ đi vào lòng người. Đặc biệt với nội dung tu nhân, đền trả “Tứ Ân”, đạo lý Tứ Ân Hiếu Nghĩa gần gũi và là một bộ phận của đạo lý truyền thống dân tộc. Tính dân tộc trong đạo lý Tứ Ân Hiếu Nghĩa hiện lên rõ rệt nếu không muốn nói nó có nguồn gốc từ truyền thống văn hóa dân tộc, không thể nhầm lẫn hay coi là tương tự với hệ thống giáo lý của bất cứ một tôn giáo du nhập nào. Điều này không những được thể hiện trong quan niệm đạo lý mà trong cả thực tiễn, trong nghi thức, đối tượng thờ cúng như ông bà, tổ tiên, cha mẹ, những người có công với làng với nước, các anh hùng dân tộc... Bên cạnh đó, về hình thức truyền đạo và cơ cấu tổ chức của đạo cũng tương đối đơn giản phù hợp với hoàn cảnh và khả năng tập hợp của nông dân Nam bộ lúc bấy giờ.

Năm 1870, Ngô Lợi chính thức phát phái (như thẻ tín đồ) cho những người quy y theo đạo. Một trong những việc làm đầu tiên của Ngô Lợi là vận động tín đồ đến khai hoang lập chùa miếu, mở thôn ấp mới ở vùng Núi Tượng (nay thuộc thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Trong buổi đầu khai đạo (1876), có lẽ chính cái tâm lý mong muốn thoát ly, muốn giải phóng để đến một vùng đất mới, tự do, nằm ngoài tầm kiểm soát của thực dân Pháp mới thật sự đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp và thu hút tín đồ của đạo (hơn là niềm tin tôn giáo). Ở đây, trong suốt nhiều năm liền, vùng Thất Sơn trở thành trung tâm kháng Pháp của toàn cõi Nam kỳ. Hơn nữa, vùng Thất Sơn, đặc biệt núi Tượng là địa bàn hiểm trở có nhiều lợi thế quân sự. Từ khi Ngô Lợi dẫn tín đồ vào đây “trảm thảo khai sơn” (1876), lập thôn An Định, thánh địa của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (1879) quá trình khai hoang lập làng và truyền đạo đã diễn ra liên tục, mạnh mẽ. Tin lành về một tôn giáo thể hiện lòng yêu thương nòi giống, đất nước, đạo pháp và dân tộc ở vùng núi Tượng và những làng mới đang hình thành đã có sức thu hút nông dân, nghĩa quân thất trận trong các phong trào chống Pháp ở Nam bộ hội tụ về đây ngày một đông. Công việc khai khẩn, ổn định cuộc sống, tổ chức sinh hoạt, mang tính cộng đồng, tương trợ được chú trọng. Ban ngày tín đồ đi khai hoang, làm việc tập thể, đêm về thì lễ bái, nghe giảng đạo pháp… Sản phẩm làm ra được chia đều cho mọi nhà. Kỹ thuật “canh hoang biến pháp” và đặc biệt giống lúa mới Tàu lụ lần đầu tiên được tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa vùng Thất Sơn sử dụng cho năng suất cao. Với hình thức tổ chức cộng đồng như vậy, tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã cải tạo vùng Thất Sơn trở thành những làng xóm mới trù phú, rộng hơn 30.000 ha. Đó là những tiền đề cần thiết và rất cơ bản cho sự mở rộng phạm vi và phát triển đạo, đồng thời cũng là cơ sở cho cuộc kháng Pháp về sau này.

Để tránh bị thực dân Pháp dòm ngó, Ngô Lợi gọi đạo của ngài là “đạo thờ Ông Bà”. Dưới chiếc áo “thầy vãi” che mắt nhà cầm quyền, Ngô Lợi thường đi “ta bà” rao giảng đạo lý. Ai có bệnh thì ông trị giúp, nơi nào có dịch, ông phát bùa ngăn chặn, nhưng cái chính là ông tìm thêm “đồng chí”, hoặc liên lạc nhau để bí mật tổ chức nổi dậy. Tất cả những việc làm trên chỉ nhằm một mục đích: chống Pháp!

Trong ý hướng đó, dưới sự điều khiển của ông, vào tháng 5/1878 ở vùng Thuộc Nhiêu, Cai Lậy, Tân Hiệp thuộc tỉnh Mỹ Tho đã nổi lên thêm một cuộc khởi nghĩa chống Pháp rầm rộ do “chánh tướng” Ong và “phó tướng” Khả cầm đầu. Việc lớn không thành, cơ mưu bại lộ nên liền đó Giám đốc Nha Nội vụ Sài Gòn ra lệnh cho Tham biện ở các tỉnh thuộc Nam Kỳ phải truy nã Ngô Lợi. Bị theo dõi, nhưng nhờ được đồng bào che chở nên tuy bọn Pháp cho người trà trộn vào hàng ngũ, nhưng vẫn không tài nào tìm gặp được ông.

Khoảng tháng 5 năm 1885, nghĩa quân làng An Định (người Việt và Miên) bất thần nổi dậy, tấn công và chiếm được đồn Phú Thạnh của Pháp ở biên giới. Sau đó, Pháp huy động lính mã tà tới “dẹp loạn” nhưng không tái chiếm được đồn, bèn hung hãn bắn giết, bắt bớ và đốt phá nhà cửa thường dân rồi bỏ về. Từ ấy Ngô Lợi và các tín đồ ruột của ông phải ẩn lánh vô cùng vất vả. Trong 12 năm (1876-1888), thực dân Pháp đã đàn áp đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa bảy lần (tín đồ gọi là “đạo nạn”), đốt phá chùa chiền, bắt bớ, tra tấn, tù dày và đốt nhà cửa tín đồ, quyết triệt hạ đạo đến cùng. Như năm 1887, Pháp xử bắn 8 người, đày ra Côn Đảo 13 người, cưỡng bức 407 gia đình gồm gần hai ngàn người già trẻ xuống tàu về quê quán và cho sáp nhập thôn An Định vào xã Ba Chúc, sáp nhập thôn An Thành vào xã Lương Phi...

Ông Ngô Lợi viên tịch ngày 13/10 năm Canh Dần (1890) thọ 59 tuổi. Mộ ông được an táng tại núi Tượng. Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa được các “ông Trò” và “ông Gánh” nối chí xiển dương. Ông Trò là những vị đệ tử thường theo bên Thầy và phát huy ý tưởng của Thầy, còn ông Gánh là gánh vác hai vai Đạo và Đời đồng nhau tức những người được giao trách nhiệm trông nom việc đạo thay Thầy, quản lý khoảng 30 nóc gia có theo đạo. Thế hệ ông Trò đã qua, nay chỉ còn những ông Gánh. Giúp việc cho ông Gánh là “cư sĩ” – huynh trưởng. Hiện, quanh núi Tượng có 13 gánh; huyện Tri Tôn có 24 gánh. Tín đồ có khoảng 50.000, riêng huyện Tri Tôn khoảng 22.000 tín đồ. Những người có trách nhiệm trong đạo đều để tóc để râu như một cách giữ gìn cổ tục nước nhà vậy!

Ra đời và phát triển từ cuối thế kỷ XIX, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa do Đức Bổn Sư Ngô Lợi sáng lập đã có ảnh hưởng mạnh mẽ, thu hút nhiều tín đồ ở vùng An Giang cũng như ở Nam bộ. Ra đời trong bối cảnh những đòi hỏi bức xúc của cuộc sống người nông dân lúc bấy giờ là chống lại bệnh tật, nhu cầu khẩn hoang lập làng và chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc, thì sự có mặt của Tứ Ân Hiếu Nghĩa với những hoạt động thực tiễn phong phú đã phần nào đáp ứng các nhu cầu đó và do đó đã có sức lay động và tập hợp nông dân tin theo. Quá trình đó gắn liền với phong trào chống Pháp của một bộ phận người nông dân – tín đồ yêu nước và công cuộc khẩn hoang lập ấp, hình thành một số làng xã mới ở những vùng đất chưa được khai phá. Họ đã chống Pháp theo cách của mình là đề cao và gìn giữ những giá trị truyền thống dân tộc, sẵn sàng đứng lên khi có điều kiện. Không bàn đến những vấn đề như Tứ Ân Hiếu Nghĩa có phải là một tôn giáo mới hay không, mối quan hệ giữa Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Bửu Sơn Kỳ Hương với Phật giáo như thế nào… chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh và xem Tứ Ân Hiếu Nghĩa như một phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Ngô Lợi. Sự tồn tại hoạt động và tác động của phong trào đối với chính quyền thực dân và phong trào yêu nước kháng Pháp ở miền Nam đã chứng minh rằng Ngô Lợi là một nhà yêu nước thương dân hết mực, một thủ lĩnh có tài, có tầm nhìn và một sự am hiểu khá sâu sắc về tâm lý tín ngưỡng của cư dân Nam bộ. Chính sự am hiểu đó cùng một cái tâm của một người yêu nước, Ngô Lợi đã trở thàn linh hồn của một phong trào kháng Pháp gây được nhiều tiếng vang trong vùng. 
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rong hệ thống giao thông, giao thông bộ là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch xây dựng hạ tầng, phục vụ thiết thực nhu cầu khai thác. Song song với việc mở rộng hệ thống giao thông đường thủy, xây dựng hệ thống đường sắt chính quyền thực dân Pháp cũng xúc tiến mạnh việc xây dựng hệ thống giao thông đường bộ. Chưa kể đến yêu cầu phát triển kinh tế, việc cơ động di chuyển quân để đối phó với các cuộc nổi dậy cũng đòi hỏi phải phát triển đường bộ. Chính De Bascher, Tỉnh trưởng Chợ Lớn đã gọi “các con lộ nối các đồn trại của quân Pháp đóng trong tỉnh là “những con đường chiến lược (routes stratégiques) của địa phương”
.

Ngày 24-4-1863, Soái phủ Nam Kỳ ban hành lệnh tái lập đường trạm Sài Gòn – Mỹ Tho, qua các hạt thanh tra Chợ Lớn, Phước Lộc, Mỹ Tho. Trên địa bàn hạt thanh tra Mỹ Tho lập 2 trạm, một ở huyện Kiến Hưng, một ở Mỹ Tho. Mỗi trạm có một viên đội trạm và 10 phu trạm, một số ghe thuyền. Phu trạm được trang bị mác lào (lances). Mỗi trạm có sức chứa 50 người
.

Con đường bộ được khảo sát và xây dựng sớm nhất từ Sài Gòn về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là đoạn từ thành phố Mỹ Tho được khởi công từ năm 1866 đến năm 1880 thì hoàn thành. Đoạn đường này được thiết lập gần như trùng với đường thiên lý cũ của nhà Nguyễn. Ban đầu mặt đường còn hẹp, vừa đủ cho hai ô tô tránh nhau, rải đá xanh, về sau mới tráng nhựa, còn cầu qua sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây được thiết kế đi chung với cầu xe lửa. Đến năm 1918, xe cộ qua sông Vàm Cỏ Tây, cạnh thị xã Tân An vẫn còn phải đi đò rút, do 8 người phu kéo.
 Con đường này nối Mỹ Tho thẳng hơn con đường cũ (đường thiên lý) men theo sông Bảo Định và trở thành con đường huyết mạch của Mỹ Tho cũng như Nam Kỳ.

Tỉnh lộ 25 đi men theo sông Tiền từ Mỹ Tho lên Xoài Hột, Rạch Gầm ngày nay là con đường phụ, song dưới thời Pháp thuộc nó là con đường huyết mạch trong hệ thống đường lộ ở Đông Dương. Thời ấy, xe cộ từ Sài Gòn muốn xuống Cai Lậy, Cái Bè chỉ có thể đi theo con đường này lên Mỹ Thuận Đông, Mỹ Thuận Tây (Song Thuận), vô chợ Giữa (Vĩnh Kim), theo lộ Chim Chim ra Bình Đông, Bình Hòa Đông (Đông Hòa). Khoảng năm 1926, đào kênh Lacombe (kênh Nguyễn Tấn Thành nay). Cầu Long Định bắc qua kênh này và đoạn lộ Đông Dương được nắn lại.

Năm 1895, đường Mỹ Tho – Gò Công qua Chợ Gạo (dọc theo quan lộ thời Nguyễn) được xây dựng.
 Cũng năm này, cầu Quay bắc qua kênh Bảo Định được xây dựng. Cho đến năm 1912 vẫn chưa có những đường giao thông lớn nối các xứ trong Liên bang Đông Dương lại với nhau. Năm này, Toàn quyền Albert Sarraut đã quyết định xây dựng một hệ thống đường bộ toàn Đông Dương theo một chương trình chung.

Ngoài việc tu bổ xây mới hệ thống giao thông đường bộ, như đường thiên lý Bắc Nam được xây dựng dưới triều Nguyễn, thực dân Pháp cũng đã quan tâm mở rộng trục đường này sang tận Nam Vang, Vạn Tượng mà chúng gọi là đường thuộc địa số 1.

 Năm 1913, trên đường Thuộc địa số 1 mới chỉ có từng đoạn xe ôtô và xe kéo, xe bò, xe trâu đi được. Công tác cải tạo, mở rộng được thực hiện trên toàn tuyến. Mỗi năm ngân sách Đông Dương phải đầu tư từ 600.000 đến 1 triệu đồng (1 đồng Đông Dương năm 1913 là 2,5 franc). Nền đường đào đắp là 6m, bán kính không được dưới 15m, độ dốc không quá 6% và thường cá biệt mới áp dụng mức giới hạn này. Phần lớn các cầu đều bằng bê tông cốt thép, có thể chịu được tải động gồm 1 trục 5T-9T trước và sau. Năm này, trên toàn Đông Dương đã có 350 chiếc xe ôtô, tập trung chủ yếu ở Sài Gòn và Hà Nội
.

Ở Nam Kỳ, để tiến hành công cuộc khai thác lần thứ nhất, các trục lộ giao thông huyết mạch nối liền các tỉnh với nhau đã được xây dựng và hoàn thành cơ bản vào năm 1913.

 Hệ thống đường hàng tỉnh ở Nam Kỳ có:

- Trà Vinh                   
140km

- Cần Thơ                    
88 km

- Long Xuyên             
91 km

- Sa Đéc                   
61 km

- Vĩnh Long                 108 km

- Bến Tre             
226 km

- Châu Đốc                  
125 km

- Mỹ Tho                    
199 km

- Hà Tiên                     
16 km

- Rạch Giá               
8 km

- Sóc Trăng                
95 km.

Đặc biệt, từ Sài Gòn đã hình thành các đường liên tỉnh nối Sài Gòn với Lục tỉnh. 

Đường số 13: từ Sài Gòn đến Kratié dài 248 km, đi qua Thủ Dầu Một và Bansot, chấm dứt ở Hin Boun.

Đường số 14: từ Sài Gòn đến Kon Tum, đi qua Lộc Ninh, Bù Đốp, Ban Mê Thuột.

Đường số 15: từ Sài Gòn đi Cap Saint Jacques (Vũng Tàu) dài 132 km.

Đường số 16: từ Sài Gòn đi Cà Mau dài 343 km, gồm nhiều chặng:

+ Sài Gòn – Mỹ Tho : 
70 km

+ Mỹ Tho – Cần Thơ : 
107 km.

+ Cần Thơ – Cà Mau : 
179 km
.

Trong đó, sự ra đời của hệ thống các đường số 13, 14 gắn liền với sự lớn mạnh của loại hình kinh tế đồn điền. Năm 1919, mạng lưới đường thuộc địa trong toàn tỉnh Thủ Dầu Một chỉ có một đoạn dài 13 km của đường thuộc địa 13. Cũng trong năm đó đoạn đường tỉnh nối liền Thủ Dầu Một – Bến Cát – Hớn Quản được xếp hạng là đường thuộc địa số 13 và 14. Công việc xây dựng đường số 14 ngày càng tiến triển. Năm 1923, thực dân Pháp mở một cuộc khảo sát trên không để thám sát đường nét của con đường giao thông xuyên Đông Dương trong tương lai. Tính đến cuối 1929, chiều dài tổng cộng của các đường thuộc địa là 119.160 km
. 

Ở Sài Gòn, việc xây dựng nhiều tuyến đường mới không ngừng tăng nhanh. Tính đến năm 1865, Sài Gòn chỉ có khoảng 20 con đường được xây dựng trong khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai (đường Chasseloup Laubat), vòng ra rạch Thị Nghè, sông Sài Gòn, rạch Bến Nghé và Lê Thị Hồng Gấm (đường Hamelin). Đến năm 1878, thành phố có thêm 28 con đường mới. Trong hai năm 1894 – 1895, địa bàn thành phố được mở rộng lên phía Bắc và xuống phía Nam, làm cho diện tích thành phố tăng thêm gần 500 ha, đường xá lại được xây dựng thêm. Ở khu vực Chợ Lớn là nơi buôn bán sầm uất của người Hoa nơi đây đã sớm xuất hiện những tuyến đường khá đẹp như đại lộ Gaudot và đại lộ Bonhour (đường Hải Thượng Lãn Ông), đường Charles Thomson (đường Hồng Bàng)…Nghị định ngày 16/8/1907 của thống đốc dân sự đầu tiên, Le Myres de Villers, mở rộng Sài Gòn, Chợ Lớn lên phần đất nông thôn của hạt 20
. 

Đến ngày 27/4/1931, một sắc lệnh của tổng thống Pháp sáp nhập hai thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn làm một gọi là Région de Saigon Cholon, mà ranh giới cũ là con đường Nancy (đường Nguyễn Văn Cừ) và đường Phú Thạnh (đường Nguyễn Thiện Thuật). Theo đó hàng loạt tuyến đường được xây dựng như Frères Louis (đường Nguyễn Trãi), đường Léon Comtes (đường Sương Nguyệt Ánh), các đường xung quanh chợ Bến Thành, các đường ở khu nhà ga xe lửa (nay là công viên 23/9)…Phần đất Chợ Lớn cũng vươn tới gạch Lò Gốm có thêm nhiều đường mới như đại lô Abattoir (đường Hưng Phú), đường Akas (đường Lê Trực), đại lộ Armand Rousseau (đường Nguyễn Chí Thanh), đường Cây Mai…Tính đến năm 1945, ở Sài Gòn đã có tới 26 đại lộ, 16 bến, 276 đường và 4 hẻm
, cộng chung là 321 đường có tên
.

Từ năm 1914 trở đi, ôtô bắt đầu phát triển ở Việt Nam. Để bù đắp vào những vùng mà đường xe lửa không đến được và tăng cường sức vận chuyển, đề phòng đường sắt bị tắt nghẽn, thực dân Pháp đã có một kế hoạch xây dựng đường bộ đầy đủ hơn. Công việc chính của kế hoạch mới lần này tập trung vào việc sửa sang, mở rộng con đường cái quan cũ dưới thời phong kiến từ biên giới Việt- Trung vào Nam, đến biên giới Campuchia. Các con đường này được rải đá, rồi cán nhựa. Đường thuộc địa (routes coloniales), 
chạy xuyên các nước trên bán đảo Đông Dương, ký hiệu trên các cột mốc ven đường cách nhau 1km là R.C (route coloniale), được đánh từ 1A trở đi. Cho đến khoảng năm 1915, đường thuộc địa số 1 cũng vẫn còn gọi là con đường cái quan. Trên một số đoạn mới có xe kéo và ôtô loại nhẹ chạy được. Gần như toàn tuyến đường là kiểu đường mòn, chỉ có người đi bộ và đi ngựa qua lại được.

Ngày 18-6-1918, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định xếp loại các tuyến đường bộ chính Đông Dương và gọi là đường thuộc địa (routes coloniales), gồm 17 đường do ngân sách chung toàn Đông Dương xây dựng, duy trì và bảo dưỡng bởi các kỹ thuật viên của Sở Công chính Đông Dương. Đường hàng xứ (routes local) do ngân sách từng xứ đảm nhiệm và riêng đối với Nam Kỳ thành đường hàng tỉnh (routes provinciale) và đường hàng xã. Ở Nam Kỳ, 3 đường thuộc địa nối liền Sài Gòn với Vũng Tàu, Đà Lạt, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bạc Liêu và Cà Mau. Đường số 16, dài 342km, từ Sài Gòn đi Cà Mau, qua Cần Thơ, Sóc Trăng, ngang qua Mỹ Tho. Bên cạnh hệ thống đường thuộc địa, các con đường địa phương trong những vùng trù phú của Bắc Kỳ và Nam Kỳ, cho phép các tỉnh lỵ liên lạc với các trung tâm đô thị quan trọng.

Năm 1921, đường thuộc địa số 16, tiền thân của quốc lộ 4 và quốc lộ 1A sau này được xây dựng. Công trình đã đem lại những kết quả khả quan đối với chính sách khai thác thuộc địa của thực dân. Trên cơ sở các đoạn đường đã có trong tỉnh và nắn lại ở một số tuyến, nền đường rộng, trải đá kỹ. Bắt đầu từ đầu tỉnh, tiếp giáp với Tân An, qua Cai Lậy và kéo dài đến phà Mỹ Thuận. Đây là con đường xương sống qua Tây Nam Kỳ, nối với nhiều đường làng, đường tỉnh của Mỹ Tho. Con đường không đi qua tỉnh lỵ Mỹ Tho, mà cách đó 4km, nên không kết nối vào đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho.

Trong mạng lưới giao thông đường bộ và đường sắt, do địa hình Nam Kỳ có nhiều sông, rạch, nên cùng với hệ thống đường còn có hệ thống cầu bắc qua các con sông như cầu Bến Lức dài 550m và cầu Tân An dài 133m trên tuyến đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho, cầu Bình Lợi trên sông Sài Gòn năm 1902
.  Lần đầu tiên ở Nam Kỳ, việc xây cầu bằng vật liệu mới được áp dụng (cầu quay và cầu bằng thép). Ở những đoạn sông quá rộng hay do một yếu tố địa chất nào đó không làm cầu được như một vài đoạn ở sông Tiền, phương tiện đi lại đôi bờ lúc này là phà, như phà Mỹ Thuận, phà Cần Thơ, phà Lấp Vò, phà Rạch Miễu
.

Như vậy, thực dân Pháp đã có chủ trương xây dựng mạng lưới đường bộ ở Nam Kỳ và cả Đông Dương. Ở Nam Kỳ, đến hết thời kỳ Pháp thuộc số km đường rải đá đã không ngừng tăng lên. Theo số liệu năm 1925, tổng số km đường được xây dựng ở cả ba kỳ là:

	Tên xứ
	Tổng số chiều dài
	Đường đã

rải đá
	Đường chưa

rải đá
	Đường còn lại
     phải làm

	Bắc Kỳ
	7.704 km
	2.759 km
	4.486 km
	459 km

	Trung Kỳ
	8.197 km
	3.003 km
	2.639 km
	2.555 km

	Nam Kỳ
	5.840 km
	4.783 km
	312 km
	745 km


Tất cả các tuyến đường xây dựng đều nhằm mục đích nối liền đường sông với các cảng sông, biển và đường sắt, nối kết các địa phương trong vùng với trung tâm Sài Gòn – Chợ Lớn nhằm kích thích việc khai thác lúa gạo thương phẩm trên quy mô lớn. 

Về phương tiện vận chuyển:

Đầu thế kỷ 20, phương tiện vận tải gồm có xe thổ mộ bánh gỗ, về sau có xe tờ là loại xe thùng chở hàng hóa, bưu kiện. Năm 1900, Portal xin độc quyền chuyên chở bằng xe hơi (omnibus automobile) cả trong lẫn ngoài Sài Gòn, với giá rẻ hơn xe ngựa và xe kéo. Nhưng đến năm 1903, chiếc xe hơi đầu tiên mới cập bến. Chính quyền thành phố cũng ra quy định về việc điều khiển xe trong nội thành, như không được chạy quá 12km/giờ (1903) và 10km/giờ (1909), phải giữ tốc độ của người đi bộ khi đi ngang qua các quán cà phê hay quán ăn, cấm dùng đèn pha khi vào đường Catinat (đường Đồng Khởi). Trong lễ khánh thành chợ Bến Thành vào tháng 3-1914, nhà cầm quyền Pháp cho đặt 2 bến xe đò bên hông chợ: bến xe đi các tỉnh miền Tây trên đường Schroeder (đường Phan Châu Trinh) và bến xe đi các tỉnh miền Đông trên đường Viénot (đường Phan Bội Châu). Gần chợ là ga xe lửa với các tuyến đi Chợ Lớn, Mỹ Tho, Lái Thiêu.

Ngoài ra, từ Sài Gòn – Chợ Lớn còn có những tuyến đường có xe đò giúp cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa từ các nơi về Sài Gòn – Chợ Lớn và ngược lại rất nhanh chóng như: 

· Sài Gòn – Châu Đốc.

· Sài Gòn – Gò Công.

· Sài Gòn – Phnôm Pênh.

· Sài Gòn – Tây Ninh.

· Chợ lớn – Sóc Trăng – Triheb

· Chợ Lớn – Trà Vinh – Triheb

· Chợ Lớn – Phnôm Pênh – Triheb.

· Chợ Lớn – Mỹ Tho

· Chợ Lớn – Hóc Môn 

· Chợ Lớn – Du Cho

· Chợ Lớn – Lộc Giang

· Chợ Lớn – Tây Ninh

· Chợ Lớn – Cần Giuộc

· Chợ Lớn – Cần Đước

· Chợ Lớn – Cho Giang

· Chợ Lớn – Long Thượng

· Chợ Lớn – Phú Thừa. 

Số liệu các loại xe ô tô vận tải ở Nam Kỳ vào thời điểm 1926 
: 

	Năm
	Xe du lịch
	Xe vận chuyển hàng
	Mô tô

	1938
	7.000
	1.150
	450


Khuynh hướng người bản xứ thích đi lại bằng phương tiện ô tô ngày càng tăng đã tạo ra sự ra đời và phát triển hàng loạt của các hãng vận tải ô tô công cộng. Các hãng xe chạy có định kỳ, một số được chính phủ trợ cấp để chuyển thư, hoạt động phục vụ các điểm dân cư quan trọng xa đường sắt. Số lượng xe và các hãng xe đã không ngừng tăng lên từ những năm đầu thập niên 20 trên cả Đông Dương:

	Tên xứ
	Năm 1921
	Năm 1922
	Năm 1923
	Năm 1924
	Năm 1925

	
	Hãng
	Xe
	Hãng
	Xe
	Hãng
	Xe
	Hãng
	Xe
	Hãng
	Xe

	Trung Kỳ và Lào
	13
	21
	28
	49
	39
	76
	61
	122
	82
	178

	Nam Kỳ
	245
	649
	268
	690
	319
	777
	380
	876
	513
	1075

	Bắc Kỳ
	
	
	17
	35
	28
	78
	61
	145
	96
	231

	Cao Miên
	27
	62
	46
	69
	63
	82
	76
	134
	161
	215


Năm 1867, chính quyền thực dân quy định thể lệ và giá biểu cho thuyền đò và xe ngựa ở Nam Kỳ. Năm 1868, ở Sài Gòn có 84 chiếc xe ngựa công cộng 4 bánh. Năm 1871, ông Bluststein được tổ chức xe ngựa chạy tuyến khứ hồi Sài Gòn – Chợ Lớn, trong thời hạn 30 năm, 2-5 xu/ hành khách tùy đoạn đường dài ngắn, quân nhân được chở miễn phí. 

Đến năm 1900, Sài Gòn đã tăng lên đến 449 chiếc xe ngựa. Đây là loại phương tiện giao thông đường bộ được người Pháp sử dụng sớm nhất ở Việt Nam và nó cũng phân biệt đẳng cấp. Viên chức, sĩ quan cao cấp thì dùng xe ngựa có mui do hai ngựa kéo; công chức, sĩ quan cấp thấp hơn thì dùng loại xe ngựa hai chỗ, không có mui (tilbury) và tự điều khiển lấy. Dân thường thì dùng xe bốn bánh, nhiều chỗ ngồi, hay bị ngả nghiêng qua hai bên khi chạy và không được vệ sinh cho lắm. Tên của loại xe này là malabar, một địa danh ở miền Nam Ấn Độ, do những người đánh xe thường xuất thân từ đây. Người đánh xe thường từ chối đón khách ở cách họ khoảng 300m.

Xe kéo tay (pousse – pousse) sử dụng ở Sài Gòn lần đầu tiên vào năm 1888. Năm 1892, một người Nhật tên là Tokamath xin chính quyền thành phố cho thầu xe kéo độc quyền trong 4 năm nhưng không được chấp nhận. Đến năm 1990, Sài Gòn có 395 xe kéo tay và 449 xe thổ mộ. Những năm 1920, Sài Gòn đã có khoảng 1.000 chiếc xe kéo tay. Đầu tiên, ở các tỉnh lỵ, dành cho lớp người quyền thế, gia đình giàu có, sau lan dần về vùng nông thôn và trở thành phương tiện vận chuyền công cộng. Xe kéo thủa đầu có hai bánh bằng gỗ, thùng ngồi, người phu xe cầm hai càng vừa đi vừa chạy sau được cải tiến như bánh xe được bọc vỏ cao su, đặt lò xo giữa bánh xe và ghế ngồi, dáng dấp được trang trí cho thêm phần sang trọng...

Khoảng năm 1912, xe đạp bắt đầu được du nhập vào Mỹ Tho và nhanh chóng trở thành phương tiện được ưa chuộng. Năm 1917, chính quyền đem về Gò Công 10 chiếc xe đạp mà bấy giờ gọi là xe máy, giao cho sở Bưu chính 6 chiếc để phân phối cho 6 trạm đi lấy công văn và thư tín và phải cử người từ Sài Gòn xuống tập cho họ sử dụng.
 Xe xích lô vẫn được sử dụng ở Sài Gòn.

Thập niên 1930, việc mở mang giao thông tuy có góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở những vùng nó đi qua, song chủ yếu chỉ nhằm phục vụ cho mục đích khai thác, bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp. Giá tàu xe khi ấy quá đắt đỏ, nên “một cảnh tượng quen thuộc ở các vùng đồng bằng Việt Nam là hàng đoàn dài những người đàn ông và đàn bà khiêng gánh, đi chân đất, men theo những con đường có những chiếc ô tô chạy vút qua...”.

Nhìn chung, giao thông vận tải đường bộ thời Pháp thuộc, phổ biến vẫn là xe thô sơ người đẩy, kéo hoặc do ngựa, bò, trâu kéo. Nhưng các lại xe cộ này đã được cải tiến: bánh cao su, trục thép, có ổ bi thép do đó đẩy kéo nhẹ hơn, nhanh hơn và bền vững hơn. Thêm vào đó là xe đạp, một phương tiện dần dần được phát triển sử dụng rộng rãi.

Các lại xe ô tô, cơ giới xuất hiện ở Đông Dương là bước tiến mới về giao thông vận tải đường bộ. Nhưng các loại xe nhập vào thời gian này chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại của tầng lớp cầm quyền và những người giàu có. Những xe vận tải hàng hóa, chở khách phục vụ nhu cầu đại chúng còn rất ít, chủ yếu là những xe có trọng tải nhỏ chở ít khách mà giá vé cao quá khả năng của người có thu nhập bình thường.

Nhìn chung, hệ thống đường bộ, dưới thời Nguyễn ở khu vực lục tỉnh Nam Kỳ lúc ấy đã có hàng ngàn cây số đường liên huyện, liên tỉnh, liên vùng, liên miền, nối thủ phủ Gia Định với các tỉnh miền Đông, miền Tây, kể cả đường thiên lý; mặc dù có đoạn đã được gia cố bằng đá, gỗ nhưng chủ yếu cũng chỉ là những con đường đất, đường mòn. Đến thời Pháp thuộc, hệ thống đường bộ ở đây được mở mang tạo nên bước đột phá quan trọng. Các dự án đường bộ được thực hiện bởi những kỹ sư người Pháp được đào tạo bài bản, với nguồn vốn khổng lồ và phương pháp xây dựng hiện đại. 

Hệ thống đường bộ không chỉ trải rộng nối liền các tỉnh Nam Kỳ mà còn nối liền Nam Kỳ với các xứ ở khắp Đông Dương. Những con đường đất đã được thay bằng các con đường rải đá, cán nhựa, các cây cầu hiện đại nhất cũng dần được xây dựng trên khu vực địa hình vốn nhiều kênh rạch như cầu Bến Lức, cầu Tân An trên tuyến đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho, cầu Bình Lợi trên sông Sài Gòn. Sự xuất hiện các phương tiện giao thông hiện đại như ô tô, xe đò, xe đạp cũng đã làm thay đổi diện mạo giao thông đường bộ so với thời kỳ trước đó. Đây là chính kết quả “cho một cuộc đầu tư quy mô lớn” về “cơ sở vật chất, cơ sở kỹ thuật” được “hoạch định, khởi công và hoàn thành từng bộ phận trong thời gian lịch sử từ cuối thế kỷ XIX đến trước Chiến tranh thế giới”
 nhằm phục vụ cho công cuộc khai thác và bóc lột thuộc địa của chính quyền thực dân.

THIẾT CHẾ QUẢN LÝ LÀNG XÃ NAM BỘ
(1802 – 1918)

Nguyễn Thị Thiêm(
N

ăm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế, lập nên vương triều Nguyễn, thống trị một lãnh thổ rộng lớn từ bắc chí nam, xây dựng và tổ chức lại các đơn vị hành chính từ trung ương xuống địa phương. Trong thời gian từ năm Gia Long nguyên niên (1802) cho đến mười năm đầu thời Minh Mạng, vùng đất Nam bộ được chia thành các trấn, dưới trấn là phủ, huyện, tổng và xã (thôn) trực thuộc phủ Gia Định. Đến tháng 10 năm Minh Mạng thứ 13 (1832), Nam bộ được chia thành sáu tỉnh
 trực thuộc trung ương, cũng theo đó bộ máy quan lại địa phương cũng được cải tổ.

Năm 1836,để quản lý chặt chẽ lãnh thổ, vua Minh Mạng đã thiết lập, củng cố tổ chức hành chính, hoàn chỉnh bộ máy quản lý xã hội từ thôn, xã, tổng, huyện, phủ, tỉnh. Mặt khác, để thúc đẩy và khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, nhà Nguyễn đã cho xây dựng đồn điền, vừa tạo cơ sở kinh tế - xã hội cho quốc gia, vừa củng cố quốc phòng. Do đó, việc xây dựng bộ máy hành chính cơ sở làng xã được triều đình nhà Nguyễn hết sức chú trọng và quan tâm, vì đây chính là nơi cung cấp nguồn nhân lực  và tài lực chủ yếu cho đất nước, thực hiện mọi nghĩa vụ đối với nhà nước cầm quyền. 

Ban đầu, tại Nam bộ, việc khai khẩn đất đai chưa nhiều, cư dân chưa đông, nên số lượng hương chức trong Hội đồng kỳ mục của các làng xã rất đơn giản, vì vậy việc quản lý còn lỏng lẻo, chưa bao quát được hết các việc của làng. 

Năm Tự Đức thứ 17 (1864), vua cho đặt chức Hương thân tại các làng xã. “Hương thân không dự vào việc làng, mà chỉ chuyên trách việc giáo dục cho xã dân không theo Đạo Gia tô. Hương thân được lựa chọn trong số những viên quan về hưu, những người đỗ tú tài hay những sĩ nhân có độ tuổi khoảng từ 40 trở lên trong làng xã, có học và được xã dân kính trọng. Nếu không, phải chọn những người nhiều tuổi, thuần hậu, trung thực, biết điều hay lẽ phải, biết phân tích đúng sai để giữ chức Hương thân”
.
Đến năm Tự Đức thứ 18 (1865) vua ra Dụ: “Những làng xã nào có ruộng công, thì trích ra 1/10. Ví dụ như 1000 mẫu, trích ra 100 mẫu; ba bốn trăm mẫu, mỗi 100 mẫu trích ra 10 mẫu. Nếu làng nào có hai ba trăm mẫu, thì để cấp dưỡng binh đinh, không phải trích ra. Nhưng những làng ấy phải cùng nhau hợp tác, hễ đến kỳ thu hoạch, lượng thóc lúa được bao nhiêu, người trong làng ấy, nếu như có thiện tâm, thì quyên xuất ra số lượng bao nhiêu để đăng ký vào sổ, và cùng xây dựng kho riêng để lưu trữ. Cho phép các làng kén lấy người có vật lực, lại là người ngay thẳng, hoặc là người có phẩm hạnh, có tài cán biện, cử ra làm Hương chánh để trông coi, do tỉnh phát bằng cho lĩnh, để cho việc này thêm quan trọng”
. 
Việc cai quản làng xã do Hội đồng kỳ mục (còn gọi là Hội đồng hương chức, Hương chức hội tề, …) đảm trách. Việc lựa chọn người vào Hội đồng dựa trên những tiêu chuẩn chung về lý lịch, đạo đức, học lực, gia sản, độ tuổi … để công cử cho phù hợp với mỗi chức danh. Tuy nhiên, dựa trên thực tế, số lượng người được đề cử vào Hội đồng nhiều hay ít tùy theo cư dân của từng làng xã.

Thông thường, Hội đồng Hương chức trong làng xã gồm có các chức danh sau: 

1. Hương cả (còn có tên gọi là Cai chủ, Trùm cả, Trùm trưởng, Cả trưởng, Hương nhất…) là người đứng đầu Hội đồng kỳ mục, được quyền đề cử nhân sự vào Hội đồng.

2. Hương chủ (còn có tên gọi là Hương nhì): là người đứng thứ hai trong Hội đồng kỳ mục, chịu trách nhiệm luật lệ, được quyền phân xử các vụ việc khiếu kiện.

3. Hương sư: là người làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra. 

4. Hương chánh: là người làm nhiệm vụ thu thuế, chi xuất, phân công sai phái công vụ. 

5. Hương quản: là người chuyên trách giữ gìn an ninh trật tự, kiểm tra nhân khẩu trong làng xã.

6. Hương giáo: là người trông coi việc giáo dục tại làng xã, đôi khi có thể giúp thôn trưởng thu thuế. 
7. Hương thân: là người làm nhiệm vụ giáo hóa thuần phong mỹ tục. 

8. Hương hào: là người làm nhiệm vụ tuần phòng, kiểm tra an ninh trật tự. 

9. Thôn trưởng (còn có tên gọi là Xã trưởng): là người làm nhiệm vụ trung gian giữa Hội đồng kỳ mục địa phương và chính quyền cấp trên. Là người thừa hành công vụ thu các loại thuế, chi xuất nhu phí, giữ con dấu và được phép giải quyết các vụ việc trong phạm vi cho phép.

10.  Lý trưởng: là người giữ chức vụ trưởng một lý (một xóm) phụ tá thôn trưởng, chỉ huy đội dân canh và thúc giục dân đinh đóng thuế.

11.  Trưởng ấp, Giáp thủ, Trưởng phường, Cai lân: là những người phụ tá Thôn trưởng, giữ gìn sổ bộ của ấp, giáp, phường, lân.

12.  Cai tuần: là đội trưởng dân tuần phòng.

13.  Biện đình: là người ngang hàng với Lý trưởng, là thư ký giúp việc khi làng tổ chức lễ hội Kỳ yên, nhưng có thể giúp Thư lại khi tu chỉnh sổ bộ.

14.  Thư lại (còn có tên gọi là Biện lại, Ký lục, Thừa tu hay Tả bộ): là người làm nhiệm vụ tu chỉnh sổ bộ của làng xã.

15.  Tri thâu (còn có tên gọi là Trùm thâu hoặc Cai thâu): là người phụ trách về thuế vụ.

Giúp việc cho Hội đồng kỳ mục, còn có các dịch mục chuyên trách sau:

1. Tham trưởng (Cựu Thôn trưởng): là người đã kinh qua chức thôn trưởng, làm cố vấn cho thôn trưởng.

2. Câu đương: là người phụ trách việc chấp hành luật lệ, được phép tham gia giải quyết các vụ khiếu kiện.
3. Hương văn, Tri văn và Hương lễ, Tri lễ: là người phụ trách về những việc liên quan đến quan, hôn, tang, tế tại làng xã.
4. Xã dịch, Dịch mục: là người làm các việc được sai phái, giúp việc cho Hương lễ và thư ký của làng xã.
5. Hương quan: là người cố vấn trong việc lễ nghi.
6. Kế hiền: là người có đạo đức, uy tín, dòng dõi các vị Tiền hiền hoặc Hậu hiền, có nhiệm vụ thay mặt dân làng dâng hương cầu nguyện trong ngày Kỳ yên.
7. Chánh bái, bồi bái: là người kế tục Kế hiền, làm nhiệm vụ giữ gìn truyền thống văn hóa địa phương.
8. Cai đình, Tri đình: là người có nhiệm vụ giữ gìn, tu tạo ngôi đình làng hoặc trang trí, trần thiết khi có Kỳ yên, lễ hội.
9. Thủ khoán, Thủ bổn (còn có tên gọi là Tri bạ, Thủ bộ, Thủ bạ): là người chuyên giữ gìn sổ sách, ghi chép các giấy tờ, sổ sách của làng xã; làm thủ quỹ hoặc quản lý các tài sản công; làm văn bản báo cáo về tình hình sở tại gửi lên cấp trên theo kỳ hạn hằng năm.
Trong Hội đồng hương chức, thôn trưởng (xã trưởng) là người chịu trách nhiệm trước nhà nước về mọi việc thi hành trong làng. Thôn trưởng do dân trong thôn bầu ra. Tiêu chuẩn được chọn làm thôn trưởng phải là nam giới tuổi từ 25 trở lên, là người có gia sản, biết chữ, được dân làng tín nhiệm. Kết quả bầu cử thôn trưởng được làng xã, tổng, huyện công nhận và cấp bằng và dấu (triện) để làm việc. Thời hạn làm việc của một khóa thôn trưởng từ ba năm trở lên tùy theo lệ của mỗi làng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của thôn trưởng: 

Thôn trưởng là người trực tiếp đảm trách và thực thi việc lập ra các loại sổ sách
 trong làng xã để quản lý về con người, tài sản, thuế khóa; báo cáo và nộp lên cấp trên theo định kỳ hàng năm.

Đối với Nhà nước, nhiệm vụ của thôn trưởng rất nặng nề. Hàng năm, thôn trưởng phải đốc thúc dân đinh nộp cho đủ ba nghĩa vụ công ích về thuế, phu, lính cho Nhà nước:

- Về thu thuếruộng đất là nguồn thu chính cho ngân khố nhà nước. Thôn trưởng căn cứ vào sổ điền
, chiếu mức thuế lệ đã định cho từng loại ruộng mà thu thuế ruộng bằng thóc hay bằng tiền (đối với những nơi xa xôi, vận chuyển khó khăn) nộp vào kho công. Nếu để chậm thuế, nợ đọng thuế hoặc ẩn lậu thuế, thôn trưởng sẽ bị phạt. Trường hợp, những năm mất mùa do lũ lụt, hạn hán, thôn trưởng có trách nhiệm làm tờ trình, khai rõ nguyên nhân, để xin gia hạn nộp thuế hoặc xin được miễn thuế năm đó.

- Về thuế đinh (thuế thân) cũng là nguồn thu quan trọng cho ngân khố nhà nước. Thôn trưởng căn cứ vào sổ đinh
 của thôn, rà soát số đinh nam đã đến tuổi phải đóng thuế để đưa vào bộ, đồng thời trừ ra số đinh đã hết tuổi phải đóng thuế. Sau đó, dựa vào lệ thuế của Nhà nước để thu thuế đối với từng hạng dân. Nếu thu không đủ, để thất thoát, ẩn lậu số đinh hoặc tham ô tiền thuế thì sẽ chiếu theo luật định mà xử tội.

- Về thuế thuyền bè, trâu bò, bến bãi, ngành nghề thủ công, …thôn trưởng cũng phải kê khai theo từng hạng và đều phải nộp đủ thuế cho Nhà nước hàng năm theo đúng kỳ hạn.

 -Về việc phu dịch, hàng năm thôn trưởng phải đốc thúc dân đinhtrong độ tuổi tráng hạng tham gia vào các công việc xây đắp đường sá, cầu cống, … tại thôn, tổng, huyện, phủ, nha.

- Về việc bắt lính, thôn trưởng căn cứ theo sổ đinh để chọn ra những dân đinh đủ tiêu chuẩn vào quân ngũ. Nếu có lính của làng xã đào ngũ, thôn trưởng bắt họ quay trở về quân ngũ. Nếu họ trốn biệt tích, thôn trưởng phải bắt người thân thuộc gia đình họ thay thế. Trường hợp thôn trưởng nào cố tình che dấu kẻ đào ngũ mà bị phát giác sẽ chiếu theo luật trị tội.

- Về việc quản lý sổ thu chi của làng xã: Theo kỳ hạn mỗi năm, thôn trưởng cùng các thành viên trong Hội đồng kỳ mục có trách nhiệm lập sổ để kê khai minh bạch từng khoản thu và chi của làng xã. Cuối mỗi bản kê khai, thôn trưởng cùng các thành viên trong Hội đồng đều phải ghi rõ họ tên và điểm chỉ. Họ tên của thôn trưởng được ghi sau cùng và được đóng dấu lên phía trên. 

- Về việc lập sổ kê khai hương chức của làng xã, hàng năm thôn trưởng có nhiệm vụ kê khai số hương chức trong làng xã như họ tên, số tuổi để báo cáo lên cấp trên. Đối với văn bản kê khai này, chỉ có thôn trưởng đứng tên và chịu trách nhiệm chính
.

Khi thực thi những công việc nêu trên, ngoài một số việc tự quyền giải quyết trong phạm vi cho phép, hầu hết những việc liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng kỳ mục, thôn trưởng đều phải thông qua Hội đồng kỳ mục mới giải quyết được. Điều đó, chứng tỏ vai trò và quyền hạn của thôn trưởng cũng có những giới hạn nhất định.  

Quyền lợi của Thôn trưởng: 

Trong thời gian thi hành công vụ, thôn trưởng được Nhà nước cho miễn thuế thân, tạp dịch. Đồng thời, tùy theo khả năng kinh tế và lệ của mỗi làng, thôn trưởng cũng được làng cấp ruộng hay thóc lúa mỗi năm. Như vậy, Nhà nước không cấp lương cho thôn trưởng, mà hoàn toàn do dân làng tự cấp. Sau khi thôn trưởng mãn nhiệm mà không mắc sai phạm lớn, không tham ô tiền sưu thuế, ẩn lậu ruộng đất, che giấu binh đinh, … có nhiều cống hiến cho làng xã, sẽ được miễn thuế thân và phu phen tạp dịch suốt đời. Họ được dân làng nể trọng gọi là Thôn cựu, Tham trưởng, được tham gia cố vấn cho thôn trưởng đương chức giải quyết những việc trong thôn.

Sau khi thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và buộc triều đình nhà Nguyễn ký cái gọi là “Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị” tại Sài Gòn ngày 05/6/1862, thực dân Pháp đã bước đầu tổ chức bộ máy chính quyền để cai trị. Thực dân Pháp đã coi ba tỉnh miền Đông Nam kỳ là thuộc địa và đặt trực thuộc Bộ Hải quân và thuộc địa Pháp.

Về tổ chức, đứng đầu “Xứ thuộc địa” là một viên chức cao cấp mang danh hiệu “Toàn quyền” (Gouverneur), chịu trách nhiệm về tất cả các mặt dân sự và quân sự.

Ngày 25/6/1862, thực dân Pháp thăng cử Bonard – Thiếu tướng Hải quân Pháp làm Phó Thủy sư Đô đốc và bổ nhiệm giữ chức vụ Toàn quyền, trực tiếp nắm quyền thống trị tối cao ở ba tỉnh miền Đông Nam kỳ, theo tinh thần Hiệp ước ngày 5/6/1862, mở đầu cho chế độ võ quan cai trị ở Nam kỳ (1862- 1863). 

Trong thời gian đương nhiệm, Bonard không thể sử dụng được hàng ngũ quan lại tại các tỉnh mà phải sử dụng hàng ngũ chánh, phó tổng, xã trưởng, phó lý để tổ chức bộ máy cai trị. Đồng thời Bonard còn tuyển chọn một số sĩ quan thực dân và phong cho họ chức “Thanh tra công việc nội chính của bản xứ” hay còn gọi là “Tham biện” đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thống đốc, huấn luyện ngôn ngữ và thể chế của Việt Nam. Nhiệm vụ của những viên Tham biện là trực tiếp chỉ đạo các chánh, phó tổng, thôn trưởng (xã trưởng), phó lý. Phụ tá cho viên Tham biện này là Sở Tham biện.

Kế nhiệm Bonard là De la Grangdie vẫn giữ nguyên hệ thống tổ chức cai trị như trước, đồng thời củng cố dần bộ máy cai trị của chúng ở toàn Nam kỳ. Từ năm 1864 đến năm 1887, tổ chức chính quyền thuộc địa ở Nam kỳ đã dần được hình thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong thời kỳ này, thực dân Pháp chưa trực tiếp can thiệp vào tổ chức hành chính cấp xã. Vì mô hình Hương chức Hội tề của nhà Nguyễn tuy mang tính tự trị, tự quản, nhưng có nhiều ưu điểm thích hợp với chế độ Thực dân. Do vậy, thực dân Pháp đã tìm cách loại trừ các điểm bất lợi đối với họ, đặc biệt là ngăn cắt hai lĩnh vực văn hoá truyền thống và lĩnh vực hành chánh, Do đó, Hương chức Hội tề tại Nam bộ  vào khoảng cuối thế kỷ 19 rất gần với Hội đồng Hương chức Hội tề thời nhà Nguyễn, có các chức vụ như sau:

1. Hương Cả: là Chủ tịch Hội đồng Hương chức

2. Hương Chủ: là Phó chủ tịch Hội đồng, cố vấn các mặt văn hóa, chính trị.

3. Hương sư: là hương chức làm trung gian giữa chính quyền và địa phương.

4. Hương lão: là hương chức lớn tuổi, cố vấn.

5. Hương trưởng: là hương chức làm nhiệm vụ cố vấn việc thực hiện các chỉ thị cấp trên.

6. Hương chánh: là cố vấn chánh thức.

7. Hương quản: là Trưởng ban cảnh sát tuần phòng.

8. Câu đương: là hương chức làm nhiệm vụ hòa giải và phân xử các việc khiếu kiện.

9. Thủ chỉ: là người làm việc lưu trữ văn khố.

10. Thủ bộ: là thủ quỹ.

11. Hương thân, Thôn trưởng, Hương hào: là ba hương chức thường trực, chuyên lo việc hành chánh, thuế khóa. Thôn trưởng là người đại diện làm trung gian giữa địa phương và chính quyền cấp trên, đồng thời là người giữ con dấu.

12. Hương bộ: là hương chức giữ bộ thuế.

Sau khi triều đình Huế ký với Pháp Hiệp ước Patenotre ngày 06/6/1884, chính quyền thực dân đã được thiết lập ở ba cấp: cấp trung ương, cấp kỳ và cấp tỉnh. Thực dân Pháp chia nước ta ra thành ba xứ Nam kỳ, Bắc kỳ và Trung kỳ, đặt Bắc kỳ, Trung kỳ trực thuộc Bộ Chiến tranh (từ ngày 27/01/1886, chuyển sang trực thuộc Bộ Ngoại giao). Riêng Nam kỳ vẫn thuộc Bộ Hải quân và Thuộc địa, do viên Thống đốc Lieutenant người Pháp đứng đầu. Ngày 17/10/1887, Tổng thống Pháp ký Sắc lệnh thành lập Liên bang Đông dương, Thống đốc Nam kỳ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Toàn quyền Đông dương và bình đẳng với Thống sứ Bắc kỳ và Khâm sứ Trung kỳ.

Sau khi thành lập Liên bang Đông dương, Nam bộ được chia thành 20 tỉnh. Mỗi tỉnh chia thành nhiều tổng. Mỗi tổng do chánh, phó tổng cai quản. Chánh, phó tổng được xếp trong ngạch nhân viên hành chính và được tuyển dụng qua thi cử. Mổi tổng chia thành xã. Thời kỳ này, việc quản lý cấp xã ở Nam bộ đã bị chính quyền thực dân Pháp chính thức can thiệp vào giữa năm 1904, theo Nghị định ngày 27/8/1904 của Toàn quyền Đông dương thành lập Hội đồng Hương chức (gọi là Bàn Hội tề), gồm 12 chức vụ:

1. Hương cả: làm Chủ tịch Hội đồng, kiêm nhiệm vụ lưu trữ văn khố.

2. Hương chủ: làm Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm nhiệm vụ Thanh tra.

3. Hương sư: làm cố vấn luật lệ.

4. Hương trưởng: làm thủ quỹ và cố vấn giáo dục.

5. Hương chánh: làm hương chức hòa giải và phân xử các vụ tranh chấp khiếu kiện tại địa phương.

6. Hương giáo: làm Thư ký Hội đồng, cố vấn cho các hương chức trẻ tuổi.

7. Hương quản: làm Trưởng ban Cảnh sát nông thôn, kiểm tra sông rạch, đường sá trong làng.

8. Hương bộ: là người giữ bộ thuế và các loại sổ thu chi, kiêm nhiệm vụ bảo vệ công sở và các loại tài sản công cộng.

9. Hương thân, Thôn trưởng và Hương hào: giữ nhiệm vụ trung gian giữa địa phương, chính quyền và tòa án cấp trên. Thôn trưởng là người giữ con dấu và được quyền xử lý các vụ việc thông thường.

10. Chánh Lục bộ (Lục bộ): nhân viên chuyên trách coi hộ tịch và thông báo khi có dịch bệnh, nhưng không được xếp vào Hội đồng Hương chức.

Trong Hội đồng Hương chức, thì Hương cả, Hương chủ, Hương sư, Hương trưởng là những người lãnh đạo tối cao của Hội đồng, có nhiệm vụ quản lý tài sản của làng xã, lập ngân sách, giám sát việc thu chi của ngân sách, giữ quỹ và giám sát các công việc của các ủy viên khác. Khi Hương cả vắng mặt, Hương chủ thay thế làm Chủ tọa Hội đồng.

Hương chánh chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi công việc của thôn trưởng (Xã trưởng), Hương thân, Hương hào và có trách nhiệm giải quyết, giàn xếp, hòa giải những vụ xích mích nhỏ xảy ra trong làng xã.

Hương giáo phụ trách việc giáo huấn các kỳ mục trẻ tuổi, dạy cho họ hiểu rõ nhiệm vụ, nghĩa vụ của họ đối với làng xã.

Hương quản phụ trách công việc bảo vệ trị an trong làng xã và giải quyết những vụ kiện cáo xảy ra. Đồng thời Hương quản còn trực tiếp chỉ đạo Hương Thân, Cai tuần, Cai thị (Thị sự, Tri sự). Hỗ trợ cho Hương quản còn có Hương thân, Thôn trưởng (Xã trưởng) và Hương hào.

Hương bộ có nhiệm vụ phụ trách sổ đinh, sổ địa bộ, sổ điền, sổ thuyền bè, sổ trâu bò, sổ viên chức, sổ thu chi, … của làng xã.

Hương thân, Thôn trưởng (Xã trưởng) và Hương hào là ba ủy viên chấp hành của Hội đồng đại kỳ mục, chịu trách nhiệm thi hành những quyết nghị của Hội đồng, đặt dưới quyền kiểm soát, giám sát trực tiếp của Hương chánh, Hương quản. Hương thân là người đứng đầu trong số ủy viên chấp hành này. Thôn trưởng (Xã trưởng) là người được giữ triện của làng xã và là người trung gian giao tiếp giữa làng xã và chính quyền cấp trên. Hương hào là ủy viên chấp hành đặc trách về vấn đề trật tự an ninh của xã.

Bộ ba Hương thân, Thôn trưởng (Xã trưởng) và Hương hào chịu trách nhiệm làm một số công việc cụ thể: lập danh sách những người phải đóng thuế, phải đi làm xâu; thu thuế của xã dân để nộp lên cấp trên, …. Ngoài ra, bộ ba này còn có quyền thị thực tập thể mọi giấy tờ cho xã dân. Tuy nhiên, nếu Hương thân và Hương hào vắng mặt, thì còn có thể thay thế hai kỳ mục khác trong Hội đồng, riêng Thôn trưởng nhất thiết phải có mặt.Trong giai đoạn này, chủ trương của thực dân Pháp là đặt nặng vai trò của Thôn trưởng, Hương thân và Hương hào – là ba chức vụ thường trực và chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự và liên hệ tòa án cấp trên.

Nhìn chung, dưới triều Nguyễn, bộ máy tổ chức hành chính cấp làng xã tạiNam bộ  được xây dựng thiết chế quản lý càng ngày càng hoàn chỉnh, có quy củ, tổ chức bộ máy ở các làng xã như một xã hội mang tính chất tự trị và tự quản. Từ năm 1863 đến trước năm 1887
, trong thời kỳ này thực dân Pháp chưa trực tiếp can thiệp vào tổ chức hành chính cấp làng xã, do tổ chức làng xã nhà Nguyễn có nhiều điểm thuận lợi hỗ trợ cho việc cai trị của chính quyền thực dân. Tuy nhiên, với mô hình tổ chức Hội đồng Hương chức Hội tề năm 1904, thực dân Pháp đã trực tiếp đào tạo được một lớp cường hào ở nông thôn. Những cường hào này vẫn do làng xã tự công cử dựa theo tiêu chuẩn đã định, nhưng đặt dưới sự giám sát gắt gao của chính quyền thuộc địa. Kể từ thời gian này, việc quản trị mỗi làng xã đều do một tổ chức mang tên là Hội đồng Đại kỳ mục điều hành. Tất cả các thành viên trong Hội đồng Đại kỳ mục đều phải ký tên dưới các văn bản, sổ sách và chịu trách nhiệm trước chính quyền thực dân.

ĐẢNG THANH NIÊN Ở NAM KỲ QUA TẬP HỒI KÝ “ĐẢNG THANH NIÊN” CỦA TRẦN HUY LIỆU

Thái Vĩnh Trân(
1. Năm 1923, Trần Huy Liệu tìm đường vào Nam để có cơ hội “hành chí lập ngôn”. Và cũng từ đây, “thời kỳ tìm kiếm con đường chính đạo với “một bầu tâm sự” và quyết “hiến thân vì nước” của Trần Huy Liệu đều gắn bó với vùng đất Nam bộ và thành phố Sài Gòn xưa”
. Tại mảnh đất phía Nam Tổ quốc, với tinh thần yêu nước và vốn văn hóa nhất định, Trần Huy Liệu đã sớm cùng với bộ phận trí thức tiên tiến trở thành đại diện tiêu biểu cho lớp thanh niên trí thức lúc bấy giờ, là người tổ chức và lôi cuốn thanh niên ở đất Nam Kỳ vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Một trong những dấu ấn trong thời kỳ hoạt động yêu nước lúc bấy giờ là ông đã tham gia sáng lập Đảng Thanh Niên. Không chỉ là một phần của lịch sử, một trong những đại diện cho tiếng nói phong trào đấu tranh của thanh niên những năm này, mà với tư cách là một trí thức, một nhà báo và trên hết là một nhà sử học, Trần Huy Liệu đã dùng ngòi bút của mình để tái hiện lại những hình ảnh, những cuộc đấu tranh cũng như những suy nghĩ của bộ phận thanh niên ở Nam Kỳ lúc bấy giờ qua Hồi ký “Đảng Thanh Niên”. “Đảng Thanh Niên” không phải là một trong những tác phẩm lớn của Trần Huy Liệu, nhưng nó vẫn có sức hút đối với những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động của những thanh niên thế hệ Trần Huy Liệu đầu thế kỷ XX. 

2. Trần Huy Liệu viết Hồi ký “Đảng Thanh niên” vào năm 1961
, tức đã hơn 30 năm từ lúc diễn ra các sự kiện trong tác phẩm. Trong “Lời nói đầu”, tác giả cũng thừa nhận “có thể là vì lâu ngày quá, trí nhớ lầm lẫn một đôi chỗ về ngày tháng hay con số”. Tuy nhiên, Trần Huy Liệu đã khẳng định “ý nghĩ và sự việc thì tôi có thể đảm bảo là không sai”
. Ông đã viết với vai trò của một nhà sử học, một trí thức ưu tú của phong trào yêu nước và trên hết thảy là một “người trong cuộc” – lãnh tụ của Đảng Thanh Niên – thủ lĩnh phong trào thanh niên cấp tiến của lúc bấy giờ. Điều đó cho thấy, tập hồi ký “Đảng Thanh niên” hứa hẹn là một nguồn sử liệu có nhiều chi tiết đáng tin cậy khi tìm hiểu về hoạt động của thế hệ thanh niên ở Nam Kỳ những thập niên đầu thế kỷ XX như chính tác giả bộc bạch: “Mấy trang hồi ký này mong sẽ cung cấp một số tài liệu về hoạt động của thanh niên trong một thời kỳ nhất định”
.

Cũng qua “Lời nói đầu”, Trần Huy Liệu đã bày tỏ đối tượng, phạm vi không gian và thời gian trong tác phẩm chính là “những hoạt động của một số thanh niên, đặc biệt là những thanh niên thuộc tầng lớp tiểu tư sản, tư sản, trí thức tại Sài Gòn – Chợ Lớn trong những năm 1926 – 1927”
.

Ngoài “Lời nói đầu”, tác phẩm được chia làm những vấn đề như: 

- Một vài nét về hoàn cảnh Nam Kỳ trong những năm 1923 – 1926

- Động cơ lập Đảng Thanh Niên

- Từ cuộc mít tinh Đa Cao đến cuộc mít tinh Xóm Lách

- Hoạt động của Đảng Thanh niên

- Nguyễn An Ninh bị bắt, Phan Chu Trinh chết

- Cuộc biểu tình đón Bùi Quang Chiêu

- Thanh niên chống Bùi Quang Chiêu, chống chủ nghĩa Pháp – Việt đề huề

- Đám tang Phan Chu Trinh

- Cuộc vận động Tổng đình công

- Cải tổ Đảng Thanh Niên và chung cục của nó

Ngoài ra, phần cuối của tác phẩm còn có Phụ trương: “Bản tuyên bố gửi cho Chính phủ Pháp của các đại biểu tổ chức “An nam độc lập” ở Pa-ri 1927”.

Có thể thấy là, Trần Huy Liệu đã phân chia các vấn đề trình bày theo trình tự thời gian, theo các sự kiện, để tái hiện lại một nội dung trọng tâm xuyên suốt, đó chính là quá trình ra đời, hình thành, hoạt động của Đảng Thanh Niên cho đến lúc tan rã. Bản Hồi ký không chỉ nói về những con người riêng lẻ, mà còn tái hiện cả một thời đại lịch sử qua những sự kiện cụ thể, chân thật, sống động.

Bối cảnh của sự ra đời của Đảng Thanh Niên là sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, phong trào yêu nước dân chủ công khai dâng cao, đặc biệt là ở Nam Kỳ. Nhân dân Nam Kỳ đã đấu tranh chống nhà cầm quyền thực dân trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực báo chí đã diễn ra hết sức sôi nổi. Trong hình thức đấu tranh nghị trường, ban đầu, uy tín của Bùi Quang Chiêu và Đảng Lập Hiến được đề cao trong giới tư sản, trí thức và thanh niên, công chức ở miền Nam. Cùng với quá trình tư sản hóa của giai cấp địa chủ ở Nam Kỳ là sự hình thành giai cấp tư sản và họ đã tập hợp dưới danh nghĩa của một chính đảng: Đảng Lập Hiến với cơ quan ngôn luận là tờ “Diễn đàn Đông Dương”
. Cũng chính việc tồn tại của Đảng Lập Hiến là một trong những cái “nền” cho sự ra đời của Đảng Thanh Niên. Trần Huy Liệu cũng vạch ra bản chất “tráo trở” của Đảng Lập Hiến là “tập đoàn đại địa chủ tư sản hóa”
, “chúng được bọn thực dân chia sẻ quyền lợi, thỏa mãn các nhu cầu, đồng thời phong trào thanh niên và nhân dân dần dần dâng lên thì chúng càng câu kết chặt chẽ với thực dân Pháp, không những không đấu tranh cho tự do dân chủ nữa, mà còn chống lại phong trào của thanh niên và nhân dân đòi tự do dân chủ là khác”
. Bên cạnh việc “lật tẩy” bản chất của bộ phận giai cấp tư sản, Trần Huy Liệu đã dành nhiều thiện cảm cho những người đấu tranh chống lại bọn phản động thuộc địa. Từ Nguyễn An Ninh đến những người Pháp như De Jean de la Bâtie với La Cloche félée
; Ganosky với tờ La Voire libre, luật sự Monin với tờ L’indochine… Về Nguyễn An Ninh, Trần Huy Liệu cũng cung cấp một chi tiết là: “Thực ra, Nguyễn An Ninh hồi ấy mới bất bình với chế độ thuộc địa thôi, chứ chưa phải đã theo một chủ nghĩa nào. Chỉ biết về mặt triết lý, Nguyễn An Ninh rất thích Niết-sơ (Nietzche) và Căng (Kant), trong tay ít khi rời quyển sách triết học của Căng”
. Hình ảnh của nhà yêu nước luôn hiện diện trong toàn bộ hồi ký, cả trước và sau khi anh bị thực dân Pháp bắt giam. Điều đó cho thấy, Nguyễn An Ninh chính là “linh hồn” của phong trào thanh niên lúc bấy giờ. Mặt khác, vài nét về hoạt động của cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, triều đình Huế với người đứng đầu là Khải Định được đề cập trong hồi ký đã vẽ nên một bức tranh về tình hình chính trị ở Nam Kỳ lúc bấy giờ. 

Trong tình hình đó, Trần Huy Liệu cho thấy thanh niên chính là động lực chính của các cuộc đấu tranh. Họ thuộc nhiều tầng lớp từ tiểu tư sản, dân nghèo, tư sản, địa chủ, vô sản, mà chủ yếu là tiểu tư sản trí thức ở thành thị. Họ chính là thế hệ mà cụ Phan Bội Châu đã gửi gắm niềm tin và hy vọng: 

“Nước thanh niên cậy vào ai? Cậy vào người thanh niên!

Người thanh niên gánh vác việc gì? Gánh vác việc thanh niên!

Vì có người thanh niên mà nước thanh niên mới trường xuân bất lão!

Vì có nước thanh niên mà người thanh niên mới danh giá vô cùng!

Nói cho đúng lẽ, người thanh niên đó là linh hồn của nước thanh niên…

Ôi! Đáng kính thay thanh niên, đáng sợ thay thanh niên!

Nếu ai nói rằng: Thanh niên lay trời, trời phải rung, thanh niên xoay đất, đất phải chuyển, cũng không phải là quá đáng vậy!”

Trần Huy Liệu là đại diện tiêu biểu cho những suy nghĩ lớp thanh niên trí thức lúc bấy giờ. Ông bộc bạch: “Về phần tôi lúc ấy cũng cứ thấy việc thì làm, chẳng cần suy tính đến hậu quả ra sao”
. Việc gì có lợi cho đất nước thì làm. Ai chống lại thực dân Pháp, đòi quyền lợi cho nhân dân thì ủng hộ. Chính Trần Huy Liệu cũng thừa nhận rằng, những thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Đoàn những năm 60 sẽ “không khỏi buồn cười về những ý niệm và những hành vi ngây thơ của những người tiền bối đã cách xa một thế hệ”
! Họ tiếp thu những trào lưu và sách báo tiến bộ. Họ có lòng yêu nước, lòng nhiệt tình, nhưng thiếu một lực lượng lãnh đạo, thiếu một đường lối để đi theo. “Họ muốn có tổ chức nhưng không biết tổ chức, họ đương tìm một lối thoát nhưng chưa thấy đường nào”
. Và Đảng Thanh Niên đã ra đời trong bối cảnh đó. Đối với thanh niên lúc bấy giờ, “những vấn đề to lớn như chủ nghĩa của đảng, phương châm đường lối của đảng, chương trình điều lệ ...v.v… đều không thành vấn đề. Thanh niên muốn có một tổ chức đại diện, và thế là quyết định thành lập đảng được thông qua.

Việc thành lập Đảng Thanh Niên mang tính tự phát, “ở một xứ thuộc địa không có tự do dân chủ, nghĩa là không được tự do tổ chức, tự do hội họp, vậy mà chúng tôi cứ hô hào lập đảng, không cần một thủ tục khai báo gì, không cần “đệ đơn xin phép chính phủ”
. Việc thành lập Đảng được tuyên bố nhân cuộc mit-tinh ở xóm Lách vào thượng tuần tháng 3/1926. Tên gọi của Đảng cũng không được xác định chính thức. “Nó là Đảng Thanh Niên hay Đảng Thanh Niên Việt Nam cũng không nhất định”
. Trụ sở của Đảng là căn nhà số 36, đường Mahon, và đó cũng chính là nhà in báo L‘Indochine của luật sư Monin.  

Việc kết nạp đảng viên cũng hết sức dễ dãi, lỏng lẻo: ai muốn vào Đảng Thanh Niên thì ghi tên và địa chỉ vào, tức là có thể tham gia vào đảng một cách “vô điều kiện”. Và “người ta sẽ không lấy làm lạ thấy trong quyển sổ đảng viên, bên những người thanh niên hăng hái, sẽ không thiếu những tên gián điệp, mật thám ra mặt hay giấu mặt…”
. Trần Huy Liệu cũng cho rằng: “Sau này nghĩ lại, có lẽ không một chính đảng nào ở trên thế giới lại kết nạp đảng viên một cách lạ lùng như thế”
. 

Về mặt cơ cấu tổ chức, Đảng cũng thành lập một Ban Trị sự do Nguyễn Trọng Hy
 làm Chủ tịch, Trần Huy Liệu làm Phó Chủ tịch. Tuy có Ban Trị sự nhưng chương trình, điều lệ hoạt động của Đảng vẫn không có, và cũng chẳng ai hỏi đến. 

Mặc dù “Đảng Thanh Niên thì làm việc lung tung bừa bãi như thế, nhưng thanh danh của Đảng thì bốc lên rất mạnh, truyền đi rất xa”
. Bằng chứng có thể thấy là, “trước cửa trụ sở lúc nào cũng đông nghịt người” rồi “trong nhà chứa không hết, người ta phải đứng vòng trong, vòng ngoài thìa lìa ra cả ngoài đường làm cho xe cộ không qua lại được. Mấy chú cẩm, cò và lính cảnh sát được phái đến giữ trật tự…”
. Nhân sự kiện đón Bùi Quang Chiêu
 sắp diễn ra, “những người đến xin gia nhập Đảng Thanh Niên không biết bao nhiêu mà kể”
.

Thanh niên là động lực đấu tranh, là ngọn lửa làm bùng phát những phong trào trong yêu nước lúc bấy giờ. Thanh niên có một bầu nhiệt huyết, mong mỏi có nơi hội họp để bày tỏ quan niệm, thái độ, đòi tự do dân chủ, phản đối chính quyền thực dân, họ chưa đặt vấn đề theo chủ nghĩa hay đường lối chính trị nào. Và thậm chí họ chỉ biết mình là “người theo chủ nghĩa dân tộc” khi được luật sư Monin cãi giúp vì đã bị buộc tội lập hội kín
. Ngay cả khi cổ động tham gia cuộc biểu tình đón Bùi Quang Chiêu
 thì cũng rất “tự phát”, chẳng có một khẩu hiệu đòi tự do dân chủ nào, đối phó với lực lượng phản biểu tình thì “ngoài lòng dũng cảm ra, chưa biết tổ chức tự vệ”
.

Trước sự lớn mạnh của phong trào thanh niên, những lãnh tụ của Đảng Lập Hiến lại vô cùng hoang mang lo sợ, và đi ngược lại với nguyện vọng của cả dân tộc, như tuyên bố dõng dạc của Bùi Quang Chiêu “tôi nguyện hy sinh cho chủ nghĩa Pháp – Việt đề huề”. Trần Huy Liệu đánh giá lời tuyên bố đó “đã dội nước lạnh, hay nói đúng hơn, dội nước đá vào người nghe”
. Điều đó làm cho thanh niên có những phản ứng trái chiều trước và sau tuyên bố của Bùi Quang Chiêu. Thái độ của họ thay đổi nhanh chóng: Vừa đón Bùi Quang Chiêu, rồi lại tức thì chuyển sang chống Bùi Quang Chiêu, chống chủ nghĩa Pháp – Việt đề huề. Bao nhiêu niềm tin, sự ủng hộ tan biến hết, thay thế bằng sự tức giận trước sự phản bội, “tráo trở” của lãnh tụ Đảng Lập Hiến. 

Thanh niên bấy giờ biết việc đánh đổ Bùi Quang Chiêu gắn liền với việc đòi thả Nguyễn An Ninh, nhưng vẫn chưa biết hô khẩu hiệu đả đảo Bùi Quang Chiêu. Trong đám tang cụ Phan Chu Trinh, thanh niên tham dự rất đông đảo, là động lực chính gây một ảnh hưởng rất rộng cho phong trào ái quốc và dân chủ thời đó, nhưng vẫn chưa có tiếng nói gì. Trần Huy Liệu cũng đánh giá rằng: “Chúng tôi có cái ưu điểm là hăng say làm việc trong quần chúng, nhưng nhược điểm và khuyết điểm của chúng tôi là không biết tổ chức, thiếu cảnh giác, dễ bị bọn đầu cơ chính trị lợi dụng để xoay theo phương hướng khác và tước đoạt thành quả của cuộc vận động”
. 

Đảng Thanh Niên thấy việc nghĩa thì làm, chưa biết ấn định một chương trình hành động thế nào. Thậm chí khi tham gia một cuộc đình công thì cũng quan niệm rất đơn giản. “Trình độ ấu trĩ lúc ấy chưa cho chúng tôi phân biệt một cuộc đình công có tính chất chính trị với một cuộc đình công có mục đích kinh tế, cũng chẳng nghĩ đến phối hợp với những khẩu hiệu, yêu sách về kinh tế tại các xí nghiệp, với khẩu hiệu chính trị là hoàn toàn đòi thả Nguyễn An Ninh”
. Về mặt tổ chức, cuộc “tổng đình công” đòi thả Nguyễn An Ninh đã được tổ chức một cách thiếu tổ chức, không có người phụ trách lại không thể tiến tới một cuộc tổng đình công.

Như những khuyết điểm mà Trần Huy Liệu đã phân tích, với một tổ chức không có chương trình hành động rõ rệt, những phong trào của nó tuy dâng cao nhưng thiếu lãnh đạo, thiếu tổ chức, nên không có căn bản, thiếu bề sâu, “như lửa rơm, bốc lên nhanh nhưng không mấy chốc chỉ còn là tro tàn”
. Các đảng viên Đảng Thanh Niên sớm đi đến chỗ hoang mang, phân hóa. Đảng Thanh Niên đã đi từ chỗ “ầm ỹ đến im lìm” và được tổ chức lại, do Trần Huy Liệu làm Bí thư, vẫn chưa chặt chẽ về tổ chức, có phương hướng hoạt động chưa rõ ràng, điều lệ vẫn còn sơ sài, đi vào vòng hoạt động “bí mật”. Và sau một cuộc khám xét của thực dân Pháp, Đảng bị lộ, tổ chức cũng tan rã luôn. Đến năm 1928, những cơ sở quần chúng của Đảng Thanh Niên trở thành địa bàn của nhiều đảng phái mới, những thành phần cốt cán cũng phân hóa, gia nhập các tổ chức khác nhau như Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng hay Việt Nam Quốc dân Đảng... 

Có thể nói, về phương diện sử học, Bản Hồi ký “Đảng Thanh Niên” là một tác phẩm có giá trị, ý nghĩa to lớn cho những ai muốn nghiên cứu lịch sử Việt Nam cận đại, đặc biệt những nhân vật, sự kiện tiêu biểu trong phong trào yêu nước ở Nam Kỳ trước khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với văn phong sống động, Trần Huy Liệu đã tái hiện trước mắt người đọc những sự kiện nóng bỏng của thời cuộc lúc bấy giờ. Với ngòi bút chân thật, tác giả đã gieo được những cảm xúc trong lòng người đọc về một thời nhiệt huyết, mà cũng tự phát của thế hệ thanh niên Trần Huy Liệu. Bản hồi ký đã tái hiện sinh động những sự kiện xoay quanh hoạt động của thanh niên lúc bấy giờ, cũng như thể hiện những suy nghĩ của thế hệ tinh hoa, rường cột của đất nước trong những thời khắc lịch sử của dân tộc nửa cuối thập niên 20 thế kỷ XX. Qua Bản hồi ký, Trần Huy Liệu đã nhìn nhận, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong suy nghĩ, hành động của thế hệ thanh niên lúc bấy giờ. Dù hoạt động còn non yếu về nhiều mặt, chưa phải là một tổ chức chính trị thực thụ, nhưng sự xuất hiện và những hoạt động của Đảng Thanh Niên là dấu hiệu phát triển của phong trào quần chúng đòi hỏi phải sớm có những chính đảng tiên tiến lãnh đạo. Nó không chỉ có giá trị về mặt sử liệu, mà thông qua cách “gắn mình vào những biến cố lịch sử” với những cảm nhận chân thật trong khi viết sử của Trần Huy Liệu, nó giúp người đọc nhận thức được những vấn đề của đất nước và thời cuộc. Nó là một minh chứng cho một sử bút “cương cường, đầy khí phách, trung thực với sứ mệnh của người viết sử chân chính”
. 

Trong phần cuối của tác phẩm, Trần Huy Liệu đã bộc bạch: “Trong khi viết thiên hồi ký này, tôi thấm thía nhớ nhiều đến các bạn. Ai còn sống? Ai đã chết? Nếu ai đã chết thì đã chết trong trường hợp nào? Ai đã chết anh dũng và vinh quang trong những trận đòn thù ở những trại giam dưới những nhà tù thuộc Pháp hay những trận chiến đấu trong những ngày kháng chiến để bảo vệ đất nước? Nếu ai còn sống thì đã làm gì và đương làm gì? Đặc biệt là những bạn ở Sài Gòn – Chợ Lớn dưới gót sắt của Mỹ - Diệm hiện nay?”
. Các bạn, các đồng chí từng một thời hoạt động trong Đảng Thanh Niên của Trần Huy Liệu mỗi người mỗi ngả, để lại những nỗi niềm băn khoăn trong cõi lòng của một người giàu tình cảm như ông.

  Và tập hồi ký cũng chính là một thiên biểu dương cho những đóng góp của họ như Trần Huy Liệu thổ lộ “xin dành tặng tập Hồi ký này cho những bạn mà trước đây hơn 30 năm là thanh niên đã từng hoạt động hăng hái và bây giờ đây trong bước tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, tâm hồn, khí thế của các bạn vẫn trẻ mãi không già”
. 

Nhiều nhân vật trong Đảng Thanh Niên sau đó tiếp tục hoạt động trong Việt Nam Quốc dân Đảng và các tổ chức Cộng sản. Nhiều người trong số họ trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản sau này, nổi bật là Trần Huy Liệu. Họ tiếp tục dấn thân và hành động trong hành trình cứu nước và giúp nước, với khí phách hiên ngang và năng lực dồi dào không ngừng nghỉ, bất chấp những thăng trầm, những hy sinh, gian khổ. Và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, bầu nhiệt huyết đó vẫn mãi sôi sục, cháy bỏng, mà Trần Huy Liệu chính là một tấm gương tiêu biểu và ngời sáng. 

3. Trần Huy Liệu mất đi giữa lúc những hoài bão của ông còn dở dang, nhưng như GS. Nguyễn Khánh Toàn đã nhận định, “tinh thần và sự nghiệp của đồng chí còn sống mãi”
. Và lời kết của ông trong “Đảng Thanh Niên” cũng chính là kim chỉ nam dẫn đường cho thế hệ thanh niên, không chỉ của hơn 50 năm trước, mà còn có giá trị đến hôm nay: “Chúng ta không còn là thanh niên nữa, nhưng chí khí thanh niên vẫn sống mãi với chúng ta. Chúng ta phát huy những đức tính kiên cường “dám nghĩ”, “dám làm” của tuổi thanh niên cộng với những kinh nghiệm đã tích lũy từ hơn 30 năm nay để phục vụ cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ hòa bình thế giới. Chúng ta rất vui sướng nhắc lại chuyện cũ của những ngày chiến đấu đã qua và nhìn thấy rõ tiền đồ tươi sáng của dân tộc, của nhân loại, trong đó có tiền đồ của mỗi người chúng ta”
. 

Trần Huy Liệu đã chứng minh những gì ông viết bằng cả một cuộc đời hoạt động, cống hiến sôi nổi và không mệt mỏi trên nhiều lĩnh vực. Tuy bối cảnh thời nay đã khác so với thời đại của Trần Huy Liệu, những lời gửi gắm, nhắn nhủ của ông vẫn còn nguyên giá trị. Những lời của Trần Huy Liệu nhắc nhở mỗi thanh niên ngày hôm nay về truyền thống yêu nước, đấu tranh sục sôi của các thế hệ đi trước, thôi thúc thanh niên về việc kết hợp lòng yêu nước với lý tưởng, với sự dấn thân và hành động, với tinh thần “dám nghĩ”, “dám làm”. Tiếp bước truyền thống của cha ông, thanh niên hôm nay phải phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của mình để thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn”.

CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG THỜI KHÁNG CHIẾN Ở MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Lê Hữu Phước( – Phạm Văn Thịnh((
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ài viết trình bày hình thức tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cách mạng ở các tỉnh miền Đông Nam bộ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và chống Mỹ (1954-1975); từ đó rút ra một số vấn đề về mối quan hệ Đảng – chính quyền, chính quyền – nhân dân nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công cuộc đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền và xã hội công dân hiện nay.

I. CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG Ở MIỀN ĐÔNG NAM BỘ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ

1. Trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954):

Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập (2/9/1945). Ở các địa phương trong cả nước, hệ thống chính quyền nhân dân các cấp (tỉnh, quận, tổng, làng) lần lượt hình thành, đảm nhận chức năng quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. 

Tên gọi đầu tiên của chính quyền nhân dân sau Cách mạng tháng Tám 1945 là Ủy ban Hành chính(lâm thời). Riêng ở vùng đồn điền cao su miền Đông Nam bộ, do tính chất đặc thù trong tổ chức quản lý cư dân, nên bộ máy chính quyền không mang tên Ủy ban Hành chính mà được gọi là Ủy ban tự quản.
Sau ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945), Uỷ ban Hành chính đổi thành Uỷ ban Kháng chiến. Tiếp đó, thực hiện quyết định của Hội nghị Xứ uỷ Nam bộ (10/12/1945) về việc giải thể Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, thành lập Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam, chia Nam bộ thành 3 khu quân sự - hành chính và sắp xếp lại lực lượng kháng chiến, các cơ quan quân - dân - chính ở các tỉnh niền Đông tiến hành hợp nhất và sử dụng tên gọi thống nhất là Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chính.

Theo Sắc lệnh số 91-Sl ngày 1/10/1947 của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Uỷ ban Kháng chiến và Uỷ ban Hành chính (trong cả nước) được hợp nhất và lấy tên Uỷ ban Kháng chiến Hành chính.

Đến cuối năm 1951, theo chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam và  Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam bộ, các địa phương triển khai thực hiện “tinh binh, tinh cán, giản chính”; sắp xếp lại các cơ quan dân - chính - đảng ở cấp tỉnh và cấp huyện theo hướng tinh gọn, ít tốn kém, đạt hiệu quả công tác cao hơn. Ở các tỉnh miền Đông Nam bộ, các cơ quan cấp tỉnh sau khi tinh giản được chia thành 3 bộ phận công tác. Bộ phận thứ nhất gồm Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Ủy ban Kháng chiến Hành chính. Bộ phận thứ hai gồmBan Dân vận; các ty Kinh tế, Tài chính, Nông nghiệp; Văn phòng Ủy ban Mặt trận Liên Việt; Ban chấp hành các đoàn thể Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Nông dân cứu quốc. Bộ phận thứ ba gồm Ban Tuyên huấn, Ty Thông tin tuyên truyền, Ty Giáo dục; cán bộ tuyên truyền Mặt trận và đoàn thể. Riêng hai ngành Quân sự,Công an vẫn hoạt động độc lập như trước, nhưng phải rà soát lại để giảm bớt biên chế theo chủ trương chung.

Suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cách mạng thể hiện trên các mặt: Xóa bỏ chính quyền cũ và tàn tích chế độ cũ, tổ chức thực hiện Chương trình Việt Minh (tăng gia sản xuất, giải quyết nạn đói, xóa mù chữ); tổ chức nhân dân chống thực dân Pháp tái xâm lược, chuẩn bị kháng chiến lâu dài; xây dựng các ngành quân sự, công an, thông tin tuyên truyền, giao thông liên lạc, kinh tài, giáo dục… phục vụ sự nghiệp kháng chiến; tổ chức hoạt động kháng chiến trên các lĩnh vực: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Vừa xây dựng, củng cố tổ chức và bộ máy, vừa phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và các đoàn thể quần chúng, chính quyền cách mạng đã hoàn thành vai trò và nhiệm vụ quan trọng của mình, góp phần thúc đẩy cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện đi đến thắng lợi hoàn toàn.

2. Trong kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975):

Trong những năm từ 1954 đến 1960, chức năng của chính quyền cách mạng ở miền Nam (lãnh đạo lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và phát động, tổ chức đấu tranh) do các cấp uỷ Đảng đảm nhiệm, vì chính quyền đã giải thể từ sau Hiệp định Genève 1954.

Cuối năm 1960, sau thắng lợi của phong trào Đồng khởi và sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, các Uỷ ban nhân dân tự quản bắt đầu hình thành ở một số địa phương. Đây là hình thức chính quyền cách mạng đầu tiên được xây dựng ở miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Cũng có trường hợp, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng các cấp đảm nhận vai trò điều hành hoạt động của chính quyền nhân dân ở các căn cứ kháng chiến, các vùng giải phóng và các vùng do dân làm chủ. Trên cả hai phương diện (pháp lý và thực tế), Uỷ ban Mặt trận dân tộc giải phóng là người đại diện chân chính về mặt chính quyền cho nhân dân miền Nam và cách mạng miền Nam
. 

Tuy nhiên, ở một số tỉnh miền Đông Nam bộ, giai đoạn này vẫn chưa hình thành hệ thống chính quyền cách mạng. Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng các cấp ra đời, nhưng không thực thi chức năng của chính quyền. Do vậy, cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của chính quyền trên tất cả các lĩnh vực chính trị - quân sự - kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang cũng góp phần thực hiện nhiệm vụ của chính quyền trong công tác quân sự và an ninh.

Từ năm 1965, khi đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh ở cả hai miền Nam –Bắc, chống Mỹ cứu nước trở thành nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân tộc, cách mạng miền Nam có sự thay đổi hình thức tổ chức chính quyền ở địa phương cho phù hợp với tình hình mới. Uỷ ban nhân dân tự quản chuyển thành Uỷ ban giải phóng, nhằm nhấn mạnh hơn nữa mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng miền Nam là “đánh đổ đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà”. 

Sau khi Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam thành lập (6/6/1969), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chuyển giao chức năng nhà nước - cả đối nội và đối ngoại - cho Chính phủ cách mạng lâm thời. Từ đây, hệ thống chính quyền cách mạng ở miền Nam (với tên gọi Ủy ban nhân dân cách mạng) là chính quyền đại diện cho khối đại đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các lực lượng chính trị, các dân tộc, tôn giáo và tất cả mọi người Việt Nam yêu nước. 

Trên địa bàn Đông Nam bộ, ủy ban nhân dân cách mạngcác cấp chính thức hình thành, thực tế là do cấp ủy Đảng kiêm nhiệm (cùng với Mặt trận Dân tộc giải phóng và lực lượng vũ trang)
. Nói cách khác, cả tổ chức Đảng, Mặt trận Mặt trận Dân tộc giải phóng và lực lượng vũ trang đều đảm nhận vai trò và thực thi nhiệm vụ của chính quyền cách mạng – chủ yếu là lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị và công tác binh vận.
Hiệp định Paris về Việt Nam (27/1/1973) công nhận thực tế ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát… Nhưng cũng như các giai đoạn  trước, việc phân định chức năng, nhiệm vụ giữa cấp ủy Đảng và chính quyền cách mạng chỉ có tính chất tương đối. Cấp ủy Đảng vẫn tiếp tục thực hiện đồng thời nhiệm vụ chính quyền, mà trọng tâm trong giai đoạn này là tạo thế tạo lực để thực hành tiến công và nổi dậy, giải phóng quê hương. 

Tóm lại, trong thời kỳ chống Mỹ, trên địa bàn Đông Nam bộ cũng như cả miền Nam, quan hệ giữa chính quyền cách mạng với cấp uỷ Đảng tuân thủ theo nguyên tắc “hai trong một” hay “một mà hai”, và thực tế cho thấy đó là phương thức tổ chức chính quyền phù hợp nhất trong bối cảnh kháng chiến lúc bấy giờ, tạo nên hiệu quả cao trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng. Đó là nét độc đáo trong lịch sử nhà nước, lịch sử chính quyền Việt Nam thời hiện đại.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. Mối quan hệ Đảng - chính quyền 

Từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) cho đến nay,quan hệ giữa Đảng và chính quyền thực hiện theo nguyên tắc "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý". Đặc biệt, từ khi tiến hành công cuộc đổi mới (1986), chính quyền ngày càng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lýý nhà nước; vị trí, vai trò của chính quyền trong hệ thống chính trị được xác định đầy đủ hơn, khoa học hơn. Chính vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền là hai nội dung có quan hệ chặt chẽ với nhau, hướng tới mục tiêu đổi mới và hoàn thiện mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền hiện nay.
Một mặt, không được xa rời nguyên tắc và định hướng chính trị làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, suy giảm tính chất “của dân, do dân, vì dân” mà chính quyền nhân dân đã kế thừa và không ngừng bồi đắp từ Cách mạng tháng Tám đến nay. Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, việc buông lỏng hoặc rời bỏ vị trí lãnh đạo là một sai lầm nguy hiểm. Nếu các cấp chính quyền đề ra những chủ trương, giải pháp trái với đường lối, chính sách của Đảng – điều đó sẽ dẫn đến việc Đảng đánh mất vai trò lãnh đạo, đồng thời chính quyền cũng sẽ đánh mất sức mạnh và sự tồn tại của mình. 
Nhưng mặt khác, cần phải nhận thức rõ: Đảng lãnh đạo chính quyền không có nghĩa là Đảng bao biện hay làm thay công việc của chính quyền; vô hiệu hoá vai trò, nhiệm vụ của chính quyền. Sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền là nhằm nâng cao vị thế, uy tín và ảnh hưởng của chính quyền, tăng cường hơn nữa hiệu lực hoạt động của chính quyền. Để làm được điều đó, Đảng phải đổi mới và hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo đối với chính quyền cũng như đối với toàn bộ xã hội. Đảng không quyết định những vấn đề cụ thể thuộc vai trò, chức năng của chính quyền, mà tập trung trí tuệ hoạch định những vấn đề có tầm chiến lược, có tính định hướng đối với các hoạt động đối nội và đối ngoại của chính quyền. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền càng được phát huy, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị càng được khẳng định. 

2. Mối quan hệ chính quyền – nhân dân

Chính quyền nhân dân là hình thức tổ chức quản lý xã hội, là cơ quan quyền lực do dân bầu ra và quyền lực đó thuộc về nhân dân. Do vậy, chính quyền phải gắn bó với dân, dựa vào sức mạnh của nhân dân và phải trở thành công cụ làm chủ thật sự của nhân dân, bảo vệ quyền lợi của nhân dân.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mặc dù có lúc chính quyền cách mạng không tồn tại về mặt tổ chức, nhưng chức năng, nhiệm vụ của chính quyền vẫn được thực thi trên tất cả các lĩnh vực, không ngoài mục tiêu giành lại độc lập, tự do – quyền lợi thiêng liêng nhất, cũng như các quyền lợi kinh tế, văn hoá… cho nhân dân. Nhờ vậy, chính quyền cách mạng được nhân dân ủng hộ, chở che, đùm bọc. 

Kinh nghiệm lịch sử đã chỉ rõ, sự nghiệp cách mạng giành được thắng lợi là nhờ có lòng dân, sức dân, lực lượng của dân và sáng tạo của dân. Vì vậy, muốn xây dựng và bảo vệ chế độ, phải làm sao cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chế độ, bảo vệ chính quyền trở thành ý chí, tình cảm của nhân dân.Dựa vào nhân dân là điều kiện cơ bản để bảo vệ và củng cố chính quyền cách mạng. Muốn vậy, bộ máy chính quyền phải có mối liên hệ thường xuyên và chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội trong nhân dân, tổ chức tốt cuộc sống của cộng đồng dân cư, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở… –  đó là những công việc hết sức quan trọng của các cấp chính quyền ở miền Đông Nam bộ nói riêng cũng như trong cả nước nói chung để không ngừng tăng cường sức mạnh của mình trong công cuộc đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền và xã hội công dân hiện nay.

3. Phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Thực tế cho thấy ở nhiều địa phương, bộ máy chính quyền các cấp vẫn còn có những hạn chế, bất cập trong lãnh đạo và quản lý, điều hành. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy chính quyền có lúc còn chằng chéo, dẫm chân nhau, phương thức hoạt động chậm đổi mới. Tình trạng tham nhũng, quan liêu, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quyền làm chủ nhân dân… vẫn xảy ra ở nơi này nơi khác, tạo thành lực cản đối với sự phát triển. Đội ngũ cán bộ chưa được bồi dưỡng đào tạo đúng mức, chính sách cán bộ còn bị động, chắp vá. Thực trạng đó đòi hỏi phải coi trọng việc xây dựng một đội ngũ cán bộ chính quyền vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, có tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung.

Trong hai cuộc kháng chiến, từ thực tiễn ác liệt của chiến tranh, trên mảnh đất miền Đông “gian lao mà anh dũng” đã xuất hiện những tấm gương sáng tạo, đột phá với những cách làm táo bạo nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết đặt ra trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, xây dựng căn cứ kháng chiến, xây dựng chính quyền cơ sở…, để lại những kinh nghiệm quý về phương thức hoạt động của chính quyền trong những tình thế cấp bách, đòi hỏi sự năng động, sáng tạo vì mục tiêu chung. Cũng trong những năm tháng đó, bộ máy chính quyền luôn được sắp xếp, củng cố, tinh gọn tổ chức cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể ở từng thời điểm.Nhờ tính nghiêm minh và ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần phục vụ tận tụy, chính quyền kháng chiến đã vươn lên thực thi xuất sắc nhiệm vụ của mình. Những bài học ấy vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho đến hôm nay.

BƯỚC TRƯỞNG THÀNH CỦA TÙ CHÍNH TRỊ CÂU LƯU CÔN ĐẢO: TỪ CHI BỘ LÊ HỒNG PHONG (1963)
ĐẾN ĐẢNG BỘ LƯU CHÍ HIẾU (1972)

Nguyễn Đình Thống(
1. Số liệu và phân loại tù nhân

Tháng 3-1955, thực dân Pháp bàn giao nhà tù cho ngụy quyền Sài Gòn. Tính đến ngày 26-12-1956, số tù tư pháp từ thời Pháp chuyển giao còn lại 674 người. Tháng 1-1957, ngụy quyền Sài Gòn thanh lọc tù chính trị ở các nhà tù trong đất liền đày ra Côn Đảo, tù không có án tiết, được gọi là tù chính trị câu lưu (câu thúc, lưu giữ, giam giữ). Tháng 12-1959, số tù câu lưu tăng lên mức cao nhất là 4061 rồi giảm dần từ năm 1960, do chuyển về đất liền và trả tự do, đến tháng 7-1963 chỉ còn lại 519 người. Trong khi đó thì tù án ngày càng tăng lên, cuối năm 1960, số lượng tù án là 2415 người. Tháng 7-1963 là 3355 người. Số lượng tù nhân thời chống Mỹ lúc cao nhất xấp xỉ mười ngàn người vào năm 197238. Sau Hiệp định Pari (1973) chính quyền Sài Gòn trao trả 5081 nhân viên dân sự, trong đó có 4075 người ở nhà tù Côn Đảo. Trước ngày giải phóng (30-4-1975), Côn Đảo có 7448 tù nhân, trong đó 4234 là tù chính trị (có 494 phụ nữ) và 3214 là tù thường phạm, quân phạm. 

Tù nhân trước hếtđược phân loại theo án tiết, thành tù có án và tù không án (câu lưu). Tù có án còn được phân theo loại án (án tù giam, án khổ sai hữu hạn, khổ sai chung thân, tử hình) và phân theo màu sắc chính trị (Chính trị cộng sản, Chính trị quốc gia, Thường án, Quân phạm thường án, Quân phạm chính trị). Những đặc điểm phân loại được cụ thể hóa bằng màu sắc, kí hiệu, số hiệu ghi trên thẻ bài của mỗi tù nhân để chúng dễ kiểm soát.

Sự phân biệt giữa tù án và tù câu lưu chỉ là tương đối. Tù câu lưu theo luật, bị câu lưu tối đa là 2 năm, song chúng có thể gia hạn nhiều lần, hoặc bị truy tố ra tòa vì bất cứ tội gì mà chúng muốn gán ghép.
 Tù án cũng có thể bị chuyển thành câu lưu ngay khi mãn án. Dưới thời Mỹ ngụy, vấn đề khí tiết hệ trọng hơn án tiết. Người mang án tử hình vẫn có thể giảm xuống chung thân, dưới mức chung thân và trả tự do trước mỗi biến động chính trị. Ngược lại, nhiều người bị câu lưu cho đến chết (như án tử hình), bị câu lưu suốt đời (như án chung thân) vì chống li khai, chống chào cờ ngụy, chống nội quy nhà tù, giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng.

Tiếp tục thủ đoạn và các cơ sở lao động khổ sai do thực dân Pháp để lại, ngụy quyền Côn Đảo bóc lột lao động khổ sai của tù nhân, lấy tù nuôi tù, xây dựng trại giam, sân bay và các công trình trên đảo. Dù bị hành hạ, chế độ khổ sai vẫn dễ chịu hơn là cấm cố. Âm mưu sâu xa của địch trong việc bóc lột khổ sai nhằm phân hóa và cải huấn tù chính trị. Thực chất của chế độ cải huấn là tố cộng trong tù. Việc phân loại tù nhân, áp dụng các chế độ giam giữ, chế độ kỉ luật, cưỡng bức khổ sai, đàn áp và khủng bố nhằm mục đích đày đoạ, làm kiệt quệ về thể xác, mòn mỏi về tinh thần triệt hạ khí tiết cách mạng, biến người tù chính trị thành kẻ phản bội, trở thành tay sai cho chúng. Không làm được như vậy, chúng đánh đập, đày ải đến tàn phế, để khi mãn hạn tù, họ sẽ thành kẻ tật nguyền, không còn khả năng hoạt động. Các thủ đoạn cơ bản của Mỹ - Ngụy đều nhằm mục đích triệt hạ khí tiết của tù chính trị, vì vậy, nội dung cơ bản của phong trào đấu tranh trong tù là đấu tranh bảo vệ khí tiết, với những hình thức, mức độ khác nhau ở mỗi trại tù. 

2. Tù chính trị câu lưu đấu tranh chống ly khai Đảng Cộng sản:
Từ tháng 5-1957, địch tiến hành cưỡng bức li khai Đảng cộng sản đối với tù chính trị câu lưu. Những người chống ly khai bị giam tại Trại I, chúng gọi là “Trại cộng sản”. Trên 1.000 tù chính trị câu lưu Trại I đã kiên cường đấu tranh chống ly khai Đảng cộng sản, chống hô khẩu hiệu xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng trăm người đã hy sinh anh dũng, còn lại 59 người kiên cường chống ly khai, địch đưa về Chuồng Cọp và khủng bố vô cùng man rợ (4-1960). Tháng 3-1961, lực lượng chống ly khai chỉ còn 17 người. Địch tập trung những tên ác ôn nhất để đàn áp, dụ dỗ và cưỡng bức. Từng người đã viết bản xác định lập trường, cam kết thà chết không ly khai cộng sản, không đả đảo lãnh tụ Hồ Chí Minh, không từ bỏ con đường đấu tranh vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Địch đàn áp khốc liệt, đánh chết tại chỗ 7 người,
 tàn phế 3 người và tiếp tục đày ải, hành hạ cao hơn đối với 7 người còn lại. Hai anh Trần Trung Tín và Lưu Chí Hiếu đã tuyệt thực đến chết để phản đối hành động khủng bố man rợ và ngăn chặn bàn tay khát máu của kẻ thù. Năm chiến sĩ còn lại tiếp tục giương cao ngọn cờ chống ly khai cho đến ngày toàn thắng, kẻ thù phải chịu thua và trả tự do cho các anh sau ngày Ngô Đình Diệm bị lật đổ, đó là: Nguyễn Đức Thuận, Phan Trọng Bình, Phạm Quốc Sắc, Nguyễn Minh và Lê Văn Một, được tập thể tù chính trị Côn Đảo tôn vinh là "Năm ngôi sao sáng" và nêu gương học tập trong tù.

3. Tù chính trị câu lưu đấu tranh chống học tố cộng: 
Những người chấp nhận ly khai bị đưa về Trại II, gọi là “Trại quốc gia”, buộc phải học tố cộng, chào cờ “quốc gia”, hô khẩu hiệu phản động, ký kiến nghị phản động, nhằm triệt hạ khí tiết, biến người tù chính trị thành kẻ phản bội, làm tay sai cho chúng. Tuy vậy, chỉ có một số ít tù chính trị thuộc loại khuất phục, đầu hàng, còn đại bộ phận tù chính trị chấp nhận ở lại Trại II là do sức chịu đựng yếu và có những quan điểm khác nhau về mức độ và phương pháp đấu tranh. Trình độ giác ngộ và tinh thần chiến đấu của mỗi người đều có sự khác biệt, bởi thế, trước những thủ đoạn khủng bố ác liệt của kẻ thù, sự phân hóa về quan điểm đấu tranh trong lực lượng tù chính trị là không tránh khỏi. Thực tiễn tranh đấu trong tù không loại trừ hình thức, mức độ đấu tranh nào, không loại trừ việc tập hợp lực lượng rộng rãi, kể cả những người chỉ đủ sức tham gia những hình thức đấu tranh ở những mức độ khác nhau.

Ngày 7-7-1957, đợt chống kí kiến nghị ủng hộ Ngô Đình Diệm có 442 tù chính trị câu lưu Trại II tham gia.
 Đợt thứ 2, ngày 6-6-1958, có 908 tù chính trị câu lưu Trại II chống kí kiến nghị phản động.
 Hai đợt chống kiến nghị ngày 7-7-1957 và ngày 6-6-1958 đã khởi đầu cuộc đấu tranh vươn lên bảo vệ khí tiết của tù chính trị Trại II. Ngày 26-10-1959, tù chính trị câu lưu Trại II tiếp tục đấu tranh chống ký kiến nghị phản động lần thứ 3 với hàng trăm nguời tham gia.
 Ngày 15-7-1959, địch chuyển toàn bộ tù chính trị Trại I đưa về giam tại Trại III, Trại IV và Chuồng Cọp.  
Tháng 1-1960, 40 tù chính trị bị bắt trong vụ bể bạc “Đảng ủy Trại II” bị biệt giam Chuồng Cọp. 
Tháng 2-1960, địch thanh lọc 285 tù chính trị Trại II đã tham gia 3 đợt chống kí kiến nghị về giam tại Trại III, áp dụng chế độ khủng bố giống như tù chính trị chống ly khai. Đến thời điểm này, một bộ phận tiên phong trong lực luợng tù chính trị câu lưu Trại II đã vươn lên sát cánh cùng Trại I trong cuộc đấu tranh bảo vệ khí tiết.

Tháng 4-1960, chính quyền Sài Gòn mở một chiến dịch quy mô, do Thiếu tướng Mai Hữu Xuân cầm đầu, đưa một lực lượng chống cộng dày dạn kinh nghiệm từ Sài Gòn ra đánh phá, đánh rã hơn 1000 tù chính trị câu lưu, kể cả số tù chính trị câu lưu chống ly khai cộng sản (Trại I) và 285 tù chính trị câu lưu chống ký kiến nghị phản động ở Trại II trước đó
 chỉ còn lại 59 người kiên cường nhất, giữ vững vị trí bảo vệ khí tiết, đậu được trong chiến dịch này bị đưa về Chuồng Cọp.
 Kết thúc chiến dịch, địch xóa sổ cả "Trại cộng sản" và "Trại quốc gia", thiết lập Trung tâm Cải huấn I gồm các trại: Nhân Vị (Trại II cũ), Bác Ái (Trại III - IV cũ) và chi nhánh ở Cỏ Ống, Bến Đầm, Sở ruộng Quang Trung. 

Thấm thía thất bại đau xót, thấm thía nỗi cay đắng tủi nhục khi bị khuất phục, những người có trách nhiệm đã nung nấu ý chí vươn lên khôi phục lại vị trí đấu tranh bảo vệ khí tiết. Các anh Lương Chi (Lương Thạnh), Đặng Ngọc Cảnh, Nguyễn Hào (Nguyễn Thành), Nguyễn Ngọc Cao (Trần Văn Cao), Nguyễn Văn Nghĩa, Phan Xuân Nhị (tự Bình), cùng những người có trách nhiệm ở Trại I vừa bị đánh rã đã tập họp lại lực lượng, bàn phương án đấu tranh vươn lên, khôi phục lại vị trí bảo vệ khí tiết của Trại I – Trại cộng sản, từng bước chống học tố cộng, chống ký kiến nghị phản động, chống chào sĩ quan, chống khổ sai nặng nhọc, chống hô khẩu hiệu phản động để khi có thời cơ, vươn lên đấu tranh chống chào cờ ngụy và chống toàn bộ nội quy nhà tù, kiến tạo lại vị trí bảo vệ khí tiết. 


4. Chi bộ Lê Hồng Phong ra đời, lãnh đạo cuộc đấu tranh vươn lên, khôi phục vị trí bảo vệ khí tiết 
Từ tháng 8-1962, lực lượng tù chính trị câu lưu bước vào thời kỳ đấu tranh vươn lên khôi phục toàn bộ khí tiết. Anh Lương Chi quê Quảng Ngãi, nguyên là cán bộ tỉnh Plâycu được tập thể tín nhiệm trong cương vị lãnh đạo chung. Anh Đỗ Hằng (ở Plâycu) được cử cùng Trần Thám (ở Bình Định) và một số người có trách nhiệm soạn thảo tài liệu Vươn lên khôi phục toàn bộ khí tiết, mục tiêu đấu tranh là Toàn bộ khí tiết, nghĩa là không chỉ chống chào cờ ngụy, chống khẩu hiệu phản động nữa mà chống mọi thủ đoạn cưỡng bức tư tưởng tù chính trị. 
Qua hơn 3 năm đấu tranh vuơn lên, tù chính trị câu lưu đã giành đuợc những thắng lợi quan trọng. Địch buộc phải bỏ chào sỹ quan, thất bại trong các đợt học tố cộng, giảm nhẹ khổ sai và nới lỏng một số mặt áp bức. Trong xu thế vươn lên khôi phục khí tiết, quần chúng càng thấy rõ vai trò lãnh đạo và tín nhiệm cán bộ, đòi hỏi phải có tổ chức Đảng đủ sức để lãnh đạo quần chúng đi đúng hướng. Lúc này cán bộ cũng thấy rõ trách nhiệm đối với phong trào đang vươn lên khôi phục khí tiết, nên các điều kiện thành lập chi bộ Đảng đã chín muồi. Anh em đã thảo luận kỹ đi đến nhất trí: Mục đích lập tổ chức Đảng là để lãnh đạo quần chúng đấu tranh. “Điều quan trọng nhất là phải xuất phát tù yêu cầu đúng đắn, xây dựng một tổ chức để lãnh đạo quần chúng, nhưng không dừng lại ở đó, mà phải tiến tới thành lập tổ chức Đảng, khi nhiệm vụ chính trị đòi hỏi, khi chất lượng nội bộ cho phép. Yếu tố thành công trong xây dựng tổ chức là những con người đứng trong tổ chức phải được thử thách sàng lọc qua các cuộc đấu tranh trong tù, thể hiện phẩm chất khí tiết sáng trong, tiêu biểu gương mẫu về mọi mặt”
.

Phương châm tổ chức: Tinh gọn, bí mật, trọng chất, chỉ tập hợp theo nhu cầu lãnh  đạo. Tiêu chuẩn tập hợp hay phát triển đảng viên: Lịch sử chính trị rõ ràng, khi bị bắt không khai báo tổn hại đến tổ chức cách mạng; qua các nhà tù không có hành động đầu hàng, phản biến; thời gian ở tù liên tục dũng cảm đấu tranh; gương mẫu trong sinh hoạt và đấu tranh, biết đoàn kết vận động quần chúng, được quần chúng tín nhiệm. 
Ngày 1-5-1963, tại phòng 4, Trại IV, chi bộ mang tên Lê Hồng Phong được thành lập, gồm: Lương Chi, bí thư, Đặng Ngọc Cảnh, phó bí thư phụ trách tổ chức; Đỗ Hằng, đảng viên phụ trách tuyên huấn; Hoàng Phùng, đảng viên, đại diện đấu tranh, các đảng viên Trần Thám, Nguyễn Quýnh, Nguyễn Hài được phân công phụ trách từng bộ phận.
 Chi bộ đề ra 3 nhiệm vụ trước mắt: (1) Củng cố nòng cốt ở các phòng giam, các kíp tù; (2) Tiếp tục đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ; (3) Chuẩn bị thực lực khi có điều kiện sẽ chống chào cờ. 

Sáng 2-11-1963, được tin giới quân sự ở Sài Gòn làm đảo chính, chi bộ Lê Hồng Phong đã phát động cuộc đấu tranh chống hô khẩu hiệu phản động. Các anh Lê Quang Ba, Phạm Minh Sáu, Nguyễn Văn Sâm (tức Lê Thành Tâm) đứng ra tuyên bố không ủng hộ bất cứ tổ chức nào của chế độ Sài Gòn. Ba anh bị biệt giam Chuồng Cọp. Khi đó có 13 người khác, trong đó có những đảng viên của Chi bộ Lê Hồng Phong
 bị địch biệt giam ở chuồng cọp, tất cả 16 anh đã tuyên bố chống chào cờ theo chủ trương của Chi bộ Lê Hồng Phong. Những ngày tiếp theo, địch đưa thêm 22 người nữa vào biệt giam. Các phòng còn lại đều bị cấm cố, bớt cơm, bớt nước uống, không cho tắm giặt (trừ phòng Nhà bếp). Gần một tháng bị cấm cố, các phòng trao đổi và quyết định đấu tranh bằng hình thức tuyệt thực vào ngày 22-12-1963, đòi được tự do tư tưởng và giải quyết các yêu sách dân sinh dân chủ
. Cuộc tuyệt thực nổ ra đúng vào đỉnh cao của cuộc khủng hoảng chính trị tại Sài Gòn làm cho ngụy quyền Côn Đảo rất hoang mang. Sau 3 ngày tuyệt thực, ngày 25-12-1963, Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Sáu chấp nhận bỏ hô khẩu hiệu lúc chào cờ, và giải quyết các yêu sách, cho tù nhân được tự do tư tưởng, cải thiện đời sống, cho bầu Đại diện và Tổng Đại diện, riêng việc trả tự do và đưa về đất liền phải chờ ý kiến của Sài Gòn. Cuộc đấu tranh giành được thắng lợi, đạt các yêu cầu cơ bản mà chi bộ đã đề ra.

Ngày 20-1-1964, địch lật lọng, bắt tù chính trị câu lưu phải chào cờ ngụy. Tất cả đều nhất loạt phản đối, địch đàn áp, bắt 25 người biệt giam Chuồng Cọp, 38 người bị cấm cố tại phòng 8 và đưa 100 người về cấm cố tại Hầm Đá Trại II và Trại III. Chi bộ Lê Hồng Phong chủ trương dù địch phân tán đi đâu, thực hiện những thủ đoạn khủng bố nào cũng phải kiên định mục tiêu khôi phục toàn bộ khí tiết. Sau 73 ngày đấu tranh quyết liệt, ngày 4-4-1964, địch phải trả toàn bộ tù chính trị câu lưu bị phân tán ở Chuồng Cọp, Hầm Đá Trại II, Trại III về Trại IV và đổi tên Trại IV thành Trại I, với ý nghĩa là Trại cộng sản trước đây, Trại cứng đầu, không thế khuất phục được, chỉ có thể "xây thêm nhà lao để giam giữ họ suốt đời". Chi bộ Lê Hồng Phong đã hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo lực lượng tù chính trị câu lưu vươn lên đấu tranh khôi phục toàn bộ vị trí bảo vệ khí tiết. Trong những năm tiếp theo, Chi bộ Lê Hồng Phong cùng những cốt cán lãnh đạo của đoàn tù chính trị câu lưu từ nhà lao Thanh Tân Ồ Ồ (Quảng Trị) bị đày trở lại Côn Đảo (5-2-1964) đã lãnh đạo và rèn luyện lực lượng đấu tranh của lực lượng tù chính trị câu lưu từ năm 1964 trong gần 6 năm ròng rã địch phân tán ở Chuồng Cọp để giữ vững vị trí bảo vệ khí tiết. Các thành viên Chi bộ Lê Hồng Phong có vai trò lãnh đạo, rèn luyện lực lượng tù chính trị câu lưu và là hạt nhân hình thành Đảng bộ Lưu Chí Hiếu sau này.

5. Chi bộ Lê Hồng Phong phối hợp cùng lực lượng tù chính trị Chuồng Cọp đấu tranh giữ vững vị trí bảo vệ khí tiết (8-1964 – 12-1969)

Sau thắng lợi các cuộc tuyệt thực, chẳng bao lâu địch trở mặt, không thực hiện các yêu sách về dân sinh dân chủ mà chúng đã cam kết. Ngày 21-8-1964, chúng bắt tất cả anh em trại I vào chuồng cọp, ở đây địch ngăn cách, kiểm soát chặt chẽ, nhưng các đảng viên chi bộ Lê Hồng Phong khéo léo tìm cách quan hệ với các cán bộ trong các chuyến ra Đảo sau, thống nhất quan điểm chủ trương đấu tranh, sắp xếp lại tổ chức chỉ đạo phù hợp với hoàn cảnh thực tế trong khu chuồng cọp. Bộ phận lãnh đạo chung gồm một số Đảng viên chi bộ Lê Hồng Phong. Số  Đảng viên khác phân công làm nòng cốt ở các hầm cọp, hay từng dãy, từng đoạn khu chuồng cọp.Việc liên lạc vẫn giữ  “mooc” cải tiến để thống nhất kế hoạch đấu tranh. Các tổ chức lãnh đạo này ở khu chuồng cọp đã lãnh đạo anh em đấu tranh chống các cuộc khủng bố, đàn áp. Anh em vừa củng cố tổ chức vừa học tập chính trị 1 đợt dài hạn do anh Trần Ngọc Tự, cán bộ ở Miền Bắc về phổ biến lại tài liệu, nâng cao nhận thức tư tưởng. Anh em ở chuồng cọp tiếp tục trải qua nhiều đợt đàn áp nặng, nhất là trong các đợt tổng tấn công nổi dậy ở đất liền. Tình hình giằng co kéo dài qua 6 năm. Vị trí chống chào cờ được giữ vững. Đến 25-12-1969 địch chuyển tất cả tù chính trị câu lưu ở chuồng cọp ra ở trại I.

Từ đây các đảng viên chi bộ Lê Hồng Phong hòa cùng các cán bộ lãnh đạo khác sắp xếp tổ chức, lãnh đạo các cuộc đấu tranh tại Chuồng Cọp trong thời kỳ này. Cuộc vận động thành lập Đảng bộ trong lực lượng tù chính trị câu lưu vẫn được xúc tiến. Đồng chí Trần Văn Cao là người có tín nhiệm cao, là hạt nhân đoàn kết của lực lượng tù chính trị câu lưu.

6. Thành lập Đảng bộ Lưu Chí Hiếu:
Ngày 20-12-1971, hơn tám trăm tù chính trị câu lưu Trại I bị đưa về giam tại Trại VI khu B. Lực lượng tù chính trị câu lưu đã thành lập Chi bộ Lê Hồng Phong từ năm 1963, đấu tranh vươn lên khôi phục vị trí bảo vệ khí tiết từ 1964, giữ vững vị trí bảo vệ khí tiết qua 5 năm địch đày ải nghiệt ngã tại chuồng cọp Côn Đảo. Thế hệ tù chính trị bị đày ra Côn Đảo những năm 1969-1970 trở đi đã được các chú, các anh lớp trước giáo dục, rèn luyện, sớm trưởng thành, góp phần xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh. Kế thừa truyển thống đấu tranh của Trại I và sự tiếp nối, phát huy của Chi bộ Lê Hồng Phong, một Ban vận động thành lập Đảng bộ tại Trại VIB được thành lập do Trần Văn Cao làm Trưởng ban
. Ban vận động soạn thảo quy ước và tuyên bố thành lập Đảng bộ mang tên Lưu Chí Hiếu vào ngày 3-2-1972, Trần Văn Cao là Bí thư, Đào Văn Trân là Phó bí thư, Mai Xuân Cống là ủy viên thường vụ, kiêm Trưởng Ban điều hành trại;
Phó Ban điều hành kiêm Tổng đại diện là Hoàng Phùng. Đợt đầu, Đảng bộ kết tập 11 người, sau đó xây dựng 10 chi bộ trong 10 phòng của Trại VI khu B, mỗi chi bộ từ 5 đến 10 đảng viên tổng số 62 đảng viên được kết tập vào cuối năm 1972. Việc thành lập Đảng bộ Lưu Chí Hiếu đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của tù chính trị câu lưu. Đảng bộ Lưu Chí Hiếu thực sự trở thành bộ tham mưu chiến đấu lãnh đạo toàn bộ các hoạt động và tranh đấu tại Trại VI khu B. Nhiều đảng viên của Đảng bộ sau này đã được cử vào Đảng ủy lâm thời, góp phần quan trọng trong thời điểm nổi dậy giải phóng hoàn toàn Côn Đảo.

VỀ VẤN ĐỀ ĐẶC ĐIỂM XUẤT PHÁT, ĐẶC TRƯNG PHÁT TRIỂN CỦA NAM BỘ ĐI VÀO 
CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA
Hà Minh Hồng*
1. Nam bộ - điều kiện và tiềm năng phát triển

Với diện tích khoảng 64.400 km2, Nam bộ gồm 3 phần: các tỉnh trung du miền Đông, các tỉnh đồng bằng miền Tây và TP. Hồ Chí Minh.

Miền Đông rộng gần 28.000km2 với những cao nguyên thấp và những ngọn đồi lượn sóng vốn là vùng của những núi lửa đã tắt và của các thềm sông đã lùi xa. Xu hướng phát triển trong tương lai của Đông Nam bộ là vùng phát triển năng động, tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, hội nhập hợp tác khu vực và quốc tế, tập trung đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, công nghiệp – dịch vụ, du lịch – nông nghiệp, lâm nghiệp, đồng thời tận dụng lợi thế của mỗi vùng để phát triển.

Miền Tây là miệt đồng bằng châu thổ rộng 40.000km2 do 2 hệ sông Cửu Long và Đồng Nai bồi đắp, đó là sản phẩm củasự lùi dần của biển và sự tiến tới của con người. Khác với Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Ở đây đã hình thành các vùng sinh thái nông, lâm nghiệp như: Vùng sinh thái chịu ảnh hưởng của sông Mê Công có diện tích khoảng 2 triệu ha, bao gồm các tỉnh thuộc vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên và vùng phù sa nước ngọt ven sông Cửu Long. Đây vừa là vùng trọng điểm đảm bảo cho an ninh lương thực quốc gia, vừa là vùng phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt và phát triển cây ăn trái.

Nằm giữa khu vực đất mới đang phát triển và nối hai phần Đông - Tây là TP. Hồ Chí Minh (trước năm 1975 là Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định). Từ thế kỷ XIX, vùng đất TP. Hồ Chí Minh mà trung tâm là Sài Gòn, đã từng là "cái chợ" của cả miền Lục tỉnh Nam Kỳ, cửa ngõ giao thương của cả vùng đất mới với bên ngoài. Với diện tích hơn 2.000 km2, Sài Gòn còn là nơi tụ về của nhiều khối quần cư, nơi sinh dưỡng những tiềm năng kinh tế mà 2 miền Đông - Tây không thể nào tự có được; Sài Gòn vừa dung hòa vừa bổ xung phần thiếu của mỗi miền Rừng - Biển - Đồng bằng của Nam bộ.

Từ sau ngày giải phóng, TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật lớn ở phía Nam của Tổ quốc. Thành phố chiếm 0,6% diện tích và 8,34% dân số Việt Nam nhưng chiếm tới 20,2% tổng sản phẩm, 27,9% giá trị sản xuất công nghiệp và 34,9% dự án đầu tư nước ngoài. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TP. Hồ Chí Minh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có tốc độ tăng GDP nhanh, nếu 2001 là 7,4% thì đến 2005 là 12,2%, đóng góp 30% GDP cho cả nước, 66% GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

2. Chuyển biến trong thời kỳ chiến tranh – Điểm xuất phát của Nam bộ bước vào cách mạng xã hội chủ nghĩa: 
Nam bộ sớm chuyển sang thuộc địa của tư bản Pháp từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX; tiếp tục chuyển biến phức tạp nhưng ôn hòa những năm 1930 – 1945. Nam bộ đi trước và về sau trong đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển mạnh quan hệ tư bản trong điều kiện chiến tranh cách mạng 1954 – 1975.
Trong hơn 80 năm dưới sự thống trị của Pháp, kinh tế Nam bộ mang một số đặc điểm như sau:

Về Nông nghiệp, nhìn thấy những lợi thế về đất đai, thực dân Pháp chủ trương phát triển một chế độ đại điền chủ để tập trung lúa gạo phục vụ cho việc xuất khẩu. Với chủ trương này, sản lượng lúa gạo xuất khẩu tăng rất nhanh. Trong hơn 80 năm có mặt ở Nam bộ (từ 1860 đến 1954), chỉ có thời kỳ 1929-1933 và 1945-1954, xuất khẩu gạo của Nam bộ có giảm đi đôi chút vì khủng hoảng kinh tế và cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam. Còn lại từ năm 1860-1929 và 1933-1939, là khoảng thời gian ngành xuất khẩu gạo của Nam bộ phát triển mạnh nhất. Xuất khẩu gạo trong hai giai đoạn 1910-1929 và 1933-1938 mỗi năm đều xuất khẩu từ 1 triệu đến 1,7 triệu tấn. 

Về Công nghiệp, trước sau thực dân Pháp nhất quán với quan điểm là “công nghiệp thuộc địa phải phục vụ cho công nghiệp chính quốc”.Vì vậy, dù là thuộc địa của một nước có nền công nghiệp tiên tiến, nhưng công nghiệp Nam bộ phát triển rất què quặt. Gần đến chiến tranh thế giới lần 2 nổ ra, một số nhóm tư bản mới có chủ trương phát triển công nghiệp Đông Dương để viện trợ cho chính quốc (tức là cũng chỉ để phục vụ cho nước Pháp). Cho đến những năm 1946 - 1947, nhằm để tuyên truyền cho cái gọi là “hợp tác Pháp - Việt”, Pháp vạch ra một “chương trình hiện đại hóa và thiết bị cho Đông Dương” nhằm đẩy mạnh công cuộc tái thiết và hiện đại hóa thiết bị kinh tế Đông Dương và thực hiện giai đoạn đầu của việc công nghiệp hóa. 

Đối với Tư sản bản xứ, thực dân Pháp tìm cách kìm hãm tầng lớp tư sản bản xứ. Từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nhờ tích lũy được một số vốn, tư sản người Việt ở Nam bộ đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực: đồn điền cao su, cà phê đến lĩnh vực vận tải, thành lập các nhà máy sản xuất điện, xà bông, nhà máy xay lúa…, nhiều địa chủ tư sản hóa bằng cách lập trại cưa, lò gạch, nhà in, nhà máy xay, đi buôn lúa, có nhiều tàu vận tải, có nhiều ô tô chở hàng và khách, có đồn điền trồng dừa, trồng cam quýt, trồng mía, trồng dứa, có xưởng lớn làm đồ gỗ, xưởng nấu đường… Do sự chèn ép của thực dân Pháp, tầng lớp tư sản người Việt trở nên yếu thế về kinh tế - chính trị, không thể có thực lực mạnh để lãnh nhận sứ mạng lịch sử đó là lãnh đạo nhân dân làm cách mạng dân tộc, dân chủ.

Sau 20 năm dưới chế độ thực dân mới của Mỹ, Nam bộ mang một số đặc điểm về kinh tế - xã hội có nhiều khác biệt so với thời kỳ Pháp thuộc.

Về kinh tế, đó là sự phát triển theo hướng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, Nam bộ đã có quan hệ giao thương rộng rãi với hàng chục quốc gia trên thế giới, trong đó có những nước tư bản phát triển nhất. Do đó, Nam bộ đã thu hút được sự đầu tư vốn và kỹ thuật vào nền kinh tế khiến cho công ghiệp và dịch vụ phát triển mạnh mẽ.

Trong công nghiệp, ngoài việc kế thừa những nhiều cơ sở công nghiệp đã có từ thời Pháp thuộc, Chính phủ Sài Gòn đã có những chính sách nhất định để khuyến khích công nghiệp phát triển, thu hút đầu tư nước ngoài. Cùng với viện trợ Mỹ, sự đầu tư của các nước tư bản phát triển như Nhật, Đức, Pháp, Đài Loan nền công nghiệp miền Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ so với thời Pháp thuộc về cơ cấu ngành nghề, chất lượng sản phẩm, trình độ công nghiệp hóa v.v… Một bộ phận lao động đã được đào tạo ngành nghề tốt. Công nghiệp Nam bộ có bước phát triển vượt bậc so với thời kỳ Pháp thuộc, mặc dù đang trong thời kỳ có chiến tranh, nhất là giai đoạn (1965 – 1971), đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất.Trong thời gian 20 năm, có hàng chục ngàn nhà máy lớn nhỏ đã ra đời, một số khu công nghiệp đã được xây dựng tại khu vực Sài Gòn - Biên Hòa.

Về quy mô: Toàn miền Nam đã có khoảng 12.000 nhà máy cỡ lớn được xây dựng (không kể những nhà máy nhỏ), khoảng 80% những xí nghiệp này tập trung tại vùng Sài Gòn - Gia Định - Biên Hòa. Trong đó có hàng trăm xí nghiệp cỡ lớn thuộc ngành chế biến lương thực, thực phẩm và công nghiệp nhẹ, với số lượng công nhân hàng ngàn người như: Vimytex có 3.200 công nhân, Vinatexco có trên 3.200 công nhân, Sicovina trên 2.000 công nhân. 

Về địa lý: Đã có sự tập trung thành khu vực. Từ 1971, song song với chiến dịch bình định, lấn chiếm nông thôn, Mỹ và chính quyền Sài Gòn vạch ra các kế hoạch kinh tế lâu dài, với quy mô lớn, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế thời hậu chiến mới được hình thành tại vùng phụ cận Biên Hòa. Đây là nơi tập trung hơn 80% năng lực sản xuất công nghiệp của cả miền Nam Việt Nam. Chỉ trong hai năm 1971 - 1972, số vốn đầu tư cho khu công nghiệp Biên Hòa và Sài Gòn đã gấp hơn mười lần tổng số vốn đầu tư 10 năm trước đó. Năm 1975, Sài Gòn và vùng phụ cận có đến 28.500 cơ sở sản xuất dưới 10 lao động; 9.500 cơ sở trên 10 lao động; 7.600 cơ sở 10 – 50 lao động; 1.710 nhà máy từ 50 – 500; 26 nhà máy trên 1.000 lao động.

Về trình độ khoa học-kỹ thuật: Công nghiệp Nam bộ thời kỳ này có quá trình phát triển kỹ thuật khá nhanh nhờ tiếp thu những thành tựu của các nước tư bản tiên tiến. Quá trình cơ giới hóa được đẩy mạnh, nhiều cơ sở sản xuất đã trang bị máy móc khá hiện đại. Giá trị máy móc công nghiệp nhập cảng gia tăng mạnh, thời kỳ 1957 – 1964 là 259,6 triệu đôla, thời kỳ 1965 – 1972 là 712,8 triệu đôla gấp 2,75 lần. Máy móc thường được nhập cảng từ những nước tư bản phát triển như Mỹ, Nhật, Đức, Đài Loan, Pháp v.v… Nhiều ngành công nghiệp như: ép dầu, sản xuất nông ngư cụ, bột ngọt, dệt vải đã bắt đầu xuất hiện những dây chuyền sản xuất chuyên môn hóa lớn, có sự hợp tác kỹ thuật với các công ty nước ngoài.

Về đào tạo lao động: Việc ứng dụng những thiết bị kỹ thuật hiện đại đã thúc đẩy quá trình phát triển đội ngũ công nhân viên kỹ thuật tương ứng. Từ những năm 1960 ở Nam bộ, người ta đã chú ý huấn luyện cho người lao động nâng cao tay nghề, kinh nghiệm. Năm 1960, ở miền Nam đã có 3.750 chuyên viên kỹ thuật (0.9%), 143.440 công nhân chuyên môn (32,1%). Năm 1966, có 23.330 chuyên viên kỹ thuật (3,6%) và 212.785 công nhân chuyên môn (32,7%). 

Trong xây dựng cơ sở hạ tầng, Để phục vụ cho nhu cầu của chiến tranh, cơ sở hạ tầng: cầu đường, cảng biển, sân bay… được đầu tư xây dựng khá hiện đại và có khả năng phục vụ phát triển kinh tế rất lớn. Cảng Sài Gòn được nâng cấp, hiện đại hóa có khả năng bốc dỡ 7 triệu tấn/năm. Sân bay Tân Sơn Nhất có khả năng tiếp nhận những loại máy bay hạng nặng,có khả năng tiếp nhận hàng năm trên 130 ngàn chuyến bay lên xuốngvới trên 1 triệu hành khách, đây được xem là sân bay hiện đại nhất Đông Nam Á lúc đó. 

Trong nông nghiệp, người Mỹ không chủ trương phát triển một tầng lớp đại địa chủ như thực dân Pháp.  Việc bình định nông thôn “tranh thủ con tim và khối óc của người nông dân” luôn được đặt lên hàng đầu. Thay vì phát triển giai cấp đại địa chủ, Mỹ chủ trương phát triển một tầng lớp trung nông, tiểu chủ nhỏ mà ở đó, mỗi người sẽ được sở hữu khoảng 3-5 ha đất.Từ năm 1954 - 1975 Nam bộ đã có hai lần cải cách ruộng đất để nhằm đạt được mục đích trên. 

Nam bộ thời kỳ 1954-1975, đã được đầu tư khoa học kỹ thuật rất lớn.Việc nhập hàng chục ngàn máy cày, máy tuốt, máy bơm, máy phun thuốc và hàng trăm ngàn tấn phân hóa học mỗi năm đã cho thấy trình độ cơ giới hóa, công nghiệp hóa khá cao. Bên cạnh đó, những giống lúa mới, năng suất cao đã được nhập khẩu, góp phần tăng vụ, tăng sản lượng thay thế những giống lúa nội địa trước đó. 

Trong ngành thương nghiệp, ngân hàng, các quan hệ tư bản chủ nghĩa đã phát triển mạnh mẽ. Cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải do nhu cầu phục vụ chiến tranh, nhiều cơ sở hạ tầng khá hiện đại đã được xây dựng nhanh chóng như sân bay Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, các thương cảng lớn Sài Gòn, Cần Thơ, Vĩnh Long chưa kể nhiều cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực quân sự. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, nhiều kho tàng, chợ búa, cửa hàng, bến bãi đã được xây dựng, xuất hiện nhiều siêu thị thương xá tập trung nhiều mặt hàng.Từ năm 1955 – 1972, đã có đến 2.102 công ty được thành lập và 341 công ty bị giải tán. Đến đầu năm 1975, ở Miền Nam có đến 1.687 công ty thương mại kinh doanh trên mọi lĩnh vực.Đầu năm 1975, đã có đến 795 công ty xuất nhập khẩu; Nam bộ đã có giao thương buôn bán với trên 40 nước khác nhau. Thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn đã nhanh chóng trở thành một trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính lớn nhất của miền Nam, hầu hết các ngân hàng, công ty, tập đoàn, cơ sở công nghiệp đều tập trung tại đây và và phụ cận.

Về văn hóa-giáo dục, sự biến đổi mạnh mẽ nhất là ở khu vực đô thị, nơi tập trung đông đảo quân đội, nhân viên người Mỹ. Những tệ nạn như: cướp giật, cờ bạc, nghiện hút, gái điếm không những không được bài trừ mà còn có xu hướng tăng lên, nhất là ở các thành phố lớn. Trong xã hội như vậy có những người cố gắng chạy theo đồng tiền, làm tay sai cho Mỹ - nguỵ trở nên giàu có không kể gì đến lòng tự tôn dân tộc. Còn đại bộ phận nhân dân lao động, tầng lớp sinh viên học sinh, trí thức đã không ngừng đấu tranh chống lại chế độ Mỹ - Thiệu đòi chấm dứt chiến tranh, đòi hoà bình, thống nhất đất nước. 

3. Xây dựng, phát triển, đột phá – đặc trưng của Nam bộ bước vào công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Giai đoạn 1975 – 1985, đi vào con đường mới và những đột phá tháo gỡ khó khăn; những năm 1986 – 1996 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam: những hàng rào được dỡ bỏ; TP. Hồ Chí Minh – đầu tàu của cả khu vực (1986 – 1996)

Giai đoạn 1996 – 2010 cả nước chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa; quá trình ấy Nam bộ tâp trung đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nông thôn, nhưng còn nhiều hạn chế và thách thức; công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài phát triển mạnh, nhất là ở Đông Nam bộ; Sự hình thành vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ; Nam bộ luôn cần một cơ chế phát triển bền vững và những giải pháp đột phá

Sự phát triển kinh tế một cách nhanh chóng luôn có những hậu quả là mặt trái của nó. Đó là sự gia tăng dân số một cách đáng ngại, tệ nạn xã hội, thất nghiệp, môi trường bị ô nhiễm, ... Nam bộ là khu vực kinh tế năng động nhất nước, nên tại đây, những vấn đề này cũng là những vấn đề nóng bỏng và cần được quan tâm nhất.

Phát triển kinh tế chưa gắn với bảo vệ môi trường, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như các tỉnh khác trong khu vực Nam bộ đang đứng trước hàng loạt những vấn đề về môi trường bức xúc vào bậc nhất nước. Đã và đang diễn ra tình trạng các công ty liên tục vi phạm pháp luật về môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trong khi đó, những vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu đã tác động đến Nam bộ, nhất là khu vực nông nghiệp như đồng bằng sông Cửu Long. Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, đã có những báo động hết sức đáng lo về sự dâng cao của mực nước biển sẽ nhấn chìm một nửa diện tích đồng bằng sông Cửu Long, hay việc xây dựng đập thủy điện của các nước khác dọc theo lưu vực sông Cửu Long sẽ làm cạn kiệt nguồn nước của vùng này. Nước biển dâng cao có thể tạo ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng ven bờ, như: gia tăng ngập lụt vùng đồng bằng ven bờ, hàng triệu hécta vùng đồng bằng có thể bị chìm ngập, hàng trăm ngàn hécta rừng ngập mặn và đồng muối có thể bị mất; đời sống, sinh hoạt và các công trình xây dựng của cư dân vùng ven bờ cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Thách thức lớn nhất khi mực nước biển dâng lên là sự gia tăng tình trạng ngập lụt trong mùa mưa bão; hạn hán sẽ xảy ra trên diện rộng gây tổn thất nghiêm trọng thứ ba sau bão và lũ lụt. Chắc chắn thiệt hại về kinh tế, xã hội sẽ hết sức phức tạp, gây hậu quả lâu dài, khó khắc phục. Những báo động đó là hoàn toàn có cơ sở, vấn đề là Nam bộ sẽ phải ứng xử với tình trạng đó như thế nào để đảm bảo được sự bền vững trong phát triển kinh tế một cách lâu dài, hơn là chạy theo các con số tăng trưởng để rồi phải đối mặt với thảm họa.

Đối với những vấn đề mang tầm quốc tế như trên (liên quan đến rất nhiều quốc gia thuộc lưu vực sông Cửu Long - sông Mê-kông) thì hợp tác là chuyện cần làm. Bởi vì một mình Việt Nam không thể giải quyết những vấn đề đó. Vì thế, trong những năm gần đây, các cuộc đối thoại giữa các nước tiểu vùng sông Mêkông đã thường xuyên diễn ra để bàn về nhiều vấn đề trong đó có vấn đề khai thác lưu vực sông Mêkông.

Bên cạnh vấn đề môi trường, Nam bộ cũng đang phải đối mặt với tình trạng mất cân đối giữa công nghiệp đô thị và nông nghiệp nông thôn.

Trong khi lao động nông thôn thiếu việc làm nhiều, nhưng chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, phải tuyển 70% số công nhân từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào làm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng cao nhất nước, nhưng khoảng cách giàu, nghèo cũng tăng nhanh nhất nước. Hơn nữa, mức sống giữa các địa phương trong vùng còn có sự chênh lệch khá cao. Các cụm công nghiệp nhỏ ở nông thôn hình thành rất chậm. Ðó là biểu hiện rõ nét nhất tình trạng phát triển thiếu bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm phía Namhiện nay. Nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay mới chỉ đáp ứng 30 - 40% nhu cầu. Nguyên nhân sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao là do cơ cấu lao động và chất lượng lao động công tác đào tạo chậm đổi mới... 

Để thay đổi những tình trạng như trên, nhất thiết cần phải có sự hợp tác. Vấn đề quốc tế thì cần có hợp tác quốc tế. Vấn đề nội bộ thì cần có những sự hợp tác giữa các địa phương, các ngành, các cấp; và cũng phải không ngừng đổi mới tư duy vì các vấn đề kinh tế, xã hội ngày nay cũng đang thay đổi rất nhanh, cần phải có cách tiếp cận phù hợp.

Đối với giáo dục và đào tạo nhân lực, phải coi đầu tư để phát triển nguồn lực cho giáo dục và đào tạo là giải pháp đột phá và phải huy động, sử dụng mọi nguồn đầu tư theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Cần khai thác tối đa các nguồn đầu tư khác bằng phương thức “xã hội hóa và thị trường hóa giáo dục”. Hiện nay việc cho phép các tổ chức và tập đoàn giáo dục nước ngoài đầu tư và phát triển hệ thống trường quốc tế là một minh chứng rõ nét của giải pháp này. Hệ thống trường quốc tế đã mang đến những lựa chọn mới cho người học bằng những sản phẩm giáo dục mang tính quốc tế cao, có chất lượng tốt.

Đối với vấn đề biến đổi khí hậu, đó không còn đơn thuần là vấn đề môi trường mà đã trở thành vấn đề của sự phát triển. Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng bất lợi đến hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế - xã hội, nên mỗi lĩnh vực cần phải có những nghiên cứu riêng để chủ động thích ứng, giảm thiểu các tác động gây ra do quá trình biến đổi khí hậu.

Cho đến năm 2010, Nam bộ vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu về phát triển kinh tế trong cả nước, nhưng những yếu tố liên quan đến phát triển không bền vững đã bắt đầu xuất hiện. Nếu “ngủ quên trên chiến thắng”, thì sự suy yếu là điều khó tránh khỏi, kèm theo những nguy cơ khó lường trong tương lai. Vì thế trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước của một thời kỳ mới, thì bản lĩnh và khả năng sáng tạo của người Nam bộ (vốn là thứ đã được chứng minh qua thực tế lịch sử) là điều cần được phát huy.

Trong yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nam bộ cần có nguồn nhân lực đủ sức đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp một cách bền vững và có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước... Muốn vậy, cần phải có hệ thống giải pháp đồng bộ, trong đó, chú trọng những giải pháp chủ yếu: Thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; hình thành và phát triển các loại thị trường ở vùng nông thôn, trong đó chú trọng thị trường lao động; nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, phát triển hệ thống trường và trung tâm dạy nghề ngay tại địa phương; đồng thời, tăng cường hệ thống thông tin mọi mặt và gắn giải quyết việc làm với xóa đói giảm nghèo.

4. Kết luận

Trong lịch sử từ thời cận đại, Nam bộ đã từng “đi trước”, không phải vượt lên để chiếm lĩnh những gì tốt đẹp nhất về mình, mà là tháo gỡ, mở đường, tạo được những chuyển biến lớn về mọi mặt, làm tiền đề và kinh nghiệm cho cả nước “cùng đi”. Không ngừng chuyển biến phát triển - quá trình ấy, chiến tranh và quỹ đạo mới, Nam bộ năng động và đột phá trong quá trình phát triển cùng dân tộc.

Kinh tế Nam bộ giai đoạn 1986 – 1996 là một bước chuyển mình mạnh mẽ so với giai đoạn trước, bởi vì Nam bộ đã có đầy đủ những điều kiện cho bước chuyển mình này. Những hàng rào về cơ chế đã được dỡ bỏ, công cuộc Đổi mới năm 1986 đã đem lại không gian rộng rãi cho nền kinh tế cả nước phát triển sau nhiều năm tìm tòi và đột phá để tháo gỡ những khó khăn. Và Nam bộ đã làm được điều cả nước mong đợi là trở thành một khu vực kinh tế quan trọng, có tốc độ tăng trưởng ngày càng cao và ổn định trong thời kỳ mới.

Công nghiệp hóa - hiện đại hóa là quá trình phát triển công nghiệp, làm cho công nghiệp chiếm ưu thế trong cơ cấu nền kinh tế, còn trong sản xuất thì phát triển sản xuất cơ khí, tạo thành cơ sở vật chất của nền sản xuất. Công nghiệp hóa là quá trình biến một nước có nền kinh tế lạc hậu thành một nước công nghiệp. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam quan niệm: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội, từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo ra năng xuất lao động xã hội cao.

Nam bộ đi vào công nghiệp hóa – hiện đại hóa với nhiều đặc điểm của quá khứ để lại và đặc trưng của vùng đất năng động phía Nam. Hơn nữa Nam bộ có điều kiện tự nhiên ưu đãi, cơ sở vật chất kỹ thuật được kế thừa và phát huy một cách hiệu quả, các nhân tố con người – xã hội thì luôn luôn dồi dào và năng động. Nhưng quan trọng nhất, là tầm nhìn chiến lược và tinh thần không bằng lòng với thực tại của người Nam bộ. Một lần nữa, Nam bộ lại là người mở đường cho một sự nghiệp mới, sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của cả nước.

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Huỳnh Đức Thiện(
Đ

ông Nam bộ hiện nay là vùng hội tụ khá nhiều các lợi thế để phát triển: là vùng đang tập trung phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, công nghiệp điện tử, tin học, công nghiệp dầu khí, có hệ thống kết cấu hạ tầng khá đồng bộ, tập trung các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, có nguồn nhân lực dồi dào… Do đó là địa bàn có môi trường đầu tư hấp dẫn nổi trội nhất ở Việt Nam.

Với những tiềm lực kể trên, Đông Nam bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành một trong những vùng phát triển năng động nhất, có tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trước, chuyển dịch cơ cấu nhanh so với các vùng khác trong cả nước, đi đầu trong một số lĩnh vực quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước.

Việc nhận dạng đúng vị thế tầm cỡ của vùng Đông Nam bộ và ban hành những cơ chế chính sách đặc thù của Chính phủ sẽ càng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự nghiệp phát triển của Vùng, góp phần quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

Trong báo cáo khoa học này, chúng tôi tập trung nghiên cứu sâu về kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ để từ đó rút ra những đặc điểm kinh tế - xã hội quan trọng nhất của vùng trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.

I. Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ

Vùng Đông Nam bộ có bốn phía tiếp giáp với các không gian kinh tế đa dạng và phong phú. Phía tây và tây nam của vùng giáp với đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vựa lúa lớn nhất và là vùng lương thực, thực phẩm hàng đầu của cả nước. ĐBSCL vừa là nơi cung cấp lương thực - thực phẩm, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến và còn, đồng thời cũng là nơi cung cấp nguồn nhân lực và là thị trường tiêu thụ rộng lớn những mặt hàng công nghiệp của vùng. Phía đông và đông nam của vùng tiếp giáp với vùng thềm lục địa giàu tài nguyên thủy sản, dầu khí, một vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn với những đường hàng hải, dịch vụ vận tải biển. Phía bắc và tây bắc giáp với vùng Tây Nguyên và các tỉnh cực Nam Trung bộ, nơi có thế mạnh về cây công nghiệp cao su, cà phê, chè, lâm nghiệp và tiềm năng thủy điện. Phía tây tiếp giáp với Campuchia, là cầu nối tiếp cận với các nước vùng Đông Nam Á bằng đường bộ. Nằm tại khu vực giao điểm của các trục giao thông quan trọng (đường bộ, đường sông, đường biển và đường hàng không) của khu vực và quốc tế, có nhiều cửa ngõ mở ra thế giới bên ngoài, là động lực thúc đẩy nền thương mại, dịch vụ của Vùng ngày càng phát triển.
Vị trí địa lý đặc biệt của Đông Nam bộ đã tạo cho Vùng có một nền kinh tế tương đối hoàn chỉnh, phát triển nông nghiệp, công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Hơn nữa, vị trí này còn tạo cho Vùng có nhiều khả năng thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng lao động trong vùng Đông Nam bộ khá dồi dào. Lao động lại có trình độ chuyên môn cao so với các vùng khác, có khả năng nắm bắt và vận dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhanh, được đào tạo và nâng cao tay nghề trong quá trình phát triển các khu công nghiệp. Đội ngũ này được sàng học, tuyển chọn không chỉ từ nguồn lao động trong vùng mà còn từ các tỉnh lân cận. Lợi thế về nguồn lao động của Vùng cũng là một điều kiện hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Về cơ sở hạ tầng, so với các vùng khác trong cả nước, Đông Nam bộ có sự vượt trội về kết cấu hạ tầng như hệ thống giao thông vận tải, thông tin liên lạc… Vùng Đông Nam bộ có hệ thống giao thông vận tải phát triển khá hoàn chỉnh, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá vào - ra trong Vùng. Hệ thống giao thông này bao gồm các tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không cùng với các bến, bãi, nhà ga, hệ thống cảng và sân bay tạo thành một mạng lưới dày đặc quy tụ tại TP.HCM - trung tâm của vùng. Đây là tiền đề để tạo nên sự giao lưu trong vùng, liên vùng và quốc tế.

Mạng lưới bưu chính viễn thông của Vùng có mức tăng trưởng cao nhất trong cả nước. Nhiều bưu cục đã được trang bị các thiết bị hiện đại, tự động hoá ở nhiều công đoạn khai thác bưu chính. Ngoài ra Vùng còn có trung tâm điện báo quốc gia đặt tại TP. Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ chuyển tiếp liên lạc trong nước và quốc tế. TP. Hồ Chí Minh là trung tâm bưu chính viễn thông lớn nhất Việt Nam hiện nay. 

Cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch trong Vùng có khả năng khai thác mang lại hiệu quả cao. Hệ thống nhà hàng, khách sạn với đầy đủ tiện nghi, các khu vui chơi giải trí hiện đại ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và bãi biển, khu nghỉ mát ở Bà Rịa - Vũng Tàu… có khả năng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ mát. 

Các khu công nghiệp tập trung đã và đang được hình thành với các điều kiện hạ tầng cả trong và ngoài hàng rào là môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp ở vùng Đông Nam bộ rất cao so với các vùng khác. Tiềm năng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trong Vùng còn nhiều và khả năng phát triển công nghiệp của Vùng trong thời gian tới còn rất lớn.

Tốc độ đô thị hoá ở vùng Đông Nam bộ rất mạnh, dân số đô thị phát triển nhanh. TP. Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất của cả nước, là một trung tâm kinh tế, thương mại lớn có vai trò lớn trong việc tạo đông 1ực lôi kéo, thúc đẩy sự phát triển chung của cả nước và nhất là khu vực phía nam, một cực tăng trưởng và phát triển nhanh, là nơi hội tụ nền văn hoá của nhiều dân tộc trong nước.

Nhìn một cách tổng quan, Đông Nam bộ là Vùng hội tụ đủ các điều kiện và lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa; đặc biệt phát triển công nghệ cao, công nghiệp điện tử, tin học, công nghiệp dầu khí và sản phẩm hóa dầu; phát triển dịch vụ cao cấp, dịch vụ viễn thông, tài chính, ngân hàng; nghiên cứu, ứng dụng và triển khai khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.

Vùng Đông Nam bộ có hệ thống kết cấu hạ tầng khá đồng bộ, tập trung các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế; nguồn nhân lực dồi dào và có kỹ năng khá nhất, do đó là địa bàn có môi trường đầu tư hấp dẫn nổi trội. Đây là trung tâm đầu mối dịch vụ và thương mại tầm cỡ khu vực và quốc tế, đặc biệt là dịch vụ du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông, dịch vụ cảng…

II. Những chuyển biến kinh tế - xã hội ở vùng Đông Nam bộ trong giai đoạn 10 năm đầu thế kỷ XXI

1. Những chuyển biến về kinh tế

Đông Nam bộ trong suốt giai đoạn 10 năm đầu thế kỷ XXI (2000 - 2010) là vùng luôn có kinh tế phát triển nhất cả nước, đóng góp quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 

Tổng sản phẩm nội địa của vùng Đông Nam bộ tăng nhanh và liên tục, từ 75.812,0 tỉ đồng năm 2000 lên 147.706,0 tỉ đồng năm 2003 và đạt tới 369.022,0 tỉ đồng năm 2008 và 452.900 tỷ đồng năm 2010. Năm 2010 so với năm 2000, GDP đã tăng gấp 5,5 lần.

Với quy mô GDP như vậy, vùng Đông Nam bộ đóng góp rất lớn vào GDP cả nước, với 31,6% năm 2000 và 34,3% năm 2010. So với các vùng khác thì GDP của Đông Nam bộ cao hơn rất nhiều, gấp 1,4 lần vùng đồng bằng sông Hồng; 8,5 lần so với vùng duyên hải Miền Trung. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình năm đạt trên 9,3%, vào loại cao nhất cả nước, trong đó công nghiệp - xây dựng đạt 13,6%/năm, dịch vụ tăng 11,0% và nông - lâm - ngư nghiệp tăng 5,4%/năm.

GDP bình quân đầu người của Vùng tăng liên tục, từ 14,1 triệu đồng năm 2000, 29,6 triệu đồng năm 2008 và đạt 36,7 triệu đồng năm 2010. Mức thu nhập này là cao nhất nước ta, gấp 2,2 lần mức trung bình cả nước; gấp 2,1 lần vùng đồng bằng sông Hồng. 

Cơ cấu kinh tế theo ngành của Đông Nam bộ trong thời gian từ 2000 - 2010 có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa rõ rệt hơn nữa. Tỷ trọng của nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp thấp và giảm theo hàng năm. Tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tăng liên tục và đứng đầu trong 3 khu vực kinh tế. 

Trong giai đoạn 2000 - 2010, công nghiệp của vùng Đông Nam bộ vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp cả nước và nền kinh tế của Vùng. Chính công nghiệp đã góp phần làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa tạo ra các sản phẩm mũi nhọn, gắn với thị trường và tăng sức cạnh tranh.

Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam bộ tăng liên tục từ 118.514 tỉ đồng năm 2000 lên 230.084 tỉ đồng năm 2005 và đạt 296.117 tỉ đồng năm 2010, chiếm 46,1% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.

Trong lĩnh vực công nghiệp, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài luôn chiếm tỉ trọng cao nhất và tiếp tục gia tăng. Điều này thể hiện sự thành công của các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của vùng Đông Nam bộ.

Tính đến năm 2010, theo số liệu của Vụ Quản lí khu công nghiệp và khu chế xuất - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên địa bàn Đông Nam bộ đã hình thành 67 khu công nghiệp và 03 khu chế xuất với tổng diện tích tự nhiên là trên 17,1 nghìn ha.

Về dịch vụ, tính đến năm 2010, khu vực dịch vụ của vùng Đông Nam bộmà trung tâm là TP. Hồ Chí Minh vẫn phát triển nhất cả nước và trở thành trung tâm dịch vụ tầm cỡ ở khu vực Đông Nam Á. Khu vực này chiếm đến 33,5% GDP toàn Vùng, đứng thứ 2 sau công nghiệp - xây dựng. Các hoạt động dịch vụ chủ yếu là thương mại, giao thông vận tải, du lịch và các hoạt động tài chính, ngân hàng,… Đông Nam bộ còn có sự phát triển mạnh mẽ về hoạt động nội thương, doanh thu của vùng trong lĩnh vực này tăng liên tục từ năm 2000 đến 2010. Năm 2010, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn Vùng hơn 278.031,7 tỉ đồng, chiếm 33,3% của cả nước.

Hoạt động kinh tế cửa khẩu được đẩy mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển buôn bán và giao thương biên giới chủ yếu là hoạt động tiểu ngạch. Trên địa bàn vùng đã hình thành các khu kinh tế cửa khẩu tại Mộc Bài, Xa Mát (Tây Ninh) và Hoa Lư (Bình Phước).

Cơ cấu xuất nhập khẩu của Vùng cũng có nhiều thay đổi, trước đây Vùng chủ yếu xuất các mặt hàng thô, hàng nông sản chưa qua chế biến hoặc mới chỉ qua sơ chế nên giá thành thấp, nhập máy móc, tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng,… hiệu quả không cao thì đến những năm 2007 trở đi việc xuất các mặt hàng đã qua sơ chế có xu hướng tăng lên cùng với việc cải tiến khâu chất lượng thành phẩm, mẫu mã đa dạng nên thu hút được thị hiếu tiêu dùng và mở rộng thị trường.

Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của vùng chiếm ưu thế là dầu thô và các sản phẩm công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, hàng nông sản nhiệt đới như cao su, cà phê, hồ tiêu, hạt điều nhân. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là tư liệu sản xuất, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng… nguyên vật liệu và cả hàng tiêu dùng.

Cũng tính đến năm 2010, ngành nông - lâm - ngư nghiệp tuy chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế của Vùng (6,2%), nhưng lại có vị trí rất quan trọng vì hoạt động sản xuất này dàn trải trên bề mặt rộng hơn 60% diện tích tự nhiên, chiếm 25,4% lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế và nuôi sống trên 40% dân số của Vùng. Hơn nữa ngành có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến (trong đó có xuất khẩu) và thực phẩm cho tiêu dùng, góp phần cân bằng sinh thái trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Nhiều loại nông sản hàng hóa có giá trị làm nguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao so với cả nước.

Hoạt động nông - lâm - ngư nghiệp ở Đông Nam bộ ngày càng có những đổi mới tích cực theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường và phát triển nông thôn, khai thác các thế mạnh của Vùng như cây công nghiệp lâu năm, cây công nghiệp hàng năm và cây ăn quả, đánh bắt thủy sản và chăn nuôi gia súc.

Tuy kinh tế ở vùng Đông Nam bộ trong giai đoạn này có nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn tồn tại khá nhiều những bất cập. Tồn tại lớn nhất trong quá trình chuyển biến kinh tế ở vùng Đông Nam bộ trong giai đoạn này là cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch về chất lượng.

Phân tích sâu hơn nữa sẽ nhìn thấy cụ thể những tồn tại rất đáng báo động như:

- Lĩnh vực dịch vụ phát triển không ổn định. Trong giai đoạn này khu vực dịch vụ sau một thời gian tăng nhanh đã chững lại và tăng chậm hơn nhịp độ tăng trưởng chung của GDP, tỷ trọng khu vực dịch vụ có xu hướng chuyển dịch chậm hơn khu vực công nghiệp trên toàn Vùng.

- Hiệu quá đầu tư trong Vùng chưa cao, cơ cấu đầu tư chưa thực sự hướng vào thúc đẩy sản xuất, vẫn chỉ tập trung lớn nhất vào hạ tầng khu công nghiệp và giao thông. Tình trạng đầu tư chồng chéo, dư thừa công suất, nhiều dự án đầu tư hiệu quả thấp. Đầu tư nước ngoài vào Vùng vẫn thiếu tác động bằng chính sách thích hợp của Nhà nước nên sản phẩm trùng lắp, dư thừa công suất so với nhu cầu của thị trường (như tập trung vào sản xuất bia, xi măng, thép xây dựng…). Nhiều sản phẩm làm ra rất khó tiêu thụ. Tình trạng đầu tư phát triển bị chia cắt theo lãnh thổ hành chính còn khá phổ biến, dẫn đến tình trạng thiếu phối hợp trong chiến lược phát triển sản phẩm, lại tạo nên dư thừa sản phẩm và năng lực sản xuất; thậm chí cả tình trạng thiếu nguyên liệu cho sản xuất.

2. Những chuyển biến về xã hội 

Trong giai đoạn 10 năm đầu thế kỷ XXI vùng Đông Nam bộ có tốc độ gia tăng dân số khá nhanh, năm 2000 dân số toàn vùng là 10.604.500 người, năm 2005 tăng lên đến 12.380.600 người và năm 2009 là 13.973.500 người. Như vậy trung bình mỗi năm dân số của Vùng tăng thêm gần hơn 300.000 người.

Sở dĩ vùng Đông Nam bộ có sự tăng dân số nhanh là vì kết hợp của hai nguồn, thứ nhất tỷ lệ tăng dân số trong Vùng luôn ở mức cao. Tỷ lệ tăng dân số này bao gồm cả tăng dân số tự nhiên và tăng cơ học. Trong suốt thập niên đầu thế kỷ XXI, tỷ lệ tăng dân số của vùng Đông Nam bộ luôn ở mức trên 3% và mức tăng tự nhiên lên đến xấp xỉ 12%.
 Bên cạnh việc tỷ lệ tăng dân số, một nguyên nhân nữa cũng làm cho dân số Vùng tăng nhanh chóng trong vòng 10 năm này là do có sự chênh lệch rất lớn giữa tỷ suất nhập cư và xuất cư ở Vùng. 

Theo nghiên cứu của chúng tôi, nguyên nhân chủ yếu của gia tăng dân số nhanh là do số lượng nhập cư đến Vùng quá đông và quá nhanh. Xét trên mặt tích cực, sự gia tăng nhanh chóng có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lao động của Vùng. Dân số đông, tốc độ gia tăng dân số nhanh tạo ra nguồn lao động dồi dào cho xã hội, là cơ sở bổ sung nguồn lao động, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển.

Với số lượng dân cư đông đảo, vùng Đông Nam bộ cũng chính là nơi có lực lượng lao động rất dồi dào. Do vậy, xét về mặt dân số, vùng Đông Nam bộ rất có lợi thế về nguồn lực lao động và trong đó TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Dương là những địa phương có tỷ lệ dân cao hơn cả nên nguồn lao động cũng chiếm tỷ lệ cao hơn.

Như vậy, quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đã biến các tỉnh vùng Đông Nam bộ trở thành “cực hút” quan trọng đối với luồng di dân từ nơi khác đến và thị trường lao động của Vùng cũng trở nên sôi động hơn so với các vùng khác của đất nước.


Tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực về lao động và việc làm, nhưng trong quá trình chuyển biến xã hội ở vùng Đông Nam bộ vẫn còn tồn tại một thực tế là chưa thể giải quyết hết việc làm cho người lao động. Vì thế vẫn còn một tỷ lệ người lao động phải thất nghiệp, đặc biệt là trong khu vực thành thị.

Vấn đề không thể giải quyết hết việc làm cho người lao động rất dễ dẫn đến những mặt tiêu cực cho xã hội của vùng Đông Nam bộ, và hầu hết các địa phương trong Vùng đều rất quan tâm đến vấn đề việc làm. Thế nhưng, nếu nhìn bằng cái nhìn khách quan hơn thì nhận thấy rằng đây là vấn nạn chung của đất nước ta trong giai đoạn kinh tế chuyển đổi, còn chưa phát triển toàn diện. Vì xét trên bình diện chung của cả nước và nhất là so với các vùng khác thì tỷ lệ thiếu việc làm của người lao động ở vùng Đông Nam bộ vẫn còn thấp hơn nhiều.

Bảng 1: Tỷ lệ thiếu việc làm ở Đông Nam bộ so với các vùng khác và cả nước

(Đơn vị: %)

	Năm
	Thiếu việc làm

	
	2005
	2007
	2008

	Cả nước
	5.10
	2.34
	6.10

	Đồng bằng sông Hồng
	6.85
	2.13
	8.23

	Duyên hải miền Trung
	5.71
	3.38
	6.34

	Đông Nam bộ 
	2.13
	1.03
	3.69


Nguồn: Tổng hợp theo số liệu Điều tra Dân số và Lao động năm 2009 của Tổng cục Thống kê Việt Nam.
Trong giai đoạn này, thu nhập bình quân một người trong một tháng của vùng Đông Nam bộ đạt 1.570.400 đồng, tăng bình quân 18,1% một năm trong thời kỳ 10 năm này. So với mức thu nhập bình quân của cả nước trong giai đoạn này (1.224.000 đồng) thì mức thu nhập bình quân của Vùng luôn cao hơn.

Bảng 2: Thu nhập bình quân hàng tháng của lao động ở vùng Đông Nam bộ so sánh với cả nước (Đơn vị: nghìn đồng)

	Năm 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Cả nước
	651.5
	738.3
	817.4
	979.7
	1068.5
	1297.1
	1565.3
	1876.0
	2159.0

	Đông Nam bộ
	736.6
	808.8
	911.2
	1067.1
	1417.9
	1696.3
	1995.2
	2249.4
	2573.9

	Bình Phước
	540.7
	577.8
	582.2
	718.1
	744.5
	1283.0
	1651.0
	2004.0
	2463.0

	Tây Ninh
	631.0
	686.2
	901.3
	984.6
	1081.3
	1255.8
	1656.3
	2009.9
	2783.9

	Bình Dương
	588.2
	635.2
	895.7
	1064.1
	1196.8
	1581.9
	1774.6
	2047.0
	2783.6

	Đồng Nai
	883.4
	956.0
	977.5
	1149.1
	1351.4
	1562.7
	1732.3
	2162.1
	2277.0

	Bà Rịa – Vũng Tàu
	718.6
	868.8
	857.6
	1012.9
	1118.1
	1374.7
	1696.5
	2031.6
	2300.0

	TP. Hồ Chí Minh
	1057.9
	1129.0
	1252.8
	1474.0
	1654.2
	1955.3
	2280.2
	2415.2
	2658.0


Nguồn: Tổng hợp theo số liệu Điều tra Dân số và Lao động năm 2009 của Tổng cục Thống kê Việt Nam.
Vùng Đông Nam bộ là vùng có cơ cấu kinh tế phát triển mạnh, công nghiệp và dịch vụ tăng cao, vì thế mức thu nhập của người lao động trong các lĩnh vực này cũng tăng lên. Nhưng ở địa bàn nông thôn của Vùng, mức thu nhập bình quân hàng năm vẫn có sự tăng trưởng cao, thậm chí cao hơn rất nhiều nếu so sánh với địa bàn các Vùng kinh tế trọng điểm khác.

Bảng 3: Thu nhập bình quân đầu người một tháng ở nông thôn vùng Đông Nam bộ so với các vùng khác và cả nước (Đơn vị: Nghìn đồng)
	Năm
	2002
	2004
	2006
	2008

	Cả nước
	356
	484
	636
	995

	Đồng bằng sông Hồng
	358
	498
	666
	1065

	Duyên hải miền Trung
	268
	361
	476
	728

	Đông Nam bộ
	667
	893
	1146
	1773


Nguồn: Tổng hợp theo số liệu Điều tra Giáo dục, Y tế, Văn hóa và Đời sống năm 2009 của Tổng cục Thống kê Việt Nam.
Như vậy, so với các vùng kinh tế khác trong nước, vùng Đông Nam bộ là nơi có thu nhập bình quân cao nhất nhưng cũng có mức chi tiêu bình quân đầu người cao nhất.  Năm 2008, mức thu nhập bình quân đầu người của toàn vùng Đông Nam bộ cao gấp 2,1 lần mức thu nhập bình quân đầu người trên cả nước. Cũng chính vì kinh tế phát triển nhanh, người lao động có mức thu nhập cao hơn so với các vùng khác, nên ở vùng Đông Nam bộ tỷ lệ hộ nghèo cũng thấp nhất trong cả nước.

Bảng 4: Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng Đông Nam bộ so với các vùng khác (Đơn vị: %)
	Năm 
	1998
	2002
	2004
	2006
	2008

	Đồng bằng sông Hồng
	30.7
	21.5
	12.7
	10.0
	8.6

	Duyên hải miền Trung
	42.5
	35.7
	25.3
	22.2
	19.2

	Đông Nam bộ
	7.6
	8.2
	4.6
	3.1
	2.5


Nguồn: Tổng hợp theo số liệu Điều tra Giáo dục, Y tế, Văn hóa và Đời sống năm 2009 của Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Điều đáng quan tâm đến chuyển biến xã hội trong Vùng giai đoạn này là đã xuất hiện các hộ tái nghèo và các nhóm nghèo mới do quá trình di dân vào đô thị để tìm kiếm việc làm. Số hộ tái nghèo/tổng số hộ thoát nghèo là 0,38 lần. Điều này được lý giải là do số hộ cận nghèo cao và trong những năm qua rủi ro sản xuất nông nghiệp cao, nhiều chủ hộ kinh doanh bị thất bại trong nuôi trồng thủy sản hoặc kinh doanh các ngành nghề khác đã rơi vào tình trạng nghèo đói. Hơn nữa một bộ phận nông dân nhận được đền bù đất do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa không có việc làm ổn định nên tiêu hết số tiền đền bù và hệ quả là rơi vào nhóm nghèo mới không đất sinh sống. Đây là một hệ quả của quá trình công nghiệp hóa, tái cấu trúc kinh tế không có sự chuẩn bị cho khu vực nông thôn mà chúng ta đã có dịp trình bày trên đây. Công tác giảm nghèo ở các địa phương chưa bền vững. Hiệu quả tác động của các chính sách hỗ trợ người nghèo chưa đạt được hiệu quả cao. Nhiều chính sách đã được ban hành nhưng việc triển khai thực hiện ở địa phương chậm, độ trễ chính sách ở các địa phương trong vùng Đông Nam bộ khoảng trên 1 năm.

Về giáo dục - đào tạo, vùng Đông Nam bộ là một trong hai vùng (sau vùng đồng bằng sông Hồng) có hệ thống giáo dục - đào tạo phổ thông, đại học và sau đại học lớn nhất cả nước. Trong giai đoạn này, chất lượng giáo dục ở Vùng ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phát triển kinh tế - xã hội.

Về Y tế, chăm sóc sức khỏe, mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe ở vùng Đông Nam bộ ngày càng được củng cố và phát triển, 100% xã, phường có trạm y tế và cán bộ y tế phục vụ, trong đó gần 75% xã, phường có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới khám, chữa bệnh đã được đầu tư nâng cấp, hệ thống cung ứng các dịch vụ y tế được mở rộng. Vùng Đông Nam bộ còn là vùng dẫn đầu trong cả nước về phát triển y học kỹ thuật cao, hiện đại ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thụ tinh trong ống nghiệm, mổ tách cặp trẻ sơ sinh, cấy ghép phủ tạng, mổ nội soi,…

Về phát triển các dịch vụ xã hội, trong giai đoạn 10 năm đầu thế kỷ XXI, chính quyền các cấp ở các địa phương trong vùng Đông Nam bộ đã tích cực triển khai thực hiện tốt các chương trình phát triển của Chính phủ trên địa bàn của Vùng nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, nhất là cho các vùng nông thôn và người nghèo. Thông qua các chương trình kiên cố hóa trường học, kiên cố trạm y tế, chương trình nước sạch chủ yếu được tập trung cho các xã nghèo, các xã đặc biệt khó khăn. Các khoản đầu tư dịch vụ xã hội cơ bản từ nhà nước đang có xu hướng hỗ trợ tích cực hơn cho vùng nông thôn. Do vậy, kết cấu hạ tầng của y tế, giáo dục được cải thiện đáng kể. 

Thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế giáo dục mạnh mẽ, các địa phương trong vùng Đông Nam bộ đã có nhiều chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các dịch vụ xã hội cơ bản tại các thành phố, thị xã. Hoạt động dịch vụ y tế tư nhân có xu hướng phát triển có hiệu quả góp phần đáp ứng các nhu cầu chữa bệnh của người dân đô thị được dễ dàng, nhất là những người có thu nhập cao. Ở TP. Hồ Chí Minh, động thái phát triển các hệ thống giáo dục ngoài công lập chất lượng cao có sự liên kết với giáo dục của các nước tiên tiến khá phát triển, sôi động nhất là trong 3 năm gần đây, góp phần nâng cao chất lượng học tập của con em những gia đình có thu nhập cao. Tuy nhiên, vai trò điều phối, kiểm soát của chính quyền và hệ thống dịch vụ xã hội của Nhà nước đối với khu vực dịch vụ tư nhân hoạt động trong các dịch vụ xã hội còn khiếm khuyết trên các phương diện, từ định hướng chiến lược đến các pháp chế. Điều này đã làm giảm tác dụng của việc phát triển dịch vụ xã hội đối với nâng cao chất lượng phục vụ con người.

Bên cạnh những thành tựu và tồn tại về lĩnh vực chuyển biến xã hội đã kể trên, ở vùng Đông Nam bộ giai đoạn này vẫn còn nổi cộm một số tồn tại lớn như: cơ cấu lao động chuyển dịch chậm (lao động khu vực công nghiệp chủ yếu từ nguồn nhập cư, chưa khai thác được nguồn lao động từ khu vực nông thôn của Vùng). Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị, đặc biệt ô nhiễm môi trường nước có xu hướng gia tăng. Tính đến năm 2010, Đông Nam bộ đã trở thành một vùng có vấn đề bức xúc nhất cả nước về môi trường. Các bức xúc về môi trường này được thể hiện khá rõ nét ở các vấn đề như diện tích rừng che phủ bị thu hẹp đáng kể, đa dạng sinh học (cả trên cạn và dưới nước) giảm sút nghiêm trọng, môi trường nước, không khí, đặc biệt ở các đô thị và khu công nghiệp bị ô nhiễm nặng; các sự cố dầu tràn trên sông, trên biển gia tăng. Việc xử lý và quản lý chất thải rất bất cập, năng lực quản lý môi trường và phương tiện kỹ thuật không đáp ứng được nhu cầu khách quan.

Đối với vấn đề môi trường, báo động nhất là ô nhiễm lưu vực các dòng sông như Đồng Nai, Sài Gòn, Thị Vải. Trong những năm đầu thế kỷ XXI, song hành với sự phát triển công nghiệp của một số tỉnh, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương... là sự gia tăng về chất thải công nghiệp của nhiều loại hình công nghiệp đặc biệt là chất thải nguy hại. Tuy nhiên vấn đề về xử lý chất thải chưa được quan tâm quản lý đúng mức dẫn đến trong một thời gian dài chất thải chưa qua xử lý hoặc có xử lý nhưng chưa đạt tiêu chuẩn của các khu công nghiệp vẫn tiếp tục đổ ra theo hệ thống thoát nước tới các dòng sông. Hệ quả là ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước các dòng sông. 

Cũng đến năm 2010, vùng vẫn chưa giải quyết tốt được vấn đề xã hội, lao động và việc làm. Tình trạng thiếu nghiêm trọng lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề cao để đáp ứng nhu phát triển kinh tế Vùng; đặc biệt là nguồn lao động cần thiết để cung cấp cho các khu công nghiệp. Do giá lao động tại chỗ cao, các doanh nghiệp đã tuyển lao động ngoại vùng, tạo nên hiện tượng di dân cơ học với số lượng lớn, đặc biệt ở Đồng Nai, Bình Dương, dẫn đến nhiều vấn đề cấp bách khác kéo theo như về nhà ở, trường học, bệnh viện.... vốn dĩ chưa được có sự chuẩn bị chu đáo. Trong khi đó số người đến độ tuổi lao động chưa có việc làm ở tại địa phương còn khá lớn. Tại các vùng nông thôn ngoại vi, do đô thị hóa và các khu công nghiệp phát triển nhanh, khả năng chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân thiếu đất lại rất hạn chế, từ đó tình trạng thiếu việc làm tại khu vực nông thôn diễn ra gay gắt hơn. 

Từ lợi thế phát triển kinh tế của Vùng, là mảnh đất hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, sự tăng trưởng nhanh về kinh tế kéo theo sự di cư tự phát về lao động, dồn về các đô thị để kiếm sống quá đông, nền sản xuất không đáp ứng kịp... Các dịch vụ văn hóa, vũ trường, nhà hàng, khách sạn phát triển và không được quản lý chặt chẽ, càng kéo theo các tệ nạn phát triển, gây khó khăn trong ngăn chặn, đẩy lùi, và diễn biến phức tạp.

III. Đặc điểm kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước

Qua nghiên cứu quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam bộ giai đoạn 10 năm đầu thế kỷ XXI, bài viết đã rút ra được một số đặc điểm kinh tế - xã hội căn bản của vùng trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

- Trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nguồn lao động, hệ thống kết cấu hạ tầng... vùng Đông Nam bộ đã trở thành một trong những vùng kinh tế phát triển năng động nhất nước, chuyển dịch cơ cấu nhanh so với các vùng khác, đi đầu trong một số lĩnh vực quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước, đóng góp quyết định vào phát triển chung của cả nước, đồng thời còn tạo động lực trực tiếp cho quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội của khu vực Nam bộ.

- Đông Nam bộ là vùng sớm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm mạnh tỷ trọng nông nghiệp. Từ đó đưa Đông Nam bộ trở thành vùng chiếm hơn một nửa giá trị sản lượng cả nước về sản phẩm hóa chất, may - mặc, da giày, thuốc lá. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh là một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính cùng ba trung tâm công nghiệp Bình Dương, Ðồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu liên kết thành mạng lưới các trung tâm công nghiệp, dịch vụ thương mại, tài chính, du lịch, có tác dụng điều hòa thị trường lao động, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cả khu vực phía Nam.

- Cũng trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, vùng Đông Nam bộ nổi bật lên trong cả nước có đội ngũ cán bộ giàu sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có quyết tâm cao góp phần làm cho môi trường kinh doanh của vùng trở nên hấp dẫn nhất, thu hút đầu tư nước ngoài mạnh nhất trong cả nước.

- Một đặc điểm khá nổi bật trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước của vùng Đông Nam bộ là hình thành và phát triển mạnh mẽ loại hình kinh tế khu công nghiệp. Ngay từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Vùng đã vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong thu hút vốn đầu tư để tiến hành xây dựng và phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệo. Với những ưu đãi vượt trội, các khu chế xuất, khu công nghiệp ở Đông Nam bộ đã thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa đến thành công vượt bậc trong hiệu quả kinh tế của loại hình kinh tế KCN, làm cơ sở để Trung ương nhân rộng mô hình này trong cả nước.

- Trong giai đoạn này, khu vực dịch vụ của vùng Đông Nam bộmà trung tâm là TP. Hồ Chí Minh vẫn phát triển nhất cả nước và trở thành trung tâm dịch vụ tầm cỡ ở khu vực Đông Nam Á.

- Sự phát triển nhanh và mạnh về kinh tế của vùng Đông Nam bộ trong giai đoạn này đã tạo điều kiện tạo việc làm thêm cho hàng triệu lao động, đồng thời nâng mức sống của người dân trong Vùng lên cao hơn giai đoạn trước đó. Thu nhập bình quân trên đầu người của người dân vùng Đông Nam bộ luôn tăng, năm sau cao hơn năm trước và cao hơn so với các Vùng kinh tế trọng điểm khác của cả nước.

- Thực hiện đạo lý truyền thống của dân tộc, phong trào "đền ơn đáp nghĩa" những người có công, chăm sóc những trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, cưu mang những người tàn tật, nuôi dưỡng những người già cô đơn, giúp đỡ đồng bào ở những vùng bị thiên tai... được vùng Đông Nam bộ thực hiện rất mạnh. Có thể khẳng định vùng Đông Nam bộ là lá cờ đầu trong cả nước về phong trào đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt, một số hoạt động tiên phong của Vùng về xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương... đã được nhân rộng mô hình trong cả nước. 

- Mặc dù các tiêu chí về kinh tế, xã hội có dấu hiệu nổi trội hơn mức độ trung bình của các Vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta, nhưng nhìn chung vùng Đông Nam bộ vẫn chưa tạo ra được những bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển, chưa tạo được sự tác động phát triển lan tỏa mạnh đến các vùng xung quanh như Đảng và Nhà nước kỳ vọng. Quá trình hình thành và phát triển của Vùng vẫn bị chi phối nặng nề bởi quan điểm hành chính, mở rộng phạm vi không gian gắn với địa giới hành chính. Điều đó phần nào làm mờ đi các yếu tố nổi trội và làm yếu đi khả năng đảm nhận sứ mạng là “điểm tựa đột phá” cho kinh tế cả nước. 

- Tuy có sự nổi trội về tăng trưởng so với các Vùng kinh tế trọng điểm khác trong cả nước, nhưng mô hình tăng trưởng vùng Đông Nam bộ vẫn chưa thoát khỏi thực trạng chung của cả nước: đó là mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, mô hình tăng trưởng nhờ vào gia công, mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư, thiếu sự cân đối trong giải quyết các mối quan hệ liên ngành, không khai thác được các thế mạnh về lao động hay tài nguyên cho tăng trưởng kinh tế. 
DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA Ở LONG AN VỚI 
TIỀM NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Vương Thu Hồng(
L

ong An nằm trong vùng đồng bằng sông Mê-kông, giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp. Không chỉ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho hai con sông Vàm Cỏ Tây và Vàm Cỏ Đông mang phù sa bồi đắp cho những vườn cây ăn trái quanh năm xanh mát, với những cánh đồng lúa tươi tốt bạt ngàn, Long An còn có hệ sinh thái động - thực vật đa dạng. Tỉnh có đường biên giới dài 137,7 km với Cam-pu-chia, với 1 cửa khẩu quốc gia và 1 cửa khẩu phụ. Trong Quy hoạch phát triển du lịch của Việt Nam, Long An được xác định là một trong những địa điểm du lịch sinh thái quan trọng của vùng du lịch phía Nam.

Tiềm năng  du lịch của tỉnh Long An bao gồm các di tích lịch sử - văn hoá, các danh thắng và các lễ hội văn hóa. Với 17 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và 73 di tích cấp tỉnh đã được xếp hạng trên tổng số 186 địa điểm có ý nghĩa di tích đã được kiểm kê, trên 70 ngôi nhà cổ và trên 100 di tích khảo cổ đã được điều tra, khảo sát và khai quật, công tác bảo tồn di tích có tầm quan trọng đặc biệt trong việc thỏa mãn nhu cầu tham quan, tìm hiểu về lịch sử - văn hóa của nhân dân và du khách nước ngoài.

Về mặt địa hình của tỉnh, Long An thuộc vùng sông nước miền Tây, song nơi đây cũng có hệ thống kênh đào khá dày đặc phần lớn tập trung ở các huyện Đồng Tháp Mười và vùng lân cận (trên một diện tích 310.000 ha, chiếm  non phân nửa so với diện tích chung của Đồng Tháp Mười trải rộng trên ba tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp). 

Về tài nguyên rừng, Long An có 3 loại rừng, gồm có rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng với tổng diện tích rừng tập trung trong toàn tỉnh là 58.000 ha và 225 triệu cây phân tán ở 11 huyện trong tỉnh. Với diện tích rừng tập trung và cây phân tán này, Long An là tỉnh có diện tích rừng đứng thứ 3 trong vùng đồng bằng sông Mê-kông, góp phần rất lớn vào công tác bảo vệ môi trường của tỉnh.

Về đa dạng sinh học, phần lớn diện tích của tỉnh là khu vực đất ngập nước, đặc biệt ở vùng Đồng Tháp Mười. Khu vực Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An có Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen với diện tích 5.056 ha (huyện Tân Hưng). Tính đa dạng sinh học ở đây được ghi nhận với sự hiện diện của nhiều loài động thực vật đặc trưng.

- Thảm thực vật tại khu vực Láng Sen khá phong phú với 156 loài thực vật hoang dã, trong đó có 152 loài đã xác định được tên khoa học thuộc 60 họ được tìm thấy trong đó khuyết thực vật (Pteridophyta) 7 loài, song tử diệp (Dicotyledonae) 88 loài và đơn tử diệp (Monocotyledonae) 57 loài. Các họ có số loài nhiều nhất là Poaceae (24 loài), Cyperaceae (19 loài), Rubiaceae (6 loài) và Papilionoideae (6 loài). Trong đó có 4 loài chưa xác định được tên. Căn cứ số loài và số chi nằm trong các họ của 152 loài thực vật hoang dã ở Láng Sen được chia ra: cây thân gỗ (26 loài), cây bụi (15 loài), cây thân thảo (101 loài), dây leo hoặc dây bò (8 loài), ký sinh (2 loài).

- Phiêu sinh vật: theo kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần phiêu sinh trong vùng không nhiều với Cyanophyta: 2 loài, Chlorophyta: 14 loài, Bacillariophyta: 8 loài. Kết quả này chưa thể hiện đủ do thời gian nghiên cứu chưa nhiều.

- Nguồn thủy sản: các loài điều tra được gồm có cá chạch, thát lát, cá rô, cá linh, cá mè, cá lóc, lia thia đồng, cá chốt, cá lìm kìm, cá trê, lươn, ếch, rắn (3 loài), rùa, tôm. Ngoài ra một số loài thực vật thủy sinh khác đã phát hiện như Marsilea quadrifolia, Ceratopteris siliquosa, Salvinia cucullata, Lemna tenera, Eriocaulon sp, Limnophylla heterophylla, Najas sp, Blyxa ap,  Valisneria gigantia, Rotala wallichii, Myriophyllum teandrum, Hydrilla verticilata. Thành phần động vật đáy chỉ ghi nhận được 11 loài trong 3 ngành.

- Động vật: có 128 loài động vật có xương sống (không kể lớp cá) được ghi nhận có mặt ở Láng Sen. Trong đó: lớp Lưỡng thê (4 loài), lớp Bò sát (17 loài), lớp Chim (101 loài), lớp Thú (6 loài). Theo kết quả nghiên cứu của Sở Khoa học và Công nghệ Long An và các tổ chức trong và ngoài nước cho thấy tổng số các loài chim phát hiện được qua các đợt điều tra, bằng cách kết hợp các phương pháp khác nhau, đã lên đến 122 loài và tổng số các loài động vật có xương sống (không kể loài cá) lên đến 149 loài, trong đó có 14 loài có trong Sách Đỏ Việt Nam. Có các quần thể chim nước di cư đến Láng Sen vào mùa đông, đặc biệt quan trọng là loài Hạc (Sếu cổ trụi Grus antigone phân loài phương đông sharpii) thường xuyên đến khu vực này
.

Theo nhận xét của tổ chức Birdlife và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN), 2001, khu bảo tồn thiên nhiên Láng Sen là hệ sinh thái đất ngập nước bán tự nhiên rộng lớn còn sót lại cuối cùng ở vùng đồng Tháp Mười. Với giá trị lớn lao về đa dạng sinh học, vùng đất nhập nước Láng Sen đã được chọn là một trong hai khu vực tiêu biểu cho bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực lưu vực sông Mê-kông do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP), Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Chương trình Đa dạng sinh học vùng đất ngập nước lưu vực sông Mê-kông tài trợ (cùng với Vườn quốc gia Tràm Chim của tỉnh bạn Đồng Tháp). Tại đây, thế giới đã công nhận những loài động-thực vật quý hiếm và có giá trị cao. Tiềm năng của khu vực này đối với nghiên cứu sinh học và dược phẩm đã được khám phá và nghiên cứu. Những khu vực ngập nước, đầm lầy tương tự  khác trong địa bàn cũng có tiềm năng phát triển thành điểm du lịch sinh thái.

Ngày nay, Long An nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đầy tiềm năng và nhạy cảm bởi tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh năng động với chiến lược phát triển Nam Sài Gòn, cuộc sồng của người dân nơi đây đang diễn ra với nhiều đổi thay mạnh mẽ về mọi mặt. Điều đó đã đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà những vấn đề về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà cụ thể là giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển với mục tiêu hướng tới sự phát triển hài hòa và bền vững.

Thực hiện Luật Di sản văn hóa năm 2001 - được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Long An lần thứ IX nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Long An đã vận dụng kết hợp nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia chống xuống cấp di tích và kinh phí của tỉnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng,  giao cho Sở VH,TT và DL Long An tiến hành trùng tu, tôn tạo, phát huy tác dụng nhiều di tích trọng điểm như: Khu di tích Ngã tư Đức Hòa, Khu di tích Bình Tả (huyện Đức Hòa), Khu căn cứ Bình Thành (huyện Đức Huệ), Vàm Nhựt Tảo (huyện Tân Trụ), Chùa Tôn Thạnh (huyện Cần Giuộc), Nhà Trăm Cột, Chùa Phước Lâm (huyện Cần Đước), Đình Vĩnh Phong (huyện Thủ Thừa), Khu lưu niệmNguyễn Thông (huyện Châu Thành)… Trong đó, nổi bật là các địa điểm như:

- Chùa Phước Lâm: tọa lạc tại xóm Chùa, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Vào năm 1880, ông Bùi Văn Minh - một lương y kiêm điền chủ ở làng Tân Lân - đã đứng ra dựng chùa này vừa thờ Phật vừa làm từ đường cho dòng họ Bùi. Vì có công với làng nên sau khi qua đời, ông Minh được dân chúng tôn làm hậu hiền và đưa vào phối tự trong đình Tân Lân. 

Về tổng thể, ngôi chùa gồm 3 phần: chánh điện - hậu tổ, khu mộ tháp và nhà trù. Chánh điện là một ngôi nhà lớn được xây dựng theo kiểu “ bánh ít”, có móng đá xanh, tường gạch, lợp ngói vảy cá. Toàn bộ cột chùa chùa đều bằng danh mộc hình trụ tròn, được kê trên các chân tán đá xanh, liên kết với nhau bởi hệ thống xuyên, vì kèo, sườn mái tạo cho không gian bên trong sự rộng rãi thoáng mát. 

Nội thất chánh điện chùa Phước Lâm còn giữ được những nét cổ kính dù trải qua nhiều lần trùng tu với hơn 40 tượng Phật, Bồ tát, Ngọc hoàng, Thị giả, Thập điện Diêm vương, Thiện, Ác, Hộ pháp, Kim cương…và nhiều bộ bao lam, hoành phi, liễn đối được sơn son thếp vàng rực rỡ. Đa số tượng Phật có chất liệu gỗ, đồng được chế tác từ thế kỷ XIX với một phong cách nghệ thuật mang đậm nét văn hóa Phật giáo Nam bộ. Những bộ bao lam, hoành phi, liễn đối đều được chạm trổ rất công phu và là sản phẩm của cánh nghệ nhân họ Đinh ở Tân Lân, Cần Đước(1). 

Cũng như những ngôi chùa làng khác ở Nam bộ, phía sau chánh điện chùa Phước Lâm là tổ đường theo đúng công thức “Tiền Phật, Hậu Tổ”. Tổ đường có bàn thờ và di ảnh của các vị trụ trì đã quá vãng, di ảnh và bàn thờ Bùi Công- người lập chùa, và bàn thờ của họ Bùi. Phía đơng chánh điện là 4 ngôi mộ tháp khá cổ kính trong đó có tháp bảo đồng của tổ khai sơn Hồng Hiếu và chư vị sư trụ trì đã quá vãng. Chùa Phước Lâm là tổ đình của hệ phái Lục Hòa ở Cần Đước. 

Với tấm lòng trân trọng một di sản văn hóa của cha ông, mới đây, ngôi cổ tự này đã được các cơ quan chức năng và đồng bào Phật tử hợp sức trùng tu, tôn tạo để Chùa Phước Lâm còn mãi là một danh lam, một niềm tự hào của nhân dân địa phương. 

- Lăng mộ và đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức: tọa lạc tại phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, là một trong những kiến trúc cổ nhất ở Long An còn tồn tại gần như nguyên vẹn cho đến ngày nay. Đây là một quần thể kiến trúc bao gồm các công trình chính như cổng, lăng mộ, đền thờ Kiến Xương Quận công Nguyễn Huỳnh Đức, một công thần khai quốc của nhà Nguyễn.

Khuôn viên lăng khu vực này có diện tích trên 3.000m2, được giới hạn bởi tường rào, có cổng tam quan mở về hướng Đông, trên cổng đắp nổi dòng chữ “Tiền quân phủ”. Lăng được xây dựng năm 1817 (trước khi ông mất) bằng đá ong và vữa tam hợp theo hướng bắc-nam. Đây là kiểu lăng mộ cổ truyền, đăng đối nghiêm ngặt, có vòng thành hình chữ nhật dài 35m, rộng 19m, cao1,2m, dày 0,4m bao quanh. Án ngữ lối vào mộ ở phía bắc tường thành là bình phong đá ong cao 3m có phù điêu “tùng - lộc”. Từ bình phong có đường thần đạo dài 17m dẫn đến phần chính của mộ gồm bửu thành, các trụ biểu, hai bình phong và bia mộ. Trên hai bình phong có khắc 2 bài văn tế Quận công Nguyễn Huỳnh Đức của Hiệp tổng trấn Gia Định Trịnh Hoài Đức và Trấn thủ Định Tường Nguyễn Văn Phong. Toàn bộ ngôi mộ được trang trí hoa văn rồng, hoa lá, mặt trời, mây, hoa sen và nhiều câu đối chữ Hán. Nổi bật trong ngôi mộ là bia đá cao 1,56m, rộng 0,95m được mang vào từ Huế. Mặt bia có dòng chữ Hán: “Việt cố Khâm sai Gia Định thành tổng trấn, Chưởng tiền quân, tặng Thôi Trung Dực Vận công thần, Phụ Quốc thượng tướng quân, Thượng Trụ Quốc, Thái phó Nguyễn Huỳnh Quận công chi mộ”. Phía sau bia là nơi chôn cất thi hài Nguyễn Huỳnh Đức với một nấm mộ phẳng dài 3,4m, rộng 2,7m, cao 0,3m. Nhìn chung, lăng mộ Quận công Nguyễn Huỳnh Đức được xây dựng theo lối kiến trúc đầu thời Nguyễn, giản dị mà hùng tráng. 

Cách mộ 20m về phía Nam là đền thờ Quận công. Từ năm 1819 đến 1959, gia tộc thờ ông trong ngôi nhà xưa do vua Gia Long sai người dựng cách ngôi mộ khoảng 500m. Vào năm 1959, để tiện cho việc thờ cúng, gia tộc đã xây dựng ngôi đền thờ mới này theo kiểu tứ trụ, 2 tầng mái, cửa gỗ trông ra hướng đông. Ngay sau cửa chính đền thờ có đặt hương án chạm rồng, phượng, hoa lá sơn son thếp vàng, phía trên có bức họa truyền thần Quận công Nguyễn Huỳnh Đức được vẽ năm 1802. Phía sau hương án có bộ ván độc mộc dài 3,4m; rộng 1,8m; dày 0,14m có niên đại hơn 300 năm vốn là di vật của người đã khuất. Trong cùng là bàn thờ chính với khám thờ đặt trên hương án và chiếc hộp sơn son đựng 8 bản chiếu, chỉ, chế, sắc của các triều Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức phong tặng cho Nguyễn Huỳnh Đức. Bên trong đền thờ còn bố trí 3 bộ lỗ bộ, tàn lọng và 4 cặp liễn đối ca ngợi sự nghiệp của Quận công Nguyễn Huỳnh Đức do vua Gia Long ngự ban. Ngoài ra những hiện vật cổ có niên đại thế kỷ XVIII và XIX còn được lưu giữ trong đền thờ như: đoản kỷ Vua Xiêm tặng năm 1798, Khánh lệnh đồng vua Gia Long tặng năm 1819, bức hoành “Vạn Lý Danh” vua Tự Đức tặng năm 1854…

Phía sau đền thờ là ngôi chánh điện lợp ngói lưu ly xanh được gia tộc xây dựng năm 2000 theo bản vẽ của Kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng (nguyên viện trưởng Viện khảo cổ Sài Gòn). Trước đó, vào năm 1972 gia tộc đã cho xây dựng 2 cổng lớn ở hai đầu con đường vòng cung dẫn vào lăng với thiết kế giống nhau theo kiểu cổng tam quan truyền thống. Trên cổng có hàng chữ Hán “Tiền quân phủ” và “Lăng Nguyễn Huỳnh Đức” bằng đồng. 

Quận công Nguyễn Huỳnh Đức tên thật là Huỳnh Tường Đức, sinh năm 1748 tại làng Tường Khánh - huyện Kiến Hưng (nay là xã Khánh Hậu - thành phố Tân An) trong một gia đình võ tướng đã 3 đời. Ông mất vào ngày mồng chín tháng chín năm Kỷ Mão (1819), được dân gian xem như một vị thần. Hằng năm vào 3 ngày 7-8-9 tháng 9 âm lịch, nhân dân trong vùng tề tựu cùng gia tộc làm lễ cúng ông hết sức trọng thể. Truyền thống này đã được kế tục từ năm 1819 cho đến nay.

Di tích lăng Nguyễn Huỳnh Đức là nơi lưu giữ nghệ thuật kiến trúc lăng mộ đầu đời Nguyễn và những cổ vật quý giá cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, nơi an nghỉ của một “Hổ tướng” lừng danh đất Ba Giồng và cũng là người có công khai phá Giồng Cai Én (Khánh Hậu), được nhân dân tôn thờ như một vị Tiền Hiền. 

- Vàm Nhựt Tảo: là nơi giao hội giữa sông Vàm Cỏ Đông và sông Nhựt Tảo, đây là một vùng sông nước phẳng lặng hiền hòa thuộc xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. 

Ngày 10-12-1861, vàm Nhựt Tảo đã dậy sóng căm hờn nhấn chìm tàu l’Espérance của quân xâm lược Pháp. Người đã làm nên sự kiện mà nhà thơ Huỳnh Mẫn Đạt ca ngợi là “oanh thiên địa” ấy chính là người anh hùng dân chài Nguyễn Trung Trực. Ông sinh năm 1838 tại xóm Nghề, làng Bình Nhựt, tổng Cửu Cư Hạ, huyện Cửu An, phủ Tân An (nay thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định, ông đã tham gia vào đội nghĩa binh kháng chiến dưới quyền chỉ huy của Trương Định và được cử về hoạt động chống Pháp trên địa bàn phủ Tân An. Được sự giúp đỡ của hương chức làng Nhựt Tảo, ông đã bố trí một kế hoạch táo bạo, thông minh để đánh tàu l’ Espérance, một tiểu hạm của Pháp đang hoành hành trên vùng sông nước huyện Cửu An. 

Sáng ngày 10-12-1861, sau khi bố trí lực lượng phục kích trên bờ và dụ cho một bộ phận quân địch rời khỏi tàu, Nguyễn Trung Trực đã cùng 59 nghĩa quân lên 5 chiếc ghe giả làm ghe buôn lúa tiến sát tàu địch. Trong lúc trình giấy thông hành, ông đã bất ngờ giết tên lính gác rồi cùng nghĩa quân tràn lên tấn công quân  Pháp trên tàu l’ Espérance. Không kịp trở tay, toàn bộ địch trên tàu bị tiêu diệt (chỉ có 5 tên chạy thoát). Nghĩa quân dùng dầu và đồ dẫn hỏa đốt cháy tàu. Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt đã nhấn chìm tàu xuống đáy sông sâu. Tin chiến thắng Nhựt Tảo bay đi làm nức lòng quân dân cả nước. Triều đình Huế đã thăng Nguyễn Trung Trực lên chức Quản Cơ, hậu thưởng cho nghĩa quân, cấp tử tuất và hỗ trợ tiền cho làng Nhựt Tảo (đã bị quân Pháp triệt hạ sau trận đánh). Giặc Pháp cũng hết sức bàng hoàng vì  không thể ngờ rằng nghĩa quân có thể gây cho chúng tổn thất lớn như thế. Để ghi dấu kỷ niệm “đau thương” này, giặc Pháp đã cho xây dựng một bia tưởng niệm bên bờ sông Nhựt Tảo. 

Tàu l’ Espérance sau gần 120 năm nằm yên dưới đáy sông sâu, đã được phát hiện, với tổng số hiện vật thu được là 89, trong đó có 78 hiện vật gỗ, 8 hiện vật sắt, 2 hiện vật đồng và 1 hiện vật thủy tinh. Qua nghiên cứu các hiện vật gỗ ta còn thấy đầy đủ các bộ phận để hợp thành bộ khung của tàu như cong đà, be, lườn, cột buồm…Tuy đã bị đục để lấy đi phế liệu nhưng tàu L’ Espérance vẩn còn một số mảnh gỗ bọc đồng hiện rõ vết cháy loang lỗ. Tất cả những hiện vật nêu trên đã được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Long An nhằm giới thiệu khách tham quan trong và ngoài nước những bằng chứng cụ thể về chiến công oanh liệt của người anh hùng dân chài Nguyễn Trung Trực cách nay hơn một thế kỷ.

Hiện nay, gần vàm Nhựt Tảo là ngôi chợ khá lâu đời, vẫn còn 2 dãy phố lợp ngói cổ kính. Đối diện chợ là trụ sở Uy ban nhân dân xã An Nhựt Tân. Khuôn viên ủy ban có bia kỷ niệm chiến thắng Nhựt Tảo được xây dựng năm 1980. Nhìn chung, dưới sự tác động của thiên nhiên và con người hơn một thế kỷ qua, di tích vàm Nhựt Tảo đã có sự thay đổi nhất định so với thời điểm xảy ra trận đánh ngày 10-12-1861, nhưng những gì còn hiện hữu ở vàm Nhựt Tảo cũng đã minh chứng tài năng quân sự của Nguyễn Trung Trực- người đầu tiên duy nhất đánh chìm được một tiểu hạm trong cuộc kháng chiến chống Pháp nửa cuối thế kỷ XIX. Chiến thắng Nhựt Tảo cũng cho thấy rằng ta có thể đánh bại quân xâm lược bằng mưu trí và lòng dũng cảm dù chỉ được trang bị vũ khí thô sơ. Mặt khác “trận hỏa hồng Nhựt Tảo” chính là biểu tượng của tinh thần yêu nước, bất khuất trước ngoại xâm của nhân dân ta. Chính những người “dân ấp, dân lân” chỉ vì “mến nghĩa” mà đứng lên đánh Pháp đã làm nên chiến thắng vang dội Hỏa hồng Nhựt Tảo trong khi Triều đình Huế vì yếu hèn đã vội cầu hòa, cắt đứt một phần giang sơn gấm vóc cho quân xâm lược.Để phát huy giá trị, ý nghĩa sâu sắc của di tích vàm Nhựt Tảo, dự án bảo tồn - tôn tạo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phê duyệt và cho triển khai thực hiện. Đền tưởng niệm người anh hùng dân chài Nguyễn Trung Trực và các hạng mục công trình khác được xây dựng bên bờ vàm Nhựt Tảo, làm cho vùng sông nước nên thơ này không những có ý nghĩa lịch sử mà còn có giá trị tham quan du lịch. 
- Chùa Tôn Thạnh: thuộc địa phận ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc ban đầu có tên là chùa Lan Nhã được thiền sư Viên Ngộ sáng lập năm 1808(1). Thiền sư có thế danh là Nguyễn Ngọc Dót, con của ông Nguyễn Ngọc Bình và bà Trà Thị Huệ ở làng Thanh Ba, tổng Phước Điền Trung, huyện Phước Lộc(2). Từ thuở còn niên thiếu, ông đã có tâm mộ đạo và nhiều lần xin phép song thân xuất gia đầu Phật. Ban đầu thiền sư tu học ở chùa Vĩnh Quang, gần chợ Trường Bình, được sư phụ đặt cho pháp danh là Viên Ngộ. Thuở ấy, đường vào chợ Trường Bình cỏ cây rậm rạp, lầy lội khó đi, hùm beo, thú dữ thường xuất hiện, làm hại người. Thấy vậy, thiền sư Viên Ngộ phát nguyện một mình đốn cây, đắp đường từ chợ Trường Bình xuống thôn Tích Đức và phường Hòa Thuận dài 250 trượng. 

Năm Gia Long thứ 7 (1808) sư Viên Ngộ đến làng Thanh Ba (nay thuộc xã Mỹ Lộc) cất chùa Lan Nhã - là chùa Tôn Thạnh ngày nay. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, đây là ngôi chùa “rường cột tráng lệ, vàng son huy hoàng” nổi tiếng ở đất Gia Định xưa. Thiền sư còn cho đúc tượng Điạ Tạng bồ tát bằng đồng để thờ trong chùa. Tương truyền, khi đúc lần đầu, tượng Bồ tát bị khuyết, thiền sư Viên Ngộ đã chặt một ngón tay của mình cho vào nồi nước đồng để tượng đúc lần sau được viên mãn. Thiền sư  không những là một người con chí hiếu mà còn là một người đầy lòng từ bi bác ái. Khi cha bị bệnh, thiền sư đã nguyện trước Phật đài là sẽ “trường tọa” 10 năm để kéo dài tuổi thọ cho cha. Năm Minh Mạng nguyên niên (1820) trong vùng có dịch đậu mùa, sư Viên Ngộ đã nguyện “trì kinh niệm Phật, chung thân tịch cốc” để cầu cho nhân dân thoát khỏi cơn tai ách. Năm Thiệu Trị thứ 5 (1845), thấy mình xuất gia đã 40 năm mà chưa đắc đạo nên thiền sư tịch thủy 49 ngày rồi viên tịch. Pháp thân của ngài được tăng chúng an táng ở bảo tháp phía tây chùa Tôn Thạnh. 

Mười sáu năm sau khi thiền sư Viên Ngộ viên tịch, chùa  Tôn Thạnh đã đi vào lịch sử nước nhà với bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Trong ba năm (1859-1861), Nguyễn Đình Chiểu đã về đất Thanh Ba, lấy chùa Tôn Thạnh làm nơi dạy học, làm thơ và làm thuốc. Trong trận tập kích đồn Tây Dương tại chợ Trường Bình đêm rằm tháng 11 năm 1861, một trong ba cánh nghĩa quân đã xuất phát từ chùa Tôn Thạnh tiến ra đốt nhà dạy đạo, chém rơi đầu quan hai Phú lang sa. Trong trận này, 27 nghĩa quân đã hy sinh. Cảm thương tấm lòng vị nghĩa của những người “dân ấp dân lân”, Nguyễn Đình Chiểu đã sáng tác nên bài văn tế nghĩa sĩ  Cần Giuộc nổi tiếng tại chùa Tôn Thạnh. Lịch sử  đã lưu danh ngôi chùa này của đất Long An qua những lời văn bất hủ:

“…Chùa Tôn Thạnh năm canh ưng đóng lạnh,

Tấm lòng son để lại ánh trăng rằm.

Đồn Lang Sa một khắc đặng trả hờn,

Tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ…”

Trải qua bao cuộc thăng trầm của lịch sử, chùa Tôn Thạnh  không còn nguyên vẹn cảnh “rường cột tráng lệ, vàng son huy hoàng” như xưa. Thay vào đó là một tổng thể kiến trúc bao gồm tiền điện, chánh điện, nhà giảng, đông lang, tây lang mái lợp ngói, tường gạch. Tuy nhiên chùa Tôn Thạnh vẫn giữ được nét cổ xưa qua hệ thống cột kiểu tứ tượng ở chánh điện, các pho tượng Phật có từ đầu thế kỷ XIX cùng các hoành phi câu đối chữ Hán sơn son thếp vàng. Bên phải chùa Tôn Thạnh hiện còn hai tấm bia kỷ niệm được xây dựng  vào năm 1973 và 1997 để lưu lại dấu tích của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Từ năm 2003 đến nay, chùa Tôn Thạnh đã được trùng kiến theo lối kiến trúc cổ truyền để lưu lại đời sau một ngôi danh lam của đất Gia Định một thời  

Công viên tượng đài “Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, một công trình văn hóa - lịch sử phản ánh truyền thống anh hùng trong đánh giặc giữ nước của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà cũng đã được khánh thành nhân kỷ niệm lần thứ 35 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2010). 

Một số di tích được trùng tu, tôn tạo, xây dựng bia đài từ nguồn vốn của Nhà nước. Một số di tích khác được trùng tu, tôn tạo từ nguồn vốn xã hội hóa như: Đình chánh Tân Kim, Chùa Tôn Thạnh (huyệnCần Giuộc), Linh Sơn Tự (Rạch Núi, Cần Giuộc), Cổ Sơn Tự (huyện Vĩnh Hưng), Lăng mộ và đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức (thành phố Tân An)... Bên cạnh đó là các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang có nguy cơ mai một như Làng nghề chạm gỗ ở Cần Đước, Làng nghề làm trống ở Bình Lãng (Tân Trụ), Làng nghề dệt chiếu ở Long Định (Cần Đước), tín ngưỡng thờ Ngũ Hành, Lệ cúng việc lề, văn hóa ẩm thực vùng Đồng Tháp Mười, Nghệ thuật đờn ca tài tử... đang được sưu tầm, bảo tồn và phục hồi, mà Nghệ thuật đờn ca tài tử là một loại hình văn hóa đặc trưng ở Long An.

Ngược dòng lịch sử, trong lúc những cuộc khởi nghĩa Cần Vương cuối cùng bị thất bại hồi nửa sau thế kỷ XIX, một nhạc quan của triều đình Huế là Nguyễn Quang Đại (người miền Nam gọi là ông Ba Đợi) vào Nam Kỳ ở vùng Đa Kao - Sài Gòn, xuống miệt Cần Giuộc, Cần Đước (lúc ấy thuộc tỉnh Chợ Lớn, nay thuộc tỉnh Long An) rồi lại trở lên sống và qua đời tại nơi ngày nay là quận 8 - thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Ông dạy, phổ biến nhạc lễ, nhạc tài tử, có cải biên. Các thế hệ học trò của ông rất đông, ở nhiều nơi, nhiều người nổi tiếng, trong đó có những nhạc sĩ tài danh ở Cần Đước, Cần Giuộc. Ông Ba Đợi đã có công lớn, đã cùng các văn nhân và học trò giỏi ra sức nghiên cứu, cải biên các bài bản gốc của ca nhạc cung đình Huế, bằng cách giản dị hóa lối ăn nhịp (nhịp nội, nhịp ngoại) song vẫn tôn trọng lòng bản, đã tạo một nhịp điệu hòa hợp với ngôn ngữ, phong cách của người dân Nam bộ, đã thâm nhập vào quần chúng một cách sâu rộng. 

Bài Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu ra đời và bản vọng cổ sau này đã làm phong phú thêm cho dòng âm nhạc tài tử, dòng âm nhạc truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, nhạc cổ tài tử đã tách rời cái gốc gác xưa của nó. Không ít người ngộ nhận nhạc tài tử là nhạc cải lương. Nhạc dân tộc ta, nói chung loại nhạc nào cũng đều bắt nguồn từ nhạc cổ. Khi phong trào nhạc tài tử ra đời thì có hai loại: nhạc lễ tài tử và nhạc tài tử (tiền thân của nhạc cải lương), Nhạc lễ tài tử chuyên phục vụ các đám tang với đờn Tranh, Kìm, Cò, Gáo, Sến và Tiêu. Còn nhạc tài tử thì ngoài những nhạc khí kể trên còn có Tỳ bà, Tam, Đoản, Bầu (Độc huyền), sáo... Mãi đến đầu những năm 40 của thế kỷ trước, trong số nhạc khí dân tộc có thêm Ghi-ta phím lõm, rồi Ghi-ta Hawaienne và Violon. Ba cây đờn này đều được Việt Nam hóa từ cách so dây cho đến kỹ thuật diễn tấu. 

Nếu nhạc cung đình biểu trưng cho nền văn minh, văn hóa Phú Xuân, thì ca nhạc tài tử, cải lương biểu hiện cho văn minh, văn hóa Nam bộ. Dựa trên nền tảng là Nghĩa, đạo đức phương Đông, mang trong mình cái gốc luân lý, mục tiêu đào tạo cung cách làm người. Nó vừa trang trọng, cung kính của nhạc lễ, vừa dịu êm ngọt ngào để hòa vào tâm hồn của những con người vừa định cư nơi vùng đất mới mà lòng không nguôi thương nhớ quê cũ làng xưa. Nó phù hợp vì rất đa dạng, đáp ứng được mọi khía cạnh tình cảm của con người. Vẫn với những lòng bản cũ, người ta chỉ cần thay lời mới là xác hợp với mọi hoàn cảnh: quan, hôn, tang, tế, biệt ly, thất tình, thất sủng... nên rất đặc trưng, tồn tại và phát triển hằng thế kỷ nay, chắc hẳn sẽ lưu truyền lâu dài cùng với các loại hình âm nhạc cổ truyền khác của dân tộc như hò, vè, hát lý, nói thơ... phong phú và sống động trong đời sống văn hóa nhân dân ở địa phương từ thuở xưa cho tới ngày nay.

Ca nhạc tài tử với những tình cảm mới mẻ đầy hưng phấn, vẫn đang là nỗi đam mê muôn thuở của người dân Nam bộ ngót một thế kỷ qua. Nguồn cảm hứng nghệ thuật đờn ca tài tử trong cuộc sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa hôm nay đã được khơi dậy và phát triển từ xã ấp nông thôn đến thành thị, phố chợ góp phần không nhỏ vào việc hình thành nếp sống mới trong những khu văn hóa xã, ấp, những khu dân cư đông đúc. 

Để góp phần tôn vinh những tinh hoa của nền ca nhạc tài tử, đồng thời phát hiện những tài năng mới, nhân tố mới cho việc bảo tồn và phát triển loại hình văn hóa dân tộc độc đáo này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An đã phối hợp với các đơn vị chức năng trực thuộc và các địa phương tổ chức tập huấn về nhạc lễ, nhạc tài tử, tổ chức các cuộc “Liên hoan đờn ca tài tử”. Liên tục trong 18 năm qua, nhân ngày lễ húy kỵ Đức nghệ nhơn Nguyễn Quang Đại (vào ngày 18 tháng giêngâm lịch hằng năm)
, tỉnh Long An đã tổ chức các cuộc Liên hoan đờn ca tài tử tại Đình Vạn Phước (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), thu hút nhiều ban nhạc tài tử ở các tỉnh thành Nam bộ cũng như ở các huyện thị trong tỉnh, đồng thời thu hút sự quan tâm của đông đảo những người yêu chuộng loại hình nghệ thuật dân tộc đặc sắc này. Nhiều tài năng mới về nghệ thuật đờn ca tài tử cũng như giọng hát cải lương xuất sắc trong tỉnh cũng đã được phát hiện từ phong trào ở tỉnh nhà. 

Ngày 18/2/2006, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã cử hành lễ trao Bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho nghệ nhân cổ nhạc Phan Văn Nhứt (Tám Nhứt, xuất thân từ Cần Đước - Long An) tại Trung tâm Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Ngày  7/2/2012, tại  cuộc Liên hoa, Giao lưu Đờn ca tài tử Nam bộ lần thứ XVIII tại Cần Đước, Long An Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã trao Bằng công nhận (phong tặng và truytặng) danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 8 nghệ nhân Đờn ca tài tử
, trong đó có 2 vị còn đang hoạt động nghệ thuật là Võ Văn Chuẩn (Tư Bền) và Trương Văn Tự (Ba Tu), việc làm này không chỉ ghi nhận công lao bảo tồn và truyền dạy âm nhạc truyền thống của các vị nghệ nhân mà còn là sự thừa nhận giá trị của dòng nhạc Cần Đước, nói rộng ra là Cần Đước - Cần Giuộc (Long An) - một dòng nhạc có vai trò quan trọng đối với sinh hoạt đờn ca từ trong lễ tục gia đình đến lễ hội đình, chùa, miếu, võ và các cuộc tiệc vui chơi ở đất Gia Định - Sài Gòn - Chợ Lớn xưa và cả TP. Hồ Chí Minh ngày nay, trong đó Long An đã góp một phần không nhỏ.

Triển khai chủ trương của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm khai thác văn hóa truyền thống bản địa cùng với nguồn tài nguyên tự nhiên với hệ sinh thái rừng tràm, sông rạch, nguồn tài nguyên nhân văn với con người Long An mến khách thông qua hoạt động du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Hồ chí Minh xây dựng nội dung Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và Long An giai đoạn 2006-2010, qua đó tạo điều kiện cho ngành du lịch địa phương trao đổi, học hỏi kinh nghiệm liên kết phát triển, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch. Cụ thể là, thường xuyên cung cấp thông tin về các điểm du lịch, các tour du lịch để giới thiệu các doanh nghiệp phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch, các tour du lịch kết nối với các tuyến, điểm du lịch giữa Long An và TP. Hố Chí Minh. 

Các năm qua, một số công ty du lịch của TP. Hồ Chí Minh (Saigon tourist, Viettravel, Công ty Lửa Việt, Bến Thành tourist, Chợ Lớn tourist…) đã phối hợp với ngành du lịch Long An tiến hành triển khai chương trình khảo sát, đưa du khách đến tham quan, du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười tại Long An, Trung tâm bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, Chùa nổi Cổ Sơn Tự và kết hợp với tham quan, mua sắm tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp; tham quan Bảo tàng Long An, Vàm Nhựt Tảo, Chùa Tôn Thạnh, Nhà Trăm Cột, Đồn Rạch Cát… Ngoài ra, các doanh nghiệp lữ hành tỉnh Long An cũng thường xuyên hợp tác với TP. Hồ Chí Minh để kết nối tour Long An đến TP. Hồ Chí Minh.

Từ những tiềm năng và thành tựu bước đầu đạt được trong thời gian qua, hai Sở VH,TT và DL Long An và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn mới 2011-2016 để phát triển du lịch trong thời gian tới. Trong đó, tập trung triển khai một số nội dung như: Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; Quảng bá tuyên truyền; Phát triển sản phẩm; Kêu gọi đầu tư. Đặc biệt, việc cải tiến và phát triển sản phẩm du lịch văn hóa và sinh thái ở Long An là một yêu cầu thường xuyên và liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch đa dạng của du khách. 

Trên cơ sở đó, Long An sẽ xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động để duy trì và nâng cấp các sản phẩm có sẵn, chọn lọc điểm tham quan, loại hình du lịch phù hợp và các thông tin chuyên ngành cần thiết để cung cấp cho các doanh nghiệp lữ hành. Trong đó ưu tiên cho các trọng điểm như: Vàm Nhựt Tảo (An Nhựt Tân, Tân Trụ), Đồn Rạch Cát (Long Hựu Đông, Cần Đước), Chùa Phước Lâm (Phước Lâm, Cần Đước), Nhà Trăm Cột (Long Hựu Đông, Cần Đước), Chùa Tôn Thạnh (Mỹ Lộc, Cần Giuộc), Căn cứ Bình Thành (Bình Hòa Hưng, Đức Huệ), Căn cứ Xứ ủy Nam bộ (Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh), Chùa Nổi (Cổ Sơn Tự, Tuyên Bình, Vĩnh Hưng), Làng nổi Tân Lập (Tân Lập, Mộc Hóa), Trung tâm Nghiên cứu - Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười (Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa), Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (huyện Tân Hưng).

Theo xu hướng du lịch sinh thái ngày càng gia tăng hiện nay ở các nước cũng như ở đồng bằng sông Mê-kông, tỉnh Long An giàu tiềm năng về di sản văn hóa và tài nguyên thiên nhiên sẽ hứa hẹn là một vùng du lịch sinh thái với “Những vùng chiến khu xưa”, “Mùa nước nổi”, “Các lễ hội dân gian”… đặc sắc và phong phú với nhiều giá trị văn hóa và lịch sử. 

Tuy nhiên theo quan điểm toàn khu vực, để xây dựng được sản phẩm du lịch sinh thái sông nước Nam bộ, chúng ta cần phải coi cả Đồng bằng sông Mê-kông là một vùng sinh thái, một quần thể thiên nhiên trù phú để bảo tồn và khai thác. Mỗi địa phương là một bức tranh du lịch nhỏ nối ghép vào bức tranh chung với những sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng cho toàn vùng. Đó là những cánh đồng lúa, rừng tràm, rừng đước, sông Mê-kông xanh và những vùng đất mới trù phú nặng trĩu cây trái ngọt lành. Với mong mỏi rằng, để hoạt động du lịch ở phương Nam thực sự phát huy tiềm năng và thế mạnh, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm triển khai công tác quy hoạch tổng thể du lịch cho toàn vùng, hỗ trợ quy hoạch chi tiết du lịch cho các tỉnh - thành trong khu vực, đồng thời quan tâm hơn nửa việc đổi mới và hoàn thiện các chính sách về xuất nhập cảnh, hải quan, thu hút đầu tư du lịch, tài chính, ngân hàng, đầu tư kết cấu hạ tầng và chính sách xúc tiến du lịch.
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀPHÁT TRIỂN
CỘNG ĐỒNG NGƯ DÂN VEN BIỂN BẾN TRE

Dương Hoàng Lộc(
V

iệt Nam là quốc gia có 3.260 km bờ biển kéo dài từ Bắc đến Nam. Biển chứa nhiều nguồn tài nguyên quí giá cho nước ta trên hành trình hội nhập và phát triển hôm nay. Nghiên cứu về biển Việt Nam đang thu hút nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, ở nhiều chuyên ngành khoa học khác nhau. Gắn với vùng ven biển Việt Nam thì có nhiều cộng đồng ngư dân sinh sống, chuyên nghề đánh bắt thủy hải sản. Những cộng đồng này có vai trò quan trọng trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên của biển cũng như góp phần lớn vào việc giữ vững chủ quyền lãnh hải. Do đó, việc tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển cũng như các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa của họ đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập. Bến Tre là địa phương có 65 km bờ biển với 4 cửa sông Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên và Cửa Đại. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, đây đã hình thành được 2 cộng đồng ngư dân An Thủy-nằm kề cửa Hàm Luông và Bình Thắng- bên cạnh Cửa Đại. Tìm hiểu một số nét chính về quá trình hình thành, phát triển của cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre chính là góp phần hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của họ trong việc khai phá, mở mang, phát triển kinh tế-xã hội vùng ven biển ở đây nói riêng và Nam bộ nói chung.

1. Về khái niệm cộng đồng và cộng đồng ngư dân

Cộng đồng và cộng đồng ngư dân là hai khái niệm cần thiết để nghiên cứu. Khái niệm cộng đồng bao gồm các thực thể xã hội có cơ cấu tổ chức chặt chẽ cho đến các tổ chức ít có cấu trúc chặt chẽ, là một nhóm xã hội có lúc khá phân tán, được liên kết bằng lợi ích chung trong một không gian tạm thời, dài hay ngắn như phong trào quần chúng, công chúng khán giả, đám đông,…Đây là một tuyến nghĩa rất hay được sử dụng trong khoa học xã hội, gắn với các thực thể xã hội nhất định
. Mỗi một cộng đồng đều có thuộc tính riêng như tình cảm cộng đồng, tinh thần cộng đồng, ý thức cộng đồng,…và được gọi là cộng đồng tính. Ngoài ra, căn cứ vào qui mô của từng cộng đồng, có thể nhận biết những nhóm người, nhóm xã hội thuộc thể nhỏ, thể vừa, thể lớn và thể cực lớn, đó là từ gia đình đến quốc gia đến nhân loại, và gọi đó là cộng đồng thể. Các nhà nghiên cứu còn phân loại cộng đồng thành những loại hình khác nhau như: Loại hình cộng đồng thuần khiết và không thuần khiết, loại hình cộng đồng theo tính trội (cộng đồng lãnh thổ, cộng đồng tộc người, cộng đồng nghề nghiệp, cộng đồng tôn giáo, cộng đồng địa dư,…) với 2 loại chính là cộng đồng địa dư và chức năng, loại hình cộng đồng lịch sử.
 Để nhận biết một cộng đồng cụ thể thì cần dựa vào các thành phần tạo lập cơ bản của nó gồm địa vực, lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội. 

Cộng đồng ngư dân được phân bố phổ biến ở các quốc gia có sông ngòi, đầm phá, biển cả trên thế giới. Theo tiêu chí phân loại trên, cộng đồng ngư dân thuộc loại hình cộng đồng nghề nghiệp. Trong cộng đồng ngư dân có thể chia làm 2 bộ phận chính: Cộng đồng ngư dân đánh bắt thủy hải sản trên sông ngòi và trên biển, ven biển. Tuy nhiên, tùy vào cảnh quan tự nhiên khác nhau của từng quốc gia mà có nhiều tiêu chí phân chia cụ thể hơn nữa. Chẳng hạn như ở Việt Nam, Nguyễn Duy Thiệu đã chia cộng đồng ngư dân thành 7 loại: Cộng đồng ngư dân thủy cư đánh cá nước ngọt trên các dòng sông, cộng đồng ngư dân thủy cư đánh cá nước lợ ở các cửa sông và các vùng đầm phá, ngư dân bãi dọc, ngư dân bãi ngang, cộng đồng ngư dân thủy cư ở các vịnh, các cộng đồng ngư dân sống trên các đảo nhỏ và các cộng đồng ngư đánh cá trên các hồ thủy điện hoặc hồ tự nhiên
. 

Vậy, có thể tạm hiểu rằng, cộng đồng ngư dân ven biển là một cộng đồng người có cùng một quá trình lịch sử hình thành và phát triển, định cư ở một địa bàn ven biển cụ thể, có nhiều nét tương đồng văn hóa do sự chi phối từ điều kiện tự nhiên của biển và chung một điều kiện kinh tế-xã hội, đặc biệt với nghề đánh bắt thủy hải sản ven biển, trên biển là chủ yếu. Do nguyên nhân từ địa vực cư trú, do lịch sử hình thành và phát triển, do điều kiện kinh tế-xã hội mà cộng đồng ngư dân ven biển nói riêng và cộng đồng ngư dân Việt Nam nói chung lại là loại hình cộng đồng mang tính không thuần khiết. Điều này phù hợp với nhận định: “Do vậy, việc xác định số lượng lao động ngư nghiệp và các cộng đồng nghề cá cụ thể diễn ra trên bề mặt rộng khắp nhưng thất thường và không thể nhận ra được của hàng triệu người sống ở khắp mọi nơi ở vùng nông thôn Việt Nam, họ sử dụng một phần thời gian bất định vào việc tìm kiếm đánh bắt các giống loài thủy sản. Do vậy có thể nói, nếu chúng ta mong muốn xác định được số lượng ngư dân chính xác, thì đó chỉ là một điều ảo tưởng”
. 

2. Cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre - quá trình hình thành và phát triển

Có thể nói rằng, lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, được gắn liền với quá trình thích ứng các điều kiện sinh thái vùng ven biển và quá trình giao lưu tộc người. Cộng đồng ngư dân An Thủy (huyện Ba Tri) và Bình Thắng (huyện Bình Đại) hình thành và phát triển tương đối khác biệt, chủ yếu về thời gian. Cộng đồng ngư dân An Thủy có lịch sử  phát triển lâu đời hơn Bình Thắng. 

Ngay từ những buổi đầu lập nghiệp của cư dân từ miền Trung vào, họ đã đến vùng đất An Thủy (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Những cuộc điều tra về nguồn gốc dân cư và gia phả cho biết rằng vùng ven biển Ba Tri là một trong những điểm định cư sớm nhất của tỉnh
 .Theo đường biển, một lớp cư dân đã chọn con giồng Tang cao ráo và các nơi phụ cận bên cửa sông Hàm Luông để định cư. Ban đầu, họ tổ chức trồng trọt và làm nghề nông để sinh sống. Còn các vùng xung quanh đó vẫn còn thưa thớt mãi đến khoảng 1954. Qua hồi cố, những ngư dân cao tuổi cho biết: Cách đây chừng 100 năm, vùng Tiệm Tôm (ấp An Thuận-xã An Thủy ngày nay) vẫn còn vắng vẻ, có nhiều cọp và cá sấu sinh sống, ít ai dám đến gần. Chính vì vậy, cho đến những năm đầu thế kỷ XIX, thôn An Thủy mới được thành lập qua sự giới thiệu của Trịnh Hoài Đức trong Gia Định Thành Thông Chí. Thôn An Thủy bấy giờ thuộc tổng An Bảo, huyện Tân An, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh. Bấy giờ, dân cư ở đây đã tương đối: “hai bên bờ sông này có ruộng vườn nhà cửa dân cư”
 . Hiện nay, ở An Thủy còn lại một số dòng họ định cư tương đối lâu đời như họ Hồ, Lưu,Văn,… Họ Lưu là một kiến họ lớn, có con cháu khá đông. Qua tư liệu điền dã cho biết, ông tổ của dòng họ này là Lưu Hữu Phú, quê ở Vĩnh Long sang đây định cư, sinh con đẻ cháu, tiếp nối nhiều đời đến nay.

Vì nằm ngay cửa Hàm Luông, nên hằng năm An Thủy đã đón nhiều chuyến ghe bầu từ miền Trung xuôi theo đường biển vào buôn bán. Cứ độ từ tháng 2 đến tháng 8 âm lịch (mùa gió Nam), ghe bầu từ miền Trung mang hàng hóa vào đây bán và mua lại sản vật như củi, gạo, mắm,….Đến khoảng tháng 9 đến tháng 12 âm lịch (mùa gió chướng), họ mang hàng hóa đã mua được chở về ngoài ấy. Như vậy, người dân An Thủy trước đây đã có mối quan hệ giao lưu kinh tế, trao đổi hàng hóa, sản vật với miền Trung. Điều này được phản ánh qua câu ca dao mà chúng tôi sưu tầm được:

“ Anh về ngoài Huế,

Thắt rế tai bèo,

Gửi vô em bán, đỡ nghèo nuôi con”

 Tuy nhiên, do nhiều tôm cá, đặc biệt là các bãi nghêu đông đúc (qua địa danh Bãi Ngao), một số chủ ghe bầu đã phát triển nghề đáy rạo
-một hình thức đánh bắt phổ biến của ngư dân miền Trung để đánh bắt cá tôm và tổ chức thu mua nghêu. Hoạt động này dần thu hút một số người dân địa phương cùng tham gia. Từ đó, nghề chài lưới ở An Thủy bắt đầu phát triển và mở rộng. Nhìn chung, họ vẫn là những nhóm đánh bắt nhỏ, lẻ từ cửa sông trở vào và chỉ tập trung ở địa bàn thuộc ấp An Lợi, An Thạnh ngày nay. Một số hình thức đánh bắt chủ yếu của ngư dân ở đây là đáy rạo, sáo điêu, xiệp, chài,… Mặt khác, người dân địa phương vẫn tiến hành các hoạt động nông nghiệp khác như: Trồng giồng, trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm, làm muối,… bên cạnh nghề chài lưới. 

Mãi cho đến đầu thế kỷ XX, An Thủy là địa phương có nghề chài lưới phát triển hơn các nơi khác trong vùng như Bảo Thạnh, Bảo Thuận,…Đời sống của ngư dân ven biển Bến Tre lúc này có phần khá hơn: “Hơn 300 gia đình sống về nghề này sung túc ở 2 tổng Bảo Trị và Minh Trị, đáng kể nhất là sản xuất được mỗi năm hơn 300 tấn xuất khẩu”
. Các làng ven biển của tổng Bảo Trị và Minh Trị lúc này bao gồm các làng: An Thủy, Bảo Thạnh, Giao Thạnh, Thạnh Phong, An Thuận,… (thuộc 2 huyện Ba Tri và Thạnh Phú ngày nay). 

Vào lúc này, người Hoa đã bắt đầu có mặt ở An Thủy. Qua hồi cố thì biết được, phần lớn họ có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông- Trung Quốc. Có thể họ đã rời quê hương theo đường biển đến đây trước những biến động chính trị và xã hội của Trung Quốc vào đầu thế kỷ XX. An Thủy là nơi mà trữ lượng tôm, cá khá nhiều, nên người Hoa đã tìm đến: “Bà Hiền Tân Thuỷ hằng hà cá tôm”. Họ góp phần khai phá vùng Tiệm Tôm (ấp An Thuận) ngày nay nhanh chóng trở thành một nơi sầm uất với nghề chài lưới và buôn bán, mà trước đó những ngư dân người Việt chưa làm được. Người Hoa tập trung vào nghề chài lưới với hình thức đóng đáy sông cầu
 là phổ biến và nghề chế biến tôm khô, cá khô để chuyển về Chợ Lớn buôn bán. Phải chăng địa danh Tiệm Tôm được hình thành từ đây? Sách Monogaraphie de la province de Bến Tre cho biết thêm: “ Mỗi năm có hơn 50 tấn tôm khô xuất khẩu về Sài Gòn và Chợ Lớn, tính phỏng số tiền là 45.000 đồng”
. Mặt khác, họ thuê  người Việt ở các nơi lân cận đến để làm nhân công trên các khẩu đáy và các lò chế biến tôm khô, cá khô. Qua hồi cố, vào thời điểm này, ở Tiệm Tôm có đến 4 chủ đáy sông Cầu lớn nhất của người Hoa: Chú Xình, chú Phệt, bà Xôi, ông Òn. Sự hiện diện của người Hoa đã góp phần phát triển nghề chài lưới và đánh bắt thủy sản ây. Song song đó là việc hình thành 2 nhóm đánh bắt khác nhau trên cùng một địa bàn làng An Thủy: Nhóm ngư dân người Việt (ấp An Thạnh, ấp An Lợi) và nhóm ngư dân Việt-Hoa do người Hoa làm chủ (ấp An Thuận). Sự khác biệt này được thể hiện chủ yếu qua hai cách đánh bắt tôm cá khác nhau. Đó là hình thức đánh bắt bằng đáy rạo và đáy sông cầu. Tuy nhiên, nghề đáy sông cầu hiệu quả hơn nghề đáy rạo, nên người làm đáy sông cầu có phần khá giả hơn. Chính điều này dẫn đến đời sống kinh tế của 2 nhóm có sự khác biệt rõ nét.

Cho đến trước 1975, An Thủy là địa phương phát triển nghề chài lưới, đánh bắt thủy hải sản ở vùng ven biển của Bến Tre với số lượng ngư dân khá đông đúc. Sau năm 1975, một số người Hoa ở An Thủy đi định cư ở nước ngoài. Hiện nay, số lượng người Hoa ở đây chỉ còn 64 hộ và 208 nhân khẩu
. Phần lớn họ làm nghề đánh bắt thủy, hải sản và buôn bán nhỏ. 

Khác với cộng đồng ngư dân An Thủy, cộng đồng ngư dân Bình Thắng có độ tuổi“ trẻ” hơn. Trước 1950, địa bàn xã Bình Thắng chỉ có một số ấp như: Bình Xô, Bình Thuận,… thuộc làng Bình Đại (nay là thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Dân cư ở đây phần lớn là người Việt và một số ít người Hoa. Họ sống bằng nghề trồng lúa, trồng giồng và nghề đáy sông Cầu, kéo chài, xiệp…ở ven sông. Tuy nhiên, đây chỉ là một vùng đất còn thưa thớt. Vào thời điểm này, chiến tranh nổ ra ác liệt ở địa bàn các xã ven biển Bình Đại như: Thới Thuận, Thừa Đức,…, nên ngư dân (Việt và Hoa) ở các nơi này di tản về làng Bình Đại sinh sống. Họ định cư ở những nơi còn hoang vắng và mưu sinh bằng nghề chài lưới. Qua tìm hiểu thực tế, có thể biết cụ thể hơn: Vào khoảng đầu năm 1950, chừng 100 hộ gia đình gốc ở xã Thới Thuận, Thừa Đức (huyện Bình Đại) và Phước Kiểng (huyện Gò Công-tỉnh Tiền Giang) phiêu dạt đến đây định cư vì lý do chiến tranh đang lan rộng. Từ đó, ông Ngô Minh Châu (còn gọi là Hai Châu) đứng ra vận động chính quyền xin lập ấp, lấy tên mới là ấp Bình Châu thuộc làng Bình Đại, quận Bình Đại, tỉnh Mỹ Tho. Từ năm 1956, quận Bình Đại được sát nhập vào tỉnh Bến Tre. Sau 1975, tên gọi Bình Châu được đổi thành Bình Thắng. Theo giải thích của ngư dân địa phương, chính quyền lấy tên của ông Sáu Thắng (bí danh Tám Lân), nguyên là bí thư chi bộ xã, hy sinh trong kháng chiến để đặt tên, thay thế tên gọi Bình Châu trước kia. 

Tại sao người dân phiêu dạt lại chọn vùng Bình Thắng để làm nơi trú ngụ, sinh sống? Có 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất, đây là nơi có nhiều tôm cá và chưa được khai thác nhiều. Thứ hai, vùng này khá yên ổn do nằm trong làng Bình Đại-trung tâm của quận Bình Đại bấy giờ. Những ngư dân cao tuổi kể lại rằng: Tôm cá ở đây thì nhiều vô kể, tha hồ đánh bắt vì con rạch Bà Khoai nằm gần sông Cửa Đại (thuộc sông Tiền). Với kinh nghiệm dày dạn sẵn có, những ngư dân đến lập nghiệp đã nhanh chóng bắt tay vào việc khai thác nguồn lợi thủy hải sản. Từ đó, Bình Thắng nhanh chóng trở thành nơi phát triển nghề biển nhất của Bình Đại. Vì vậy, người dân ở các nơi khác tiếp tục chuyển về Bình Thắng sinh sống, tìm kiếm cơ hội mưu sinh. Mặt khác, lúc này một số người Hoa ở đây tiến hành phát triển nghề đánh bắt với hình thức nghề đáy sông cầu khá hiệu quả, bên cạnh nghề đáy rạo của người Việt. Phần lớn người Hoa ở đây có quê quán từ huyện Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Các chủ đáy người Hoa nổi tiếng ở Bình Thắng vào thời điểm trước 1975 như: Bà Chí, chú Phúc, chú Tắc,… Sau năm 1975, phần lớn người Hoa ở đây di cư sang nước ngoài sinh sống. Do vậy, người Hoa ở Bình Thắng hiện chỉ còn 31 hộ với 140 nhân khẩu
. Hiện tại, phần lớn họ sinh sống ở ấp 2, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại. Vì thế, xóm này được gọi là “xóm xẩm” cho đến nay.

 Từ sau năm 1975 cho đến nay, tỉnh Bến Tre xác định một trong các lợi thế của mình là việc phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản ở vùng ven biển. Do vậy, song song với việc xây dựng các khu nuôi trồng thủy, hải sản ở các huyện ven biển như: Xã Thừa Đức, xã Thới Thuận (huyện Bình Đại), xã Bảo Thạnh, xã Bảo Thuận (huyện Ba Tri), xã Thạnh Phong, xã Thạnh Hải, xã Giao Thạnh (huyện Thạnh Phú),…, Bến Tre chú trọng đầu tư, hỗ trợ cho nghề đánh bắt xa bờ thuộc 2 xã An Thủy (huyện Ba Tri) và Bình Thắng (huyện Bình Đại). Đây là chủ trương hết sức hợp lý và đồng thời đã tạo tiền đề quan trọng để An Thuỷ và Bình Thắng phát triển nhanh thành 2 cộng đồng ngư dân chuyên nghề đánh bắt thủy sản ở vùng biển Bến Tre. Cũng cần nói thêm rằng, cho đến trước năm 1986, hoạt động đánh bắt của 2 cộng đồng ngư dân này còn nặng theo lối đánh bắt truyền thống (đóng đáy, kéo lưới, xiệp, câu kiều, lưới sỉ…), chưa mang lại hiệu quả cao, chỉ ở ven bờ với các loại ghe nhỏ, công suất máy thấp và đi về trong ngày. Từ sau năm 1986, bằng chủ trương đánh bắt xa bờ của Nhà nước, ngư dân Bình Thắng, An Thủy được vay vốn và họ đã đóng tàu lớn với công suất bình quân là 60CV/ chiếc. Đây là tiền đề cho việc nâng cao chất lượng đánh bắt thủy hải sản ở Bình Thắng và An Thủy. Do vậy, đời sống ngư dân có sự chuyển biến rõ rệt, sung túc hơn trước kia. Mặt khác, các hình thức đánh bắt truyền thống và gần bờ ngày càng bị hạn chế và tiến tới thu hẹp dần. Bởi vì nó dẫn đến nguy cơ làm cạn kiệt các nguồn lợi thủy hải sản ven bờ, hủy hoại khả năng tái sinh của tôm cá. Hiện nay, cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre đánh bắt không chỉ ở vùng biển của tỉnh nhà mà còn mở rộng hoạt động trên vùng biển Nam bộ. Họ đã cùng các cộng đồng ngư dân  khác ở Nam bộ như: Phước Tỉnh (Bà Rịa-Vũng Tàu), Vàm Láng (Tiền Giang), Mỹ Long (Trà Vinh), Sông Đốc (Cà Mau),… góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế biển và giữ vững chủ quyền lãnh hải ở vùng biển phía Nam của Việt Nam.

Bình Thắng và An Thủy có số lượng dân cư sinh sống khá đông đúc. Dân số xã Bình Thắng là 2.398 hộ với 10.176 nhân khẩu và có diện tích tự nhiên là 1.302 ha
. Dân số xã An Thủy là 3.502 hộ với 16.590 nhân khẩu, có diện tích tự nhiên là 2.506,80 ha
. Do nghề đánh bắt thủy sản có thu nhập cao, nên An Thủy và Bình Thắng đã thu hút dân từ các địa phương khác đến sinh sống, làm ăn. Ngày nay, hoạt động kinh tế của cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre có sự phát triển hơn trước kia. Đời sống của họ được cải thiện do nghề đánh cá được mở rộng ra vùng ngoài khơi với trữ lượng đánh bắt ngày một dồi dào. Mặt khác, hàng loạt các dịch vụ khác có liên quan như: Mua bán xăng dầu, thu mua thủy hải sản, sửa chữa cơ khí, nhà máy nước đá và chế biến thủy hải sản,…xuất hiện khá nhiều, nhằm phục vụ cho việc đánh bắt và buôn bán thủy hải sản. Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh tế của ngư dân An Thủy và Bình Thắng đã phản ánh điều đó:

Một số chỉ tiêu hoạt động kinh tế của cộng đồng ngư dân xã An Thủy và Bình Thắng
:

	STT
	CHỈ TIÊU
	AN THỦY
	BÌNH THẮNG

	1
	GDP bình quân đầu người/năm
	7.500.000 đồng
	13.000.000 đồng

	2
	Số lượng ghe tàu
	645 chiếc
	480 chiếc

	3
	Sản lượng đánh bắt
	26.000 tấn
	38.350 tấn

	4
	Cơ sở thương mại-dịch vụ
	699
	298

	5
	Cảng cá
	1
	1

	6
	Diện tích/sản lượng nuôi tôm và nghêu
	590,5 ha/ 1.220 tấn tôm và nghêu/năm
	385ha/2.117tấn tôm/năm


Các con số này cho thấy, ngư dân Bình Thắng có đời sống kinh tế cao và sản lượng đánh bắt nhiều hơn An Thủy. Điều quan trọng là cơ sở cho sự phát triển kinh tế và sản lượng đánh bắt lại phụ thuộc chính vào số lượng ghe tàu đánh bắt xa bờ nhiều hay ít. Ở An Thủy, trong số 645 ghe tàu đánh bắt có 274 ghe tàu đánh bắt xa bờ. Ngược lại, ở Bình Thắng, trong số 480 chiếc ghe tàu thì có đến 385 ghe tàu đánh bắt xa bờ, cao hơn An Thủy khá nhiều. Từ đó, muốn phát triển đời sống kinh tế và nâng cao sản lượng đánh bắt của ngư dân bắt buộc phải tiến hành đầu tư vào số lượng ghe tàu đánh bắt xa bờ cùng với việc trang bị phương tiện kỹ thuật đánh bắt hiện đại,…

Hiện nay, hoạt động đánh bắt thủy hải sản chủ yếu của ngư dân An Thủy và Bình Thắng là đánh bắt xa bờ với công suất bình quân 78CV/ chiếc. Lực lượng khai thác đã bám biển dài ngày hơn, trung bình từ 20-30 ngày/ chuyến, đã mạnh dạn ra xa vùng khơi Bình Thuận, Côn Đảo, hay chuyển cửa đến 100 hải lý cách bờ nam của đảo Phú Quốc, Thổ Chu và đã đạt được kết qủa ban đầu khá cao
.

Do nghề đánh bắt thủy sản ở Bình Thắng và An Thủy khá phát triển, cho nên Bến Tre đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở đây. Phần lớn các con đường đã được bê tông hóa, nối liền với các tỉnh lộ để vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Nhưng quan trọng hơn, chính là sự đầu tư hệ thống cảng cá ở Bình Thắng và An Thủy để việc thu mua được tiến hành tại chỗ, thu hút ngư dân nơi khác đến buôn bán, phát triển thương mại địa phương. Năm 2000, cảng cá An Thủy được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Năm 2003, cảng cá Bình Thắng được khởi công và hoàn thành vào năm 2007. Cảng Bình Thắng với diện tích 1,7 ha, tổng vốn đầu tư là 19,5 tỷ đồng, đảm bảo cho 13.000 lượt tàu khai thác thủy sản cập bến mỗi năm
. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ mang một ý nghĩa quan trọng cho việc phát triển kinh tế biển, vốn được xem là một lợi thế của Bến Tre. Thực hiện chủ trương về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 của Nghị quyết Hội nghị lần 4 của Ban Chấp hành TW.Đảng khóa X, Chính phủ đã ra Nghị quyết và chương trình hành động vào năm 2007. Theo đó, nhà nước sẽ chú trọng đầu tư và phát triển ngành kinh tế biển. Một trong các vấn đề trọng tâm sẽ thực hiện là đầu tư hơn nữa vào việc đánh bắt xa bờ, hỗ trợ nhiều phương tiện đánh bắt hiện đại,….cho ngư dân. Như vậy, hy vọng trong thời gian tới, cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre sẽ có cơ hội mở rộng việc đánh bắt ở vùng biển khơi và có nhiều thuận lợi hơn nữa để tự phát triển mình. 

Đời sống văn hóa-xã hội của cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre cũng được chính quyền địa phương quan tâm. Xã Bình Thắng có 2 trường học cấp mẫu giáo và cấp I. Ở xã An Thủy, hệ thống các trường học từ mẫu giáo, cấp I và cấp II nhằm phục vụ nhu cầu nâng cao dân trí của con em ngư dân. Mặt khác, trên địa bàn các xã này đều có  trạm y tế để chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Hệ thống phát thanh được mở rộng toàn xã để phục vụ nhu cầu cung cấp thông tin hằng ngày, đặc biệt là tình hình thời tiết cho ngư dân mỗi khi ra khơi đánh bắt. Chính quyền địa phương đã phát động phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở từng gia đình ngư dân, góp phần tạo nên nếp sống văn minh, hiện đại cho miền biển Bến Tre. Xã Bình Thắng có 6/6 ấp văn hóa với 2.169 gia đình văn hóa
. Xã An Thủy có 5/5 ấp văn hóa với 2.768 gia đình văn hóa
. Như vậy, chất lượng đời sống văn hóa -xã hội của người dân An Thủy và Bình Thắng được cải thiện tốt hơn trước. Đó là kết quả của sự phát triển kinh tế địa phương và sự đầu tư của nhà nước cho các địa phương ven biển Bến Tre. 

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm, hiện nay cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre lại xuất hiện vấn đề cộng đồng. Vấn đề cộng đồng là những khó khăn, những trở ngại, những rào cản trong quá trình thực hiện nhu cầu chính đáng, hợp pháp ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quản lý, xã hội,…, ngăn cản quá trình phát triển của cộng đồng
. Thứ nhất, vấn đề cộng đồng đầu tiên của cộng đồng ngư dân này chính là hiện nay với tình hình lý do xăng dầu tăng cao, hoạt động đánh bắt xa bờ của ngư dân Bình Thắng và An Thủy gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2008 và 2009, đa phần các chủ tàu cá chỉ hoạt động cầm chừng và phải trả nợ vay tiền Nhà nước để đóng tàu trước đó. Số tiền hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân ra khơi của nhà nước khi đến tay ngư dân thì chậm chạp, thủ tục gặp nhiều khó khăn. Thứ hai, vào mùa nắng nóng, Bến Tre là tỉnh bị nước mặn thâm nhập sâu vào đất liền đến hàng chục km. Đặc biệt năm 2010, các địa phương ven biển của Bến Tre bị nước mặn thâm nhập là 60 km. Do thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân xã An Thủy và Bình Thắng. Thứ ba, nhiều nhà khoa học đã cảnh báo vùng ven biển Bến Tre nói riêng và Nam bộ nói chung là nơi chịu tác động mạnh mẽ nhất của quá trình nước biển dâng, thậm chí trong tương lai có thể bị “biển nuốt”. Nếu mực nước biển tăng lên 1m có thể làm mất 12,2% diện tích đất nơi 23% dân số sinh sống, tương đương  với 17 triệu. Nghĩa là đến năm 2070, độ 8 triệu người Việt Nam có thể bị mất nơi sinh sống. Các địa phương ven biển của Bắc bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là nơi chịu tác động nhiều nhất
. Do gần kề 4 cửa sông lớn (Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cửa Đại), nên Bến Tre là địa phương ở Nam bộ chịu tác động mạnh mẽ nhất của quá trình nước biển dâng. Gần đây nhất, theo Trung tâm Quốc tế Quản lý Môi trường, khi nước biển dâng cao 1m thì 10 tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trong đó, nặng nhất là tỉnh Bến Tre, nước triều có khả năng ngập 50,1% diện tích, kế đó là Long An 49,4%, Trà Vinh 45,7%, Sóc Trăng 43,7%
.  Điều này là thách thức quan trọng nhất đối với sự phát triển của cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre trong tương lai. Nhà cửa, ruộng đất của họ phải chăng sẽ bị cuốn trôi do nước biển xâm thực? Cộng đồng này sẽ tồn tại trong tình trạng thế nào hay bị biến mất? Vấn đề này cần được nghiên cứu sâu hơn. Thứ tư, hiện nay do nguồn tôm cá ở cửa sông Cửa Đại và Hàm Luông bị cạn kiệt do đánh bắt cũng như chủ trương hạn chế đánh bắt trong bờ, ven bờ của nhà nước và chính quyền địa phương, nên ngư dân làm nghề đóng đáy, sáo điêu, xiệp, chài lưới,… buộc phải chuyển đổi sang các nghề khác. Điều này dẫn đến thách thức về việc làm cho địa phương đối với những người vốn quen việc mưu sinh dưới nước và nay phải chuyển lên bờ sinh sống. Thứ năm, trong thời gian qua, một số người dân địa phương ở An Thủy và Bình Thắng đã chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đào ao nuôi tôm. Trong quá trình đi thực tế ở xã Bình Thắng, chúng tôi thấy rằng ở địa bàn ấp 5 và 6 qua một thời gian chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang nuôi tôm không có hiệu quả. Một bộ phận người dân bị lỗ vốn, không thể quay về nghề cũ – nghề trồng lúa. Hiện tại, cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là không có việc làm và đất đai đang bị “mặn hóa” từng ngày do việc dẫn nước mặn vào nuôi tôm. Trên đây là một số vấn đề xã hội mang tính cấp bách của cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre. Do vậy, tiếp tục đi sâu nghiên cứu các vấn đề xã hội của cộng đồng này cũng như gắn liền với phát triển cộng đồng là vấn đề mang tính khoa học, cần thiết. Nếu không giải quyết những vấn đề cộng đồng đang nảy sinh thì chắc chắn sẽ có các tác động xấu đến sự phát triển bền vững cộng đồng này trong tương lai.

3. Kết luận

Tóm lại, qua quá trình lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre, có thể chỉ ra một số đặc trưng cơ bản như sau: 

- Một là, cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre có xuất phát điểm ban đầu là các nhóm đánh bắt nhỏ, lẻ ở trong và ven bờ. Dần dần, với nhiều lý do chủ  quan và khách quan khác nhau đã hình thành nên cộng đồng ngư dân ven biển. Ngày nay, để tồn tại và phát triển, họ cố gắng chuyển từ một truyền thống khai thác biển cận duyên sang một hình thức khai thác khác hơn: “đứng trước biển”. Đó là một tiến trình mà nhiều thế hệ tìm cách thích ứng với một điều kiện sinh thái ven biển, tìm cách mưu sinh, phát triển kinh tế-xã hội qua một thời gian khá dài. 

- Hai là, cộng đồng ngư dân này là cộng đồng không thuần khiết, phù hợp với đặc điểm của cộng đồng ngư dân Việt Nam như đã trình bày ở trên. Tính không thuần khiết thể hiện ở chỗ là thêm sự có mặt và đóng góp của bộ phận người Hoa với nghề đáy sông cầu nổi tiếng cùng hoạt động mua bán tôm, cá khô. Do đặc thù của quá trình phát triển cũng như địa bàn cư trú mà có cả hoạt động nông nghiệp như trồng giồng, làm muối, làm ruộng, chăn nuôi… Vậy là trong cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre có cả nông dân và diêm dân. Ngày nay, với sự phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động thương mại-dịch vụ ở An Thủy và Bình Thắng đã thu hút người dân từ nhiều nơi khác đến tham gia ở các lĩnh vực khác nhau, từ tham gia đánh bắt, thu mua, vận chuyển thủy hải sản đến sửa chữa máy móc, buôn bán ngư cụ, mở xưởng nước đá… để đáp ứng nhu cầu ra khơi của ngư dân. Điều này tạo nên tính đa dạng trong đời sống kinh tế-xã hội của cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre.

- Ba là, Nguyễn Duy Thiệu cho biết có 2 cách ứng xử của người Việt khi tiếp xúc với biển. Cách thứ nhất là lấn biển để lấy đất làm nông nghiệp. Còn cách thứ hai thường là một bộ phận dân nghèo tìm cách tách khỏi nông nghiệp để kiếm sống bằng nghề cá. Trừ một bộ phận rất nhỏ dân thủy cư, còn lại đa phần ngư dân Việt Nam, mặc dù làm nghề cá, nhưng họ vẫn hướng về nông nghiệp, làng của họ thường bám vào những nơi có nước ngọt để có thể làm thêm nông nghiệp
. Cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre thuộc cách ứng xử thứ hai qua những vấn đề mà chúng tôi đã trình bày. Những những sản vật nông nghiệp của bộ phận nông dân đã góp phần nuôi sống cộng đồng, đa dạng hóa nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu cuộc sống hằng ngày, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống của một số người dân không đủ điều kiện tham gia hoạt động đánh bắt ngoài khơi, đặc biệt tạo thêm việc làm cho người phụ nữ trong các gia đình ngư dân. 

- Bốn là, trong tiến trình phát triển của cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre có sự đóng góp của người Hoa. Do vậy, dấu ấn của văn hóa Hoa và sự giao lưu văn hóa Việt-Hoa vẫn còn tồn tại trong cộng đồng, tiêu biểu là còn một số cơ sở tín ngưỡng của họ như: Chùa Thanh Minh (xã Bình Thắng) thờ Quan Công, Miếu Bà An Thuận (xã An Thủy) thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu,… Cho đến nay, một số gia đình người Hoa vẫn còn giữ lại một số phong tục tập quán của cộng đồng mình. Sự có mặt và đóng góp của người Hoa đã tạo nên phần nào tính khác biệt giữa cộng đồng ngư dân ven biển Nam bộ và Bắc bộ.

- Năm là, qua lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre, có thể cho rằng đây chính là ngư dân bãi dọc. Theo Nguyễn Duy Thiệu: “ Mẫu số chung của các nhóm ngư dân được xếp là ngư dân bãi dọc là họ có cửa sông để đưa thuyền vào sâu bên trong đất liền, giấu thuyền tránh bão và khi biển động”
. Ngư dân Bình Thắng và An Thủy nằm vào phía trong của Biển Đông. Xã Bình Thắng nằm trong con rạch Bà Khoai, cách Cửa Đại chừng 15 km. Xã An Thủy nằm kề con rạch Bà Hiền, rạch Ngao Châu và cách cửa Hàm Luông chừng 10km. 

VÕ THUẬT TÂN KHÁNH - BÀ TRÀ - DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CỦA CƯ DÂN BÌNH DƯƠNG

Hồ Sơn Diệp (
 V

õ Bà Trà - Tân Khánh là một dòng võ hình thành do sự pha trộn kỹ thuật của Thiếu Lâm Tự, võ dân tộc Chân Lạp, võ trận Tây Sơn - Bình Định với võ dân tộc của xứ Thanh Nghệ - Ngũ Quảng và phát triển trong quá trình mở đất, mưu sinh, chống lại thú dữ, bảo vệ làng xã để tự tồn nên tính hiệu quả thực dụng là những đặc trưng cơ bản. Trải qua các giai đoạn lịch sử quyền cước võ Tân Khánh - Bà Trà phát triển theo sở trường từng đòn đánh của các võ sư, môn sinh khi lập nghiệp. Đó là cơ sở để hình thành nên các đòn tay, đòn chân, roi, côn, kiếm, thương, đao… nổi danh với những thế võ đánh cọp, đánh cướp, hay đánh võ đài… Nhìn chung về cơ bản, quyền cước võ Tân Khánh - Bà Trà gồm có bộ pháp, thân pháp, cước pháp, thủ pháp, quyền pháp…

Bộ pháp là cách di chuyển bước chân theo bài bản nhịp nhàng, vững lanh lẹ, nhưng bảo đảm sự vững chắc trong tấn công và phòng thủ. Do vậy, bộ pháp được các nhà võ học xem như gốc rễ của cây cối, là nền móng của nhà cửa. Nếu như cây cối không có gốc rễ, nhà cửa không có nền móng, thì dù cây có to, cao đến đâu, nhà cửa có rộng, nguy nga, lộng lẫy đến mấy thì cũng không vững chắc, sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Bộ pháp trong võ thuật cũng vậy, có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp người tập võ giữ thế cân bằng, vững chãi khi phòng thủ, khi tấn công, đồng thời tạo nên sự linh loạt khi di chuyển, chủ động các đòn thế khi phòng thủ và tự tin khi tung ra các chiêu, cước trong tấn công. Đối với võ Tân Khánh - Bà Trà, bộ pháp được thể hiện qua các loại tấn.

Thân pháp là cách thức phối hợp giữa thân thể với các bước chân, đòn chân, động tác tay, đòn tay một cách hài hòa, nhịp nhàng, nhằm tạo ra lực tổng thể toàn thân trong phòng thủ cũng như trong tấn công. Có thể nói, thân pháp trong võ thuật đặc biệt quan trọng và rất ảo diệu. Luyện tập tốt thân pháp sẽ giúp các môn sinh phòng thủ và tấn công đạt hiệu quả cao nhất. Không những thế, thân pháp còn là mục tiêu quan trọng của người học võ, bảo vệ tốt thân pháp trong các chiêu thức, đòn thế tấn công của đối phương là yếu tố mang tính tiên quyết. Thân pháp được bảo vệ tốt làm cho đòn của đối phương tung ra không trúng đích; đồng thời thân pháp còn giúp cho đòn tấn công mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn khi tấn công đối phương. 

Cước pháp là cách thức sử dụng chân để tấn công hoặc ứng phó, hóa giải các đồn thế tấn công của đối phương. Theo các nhà võ học, cước pháp được xem đòn đánh mạnh nhất, chiếm ưu thế nổi trội so với các đòn tay, đầu, vai… Dân đấu võ thường có câu: “chân bảy, tay ba”, hay “một cú đá bằng ba cú đấm”… để tôn vinh sức mạnh của cước pháp. Điều lưu ý rằng, trong võ thuật, sức mạnh của cước pháp không hẳn lúc nào cũng hữu dụng mà còn tùy thuộc vào sở trường của từng môn phái, từng võ sư, võ sĩ, hay môn sinh… Có người mạnh đòn tay, có người mạnh đòn chân, có người mạnh đòn đầu, đòn vai… Hơn nữa, chân có chức năng chống đỡ cơ thể, giữ thăng bằng cho cơ thể khi tấn công và phòng thủ, nên khi sử dụng cước pháp sự cân bằng của cơ thể bị ảnh hưởng. Mặt khác, chân thường không được linh hoạt, nhanh lẹ như tay… trong những trường hợp cận chiến, đó là những hạn chế của cước pháp. Tuy nhiên, đối với võ Tân Khánh - Bà Trà, cước pháp là một thế mạnh, là ưu thế nổi trội, vô cùng lợi hại với những chiêu cước đả hổ. Cước pháp thật sự đã làm nên thương hiệu võ Tân Khánh - Bà Trà, làm nên thương hiệu “Cọp Bàu Lòng – Võ Tòng Tân Khánh”. 

Thủ pháp là cách thức sử dụng tay trong phòng thủ và tấn công. Do sự linh hoạt, nhanh lẹ của đôi tay, nên thủ pháp được vận dụng nhiều trong việc phòng thủ, ứng phó, hóa giải các đòn đánh, chiêu thức tấn công của đối phương, đồng thời cũng được vận dụng nhiều trong việc xuất chiêu, ra đòn tấn công, áp đảo đối phương bằng nhiều đòn thế, gây sự bối rối cho đối phương. Đặc điểm nổi trội của thủ pháp là cách thức sử dụng đa dạng, linh hoạt, dễ tập, có thể sử dụng liên tiếp nhiều đòn tấn công khác nhau mà không ảnh hưởng đến sự thăng bằng của cơ thể. Võ Tân Khánh - Bà Trà sử dụng nhiều loại thủ pháp khác nhau phòng thủ và tấn công theo nguyên lý “song thủ ngũ hành “ làm nền tảng. Chính thủ pháp với “đòn tay móc ngược thần tốc” của võ sư Hồ Văn Lành đã làm nên thương hiệu của Võ đường Từ Thiện suốt những năm thuộc thập niên 50, 60, 70 của thế kỷ XX.
Quyền pháp là sự tổng hợp những đòn thế công, thủ, phản, biến theo từng bài quyền. Về mặt bản chất, bài quyền là sự sắp xếp các đòn thế, kỹ thuật chiến đấu: công, thủ, phản, biến theo những cách thức, tuần tự nhất định một cách khoa học. Luyện tập quyền pháp là chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết để có thể đối đầu với một hay nhiều địch thủ trong thực tế cuộc sống. Các đòn thế trong bài quyền còn được chọn lọc, phân thế để phù hợp với cách đánh của từng dạng đối tượng, từng địa hình cụ thể. Luyện tập quyền pháp là học hỏi các đòn thế, cách thức tấn công, phòng thủ, phản biến, đồng thời rèn luyện thể lực, rèn luyện sự nhanh lẹ, khả năng giữ thăng bằng và rèn luyện sự linh hoạt, uyển chuyển, liên hoàn và chuẩn xác trong từng động tác. Đặc biệt là rèn luyện lối đánh “cộng lực”, theo nguyên lý “tá lực đả lực”, “lấy nghịch chế thuận”… Do vậy, cách sử dụng quyền pháp thể hiện trình độ khác nhau từ thấp lên cao của người học võ.

Các thế của võ Tân Khánh - Bà Trà cũng sử dụng bằng cách phối hợp các đòn đánh lại thành thế đánh và phân chia mức độ luyện tập cho từng cấp. Cấp 1, luyện thế đá ống thẳng, đạp ngang; cấp 2, gối, chỏ, móc ngang; cấp 3, gối, chỏ, rơve, đạp lái; cấp 4, bay ống... Từ những “đòn” tay, đòn chân trong phòng thủ, tấn công riêng lẻ được tập hợp thành những “thế” hay “miếng” (tránh né, đỡ đòn, đổi đòn). Các thế tập hợp thành “thức”(gồm các thế mở đầu, thế biến, thế kết thúc) rồi các thức tập hợp thành “thảo” (quyền). Đó là tập hợp các đòn, thế, thức… chiến đấu, thành một hệ thống liên hoàn, hàm súc theo triết lý võ học với đồ hình, thiệu, nhịp, phách... Nội dung các đòn thế, các chiêu thức có mối liên hệ nội tại, liên tục và tích hợp, tạo thành một hệ thống toàn vẹn từ dễ đến khó, từ chậm đến nhanh, từ đơn giản đến phức tạp với tính kế thừa nhau, tương tác, nối kết với nhau.  

Về kỹ thuật công, thủ, phản, biến... của các đòn tay, chân, hay cách thức sử dụng binh khí dài ngắn khác nhau được phân thế với đấu pháp hợp lý nhằm tạo nên cách đánh liên hoàn, nhanh lẹ, hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng thủ mang tính chủ động. Tuy nhiên, kỹ thuật công, thủ, phản, biến... được sử dụng linh hoạt trong từng tình huống, từng hoàn cảnh lịch sử nhất định. 

Trong thời kỳ khai phá lập làng, khi đối mặt với cọp beo thú dữ, kỹ thuật công, thủ, phản, biến... của dân võ Tân Khánh - Bà Trà không dành chổ cho việc múa quyền, đánh lớp mang tính biểu diễn, mà tính hiệu quả được đặt lên hàng đầu, nhằm đánh thắng đối phương bằng mọi giá để bảo vệ bản thân, gia đình, người thân, làng xóm trước sự sống và cái chết. Những giai thoại về những đòn thế, thảo Tân Khánh - Bà Trà trong việc đánh hổ, đả hổ; phá thế trận Mai Hoa Thung; đánh tan nhiều toán cướp trên địa bàn lục tỉnh; trấn áp lũ tham quan; không những minh chứng cho tính hữu dụng của võ Tân Khánh - Bà Trà, mà còn minh chứng cho tính sáng tạo, gan dạ… của dân võ Tân Khánh - Bà Trà qua nhiều thế hệ. 

Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, dân võ Tân Khánh - Bà Trà ngoài việc áp dụng tính hiệu quả của các thế, thảo thời khai phá vào công cuộc chống ngoại xâm, thực tiễn lịch sử còn đòi hỏi ở dân võ Tân Khánh - Bà Trà lòng dũng cảm, mưu trí, khôn ngoan, lanh lẹ, ứng biến khi dùng trí, lực, đòn, thảo để áp chế kẻ thù. Cũng như dân nhà võ trong các môn phái võ cổ truyền khác, dân võ Tân Khánh - Bà Trà lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh. Các cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra ở làng An Thạnh (Thuận An), thành Biên Hòa, lỵ sở Bình An, Bưng Rê, Vòng Thành Đất, Mười Tám Thôn Vườn Trầu, Lâm Trung Trại… Với những trận “Thập Bát Phù Viên”, Khám Lớn, Khởi Nghĩa Nam Kỳ, Cách mạng tháng Tám, Đồng Khởi… Dù chỉ có lực lượng ít ỏi, vũ khí là những chiếc trường côn, roi tự chế bởi cây tầm vông, gỗ mật cật, gỗ căm xe… có sẵn trong rừng, hay bằng những chiếc trường thương, đao, kiếm… tự chế, nhưng với khí tiết con nhà võ, họ đã cùng nhau thề “đánh cho đến chết”. Do vậy, danh từ “võ vườn”, “võ miệt vườn”, “võ rừng”, “võ miệt rừng” ra đời rồi lưu truyền trên khắp lục tỉnh Nam Kỳ về tinh thần thượng võ của người dân võ Tân Khánh - Bà Trà nói riêng, dân võ Nam Kỳ lục tỉnh nói chung. Có thể nói, cách đánh Đặc công, nghệ thuật đánh Đặc công ra đời trên đất miền Đông Nam bộ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược không chỉ là sự kết tinh của võ thuật cổ truyền Việt Nam trong tiến trình dựng và giữ nước mà còn có sự góp phần không nhỏ của dân võ Tân Khánh - Bà Trà.
Trong thể thao, võ Tân Khánh - Bà Trà chú ý đến cái đẹp vừa biểu diễn, múa quyền, đánh lớp phục vụ người xem vừa rèn luyện thể lực, sự bền bỉ, dẻo dai, ý chí, bình tĩnh và lòng quả cảm... Do vậy, không ngẫu nhiên mà dân võ Tân Khánh - Bà Trà được vinh danh, có tên trong hội “Tứ Tú” để cùng “Tam Nhật”, “Tam Nguyệt” hình thành nên những cây đại thụ của làng võ thuật miền Nam Việt Nam trong suốt những năm của thế kỷ XX. Hiện nay, với số lượng 32 bài quyền, binh khí, hai mươi lớp thế chiến đấu cơ bản, bao gồm 10 lớp thế quyền cước và 10 lớp thế côn roi (côn trường), có thể khẳng định rằng, võ phái Tân Khánh - Bà Trà là một trong những môn phái võ thuật cổ truyền Việt Nam có số đòn thế và quyền cước đa dạng, phong phú nhất. 
Về võ học, cũng như các môn phái võ thuật cổ truyền khác, võ Tân Khánh - Bà Trà hình thành, phát triển khi nền triết học duy vật cổ đại Phương Đông đang ở vào giai đoạn hưng thịnh. Điều đó giải thích tại sao dân võ Tân Khánh - Bà Trà nói riêng, dân võ của các môn phái võ thuật cổ truyền nói chung đều dựa vào thuyết âm dương và qui luật tương sinh, tương khắc của ngũ hành để luận giải về các đòn thế. Nghĩa là, thế, thảo của các môn phái võ thuật cổ truyền đều được hình thành dựa trên nền tảng của hệ tư tưởng triết học Phương Đông
. Dù rằng võ Tân Khánh - Bà Trà ban đầu không xuất phát từ một nền võ học mang tính hàn lâm mà chỉ là những thế miếng, quyền thảo mang tính dân dã, miệt rừng, do được hình thành, phát triển trong quá trình khai hoang, mở đất, mưu sinh của dân xiêu tán nơi rừng sâu núi thẳm, nhằm chống lại cóp beo, thú dữ, bảo vệ, bảo vệ bản thân, anh em, họ hàng, làng xã...

 Thoạt đầu, ta lầm tưởng rằng võ Tân Khánh - Bà Trà là môn phái võ biền, tính hàn lâm võ học hầunhư không được chú trọng, mà thay vào đó chính là tính thực dụng, hiệu quả của các đòn thế. Tuy nhiên, khi nghiên cứu nội dung các đòn thế của võ Tân Khánh - Bà Trà, tất cả đều được xây dựng chủ yếu dựa trên nền tảng tư tưởng của triết học Phương Đông. Các động tác sấp, ngửa 2 bàn tay, thuận nghịch của các đòn thế trong các bài bài Đồng Nhi, Tấn Nhất, Ngọc Trản, Thần Đồng, Lão Mai, Tứ Môn, Thất bộ, Miêu Tẩy Diện… đều vận dụng theo thuyết âm dương, ngũ hành, bát quái hết sức tinh tế. 

Hơn nữa, dân võ Tân Khánh - Bà Trà cũng coi tấn công và phòng thủ là hai mặt âm và dương; “dương thịnh thì âm suy”, “âm thịnh thì dương suy”, “trong dương có âm, trong âm có dương”, “trong công có thủ, trong thủ có công”. Võ sư Trương Văn Bảo khi bàn về võ thuật với âm dương ngũ hành có đoạn viết: “Trong chiến đấu, bất luận là phòng thủ hay tiến công, cũng không rời xa sự biến hóa của âm dương. Từ tư thế phòng thủ (âm), khi bị tấn công, tức khắc những chiêu thức chống trả được tung ra (dương), trong quá trình đáp trả, bị phản công thì những chiêu thức né, tránh, hóa giải lại trở về phòng thủ (âm) đồng thời biến thế phản đòn tích cực (dương). Cứ như thế thủ công, phản biến liên hoàn như một vòng tròn xoay chuyển”
. 

Dân võ Tân Khánh - Bà Tràcũng cho rằng, thuyết âm dương cũng được áp dụng vào cách di chuyển khi giao đấu võ thuật. Chẳn hạn, khi đứng tư thế chân trước - chân sau, thì trọng tâm rơi vào giữa 2 chân. Mặt trực diện hướng về phía chân trước là mặt dương là mặt động, thế vững, mạnh, nên rất khó tấn công đối phương vào mặt trực diện. Tuy nhiên, khi di chuyển sang ngang, tấn công vào giữa hai chân đối phương theo hướng đối diện sẽ làm đối phương không thể kháng cự, hoặc kháng cự không hiệu quả, do đó là mặt âm, là mặt yếu, mặt bị động. Các nhà võ học cũng cho rằng, với tầm vóc khiêm tốn, người Việt Nam phải chọn cái mềm dẻo (nhu) để chiến thắng cái cứng rắn (cương), chứ không phải lấy cái nhược (yếu) để thắng cái cường (mạnh). 

Phương vị trong các bài quyền Tân Khánh - Bà Tràđều được dân võ hoạch định tương ứng với thủy, hỏa, mộc, kim, thổ trong ngũ hành. Bắc tương ứng với thủy, nam tương ứng với hỏa, đông tương ứng với mộc, tây tương ứng với kim, trung ương tương ứng với thổ. Do vậy, trận thế võ phái Tân Khánh - Bà Trà thường được triển khai theo 4 phương, 8 hướng. Tuy nhiên, trục dọc tiến lùi là thế trận chủ đạo được võ phái Tân Khánh - Bà Trà thể hiện rõ trong 32 bài thảo bộ và binh khí. Các đòn thế của võ phái Tân Khánh - Bà Trà cũng vận động theo qui luật tương sinh, tương khắc trong cả công, thủ, phản, biến. “Tức lấy lý luận tương sinh để nói lên dịch sinh biến hóa nối nhau của chiêu thức quyền, lấy tương khắc để nói lên chiêu thức quyền chế ước lẫn nhau”
.

Cũng từ thuyết âm dương, quẻ Càn (dương) trong bát quái
tượng trưng trời có 4 đức: “nguyên, hanh, lợi, trinh”, trong đó “nguyên” là nguồn, là gốc của vạn vật…; “hanh” trí tuệ, là sự thông thái, hanh thông, nắng, mưa, mây, gió… để cho vạn vật sinh trưởng, phát triển; “lợi” là lý do, là chiều hướng, là sự biến hóa khôn lường…; “trinh” là sự dẻo dai, bền chặt, kiên định… Bốn đức “nguyên – hanh - lợi – trinh” trong quẻ Càn nói trên tương ứng với bốn chiêu thức: thủ- phản- công- biến trong các thế, thảo của võ phái Tân Khánh - Bà Trà…

Các đòn, thế, các chiêu thức chiến đấu của võ phái Tân Khánh - Bà Trà vừa được xây dựng trên cơ sở của hệ tư tưởng triết học Phương Đông, vừa được xây dựng trên cơ sở những triết lý được rút ra từ sự trải nghiệm của cuộc sống đời thường nên vừa dung dị, vừa dân dã, vừa sâu sắc. Điển hình như triết lý “Điểm tựa”, với khẩu quyết “Túc bất ly địa”, triết lý “Lấy đoản chế trường”, triết lý “Tam điểm”…  Áp dụng các triết lý trên nhằm tối ưu hóa các phương án công, thủ, phản, biến trong chiến đấu (triết lý “Điểm tựa”). Hoặc thực hiện những đòn đánh khéo léo, chính xác, hiệu quả bằng đòn tay, đòn gối, đòn chân… với lối đánh cận chiến với những đòn đánh (triết lý “Lấy đoản chế trường”). Hay từ cái kiền 3 chân của người Việt, đến vũ trụ bao la với trời - đất - người trong triết học phương đông để hình thành nên các thế công, thủ, phản, biến (lý thuyết tam điểm)... Đồng thời đảm bảo sự tương thích giữa ba yếu tố: “ý- khí - lực”; “tốc – kình - chuẩn”; và “tinh – khí - thần” và phương pháp luyện khí công, nội công, ngoại công…
Cũng như các môn phái võ thuật cổ truyền khác ở Việt Nam, các bài quyền của võ phái Tân Khánh - Bà Trà đều có lời thiệu, phú làm đề dẫn nhằm diễn tả các đòn, thế, chiêu thức tấn công, hay phòng thủ... Đó là các bài thơ, bài phú: Thể loại thơ mỗi câu 4 chữ (Kim Kê Quyền, Thần Đồng Quyền, Ngọc Trản Quyền, Tấn Nhứt Quyền, Song Đấu Quyền Cước, Tứ Linh Đao, Bạch Hạc Song Kiếm, Phượng Hoàng Song Đao, Thất Bộ Côn). Thể loại thơ mỗi câu 7 chữ (Côn Thái Sơn, Độc Long Phi Quyền, Lão Mai Quyền, Vận Công Luyện Khí Quyền, Huỳnh Long Quyền, Bát Môn Hộ Thú, Mai Hoa Đao, Phi Yến Kiếm, Ngũ Môn Côn, Châu Xương Đại Đao, Tấn Nhứt Côn, Côn Thái Sơn). Thể loại thơ lục bát (Miêu Tẩy Diện Quyền, Bạch Hạc Quyền, Côn Thần Đồng, Song Đấu Côn, Roi Triệu Tử Long, Roi Phụng Hoàng). Ngoài ra còn có thể loại thơ song thất lục bát (2 câu 7 chữ liền với 2 câu lục bát), thể loại thơ tự do và nhiều bài quyền vừa có thiệu vừa có phú như Ngọc Trản Quyền, Đồng Nhi Quyền, Côn Thái Sơn, Lão Mai Quyền, Côn Thái Sơn, đặc biệt bài Tứ Linh Đao vừa có thiệu vừa có đến 2 bài phú thể loại lục bát.

Thiệu và phú trong các bài thảo của võ phái Tân Khánh - Bà Trà được làm theo thể lục bát hay song thất lục bát, các từ trong câu hầu hết là từ Việt thỉnh thoảng xen một vài từ Hán Việt, riêng những bài thiệu trong các bài thảo được làm theo thể thơ khác thì đều là từ Hán Việt. Thông thường, thiệu và phú viết bằng chữ Hán được thực hiện theo lối viết bay bướm, lả lướt, điều này chứng tỏ rằng, những người viết thiệu, hoặc phú là những người thông hiểu chữ nghĩa, có thể là những sĩ phu tài hoa? 

Nội dung các bài thiệu, bài phú ghi tên những đòn thế, dù có nhiều bài quyền, binh khí của môn phái Tân Khánh - Bà Trà trùng tên với các bài quyền, binh khí của võ phái Tây Sơn - Bình Đinh hay của các môn phái võ cổ truyền khác, tuy nhiên, thiệu, phú và những đòn thế kỹ thuật của của võ phái Tân Khánh - Bà Trà nhiều hơn, phong phú hơn. Đơn cử như: võ phái Tây Sơn và võ phái Tân Khánh Bà Trà đều có bài Tấn Nhứt côn, Thần Đồng quyền..., tuy nhiên, thiệu trong bài Tấn Nhứt côn của võ phái Tây Sơn có 8 câu; của võ phái Tân Khánh - Bà Trà lại có 16 câu; thiệu trong bài Thần Đồng quyền của võ phái Tây Sơn có 12 câu, của võ phái Tân Khánh - Bà Trà có 18 câu… 

Những lời thiệu, bài phú trong các bài thảo bộ của võ thuật Tân Khánh - Bà Trà không phải là những dòng thơ hàn lâm theo tiêu thức xem xét của những nhà thơ chuyên nghiệp, mà chỉ được soạn thảo theo một vần điệu nhất định theo thể thơ Đường luật, hay thể thơ lục bát…, gúp người học dễ nhớ theo đúng kiểu nhận thức về thơ của con nhà võ. Do vậy, các bài thiệu, bài phú không chạm khắc vào lòng người đọc sự lung linh ngọt ngào của ý thơ, tứ thơ; không tạo sự ngỡ ngàng cho người đọc về thể thơ, nghệ thuật dùng từ hay bút pháp; mà chỉ là sự mô tả nội dung một cách hàm súc, được qui định chặt chẽ bởi các bài thảo. Tuy nhiên những bài thơ, bài phú của võ phái Tân Khánh - Bà Trà ngoài việc mô tả các đòn thế, chiêu thức tấn công, phòng thủ, phản đòn, biến thế... còn truyền đạt những triết lý, giáo dục đạo đức truyền thống cho người học võ. 
 Cùng với truyền thống yêu nước, tinh thần thượng võ, vấn đề võ đức cũng là yếu tố mang tính tiên quyết, là phẩm chất hàng đầu cần có của người học võ, dạy võ. Điều này được thể hiện rõ ngay từ buổi đầu khi thu tuyển môn sinh của các thầy dạy võ. Cổ nhân đã dạy: “Đường lối của võ thuật trước tiên là phải trọng võ đức, muốn có võ đức phải hiểu rõ công lý, muốn hiểu rõ công lý thì phải có học vấn.” Như vậy, người học võ yêu cầu bắt buộc phải có kiến thức, học vấn để hiểu rõ công lý, để trau dồi đức võ. Đó là quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức, là cuộc trường chinh nhằm đạt đến cái chân, cái thiện, cái mỹ trên con đường hoàn thiện nhân cách làm người. 

 Đức võ là văn hóa, là võ tôn sư trọng đạo, là sự chế ngự chính bản thân mình, với lối sống giản dị, khiêm tốn, điềm đạm, nhưng bền bỉ, chịu đựng, nhanh nhẹn, mưu trí, gan dạ, giàu lòng vị tha, nhân ái. Khi đức võ được rèn luyện, người học võ dùng võ thuật để chế ngự thiên nhiên, chế ngự điều ác, bảo vệ công lý, lẽ phải và giúp đỡ kẻ yếu… Đối với võ Tân Khánh - Bà Trà, mục đích, tôn chỉ, môn qui của môn phái đề ra là hướng các môn sinh đến với đức võ: không phản môn phái, không bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa, không phản thầy, phản bạn. Cách thức tuyển chọn môn sinh được các thầy dạy võ minh chứng cho việc rèn luyện đức võ cũng được võ phái Tân Khánh - Bà Trà ưu tiên hàng đầu. Võ thuật khởi đầu bằng “lễ” và kết thúc cũng bằng “lễ”, đó là quan điểm coi đạo là “cốt”, coi đức là “tủy” được thể hiện rõ nét trong các bài thiệu, bài phú của võ phái Tân Khánh - Bà Trà. 

Cũng về đức võ, trong Thái Công Binh pháp có đoạn viết: “Bổn đức tôn đạo - dùng đức làm nền gốc, lấy đạo làm cao quý: An mục an ư nhẫn nhục; tiên mạc tiên ư tu đức; lạc mạc lạc ư hiếu thiện; thần mạc thần ư chí thành… nghĩa là chẳng có gì yên bằng nhẫn nhục, chẳng có gì cần trước hơn là tu đức, chẳng gì vui bằng mến điều lành, chẳng có gì mầu nhiệm hơn lòng chí thành”
… Trong Binh pháp - Khổng Minh Gia Cát Lượng lại có đoạn: “Đạo chi dĩ đức; tề chi dĩ lễ; tri kỳ cơ hàn; sát kỳ lao khổ; thử chi vị nhân tướng… Dùng đức để đem đường cho người, dùng lễ nghi để sắp đặt yên ổn cho người, hiểu biết việc đói rét của họ, đó là hạng tướng có lòng nhân ái…”

Đức võ của dân võ Tân Khánh - Bà Trà được gieo mần từ thuở khai mở làng xã, chế ngự thiên nhiên, mưu sinh, bảo vệ bản thân, gia đình, họ tộc, thôn xóm... Những thế, thảo của võ Tân Khánh - Bà Trà hình thành rồi hằn sâu vào những công cụ lao động giản đơn trong cuộc sống đời thường như cày, cuốc, mai, thuổng, liềm, hái, roi, gậy, cung, tên, giáo, mác, đao, kiếm… Qua thời gian, võ Tân Khánh - Bà Trà lan tỏa từ Bình Dương ra cả vùng Đông Nam bộ - Nam bộ như một dòng chảy văn hóa mang đậm nét đặc thù của phái võ miệt rừng. Dòng chảy văn hóa đó hòa quyện với bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thống của vùng đất và con người Đông Nam bộ rồi góp phần hình thành nên đức võ Tân Khánh - Bà Trà, đó là đức võ mang giá trị nhân bản, nhân văn và tinh thần thượng võ. Dòng chảy văn hóa ấy chính là tầng sâu cốt cách của dân võ Tân Khánh - Bà Trà qua nhiều thế hệ.

Võ thuật Tân Khánh - Bà Trà là di sản văn hóa truyền thống của người dân Bình Dương, của dân tộc Việt Nam, ra đời, tồn tại và phát triển song hành với quá trình khai mở, phát triển làng xã và công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nó không chỉ đơn thuần là những thế võ, bài võ nhằm rèn luyện thể chất, nâng cao khả năng chinh phục thiên nhiên, tự vệ, chiến đấu chống giặc ngoại xâm mà còn khơi dậy lòng tự hào, truyền thống thượng võ và tính nhân bản, nhân văn của con người Việt Nam. Có thể khẳng định rằng, võ phái Tân Khánh - Bà Trà đã làm giàu thêm, đa dạng thêm di sản văn hóa truyền thống của cả nước. Tuy có lúc thăng, lúc trầm nhưng Tân Khánh - Bà Trà đã tồn tại và thấm sâu vào máu thịt, tư tưởng, hành động của người dân, trở thành tầng sâu văn hóa mang tính nhân bản và là niềm tự hào của nhiều thế hệ người Bình Dương hôm qua, hôm nay và mãi mãi.  

Tuy nhiên, từ sau tháng 4 năm 1975, đất nước thống nhất, sống trong cảnh thanh bình, sự lo toan miếng cơm manh áo làm người dân dần quyên đi các thế võ, những bài quyền cước của võ thuật Tân Khánh - Bà Trà đã từng một thời “ngang dọc”. Do vậy, các thế võ, những bài quyền cước, kể cả các bí quyết võ học, võ thuật Tân Khánh - Bà Trà ngày một mai một, hiện nay chỉ còn được lưu truyền khép kín trong một số ít gia đình, dòng tộc có người theo nghiệp võ. Không ít các võ sư – những người vốn đã sống với nghiệp võ thuật cổ truyền Tân Khánh - Bà Trà nay đã lớn tuổi nhưng họ vẫn giữ quan điểm “sống để bụng, chết mang theo” các bí quyết của võ học, võ thuật… Nguy cơ mất hẳn những nguồn tư liệu sống về các thế võ, những bài quyền cước, kể cả các bí quyết võ học, võ thuật của môn võ Tân Khánh - Bà Trà ngày một cao. Các loại trang phục, binh khí, giai thoại về võ thuật cổ truyền Tân Khánh - Bà Trà đang lưu giữ, lưu danh trong nhân dân, trong sử sách nhưng đang bị sự nghiệt ngã của thời gian che lấp, phủ mờ, chưa được sưu tầm, lưu giữ, bảo quản.

Hiện nay, có thể nói, di sản võ thuật Tân Khánh - Bà Trà là “con số không” ngay trên chính quê hương đã sinh ra. Để “Bảo tồn và phát huy môn võ cổ truyền Tân Khánh - Bà Trà”, thiết nghĩ, ngoài việc nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, phục dựng, bảo tồn hệ thống binh khí, trang phục võ thuật cũng như 32 bài thảo bộ của võ thuật Tân Khánh - Bà Trà còn là việc phát huy: nhân rộng, phổ cập, biến võ thuật Tân Khánh - Bà Trà thành một bộ môn hoạt động thể chất, một hoạt động văn hóa của nhân dân. Điều đó không những chỉ nhằm mục đích bảo tồn, phát huy, vinh danh võ thuật Tân Khánh - Bà Trà, mà còn đặt đúng vị trí của võ thuật Tân Khánh - Bà Trà trong cơ cấu võ thuật cổ truyền cũng như trong cơ cấu văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

VỀ MỘT SỐ HỌA SỸ, ĐIÊU KHẮC GIA NAM BỘ THẾ HỆ ĐẦU TIÊN CỦA MỸ THUẬT HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

Mã Thanh Cao(
N

ền mỹ thuật hiện đại Việt Nam được tính từ đầu thế kỷ XX, với gần 100 năm hình thành và phát triển, sự sáng tạo của nhiều thế hệ họa sỹ, nhà điêu khắc đã góp phần tạo nên một diện mạo mới của mỹ thuật Việt Nam vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính thời đại. 

Thế hệ họa sỹ, nhà điều khắc đầu tiên của mỹ thuật hiện đại Việt Nam, trong đó có nhiều người xuất thân từ vùng đất Nam bộ, đã để lại dấu ấn sâu sắc và có vai trò quan trọng trong việc hình thành một nền mỹ thuật mới, đánh dấu một bước ngoặt quan trong trong lịch sử của mỹ thuật Việt Nam. Những nghệ sĩ thế hệ này hầu như được đào tạo tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và Trường Vẽ Gia Định - hai trung tâm mỹ thuật lớn và uy tín nhất đầu thế kỷ XX. Tác phẩm của nhiều người trong số họ đang đựơc lưu giữ và phát huy giá trị tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trường Vẽ Gia Định: 

Nhìn thấy lợi thế của việc sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt mà khéo léo của người Việt Nam, chính quyền Pháp đã thành lập một số trường thực hành để đào tạo thợ thủ công làm đồ thủ công mỹ nghệ phục vụ cho lợi ích kinh tế.

Năm 1901 chính quyền Pháp mở trương Mỹ nghệ đồ mộc ở Thủ đầu Một

Năm 1903 trường Mỹ nghệ Biên Hòa được thành lập chuyên dạy về đồ gốm, đúc tượng đồng.

Năm 1913 người Pháp lại mở thêm Trường Dạy vẽ Gia định (École De Dessin, thường được gọi là Trường Vẽ Gia Định, nay là Trường đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh), dưới sự điều hành của ông Andre Joyeux, một kiến trúc sư ngành công chánh. Chương trình dạy trong trường này gồm các môn Hội họa tổng quát, đào tạo chuyên ngành trang trí khắc đồng, in đá…Học viên được tiếp cận với những kỹ thuật của mỹ thuật phương Tây, tuy chỉ ở trình độ sơ trung cấp. 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương: 

Năm 1925 Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương (Lé École Superiere dé Beau – Arts de l’ Indochine, nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, được thành lập tại thủ đô Hà Nội. Hiệu trưởng đầu tiên của Trường là hoạ sĩ Vichtor Tardieu. Đây là một mốc quan trọng trong việc xây dựng nền hội hoạ hiện đại Việt Nam. Trường tồn tại trong hai mươi năm và đóng cửa vào năm 1945 khi Nhật đảo chính Pháp. 

Mục đích thành lập trường : đào tạo những nghệ nhân sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu phục vụ mục đích kinh tế cho nước Pháp. 

Nhưng trên thực tế ngay từ những ngày mới thành lập, Trường đã xứng đáng là trung tâm mỹ thuật có uy tín. Những tác phẩm của sinh viên Việt Nam đã gây tiếng vang trong và ngoài nước, chứng tỏ năng khiếu của người Việt Nam trong lĩnh vực mỹ thuật. Chính phủ Pháp đã nhận ra điều đó và nhiều lần toan đóng cữa Trường. Nhưng hoạ sĩ Victor Tardieu , một hoạ sĩ chân chính, đã cương quyết chống lại sự toan tính đó và bảo vệ Trường đứng vững, giữ chủ trương đào tạo đúng đắn của mình. Các hoạ sĩ trẻ đã nhận ra vai trò của Trường lúc đó như người chỉ đường dẫn lối. Trong hai mươi năm tồn tại đã có 149 người trúng tuyển vào trường nhưng chỉ có 128 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có 118 hoạ sĩ và 10 nhà điêu khắc. Chương trình học gồm : 

1. Hội hoạ, sơn mài, điêu khắc

2. Trang trí

3. Thẩm mỹ và lịch sử mỹ thuật, khảo cổ học, nghệ thuật kiến trúc Viễn đông.  

4. Phân tích bối cảnh 

Sinh viên được học các kỹ thuật của hội hoạ phương tây (luật phối cảnh, luật bố cục, giải phẫu cơ thể học…, thực hành với các chất liêu mới (sơn dầu), đồng thời được học, nghiên cứu và phát triển các chất liệu truyền thống như sơn mài, lụa, khác gỗ… 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và Trường Vẽ Gia Định đã trở thành một trong hai trung tâm đào tạo nghệ sĩ có uy tín nhất. Từ hai ngôi trường này nhiều hoạ sĩ, trong đó có những họa sĩ Nam bộ đã trưởng thành và có vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển của nền mỹ thuật hiên đại Việt Nam.
1. Họa sĩ Lê Văn Đệ (1906-1966) 

Họa sĩ Lê Văn Đệ sinh ra trong một gia đình nhà nho tại huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Cái chất mộc mạc, bình dị của người dân Nam bộ  vẫn mãi còn in đậm trong con người và trong các tác phẩm của Ông.

Năm 1925 Ông là một trong 8 thí sinh thi đậu vào ngành Hội họa, khóa I của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Khi ra trường ông là người đỗ thủ khoa và được cấp học bổng đi du học tại Pháp, sau đó là tại Ý và Hy Lạp. Tác phẩm của ông không chỉ gây tiếng vang trong nước, mà còn đươc biết đến ở Pháp và Ý, nhất là sau khi ông đoạt giải Nhất tại triển lãm tranh tại Roma với sự tham dự của các họa sĩ từ 30 nước do Tổ chức Báo chí Công giáo bảo trợ tổ chức.

Sau nhiều năm tu nghiệp tại nước ngoài họa sĩ Lê Văn đệ đã trở về nước tiếp tục con đường sáng tạo nghệ thuật. Ông được đánh giá là một trong những họa sĩ tài danh nhất thuộc thế hệ họa sĩ đầu tiên của mỹ thuật hiên đại Việt Nam, đặc biệt ở chất liệu lụa truyền thống. Tranh lụa của Ông óng ả, nuột nà, mềm mại, trong veo, bố cục mạch lạc, đường nét uyển chuyển, nhân vật trong tranh dịu dàng, thanh lịch, quý phái…danh tiếng của họa sĩ tài ba gắn với những tác phẩm nổi tiếng như: Trong gia đình, Thánh Madeilein, Mẹ con, Rèm thưa, Nắng hè, Hiện vẻ hoa...

Họa sĩ Lê Văn Đệ còn có công lao lớn trong việc trực tiếp đào tạo các thế hệ họa sĩ tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định (sau năm1954).
2. Hoạ sĩ Ủ Văn An
Hoạ sĩ Ủ Văn An sinh ở Gò Đen, Long An, một trong những hoạ sĩ Nam bộ đầu tiên thi đỗ và tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương. Ông học khoá X của Trường (1934-1939). 

Cả cuộc đời hoạ sĩ luôn say mê diễn tả cảnh đẹp thiên nhiên bằng nhiều chất liệu, đặc biệt là sơn mài truyền thống. Ngay khi còn học trong trường Ủ Văn An là người học giỏi được thầy cô, bạn bè quý trọng vì khả năng hình hoạ và kỹ thuật chất liệu hội hoạ. Sau khi tốt nghiệp Ông trở về Nam sống và sáng tác, chủ yếu là chất liệu sơn mài. Là người thích chu du khắp ba nước Đông Dương để sáng tác và làm nhiều bản rập về các công trình kiến trúc Camphuchia. Năm 1942 Ông đã tổ chức triển lãm cá nhân tại khách sạn Continental, Sài Gòn.

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang lưu giữ bốn tranh sơn mài của Ông. Đây là những tác phẩm ca ngợi phong cảnh đẹp của thiên nhiên miền Bắc bằng chất liệu sơn mài truyên thống với màu son đằm thắm, thâm trầm.

Tranh “Vịnh Hạ Long” (1942, 90cm x 200cm) ghép từ 5 tấm mô tả cảnh đẹp của biển tỉnh Quảng Ninh với hình ảnh một cô gái trẻ đứng ở tiền cảnh, một bên là núi đá với cỏ cây, hoa lá, xa xa nhấp nhô những đảo nhỏ và mặt biển thanh bình. 

Tranh “Bến thuyền sông Hồng” (1962, 63cm x 77cm) là hình ảnh cô gái Mường xinh xắn với chiếc nón quai thao và những chiếc thuyền đậu trên sông, gam màu thâm trầm nhưng ấm áp. 

Trong bức “Phong cảnh suối Rút” (100cm x 100cm) hoạ sĩ Ủ Văn An vẽ phong cảnh ở Mai Châu, Hoà Bình. 

Tranh “Phong cảnh” (1963, 67cm x 55cm) là phong cảnh với hình ảnh cậu bé chăn trâu, thấp thoáng công trình kiến trúc cổ mang dấu ấn của những miền quê Ông đã đi qua. 

Họa sỹ Ủ Văn An là một trong những con người khá đặc biệt trong giới mỹ thuật Việt Nam: tài năng nhưng giản dị, trầm lặng, nhưng cũng thật bản lĩnh. Ông chỉ làm những điều mà ông say mê, ông cảm nhận. Thiên nhiên đối với ông là nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất được ông thể hiện trên chất liệu sơn mài với những gam màu truyền thống. Tranh ông vừa lung linh huyền ảo,  vừa thơ mộng nhưng cũng rất bình dị, gần gũi. Những tc phẩm của Ủ Văn An, nhất l chất liệu sơn mài đ gĩp phần đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong qu trình khm ph, khẳng định gi trị của tranh sơn mài mỹ thuật Việt Nam. 

3. Diệp Minh Châu (1919 – 2002)

Hoạ sĩ, nhà điêu khắc Diệp Minh Châu sinh tại làng Nhơn Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông đậu thủ khoa trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa XIV (1940 – 1945), là một gương mặt xuất sắc của mỹ thuật Việt Nam và là nhà điêu khắc duy nhất được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật đợt 1 – 1996. 

Sau khi tốt nghiệp Mỹ thuật Đông Dương, năm 1951 Ông được cử đi học ngành điêu khắc tại Viện Hàn Lâm Mỹ thuật Tiệp Khắc và năm 1957 ông trở sang Ấn Độ tu nghiệp về ngành điêu khắc tượng đài đến năm 1957. Diệp Minh Châu là họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn được biết đến tại nhiều nước trên thế giới. Tác phẩm của Ông được lưu giữ tại các Bảo tàng cấp quốc gia Tiệp Khắc, Liên Xô, Ấn Độ… Tại  Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  bộ sưu tập tác phẩm của Ông là một trong những sưu tập tiêu biểu về một tác giả, bao gồm …  tranh, tượng của nhiều thời kỳ sáng tác. Bức tranh “Bác Hồ câu cá ở Việt Bắc” (sơn dầu trên lụa) là một trong những tác phẩm đặc biệt của hoạ sĩ. Những năm khách chiến chống Pháp hoạ sĩ đã được gặp Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc và ông đã khắc hoạ hình ảnh vị lãnh tụ trên miếng lụa là quà tặng do một người tặng Bác để may áo, nhưng Bác lại tặng hoạ sĩ và tác phẩm ra đời mang nặng tình người và là một trong những tranh đẹp của hoạ sĩ Diêp Minh Châu. Một tác phẩm tiêu biểu về loại hình nghệ thuật điêu khắc của Ông chính là bản gốc của nhóm tượng “Bác Hồ với thiếu nhi” đang được đặt trang trọng trươc trụ sở Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là ngưởi đã có nhiều đóng góp cho nền mỹ thuật Viêt Nam, người luôn sống lạc quan, yêu đời, yêu nghệ thuật cho đến phút cuối cùng cuộc đời. Có lần, khi đã ngoài 70 tuổi, ông cười rất hóm hỉnh và nói về mình “Chú Tư  già cái gì  thì già, chứ riêng mắt và tay chú không bao giờ già”, nói rồi ông.

4. Nguyễn Sáng (1921- 1988)

Ông sinh tại Mỹ Tho, Tiền Giang và mất tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ năm 1936 – 1939 ông học tại Trường Mỹ thuật Gia Định (Sài Gòn). 

Học khóa XIV (1940-1945) Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. 

Trong cuộc đời sáng tạo nghệ thuật ông đã để lại hơn 100 tác phẩm hội họa hiện đang lưu giữ tại các bảo tàng, các sưu tập tư nhân trong và ngoài nước (4).

Nguyễn Sáng là một trong những người có công lớn trong việc tạo ra một diện mạo mới, những giá trị mới của hội họa Việt Nam đương đại trên nền tảng của nghệ thuật truyền thống, họa sỹ chiếm một vị trí đặc biệt trong làng hội họa Việt Nam. Những tác phẩm của Nguyễn Sáng mà Bảo tàng Mỹ thuật đang có mang những giá trị nghệ thuật, giá trị nhân văn.

Là một người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tiền Giang, nên bản chất hiền lành chất phác, mộc mạc của con người Nam bộ được họa sỹ Nguyễn Sáng cảm nhận và thể hiện một cách sâu sắc qua nhiều hình tượng nghệ thuật. Nguyễn Sáng là một trong những họa sỹ điêu luyện với nhiều chất liệu khác nhau, trong đó sơn mài và sơn dầu được ông  ưa thích và khám phá.

Trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh có 3 tác phẩm của ông.

“Thanh niên thành đồng”là một trong những tác phẩm lớn và có giá trị cao, chất liệu sơn mài của Nguyễn Sáng được hoàn thành năm 1978 (kích thước 130 x 240). 

Bức tranh phản ánh cuộc đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn chống Mỹ trong những năm 60 của thế kỷ XX. Tại các đô thị ở miền Nam những năm 60 phong trào đấu tranh chống Mỹ đã diễn ra rất mạnh mẽ, học sinh, sinh viên xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, phản đối sự có mặt của những binh lính Mỹ tại Việt Nam. Những sinh viên, thanh niên trí thức đã hô vang những khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc Mỹ”, “Đế quốc Mỹ hãy cút khỏi Việt Nam”. 

Bức tranh “Em tôi”(sơn dầu, kích thước 80 x 60cm) là chân dung ông Hoa - người em trai của Nguyễn Sáng, đã cùng tập kết ra Bắc. Bức tranh thể hiện chân dung bán thân một người đàn ông gầy gò, gương mặt xương xương, nhỏ nhắn, vầng trán cao, đôi mắt to nhìn một cách đăm chiêu vẻ hiền lành

Bức tranh cổ động bằng màu nước “Bắc – Nam xum họp xuân nào vui hơn”(màu bột, kích thước 40 x 55cm) được Nguyễn Sáng vẽ năm 1975 – khi đất nước thống nhất. Hình ảnh gương mặt một bé gái tóc kẹp nơ hai bên thể hiện niềm vui sướng của tác giả, như một tiếng reo với câu thơ trích trong bài thơ Chúc tết của Bác Hồ năm 1968-1969.

Thế kỷ XX là một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Kế thừa những thành tựu của nền mỹ thuật cổ hàng ngàn năm, sự ra đời của những trung tâm đào tạo họa sĩ, nhà điêu khắc trong những năm đầu thế kỷ đã đánh dấu bước phát triển mới của mỹ thuật Việt Nam. Thế hệ nghệ sĩ đầu tiên, trong đó có nhiều họa sĩ xuất thân từ vùng đất Nam bộ, được đào tạo tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và trường Vẽ Gia Định đã đặt nền móng cho sự ra đời và có một vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra diện mạo mới của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. 

MỘT SỐ THẾ ỨNG XỬ TRONG VĂN HÓA
CỦA NGƯỜI CHĂM ISLAM Ở NAM BỘ
Vũ Thị Thu Huyền*
N

gười Chăm là một thành phần trong cộng đồng các dân tộc sinh sống lâu đời trên mảnh đất Việt Nam. Người Chăm cư trú khá tập trung ở các tỉnh Nam Trung phần và Nam bộ. Tại các tỉnh Nam bộ, người Chăm cư trú tập trung ở An Giang, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai. Người Chăm có nền văn hoá phong phú, đặc sắc. Sinh sống ở miền đất mới Nam bộ, người Chăm đã có những thế ứng xử độc đáo với môi trường tự nhiên và xã hội để tồn tại và phát triển, đồng thời tiếp tục lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống dân tộc. 
1.  Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn

Nam bộ là vùng đất trù phú về sản vật tự nhiên, điều kiện đất đai thổ nhưỡng phù hợp với việc trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Cũng như những cư dân khác ở Nam bộ, trong sinh hoạt ăn uống người Chăm Islam đã tận dụng những tài nguyên do thiên nhiên sẵn có, đồng thời trồng lương thực để phục vụ cuộc sống của mình. Đồng bào sinh sống ở vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long thường tận dụng nguồn tôm cá tự nhiên, đồng bào sống ở miền Đông thì chăn nuôi gia súc gia cầm để tạo nguồn thực phẩm, còn ở thành phố Sài Gòn nay là thành phố Hồ Chí Minh thì phải mua ngoài chợ.

Vì tận dụng môi trường tự nhiên nên cơ cấu bữa ăn của người Chăm theo Islam ở Nam bộ bộc lộ rất rõ dấu ấn của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp. Đó là thiên về thực vật và thủy sản, lúa gạo đứng đầu bảng, sau đó đến thủy sản và rau. Đối với đồng bào Chăm ở An Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì “Cá là món ăn được người Chăm ưa thích. Cá được chế biến thành các món: bai pauh trong (cá nấu canh thính), bai haloa (cá nướng nấu canh), cá nấu măng, cá hấp. Món “R’ Cháh” là một loại súp nấu bằng thịt gà hoặc cá với rau đậu, thêm vị chua”
. Các món ăn của họ thường có hương vị của cari, hồi, quế... Người Chăm có món cari bò, dê, cừu, gà… các loại thịt này không chiên trước khi nấu như người Việt, họ nấu theo cách nấu của người Ấn, cho nhiều ớt cay và sử dụng nước cốt dừa làm chất béo, cari ăn với cơm hoặc bún. Qua ăn uống, chúng ta thấy rõ tính tổng hợp trong lối ăn của người Chăm. Tính tổng hợp còn thể hiện ở cách chế biến và cách ăn. “Người Chăm cũng biết làm nhiều loại bánh như: bánh tổ chim (ha pay chan) làm bằng bột gạo; bánh din ba gôl làm bằng nếp và nước cốt dừa; bánh ha pla ta làm bằng bột mì; “các loại hanagư (có hình ngôi sao 6 cánh) ha pây k’gah (hình quai vạt) ha thgui (bánh gai) mampel (bánh bông lan)… là những loại bánh được chế biến từ bột gạo, nếp và nhiều phụ gia khác, rất được phụ nữ Chăm ưa thích làm trong các dịp lễ tết, hội hè”
. Mâm cơm của người Chăm dọn ra thường có các món như: cơm, cá nướng, rau sống, cà ri dê, nước chấm,…

Tính tổng hợp kéo theo tính cộng đồng “ăn tổng hợp, ăn chung, cho nên các thành viên của bữa ăn liên quan mật thiết với nhau, phụ thuộc chặt chẽ vào nhau”
. Người Chăm không dùng đũa mà ăn bốc nên món ăn của họ phần lớn là những món khô, ít nước. Trên mâm cơm, người Chăm sử dụng dĩa nhiều hơn chén. Dĩa dùng đựng cá, rau, dĩa lớn dùng bới cơm cho mọi người hay cách nhậu, “uống rượu khi nhậu của đồng bào Nam bộ chỉ dùng một chiếc ly nhỏ lần lượt chuyền tay nhau cùng uống, chính là biểu hiện của một triết lý thâm thúy về tính cộng đồng của con người Việt Nam sống chết có nhau”
.

Theo quy định của giáo luật Islam, khi ăn dùng tay sạch bốc thức ăn và cơm cho vào miệng. Nhưng hiện nay, người Chăm Ninh Thuận và Bình Thuận dùng một thứ dụng cụ ăn: đôi đũa. “Ăn bằng đũa chính là cách ăn đặc thù thể hiện tư duy tổng hợp và biện chứng: Trong khi người phương Tây phải dùng một bộ đồ ăn gồm ít nhất ba thứ thìa, dĩa, dao, mỗi thứ thực hiện một chức năng riêng rẽ và chặt chẽ (sản phẩm của tư duy phân tích), thì đôi đủa của người Việt Nam thực hiện một cách rất linh hoạt hàng loạt chức năng khác nhau: gắp, và, xé, xẻ dầm, khoắng, trộn, vét…, rồi còn nối cho cánh tay dài ra để gắp thức ăn xa!”
.

Trong ăn uống còn thể hiện tính biện chứng, linh hoạt trong lối ăn của người Chăm. “Để đảm bảm sự hài hòa âm dương giữa con người với môi trường tự nhiên”
, người Chăm ăn uống theo khí hậu, theo mùa như: mùa hè nóng thì họ thường nấu món bai haloa (cá nướng nấu canh), cá nấu măng hay món “R’ Cháh” là một loại súp nấu bằng thịt gà hoặc cá với rau đậu, thêm vị chua (âm) để giải nhiệt. Tính biện chứng, linh hoạt còn thể hiện trong dụng cụ ăn. 

Dấu ấn Islam thể hiện rõ trong bữa ăn của người Chăm như: theo quy định của Islam trong ăn uống người Chăm không được ăn thịt những con vật tự chết hoặc người khác giết mà không tiến hành đọc kinh cầu nguyện, cấm dùng máu huyết, thịt thú vật bị giết bằng cách xiết cổ, đập đầu, bị ngã, bị húc hay bị mãnh thú xé xác. “Các loại thức ăn được đều phải do chính tay các tín đồ Islam cắt tiết, trong khi cắt tiết phải đọc đoạn kinh “Bismillahi allahu Akbar” nhằm xác định rằng, thượng đế cho phép cắt cổ súc vật để dùng làm thực phẩm cho loài người (còn gọi là Halal)… Tín đồ Islam không mua thịt ở chợ, nếu có, họ chỉ mua lại của những người Chăm mà họ biết chắc là thịt Halal (thực phẩm dành cho tín đồ Islam)”
 và “những quy định ăn uống của giáo luật Hồi giáo khá nghiêm ngặt, nên người Chăm buộc phải tuân thủ trong ăn uống. Thịt heo và một số động vật khác bị cấm ăn, còn khi giết thịt một số động vật như dê, gà… người sát sinh phải đọc kinh Coran, và hướng về thánh địa La Mecque làm lễ”
. 

Theo sự khảo sát của chúng tôi, Người Chăm theo Islam ở Nam bộ không ăn thịt những động vật lưỡng cư (vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước) như lươn, ếch, rùa, ba ba… theo họ, những con vật này không thuần nhất, cơ thể không trong sạch. Giải thích hiện tượng này thì có người cho rằng Islam giáo là tôn giáo độc thần nên trong ăn uống phải thể hiện tính độc thần của tôn giáo bằng cách không ăn thịt những động vật lưỡng cư. Ngoài ra, những động vật dùng hai chi trước đưa thức ăn vào miệng như hổ, báo, chó, chuột,… người Chăm Islam cũng không ăn. Giải thích hiện tượng này thì có người cho rằng do giáo lý Islam quy định. 

Giáo luật Islam cấm uống rượu, trong những cuộc vui, vì vậy người nào uống rượu đều bị cộng đồng Chăm Islam phê phán. Trong bữa cơm đãi khách quý, người Chăm thường đãi thức uống là một loại nước không có men. Ở thành phố, người Chăm cũng uống các loại nước ngọt như người Việt và các dân tộc khác.Có thể thấy, về mặt ăn uống, một mặt người Chăm thực hiện theo những quy định của giáo luật Islam, nhưng mặt khác đã có sự giao lưu với các dân tộc cộng cư sống ở vùng Nam bộ. Bên cạnh những món ăn có tính chất quen thuộc và truyền thống như món ia bai pagiêng (canh thính), món gà tampan, món tung ralo lamo (lạc xưởng bò), món cơm rasul, Cơm nị - cà púa… Người Chăm Islam Nam bộ còn tiếp thu, học hỏi cách chế biến các món ăn khác của người Việt, Hoa và Khmer như nấu canh ngót, cá kho tiêu… Trong khi dùng bữa, theo quy định luật Islam họ dùng tay sạch bốc thức ăn và cơm cho vào miệng thì hiện nay họ cũng đã dùng thìa và đũa. Trà đá là đồ uống của các cư dân thuộc tộc người khác ở Nam bộ cũng được người Chăm dùng để giải khát trong quá trình lao động mệt nhọc hoặc tiết trời nắng nóng. Trong ăn uống, người Chăm Islam có sự khác biệt với các cư dân khác ở chỗ tất cả các món ăn, thuốc uống đều phải được xác nhận halal (tức là thực phẩm được quyền sử dụng trong cộng đồng Islam). Chính vì vậy, phần lớn các món ăn, món uống đều do mình tự tạo. Người Chăm tối kỵ đối với các món ăn thức uống có pha trộn với thịt heo, mỡ heo cũng như chất từ các loài động vật không được ăn theo quy định Islam. Khi có việc đi xa khỏi nơi cư trú, họ rất không yên tâm về ăn uống, rất sợ ăn uống trong các quán xá không phải của người Islam điều chế. Cho nên phần lớn các tiệc tùng, người Chăm đều tự tổ chức trong cộng đồng hoặc tại tư gia để đảm bảo thể thức ăn uống theo tiêu chuẩn Halal.
2. Ứng phó với môi trường tự nhiên: Mặc

Mỗi dân tộc có một cách thức tạo tác và quan niệm về phục trang. Mặc là một nhu cầu thường xuyên của con người. Nó không chỉ là cách con người ứng phó với điều kiện tự nhiên, môi trường sinh sống mà còn là cách thức giao tiếp xã hội, cộng đồng, một cách thể hiện văn hóa. “Mỗi dân tộc có cách ăn mặc và trang sức riêng, vì vậy, cái mặc đã trở thành biểu tượng của văn hoá dân tộc”
. 

Người Chăm có một nền nghệ thuật độc đáo và nghề dệt thủ công truyền thống với kỹ thuật tạo dáng hoa văn phong phú, mang lại nét riêng nơi y phục của họ. Y phục của người đàn ông Chăm Islam đặc trưng ở lối mặc áo, đội mũ và vận sarong: 

Áo jawa: Áo jawa được may bằng vải màu trắng, dày, tà phủ qua mông, thân áo rộng, cổ cao 3 đến 4 cm, từ cổ xẻ xuống tới ngực áo và cài nút. Tay áo dài và rộng, áo có hai túi to trước bụng, có khi còn may một túi ở phía trước ngực, kiểu giống như áo của người Melayu ở Indonesia và Malaysia. Đây là loại áo được người Chăm dùng vào những dịp lễ quan trọng của cộng đồng như lễ cưới, lễ ramadan, lễ hành hương (haji). Áo jawa không chỉ để làm đẹp mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp xã hội của cộng đồng người Chăm Islam Nam bộ, vì đó là một cách thể hiện văn hóa.

Áo sabah: cấu tạo cũng giống áo jawa nhưng thân áo dài chấm đất hoặc chỉ đến bắp chân tùy sở thích của người mặc (có thêm màu xanh sẫm hoặc hồng nhạt). Loại áo này được các vị Imâm mặc trong lúc hướng dẫn buổi lễ cầu nguyện. 

Áo kurung: là loại áo dài chấm đất, mặc với quần tây. Áo bà lai là loại áo cổ đứng, tròng đầu, là loại áo thông dụng của đàn ông Chăm. Có hai loại ngắn và dài. Loại ngắn thường mặc ở nhà, loại dài mặc khi hành lễ. 

Đàn ông Chăm rất thích mặc sarong. Sarong có cấu tạo như váy, may bằng loại vải có đường kẻ ô vuông hoặc lượn sóng, không có gấu và lưng, có nhiều màu sắc. Đặc biệt là sarong có một đoạn hoa văn khác với hoa văn chung, khi mặc, dãy hoa văn này được xoay nằm dọc giữa thân phía sau của người mặc. Sarong được mặc trong các buổi cầu nguyện, thăm viếng lẫn nhau, là một nét đẹp truyền thống của trang phục đồng bào Chăm. 

Trên đầu đàn ông Chăm thường sử dụng mũ kapiak. Mũ Kapiak là mũ đặc trưng của đàn ông theo Islam nói chung. Mũ Kapiak thường có hai loại. Loại thứ nhất được may bằng vải màu trắng có hình dáng nửa trái cầu, để tạo dáng vẻ cứng cáp, giữa hai lớp vải của mũ này người ta cho độn bông hoặc xốp. Loại thứ hai may bằng vải nỉ hoặc nhung màu đen có trang trí viền trên mũ bằng các đường chỉ song song và giao nhau. Mũ kapiak đội trong lúc hành lễ và sinh hoạt cộng đồng. 

Ngoài ra, đàn ông Chăm Islam còn sử dụng khăn haji và ikal. Khănhajidạng hình vuông, mỗi chiều 1,50 m, màu trắng, khi đội người ta cố gắng xếp cho đẹp và trang nghiêm. Khăn ikal dài hơn haji, khi đội xỏa xuống lưng, để giữ khăn người ta đội thêm một chiếc vòng trên đầu.

Y phục của người phụ nữ Chăm cũng tương đối đặc biệt: các loại áo tah, makhna; các loại váy kak, kek, pathuôm, các loại khăn phum, maom, kama. Mỗi loại y phục sẽ tương ứng với những hoàn cảnh cụ thể. 

Áo tah là loại áo dài rất thông dụng của phụ nữ Chăm nói chung. Trước đây để may loại áo này người ta thường chọn màu xanh hoặc đen, hiện nay phụ nữ Chăm đã chọn thêm những màu sáng, chất liệu vải cũng đa dạng hơn. Áo tah là loại áo dài may bít tà, cổ áo hình trái tim và rộng để mặc chui, thân áo dài chấm gót và bó sát người. 

Loại áo phụ nữ Chăm thường mặc trong những buổi cầu nguyện là áo makhna. Áo này có màu trắng, may theo kiểu chui đầu (trùm từ đầu đến gót chân) chỉ trừ khuôn mặt, khi mặc phụ nữ còn đội thêm khăn trùm đầu cùng màu với áo. Áo được may rộng hơn bình thường giúp người mặc thuận tiện khi hành lễ. 

Váy của người phụ nữ Chăm còn được gọi là Chăn. Các loại Chăn thường là một tấm vải có chiều dài 2 mét, chiều ngang khoảng 0.9 đến 1.2 mét được may giáp mí theo chiều ngang. Có hai loại là váy hở và váy kín. Váy hở khi mặc phải choàng từ sau ra trước rồi cột lại bằng dây. Loại váy kín được may khép lại hai mép vải thành ống. 

Có các loại váy kak, kek, pathuôm, trong đó kak là loại thông dụng mặc hằng ngày, kek may giống kiểu người Melayu, pathuôm dùng trong hội hè đình đám. 

Trong đời thường, người phụ nữ Chăm thường mặc các loại váy này với áo bà ba, áo kiểu là những loại áo giống của người Việt. Bên cạnh áo và váy thì khăn của phụ nữ Chăm cũng tương đối đặc biệt, là vật được sử dụng thường xuyên, công dụng dùng để che tóc khi có dịp đi ra ngoài. Khăn phum là loại khăn dành cho người phụ nữ theo Islam, màu trắng, được dệt tỉ mỉ, đẹp. Khăn maom dùng phổ biến cho người già và trẻ, tuy vậy người già thường dùng màu sậm và người trẻ dùng màu sáng. 

Kama là loại khăn do người Chăm dệt thủ công, có trang trí hoa văn rất đẹp, được choàng hoặc đội đầu. Người phụ nữ Chăm còn đeo các trang sức vàng bạc như bông tai, nhẫn, vòng, cài trâm bằng bạc… cùng với trang phục đã tạo nên nét duyên dáng cho phụ nữ Chăm.

“Mỗi tộc người có phong cách trang phục riêng biệt, nhưng sự riêng biệt ấy thường chỉ thể hiện ở những vùng cao, vùng sâu, nơi ít diễn ra quá trình giao lưu và hội nhập văn hoá, còn ở Nam bộ thì trang phục của các cộng đồng dân tộc gần như có một điểm chung. Đó là quần tây, áo sơ mi khi ra đường; vét-tông của chú rể, xoa-rê của cô dâu trong ngày cưới; đồ bộ hoặc áo thun, quần soọc khi ở nhà v.v. Nhưng, đối với cộng đồng người Chăm ở Nam bộ thì tính chất chung này hầu như không phổ biến. Trong cộng đồng người Chăm, họ vẫn dùng trang phục truyền thống như đối với nam giới thì đội mũ kapiak (loại mũ được may bằng vải trắng đặc trưng của người Chăm theo đạo Islam)hoặc khăn Haji (miếng khăn trắng dài dành cho những người đã hoàn thành chuyến hành hương Mecca)”
.

Trang phục của người Chăm ở thành thị (tiêu biểu ở thành phố Hồ Chí Minh) là sự tổng hợp của các yếu tố vừa kế thừa truyền thống vừa tiếp thu ảnh hưởng của trang phục các dân tộc anh em cùng cộng cư trên cùng địa bàn. Điều đó cũng cho thấy, văn hóa của đồng bào Chăm Islam Nam bộ đang diễn ra quá trình giao lưu văn hóa với các dân tộc khác, cũng là quá trình khẳng định bản sắc văn hóa của họ. 

Cách mặc của người Chăm ở Nam bộ trở thành một yếu tố văn hoá đặc trưng không dễ lẫn lộn với các dân tộc khác trong vùng Nam bộ. “Trang phục của người Chăm ở Nam bộ là sự tổng hợp của nhiều yếu tố. Trước hết là sự kế thừa truyền thống của những trang phục dân tộc, sau đó là tiếp nhận ảnh hưởng trang phục của các dân tộc anh em trong cùng khu vực cư trú và những ảnh hưởng lối ăn mặc theo kiểu đô thị. Phụ nữ Chăm khi tiếp xúc với khách hoặc khi ra đường đều đội khăn trên đầu để che kín tóc chứ không phải mang mạng che mặt như người Islam ở Arab”
.

Người đàn ông Chăm thường ở trần mỗi khi trời nóng. Trong lao động làm lúa hoặc đi đánh cá trên sông, việc mặc sarong rất tiện lợi khi họ cần vén lên. Điều đó giúp họ thoải mái trong các thao tác trên sông nước. Trong các cách mặc của người Chăm thể hiện sự bảo tồn văn hóa, muốn tạo ra nét riêng trong văn hóa mặc so với dân tộc khác trong vùng để tồn tại nhiều hơn ứng phó với môi trường tự nhiên.

Trong lối ăn mặc, do yêu cầu hòa nhập kinh tế xã hội người Chăm cũng không ngần ngại thay bộ y phục truyền thống bằng bộ y phục theo lối Tây Âu như người Việt, Hoa trong công sở, trường học và những nơi công cộng. 

3. Ứng phó với môi trường tự nhiên: Ở và đi lại

Nam bộ là vùng đồng bằng châu thổ có nhiều nhánh sông, địa hình thấp. Do đặc điểm khu vực cư trú của người Chăm Nam bộ là vùng sông nước cho nên ngôi nhà của người Chăm gắn liền với môi trường sông nước. Để phù hợp với thời tiết, khí hậu, người Chăm Nam bộ làm nhà sàn trên nước để đối phó với ngập lụt quanh năm. “Đối với người nông nghiệp, ngôi nhà – cái tổ ấm để đối phó với nóng lạnh, nắng mưa, gió bão - là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho họ một cuộc sống định cư ổn định”
. Khi cất nhà, người Chăm Islam Nam bộ cũng coi trọng việc chọn vị trí giao thông, buôn bán thuận tiện. Những ngôi nhà sàn được bố trí trải dài theo chiều dài của các cù lao hoặc cặp các con lộ nơi mé sông.

Về mặt cấu trúc, do sinh sống nơi vùng địa hình thấp, hàng năm có mùa nước nổi, để ứng phó nên nhà ở người Chăm bao giờ cũng tôn lên cao hơn mặt nước khi có lũ. Các chân cột được kê bằng những phiến đá xanh hoặc là đế xi măng đúc sẵn để chống lún. Kết cấu khung của ngôi nhà được tính toán tạo nên sự vững chắc và không phải tháo rời từng bộ phận khi di chuyển toàn bộ khung nhà. Kiểu nhà của đồng bào chăm ở An Giang là tiêu biểu cho kiểu nhà của đồng bào Chăm Nam bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long, “Sườn nhà người Chăm An Giang bao gồm 3 vì chính và một vì chái ở đầu hồi, là theo dạng khung chịu lực, với kỹ thuật kiến trúc “nhà cột giữa”. Tức cột giữa (cột cái) đặt thẳng từ mặt đất lên nóc nhà đỡ lấy đòn dông. Cột cái này là cột nâng đỡ chủ lực chủ yếu của toàn bộ vì kèo”
. 

Nhà có “mái xuôi nóc dọc” tức quay ngang hình chữ A, hướng đòn dông đâm ra đường. Xung quanh nhà có vườn cây như người Việt và rất ít nhà có hàng rào. Đặc biệt, cửa sổ ở trên cao ngay mặt tiền nhà, có làm song, luôn đóng kín, khi mở ra thì biết con gái trong nhà đã có chồng. Tùy theo chủ ý của chủ nhân, ngôi nhà có thể có nhiều gian, lúc đó số lượng các vì kèo cũng phải tăng thêm. Các vách bao, vách ngăn và sàn nhà thường được ghép từ nhiều tấm gỗ xẻ. Sàn nhà được bào nhẵn, ghép trừ những khoảng trống nhỏ (khoảng 1cm) để lấy gió từ dưới lên và để vệ sinh thuận tiện. 

Nét nổi bật ở ngôi nhà sàn của đồng bào Chăm An Giang chính là cầu thang chính được đặt ở đầu hồi hướng ra mặt lộ, đầu đòn dông và cầu thang phụ phía sau nhà. Số lượng các bậc thang được bố trí theo số lẻ, mà “Tư duy số lẻ là nét đặc thù của văn hóa nông nghiệp trọng tĩnh Phương Nam”
. Cách bố trí cầu thang kiểu này giống với nhà ở của một số đồng bào Ê đê, Giarai sống ở Tây Nguyên. Tính từ cầu thang chính phía ngoài vào, phòng đầu tiên là phòng khách, kế đến là phòng ngủ và phòng sinh hoạt của phụ nữ. Người Chăm tiếp khách trên sàn gian chính, không bố trí bàn ghế. Gian ngoài dùng để tiếp khách, cũng là gian dành cho đàn ông. Khi có khách là nam giới tới nhà, phụ nữ lui xuống gian hậu. Nếu khách nữ thì khách sẽ được mời ra sau trò chuyện. Ở gian trước là vị trí trang trọng nhất dùng để rửa và giữ xác khi có người qua đời. Nhà bếp của người Chăm An Giang được thiết kế nhỏ hơn, vị trí đặt có thể phía sau, song song hoặc chệch đi một tí so với vị trí nhà chính. Nhà bếp thường có sàn nước để người phụ nữ nấu nướng, giặt giũ, có lối đi thông lên nhà trên, nhưng phụ nữ Chăm thường sử dụng cầu thang riêng của gian bếp để đi ra ngoài. Phía dưới nhà sàn thường dùng để chăn nuôi hoặc dùng để khung dệt vải vào mùa khô. Với cách bố trí đó, chúng ta thấy nét văn hóa đặc biệt trong tập quán sinh hoạt và quan niệm tôn giáo của người Chăm “thể hiện vai trò quan trọng của người đàn ông, cùng các quy định hạn chế hoạt động của người phụ nữ trong xã hội mà Hồi giáo giữ một vai trò chi phối lớn lao”
.

Đồng bào Chăm Nam bộ sinh sống tại thành thị, do điều kiện sống chật hẹp, tập quán xây nhà kiểu nhà sàn cũng không còn phù hợp, bắt buộc họ phải thay đổi. Trước đây, nhà của họ thường được xây cất trên các thửa đất ẩm thấp, mé những con rạch sình lầy, bãi rác cũ. Hiện nay những nơi này đã được tôn tạo, chỉnh trang thành những con hẻm xi măng hoặc hẻm nhựa. Cách xây nhà của đồng bào Chăm ở thành thị cũng khác trước “hầu hết những ngôi nhà của người Chăm đang ở hiện nay là những ngôi nhà trệt, được xây dựng không khác gì so với nhà của người Việt. Các ngôi nhà lụp xụp bằng lá, bằng gỗ trước đây đã được thay thế dần bằng những ngôi nhà bán kiên cố và khang trang hơn. Các căn hộ của đa số các tín đồ Islam ở thành phố thường có diện tích hẹp nên trong nhà ở thường được cơi lên phần gác hoặc xây thêm lầu” 
. Ngôi nhà thường được chia thành ba phần: phần ngoài cùng là phòng khách (phòng này thường chia thành hai phần bên ngoài tiếp khách còn nửa trong để làm nơi cầu nguyện), kế đến là phòng ngủ và sau cùng là phòng bếp. Trong nhà của đồng bào Chăm Nam bộ, dù nhà sàn vách gỗ hay nhà tường, người ta đều không trang trí các loại hình ảnh hay tượng thờ, bàn thờ tổ tiên ngoại trừ đồng hồ báo giờ cầu nguyện, lịch Islam hoặc các hình ảnh về thánh địa Mecca, hình ảnh về Islam. Bởi theo đồng bào Chăm, nếu treo những hình ảnh khác sẽ chi phối suy nghĩ và tâm tư của họ, làm cho họ sao nhãng việc cầu nguyện.

Để đối phó với môi trường tự nhiên, người Chăm Islam Nam bộ tận dụng tối đa thế mạnh của môi trường tự nhiên trong việc chọn và sử dụng vật liệu xây dựng. Trước đây, ngôi nhà sàn của người Chăm Islam ở Nam bộ thường được làm bằng các chất liệu tự nhiên như gỗ tròn và xẻ thành từng tấm, lá dừa nước để lợp, nhưng ngày nay, phần lớn người Chăm đã chuyển sang sử dụng các vật liệu gạch ngói, xi măng, sắt,  tôn để làm nhà.

Do bản chất nông nghiệp sống định cư nên hoạt động đi lại của người Chăm Islam Nam bộ chủ yếu là đi gần, từ nhà ra ruộng trồng lúa hoặc ra sông giăng lưới bắt cá, tôm hay từ nhà đến Thánh đường làm lễ, nên người Chăm thường đi bộ. Đoạn đường nào có con sông hoặc mương (kênh) cắt ngang người ta thường bắc một cây cầu. Cây cầu không chỉ giúp cho việc đi lại được thuận tiện mà nó còn trở thành một nét văn hóa của cư dân vùng Nam bộ nói chung và cộng đồng tộc người Chăm nói riêng. Cây cầu được làm bằng “nhiều loại chất liệu khác nhau: cầu tre, cầu gỗ, cầu đá, cầu thuyền (nhiều thuyền ghép lại)… Có những cây cầu làm bằng một hai cây tre bó lại, đã được người dân đặt cho cái tên gọi đầy hình tượng là “Cầu khỉ”, nó “lắt lẻo gập ghềnh khó đi”, mà khi đi qua cầu thì cứ như khỉ làm xiếc trên dây”
.

Ngoài ra, đặc điểm khu vực cư trú của người Chăm Nam bộ là vùng sông nước cho nên phương tiện giao thông và chuyên chở trên sông nước chủ yếu là ghe, xuồng. Ghe Nam bộ có rất nhiều loại như: nếu đi giăng lưới (hoặc chài lưới) bắt cá, tôm thì có ghe chài, ghe lưới; nếu đi từ bên này sông sang bên kia sông thì có ghe đò,… Giống như người Việt, ghe thuyền được người Chăm xem như con người nên “có tục vẽ mắt thuyền, người ta tin rằng mắt ấy giúp cho thuyền tránh khỏi bị quái vật, thuồng luồng làm hại; giúp cho ngư dân tìm được nơi nhiều cá; giúp cho bạn hàng tìm được bến bờ nhiều tài lộc…”
. Trước đây, người Chăm vốn là những cư dân có tổ tiên là người đa đảo nên khá thông thạo sử dụng ghe thuyền. Hầu hết người Chăm Islam ở Nam bộ đều có ghe thuyền để đi lại và đi đánh cá. Ngày nay, việc đánh cá như là phương tiện kiếm sống chủ yếu của người Chăm gần như càng thu hẹp đáng kể do không còn có điều kiện đánh bắt xa, phương tiện đánh bắt theo thủ công không đảm bảo cho việc đánh bắt cá xa bờ, thủy sản trên sông nước ngày càng cạn kiệt nên đa số lao động đánh bắt trên sông nước của người Chăm đã chuyển sang làm ruộng và buôn bán. Nghề đóng thuyền ở làng Lam a (xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cũng ít có điều kiện hoạt động.

Đồng bào Chăm sinh sống tại một số xã ở tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh thì phương tiện giao thông và chuyên chở chủ yếu là xe bò, xe cơ giới như xe máy, ô tô hoặc đi xe đạp, đi bộ. Đồng bào Chăm Nam bộ sinh sống ở Thành thị thì đi lại chủ yếu bằng phương tiện xe cơ giới: xe máy, ô tô, máy bay hoặc xe đạp, đi bộ.

4. Ứng xử trong cùng tộc người Chăm Islam

“Người Chăm trong lịch sử có một tính cách cứng rắn và cương nghị, thượng võ và có phần hiếu chiến (dương tính)”
. Nhưng quá trình “tị nạn” trên các vùng đất Campuchia, Giava, Nam Đảo và cả trong những làn sóng hồi hương, để có sức mạnh sinh tồn buộc người Chăm Islam ở Nam bộ phải đoàn kết và sống cộng cư, giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau. Điều đó thể hiện trong trách nhiệm đối với trẻ em luôn được người Chăm Islam ở Nam bộưu tiên hàng đầu. “Dù là cha mẹ chúng còn sống hay đã qua đời, hiện diện hay vắng mặt, mọi đứa bé đều cần phải được chăm sóc. Trong trường hợp không có người thân thuộc gần thì việc chăm sóc đứa bé thành trách nhiệm chung của toàn bộ cộng đồng Chăm” 
. Ngoài ra, cộng đồng người Chăm Islam Nam bộchung sống hòa bình, vui vẻ với nhau vì sợi dây gắn kết họ về mặt “niềm tin” mà tôn giáo mang lại. Do giáo luật Islam quy định “Không có một đấng thiêng liêng nào khác ngoài Allah” nên khuyên răn các tín đồ phải đối xử tốt với nhau như anh em. 

Mặc dù một bộ phận người Chăm chuyển cư đến các thành thị làm cho tính chất tập trung bị phá vỡ (nhưng chỉ trên trên phương diện địa lý, về mặt tinh thần thì vẫn thống nhất và liên hệ mật thiết). Tuy nhiên, sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống của cộng đồng người Chăm Islam Nam bộ vẫn được gắn kết, duy trì.
Islam được cho là tôn giáo rất khắt khe với người phụ nữ, buộc người phụ nữ phải phục tùng tuyệt đối người đàn ông. Nhưng thực tế là người phụ nữ Chăm theo Islam ở Nam bộ có vai trò và vị trí quan trọng trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Họ chịu trách nhiệm quản lý gia đình, nuôi dạy con cái và thậm chí nắm giữ tài chính của gia đình. Việc chi tiêu, mua sắm đồ dùng cho gia đình đa phần do người phụ nữ lo liệu và có sự tham khảo ý kiến của người đàn ông. Điều này cho thấy dấu vết “mẫu hệ Chăm”đã chi phối các yếu tố phụ hệ Islam; phụ nữ Chăm ngày nay rất được nam giới coi trọng, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi trong gia đình. Theo giáo luật Islam, phụ nữ không được đi hành lễ ở masdjid. Nhưng đối với người Chăm Islam ở Nam bộ thì Phụ nữ được dự các buổi cầu nguyện, các ngày lễ lớn ở masdjid như nam giới (trừ những ngày có kinh). Người phụ nữ Chăm Islam ở Nam bộ vẫn có một vai trò nhất định trong xã hội hay chí ít không bị xem nhẹ hay ngược đãi như trong các xã hội Islam tại nhiều quốc gia Ả Rập. Ngày nay có nhiều phụ nữ Chăm được hòa nhập vào các cộng đồng xung quanh để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về nuôi dạy và giáo dục con. Ngoài công việc gia đình và học hành, những cô gái Chăm ở thành phố còn được tự do ra ngoài, đi thăm bà con hay đến nhà bạn bè.

5. Ứng xử giữa người Chăm Islam với tộc người khác

Người Chăm có nguồn gốc từ vùng đất miền Trung đã di cư vào Nam bộ từ lâu nhưng vốn văn hóa truyền thống vẫn được cộng đồng Chăm Islam Nam bộ bảo lưu. Từ xa xưa, người Chăm trong ứng xử với môi trường xã hội, họ đã ứng xử với nhiều nền văn hóa khác nhau có nguồn gốc từ Ấn Độ, Ả Rập, Trung Quốc và Đại Việt. Đó là chưa kể đến việc ứng xử của người Chăm với các dân tộc trong cùng khu vực Đông Dương với văn hóa Lào và văn hóa Campuchia cũng như văn hóa của các cư dân vùng Đông Nam Á. Trong đó nổi trội nhất với văn hóa người Melayu (Mã Lai).

Người Chăm Islam Nam bộ sinh sống trên địa bàn có nhiều tộc người Hoa, Khmer, Kinh…và nhiều tôn giáo: Phật giáo Nam Tông, đạo Cao Đài, Hòa Hảo…, Quá trình tiếp xúc, giao lưu văn hóa giữa người Chăm và các dân tộc ở vùng Nam bộ đã góp phần tạo nên văn hóa ứng xử với tộc người khác của người Chăm. 

Người Chăm ứng xử với các tộc người khác mà đặc biệt là cộng đồng người Việt, Hoa, Khmer rất cởi mở, người Chăm có câu tục ngữ nói lên đầy đủ tính hiếu khách của mình: 

“Tuai tamư paga yau ba mưda tamư sang”

(Khách bước vào cổng nhà như mang cái giàu vào nhà)

 “Giàu” hiểu theo nghĩa rộng nhất là “giàu bạn, giàu tình, giàu của cải, “giàu” con cháu (ginup),… Người Chăm sẵn sàng mở rộng cửa, rộng lòng để đón khách thập phương. Tính cách phóng khoáng của người Chăm nói riêng và người Nam bộ nói chung “là do thiên nhiên Nam bộ ưu đãi, khí hậu Nam bộ ổn định, hầu như ít gặp thiên tai bất thường” 
. 

Bên cạnh đó, quá trình giao lưu kinh tế và văn hóa với các tộc người sống cộng cư trên địa bàn Nam bộ cũng có những ảnh hưởng nhất định đến sự biến đổi trong văn hóa của người Chăm Islam. Những dấu hiệu “khoan dung” trong tiếp nhận và biến đổi văn hóa cho phù hợp với thời đại của người Chăm theo Islam ở Nam bộ thể hiện rõ nhất nơi đồng bào Chăm sống ở các đô thị thể hiện qua hình thức cư trú, cung cách sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày, kể cả trong một số nghi lễ như cưới hỏi, tang ma, ăn uống,… Người Chăm Islam Nam bộ cũng tổ chức tiệc cưới ở Nhà hàng, cô dâu chú rễ cũng mặc veston, sure, ăn bằng đũa, bằng thìa chứ không ăn bốc (bằng tay) như tại cộng đồng.

Trong lễ hội của người Chăm theo Islam ở Nam bộ, đua ghe ngo là một tiết mục không thể thiếu trong phần “hội”. Ghe Ngo là một loại xuồng độc mộc, làm bằng thân cây khoét sâu trũng, mũi và lái vút lên cao. Ghe Ngo vốn là cách gọi của người Khmer. Có thể trong quá trình sinh sống trên đất nước Campuchia, do sự giao lưu văn hóa nên người Chăm theo Islam ở Châu Đốc đã thâu nạp hoạt động đua ghe ngo của người Khmer. 

Người Chăm theo Islam ở Nam bộ vốn có cuộc sống khép kín. Cũng chính vì gắn bó sâu sắc với Islam giáo và mọi sinh hoạt cộng đồng đều diễn ra tại cộng đồng đã tạo ra một hạn chế trong quá trình tiếp xúc và giao lưu với các tộc người khác trên địa bàn. Điều này làm cản trở sự thâu nạp văn hóa mới, văn hóa của dân tộc khác. Tuy nhiên, điều đó giúp người Chăm bảo tồn khá nguyên vẹn văn hóa truyền thống của dân tộc mình. 

6. Ứng xử giữa người Chăm Islam với chính quyền, địa phương

Người Chăm Islam ở Nam bộ ứng xử rất linh hoạt với chính quyền, địa phương. Ban Hakim ở masdjid thường đại diện cho cộng đồng của mình để liên hệ với chính quyền địa phương. Họ liên hệ vay vốn cho những hộ nghèo để phát triển kinh tế. Họ tiếp cận được các dự án tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho những người Chăm trong độ tuổi lao động hay chính sách giáo dục; y tế.

Ngoài việc tham gia tạo thu nhập, phụ nữ Chăm Islam ở Nam bộ (trừ thành phố Hồ Chí Minh) còn tham gia vào Hội liên hiệp Phụ nữ tại địa phương. Ngày nay, phụ nữ Chăm đã bắt đầu làm quen với các tổ chức xã hội, đến với các đoàn thể quần chúng để học tập, trao đổi hay nói lên tiếng nói của cộng đồng mình. Các cô gái Chăm hăng hái tham gia vào các công việc xã hội cùng với những cộng đồng xung quanh. Rất nhiều cô gái Chăm tham gia vào các đội văn nghệ, tham gia vào các trung tâm văn hóa nghệ thuật ở tại địa bàn cư trú. Vào những dịp lễ lớn của thành phố hay của cả nước, các cô gái Chăm cũng tham gia biểu diễn các tiết mục đặc sắc của cộng đồng mình trên sàn diễn do chính quyền tổ chức.

Khi quan hệ với chính quyền, người Chăm thường lúng túng do không thông thạo ngôn ngữ (tiếng Việt) cũng như hiểu biết chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Mọi quan hệ cá nhân và tập thể giữa cộng đồng Chăm với chính quyền địa phương thường thông các vị chức sắc chức việc hoặc những người hiểu biết của cộng đồng cho nên vai trò của Ban quản trị thánh đường (Ban Hakem), vai trò của các vị hakem (giáo cả), các haji… luôn được đề cao. Cũng chính có những hạn chế về sự hiểu biết lẫn nhau giữa chính quyền và cộng đồng Chăm Islam đã làm ảnh hưởng một phần đến sự tiếp nhận chính sách phát triển cộng đồng, hạn chế sự hòa nhập của cộng đồng Chăm Islam vào xã hội phát triển chung. Sự hạn chế đó đã được khắc phục dần trong thời gian sau này khi ngày càng có nhiều người Chăm có học, ngày càng có nhiều người Chăm tham gia vào các ban ngành của chính quyền địa phương; cụ thể, năm 2009, tại An Giang có 3 người Chăm là bác sĩ, 3 giáo viên người Chăm dạy cấp 3, 1 phụ nữ Chăm giữ chức phó chủ tịch Phường (Phú Hiệp), nhiều phụ nữ Chăm tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ các cấp, đa số người Chăm tham gia làm thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố, cấp quận, huyện... Năm 2008, theo Giáo cả ở thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước thì đã có 12 người Chăm tham gia vào bộ máy chính quyền và có một người được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Rõ ràng đã có sự hiện diện của nhiều người Chăm trong các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương, sự hiểu biết về dân tộc, tôn giáo của các cán bộ công chức ở địa phương được nâng lên, đã làm tăng cường hiểu biết nhiều hơn giữa chính quyền và cộng đồng Chăm với nhau, điều đó ngày càng giúp người Chăm xóa dần khoảng cách giữa chính quyền và người Chăm, xóa dần “tập tục khép kín” vốn được cho là truyền thống của cộng đồng vừa mang tính dân tộc (Chăm) vừa mang tính tôn giáo đặc thù (Islam).

Tóm lại, quá trình tiếp xúc với vùng đất Nam bộ, người Chăm đã tạo cho mình một thế ứng xử khéo léo với điều kiện tự nhiên thể hiện trong: ăn, mặc, ở và đi lại. Trong sinh hoạt ăn uống, người Chăm đã tận dụng những tài nguyên thiên nhiên sẵn có, đồng thời họ cũng cố gắng nuôi trồng lương thực để phục vụ ngày càng tốt hơn cuộc sống của mình giống như những cư dân khác ở Nam bộ. Tuy nhiên, việc ăn uống, mặc, đi lại, cư trú của họ có những quy tắc, đặc điểm chịu sự chi phối rất rõ của tôn giáo Islam. Bên cạnh đó, việc ứng xử với môi trường xã hội cũng tạo ra những nét đặc trưng văn hoá của người Chăm Islam Nam bộ. Trong cộng đồng người Chăm Isalam Nam bộ, vai trò của người phụ nữ được coi trọng. Người Chăm cũng giữ mối quan hệ thân thiện với những cư dân khác sống trên địa bàn. Tuy nhiên, cuộc sống tương đối khép kín của họ cũng tạo ra không ít những hạn chế trong các mối quan hệ trong đó có mối quan hệ với chính quyền.

BIỂU HIỆN ĐẠO TỨ ÂN HIẾU NGHĨA TẠI ĐỀN THỜ ÔNG TRẦN NHÀ LỚN LONG SƠN, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Nguyễn Duyên(
N

hà Lớn có gọi là đền thờ Ông Trần tọa lạc tại thôn 5, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, phía trước là Bến Kinh dẫn nước từ vàm Bông Súng, rạch Cá Đôi, sông Bộ Hành rồi đổ vào vịnh Ghềnh Rái, phía sau lưng tựa vào dãy núi Nứa, Bà Trao cao 183 mét. Khu quần thể kiến trúc nghệ thuật Nhà Lớn, Long Sơn do ông Trần (1856-1935), quê ở làng Thiên Khánh, tổng Hà Thành, tỉnh Hà Tiên (nay là xã Tân Khánh Hòa, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang). Ông tên là Lê Văn Mưu, là con trai thứ hai trong bảy người con (ông có một người anh, hai em gái và ba em trai). thời niên thiếu và tuổi thanh niên của ông trải qua trong bối cảnh thăng trầm của đất nước. Năm 19 tuổi (1874) ông lấy vợ họ Đoàn, người ở Vĩnh Gia (Châu Đốc, tỉnh An Giang), về sau bà lần lượt sinh ra ba người con gồm 2 trai và 1 gái. Khoảng năm 1885 Ông đã tìm đến làng An Định, nơi chân núi Tượng (nay là xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để xin làm đệ tử Ngô Lợi, giáo chủ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và cùng tham gia kháng thực dân Pháp. Năm 1887 quân Pháp tràn vào làng An Định đốt sạch nhà cửa, chùa chiền và nhiều người bắt, tra tấn dã man…Năm 1890 đức bổn sư Ngô Lợi qua đời Ông Lê Văn Mưu về quê ở ẩn…Năm 1891 cùng gia quyến và 20 người đồng đạo xúông 5 chiếc ghe lớn vượt biển từ Hà Tiên đến định cư tại Vũng Vằng (nay thuộc phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa) làm nghề bốc thuốc chữa bệnh, làm muối và bán muối, sau đó Ông lại về sinh sống ở Rạch Dừa (nay thuộc phường 10, TP. Vũng Tàu) một thời gian. Năm 1900 Ông qui tụ cư dân trong vùng và khu vực cùng gia quyến khai phá vùng đất phía đông nam đảo từ vùng hoang vu sầy lầy thành một nơi đông đúc, phồn thịnh. Năm 1909 sau khi Ông Trần đã ổn định về cư dân, ông xin phép chính quyền sở tại ở Bà Rịa xây dựng nhà thờ Đức Khổng Tử. Được chấp thuận năm 1910 bắt đầu khởi công. Sau đó Ông lại tiếp tục xây thêm Lầu Trời, Lầu Tiên, Lầu Phật, Lầu Cấm, Lầu Dài (1928)…Kế tiếp ông xây cất 6 dãy phố, dành riêng cho lưu dân cư ngụ khi mới đến (nay chỉ còn 5 dãy, 1 dãy do Pháp đốt), Long Sơn Hội là nơi hội họp, cơ quan hành chánh làng xã. Trường học và chợ cũng được xây dựng vừa để dạy chữ quốc ngữ cho con trẻ vừa để nhân dân mua bán, trao đổi hàng hóa trên đảo. Ông tiếp tục xây thêm Nhà máy xay xát lúa gạo, kho chứa thóc, nhà đèn, nhà thợ mộc, nhà bếp, hồ và lu dùng để tích trữ nước ngọt…những công trình do ông Trần tổ chức xây dựng liên hoàn, nằm trên diện tích 2 ha, nhân dân quen gọi là Nhà Lớn. Trải qua quá trình xây dựng liên tục trong vòng 18 năm (1910-1928) dưới chỉ huy của Ông Trần đã huy động sức người, và sự đóng góp tự nguyện của cộng đồng cư dân đã hoàn thành một công trình kiến trúc nguy nga, hoành tráng…trước đó không lâu là vùng đất còn hoang vu, quả là một kỳ tích kinh ngạc. Sau khi ông Trần qua đời con cháu và bá tánh đặt bài vị thờ trong Nhà Lớn nên gọi là Đền Ông Trần. Năm 1991 khu quần thể kiến trúc nghệ thuật Nhà Lớn Long Sơn được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. 

Lầu Cấm: (Tiền Điện) kiến trúc của Lầu Cấm là tòa nhà bằng gỗ, mái lợp ngói, sàn lót gạch bông, gồm 2 tầng, 8 mái, là kiểu thức kiến trúc mang đậm nét truyền thống dân tộc phản ánh quan niệm vũ trụ quan Nho Giáo. Theo tinh thần của Kinh Dịch: (Thái Cực sinh ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh ra Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh ra Bát Quái). Phía trên bờ nóc Lầu Cấm trang trí hai cặp hình rồng men màu xanh ngọc như đang uốn lượn, tung giỡn chầu nguyệt, ở ngay chính giữa. Phía bờ mái của tầng lầu bài trí cặp rồng uốn khúc khá mềm mại bằng sứ men màu xanh ngọc. Phía dưới bờ mái của tầng trệt Lầu Cấm trang trí hình chim phượng, nghê, cá…chất liệu sứ men màu xanh ngọc. Tầng trệt gồm 5 gian, diện tích 214m2 (rộng 12,6 mét, dài 17 mét). Bộ vì kèo chịu lực của Lầu Cấm hình tam giác đều, các đòn bẩy, con sơn đều để trơn. Hệ thống cột đỡ gồm 4 hàng, mỗi hàng có 2 cột hiên, 2 cột giữa, 2 cột chính. Phía bên trái và phái là mái hiên để che chắn mưa nắng bảo vệ công trình. Vách thưng toàn bộ xung quanh tầng trệt đều là gỗ. Nội thất tòa nhà được bài trí gồm ba lớp. Lớp ngoài có 4 bộ bàn ghế tròn, ở giữa có bộ bàn ghế hình chữ nhật, mặt đá. Lớp thứ hai bài trí 5 tủ thờ, cẩn xà cừ với những mô típ chạm khắc, trang trí tinh xảo và mỹ thuật, chính giữa là bàn thờ, bài trí tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 -1969), phía sau bàn thờ bài trí bộ bàn ghế Bát Tiên, chạm khắc nổi, tinh xảo hình phù điêu gồm 8 vị Tiên quá hải, có nguồn gốc từ Trung Hoa (Hàn Tương Tử, Lý Thiết Quài, Hà Tiên Cô, Chung Ly Quyền, Trương Quả Lão, Tào Quốc Cựu, Lam Thể Hòa, Lữ Đồng Tân). Tương truyền vốn là đồ ngự dùng của cựu vua Thành Thái (1879 -1954) khi bị thực dân Pháp an trí tại thành phố Vũng Tàu (1907-1919), kế tiếp là hai dãy 3 bộ ván ngựa, một khung gỗ dùng để treo võng. Đặc biệt hàng cột thứ ba có trang trí ba bộ cửa võng, sơn son, thếp vàng kỹ thuật chạm thủng, bong kênh điêu luyện, kỳ công tạo nên những tiểu cảnh trang trí những mô típ truyền thống sinh động, tứ quí (Trúc, cúc, mai, lan), tứ linh “Long, lân, qui, phụng” (Rồng, kỳ lân, rùa, phượng hoàng). Đặc biệt phía trên bức cửa võng bài trí hai tấm hoành phi chạm khắc, sơn son thếp vàng công phu hình chữ Thọ, Phúc, kiểu chữ triện, cổ xưa. Hệ thống cột chính, cột giữa đều bài trí các hoành phi, câu đối, nhiều bức hoành phi, câu đôi sơn son thếp vàng chạm khắc với những đường nét uyển chuyển, sắc xảo. Phía sau tầng trệt có cầu thang bằng gỗ dẫn tới tầng lầu. Lầu Cấm cao 5m, hai bên có hành lang rộng 1m, bên trong chia thành 2 gian. Nội thất bài trí 5 bàn thờ Phật ở sát vách, phía trước có 2 bộ ván ngựa bằng gỗ.

Nhà Thánh: Nằm ở phía sau Lầu Cấm, đây là vị trí trung tâm thờ tự quan trọng nhất của quần thể kiến trúc Nhà Lớn Long Sơn. Nhà Thánh được xây dựng theo kiểu trệt 8 mái, chiều dài 23,2m, rộng 13m, cao 5m, gồm 7 gian, 2 chái, 2 hàng cột cái ở giữa, 2 hàng cột giữa mỗi hàng 8 cột. Nội thất của nhà Thánh bài trí 3 lớp dãy bàn thờ. Khu vực trung tâm (dãy bàn thờ đầu tiên) nơi thờ Đức Khổng Tử, còn gọi là Khổng Phu Tử (551 - 479 TCN), kế tiếp là bàn thờ Quan Công (162 -220), phía sau đỉnh hương là hình Quan Công ngồi chính giữa, hai bên là 2 người con nuôi Quan Bình và Châu Xương. Kế tiếp là bàn thờ Nhạc Phi (1103-1142), một danh tướng thời Nam Tống, chính giữa là Nhạc Phi, hai bên là hai người con Nhạc Vân và Trương Hiền. Phía sau bàn thờ Khổng Tử là nơi thờ tự ông Trần. Trên bàn thờ có chân dung của ông Trần lúc nào cũng nghi ngút hương khói, hoa tươi và trái cây. Nơi đây còn gìn giữ nguyên vẹn các di vật của ông khi còn đương thời sử dụng: Bình thủy, chén uống nước, ly tách, quạt tay, tủ đựng quần áo, ván ngựa, nệm, gối, giá và võng nằm…

Đương thời hằng ngày sau khi mọi người đi làm về, vào các buổi tối thường tập trung tại Nhà Thánh nghe ông Trần kể chuyện và giảng giải. Ông khuyên mọi người chăm chỉ, cần cù lao động và tu thân theo “Tứ đại trọng ân” (Bốn ân lớn: Ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ…Ân đất nước, Ân Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), Ân đồng bào, nhân loại). Với quan niệm “đạo ở đời” không cần tụng kinh, gõ mõ, không bắt buộc ăn chay nhưng kiêng kỵ ăn thịt những con vật có ích…,đơn giản mà thiết thực, được những người dân chất phác làm nghề nông, nghề muối, nghề rừng, đánh bát hải thủy sản…tiếp thu dễ dàng. Sau giờ lao động nặng nhọc vào mỗi buổi tối tại Nhà Lớn Ông thường cho các đệ tử đọc truyện. Số lượng người đến tham dự rất đông, hầu hết đều là đàn ông. Họ ngồi là liệt trên những tấm ván, kẻ đứng người ngồi, lắng tai nghe về những tấm gương trung, hiếu, tiết, nghĩa, vì nước quên thân…như truyện Lục Vân Tiên, Lâm Sanh-Xuân Nương, Thoại Khanh-Châu Tuấn, Lưu Bình - Dương Lễ, Văn Giang, Văn Lía, Thơ Sáu Trọng, Thơ Cậu Hai Miên…(trong lịch sử Việt Nam): Tam Quốc Chí, Phong Thần, Đông Chu Liệt Quốc, Thuỷ Hử, Thuyết đường…(Trung Hoa) nhân đó mà giảng giải về đức tu thân, đạo làm người, khuyên mọi người siêng năng, làm lành, lánh dữ, đề cao những tấm gương trung, hiếu, tiết, nghĩa, giữ gìn phong tục tập quán của cha ông…

Lầu Giữa (Lầu Trời): Nằm kế tiếp cùng một trục với Nhà Thánh, dài 23m, rộng 13,6m, cao 7m, hai tầng, tám mái, gồm 5 gian, hai chái. Tầng trệt cột chính, cột phụ, cột hiên đều bằng gỗ, mái lợp ngói, xung quanh vách tầng trệt đều xây bằng gạch, xi măng, cát, giữa gian hiên và gian chính gồm 3 gian vách ngăn, thưng bằng gỗ, trổ cửa ra nhiều hướng, bài trí 7 bàn thờ, tập trung ở hành lang hiên gồm Phật Bà Quan Âm, Ông Trần…Phía trong nội thất tầng trệt có bài trí một số bộ ván gỗ.

Tầng Lầu: gồm 5 gian, sàn và xung quanh đều thưng ván gỗ, bài trí 8 bàn thờ, các cột đều trang trí hoành phi câu đối…”Vân quải sơn đầu hành đáo sơn đầu, vân hưu viễn, Nguyệt lãm thủy diện khởi tri thủy diện hoàn thâm” (Mây vướng ở đầu non lên tới đầu non mây lại cách, Nguyệt trên mặt nước nào hay mặt nước nguyệt còn sâu). Tại đây có các bàn thờ Cửu Thiên Huyền nữ, Huỳnh Đế, Thần Nông, Mẹ sanh, Phật thầy Tây An…

Lầu Tiên: Từ Lầu Trời đến Lầu Tiên du khách qua cầu thang gỗ, rộng 1 m, phía trên có mái che, lợp ngói. Tòa nhà bằng gồm hai tầng tám mái, mái lợp ngói, các cột gỗ, kết cấu khung chịu lực bằng gỗ, liên kết bởi các mộng ngàm kết hợp bù loong. Phía trên bờ nóc trang trí cặp rồng uốn lượn chầu về phía bình cam lồ bằng sứ men lam, hai bên có hai hình người đứng, người phụ nữ đứng bên tay trái, cầm hình chữ nguyệt (mặt trăng), người đàn ông đứng bên tay phải cầm chữ nhật (mặt trời). Hai bên phía đầu đao trang trí hình cá chép hóa rồng. Tầng trệt hình vuông mỗi chiều 14m x 14m, gồm 4 gian để trống kê ba dãy ván ngựa. Nơi đây dành cho bá tánh ăn cơm sáng, trưa, chiều khi tham gia xây dựng trùng tu Nhà Lớn vào dịp tết Nguyên Đán, lễ Trùng Cửu (9/9), Vía Ông (21/2). Từ tầng trệt dẫn lên tầng lầu là một cầu thang gỗ có tay vịn. Tầng lầu gồm có ba bàn thờ, bàn chính giữa là thờ thân phụ của ông Nhà Lớn. Bàn thờ phía bên tay trái thờ vợ của ông Trần, phía bên phải thờ người con thứ hai của ông Trần tên là Lê Văn Thiền.

Lầu Phật: Kích thước hình vuông, mỗi chiều rộng 14m x 14m bằng lầu Tiên. Mái lơp ngói âm dương. Tầng trệt có tấm vách bằng gỗ chia làm hai, một bên là bàn thờ Bá Tánh, bên kia là bộ bàn ghế dành cho các vị phiên trực trong Nhà Lớn. Từ tầng trệt dẫn lên Lầu Phật là một cầu thang bằng gỗ, có tay vịn. Tầng lầu có hành lang xung quanh rộng 1m, phía trong nội thất là bàn thờ Phật, các cột gỗ đều trang trí câu đối liễn. 

Quá trình tìm hiểu nghiên cứu đối tượng thờ tự trong khu Nhà Lớn, Long Sơn chúng tôi thấy có những nét đặc trưng, tương đồng của đạo “Tứ Ân Hiếu Nghĩa”  do đức bổn sư Ngô Lợi sáng lập.  

Đặc biệt trong kiến trúc của Nhà Lớn, Long Sơn hiện vẫn còn bài trí một số tấm hoành phi sơn son, thếp vàng bằng chữ Hán liên quan đến vùng Thất Sơn - tỉnh An Giang. Ở Lầu Trời có các bức hoành phi: “Bửu Sơn Kỳ Hương”, “Linh Sơn Thánh Mẫu”…tại Nhà Thánh cũng có tấm hoành phi “Bửu Sơn Kỳ Hương”... Ngoài ra tại các nơi thờ tự của quần thể kiến trúc Nhà Lớn, Long Sơn cũng có khá nhiều câu hoành phi câu đối về lòng tri ân tổ tiên, trọng đạo hiếu: “Tư tổ trạch” (Nhớ ơn tổ tiên), ”Truy viễn đường” (Nhà nhớ tổ tiên), “Toàn đạo hiếu” (Tròn đạo hiếu)…

Trong năm Nhà Lớn Long Sơn có 2 lễ hội chính lệ vào ngày vía Ông (20-2) âm lịch và Trùng Cửu (9-9) âm lịch. Những ngày này hàng chục ngàn khách thập phương từ miền Tây Nam bộ về hành hương tại Nhà Lớn, Long Sơn khá đông. Ban Điều hành cùng các thành viên của các “phiên trực” và bà con, cô bác…địa phương có mặt tham gia phụ giúp công việc và hướng dẫn du khách tham quan, chiêm ngưỡng, hành lễ...Trong ngày lễ hội Nhà Lớn của cư dân tín ngưỡng ông Trần tổ chức vào 4 thời “kỉnh” khác nhau trong ngày: 5 giờ sáng kỉnh nước, 7 h 30 kỉnh cơm, muối, 14h30 kỉnh cơm, muối chiều và 17 giờ kỉnh hương. Đặc biệt để tưởng nhớ các bậc tiền nhân trong lễ hội Trùng Cửu (9/9) âm lịch, bà con còn làm bánh qui (tức qui tụ) bằng bột gạo nếp, đóng bằng khuôn có trang trí chữ Ngọc bằng chữ Hán, sau được hấp rất khéo…dùng để dâng lên bàn thờ cúng Ông vào ngày vía…

Thờ cúng tại gia đình: Kiến trúc dân gian truyền thống của cư dân xã Long Sơn thông thường là 3 gian hai chái, mái lợp ngói âm dương, xung quanh thưng bằng ván gỗ. Nửa phía trước được dành nơi thờ cúng Phật, ông bà tổ tiên…nơi bàn thờ chính giữa phía trong treo một tấm “Trần điều” màu đỏ…Trước khi “lạy” các bàn thờ trong nhà người gia chủ mắt phải nhìn thẳng về phía trước, hai bàn tay kính cẩn đặt truớc ngực. Đối với đàn ông ngón tay cái của tay trái đè lên ngón cái của tay phải, đối với phụ nữ thì ngược lại…sau đó từ từ đưa hai tay chắp lên trán, rồi quì xuống “lạy”. Bàn thờ Phật,Tổ tiên… 9 “lạy” và ở chính giữa 10 “lạy”.

Lễ cưới hỏi: Thường tổ chức vào đầu giờ “Thìn” khoảng 8 -9 giờ sáng vào các ngày mồng một và rằm hằng tháng, được coi là 2 ngày tốt nhất trong tháng. Khi có đám cưới hỏi nhà trai đều làm lễ cẩn báo với tổ tiên tại nhà từ tối hôm trước. Hôm sau vào giờ ‘Thìn” gia đình nhà trai mang lễ vật đến nhà gái làm lễ dạm hỏi đi cùng còn có đại diện Ban Kỳ lão Nhà Lớn. Sau khi nhà gái nhận lễ và làm thủ tục trước bàn thờ gia tiên và Ông Trần, mọi người cùng nhau vui vẻ uống trà, trò chuyện…Đại diện nhà trai đứng lên báo ngày sẽ tiến hành rước dâu…

Lễ cưới được tiến hành ngày mồng một hoặc rằm sau đó và cũng vào giờ “Thìn” mọi thủ tục cũng giống như lễ hỏi. Sau khi làm lễ xong nhà trai mời họ hàng bên cô dâu, chú rể…dùng bữa cơm thân mật tại nhà.   

Trong lễ táng tục ở Nhà Lớn, Long Sơn cũng có nét đặc biệt. Những người theo tín ngưỡng ông Trần khi có người nhà qua đời liền báo với Ban điều hành (trước đây là Ban kỳ lão) sau đó thỉnh ba quan về để làm đám xác. Ba quan là một loại quan tài cách điệu, gồm 2 phần. Phần dưới là một tấm ván cồ định dài 2m, rộng 0,45 mét, dầy 10 cm, xung quanh sơn màu đỏ, được đặt theo chiều dọc trên hai chiếc ghế dài 0,6m, cao 0,4mét. Phần trên gọi là liệt, được đan bằng tre, hình khối chữ nhật, phía trên cuốn thành hình cánh cung. Được sơn phủ bao quanh màu đỏ, ở hai đầu trang trí cụm lá, hoa, và đài sen kiểu tả thực đến từng chi tiết. Phần chân đế của liệt bằng gỗ sơn màu vàng. Sau khi người quá cố được tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới. Khi khâm liệm bà con dùng một lớp vải bố để bó gọi là võng nội. Bên ngoài dùng lớp nệm đan bằng cỏ lác, có dây vải buộc lại goi là “võng ngoại”. sau đó đặt người quá cố ngay ngắn vào ba quan và dùng “liệt” trùm lên bên ngoài. Với quan niệm: ”sống đồng tịch, đồng sàng thác đồng quan, đồng quách.” (lúc sống ngủ chung một chiếu, ăn cùng một mâm, khi qua đời cùng chung một ba quan). Sau khi đưa người quá cố ra huyệt, trước khi hạ huyệt bà con dùng lá buông, đệm cói hay chiếu lót xuống lớp dưới đáy huyệt. Gỡ “liệt” ra và đặt người quá cố xuống trên nền lá buông và lại phủ tiếp một lớp lá buông nữa lên phía trên rồi mới lấp đất. Mộ được đắp thành nấm không dựng bia, khắc chữ. Sau khi kết thúc bà con lại khiêng ba quan trở về Nhà Lớn. Đám xác của cư dân theo tín ngưỡng ông Trần quàn không quá 24 h. Không xem và chọn giờ làm lễ nhập và di quan, không sử dụng kèn trống, làm cỗ đãi tiệc. Chỉ cúng các lễ vật đơn giản: bánh ngọt, trái cây, hương hoa… 

Cách xa về địa lý khoảng 400 km, trải qua hơn 100 năm tín ngưỡng Ông Trần, Nhà Lớn, Long Sơn, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành nơi bảo tồn nhiều tập tục văn hóa truyền thống độc đáo, có những nét biểu hiện tương đồng, giao thoa, ảnh hưởng của giáo phái ”Bửu Sơn Kỳ Hương”, “Đạo Hiếu Ân Hiếu Nghĩa”…Với những di sản văn hóa đồ sộ và phong phú do nhiều thế hệ ông bà bằng lao động sáng tạo đã tạo dựng lên như một kỳ tích, được thế hệ hôm nay bảo tồn và nâng niu gìn giữ, sẽ mãi mãi làm con cháu đời sau luôn luôn tự hào, khâm phục.

GÓP PHẦN TÌM HIỂU BIỂU TƯỢNG CON THỎ TRONG VĂN HÓA KHMER NAM BỘ QUA TRUYỆN CỔ

Tiền Văn Triệu(
T

ìm hiểu nhân vật con thỏ trong truyện cổ Khmer, trước hết cần thể hiện vai trò của nó trong văn hóa tín ngưỡng của tộc người này. Bởi vì, đối với người Khmer, môi trường văn hóa tín ngưỡng mang đậm tính Phật giáo của họ cũng chính là nơi để truyện cổ có điều kiện lưu giữ và truyền miệng. Đề cập đến văn hóa của người Khmer Nam bộ là đương nhiên nói đến vai trò của đạo Phật Tiểu thừa (Hinayana) trong đời sống tâm linh của tộc người này. Điều đặc biệt là, có một bộ phận truyện cổ của người Khmer Nam bộ thể hiện nội dung tín ngưỡng Phật giáo đậm nét. Vì thế, có nhà nghiên cứu gọi một bộ phận truyện này với tên gọi “những tích truyện về đức Phật, ít nhiều mang ý nghĩa hoằng giáo”
 thể hiện qua các phật thoại với các tích về đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakya Muni). Trong một dạng thức của mình, nhân vật con thỏ là tiền kiếp của Phật Thích Ca Mâu Ni đã gợi mở cho người viết bài này những vấn đề cần quan tâm khi nghiên cứu vai trò của nó trong truyện cổ Khmer nói riêng và trong văn hóa của người Khmer nói chung. 

Trong văn hóa tín ngưỡng của người Khmer, đạo Phật Tiểu thừa giữ vai trò hết sức quan trọng, là sợi dây liên kết cộng đồng. Vì vậy, hầu hết các nhà nghiên cứu về văn hóa Khmer đều thống nhất, nói đến người Khmer là nói đến đạo Phật Tiểu thừa với hình ảnh trung tâm là ngôi chùa. Mở rộng vấn đề, trong văn hóa tín ngưỡng của người Khmer, tức là trong đời sống Phật giáo Tiểu thừa hình tượng con thỏ được coi là một trong những biểu tượng của tôn giáo tiêu biểu cho hình ảnh trung tâm là đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong muôn vàn con vật, người Khmer chọn con thỏ làm biểu tượng tôn giáo hẳn là có lí do của nó. Nói như định nghĩa của Karl - GusLav - Jung thì “biểu tượng là một cái gì ngoài ý nghĩa đích thực của nó, còn nói lên một cái gì khác nữa”
. Phải chăng hình tượng con thỏ trong văn hóa tín ngưỡng Khmer ngoài ý nghĩa đích thực của nó là biểu tượng tôn giáo thì còn có ý nghĩa khác? Nếu có ý nghĩa nào ngoài ý nghĩa biểu tượng thì chỉ có thể tìm thấy ý nghĩa đó trong truyện cổ, vì truyện cổ vốn là một bộ phận văn hóa tinh thần hết sức độc đáo của người Khmer. Tìm hiểu kĩ vấn đề này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn bao quát hơn về nhân vật con thỏ trong truyện cổ Khmer với nhiều dạng thức, vai trò, chức năng khác nhau.

Trong truyện cổ, con thỏ xuất hiện với chức năng đặc biệt mà chúng tôi gọi là chức năng tín ngưỡng tôn giáo. Chính đặc điểm thi pháp này làm cho truyện cổ của người Khmer, nhất là những Phật thoại (giai thoại về đức Phật), con thỏ xuất hiện vừa là nhân vật trung tâm của câu chuyện kể vừa là biểu tượng tôn giáo mang đậm màu sắc phật giáo (ý nghĩa hoằng giáo). Làm rõ vấn đề này, trước hết cần phải tìm về nguồn gốc để lí giải vì sao con thỏ có vị trí, vai trò như thế nào trong đời sống văn hóa của người Khmer mà truyện cổ đã thể hiện. Bài viết tập trung thể hiện mấy vấn đề chính dưới đây:

1. Con thỏ trong văn hóa Khmer

1.1. Trong nghi lễ vòng đời người

1.1.1. Về con thỏ trong văn hóa của người Khmer, trước hết thể hiện ở nghi lễ vòng đời (Hôn - Quan - Tang - Tế) của tộc người này. Cụ thể là trong cách tính tuổi của người Khmer (trong sinh nở và nuôi dạy, tuổi cầm tinh con giáp nào cũng có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến việc dựng vợ, gả chồng), ngoài các con vật khác được dùng làm con giáp tính tuổi tương đồng với người Kinh thì ở tộc người này còn có tuổi thỏ - tương ứng tuổi mèo ở người Kinh. Lí giải vì sao họ chọn con thỏ cầm tinh cho tuổi của mình còn là một vấn đề hết sức phức tạp, cần phải tập trung liên ngành. 

Được biết, sự tương đồng giữa người Hoa và người Khmer là ở tuổi con thỏ này, nhưng có người còn nói rằng, đối với người Khmer Campuchia, tuổi con thỏ được thay thế bằng tuổi con hổ. Vậy, cách tính tuổi giữa người Khmer Nam bộ và người Khmer Campuchia có gì khác biệt? Đây là một vấn đề còn bỏ ngỏ. Để lí giải vì sao, người Khmer Nam bộ chọn con thỏ cho tuổi của mình (mà không chọn con voi, con khỉ cũng là những con vật mà như chúng ta biết trên những bức tranh minh họa ở các chùa Khmer, voi và khỉ cũng đã từng tìm thức ăn cứu đức phật trong cơn nguy khốn giữa rừng), theo chúng tôi trước hết xuất phát từ phẩm chất của con vật này. Đó là những phẩm chất như: thông minh, lanh lợi, mưu trí, khôn ngoan, dũng cảm và đặc biệt con thỏ còn là tiền kiếp của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế. Phải chăng vì con thỏ là tiền kiếp của Phật Thích Ca Mâu Ni, từng hết lòng hy sinh cho đức Phật nên người Khmer mới lấy con thỏ làm tuổi của mình. Bởi ở tộc người này, Phật Thích Ca Mâu Ni là đấng tối cao mà họ tôn thờ chăng? 


Như đã nói, con thỏ có những phẩm chất như trên kia thì ở người Kinh, Hoa đều có cả nhưng là tiền kiếp của một biểu tượng tôn giáo thì chưa thấy có ở người Kinh, Hoa nếu xét từ sự tác động qua lại giữa biểu hiện của các nền văn hóa. Có thể chính vì con thỏ có phẩm chất là hết lòng hy sinh vì đức Phật lại là tiền kiếp của Phật nên người Khmer đã chọn làm tuổi của mình với mong ước đây sẽ là tuổi ngọc, tuổi có duyên với Phật Thích Ca Mâu Ni. Như đã nêu, con thỏ thể hiện trong nghi lễ vòng đời ở cách tính tuổi - tuổi thỏ - lúc sống - đến khi chết được vào cõi niết bàn (Nirvâna - có nghĩa là tịnh không). Thiết nghĩ đây cũng là chiều sâu văn hóa mà người Khmer đã khéo léo gửi vào những Phật thoại nhằm thể hiện mong ước của mình ở kiếp sau. 


Trong kho tàng truyện cổ của người Khmer Nam bộ, các truyện mà chúng tôi sưu tầm được đã một phần chứng minh cho những lí luận trên kia. Trong truyện Sự tích lễ hội Óc - Om - Bok
, con thỏ chính là tiền kiếp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Nội dung câu chuyện được kể lại như sau: “Lúc chưa đắc đạo, ở một kiếp nọ, đức Phật đầu thai thành con thỏ. Vì nóng lòng muốn cho đức Phật sớm đắc đạo, Ngọc Hoàng bèn hóa thành kẻ ăn mày đói khát. Gặp con thỏ, người ăn mày năn nỉ xin thỏ bố thí cho cái xác của mình để ăn. Thỏ lúc đó bảo rằng: người hãy chụm lửa, khi lửa đang cháy cao lên, con thỏ giủ lông mình cho thật sạch. Vì sợ nhảy vào lửa, các con vật đeo trên mình của thỏ như chí, rận đang bám vào lông bị chết theo, thỏ sẽ phạm phải tội sát sinh. 


Giũ lông xong, con thỏ bèn nhảy vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt ấy. Khi thỏ nhảy vào lửa thì lửa bèn tắt hết cả. Ngọc Hoàng thấy vậy bèn vắt lấy nước từ bảy ngọn núi vẽ lên mặt trăng hình con thỏ. Nên hiện nay, khi nhìn lên mặt trăng vào đêm trăng tròn sẽ thấy hình con thỏ rất rõ trên mặt trăng. 


Việc tổ chức cúng trăng vào đêm 15 trăng tròn tháng Khe Kđắc là ngày lễ Ót 0m bok chính là để tưởng nhớ công đức của đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đầu thai thành con thỏ đã không ngần ngại hy sinh tính mạng để sớm đắc đạo thành phật cứu chúng sinh. (Người kể Lào Được, Cống Đôi, Đại Hải, Châu Thành, Sóc Trăng). 



Con thỏ trong truyện trên không chỉ là biểu tượng tôn giáo trong vai tiền kiếp của đức Phật mà còn giữ chức năng giải thích nguồn gốc lễ hội. Hai chức năng này thấm đẫm vào nhau, khó tách rời, đó là còn chưa nói đến con thỏ thực hiện một chức năng khác là dùng để giải thích vì sao trên mặt trăng có hình dáng con thỏ nhưng chức năng sau cùng này, tỏ ra không quan trọng. Đọc truyện này, ta bắt gặp phẩm chất của thỏ là lòng hy sinh cao cả đối với Phật giáo Tiểu thừa. Và truyện Sự tích con thỏ và mặt trăng, một lần nữa giúp ta khẳng định rõ hơn phẩm chất đó. Truyện được kể như sau: “Trong một tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có lần ngài là một con thỏ sống quanh quẩn bên bờ sông Hằng. Thỏ kết bạn rất thân với con Khỉ, Rái cá và con chó rừng. Thỏ hiểu biết nhiều hơn ba con thú kia, thỏ còn biết tham thiền để cầu mong sự gần gũi với đấng tối cao. Thỏ sống cùng với ba người bạn bên bờ sông trong cảnh rất yên vui. Tuy nhiên trong số những người bạn của thỏ, còn có con vật hay sát sinh làm thỏ rất lo lắng cho hậu kiếp của những người bạn mình.


Cuộc sống trôi đi rất nhiều năm. Một hôm, đến ngày trước khi trăng tròn, thỏ bèn gọi ba bạn đến bảo rằng: Trước kia chúng ta có hứa rằng, cùng đến ngày trăng rằm thì nhịn đói, ngồi thiền để giữ cho lòng được thanh sạch và không bợn nhơ, ngoài ra còn phải tích cực làm việc thiện. Nay, tôi xin nhắn các bạn vào sớm ngày mai đi tìm thức ăn như mọi ngày nhưng không được ăn mà để dành cho những người đi ăn xin.


Sáng sớm hôm sau, cả ba cùng đi tìm mồi ăn, chẳng bao lâu Rái cá đem về được vài con cá còn chó rừng đem về một vò sữa, một hủ mỡ, một gói cơm, còn khỉ thì mang về một ít trái cây. Cả ba cùng ngồi một chỗ tham thiền, riêng thỏ thì chẳng đi đâu cả mà chỉ chăm chú vào việc ngồi một chỗ để tham thiền ngay trước cửa hang.


Ý định của các con vật đã làm động lòng thượng giới. Thần Sakah - vị chúa của thần Tevađa bèn giả làm cụ già ăn xin đến để thử lòng bốn con vật dưới phàm trần.


Thần Sakah đến chỗ con rái cá ngồi ăn xin. Rái cá bảo: xin mời ông dùng cá. Người ăn xin đáp: cảm ơn, chờ tôi đi rửa mặt xong sẽ quay lại ăn nhé!


Thần Sakah đến chỗ con chó rừng và con khỉ cũng được hai con vật mời ăn và người ăn xin cũng lặp lại câu nói trên như đã nói với rái cá.


Cuối cùng, đến chỗ thỏ, cụ già ăn xin thấy thỏ chào đón mình rất vui vẻ, vì thỏ không đi tìm thức ăn như chúng bạn nên chẳng có gì mời người ăn xin nên thỏ bảo rằng: xin người chờ tôi đốt lửa lên sẽ dâng cho người một thức ăn ngon lành. Nói xong, thỏ đốt lửa cho cháy lên cao, lúc này thỏ nhảy vào đống lửa tự nướng mình và mời người ăn xin ăn thịt nướng này. Nhưng kì lạ thay, lửa không cháy mà ngược lại bị gió thổi tắt đi nhưng thỏ không nản lòng lại cho củi vào và tiếp tục đốt.

Trong lúc đó, cụ già ăn xin biến mất. Thần Sakar hiện ra cho biết tên mình và khen ngợi nghĩa cử của bốn con vật, nhất là thỏ. Ông nói, đối với sự cao đẹp của thỏ ta phải để cho người đời sau noi gương. Thần Sakar ra lệnh cho thần Inđra lấy hòn đá ngọc vẽ hình thỏ lên trên mặt trăng để nhớ mãi sự hy sinh cao đẹp này. Từ đó, đồng bào Khmer cúng mặt trăng để nhớ đến nghĩa cử cao đẹp của Phật Thích Ca Mâu Ni trong kiếp con thỏ. Đồng thời để giải thích vì sao trên mặt trăng lại có hình dạng con thỏ trên ấy”
. Trong truyện cổ Lào
 cũng có truyện Sự tích con thỏ trên mặt trăng nhưng con thỏ không được kể rõ là tiền kiếp của Phật mà chỉ đề cập đến phẩm chất hết lòng hy sinh thân xác mình cho người hành khất. Tuy nhiên, có thể xem truyện này của người Lào và truyện mà chúng tôi nói tới trên kia của người Khmer là kết quả của sự tiếp biến các phật thoại từ quá trình truyền bá và ảnh hưởng của đạo phật qua các quốc gia: Lào - Campuchia và du nhập đến vùng Nam bộ Việt Nam có người Khmer sinh sống mà lịch sử văn hóa lâu đời có ảnh hưởng trực tiếp từ người Khmer Campuchia. Mặt khác, theo tìm hiểu, tiền kiếp của đức Phật trong văn hóa tín ngưỡng tôn giáo của người Lào là con Sếu
chứ không phải là con thỏ như trong tín ngưỡng tôn giáo của người Khmer. Bên cạnh đó, nhân vật con thỏ trong truyện cổ Lào được phản ánh khá đầy đủ với những phẩm chất tốt - xấu chứ không giống biểu tượng con thỏ trong truyện cổ Khmer mang ý nghĩa thuần nhất tích cực. Đó là các truyện: Sự tích con thỏ và mặt trăng, Vì sao thỏ bị cụt đuôi, Chó sói và sếu, Con thỏ nhát gan. 

Khảo sát thêm một số truyện khác của Huỳnh Ngọc Trảng trong “Truyện dân gian Khmer”
 như các truyện: Thỏ và cọp, Thỏ khôn ngoan, Thỏ xử kiện, Hai thằng đoạt vợ người, Thầy thuốc rắn cứu cọp, Con sấu bội ơn, Sói và tép…chúng tôi thấy ngoài những phẩm chất nêu trên của thỏ còn có thêm một chức năng khác là thực hiện công bằng xã hội, gọi là chức năng công lý. Thỏ dùng chính sự thông minh, mưu mẹo của mình trong rất nhiều trường hợp đã thể hiện được tài năng xử kiện, ứng phó với hoàn cảnh, giải thoát cho các con vật, tự cứu mình, cứu con người… Nhưng quan trọng hơn cả là thỏ có khả năng đem lại công lý. Đây phải chăng là mong ước có được cuộc sống công bằng của người Khmer xưa kia, và cũng chính vì vậy mà họ chọn con thỏ làm tuổi của mình. Như vậy, có thể nói, phẩm chất của Thỏ nói chung là thuần nhất thiêng về ý nghĩa tích cực.
Bên cạnh đó, xuất phát từ văn hóa truyền thống phương Đông của các dân tộc cư trú trên vùng văn hóa này, con thỏ cũng có phẩm chất vừa thông minh, lém lĩnh nhưng cũng rất láu cá… Những đặc điểm về tính cách của thỏ trong truyện cổ của các dân tộc ít người nói chung và trong truyện cổ của người Khmer Nam bộ nói riêng đã trở nên phong phú, đa dạng hơn. 

Trong truyền thuyết của Ấn Độ, con thỏ cũng có phẩm chất như đã nói. Điều này làm nên sự ảnh hưởng đến con thỏ trong truyện cổ Khmer Nam bộ chăng? Bởi vì, như chúng ta biết, đạo Phật tiểu thừa của người Khmer Nam bộ có nguồn gốc từ Ấn Độ. Theo PGS. TS Phan An thì: “Người Khmer ở Nam bộ với người Khmer Campuchia là đồng tộc, có nhiều nét tương tự về lịch sử văn hóa và tộc người. Trước khi di cư đến vùng đất Nam bộ của Việt Nam, người Khmer đã tiếp nhận Phật giáo Tiểu thừa được truyền từ Ấn Độ qua nhiều nẻo đường khác nhau. Con đường truyền bá Phật giáo Tiểu thừa từ phía Nam Ấn Độ qua Sri Lan Ka và các quốc gia Nam Á đến người Khmer ở vương quốc Chân Lạp vào khoảng thế kỉ X-XI. Để rồi, từ đó đi cùng với di dân Khmer đến Nam bộ vào cuối thế kỉ XIV-XV và XVI”
. Như vậy, từ tôn giáo ở Ấn Độ rồi đến tôn giáo ở Campuchia, rồi Nam bộ Việt Nam, Phật giáo Tiểu thừa đã có một quá trình biến đổi liên tục sao cho phù hợp với các vùng văn hóa mà nó đi qua. Và hẳn nhiên theo tôn giáo, văn hóa cũng được giao thoa, tiếp biến. Như vậy, từ con thỏ trong văn hóa Ấn Độ (trong truyền thuyết có liên quan đến những giai thoại về Phật - Phật thoại) đến con thỏ trong đời sống Phật giáo được phản ánh qua truyện cổ của người Khmer Nam bộ là một quá trình giao lưu, tiếp biến và tiếp nhận không thể chối bỏ. Có thể tìm thấy trong văn hóa Ấn Độ hình tượng con thỏ cũng như trong tôn giáo của họ đi từ đạo Bà La Môn đến Phật giáo Tiểu thừa là một quá trình thay đổi và phát triển liên tục của Phật giáo. Chắc rằng, vai trò của con thỏ là tiền kiếp của Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời sống Phật giáo qua các Phật thoại chính là những minh chứng cho sự sụp đổ của đạo Bà La Môn trước một tôn giáo khác với giáo lý mềm mại hơn rất nhiều là đạo Phật Tiểu thừa. Đã từng có những dấu vết của đạo Bà La Môn còn tồn tại và được phản ảnh qua truyện cổ của người Khmer Nam bộ như truyện Thômabal và Kabil Maha Prum - vị thần bốn mặt, Sự tích nàng Visakha chẳng hạn
.

Trở lại vấn đề về phẩm chất của thỏ như đã nêu, chúng ta còn được biết thỏ đã là biểu tượng cho công lý khi người Khmer Campuchia cho khắc hình của thỏ trong con dấu trong các tòa án
. Điều này chứng tỏ, con thỏ trong đời sống xã hội của người Khmer Campuchia và dĩ nhiên là cả người Khmer Nam bộ có vai trò hết sức quan trọng. Sự thông minh, trí tuệ, mưu mẹo, tài ba trong xử trí đã không ít lần đem lại công lý cho con người được phản ánh qua truyện cổ… Tuy nhiên, theo chúng tôi chức năng quan trọng hơn cả là chức năng tôn giáo của thỏ. Từ chức năng này mà con thỏ đã trở thành biểu tượng cho sự công bằng xã hội, cứu độ chúng sinh vì thỏ trong quan niệm của người Khmer là tiền kiếp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ đó có thể nói, thỏ là con vật tổ, vật thiêng của người Khmer là hoàn toàn có cơ sở. 

1.1.2. Trong nghi lễ vòng đời người, người Khmer Nam bộ còn xem thỏ là biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc nên trong ngày cưới, họ thêu hình thỏ trên gối áo cưới cho cô dâu và chú rể. Trong truyện “Con sấu bội ơn”, phần kết thúc truyện được các tác giả dân gian gửi gắm ước mơ này: “Người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long thường có tục vẽ hay khắc hình đầu cá sấu trên thành chiếc xe bò của mình. Điều này có ý nghĩa nhắc lại sự tích trên và cầu mong việc đi lại làm ăn của mình được nhiều may mắn. Cũng có người lại thêu hình thỏ trên cặp gối của vợ chồng mới cưới để thể hiện tình cảm đối với con vật thông minh và tốt bụng, lúc nào cũng muốn cứu giúp người”
.

Như vậy, có thể nói con thỏ trong văn hóa của người Khmer mà trước hết là trong nghi lễ vòng đời người đã được truyện cổ phản ánh khá chi tiết, sinh động. Những vấn đề ấy đã góp phần lí giải vai trò của con thỏ trong đời sống văn hóa của người Khmer. Bên cạnh đó, vẫn còn một biểu hiện khác về hình ảnh của con thỏ trong văn hóa Khmer đó là con thỏ trong lễ hội truyền thống của họ.

1.2. Hình ảnh con thỏ trong lễ hội Óc - Om - Bok của người Khmer Nam bộ
Trong ba lễ hội lớn của người Khmer Nam bộ là lễ Chol Chnâm Thmây, và lễ Sen đol ta thì lễ Óc - Om - Bok hay còn gọi là lễ cúng trăng cũng là lễ hội thể hiện rõ văn hóa nông nghiệp lúa nước của tộc người này. Ý nghĩa của lễ hội chủ yếu là cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, con người có cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Những mong ước đó, một phần thể hiện qua lễ hội, một phần gửi gắm vào Phật giáo Tiểu thừa, nơi đấng tối cao ngự trị là Phật Thích Ca Mâu Ni, dù trước đó và cả hiện nay, người Khmer Nam bộ vẫn theo tín ngưỡng đa thần. 

Lễ hội Óc - Om - Bok là lễ hội diễn ra vào ngày 15 tháng 10 âm lịch hằng năm, đây là lễ hội truyền thống. Tìm hiểu về nguồn gốc của lễ hội này theo nhiều cách khác nhau cũng như lí giải vấn đề từ nhiều phía sẽ góp phần làm phong phú hơn nền văn hóa Khmer. Lễ hội này của người Khmer Nam bộ được lí giải có nguồn gốc từ truyện cổ như đã nêu trên kia (trong mục 1.1.), con thỏ xuất hiện không chỉ với chức năng tôn giáo như đã nói mà còn có chức năng khác là chức năng giải thích nguồn gốc lễ hội. Trong vai trò là tiền kiếp của Phật Thích Ca Mâu Ni, con thỏ được người Khmer tưởng nhớ và là đối tượng để họ hướng tới cầu mong cuộc sống bình yên, no đủ. Hình ảnh con thỏ với đức độ hy sinh cao cả và sau đó được đắc đạo, Ngọc Hoàng vẽ hình lên mặt trăng. Lễ hội Óc - Om - Bok còn có tên gọi khác là lễ cúng trăng, cúng trăng cũng chính là cúng đức Phật của họ, mà con thỏ là biểu tượng tôn giáo nên cúng Phật cũng là để tưởng nhớ đến công đức hy sinh của thỏ vậy. Do vậy, có thể nói, người Khmer Nam bộ đã lồng vào lễ hội của mình những ý nghĩa tôn giáo đậm nét, với mục đích cuối cùng là cầu an, cầu được phước. Trong tất cả các hoạt động của người Khmer, làm phước là một hoạt động có ý nghĩa xã hội và tôn giáo rõ nét mang tính chất nhân văn sâu sắc. 

Nhìn chung, con thỏ trong văn hóa Khmer có vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Nó vừa là biểu tượng tôn giáo vừa là biểu tượng cho công lý, hạnh phúc và sự may mắn. Phẩm chất con thỏ thông minh, dũng cảm hết lòng hy sinh vì đạo Phật Tiểu thừa đã được người Khmer thể hiện trong văn hóa của họ một cách rõ nét qua truyện cổ. Những câu chuyện kể dùng để giải thích nguồn gốc lễ hội, thì cũng đồng thời gắn với sinh hoạt tôn giáo của tộc người này mà hình tượng con thỏ vừa thực hiện chức năng tôn giáo, vừa thực hiện chức năng công lý, giải thích nguồn gốc lễ hội như đã nói góp phần lí giải và làm phong phú thêm nhân sinh quan, thế giới quan của tộc người mà sinh hoạt văn hóa quanh năm chủ yếu gắn liền với lễ hội truyền thống, chùa chiền và với Phật Thích Ca Mâu Ni. Tất cả tập trung quanh Phật Thích Ca Mâu Ni mà biểu tượng con thỏ góp phần thể hiện đã cho thấy ý nghĩa đặc biệt của thỏ trong tư duy văn hóa Khmer Nam bộ. Tuy nhiên, nhân vật con thỏ còn có sự tác động đến một bộ phận văn hóa khác. Đó là văn học dân gian mà truyện cổ là nơi in đậm dấu ấn rõ nét nhất của hình tượng này.

2. Con thỏ trong truyện cổ Khmer


2.1. Nhân vật con thỏ tạo nên các kiểu truyện mà trước hết là sự ảnh hưởng về số lượng truyện

Thứ nhất, sự ảnh hưởng về lượng truyện. Cho đến nay, theo các công trình sưu tầm về truyện cổ Khmer chủ yếu là “Truyện dân gian Khmer” của Huỳnh Ngọc Trảng (Hội Văn học nghệ thuật Cửu Long, xuất bản năm 1987), “Văn học dân gian Sóc Trăng” (do Chu Xuân Diên chủ biên, năm 2002, Nxb thành phố Hồ Chí Minh) mà chúng tôi dùng khảo sát về nhân vật con thỏ cho thấy nhân vật này có một vị trí rất quan trọng trong truyện cổ. Vị trí ấy đã góp phần làm cho nhân vật này có một nguồn truyện riêng. Nhà nghiên cứu Châu Ôn đã lưu ý chúng tôi vấn đề này khi tìm hiểu nhân vật con thỏ trong truyện cổ Khmer trong bài viết Một vài thể loại văn học dân gian Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long
như sau: “Con thỏ có riêng một nguồn truyện, vì con Thỏ đối với người Khmer được coi là con vật tinh khôn, đã biểu lộ lòng hy sinh tuyệt đối cho Phật giáo, ngoài ra Thỏ đã từng là một kiếp hóa thân của Đức phật”.

Căn cứ vào nguồn truyện mà chúng tôi sưu tầm được cũng như qua so sánh đối chiếu với các truyện có nhân vật con thỏ của Huỳnh Ngọc Trảng có thể nói nhận định trên là đúng. Có thể khái quát lượng truyện về con thỏ trong truyện cổ Khmer Nam bộ qua bảng thống kê sau:
	STT
	TÊN TRUYỆN
	Ý NGHĨA
	CHỨC NĂNG BIỂU TƯỢNG

	01
	Thỏ và cọp
	Ngợi ca phẩm chất
	Công bằng

	02
	Thỏ khôn ngoan
	Ngợi ca phẩm chất
	Công bằng

	03
	Thỏ xử kiện
	Ngợi ca phẩm chất
	Công lý

	04
	Hai thằng đoạt vợ người
	Ngợi ca phẩm chất
	Công lý

	05
	Thầy thuốc rắn cứu cọp
	Ngợi ca phẩm chất
	Công lý, công bằng

	06
	Con sấu bội ơn
	Ngợi ca phẩm chất
	Công lý, công bằng

	07
	Sói và tép
	Ngợi ca phẩm chất
	Khác

	08
	Thỏ và ốc
	Phê phán
	Ngụ ngôn

	09
	Sự tích con thỏ và mặt trăng
	Ngợi ca
	Tôn giáo, giải thích biểu tượng thỏ trên mặt trăng (chức năng kép)

	10
	Sự tích lễ hội Óc - Om - Bok
	Ngợi ca
	Tôn giáo, giải thích lễ hội (chức năng kép)


(Bảng thống kê 01: Các truyện từ số 09 đến 10 là của tác giả bài viết sưu tầm, những truyện còn lại được dẫn từ Truyện dân gian Khmer tập II của Huỳnh Ngọc Trảng).

Theo bảng thống kê số 01, lượng truyện về nhân vật con thỏ đã lên đến hơn 10 truyện. Đây là số lượng hết sức đáng kể (nếu so sánh với các nhân vật khác có thể tạo thành lượng truyện riêng), trong mỗi truyện, tất cả các tình tiết, sự kiện, cốt truyện…đều xoay quanh nhân vật này.


Bước đầu khảo sát thêm truyện cổ Campuchia có nhân vật con thỏ qua tuyển tập của Phùng Huy Thịnh (dịch) và Khing Hoc Dy (tuyển dịch tiếng Pháp) và Trịnh Thu Hồng (dịch tiếng Việt), chúng tôi thấy, cũng có một nguồn truyện riêng về nhân vật con thỏ. Chắc rằng nếu tìm hiểu kĩ lưỡng hơn, số lượng truyện về con thỏ trong truyện cổ Campuchia sẽ không dừng lại con số bốn truyện như bảng thống kê dưới đây. Tuy nhiên, nó vẫn là một hiện tượng đủ cứ liệu khoa học để chúng tôi so sánh. 
	STT
	TÊN TRUYỆN
	Ý NGHĨA
	CHỨC NĂNG BIỂU TƯỢNG

	01
	Chuyện về hai kẻ muốn chiếm vợ người
	Ngợi ca
	Công lý

	02
	Mơ có giống thật
	Ngợi ca
	Công lý

	03
	Cá sấu và người đánh xe
	Ngợi ca
	Công lý

	04
	Chuyện thỏ bị dính mông vào gốc cây có nhựa
	Ngợi ca
	Khác


(Bảng thống kê 02: Hệ truyện Thỏ trắng thông minh (gồm hai truyện: 01 và 02) trong truyện cổ Campuchia (Phùng Huy Thịnh dịch (2007), Truyện cổ Campuchia, Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội; hai truyện còn lại: 03 và 04 được lấy từ Truyền thuyết và chuyện kể Khmer (Khing Hoc Dy tuyển dịch tiếng Pháp và Trịnh Thu Hồng dịch tiếng Việt (2002), Nhà xuất bản thế giới, Hà Nội)

Trong bảng thống kê số 02, truyện Chuyện hai kẻ muốn chiếm vợ người được người Khmer Sóc Trăng kể là truyện Hai thằng đoạt vợ người (bảng thống kê số 01). Và truyện Cá sấu và người đánh xe được người Khmer Sóc Trăng kể lại là truyện Con sấu bội ơn (bảng thống kê 01). Đây là một trong nhiều những minh chứng cho việc giao lưu và tiếp biến văn học dân gian mà cụ thể là truyện cổ giữa người Khmer Campuchia và Khmer Nam bộ. Tuy nhiên, người Khmer Nam bộ đã kể lại những truyện cổ phù hợp với điều kiện văn hoá mà mình sinh sống. Chẳng hạn truyện Con sấu bội ơn có thêm phần kết thúc giải thích biểu tượng con thỏ được thêu trên áo gối trong ngày cưới cuả cô dâu chú rể tượng trưng cho sự may mắn mang đậm chất Khmer Nam bộ.

Thứ hai, từ số số lượng truyện đáng kể mà truyện về nhân vật con thỏ có thể hình thành hai kiểu truyện tiêu biểu trong truyện cổ của người Khmer. Theo chúng tôi đó là kiểu truyện con thỏ - biểu tượng tôn giáo, văn hóa và kiểu truyện con thỏ tinh - ranh
. Trong bảng thống kê số 01, các truyện số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10 là tiêu biểu cho hai kiểu truyện trên (các truyện 09, 10 là tiêu biểu cho kiểu truyện thứ nhất, còn lại tiêu biểu cho kiểu thứ hai). Riêng trường hợp truyện số 08, có thể coi đây là một trường hợp “cá biệt” mà nhân vật con thỏ được người bình dân Khmer nhìn nhận với ý nghĩa phê phán, lên án bởi thói kiêu căng, ỷ lại. Một mình thỏ đã không thể thắng họ hàng nhà ốc. Thỏ bị thua cuộc không chỉ vì tính kiêu căng, ỷ lại mà còn vì kém mưu trí hơn ốc. Đây là một trường hợp Thỏ được nhìn nhận với ý nghĩa tiêu cực. Có thể coi đây là sự ảnh hưởng về tư duy văn hóa giữa người Kinh và Khmer trên cùng địa bàn cư trú, vì người Kinh có truyện Thỏ và rùa về ý nghĩa cũng giống như truyện Thỏ và ốc này.

2.2. Con thỏ trở thành nhân vật đa chức năng và góp phần tạo nên sự hỗn dung về thể loại

Xuất phát từ vai trò của thỏ trong vòng đời, trong lễ hội, nhân vật con thỏ đã trở thành nhân vật đa chức năng trong truyện cổ của người Khmer khi nó có một lượng truyện riêng là điều không thể phủ nhận. Diễn biến của cốt truyện từ đầu cho đến kết thúc đều có vai trò của thỏ tham gia dù nghệ thuật tự sự đối với từng truyện và từng kiểu truyện có khác nhau. Từ đây, thỏ trở thành nhân vật đa chức năng trong truyện cổ Khmer. Đó là các chức năng: là biểu tượng tôn giáo trong vai tiền kiếp Phật thích Ca, thực hiện chức năng công lý, công bằng xã hội, giải thích nguồn gốc lễ hội như bảng thống kê số 01 đã trình bày. Như ta từng biết, người Khmer có một hệ truyện về nhân vật Thmênh Chây và nhân vật này cũng đã tạo nên một kiểu truyện (truyện cười) và dĩ nhiên nhân vật Thmênh Chây cũng là nhân vật chức năng của truyện cổ Khmer. Điều này phù hợp với lý thuyết về nhân vật chức năng trong truyện cổ nói chung.

Về biểu hiện góp phần tạo nên sự hỗn dung về mặt thể loại, điều đầu tiên dễ thấy nhất là sự khác biệt về thi pháp nhân vật Thỏ trong loại truyện có liên quan đến Phật giáo - hoằng giáo (các Phật thoại như chúng tôi đã phân loại) so với các truyện thuộc kiểu con thỏ tinh - ranh là loại truyện này không nhằm giải thích đặc điểm con vật mà hướng tới một ý nghĩa khác có liên quan đến Phật giáo: đó là nguồn gốc và tiền kiếp của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế trong lăng kính tín ngưỡng thiêng về văn hóa tâm linh liên quan trực tiếp đến con vật thiêng. Điều này lí giải vì sao người Khmer lại có hẳn riêng một nguồn truyện về con Thỏ như đã nói trên kia.

Đối với người Khmer, con Thỏ không chỉ là con vật thông minh, tinh khôn mà còn là tiền kiếp của Phật và hết lòng vì Phật nên được xem là con vật thiêng và được thờ phụng. Nhân vật con Thỏ trong truyện cổ phật giáo - văn hóa thực hiện chức năng văn hóa tâm linh, tín ngưỡng rõ nét. Đây là điểm khác biệt rất rõ so với nhân vật con thỏ trong truyện cổ của người Kinh, Lào… Trong từng truyện cụ thể, chính nhân vật con thỏ đã làm cho chúng ta khó phân loại truyện cổ có nhân vật con Thỏ như truyện Thỏ và ốc có ý nghĩa và chức năng thể loại khác xa so với truyện Thỏ, chó sói, khỉ và rái cá hay truyện Sự tích con thỏ và mặt trăng… Ở truyện Thỏ và ốc (mà chúng tôi coi là trường hợp “cá biệt”) là bài học không chỉ về sự khôn ngoan, biết thắng kẻ thù bằng mưu trí mà còn cho chúng ta bài học về tính khiêm nhường, không nên hiếu thắng. Chính bài học này đã làm cho chúng ta có sự phân vân khi xếp truyện này vào loại hình ngụ ngôn hay loại hình cổ tích (về loài vật thuộc kiểu con thỏ tinh - ranh) đều có những điểm hợp lý riêng. Bởi truyện ngụ ngôn về cơ bản vẫn là truyện của các con vật nhưng ý nghĩa của nó là một bài học để con người biết cách ứng xử với cuộc sống. Và do đó, nói nhân vật con Thỏ trong truyện cổ Khmer có nhiều chức năng và vai trò quan trọng là vì vậy. Từ đó, có thể thấy nhân vật con Thỏ trong truyện cổ Khmer bổ sung vào thi pháp nhân vật truyện dân gian sự hỗn dung về mặt thể loại.

3. Thay lời kết luận

Qua khảo sát vai trò, chức năng của biểu tượng con thỏ được truyện cổ Khmer phản ánh, chúng ta thấy nhân vật này có vị trí, vai trò rất quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng mang đậm sắc thái Phật giáo Tiểu thừa. Điều đặc sắc là biểu tượng con thỏ được thể hiện qua truyện cổ càng làm cho kho tàng truyện dân gian Khmer không chỉ phong phú về số lượng mà còn đa dạng về cách thức thể hiện, dù nghệ thuật tự sự đôi truyện còn sơ lược, nghèo nàn.

Đồng thời, qua nhân vật con thỏ được truyện cổ Khmer Nam bộ thể hiện, chúng ta có thể minh chứng thêm cho hiện tượng giao lưu, tiếp biến văn hóa mà mà cụ thể là truyện cổ giữa hai tộc người Khmer Campuchia và Khmer Nam bộ, thậm chí có thể thấy rõ sự tiếp biến của truyện cổ đối với tộc người Lào tuy chưa được khảo sát toàn diện. 

Chính nhân vật con thỏ trong truyện cổ Khmer là lăng kính để ta hiểu sau hơn về nguồn gốc, quá trình tiếp biến, thay đổi và thấy rõ hơn vai trò của Phật giáo Tiểu thừa trong đời sống của người Khmer Nam bộ hiện nay. Qua đó, góp phần làm cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn về đặc điểm thi pháp truyện cổ Khmer mà trường hợp con thỏ được loại hình nghệ thuật tự sự này phản ánh càng lý thú và hấp dẫn hơn bởi tính nhân văn và chiều sâu văn hóa. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những kết quả bước đầu nhằm góp phần tìm hiểu biểu tượng con thỏ trong văn hóa Khmer Nam bộ qua truyện cổ.

TÌM HIỂU MỘT SỐ HÌNH THỨC MA THUẬT CỦA NGƯỜI KHMER TỈNH TRÀ VINH

Lâm Quang Vinh(
H

iện nay, tỉnh Trà Vinh có dân số khoảng 1,1 triệu người. Đây là vùng đất tụ cư lâu đời của người Khmer, người Việt, người Hoa và một số ít người Chăm. Trong đó, về dân tộc ít người, người Khmer chiếm một phần ba dân số toàn tỉnh Trà Vinh, còn người Hoa có khoảng 15.000 người và người Chăm có khoảng 100 người
. Cộng đồng người Khmer Trà Vinh còn bảo lưu nhiều nét văn hóa truyền thống của cộng đồng như : Lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, trang phục, ẩm thực,... Đặc biệt, trong đó có những hành vi ma thuật đã và đang tồn tại trong đời sống văn hóa của họ. Do vậy, nghiên cứu này là góp phần nhận diện cũng như bước đầu phân loại, đánh giá để hiểu hơn về các hình thức ma thuật trong cộng đồng Khmer ở đây. 

Vấn đề này, trước đây có ít nhà nghiên cứu chú ý đến. Tuy nhiên, nổi bật nhất, các hành vi mang tính ma thuật của người Khmer cũng đã được Lê Hương trình bày khá kỹ trong tác phẩm Người Việt gốc Miên. Theo tác giả nay thì người Khmer có các loại ma thuật về quỷ Misa, quỷ đói, Kmốt Lônn(cô hồn), Kônn krót (luyện bào thai thành quỷ), Ap (ma lai rút ruột), Thmup (thư và trù yếm) vàvề các loại bùa ngải như sáp bùa, tóc đanh, bùa khắc trên chì, bùa vẽ trên khăn, vải, bùa xăm trên thân thể, hành vi vô hột xoàn, vô kim (may vá) trong người để cầu bình an và che chở, nước thuốc luyện gồng để dao búa không chém đứt…
. Ngày nay, trong các phum sóc của đồng bào Khmer ở Trà Vinh, các Achar,Krou Tậy đã kể và thực hành hình thức tín ngưỡng ma thuật trong đời sống tâm linh của người Khmer.

Nhìn chung, qua khảo sát của chúng tôi từ năm 2005 đến 2008, người Khmer ở Trà Vinh hiện nay vẫn còn có niềm tin về ma thuật, bao gồm ma thuật trắng (mong điều tốt lành) và ma thuật đen (làm hại) hoặc ma thuật đối với người sống và ma thuật đối với người chết. Theo một nhận định thì: “Trong hoạt động ma thuật, ý tưởng nằm sâu bên trong và mục đích luôn rõ ràng, thẳng thắng và nhất định”
.
Vì tin rằng có những hành vi, những câu chú là có thể mang đến điều phúc hay điều họa mà trong đời sống thường ngày, người Khmer Trà Vinh có hẳn một tầng lớp chuyên lo việc này là Krou Tậy, giống như thầy pháp của người Việt. Các Krou Tậy nhận được sự kính trọng, sự nể nang, có phần nể sợ từ các thành viên khác trong cộng đồng. Trong đời sống thường ngày, họ rất tôn trọng các vị sư, thì ngược lại họ rất sợ các Krou Tậy. Các Krou Tậy thường là người đàn ông lớn tuổi, người đã qua tu học ở chùa nhiều năm và thông thạo phong tục tập quán truyền thống của người Khmer. Một số hình thức ma thuật cơ bản của người Khmer Trà Vinh như sau: 

1. Ma thuật chữa bệnh

Về loại ma thuật này, công trình Các hình thức tôn giáo sơ khai và sự phát triển của chúng của X.A.Tocarev đã viết: “Ma thuật chữa bệnh hay chửa bệnh bằng phù phép, dưới thuật ngữ chữa bệnh bằng phù phép, người ta hiểu: đó là y học dân gian kết hợp với những thủ thuật chữa bệnh mê tín và bịp bợm… Khó có thể liệt sự chữa bệnh bằng phù phép vào loại những tín ngưỡng tôn giáo sơ khai, vì nó thịnh hành ngay cả thời đại chúng ta ở các nước văn minh Châu Âu và đôi khi nó cạnh tranh với y học hiện đại
. Việc chữa bệnh theo y học dân gian của người Khmer ở Trà Vinh thường được truyền miệng. Ngoài ra, họ còn mua các loại thuốc không rõ nguồn gốc từ Campuchia mang đưa sang và được bày bán ở các chợ trong vùng nông thôn. Khi mà y học chưa phát triển và y học dân gian chỉ hạn chế việc trị bệnh đối với một số bệnh thông thường như cảm cúm… thì việc chữa bệnh bằng ma thuật như là hy vọng cuối cùng để trị cho người bệnh hết bệnh. Người bị bệnh có thể nhờ ông Acha bốc thuốc, hoặc làm phù phép nếu bệnh do ma quỷ gây ra
. Phổ biến nhất là sáp bùa có tên là Rê-biên để trị bệnh thông thường như nhức đầu, mỏi tay chân, trật gân, tức ngực… Qua quan sát ở những vùng sâu, vùng xa của tỉnh Trà Vinh như các ấp Sóc Tro Trên. Sóc Tro Giữa, Sóc Tro Dưới (xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú), Trà Tro, Giồng Rây( xã Hàm Giang, huyện Trà Cú), các xã Nhị Trường, Hiệp Hòa (huyện Cầu Ngang),…, chúng tôi nhận thấy việc chữa bệnh này cũng vẫn còn trong một số gia đình người Khmer nghèo. Có lẽ do trình độ dân trí thấp cộng với điều kiện kinh tế khó khăn nên họ thường chọn cách chữa bệnh theo truyền thống hơn là đến các trạm y tế tại địa phương. Hiện tại, do sự phát triển về kinh tế, xã hội, đường sá được mở rộng, phương tiện thông tin đại chúng phát triển, cộng với những nỗ lực tuyên truyền của ngành y tế, giáo dục, văn hóa cùng với nhu cầu an toàn bản thân,  nhiều người Khmer ở Trà Vinh khi mắc bệnh thường chữa bệnh theo y học hiện đại tại các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh. Vai trò của các nhà thuốc tây tư nhân ở tuyến xã cũng là một trong những nhân tố mà chúng ta tính đến trong việc tham gia vào sự đẩy lùi những ma thuật chữa bệnh vốn không chắn chắn và đầy nguy cơ này.

2. Bùa yêu

X.A.Tocarev còn gọi bùa yêu là ma thuật dục tình
. Trước đây, Lê Hương có nói đến  một  loại ma thuật liên quan đến tình yêu mà ông gọi là sáp bùa. Sáp bùa có 4 loại, trong  đó Sáp sơ ne là bùa yêu của phụ nữ dùng để giữ tình yêu của chồng, khiến cho chồng yêu quý mình nhiều hơn. Không thấy ông nhắc gì về ma thuật cột tóc
.Tuy nhiên, qua quan sát ở Trà Vinh còn tồn tại hình thức ma thuật liên quan đến bùa yêu là cột tóc.Cột tóc là một hành vi ma thuật. Người Khmer tin rằng nếu lấy sợi tóc của một người nam mà cột vào sợi tóc của một người nữ thì họ sẽ “có xu hướng xích lại gần nhau”, sẽ yêu nhau. Cũng vì tin như vậy, mà khi “tìm hiểu không xong”, chàng trai sẽ nhờ những người thân cận của đối tượng tìm mọi cách để có được sợi tóc của cô gái và nhờ Krou Tậy  “yếm bùa yêu”. Chính vì thế, các cô gái người Khmer rất kỹ lưỡng trong việc chải tóc và chú ý nhặt lại những sợi bị rụng đem đốt hoặc cất kỹ vì sợ bị “yếm bùa” với người mà họ không yêu. Ma thuật cột tóc rất giống với ma thuật “se tơ kết tóc” của người Hoa. Nó xuất hiện nhiều ở vùng Định An, An Quảng Hữu, Tập Sơn của huyện Trà Cú hoặc ở Tiểu Cần và Cầu Kè là những nơi cộng cư lâu đời của hai dân tộc này. Có thể lý giải hiện tượng này là kết quả của quá trình giao lưu văn hóa giũa người Khmer và người Hoa ở Trà Vinh.

 3.  Ma thuật làm hại

X.A.Tocarev gọi ma thuật làm hại  là sự yểm bùa
. Còn Lê Hương coi ma thuật này ở người Khmer là Thmup, gồm có thư và trù ếm
. Nếu như cột tóc là mong muốn tốt đẹp (được yêu thương) thì ếm hình  (hình nhân) là hiện thân của thù oán, ác độc. Sigmund Freud cho rằng đây là loại ma thuật phổ biến nhất để làm tổn thương kẻ thù mà một thời nhân loại đã tin
.Trong đời sống thường ngày, nếu ghét hay không ưa ai đó (do mâu thuẫn trong công việc làm ăn hoặc mâu thuẫn tình cảm) thì họ thường tìm mọi cách để có được tấm hình người đó hoặc làm một hình nhân bằng rơm trên đó ghi tên họ, địa chỉ của người đó để thực hiện ma thuật này. Sau khi có được tấm hình của kẻ thù, họ thường đến nhờ Achar phù phép làm hại, hoặc họ sẽ mang hình kẻ thù nhét dưới bếp lò bằng đất nung đốt củi để sức nóng của bếp lò sẽ tác động đến tâm tính của  kẻ thù làm cho kẻ ấy bị bất an mà chết hoặc nhẹ nhất là bị khùng điên. Niềm tin này rất giống với niềm tin “hình nhân thế mạng” của người Hoa ở Trà Vinh. Đặc biệt, trong ma thuật làm hại có hành vi được gọi là thư. Thư cũng là một loại ma thuật đen, là cách nói phổ biến của người Khmer ở Trà Vinh. Loại ma thuật này xem ra có phần độc ác hơn, tàn nhẫn hơn so với yếm. Những người sống lâu năm ở vùng đất này thường kể rất nhiều mẫu chuyện như ai đó đã bị “thư’ một cây dao, một lưỡi lam hay một cái cựa gà, một miếng da trâu…  vô bụng mà một ông thầy người Khmer nào đó đã lấy ra.Nếu người Khmer nào đó thù ghét ai đó thì họ tìm một thầy pháp (Krou Tậy) để nhờ thư vào bụng đối tượng môt vật gì đó. Họ tin rằng nếu làm được như vậy thì người đó sẽ chết. Krou Tậy (thầy pháp) sẽ đem ra một vật mà người yêu cầu thư hoặc người yêu cầu thư tự mua một vật cần thư để thầy pháp đưa vào hình nhân viết tên người bị ám hại (thường bằng chữ Khmer) rồi đọc bùa thư bằng một thứ tiếng lạ lẫm, rầm rì khác với ngôn ngữ đời thường của người Khmer.

4. Ma thuật đối với người chết

Giống như nhiều dân tộc khác ở Việt Nam và trên thế giới, người Khmer tin rằng chết không phải là hết, mà chết chỉ là chuyển từ một thế giới này sang một thế giới khác. Nếu người Mường tin có Mường ma, người Tày có phi ma, người Việt tin có cõi dương và cõi âm thì người Khmer nói chung và người Khmer ở Trà Vinh nói riêng, vì theo Phật giáo, nên học thuyết luân hồi có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tâm linh của họ. Người Khmer hỏa táng người chết ở lò thiêu có sẵn ở chùa, ở phum sóc hoặc hỏa táng người chết ở ngoài đồng, ven đường. Dù hỏa táng ở đâu, tro cốt của người chết cũng được gom vào một cái hủ và đem để trong các tháp cốt ở chùa. Ngoài ra, còn một ít tro cốt được gom vào hủ đem thờ tại nhà và hàng năm vào tháng tám họ tổ chức lễ Dolta để tưởng nhớ. Thấm đậm triết lý Phật giáo nên người Khmer tin rằng chết không phải là hết mà còn có kiếp sau. Linh hồn người chết tồn tại bên cạnh người sống và nó có thể ban phúc hay giáng họa cho người sống. Những câu chuyện về ma hiện hình, ma yếm thường được nói đến trong sinh hoạt hàng ngày của người Khmer. Đây được xem là hành vi ma thuật đối với người chết, được gọi là hành vi cởi quần đánh ma.Người Khmer ở Trà Vinh tin rằng những người xấu, những người chết oan, người vắn số khi chết sẽ trở thành “ma xấu” đi phá hoại phum sóc, làm cho người sống bị bệnh tật, đau ốm, bất an… Họ tin ma chỉ hoạt động vào ban đêm để phá phách và cũng chỉ vào ban đêm người ta mới nhìn thấy ma. Nếu họ bị ma nhát thì cách chống lại là cởi quần đánh ma. Bởi theo cách nghĩ của người Khmer, cái quần có đủ pháp lực để trừ ma vì so với cái áo thì cái quần không được sạch sẽ bằng, trong khi ma luôn sợ sự ô uế. Quần đuổi ma tốt nhất là quần của đàn bà và là quần màu đen. Nếu người Khmer đi trong đêm thành nhóm mà gặp ma thì người bị cởi quần đánh ma đầu tiên là người phụ nữ. Những câu chuyện về cởi quấn đánh ma được truyền tụng trong dân gian ở các  phum, sóc người Khmer tại các xã Hàm Giang, Long Hiệp, An Quảng Hữu, Ngọc Biên của Trà Cú, Hiếu Tử của Tiểu Cần, Nhị Trường của Cầu Ngang… Cởi quần đánh ma đối với ma hiền, còn gặp ma dữ, ma chúa thì có cách khác. Cách này được gọi là dùng đũa bếp đánh ma. Trong  đời sống tâm linh, người Khmer tin rằng đũa bếp có thể trừ tà với oai lực còn lớn hơn là cởi quần đánh ma, bởi đũa bếp giống như cây kiếm gỗ của các thầy pháp người Hoa. Đũa bếp càng lâu năm thì càng có uy lực và càng to thì càng có hiệu nghiệm vì nó có sát khí lớn đối với ma quỷ. Nếu ma hoành hành đối với nhiều người trong phum sóc thì họ tụ họp nhau lại cùng tìm “một cây đũa bếp to nhất và lâu nhất” và cử một Lục Tà (tên gọi người đàn ông được kính trọng) đi đánh ma. Lúc Lục Tà đánh ma (trong đêm) thì mọi người đều ở nhà và cũng chuẩn bị sẵn một cây đũa bếp để phòng thân. Việc dùng đũa bếp đánh ma hiện nay không còn phổ biến như hồi cách đây vài ba chục năm trở về trước.

5. Ma thuật kinh tế-hành vi trộm và nhận nước ông Thần tài

Trộm và nhận nước ông Thần tài là một hình thức tín ngưỡng xuất hiện khá muộn trong một bộ phận người Khmer sống cộng cư và có quan hệ mua bán trao đổi với người Việt, người Hoa. Ở Trà Vinh, tín ngưỡng này còn phổ biến ở Lương Hòa của Châu Thành, Hiếu Tử của Tiểu Cần, An Quảng Hữu, Ngọc Biên, Định An của Trà Cú. Có thể coi đây là ma thuật kinh tế. Sở dĩ niềm tin này xuất hiện khá muộn màng là do ảnh hưởng bởi quá trình giao lưu văn hóa với người Hoa. Trộm Ông Thần tài là hành vi mang tính ma thuật vì nó được đa số người Khmer ở Trà Vinh (những người ở khu vực đô thị, thị trấn hoặc có làm ăn mua bán với người Hoa, người Việt) tin làm như vậy là “để rước của cải, tiền bạc của nhà người khác về nhà mình”. Ông Thần tài được trộm thường là những ông đã ngự ở những nhà giàu có hay ở các tiệm vàng. Họ tìm đủ mọi cách để trộm ông thần tài của nhà người khác và làm lễ “nhập gia” vào nhà mình, cầu xin thần tài mang tiền bạc, phúc đức của “chủ cũ” sang “chủ mới”. Hiện tại, nhiều hộ gia đình người Khmer buôn bán ở Trà Vinh (thị xã Trà Vinh, thị trấn Châu Thành…) có thờ Thần tài trong nhà. Ông Thần tài  thường chỉ nhận được sự kính trọng trong trường hợp gia chủ “ăn nên làm ra”, còn ngược lại họ đem ông “dìm ông xuống nước”. Đại đa số người Khmer ở đây tin rằng nếu họ làm ăn lâu ngày không khá, không gặp may mắn, tiền bạc thiếu thốn, có ra mà không có vào là họ sẽ lập tức lôi Thần tài ra khỏi bàn thờ nhận xuống nước. Người Khmer tin làm như vậy thì thần tài sẽ sợ mà mang tiền bạc về cho họ.

6. Ma thuật quăng răng rụng lên nóc nhà

Việc làm quăng răng rụng lên nóc nhà hiện tồn tại khá phổ biến trong người Khmer ở các xã An Quảng Hữu, Tập Sơn, Hàm Giang, Long Hiệp, Ngọc Biên, Đại An của huyện Trà Cú và các xã Nhị Trường, Kim Hòa, Hòa Hiệp của huyện Cầu Ngang hay xã Ngũ Lạc của huyện Duyên Hải. Từ trẻ con đến người già, hễ ai mà chẳng may bị rụng răng thì họ sẽ quăng răng rụng lên nóc nhà và khấn vái “Con chuột ơi con chuột, tao trả răng cho mày, mày cho tao răng mới”. Họ tin làm như vậy răng sẽ mọc trở lại. 

Ngoài ra, người Khmer còn có một số hành vi mang tính ma thuật như treo một nhánh xương rồng trước nhà để trừ tà, nhất là khi trong nhà có người sinh, người bệnh. Đây là các tín ngưỡng dân gian đến từ quá trình giao lưu văn hóa với người Việt và người Hoa.

Tóm lại, các hình thức ma thuật trên được người Khmer Trà Vinh sử dụng thông qua nhiều hình thức với nhiều mức độ áp dụng khác nhau. Là sản phẩm lâu đời của xã hội Khmer truyền thống, một số hình thức ma thuật trên dần dần bị mai một, nhường bước cho ánh sáng khoa học để giải quyết những vấn đề ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ, chẳng hạn như ngày nay nền y học phát triển, vấn đề chăm sóc sức khỏe cho đồng bào Khmer Trà Vinh ngày càng  tốt hơn  đã góp phần mạnh mẽ đẩy lùi các hành vi ma thuật chữa bệnh. Bên cạnh đó, một số hình thức ma thuật khác lại này sinh và phát triển trong quá trình phát triển kinh tế hiện nay như hành vi ma thuật kinh tế. Ma thuật là một hiện tượng văn hóa-xã hội, được ra đời trong một điều kiện đặc thù của một dân tộc, một quốc gia và chứa đựng cả sự tiêu cực lẫn tích cực. Do vậy, chúng tôi nghĩ rằng cần phải tiếp tục việc mở rộng nghiên cứu, tìm hiểu và giải thích thật xác đáng các hình thức ma thuật của người Khmer tỉnh Trà Vinh nói riêng và Nam bộ nói chung. Bởi vì hiện nay, một số hình thức ma thuật vẫn đang tồn tại âm thầm trong đời sống văn hóa tinh thần của bà con Khmer Nam bộ. Cần nhìn nhận một thực tế là, hiện nay đời sống của người Khmer ở Trà Vinh và cả Nam bộ nhìn chung vẫn còn nghèo, tỉ lệ hộ nghèo còn cao và trình độ dân trí vẫn còn thấp, thấp hơn so với mặt bằng dân trí của người Việt, người Hoa. Vì thế, thay đổi nhận thức của người Khmer đối với việc bài trừ các tập tục lạc hậu, mê tín di đoan trong đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh của cộng đồng, dòng họ, gia đình và cá nhân là việc làm lâu dài. 

TỔNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

NGOẠI NGỮ:

1. Adkins, Lesley & Roy (1996), An Introduction to Archaeology, Shooting Star Press, New York.

2. Albert Sarraut (1923), La mise en valeur des colonies Francaises, Paytot, Paris.

3. André Masson (1960), Histoire du Viet Nam, Presses Univessitaires de France, Paris Bellwood (1978), Man’s conquest of the Pacific, London.

4. Bernard B. Fall, The two Vietnams – A political and military analysis, Frederick A.Fraeger, Publishers, New York, London.

5. CL. E. Maitre (1907), L’enseignement indigène dans l’Indochine anamite, Ha Noi.

6. Colin Renfrew – Paul Bahn (1991), Archaeology, Theories, Methods and Practice, Thames & Hudson Ltd, London (Printed & bound in USA, New York).

7. Dauphin Meunier (1965), Le Cambodge, Paris: Nouvelles Editions Latines.

8. Dwight D. Eisenhower (1965), Mandate for Change – The White House Years 1953-1956, NXB The New American Library, New York.

9. Eugene Teston, Maurice Percheron, L’Indochine modern, Librairie de France, Paris. 

10. Jean Moura (1883), Le Royaume du Cambodge, Volume II, Paris: E. Leroux.
11. Mauger (1939), “Exhumantion des restes du Marechal Nguyen – Van – Hoc”, Bulletin de la Societe des Etudes Indochinoises, Tome XIV, N.1 -2.

12. Louis Roubaud (1931), Viet Nam, La tragedie Indichinoise, Vlois, Paris.

13. Paul Isoart (1961), Le phénoméne national Vietnamien, Librainie générale de droit et de jurisprudence, Paris.

14. Peter Horward (2003), Heriatge: Mangement, Interpretation, Identity; Continuum, London – New York.
15. P. Huard end M. Durand (1944), Conaissance du Viet Nam, École Francaice d’Extrême - Orient, Ha Noi. 

TIẾNG VIỆT

16. A.A.Pouyanne (1998), Các công trình giao thông công chính Đông Dương, In lần thứ 2, Nguyễn Trọng Giai dịch, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.

17. Phan An (2005), Người Hoa ở Nam bộ, NXB Khoa học xã hội.
18. Phan An (Cb - 2006), Góp phần tìm hiểu văn hóa người Hoa ở Nam bộ, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội.
19. Phan An (2007), Hệ thống xã hội của người Stiêng ở Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 
20. Phan An (2007), “Văn hóa kinh doanh của người Hoa ở Nam bộ”, trong Người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Văn hóa Thông tin.
21. Phan An (2010), “Phật giáo Tiểu thừa Khmer”, Tài liệu Hội thảo Tôn giáo ở Nam bộ: Những vấn đề nổi bật, những đáp ứng của chính sách và nghiên cứu.
22. Đào Duy Anh (2009), Hán Việt từ điển giản yếu, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
23. Nguyễn Thế Anh (1972), Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ, NXB Lửa Thiêng, Sài Gòn. 
24. Toan Ánh (1991), Phong tục Việt Nam (thờ cúng tổ tiên),  NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
25. Nguyễn Văn Bá (1980), Địa phương chí tỉnh Bến Tre (Bản dịch Monogaraphie de la province de Ben Tre), Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Bến Tre phát hành.
26. Trần Đình Bá (1981), Đặc công Rừng Sác, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

27. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – TP.Hồ Chí Minh (2012), Hồ sơ lưu trữ về sưu tập hiện vật Thống chế Lê Văn Phong.

28. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh (1999), Báo cáo kết quả khảo sát 2 lăng mộ ở quận 2,  TP.Hồ Chí Minh.
29. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (2000),Chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945-1975): thắng lợi và bài học. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
30. Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước (2011), Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2011, Phương hướng nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2012.
31. Ban Quản lý di tích tỉnh Bình Dương (2005), Lý lịch di tích mộ cổ Trần Thượng Xuyên.

32. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Củ Chi (1985), Sơ thảo lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Củ Chi (1930 – 1975).

33. Ban tư tưởng - Văn hoá Trung ương - Vụ tuyên truyền hợp tác quốc tế (2005), Đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

34. Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và đầu tư (2012), Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và đầu tư tại Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 53 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam  đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

35. Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (1996), Thành phố Hồ Chí Minh hai mươi năm (1975-1995), NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

36. Ban tư tưởng văn hóa thành ủy TP. Hồ Chí Minh (2005), Sài gòn - thành phố Hồ Chí Minh 60 năm tiếp bước con đường Cách Mạng tháng Tám (1945-2005), NXB tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

37. Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long (2002), Lịch sử tỉnh Vĩnh Long (1732 – 2000), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
38. Võ Thanh Bằng (2005),Tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Nam bộ, Luận án Tiến sĩ Lịch sử trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.  

39. Võ Thanh Bằng (cb - 2008), Tín ngưỡng dân gian ở Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

40. Phan Trọng Báu (2006), Giáo dục Việt Nam thời cận đại, NXB Giáo Dục, Hà Nội.

41. Phan Xuân Biên - Phan An - Phan Văn Dốp (1991), Văn hóa Chăm, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

42. Phan Xuân Biên - Trần Nhu (cb - 2005), Thành phố Hồ Chí Minh 30 năm xây dựng và phát triển, NXB giáo dục, Hà Nội.
43. Nguyễn Công Bình - Lê Xuân Diệm - Mạc Đường (1990), Văn hóa và cư dân đồng bằng sông Cửu Long, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

44. Lê Thanh Bình (2002), Kinh tế đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hoá, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

45. Nguyễn Duy Bính (2005), Hôn nhân và gia đình người Hoa ở Nam bộ, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

46. Bộ Ngoại giao (1995), Hội nhập quốc tế và giữ vững bản sắc, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

47. C.Mác và Ăngghen (1994) Toàn tập, NXB Sự thật, Hà Nội.
48. Nguyễn Khắc Cảnh (1998), Phum, sóc Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long, NXB Giáo dục, Hà Nội
49. Trương Bá Cần (1967), “Phan Thanh Giản với việc mất ba tỉnh miền Tây”, Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kì, Sài Gòn.

50. Trần Văn Chánh (2005), Tự điển Hán Việt, Hán ngữ cổ đại và hiện đại, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.

51. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm (2010), Số 32/1998/CT-TTg tháng 9-1998.

52. Phạm Hữu Công, Ngô Quang Láng, Phan Văn Trắm, Dương Ái Dân, Nguyễn Minh Sang  (2012), “Di vật của Thoại Ngọc Hầu và Phu nhân tại Lăng mộ Thoại Ngọc Hầu – Núi Sam (Châu Đốc – An Giang)”, Thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2011, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội. 

53. Claude Bourin (2009), Đông Dương ngày ấy (1898 – 1908), NXB Lao Động, Hà Nội. 

54. Huỳnh Tịnh Paulus Của (1974),  Đại Nam quốc âm tự vị (ấn bản 1896), tome II – Sài Gòn.

55. Cục Thống kê tỉnh Bình Phước (2011), Kết quả điều tra tình hình cơ bản hộ gia đình dân tộc thiểu số và thực trạng cơ sở hạ tầng các xã có đồng bào dân tộc thiểu số đến 01/01/2011.

56. Đỗ Minh Cương (2001),Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
57. Diệp Minh Cường (2008), “Chữ trên gốm Lái Thiêu”, Sài Gòn xưa & nay số tháng 8 năm 2008, NXB Văn hóa Sài Gòn.

58. Phạm Cường (1980), Củ Chi, huyện anh hùng, NXB TP.  Hồ Chí Minh.

59. Hoàng Kim Cường (1984), “Động vật thân mềm (Mollusca) trong các di tích hang động Hòa Bình – Bắc Sơn”, Tạp chí khảo cổ học số 1 và 2/1984.

60. Hoàng Kim Cường – Nguyễn Địch Dĩ (1985), “Hóa thạch thân mềm Kỷ thứ Tư và ý nghĩa của chúng với Địa chất học và Khảo cổ học”, Tạp chí khảo cổ học số 1/1985.

61. Déonna, W. (1922), Khảo cổ học, phạm vi và mục đích, Paris.

62. Lê Xuân Diệm, Đỗ Đình Truật (1977), “Khai quật mộ Vườn Chuối (Thành phố Hồ Chí Minh)”, Tạp chí Khảo cổ học Số 4,Viện Khảo cổ học, Hà Nội.

63. Trần Hoàng Diệu – Nguyễn Anh Tuấn (Cb-2007), Địa chí Tiền Giang, Tập 1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang – Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam.

64. Phan Văn Dốp (1993), Tôn giáo của người Chăm ở Việt Nam, Luận án Phó Tiến Sĩ Lịch sử, Viện Khoa học Xã hội TP. Hồ Chí Minh.
65. Phan Văn Dốp (2006), Phụ nữ Hồi giáo trong đời sống xã hội, biến đổi kinh tế, văn hóa, xã hội cộng đồng người Chăm và người Khmer ở thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
66. Cao Xuân Dục (1972), Quốc triều chính biên toát yếu, Nhóm nghiên cứu sử địa Việt Nam dịch và xuất bản, Sài Gòn.

67. Lê Thị Dung (2002), “Vài nét về nghệ thuật đờn ca tài tử ở thành phố Hồ Chí Minh”, Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.

68. Nguyễn Kim Dung (1990), “Phương pháp thực nghiệm và nghiên cứu dấu vết lao động trong Khảo cổ học”, Tạp chí khảo cổ học số 4/1990.

69. Nguyễn Kim Dung (1998), “Nghiên cứu kỹ thuật cổ trong những năm gần đây”, Tạp chí khảo cổ học số 3/1998.

70. Nguyễn Kim Dung (2004), “Nhìn lại khuynh hướng nghiên cứu kỹ thuật cổ ở Việt Nam”, Tạp chí khảo cổ học số 5/2004.

71. Lý Việt Dũng (1999), “Về bản dịch Gia Định thành thông chí của Viện Sử học”, Tạp chí Xưa và Nay, số 64.

72. Nguyễn Tấn Đắc, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Phú Văn Hẳn (2000), Cộng đồng Chăm Islam thành phố Hồ Chí Minh và mối quan hệ với bên ngoài, Sở Khoa học Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh.

73. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (2005),Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước – những vấn đề khoa học và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

74. Đại học văn hóa TP.Hồ Chí Minh (2010),  Số liệu Tổng điều tra văn hóa phi vật thể ở TP.Hồ Chí Minh (05 huyện ngoại thành).
75. Quốc sử quán triều Nguyễn (1973), Đại Nam Nhất thống chí lục tỉnh Nam Việt, 3 tập, dịch giả Tu Trai Nguyễn Tạo, Nha Văn hóa Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách văn hóa xuất bản, Sài Gòn.
76. Trần Bạch Đằng (cb – 1993),Chung một bóng cờ: về Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

77. Trần Bạch Đằng (Cb-1993), Sơ khảo huyện Cần Giờ, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

78. Lưu Văn Đạt – Dương Văn Long – Lê Nhật Thức (1996), Đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý kinh tế đối ngoại, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

79. Trần Văn Đạt (cb-2010), Tuyển tập vài suy nghĩ về phát triển nông nghiệp Việt Nam trong thế kỷ 21, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

80. Nguyễn Đình Đầu (1994), Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Định Tường, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

81. Nguyễn Đình Đầu (1994), Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Gia Định, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

82. Nguyễn Đình Đầu (1995), Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn – tỉnh An Giang, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

83. Bùi Minh Đạo (2003), Một số vấn đề giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
84. Lê Tất Điều (2011), “Nhà văn “duyên nợ” với Bách Khoa”, Thư quán bản thảo, Thiên Ấn Quán, USA.

85. Lê Quang Định (2005), Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, Bản dịch của Phan Đăng, NXB Thuận Hoá, Huế.
86. Nghị Đoàn (1999),Người Hoa ở Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

87. Trần Kim Đoàn (1993), Tiểu sử chùa Tây An Núi Sam (Vĩnh Tế-Châu Đốc), Châu Đốc – An Giang.

88. Lê Quí Đôn (1964), Phủ biên tạp lục,bản dịch của Viện Sử học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

89. Trần Văn Đông (1989), Di tích chùa Tây An Núi Sam, NXB Tổng hợp An Giang.

90. Trịnh Hoài Đức (1972), Gia Định thành thông chí, 3 tập, dịch giả Tu Trai Nguyễn Tạo, Nha Văn hóa Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách văn hóa xuất bản, Sài Gòn.
91. Trịnh Hoài Đức (2005), Gia Định thành thông chí(Lý Việt Dũng dịch), NXB Đồng Nai, Đồng Nai.
92. Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định (2003), Gia Định tam gia, Hoài Anh biên dịch và chú giải, Huỳnh Văn Tới, Bùi Quang Huy hiệu đính, giới thiệu, NXB Tổng hợp Đồng Nai.

93. Mạc Đường (Cb - 1983), Vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng, Sở Văn hóa tỉnh Lâm Đồng. 

94. Mạc Đường (Cb - 1985), Vấn đề dân tộc ở Sông Bé, Sở Văn hóa tỉnh Sông Bé. 

95. Mạc Đường, (Cb - 1991), Vấn đề dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long, NXB Khoa học Xã hội.
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128. Diệp Đình Hoa (1981), “Sử dụng phương pháp Rơn-ghen để nghiên cứu hiện vật khảo cổ”, Tạp chí khảo cổ học, Hà Nội.
129. Diệp Đình Hoa (2004), “Phương pháp nghiên cứu các đồng vị chì thường và vấn đề về tính bản địa của gốc nguồn các hiện vật đồng thau”, Tạp chí khảo cổ học, Hà Nội.
130. Diệp Đình Hoa – Nguyễn Văn Bửu – Phạm Minh Huyền (1976), “Phân tích quang phổ di vật khảo cổ học Làng Vạc và Đông Sơn”, Tạp chí Khảo cổ học, Hà Nội.

131. Lê Huỳnh Hoa (2002), Cảng Sài Gòn và biến đổi kinh tế Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1860 – 1939), Luận án Tiến sĩ sử học, Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh.

132. Lê Huỳnh Hoa, Phan Văn Hoàng (2009), “Yếu tố mới trong sự phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật ở Nam Kỳ dưới tác động của chính sách của Pháp” trong Một số vấn đề lịch sử vùng đất Nam bộ thời kỳ cận đại, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Cần Thơ, ngày 4/3/2008, NXB Thế giới, Hà Nội.

133. Phan Văn Hoàng (Cb - 2005), Sài Gòn mùa thu 1945, NXB Công an nhân dân, Hà Nội.

134. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Hồ Chí Minh (2006), Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 1, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

135. Hồ Chí Minh toàn tập (2002), Tập 11 (1963 – 1965), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

136. Hồ sơ về biến cố chính trị (20/12/1964), Trung tâm lưu trữ quốc gia II, Phông Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Hồ sơ số 15048.

137. Hồ sơ về cuộc biểu tình phản đối Chính phủ Trần Văn Hương tại Sài Gòn ngày 22, 25, 29/11/1964, Trung tâm lưu trữ quốc gia II, Phông Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Hồ sơ số 15047.

138. Hồ sơ về cuộc khủng hoảng chính trị và phong trào chống đối Chính phủ tại Sài Gòn – Gia Định (1964), Trung tâm lưu trữ quốc gia II, Phông Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Hồ sơ số 15049.

139. Hồ sơ về hoạt động chống đối Chính phủ tại các tỉnh miền Trung (1964), Trung tâm lưu trữ quốc gia II, Phông Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Hồ sơ số 15050.

140. Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ miền Đông Nam bộ (2003), Lịch sử Đảng bộ miền Đông Nam bộ lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
141. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (2006), Những vấn đề nhân học tôn giáo, NXB Đà Nẵng.
142. Hà Minh Hồng (Cb-2011), Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình 100 năm (1911 – 2011), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

143. Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang (2000), Phát triển cộng đồng lý thuyết và vận dụng, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội.

144. Bùi Thị Huệ (2003), Những biến đổi kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước thời Pháp giai đoạn 1897 – 1939, Luận văn thạc sĩ lịch sử, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

145. Huỳnh Hữu Hùng (1966), Pháp chiếm Nam Kì (1859 – 1867), Đại học Văn Khoa, Sài Gòn.

146. Lê Tử Hùng (1971), Những bí mật cuộc cách mạng ngày 1/11/1963, Đồng Nai xuất bản.

147. Đoàn Thanh Hương, Hồ Hữu Nhựt (Cb-1999), Lịch sử 300 năm Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh (1698 – 1998), NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.

148. Lê Hương (1969), Người Việt gốc Miên, NXB Thanh Quan, Sài Gòn.
149. Lê Hương (1970), Sử Cao Miên, NXB Khai Trí, Sài Gòn.

150. Phạm Mai Hương (2005),Nghệ thuật kinh doanh và ứng xử văn hóa một số nước trên thế giới, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội
151. J. Barrow (2008), Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792 - 1793), NXB Thế Giới, Hà Nội.

152. John Kleinen - Bert van der Zwan - Hanr Moors - Ton van Zeeland (2008), Bốn thế kỷ quan hệ Hà Lan - Việt Nam, NXB Thế Giới, Hà Nội. 

153. John Penycate và Tom Mangold (bản dịch của Ngô Dư, 1988), Hầm Củ Chi - câu chuyện khó tin về cuộc chiến tranh trong lòng đất ở Việt Nam. NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh.
154. Hán Văn Khẩn (2008), “Về chất liệu gốm Chu Đậu, Cậy và Ngói qua kết quả khai quật 1990 và kết quả phân tích hóa học chất liệu xương, men gốm và chất cobalt”, Tạp chí khảo cổ học số 2/2008, Hà Nội.
155. Hán Văn Khẩn – Tăng Bá Hoành – Burns (1999), “Phân tích nhiệt độ nung gốm Chu Đậu và Ngói”, Tạp chí khảo cổ học số 4/1999, Hà Nội.

156. Trần Khánh (1992), Vai trò của người Hoa trong nền kinh tế các nước Đông Nam Á, NXB Viện Đông Nam Á, Hà Nội.
157. Trần Ngọc Khánh (2011), Văn hóa đô thị (tập bài giảng), Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh.

158. Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo (2005), Từ điển văn hóa tín ngưỡng phong tục, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội.
159. Nguyễn Đình Khoa (1971), “Con người thời Hùng Vương”, Tạp chí khảo cổ học số 9, 10, Hà Nội.

160. Nguyễn Đình Khoa, Nguyễn Lân Cường (1971), “Những người cổ ở Việt Nam”, Tạp chí khảo cổ học số 11, 12, Hà Nội.
161. Phan Khoang (1961), Việt Pháp bang giao sử lược (1884 – 1945), NXBKhai Trí, Sài Gòn.

162. Phan Khoang (1966), Việt sử xứ Ðàng Trong 1557 - 1777 – Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam, NXB Sài Gòn.

163. Vương Kim và Đào Hưng (1953), Đức Phật Thầy Tây An, NXB Long Hoa, Sài Gòn.

164. Hoàng Kỳ (1999), Một số vấn đề biên soạn sách địa chí qua cuốn địa chí Hà Bắc, Tài liệu khóa tập huấn Lý luận và thực tiễn biên soạn sách địa chí của Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và Văn hóa việt nam, Hà Nội.
165. Thanh Lam (2005), “Địa danh Tàu Hủ”, Ấn tượng Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh
166. Hà Quế Lâm (2002), Xóa đói giảm nghèo ở vùng các dân tộc thiểu số nước ta hiện nay-Thựctrạng và giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
167. Huỳnh Văn Lang (2011), “Bổ túc thêm về tạp chí Bách Khoa”, Thư quán bản thảo, Thiên Ấn Quán - USA.
168. Mai Lăng (2008), Tuyển dịch thơ Đường Tống, NXB Văn Học, Hà Nội.

169. Nguyễn Bá Lăng (1965), “Việc cải táng mộ Thiên vương Thống chế và Ông Tiền chi tại xã Tân Phong, Quận Châu Thành, tỉnh Biên Hoà”, Nội san Viện khảo cổ, số 4, Sài Gòn, Tư liệu Bảo tàng Lịch sử - TP.Hồ Chí Minh.

170. Nguyễn Hiến Lê (1961), “Tình hình xuất bản trong năm 1960”, Bách Khoa, số 97, Sài Gòn.

171. Nguyễn Hiến Lê (1961), “So sánh ngành xuất bản ở Pháp và ở Việt Nam hiện nay”, Bách Khoa, số 100,101,102, 103, 104, Sài Gòn.

172. Nguyễn Hiến Lê (1964), “Những sự xáo trộn trong thời đại quá độ hiện nay”, Bách Khoa, số 190, Sài Gòn.

173. Nguyễn Hiến Lê (1965), Nghề viết văn, Sài Gòn.

174. Nguyễn Hiến Lê (1967), “Trên 10 năm cầm bút và xuất bản”, Bách Khoa, số 241-242, 243, Sài Gòn. 

175. Nguyễn Hiến Lê (1969), “Vấn đề kiểm duyệt”, Bách Khoa, số 306, Sài Gòn.

176. Nguyễn Hiến Lê (1993), Hồi ký Nguyễn Hiến Lê,NXB Văn học, Hà Nội.
177. Nguyễn Hiến Lê (2006), Đời viết văn của tôi, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
178. Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp (2003), Thực trạng kinh tế-xã hội và những giải pháp xóa đói giảm nghèo ở người Khmer tỉnh Sóc Trăng, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

179. Ngô Văn Lệ (2004), Tộc người và văn hóa tộc người, NXB Đại học Quốc giaTP. Hồ Chí Minh.

180. Ngô Văn Lệ (2011), “Những đặc điển văn hóa xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển của người Khmer trong bối cảnh hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo Cộng đồng dân tộc Khmer trong quá trình phát triển và Hội nhập, Thành phố Hồ Chí Minh (8/2011). 

181. Ngê Bá Lí (1969). “Tình hình xuất bản trước và sau biến cố Mậu Thân 1968” (đàm thoại với các NXB Mặc Lâm, Sáng Tạo, Lá Bối, trình Bầy, Tuổi Hoa), Bách Khoa, số 293 Sài Gòn.

182. Ngê Bá Lí (1970), “15 năm – ngành xuất bản báo nguy”, Bách Khoa, số 323, Sài Gòn.

183. Người thủ hầm sưu tập (2011) “Chủ bút Bách Khoa”, Thư quán bản thảo. Thiên Ấn Quán, USA.

184. Ngê Bá Lí (1969), “Tình hình xuất bản trước và sau biến cố Mậu Thân 1968” (đàm thoại với các NXB Ca Dao, Nguyễn Hiến Lê, Thời Mới, Miền Nam, Hoàng Đông Phương, Phạm Quang Khai, An Tiêm..) Bách Khoa, số 289, Sài Gòn.

185. Trần Du Lịch (Cb - 2000), Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 25 năm xây dựng và phát triển (1975 – 2000), Sở văn hóa thông tin Thành phố Hồ Chí Minh.

186. Nguyễn Kim Liên (2008), Giáo trình phát triển cộng đồng, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội.

187. Trần Hồng Liên (2003), “Thiền sư Tiên Giác Hải Tịnh (Tế Giác Quảng Châu)”, Ngũ gia tông phái ký tòan tập, NXB Tôn giáo, Hà Nội.

188. Trần Hồng Liên (2004), “Lăng mộ Hoàng gia – Dấu ấn của triều Nguyễn trên đất Nam bộ”, Nam bộ Đất & Người, Tập 2, NXB Trẻ,TP.Hồ Chí Minh.

189. Trần Hồng Liên (2007), Văn hóa người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

190. Tạ Ngọc Liễn (1999), Tìm hiểu thể loại địa chí, trong Tài liệu khóa tập huấn Lý luận và thực tiễn biên soạn sách địa chí của Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và Văn hóa việt nam, Hà Nội.

191. Trần Thúc Linh (1966), “Luật lệ báo chí”, Bách Khoa, số 217, Sài Gòn.

192. Kerry Nguyễn Long (2006), “Gốm Biên Hòa trong dòng giao lưu văn hóa”, Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh: Con người và văn hóa trên đường phát triển, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

193. Nguyễn Mộng Long (2011), Phim tài liệu: “Cần Giờ & lễ hội truyền thống ngư dân”, Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu.

194. Lưu Văn Lợi (1998), Ngoại giao Việt Nam (1945 – 1995), tập II (1975 – 1995), NXB Công an nhân dân, Hà Nội.

195. Nguyễn Thanh Lợi (2004), “Tục thờ cá ông ở Nam bộ”,Nam bộĐất và Người, tập II, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh
196. Nguyễn Thanh Lợi (2008), “Con đường thiên lý”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 11+12.

197. Nguyễn Thanh Lợi (2009), “Giao thông Mỹ Tho thời Pháp thuộc”, Kỷ yếu hội thảo Đô thị Mỹ Tho 330 năm (1679 -2009), TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

198. Vương Lộc (1999), Về “Từ điển – địa chí”, trong Tài liệu khóa tập huấn Lý luận và thực tiễn biên soạn sách địa chí của Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và Văn hóa việt nam, Hà Nội.
199. Huỳnh Lứa (cb – 1981), Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

200. Huỳnh Lứa (2000), Góp phần tìm hiểu vùng đất Nam bộ các thế kỷ XVII, XVIII, XIX, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
201. Nguyễn Văn Luận (1974), Người Chàm Hồi giáo miền Tây Nam phần Việt Nam, Bộ Văn hoá Giáo dục và Thanh niên, Sài Gòn.
202. Nguyễn Văn Lục (2008), “Từ Nam Phong đến Bách Khoa”, Tân Văn, số 6, tháng 1, California, USA.

203. Nguyễn Văn Lục (2008), “Từ Huỳnh Văn Lang đến Lê Ngộ Châu đến các tác giả viết cho Bách Khoa”, Tân Văn, số 6, tháng 1, California, USA.

204. Đặng Thanh Lương, Phan Tường Vân, Nguyễn Phương Dung, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Lý Hương (1995), “Bước đầu khảo sát tuổi nhiệt phát quang trên một số mẫu gốm Việt Nam”, Tạp chí khảo cổ học số 4/1995.

205. Trần Thị Thu Lương (1994), Chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở Nam bộ nửa đầu thế kỷ XIX, NXB TP Hồ Chí Minh.

206. Lương Văn Lựu (1972), Biên Hoà sử lược toàn biên, Quyển  2, tác giả xuất bản.

207. Dương Trung Mạnh (1992), “Về phân tích thành phần hợp kim các hiện vật cổ bằng đồng”, Tạp chí khảo cổ học số 4/1992, Hà Nội.
208. Phạm Đức Mạnh (2007), “Đền thờ vộ táng (Danh sĩ xứ Dừa thời cận đại(, Tạp chí Khảo cổ học, số 2, Hà Nội.

209. Phạm Đức Mạnh, Lê Xuân Diệm (1996), “Khai quật mộ hợp chất Phú Thọ (thành phố Hồ Chí Minh)”, Tạp chí Khảo cổ học, số 1, Hà Nội.

210. Phạm Đức Mạnh (2002), “Mộ hợp chất ở Gia Định &Nam bộ xưa”, Nam bộ- Đất &Người (Tập 1), NXB Trẻ,TP. Hồ Chí Minh.

211. Phạm Đức Mạnh (2006), “Mộ hợp chất trong khuôn viên Viện Pasteur (TP.Hồ Chí Minh)”, Tạp chí Khảo cổ học, số 5, Hà Nội.

212. Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Công Chuyên (2007), Báo cáo sơ bộ về mộ cổ ở thành phố Hồ Chí Minh, tư liệu Bảo tàng Lịch sử văn hoá – Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, tư liệu PGS.TS.Phạm Đức Mạnh.

213. Phạm Đức Mạnh – Lê Công Tâm – Lê Thanh Hòa (2010), “Ứng dụng GIS xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đề tài nghiên cứu: “Những di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo – hậu Óc Eo ở An Giang””, Tạp chí khảo cổ học số 5/2010, Hà Nội.
214. Phạm Hữu Mí (2007), đề tài nghiên cứu khoa học “Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh”.

215. N.A Campbell và J.B.Reece(2011), Sinh học, NXB Giáo dục.

216. Sơn Nam (1965), “Tâm sự của một nhà văn ký giả”, Bách Khoa, số 193-194, Sài Gòn.

217. Sơn Nam (1981), Đất Gia Định xưa, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

218. Sơn Nam (2004), Đình Miếu và lễ hội dân gian Miền Nam, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.
219. Sơn Nam (2009), Lịch sử khẩn hoang miền Nam (1973), NXB Trẻ.

220. Đỗ Văn Ninh, Lưu Tuyết Vân (1998), “Sự đan xen giữa các yếu tố Hoa – Việt trong nghề sản xuất thủ công Việt Nam”, trong Bước đầu tìm hiểu sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt – Hoa trong lịch sử, NXB Thế Giới, Hà Nội.

221. Nội các triều Nguyễn (2005), Khâm định Đại Nam hội điển sử lệ (tập 2), Bản dịch Viện sử học, NXB Thuận Hoá, Huế.

222. Hà Hữu Nga (2004), “Viễn cảnh Khảo cổ học Giới ở Tây Nguyên”, Tạp chí khảo cổ học số 3/2004, Hà Nội.
223. Hà Hữu Nga – Trần Đạt (1983), “Một phác thảo về môi trường sống của người Bắc Sơn”, Tạp chí khảo cổ học số 3/1983, Hà Nội.
224. Nguyễn Nghị (2007), Lịch sử Gia Định – Sài Gòn thời kỳ 1862-1945, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh-NXB Văn hóa Sài Gòn.

225. Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Văn Dốp (1987), “Vài suy nghĩ về văn hóa Chăm trong bối cảnh văn hóa Việt Nam”, Tạp chí Dân tộc học, số 1.
226. Hữu Ngọc (2004), Đối thoại giữa các nền văn minh dưới góc độ tiếp biến văn hóa ở Việt Nam, Hồn Việt, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn Học, Hà Nội.
227. Phan Ngọc (2006), Sự tiếp xúc văn hóa Việt Nam với văn hóa Pháp, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội.

228. Trần Lương Ngọc (1970), “Kinh tế Việt Nam trong năm qua”, Bách Khoa, số 313-314, Sài Gòn.

229. Thế Nguyên (1970), “Ghi nhận một vài chuyển biến trong sinh hoạt văn học 1969”, Bách Khoa số 313-314, Sài Gòn.

230. Nguyễn Thị Nguyệt (2004), “Hai lăng mộ ở đình Tân Phong – Biên Hoà”, Đồng Nai – Di tích Lịch sử văn hoá, NXBTổng hợp Đồng Nai.

231. Thế Nhân (1961), “Sách bán xôn”, Bách Khoa, số 97, Sài Gòn.

232. Thế Nhân và Lê Phương Chi (1971), “Thị trường sách giữa cơn lốc gia tăng thuế má và vật giá qua cuộc đàm thoại với một số NXB, nhà sách, nhà phát hành: Nguyễn Hiến Lê, An Tiêm, Ca Dao, Trình Bầy, Khai Trí, Kim Anh, Trí Đăng, Đồng Nai..)”, Bách Khoa số 339, Sài Gòn.

233. Thế Nhân (1972), “Sắc luật sửa đổi quy chế báo chí”, Bách Khoa số 375, Sài Gòn.

234. Thế Nhân (1973), “Hội đồng văn hóa và tình trạng khan hiếm giấy”, Bách Khoa số 402-403, Sài Gòn.

235. Thế Nhân (1974), “Ngày báo chí thọ nạn”, Bách Khoa số 417, Sài Gòn.

236. Thế Nhân (1974), “Ngày ký giả đi ăn mày”, Bách Khoa số 416, Sài Gòn.

237. Hồ Hữu Nhật (cb - 2001), Trí thức Sài Gòn – Gia Định (1945 – 1975), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

238. Nhiều tác giả (1976), Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

239. Nhiều tác giả (2000), Ngọn cờ cách mạng công khai cắm tại Sài Gòn 1955-1958, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

240. Nhiều tác giả (1994), Làm đẹp cuộc đời, Huỳnh Tấn Phát – con người và sự nghiệp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

241. Nhiều tác giả (1995), Mùa thu rồi ngày hăm ba, tập 1, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

242. Nhiều tác giả (1998), Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh 300 năm địa chính, Sở Địa chính thành phố Hồ Chí Minh.

243. Nhiều tác giả (2003), Phát triển giáo dục vùng dân tộc Khmer Nam bộ, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

244. Nhiều tác giả (2007), Nam bộ Xưa và Nay, NXB TP. Hồ Chí Minh – Tạp chí Xưa và Nay.

245. Nhiều tác giả (2008), Địa chí An Giang, tập II, NXB An Giang.

246. Nhiều tác giả (2010),  Lịch sử Nam bộ kháng chiến, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
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� Trịnh Hoài Đức, Sđd, tr.104-105. Về lũy Phước Tứ, Trịnh Hoài Đức cho biết thêm: “Lũy ấy trải mấy đời sau cũng nhân theo đó nhận làm yếu địa đồn trú cho đạo Mô Xoài, nay giặc giã yên lặng, tứ bề không còn đồn lũy, tuy thành tường đào phá làm ruộng vườn, mà bờ tre còn xanh tốt, còn nhìn nhận được dấu tích lũy xưa”.


� Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 1, Sđd, tr.89.


* Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.


� Người ta vận dụng địa hình cao ráo của các dải giồng này để làm quốc lộ 1. Khảo sát quốc lộ 1 đoạn từ Cần Thơ đến Hậu Giang, Sóc Trăng ta thấy nó chạy dọc theo bờ tây sông Hậu, đến tỉnh lị Sóc Trăng thì rẽ phải, chạy theo bờ biển để đến Bạc Liêu, Cà Mau. Đường đi của quốc lộ 1 ở đây chính là đường phân bố của các dải giồng.





� Rạch Bãi Xàu (phiên âm từ tiếng Khmer [srók] “Bày-chau” nghĩa là [xứ] “cơm sống”) còn gọi là rạch Ba Xuyên (tên phủ từ năm 1835) hay rạch Mĩ Xuyên (tên làng từ năm 1893).


� Các tên gọi “Sóc Trăng”, “Bãi Xàu”, “Trấn Di”, “Ba Thắc, “Ba Xuyên”, “Nguyệt Giang” tuy không hoàn toàn trùng nhau về diên cách nhưng có khi được dùng thay thế cho nhau, gây băn khoăn cho người đọc. Sau đây chúng tôi tạm hệ thống hoá các tên gọi này để người đọc tiện theo dõi:


Tên gọi�
Tên Khmer�
Tên Hán�
Tên Nôm�
Thời gian�
Nghĩa�
�
Sóc Trăng (xứ)�
(Srók Khléang)�
�
x�
Từ xưa đến nay�
Xứ kho bạc�
�
Bãi Xàu (xứ)�
(Srók Bày-chau)�
�
x�
Từ xưa đến nay�
Xứ cơm sống�
�
Ba Thắc (phủ)�
(Bassac)�
�
x�
Trước 1757�
Sông Hậu�
�
Trấn Di (đạo)�
�
x�
�
1757 – 1835 �
Trấn giữ man di�
�
Nguyệt Giang�
�
x�
�
1820 – 1840 �
Sông trăng�
�
Ba Xuyên (phủ)�
�
x�
�
1835 – 1867 �
Tên chữ của “Ba Thắc”�
�
Ba Xuyên 


(hạt thanh tra)�
�
x�
�
20/6/1867 


– 15/7/1867�
�
�
Sóc Trăng 


(hạt thanh tra)�
�
�
x�
1867 – 1876 �
�
�
Sóc Trăng 


(hạt tham biện�
�
�
x�
1876 – 1899 �
�
�
Sóc Trăng (tỉnh)�
�
�
x�
1899 – 1956 �
�
�
Ba Xuyên (tỉnh)�
�
x�
�
1956 – 1975 (*)�
�
�
Sóc Trăng (tỉnh)�
�
�
x�
1991 – nay �
�
�
(*) Giai đoạn 1975 – 1991, đất Sóc Trăng thuộc tỉnh Hậu Giang.


� Theo Nguyễn Hữu Hiếu (2004), Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ qua truyện tích và giả thuyết, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.57-58.


� Trấn Di nghĩa là “trấn giữ man di”, theo cách gọi khinh miệt của triều đình phong kiến. Về sau người Pháp ghi nhầm là Trần Đề, Tranh Đề. Chú thích của Nguyễn Đình Tư (2008), Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.1228.


� Vẽ khoảng những năm sau 1839.


� Quốc sử quán triều Nguyễn (2005), Đại Nam thực lực, tập 7 (Bản dịch Viện Sử học), Nxb Giáo Dục, Hà Nội, tr.991. Cần lưu ý rằng An Giang lúc này là một tỉnh nằm trong Lục tỉnh Nam Kì, có diện tích rất rộng lớn, bao gồm các tỉnh An Giang, TP. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và một phần Đồng Tháp hiện nay.


� Quốc sử quán triều Nguyễn (2005), Đại Nam thực lục, tập 6 (Bản dịch Viện Sử học), Nxb Giáo Dục, Hà Nội, tr.63.


� Nguyễn Đình Tư, Sđd, tr.1325.


� Tên gọi “Sóc Trăng” có từ khi người Việt đến vùng đất này (giữa thế kỉ XVIII), nhưng đó chỉ là tên gọi dân gian. Đến thời Minh Mạng gọi là Nguyệt Giang (ép chữ “Sóc” ra “Sông” rồi dịch thành “Giang” và dịch chữ “Trăng” thành “Nguyệt”). Đến năm 1835 đổi thành (phủ) Ba Xuyên.


� Nguyễn Đình Tư, Sđd, tr.713.


� Nguyễn Đình Tư, Sđd, tr.118.


� Tức Tổng đốc An – Hà [kiêm hai tỉnh An Giang – Hà Tiên] là Dương Văn Phong.


� Đại Nam thực lục, tập 5, Sđd, tr.63.


�Gặp cơm Ba Thắc thơm ngon, Chan nước mắm Hòn ăn chẳng muốn thôi. (Ca dao – Chú thích của L.C.L.)


� Sơn Nam (2009), Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Nxb Trẻ, tr.51 – 52.


� Sách Đại Nam nhất thống chí – tỉnh An Giang, Tu Trai Nguyễn Tạo dịch âm là Vũng Tàu.


� Lê Quang Định (2005), Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, Bản dịch của Phan Đăng, Nxb Thuận Hoá, Huế, tr.336.


� Vương Hồng Sển (1997), Hơn nửa đời hư, Nxb Văn hoá Thông tin, tr.29.


�Đại Nam thực lục, tập 5, Sđd, tr.63.


�Đại Nam thực lục, tập 5, Sđd, tr.502.


� Hơn 20 năm sau họ mới đào kinh Phụng Hiệp (1901) kinh Xà No (1903).


�La Cochinchine et ses habitants (provinces de l’ouest), Saigon, Imprimerie commercial Rey, Curiol et cie, 1894, p.368. Dẫn theo Nguyễn Phan Quang (2002), Việt Nam cận đại – những sử liệu mới, tập 3: Sóc Trăng (1867 – 1945), Nxb Văn Nghệ TP.HCM, tr.212.


� Dẫn theo Vương Hồng Sển, Tự vị tiếng nói miền Nam, Sđd, tr.524 – 525.


� Dẫn theo Nguyễn Phan Quang, Sđd, tr.105.


�Monographie de la province de Sóc Trăng (1904), p.45. Dẫn theo Nguyễn Phan Quang, Sđd, tr.212 – 213.


� Picul tức tạ ta (60,5kg).


�Monographie de la province de Sóc Trăng (1904), Dẫn theo Nguyễn Phan Quang, Sđd, tr.204 – 205.


� Kinh này được Pháp đào vào năm 1911.


�Monographie de la province de Sóc Trăng (1937). Dẫn theo Nguyễn Phan Quang, Sđd, tr.213.


� Rapport mensuels de la Cochinchine, 1909.  AOM, Indo., Gougal. 64,330. Dẫn theo Thomas Engelbert, “Go West” in Cochinchina, Chinese and Vietnamese Illicit Activities in the Transbassac (c. 1860-1920s), Chinese Southern Diaspora Studies, Volume 1, 2007. Bản dịch của Ngô Bắc trên www.gio-o.com/NgoBacEThoMasMienTay.htm.


� Nguyễn Liên Phong (1909), Nam Kì phong tục nhơn vật diễn ca, Phát Toán, Sài Gòn, tr.81


� Nguyễn Liên Phong, Sđd, tr.82.
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� Nguyễn Phan Quang (2004), Thị trường lúa gạo Nam Kì 1860 – 1945, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, tr.180, 190, 209.


� Vương Hồng Sển, Hơn nửa đời hư, Sđd, tr.395.


( Tiến sĩ, Trường Đại học Tiền Giang.


(( Thạc sĩ, Trường Đại học Tiền Giang.


� Trần Thị Thu Lương (1994), Chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở Nam bộ nửa đầu thế kỷ XIX, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, tr.61.


� Nguyễn Đình Đầu (1994), Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Định Tường, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, tr.175 – 300; Nguyễn Đình Đầu (1994), Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Gia Định, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, tr.471 – 486.


� Nguyễn Đình Đầu (1994), Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Định Tường, Sđd, tr.175-300; Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Gia Định, Sđd, tr.471-486.


� Nguyễn Đình Đầu, 1994, Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Gia Định, Sđd, tr.480.


� Nguyễn Đình Đầu, 1994, Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Gia Định, Sđd, tr.475.


� Nguyễn Đình Đầu, 1994, Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Gia Định, Sđd, tr.481.


�Nguyễn Đình Đầu, 1994, Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Định Tường, Sđd, tr.226.


�Nguyễn Đình Đầu, 1994, Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Định Tường, Sđd, tr.251.


�Nguyễn Đình Đầu, 1994, Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Định Tường, Sđd, tr.226.


� Trần Thị Thu Lương (1994), Sđd, tr.66.


� Trần Thị Thu Lương (1994), Sđd, tr.68.


� Trần Thị Thu Lương (1994), Sđd, tr.141.


� Trần Thị Thu Lương (1994), Sđd, tr.105.


�Nguyễn Đình Đầu (1994), Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Định Tường, Sđd, tr.155. 


�Nguyễn Đình Đầu (1994), Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Gia Định, Sđd, tr.167.


�Nguyễn Đình Đầu (1994), Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Gia Định, Sđd, tr.182.


� Tương phân gia tài  Trần Văn Phiên văn tự - Tư liệu địa phương.


� Tương phân gia tài Sĩ danh văn tự  - Tư liệu địa phương.


� Bản chia gia tài của Dương Thị Hương ở Gò Công năm 1894  - Tư liệu địa phương.


� Tương phân gia tài Sĩ danh văn tự  - Tư liệu địa phương.


� Tương phân gia tài  Trần Văn Phiên văn tự  - Tư liệu địa phương.


� Tương phân gia tài Nguyễn Văn Cụ văn tự - Tư liệu địa phương.


�Nguyễn Đình Đầu, Sđd, tr.198.


�Nguyễn Đình Đầu, Sđd, tr.145.


�Nguyễn Đình Đầu, Sđd, tr.197.


� Tương phân gia tài Sĩ danh văn tự  - Tư liệu địa phương.


� Tương phân gia tài  Trần Văn Phiên văn tự  - Tư liệu địa phương.


� Bản chia gia tài của Dương Thị Hương ở Gò Công năm 1894  - Tư liệu địa phương.


� Từ nhận tá sự dữ yết tá Trần Văn Phiên văn tự  - Tư liệu địa phương.


� Tân Mục thôn địa bạ - Tư liệu địa phương.


� Song Thạnh thôn địa bạ - Tư liệu địa phương.


� Từ nhận tá sự dữ yết tá Trần Văn Phiên văn tự  - Tư liệu địa phương.


� Quốc sử quán triều Nguyễn (1972 – 1974), Minh Mệnh chính yếu (tập2), Bản dịch của Võ Khắc Vân và Lê Phục Thiện, Tủ sách Cổ văn xuất bản, Sài Gòn, tr.94.


� Huỳnh Lứa (cb) (1981), Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, tr.158.


� Long Trì thôn địa bạ - Tư liệu địaphương.


� Song Thạnh thôn địa bạ - Tư liệu địa phương.


� Bình Cách thôn địa bạ - Tư liệu địa phương.


( Bảo tàng Lịch sử  – TP. Hồ Chí Minh


� Ban Quản lý di tích tỉnh Bình Dương (2005), Lý lịch di tích mộ cổ Trần Thượng Xuyên, tư liệu Ban quản lý di tích tỉnh Bình Dương.


� Lương Chánh Tòng (2012), “Góp phần bổ sung tư liệu về một số ngôi mộ hợp chất đã khai quật ở Thành phố Bà Rịa – Bà Rịa – Vũng Tàu”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Từ Xứ Mô Xoài xưa đến Bà Rịa – Vũng Tàu ngày nay”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu, tr.421- 429.


�Mauger (1939), “Exhumantion des restes du Marechal Nguyen – Van – Hoc”, Bulletin de la Societe des Etudes Indochinoises, Tome XIV, N.1 -2, tr.119-128.


� Hồ sơ lưu trữ về sưu tập hiện vật Thống chế Lê Văn Phong, Tư liệu Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – TP.Hồ Chí Minh.


� Nguyễn Bá Lăng (1965), “Việc cải táng mộ Thiên vương Thống chế và Ông Tiền chi tại xã Tân Phong, Quận Châu Thành, tỉnh Biên Hoà”,Nội san Viện khảo cổ, số 4. Sài Gòn, Tư liệu Bảo tàng Lịch sử - TP. Hồ Chí Minh, tr.42-45.
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� Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – TP.Hồ Chí Minh, Báo cáo kết quả khảo sát 2 lăng mộ ở quận 2 – TP.Hồ Chí Minh năm 1999, Tư liệu Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – TP.Hồ Chí Minh.; Lê Trung, Phạm Hữu Công (1998), “Về hai tấm bia mộ thời Nguyễn tại Quận 2”, Góp phần tìm hiểu lịch sử văn hoá 300 năm Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, NXB. Trẻ, TP.HỒ CHÍ MINH, tr.284-304.
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�Lê Huỳnh Hoa (2002), Cảng Sài Gòn và biến đổi kinh tế Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1860 – 1939), Luận án Tiến sĩ sử học, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tr.17.


�Lê Huỳnh Hoa, Phan Văn Hoàng (2009), « Yếu tố mới trong sự phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật ở Nam Kỳ dưới tác động của chính sách của Pháp », Một số vấn đề lịch sử vùng đất Nam Bộ thời kỳ cận đại, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Cần Thơ, Nxb. Thế giới, Hà Nội, tr.143.


� Bùi Thị Huệ (2003), Những biến đổi kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước thời Pháp giai đoạn 1897 – 1939, Luận văn thạc sĩ lịch sử, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tr.59.
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�Hồi ký Trần Huy Liệu, Sđd, tr.87.
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( Tiến sĩ, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM


(( Thạc sĩ, Trường Đại học Thủ Dầu Một


�Trong Chương trình hành động 10 điểm, có nhiều nội dung cho thấy Mặt trận Dân tộc giải phóng đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền:


1. Đánh đổ chế độ thuộc địa trá hình của Mỹ và chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ, thành lập chính quyền liên minh dân tộc dân chủ.


2.Thực hiện chế độ dân chủ rộng rãi và tiến bộ. 


3. Dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thực hiện cải thiện dân sinh


4. Thực hiện giảm tô, tiến tới giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, làm cho người cày có ruộng 


5. Xây dựng nền văn hóa giáo dục dân tộc, dân chủ.


6. Tổ chức lại và xây dựng một quân đội trung thành với Tổ quốc và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. 


7. Thực hiện dân tộc bình đẳng, nam nữ bình quyền, bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngoại kiều và kiều bào.


8. Thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình trung lập 


9. Lập quan hệ bình thường giữa hai miền, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc.


10. Chống chiến tranh xâm lược, tích cực bảo vệ hòa bình thế giới.


� Một dẫn chứng tiêu biểu: Trong thành phần chủ chốt của Ủy ban nhân dân cách mạng Phân khu 5 (thành lập ngày 5/6/1969) có Bí thư Phân khu uỷ giữ chức vụ Chủ tịch; Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng và Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Phân khu giữ chức vụ Phó chủ tịch.


( Tiến sĩ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM.


� Có 5 loại thẻ bài tương ứng với 5 loại án tù: Vàng ròng là thường án; Xanh vàng là quân phạm thường án; Xanh đỏ là quân phạm chính trị; Vàng đỏ là chính trị quốc gia; Đỏ ròng là chính trị cộng sản. 


� Năm 1973, thực hiện âm mưu ém dấu tù chính trị, không trao trả theo Hiệp định, nguỵ quyền Sài Gòn đã đưa “Toà Án Quân sự mặt trận Quân khu III” ra Côn Đảo xử một cách phi pháp hàng ngàn tù chính trị với các án “gian nhân hiệp đảng”, “giữ vũ khí bất hợp pháp”, “ám sát”, “bắt cóc”,….


� Trong số đó có ông Cao Văn Ngọc đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


� Lưu Chí Hiếu, Nguyễn Đức Thuận, Phạm Quốc Sắc, Nguyễn Minh và Lê Văn Một đã được truy tặng và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


� Theo Báo cáo ngày 29-7-1957 của Quản đốc Bùi Văn Năm, có 422 trong tổng số 1375 tù nhân chống kiến nghị. Đây là cuộc đấu tranh chính trị đầu tiên của tù chính trị Trại II. Đợt chống kiến nghị phản động khẳng định rằng một bộ phận tù chính trị ở Trại II đã xác lập cuộc đấu tranh bảo vệ khí tiết với hình thức, mức độ, và trình độ nhận thức của họ lúc đó.


� Địch tăng cường khủng bố, cưỡng ép được 232 người chịu kí. Phúc trình không số của công an biệt phái Nguyễn Văn Hoà ngày 6-6-1958 đã xếp những người này vào diện kém tinh thần kí kiến nghị. Tất cả bị biệt giam, cấm cố trong các phòng 1, 2, 3. Một thời gian sau, 352 người không chịu nổi cảnh cấm cố phải xin ra, còn 324 người, kiên quyết chống bản kiến nghị phản động. Cũng trong bản phúc trình nói trên, địch phát hiện số can cứu không kí kiến nghị ngày 7-7-1957 và ngày 6-6-1958 "hầu hết là người miền Trung, họ có tổ chức kết cấu từ tỉnh để tranh đấu mọi hình thức khi cần thiết".


� Trong đó có trên 800 tù chính trị câu lưu chống ly khai cộng sản và 285 tù chính trị câu lưu chống ký kiến nghị.


� 59 người quyết tử chống ly khai cộng sản tiếp tục cuộc chiến đấu cho đến khi còn lại 5 người toàn thắng, được tôn vinh là Năm Anh – 5 ngôi sao sáng.


� Viện lịch sử Đảng, Lịch sử đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng nhà tù Côn Đảo (1862-1975), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.503- 504, 


� Chi bộ Lê Hồng Phong chỉ phân công Bí thư, Phó Bí thư và các đảng viên phụ trách từng mặt công tác hay phụ trách từng khối tù chính trị mà không cử ra cấp ủy. Tháng 10-1963, chi bộ tập hợp thêm Nguyễn Thiện, Nguyễn Văn Chẩn, Bùi Dục (Bùi Dưa). Ngày 6-1-1964, chi bộ kết nạp Lê Quang Ba, một đoàn viên thanh niên lao động tiêu biểu trong tranh đấu.


� Như Lương Chi, Đặng Ngọc Cảnh, Nguyễn Hài, Nguyễn Xuân Tốn…


� các yêu sách gồm: (1) Giải tỏa cấm cố; (2) Tự do tư tưởng, bỏ hô khẩu hiệu, bỏ chào cờ; (3) Trả tự do cho tù chính trị câu lưu, trong lúc chờ đợi phải đưa tất cả về đất liền; (4) Cơm ăn đủ no, có đủ thức ăn, có rau tươi, thịt cá; (5) Đau ốm có thuốc chữa bệnh, được đi bệnh xá; (6) Được bầu Đại diện phòng, Tổng Đại diện trại.


� Ngày 27-12-1963, lần đầu tiên trong lịch sử Nhà tù Côn Đảo, cuộc bầu cử dân chủ, công khai của tù chính trị đã diễn ra tại sân Trại IV, trước sự chứng kiến của Ban Quản đốc nhà tù. Anh Nguyễn Văn Thọ quê Bến Tre được bầu làm Tổng Đại diện. Anh Thọ chuyển bệnh chết đột ngột (14-1-1964), tù chính trị Trại IV đã tổ chức lễ truy điệu trọng thể rồi đưa anh về nơi an nghỉ. Hồ Sĩ Phan (quê Quảng Trị) được tập thể tín nhiệm giữ cương vị Tổng Đại diện.


� Trần Văn Cao còn có tên là Trần Văn Đa, Nguyên Ngọc Cao, nguyên cán bộ Huyện ủy của tỉnh Bình Thuận, bị bắt 1956, bị đày ra Côn Đảo đầu năm 1959, tham gia lực lượng đấu tranh chống ly khai cộng sản, bị giam ở Trại I, bị đánh rớt đợt tháng 4-1960, sau đó tiếp tục là hạt nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh vươn lên. Trước đó, năm 1958, Trần Văn Cao đã cùng với Nguyễn Đức Thuận được Liên chi ủy Nhà lao Gia Định giao soạn thảo Chỉ thị bảo vệ khí tiết (1958)


� Nguyễn Vui và Trịnh Văn Tư là ủy viên.


* Phó giáo sư – Tiên sĩ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM


( Tiến sĩ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM


� Website Bộ Kế hoạch và Đầu tư �HYPERLINK "http://www.mpi.gov.vn"�http://www.mpi.gov.vn�


� Tính toán dựa theo các số liệu của Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2011.


� Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê năm 2010, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2011


� Website Bộ Kế hoạch và Đầu tư �HYPERLINK "http://www.mpi.gov.vn"�http://www.mpi.gov.vn�


� Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê năm 2010, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2011.


�Theo số liệu Điều tra Dân số và Lao động năm 2009 của Tổng cục Thống kê Việt Nam.


�Theo số liệu Điều tra Dân số và Lao động năm 2009 của Tổng cục Thống kê Việt Nam.


( Thạc sĩ, Bảo tàng tỉnh Long An.


� Lê Phát Quới (2004), “Đặc điểm tự nhiên và tính đa dạng sinh học vùng đất ngập nước Láng Sen trong vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An”, Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Long An, tr.20-24.


1Cánh thợ họ Đinh ở Cần Đước làm nghề chạm gỗ đến nay đã 5 đời. Tổ của họ này là nghệ nhân Đinh Văn Trì (sinh khoảng 1841) đã truyền nghề cho các nghệ nhân nổi tiếng sau:  Đinh Công Tùng, Đinh Công Cai (thế hệ thứ 2); Đinh Văn Tất, Đinh Công Tồn (thế hệ thứ 3); Đinh Văn Năm (thế hệ thứ tư)… Cánh thợ họ Đinh đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng ở chùa Giác Lâm (TP.Hồ Chí Minh), Hội quán Nghĩa Nhuận, Xóm Nhà Giàu (Xã Thanh Phú Long - Châu Thành), nhà Ông Cai Bằng (Tân Ân - Cần Đước), nhà Bà Phủ Phải (Chợ Quán – TP.Hồ Chí Minh)…


1 Theo Quốc Sử quán triều Nguyễn (1996), Đại Nam Nhất Thống Chí (tập 5, quyển 31: tỉnh Gia Định - phần chùa quán), Nxb Thuận Hóa.


2 Theo bản lưu ký bằng chữ hán khắc trên gỗ do Tri huyện Phước Lộc Võ Văn Kiết soạn  -  hiện còn ở chùa Tôn Thạnh.





� Lê Thị Dung (2002), “Vài nét về nghệ thuật đờn ca tài tử ở thành phố Hồ Chí Minh”, Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Trẻ.


� Ngày 08/3/1996, Linh vị và di vật của nghệ nhơn Nguyễn Quang Đại được rước từ Nhà Văn hóa quận 8 - Tp. HCM về đình Vạn Phước (Mỹ Lệ - Cần Đước - Long An).


� Gồm có các ông: Đinh Văn Chiêu (Chín Chiêu), Nguyễn Văn Quế (Bảy Quế), Nguyễn Thế Huyện (Tư Huyện), Huỳnh Văn Biểu (Tư Biểu), Trà Văn Giai (Năm Giai), Phan Hữu Hinh (Mười Út), Võ Văn Chuẩn (Tư Bền) và Trương Văn Tự (Ba Tu).


( Thạc sĩ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM


� Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang (2000),  Phát triển cộng đồng lý thuyết và vận dụng, Nxb.Văn hóa thông tin, Hà Nội, tr.16.


� Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang, Sđd, tr.33.


� Nguyễn Duy Thiệu, Cộng đồng ngư dân ở Việt Nam, Hà Nội, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr.46. 


� Nguyễn Duy Thiệu, Sđd, tr.36. 


� Thạch Phương - Đoàn Tứ (cb) (2001), Địa chí Bến Tre (tái bản lần 2), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr.477.


� Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông Chí ( Lý Việt Dũng dịch) (2005), Nxb Đồng Nai, tr.87.


� Theo tư liệu điền dã của chúng tôi, Đáy rạo là cách đánh bắt mà ngư dân Việt sử dụng phổ biến ở An Thủy và Bình Thắng. Trước khi đóng đáy, ngư dân dùng ghe ra cửa sông dò tìm và chọn nơi nằm giữa có lạch nước chạy qua và hai bên đó phải tương đối cạn. Sau đó, họ chọn chừng 500 cây rạo là tràm hoặc đước để đẻo nhọn gốc, mỗi cây dài chừng 7-8m. Các cây rạo được cắm chặt theo 2 bên của lạch nước. Sau đó, người ta chọn 2 cây dừa làm 2 cây nọc, dài chừng 10 m trở lên. Hai cây nọc cặm ở 2 đầu rạo, xung quanh có 2 cây nọc phụ và 2 cây chọi nọc phụ. Trên 2 cây nọc cột 2 cây rượng và dựng chòi cho người ở trên đó. Vào lúc nước ròng (khoảng mùng 10 âm lịch), người ta thả lưới xuống dưới đáy (gọi là đóng đáy), phần phía dưới của đáy gọi là đục. Đến khi nước lên (khoảng 15-20 âm lịch), sức nước chảy sẽ xô hàng rạo lắc lư và giữ cho đàn cá không dám tách đàn, theo lạch nước để chui vào đục. Ngư dân sẽ kéo lưới lên, đổ tôm cá  vào ghe để chở về chợ bán. Dân làm đáy rạo sử dụng loại ghe có mũi và lái đều nhọn, bụng bầu, buồm tam giác.


� Nguyễn Văn Bá (1980), Địa phương chí tỉnh Bến Tre (Bản dịch Monogaraphie de la province de Ben Tre), Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Bến Tre phát hành, tr.35.


� Theo tư liệu điền dã của chúng tôi, đáy sông cầu của người Hoa ở An Thủy và Bình Thắng sử dụng vật liệu chính từ thân cây dừa, cặm theo hàng ngang, cứ 2 cây là một khẩu đáy. Do vậy, một hàng ngang có đến hàng chục khẩu đáy. Tên gọi các bộ phận và vật liệu của đáy sông Cầu được sử dụng bằng tiếng Hoa Quảng Đông. Mỗi một khẩu đáy là một cái lưới có hình tam giác được thả xuống, được gọi là đục. Phía lưới ở trên chủ yếu là loại lưới 3-4 phân, phía dưới đục là loại lưới từ 1-2 phân. Ở giữa lưới có sợi dây kéo được gọi là ôi mị. Phía trên, để kết nối từng khẩu đáy lại, người ta dùng dây mán xuyên qua cả hàng đáy. Ở phía 2 bên ngoài cùng của hàng đáy, có 2 sợi dây giữ chặt 2 đầu hàng đáy gọi là: hoàng chứng. Từng khẩu đáy có 2 sợi dây cột chặt xuống nước được gọi là  hạ lầu  (dùng chịu nước lớn) và  sườn sũi (dùng chịu nước ròng), 2 sợi dây này giúp cho từng khẩu đáy được vững chắc hơn. Phía trên từng khẩu đáy có phân công người phụ trách, họ ở trên những cái chòi ngang theo từng hàng đáy. Vào đầu con nước, người ta đợi nước êm mới đóng đáy. Sau đó, cứ mỗi ngày sẽ có ghe của chủ đáy ra lấy tôm cá. Người giữ đáy đổ đục và ghe sẽ mang tôm cá về. Đến cuối con nước, người ta sẽ mang lưới lên để vá lại. Nghề đáy sông cầu sử dụng loại ghe tam bản (ghe ba be) là chính. Loại ghe này có mũi và lái đều bằng, sử dụng loại buồm cánh dơi.


� Nguyễn Văn Bá, Sđd, tr.35


� Số liệu do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã An Thủy cung cấp năm 2008.


� Số liệu do xã Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Bình Thắng cung cấp năm 2008.


� Số liệu do Uỷ ban Nhân dân xã Bình Thắng cung cấp năm 2008


� Số liệu do Uỷ ban Nhân dân xã An Thủy cung cấp năm 2008


� Uỷ ban Nhân dân xã An Thủy và Bình Thắng cung cấp năm 2008


� Thạch Phương - Đoàn Tứ (chủ biên), Sđd, tr.482.


� Số liệu do Uỷ ban Nhân dân xã Bình Thắng cung cấp năm 2008.


� Số liệu do Uỷ ban Nhân dân xã Bình Thắng cung cấp năm 2008.


� Số liệu do Uỷ ban Nhân dân xã An Thủy cung cấp năm 2008.


� Nguyễn Kim Liên (2008), Giáo trình phát triển cộng đồng, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội, tr.41.


� Trần Văn Đạt (cb) (2010), Tuyển tập vài suy nghĩ về phát triển nông nghiệp Việt Nam trong thế kỷ 21, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr.51. 


� Đức Khánh (2010), “Biến đổi khí hậu - thách thức lớn cho Đồng bằng Sông Cửu Long”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 1/7/2010, tr.53. 


� Nguyễn Duy Thiệu, Sđd, tr.35-36.


� Nguyễn Duy Thiệu, Sđd, tr.58.


( Tiến sĩ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM


�. Triết học cổ đại Phương Đông cho rằng: vũ trụ là một khối khí to lớn vô biên gọi là Thái-Cực. Thái cực cấu tạo bởi Âm (khí âm, hay nhất âm, được biểu thị bằng một vạch thẳng) và Dương (khí dương, hay nhất dương, được biểu thị bằng một vạch đứt đoạn), đó là đất (âm) và trời (dương). Âm, Dương tác động, tương hoà lẫn nhau mà sinh ra ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). Ngũ hành vận động theo qui luật tương sinh (kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim), tương khắc (kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim), từ đó sinh ra con người và vạn vật. 


� Võ sư Trương Văn Bảo: Bàn về âm dương ngũ hành và triết học phương Đông với võ thuật.


� Võ sư Trương Văn Bảo: Bàn về âm dương ngũ hành và triết học phương Đông với võ thuật.


� Đất và trời được gọi là Lưỡng Nghi, trong đó Lưỡng Nghi bao gồm Nghi dương (còn gọi là hào dương) và Nghi âm (còn gọi là hào âm). Nghi dương và Nghi âm chồng lên nhau tạo thành Tứ Tượng. tứ tượng bao gồm Thái dương, Thiếu dương, Thái âm, Thiếu âm (Nghi dương chồng lên Nghi dương tạo thành Thái dương. Nghi âm chồng Nghi dương tạo thành Thiếu dương. Nghi âm chồng lên Nghi âm tạo thành Thái âm. Nghi dương chồng lên Nghi âm tạo thành Thiếu âm). Tứ tượng sinh bát quái, đó là 8 quẻ: càn (càn vi thiên: cương kiện), đoài (đoài vi trạch: hiện đẹp); ly (ly vi hoả: sáng chói); chấn (động dụng); tốn (tốn vi phong: thuận nhập); khảm (khảm vi thuỷ: hãm hiểm); cấn (cấn vi sơn: ngưng nghỉ); khôn (khôn vi địa: nhu thuận). Trong Bát quái, 2 quẻ càn (trời) và khôn (đất) là 2 quẻ mang nền tảng để từ đó sinh ra các quẻ đoài, ly, chấn, chấn, tốn, khảm, cấn. 





� Trích theo: Võ sư Trương Văn Bảo - Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam, trong bài “Cảm nhận về Võ Đức”


�. Trích theo: Võ sư Trương Văn Bảo - Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam, trong bài “Cảm nhận về Võ Đức”


( Thạc sĩ, Bảo tàng Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh


* Thạc sĩ, Trường Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở II) TP. Hồ Chí Minh. 


� Nhiều tác giả (2008), Địa chí An Giang, tập 2, Nxb An Giang, tr.123.


� Phan Xuân Biên, Phan An, Phan Văn Dốp (1991), Văn hoá Chăm, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr.126.


� Trần Ngọc Thêm (2004), Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, tr.363.


� Trần Ngọc Thêm, Sđd, tr.366.


� Trần Ngọc Thêm, Sđd, tr.368.


� Trần Ngọc Thêm, Sđd, tr.370.


� Phú Văn Hẳn (cb) (2005), Đời sống văn hoá và xã hội người Chăm Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội, tr.65.


� Phan Xuân Biên, Phan An, Phan Văn Dốp, Sđd, tr.124.


� Trần Ngọc Thêm, Sđd, tr.375.


� Võ Thị Mỹ (2008), Văn hoá tổ chức cộng đồng của người Chăm ở Nam Bộ, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQG-HCM, tr.103.


� Phú Văn Hẳn, Sđd, tr.72.


� Trần Ngọc Thêm, Sđd, tr.403.


� Phan Xuân Biên, Phan An, Phan Văn Dốp, Sđd, tr.93.


� Trần Ngọc Thêm, Sđd, tr.120.


� Phan Xuân Biên, Phan An, Phan Văn Dốp, Sđd, tr.95.


� Phú Văn Hẳn, Sđd, tr.55.


� Trần Ngọc Thêm, Sđd, tr.401.


� Trần Ngọc Thêm, Sđd, tr.399.


� Trần Ngọc Thêm, Sđd, tr.428.


� Phú Văn Hẳn, Sđd, tr.29.





� Trần Ngọc Thêm, Sđd, tr.199.








( Hội khoa học lịch sử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


( Thạc sĩ, Phân Hội Văn nghệ dân gian Sóc Trăng


� Châu Ôn (1988), “Một vài thể loại văn học dân gian Khmer đồng bằng sông Cửu Long”, trong Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ, Nxb Tổng hợp Hậu Giang, tr.175.


� Trần Quốc Vượng (1987), Nói chuyện vui về chu kì 60 và lịch sử nước nhà (Lịch Văn hóa tổng hợp 1987-1990 anmanach), Nxb Ngoại văn, Hà Nội, tr.62.


� Người Khmer Nam bộ tổ chức lễ Óc - Om - Bok hay còn gọi là lễ cúng trăng hay lễ đút cốm dẹp, vào ngày 15 tháng 10 âm lịch hằng năm. Ngoài truyện này, người Khmer còn có một truyện khác giải thích nguồn gốc của lễ hội này là truyện Sự tích hội bơi đua (xin xem thêm Tiền Văn Triệu, “Những lễ hội truyền thống của người Khmer Sóc Trăng”, tạp chí Nguồn sáng dân gian số 1/2007).


� Truyện này tác giả đã giới thiệu trong bài viết “Những lễ hội truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng”, tạp chí Nguồn sáng dân gian số 1/2007. Bản chất của hai truyện này là một dị bản.


� Chủ yếu là truyện của người Lào Lùm, chúng tôi không có điều kiện khảo sát truyện cổ của người Lào Thơng và Lào Xủng vì tư liệu chủ yếu khảo sát là Truyện cổ Lào - chỉ sưu tầm và giới thiệu được truyện của người Lào Lùm).


�Xin xem thêm truyện Chó sói và sếu, Đào Văn Tiến và Quế Lai (sưu tầm và biên soạn) (1984), Truyện cổ Lào, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, tr.164-165.


� Huỳnh Ngọc Trảng (1987), Truyện dân gian Khmer, Hội Văn nghệ Cửu Long.


� Phan An (2010), “Phật giáo Tiểu thừa Khmer”, Tài liệu Hội thảo Tôn giáo ở Nam bộ: Những vấn đề nổi bật, những đáp ứng của chính sách và nghiên cứu, tr.41.


� Tại Sóc Trăng có chùa Bốn mặt tại huyện Mỹ Xuyên.  Kabil Maha Prum - vị thần bốn mặt chính là vị giáo chủ Bà La Môn. Hai truyện này tác giả đã giới thiệu trong bài viết “Những lễ hội truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng”, tạp chí Nguồn sáng dân gian số 1/2007.


� Xin xem thêm truyện Thỏ trắng thông minh (truyện thứ hai: Mơ có giống thât), Phùng Huy Thịnh (dịch) (2007), Truyện cổ Campuchia, Nxb Kim Đồng, Hà Nội, tr.88-92.


� Xin xem thêm truyện Con sấu bội ơn, Huỳnh Ngọc Trảng (1987), Truyện dân gian Khmer, Hội Văn học nghệ thuật Cửu Long, tr.77.


� Xin xem thêm Châu Ôn (1988), “Một vài thể loại văn học dân gian Khmer đồng bằng sông Cửu Long”, trong Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ, Nxb. Tổng hợp Hậu Giang, tr.173.


� Chúng tôi dùng theo thuật ngữ của Đặng Quốc Minh Vương. Cụm từ tinh - ranh được dùng với ý nghĩa không đề cao cũng không phê phán. Tuy nhiên, do yêu cầu của bài viết nên chúng tôi dùng thuật ngữ tinh - ranh với ý nghĩa chủ yếu là ngợi ca. Xem thêm Đặng Quốc Minh Vương (2005), Kiểu truyện con thỏ tinh - ranh trong truyện cổ Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM.


(Thạc sĩ, Trường Đại học Trà Vinh.


� Theo:�HYPERLINK "http://www.travinh.gov.vn"�www.travinh.gov.vn�


� Lê Hương (1969), Người Việt gốc Miên, Nxb Thanh Quan, Sài Gòn, tr.115-138.


� Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (2006), Những vấn đề nhân học tôn giáo, Nxb Đà Nẵng, tr.166.


�X.A.Tocarev (1994), Các hình thức tôn giáo sơ khai và sự phát triển của chúng (Lê Thế Thép dịch), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.126.


�Lê Hương, Người Việt gốc Miên, Sđd, tr.124.


� X.A.Tocarev, Các hình thức tôn giáo sơ khai và sự phát triển của chúng, Sđd, tr.145.


� Lê Hương, Người Việt gốc Miên, Sđd, tr.128.


� X.A.Tocarev, Các hình thức tôn giáo sơ khai và sự phát triển của chúng, Sđd, tr.100.


� Lê Hương, Người Việt gốc Miên, Sđd, tr.121.


� Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Những vấn đề nhân học tôn giáo, Sđd, tr.127.
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Bảng 3: Lễ hội ở các khu phố trên địa bàn TP.HCM
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				Có		Không

		Bình Chánh		55		45

		Hóc Môn		51.8		48.2

		Cần Giờ		75.7		24.3

		Củ Chi		26		74

		Nhà Bè		80		20

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.

		STT		Quận/ huyện		Khu phố có lễ hội				Khu phố/ấp

						Có lễ hội		%

		1.               		Bình Chánh		48		55		87

		2.               		Hóc Môn		42		51.8		80

		3.               		Cần Giờ		25		75.7		33

		4.               		Củ Chi		45		26		172

		5.               		Nhà Bè		24		80		30

		Tổng				184		46 		402

		  Không hợp lý, phải là trung bình -> sửa lại bảng trên ?
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Bảng 1: Nơi tổ chức lễ hội
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				Nơi tổ chức lễ hội

		Đình		128

		Đền		3

		Miếu		118

		Dinh, lăng		4

		Chùa ông		2

		Chùa		261

		Khác		12

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.

		STT		Nơi tổ chức lễ hội		Số lượng

		1		Đình		128

		2		Đền		3

		3		Miếu		118

		4		Dinh, lăng		4

		5		Chùa ông		2

		6		Chùa		261

		7		Khác		12

		8		Tổng cộng		531
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Bảng 1: Diện tích các di tích tổ chức lễ hội (tỷ lệ %)
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				100m2 trở xuống		Từ 101m2  đến 1000m2		Từ 1001m2  trở lên

		Bình Chánh		6.1		53		40.9

		Hóc Môn		33.9		44.6		21.4

		Cần Giờ		46.9		34.4		18.8

		Củ Chi		13.5		44.2		42.3

		Nhà Bè		64.7		33.3		2

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.

		Huyện		100m2 trở xuống, tỷ lệ %		Từ 101m2  đến 1000m2, tỷ lệ %		Từ 1001m2  trở lên, tỷ lệ %

		Huyện Bình Chánh		6.1		53		40.9

		Huyện Hóc Môn		33.9		44.6		21.4

		Huyện Cần Giờ		46.9		34.4		18.8

		Huyện Củ Chi		13.5		44.2		42.3

		Huyện Nhà Bè		64.7		33.3		2
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				Nhớ tên Thành hoàng làng		có sắc phong		Có cửa võng		Có hoành phi		Có câu đối		Có đồ thờ bằng đồng		Tượng thờ

		Bình Chánh		91.3		13		30.4		24.6		40.6		63.8		46.4

		Hóc Môn		98.3		16.9		15.3		55.2		72.4		59.3		62.7

		Cần Giờ		97.1		0		2.9		8.6		22.9		51.4		85.7

		Củ Chi		83.6		5.5		10.9		27.8		63.6		63.6		58.2

		Nhà Bè		90.4		7.7		0		5.8		28.8		50		82.7

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.

				Bình Chánh		Hóc Môn		Cần Giờ		Củ Chi		Nhà Bè

		Có kiệu		4.3		1.7		5.7		-		-
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Bảng 5: Thực hành các thủ tục tế lễ
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				Quán tẩy		Dâng hương hoa		Dâng rượu		Hóa chúc		Lễ tạ

		Bình Chánh		44.9		49.3		50.7		42		43.5

		Hóc Môn		39		93.2		89.8		37.3		18.6

		Cần Giờ		48.6		48.6		48.6		48.6		45.7

		Củ Chi		29.1		72.7		70.9		34.5		45.5

		Nhà Bè		17.3		78.8		78.8		17.3		7.7

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.

				Bình Chánh		Hóc Môn						Cần Giờ		Củ Chi		Nhà Bè

		Thủ tục tế: Quán tẩy		44.9		39						48.6		29.1		17.3		35.6

		Thủ tục tế: Dâng hương hoa		49.3		93.2						48.6		72.7		78.8		69.3

		Thủ tục tế: Dâng rượu		50.7		89.8						48.6		70.9		78.8		68.5

		Thủ tục tế: Hoá chúc		42		37.3						48.6		34.5		17.3		35.6

		Thủ tục tế: Lễ tạ		43.5		18.6						45.7		45.5		7.7		39.1
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				Đối tượng thờ cúng

		Bà Ngũ Hành		18

		Thành Hoàng bổn cảnh		25

		Bà Thiên Hậu		0.3

		Linh Sơn Thánh Mẫu		0.3

		Tiên sư		5.1

		Bà Chúa Xứ		10.7

		Quan Thánh Đế Quân		1.4

		Các vị thần khác được phối thờ		18.8

		Thần có tên hiệu cụ thể		4.8

		Khác		14.8

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.

		TT		Đối tượng thờ cúng		số lượng		Tỉ lệ %

		1.                   		Bà Ngũ Hành		48		18

		2.                   		Thành Hoàng Bổn Cảnh		68		25

		3.                   		Bà Thiên Hậu		1		0.3

		4.                   		Linh sơn Thánh Mẫu		1		0.3

		5.                   		Tiên Sư		14		5.1

		6.                   		Bà Chúa Xứ		29		10.7

		9		Quan thánh đế quân		4		1.4

		10		Các vị thần khác được phối thờ		51		18.8

		11		Thần có tên hiệu cụ thể		13		4.8

		12		Khác		40		14.8

				Tổng		270		100%






_1430763137.xls
Chart1

		Bình Chánh		Bình Chánh		Bình Chánh		Bình Chánh

		Hóc Môn		Hóc Môn		Hóc Môn		Hóc Môn

		Cần Giờ		Cần Giờ		Cần Giờ		Cần Giờ

		Củ Chi		Củ Chi		Củ Chi		Củ Chi

		Nhà Bè		Nhà Bè		Nhà Bè		Nhà Bè



Có tế

Đội nhạc lễ

Đọc sớ chữ Hán

Có lễ vật dâng thánh

Bảng 7:Thực hành các nghi lễ (tt)
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				Có tế		Đội nhạc lễ		Đọc sớ chữ Hán		Có lễ vật dâng thánh

		Bình Chánh		53.6		39.1		5.8		89.9

		Hóc Môn		66.1		49.2		15.3		91.5

		Cần Giờ		54.3		48.6		2.9		94.3

		Củ Chi		61.8		47.3		1.8		81.8

		Nhà Bè		25		5.8		0		98.1

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.

		  Trung bình hay là Tổng

				Bình Chánh		Hóc Môn		Cần Giờ		Củ Chi		Nhà Bè		Tổng

		Có Tế		53.6		66.1		54.3		61.8		25		52.6 

		Đội nhạc lễ		39.1		49.2		48.6		47.3		5.8		37.8

		Đọc sớ chữ Hán		5.8		15.3		2.9		1.8		-		5.6

		Có lễ vật dâng thánh		89.9		91.5		94.3		81.8		98.1		91.1

		  Trung bình hay là Tổng
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				Lễ thỉnh sắc		Lễ túc yết		Lễ Tỉnh sanh		Lễ Đoàn cả		Lễ tiền hiền và hậu hiền		Lễ xây chầu đại bội		Lễ tôn vương hồi chầu		Lễ hồi sắc

		Bình Chánh		14		47.8		40.6		36.2		46.4		26.1		26.4		11.6

		Hóc Môn		13.6		33.9		35.6		27.1		52.5		23.7		22		5.1

		Cần Giờ		2.9		34.3		31.4		40		42.9		34.3		31.1		2.9

		Củ Chi		7.3		41.8		36.4		32.7		60		21.8		18.2		3.6

		Nhà Bè		13.5		23.1		23.1		25		26.9		15.4		15.4		0

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.

				Bình Chánh		Hóc Môn		Cần Giờ		Củ Chi		Nhà Bè

		Lễ Thỉnh sắc		14		13.6		2.9		7.3		13.5		10.8

		Lễ Túc Yết		47.8		33.9		34.3		41.8		23.1		37

		Lễ Tỉnh Sanh		40.6		35.6		31.4		36.4		23.1		34.1

		Lễ đoàn cả		36.2		27.1		40		32.7		25		31.9

		Lễ tiên hiền và hậu hiền		46.4		52.5		42.9		60		26.9		46.3

		Lễ xây chầu đại bội		26.1		23.7		34.3		21.8		15.4		23.7

		Lễ tôn vương hồi chầu		26.4		22		31.1		18.2		15.4		21.9

		Lễ  hồi sắc		11.6		5.1		2.9		3.6		-		5.2
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				Múa bóng rỗi		Múa địa nàng		Múa lân		Múa rồng		Hát bội		Đờn ca tài tử

		Bình Chánh		15.9		15.9		5.8		1.4		10.1		7.2

		Hóc Môn		30.5		22		20.3		10.2		32.2		1.7

		Cần Giờ		20		22.9		25.7		8.6		37.1		20

		Củ Chi		25.5		12.7		23.6		9.1		10.9		18.2

		Nhà Bè		3.8		1.9		0		0		1.9		2

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.

		 Không hiểu

				Bình Chánh		Hóc Môn		Cần Giờ		Củ Chi		Nhà Bè

		Múa bóng rỗi		15.9		30.5		20		25.5		3.8

		Múa địa nàng		15.9		22		22.9		12.7		1.9

		Múa lân		5.8		20.3		25.7		23.6		-

		Múa rồng		1.4		10.2		8.6		9.1		-

		Hát bội		10.1		32.2		37.1		10.9		1.9

		Đờn ca tài tử		7.2		1.7		20		18.2		2.0 

		 Không hiểu






